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PH N I:BÀI T P K  TOÁN DOANH NGHI PẦ Ậ Ế Ệ

    Bài s  1 :ố  Doanh nghi p HC tháng 1/N có các ch ng t  tài li u sau (ĐV: 1000đ):ệ ứ ừ ệ

    I. S  d  đ u tháng c a  TK 111 “Ti n m t”: 36.460ố ư ầ ủ ề ặ
Trong đó: TK 1111 “Ti n Vi t Nam” : 13.210;ề ệ

               TK 1112 “Ngo i t ”: 23.250 (c a 1.500 USD, t  giá 1 USD = 15.500VND)ạ ệ ủ ỷ

    II .Các ch ng t  phát sinh trong tháng ứ ừ

Ch ng tứ ừ
N i dungộ S  ti nố ề

Số Ngày

01 2-1    Phi u thu (Ti n m t): Rút ti n ngân hàng v  qu  ế ề ặ ề ề ỹ 48.000

02 3-1    Phi u thu (ti n m t): Công ty A tr  n  ti n hàng tháng 12/N-1ế ề ặ ả ợ ề 37.500

01 4-1    Phi u chi (ti n m t): T m ng l ng kỳ I cho CNV.ế ề ặ ạ ứ ươ 38.000

02 4-1    Phi u chi (ti n m t): T m ng ti n công tác cho CNV Bế ề ặ ạ ứ ề 500

03 5-1     Phi u thu : Ti n bán hàng tr c ti p t i kho (giá bán: 20.000, VAT:ế ề ự ế ạ  
2.000 22.000

03 6-1   Phi u chi: Tr  ti n công tác phí cho ông N,  phòng hành chính ế ả ề ở 320

04 8-1    Phi u chi : N p ti n m t vào ngân hàng. ế ộ ề ặ 50.000

05 9-1    Phi u chi (ti n m t): Tr  n  cho ng i cung c p ế ề ặ ả ợ ườ ấ 15.000

06 9-1    Phi u chi (TM): Mua CCDC đã nh p kho (trong đó: giá bán 5.000, thu  GTGTế ậ ế  
đ c kh u tr  500)ượ ấ ừ 5.500

04 9-1    Phi u thu t n m t : Nh n l i s  ti n đã ký qu  ng n h n DN X vế ề ặ ậ ạ ố ề ỹ ắ ạ ề 
bao bì. 10.000

07 10-1     Phi u chi ngo i t : (USD): Đ  mua trái phi u ng n h n c a Công tyế ạ ệ ể ế ắ ạ ủ  
C:500 USD (t  giá giao d ch bình quân th  tr ng ngo i t  liên ngân hàngỷ ị ị ườ ạ ệ  
do  ngân hàng Nhà n c công b  1 USD = 15.400 VNĐ)ướ ố

08 11-1    Phi u chi TM: tr  ti n thuê văn phòng ế ả ề 1.600

09 12-1     Phi u chi TM: Chi qu  khen th ng cho CNV có thành tích công tácế ỹ ưở  
đ t xu t.ộ ấ 5.000

10 12-1     Phi u chi: Tr  ti n n  vay ng n h nế ả ề ợ ắ ạ 2.400

11 13-1    Phi u chi (TM): V  tr  lãi n  vay v n s n xu t ế ề ả ợ ố ả ấ 600

12 13-1   Phi u chi (TM): Chi tr  ti n thuê chuyên ch  s n ph m tiêu th .ế ả ề ở ả ẩ ụ 200

05 13-1    Phi u thu (TM): V  nh ng l i 1 c  phi u ng n h n trên th  tr ngế ề ượ ạ ổ ế ắ ạ ị ườ  
(giá g c c  phi u 5.000, giá bán 5.400)ố ổ ế 5.400

06 13-1    Phi u thu (TM): thu đ c kho n n  khó đòi: (tr c đây đã x  lý nayế ượ ả ợ ướ ử  
ng i thi u n  b t ng  đem tr )ườ ế ợ ấ ờ ả 3.200

13 15-1   Phi u chi (TM): Tr  ti n khen th ng th ng xuyên cho CNV. ế ả ề ưở ườ 10.000



07 15-1    Phi u thu (TM): V  vi c khách hàng thi u n  DN 24.600 nay ch u thanh toánế ề ệ ế ợ ị  
b ng 1.600 USD (t  giá ằ ỷ giao d ch bình quân th  tr ng ngo i t  liên ngânị ị ườ ạ ệ  
hàng do  ngân hàng Nhà n c ướ công b  USD = 15.800 VNĐ)ố

08 15-1    Phi u thu (TM): v  ti n lãi n  cho vay ế ề ề ợ 400

14 15-1    Phi u chi (TM): Thanh toán cho công ty Y  t nh B chuy n ti n quaế ở ỉ ể ề  
b u đi n ư ệ 2.000

Yêu c u : ầ

1. Đ nh kho n k  toán các nghi p v  trên.ị ả ế ệ ụ

2. Ghi vào s  k  toán (v i gi  thi t DN h ch toán ngo i t  theo t  giá th c t  nh p tr c, xu t tr c): ổ ế ớ ả ế ạ ạ ệ ỷ ự ế ậ ướ ấ ướ

- Đ i v i hình th c Ch ng t  ghi s  : L p CTGS, ghi vào s  cái và s  chi ti t  TK 111 ( 1111, 1112).ố ớ ứ ứ ừ ổ ậ ổ ổ ế

- Đ i v i hình th c s  k  toán NK chung ghi vào NK chuyên dùng và s  chi ti t c a ti n m t Vi t Nam và ố ớ ứ ổ ế ổ ế ủ ề ặ ệ

ngo i t  (1111, 1112).ạ ệ

- Đ i v i hình th c NKCT ghi vào B ng kê s  1 và NKCT s  1 c a TK 111.ố ớ ứ ả ố ố ủ

Tài li u b  sung :ệ ổ

Phi u chi n p m t vào NH s  04 ngày -8-1/N đã có gi y báo c a ngân hàng ngày 10/1/N.ế ộ ặ ố ấ ủ

Ghi chú:  -  Doanh nghi p  l p CTGS theo đ nh kỳ 5 ngày 1 l n. ệ ậ ị ầ

                 -  Thu  GTGT n p theo ph ng pháp kh u tr  ế ộ ươ ấ ừ

    Bài s  3ố  : T i doanh nghi p HC có các nghi p v  thu- chi ti n g i ngân hàng qua ngân hàng công th ng thành phạ ệ ệ ụ ề ử ươ ố  
trong   tháng 1/N nh  sauư :                                                                      

                                                                                                                               (ĐV: 1000đ)
Ch ng t  ngân hàngứ ừ

N i dungộ S  ti nố ề
Gi y báoấ Số Ngày

GB Nợ 21 2- 1   Rút TGNH v  qu  ti n m t ề ỹ ề ặ 20.000

GB Có 45 2- 1   Thu séc chuy n kho n c a ng i mua hàng tr  n  ể ả ủ ườ ả ợ 48.000

GB Nợ 24 3-1    Tr  séc chuy n kho n s  ti n mua CCDC nh p kho (trong đó:ả ể ả ố ề ậ  
Giá mua ch a có thu  GTGT: 4.500; Thu  GTGT đ c kh uư ế ế ượ ấ  
tr : 450)ừ 4.950

GB Nợ 26 4-1    Tr  UNC s  14 n p thu  GTGT....ả ố ộ ế 9.200

GB Có 50 5-1   N p ti n m t vào ngân hàng (Phi u chi s  10)ộ ề ặ ế ố 24.000

GB Nợ 29 6-1   Tr  n  cho ng i bán. Séc chuy n kho n s  071ả ợ ườ ể ả ố 155.000

GB Nợ 32 8-1   Tr  lãi v  n  vay ngân hàng cho s n xu t kinh doanh.ả ề ợ ả ấ 500

GB Nợ 35 9-1  Tr  UNC s  15 ti n đi n cho chi nhánh  đi n s  1.ả ố ề ệ ệ ố 1.980

GB Nợ 37 10-1  Tr  l  phí ngân hàng v  d ch v  mua ch ng khoán ng nả ệ ề ị ụ ứ ắ  
h n.ạ 40

GB Có 55 11-1   Nh n séc chuy n kho n c a công ty X... v  ti n ký quậ ể ả ủ ề ề ỹ 
dài h n thuê m t căn nhà c a doanh nghi p ạ ộ ủ ệ 15.000

GB Có 60 15-1   Nh n séc b o chi  góp v n c a các bên tham gia  liênậ ả ố ủ  
doanh. 30.000



GB Có 65 18-1  Thu ti n bán hàng tr c ti p b ng chuy n kho n:  Giá bánề ự ế ằ ể ả  
ch a  có  thu  GTGT  50.000,  Thu  GTGT  10%:  5.000ư ế ế  
(trong đó: thu b ng ti n VN : 24.000,  Thu b ng ngo i tằ ề ằ ạ ệ 
= 2.000 USD) ; T  giá ...  ngân hàng công b :  1 USD =ỷ ố  
15.500 VNĐ)

55.000

GB Nợ 40 18-1  Tr  l i 1 ph n v n liên doanh cho m t đ n v  tham giaả ạ ầ ố ộ ơ ị  
liên doanh có yêu c u rút v nầ ố 5.500

GB Nợ 42 20-1   Rút TGNH v  qu  ti n m tề ỹ ề ặ 20.000

GB Nợ 43 25-1   Tr  séc s  27 v  v n chuy n thành ph m tiêu th .ả ố ề ậ ể ẩ ụ 3.000

GB Nợ 45 27-1   Tr  n  công ty A 1000 USD, t  giá khi nh n n  là 15.300ả ợ ỷ ậ ợ  
VNĐ = 1USD. (T  giá ...ngân hàng công b  t i th i đi mỷ ố ạ ờ ể  
thanh toán là 15.800 VNĐ = 1 USD)

30-1   N p séc vào ngân hàng theo b ng kê: ộ ả 20.000

- Séc s  0245 do công ty B tr  n  5.000ố ả ợ

- Séc s  0184 do Công ty XD tr  7.000ố ả

- Séc s  0746 do Công ty LD tr  8.000ố ả

GB Nợ 46 30-1  Tr  UNC n p thu  thu nh p doanh nghi p theo k  ho chả ộ ế ậ ệ ế ạ  30.000

Tài li u b  sung : ệ ổ

- Cu i tháng 01/N, TK 1121 c a Doanh nghi p có s  d  N   140.830 nh ng s  c a ngân hàng công th ng ghiố ủ ệ ố ư ợ ư ổ ủ ươ

 TK c a DN có s  d  139.370. Doanh nghi p tìm nguyên nhân và đ c bi t lý do chênh l ch nh  sau: ủ ố ư ệ ượ ế ệ ư

+ Ti n n p ph t, DN vi ph m h p đ ng kinh t  360.ề ộ ạ ạ ợ ồ ế

+ Ti n đi n tho i dùng t i đ n v  b o v  DN, b u đi n đã nh  thu, ngân hàng đã trích t  Tàì kho n c a ề ệ ạ ạ ơ ị ả ệ ư ệ ờ ừ ả ủ

DN đ  tr   1.100.ể ả

            - Cho bi t :  S  d  đ u tháng c a TK 112 = 4000.000ế ố ư ầ ủ

Trong đó: S  d  TK 1121 = 250.000ố ư

                        S  d  TK 1122 = 150.000 (10.000 USD)ố ư

           DN dùng t  giá th c t  nh p sau xu t tr c đ  ghi s  đ i v i ngo i t . ỷ ự ế ậ ấ ướ ể ổ ố ớ ạ ệ

Yêu c u: ầ

1.Đ nh kho n k  toán và ph n ánh vào SĐTK k  toán. ị ả ế ả ế

2.Ghi s  chi ti t TK 1121, 1122ổ ế

3. Đi u ch nh l i TK 1121 c a DN sau khi đã xác đ nh nguyên nhân chênh l ch v i s  d  c a ngân hàng.ề ỉ ạ ủ ị ệ ớ ố ư ủ

4. Ghi s  Nh t ký chung và s  cái TK 112.ổ ậ ổ

    Bài s  4:ố Doanh nghi p B trong tháng 12/N có tình hình sau: (ĐVT: 1000đ)ệ
A) S  d  ngày 1/12/N c a m t s  tài kho n:ố ư ủ ộ ố ả
- TK 111:  46.000, trong đó ti n Vi t Nam:ề ệ 17.000 
 Ngo i t :ạ ệ 29.000 (c a 2.000 USD)ủ
- TK 121: 260.000 trong đó: 03 trái phi u ng n h n công ty K : 45.000 ;ế ắ ạ
70 c  phi u công ty A: 35.000 ; 90 c  phi u công ty X: 180.000ổ ế ổ ế
- TK 129: 18.000 (d  phòng cho 90 c  phi u c a công ty X)ự ổ ế ủ



B. Trong tháng 12/N có các nghi p v  sau:ệ ụ
1) Ngày 5/12/N doanh nghi p mua 50 trái phi u công ty H, m nh giá 1.000/1 trái phi u, th i h n 1 năm, giá ệ ế ệ ế ờ ạ
mua s  trái phi u đó là 45.000 thanh toán b ng chuy n kho n (doanh nghi p đã nh n đ c gi y báo n  s  152).ố ế ằ ể ả ệ ậ ượ ấ ợ ố
Chi phí môi gi i mua trái phi u là 500  thanh toán b ng ti n m t.ớ ế ằ ề ặ
1) Gi y báo Có s  375 ngày 7/12 v  ti n bán 90 c  phi u công ty X, giá bán m i c  phi u là 1.750. ấ ố ề ề ổ ế ỗ ổ ế

Chi phí môi gi i bán c  phi u là 2.000  thanh toán b ng ti n m t.ớ ổ ế ằ ề ặ
2) .Phi u thu s  05/12 ngày 9/12 thu ti n bán s n ph m: S  ti n:2.200 USD trong đó thu  GTGT 10%.ế ố ề ả ẩ ố ề ế

T  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do NHNN công b  ngày 9/12 là 15.600 USD.ỷ ị ị ườ ạ ệ ố
3) .Doanh nghi p bán 20 c  phi u công ty A, giá bán 550/1 c  phi u, thu b ng séc chuy n kho n ệ ổ ế ổ ế ằ ể ả

và n p th ng vào ngân hàng.ộ ẳ
4) Ngày 31/12 giá bán trái phi u ng n h n công ty K trên th  tr ng là: 14.500/ 1 trái phi u, doanh nghi p ế ắ ạ ị ườ ế ệ

quy t đ nh tính l p d  phòng cho s  trái phi u công ty K theo quy đ nh hi n hành.ế ị ậ ự ố ế ị ệ
          Yêu c u:ầ

- Tính toán và đ nh kho n các nghi p v  kinh t  v i gi  thi t DN n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u ị ả ệ ụ ế ớ ả ế ộ ế ươ ấ
tr  và h ch toán ngo i t  theo t  giá th c t .ừ ạ ạ ệ ỷ ự ế

            
             - Ghi s  Nh t ký chung và s  cái TK121 theo hình th c nh t ký chung.ổ ậ ổ ứ ậ

         Bài s  5ố  :  T i doanh nghi p Ph ng Đông có các tài li u sau:ạ ệ ươ ệ
             A)  S  d  ngày 1/1/N c a m t s  TK:ố ư ủ ộ ố

- TK 131( d  N ): 4.800. Trong đó: ư ợ
+ Ph i thu c a Công ty A: 6.300ả ủ
+ Công ty B tr  tr c ti n hàng: 1.500ả ướ ề

- TK 138 “ Ph i thu khác”: 3.500. Trong đó:ả

+ TK 1381: 3.000

+ TK 1388: 500

- Các TK khác có s  d  b t kỳ ho c không có s  d .ố ư ấ ặ ố ư

B) Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 1/Nệ ụ ế

1. Gi y báo N  s  102 ngày 3/1 doanh nghi p chuy n ti n g i ngân hàng mua trái phi u ng n h n c a Công ty Y, ấ ợ ố ệ ể ề ử ế ắ ạ ủ

giá mua 6.000; chi phí môi gi i mua trái phi u là 50( theo phi u chi ti n m t s  23 cùng ngày)ớ ế ế ề ặ ố

2. Xu t kho thành ph m giao bán cho Công ty C( Tr  giá xu t kho: 20.000) theo hoá đ n GTGT s  00325:ấ ẩ ị ấ ơ ố

- Giá ch a có thu : 60.000ư ế

- Thu  GTGT 10%: 6.000ế

- T ng giá thanh toán: 66.000ổ

           Công ty C đã ch p nh n thanh toán, doanh nghi p ch a thu ti n c a Công ty C.ấ ậ ệ ư ề ủ

3. Gi y báo Có s  110 ngày 5/1 doanh nghi p nh n đ c ti n do Công ty A tr  ti n hàng, s  ti n: 4.500.ấ ố ệ ậ ượ ề ả ề ố ề

4. Phi u chi ti n m t s  11 ngày 6/1, doanh nghi p mua phí b o hi m các lo i ô tô tr  m t l n trong năm s  ti n:ế ề ặ ố ệ ả ể ạ ả ộ ầ ố ề  
12.000

5. Biên b n x  lý tài s n thi u h t  tháng 12 năm (N-1) nh  sau:ả ử ả ế ụ ở ư

-  B t th  kho ph i b i th ng 2.000 đ c tr  vào l ng tháng 1.ắ ủ ả ồ ườ ượ ừ ươ

- Tính vào chi phí b t th ng: 1.000ấ ườ

            6. Gi y báo Có s  112 ngày 31/1/N, s  ti n hàng Công ty C đã chuy n tr  là 66.000ấ ố ố ề ể ả

            Yêu c u:ầ

1) Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 1/N  và ghi s  cái TK 131 theo hình th c nh t ký chung.ị ả ệ ụ ế ổ ứ ậ

 2) M  s  chi ti t TK 131 đ  ph n ánh ( Có khoá s  cu i tháng 1/N)ở ổ ế ể ả ổ ố

Tài li u b  sung:ệ ổ



- Doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp KKTXệ ế ồ ươ

- Tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ế ươ ấ ừ

         Bài s  6 ố : T i phòng k  toán c a Doanh nghi p X có tài li u và  ch ng t  k  toán phát sinh trong ạ ế ủ ệ ệ ứ ừ ế
          tháng 1 nh  sau: (ĐV: 1000đ)ư

1. Biên b n ki m kê hàng t n kho ngày 5/1 thi u m t s  ph  tùng tr  giá 1.500, h i đ ng ki m kêả ể ồ ế ộ ố ụ ị ộ ồ ể
 x  lý ng i th  kho ph i ch u trách nhi m và th  kho đã ký biên b n ch u b i th ng.ử ườ ủ ả ị ệ ủ ả ị ồ ườ

2. Doanh nghi p chi t m ng cho nhân viên ti p li u A ti n m t: 6.000 (phi u chi s  23 ngày 18/1/N).ệ ạ ứ ế ệ ề ặ ế ố
3. Doanh nghi p xu t CCDC, phi u xu t kho s  5 ngày 8/1/N tr  giá 2.400 s  d ng PXSX tr  giá 2000, ệ ấ ế ấ ố ị ử ụ ị
cho b  ph n qu n lý DN: 400 CCDC này có giá tr  l n, th i gian s  d ng lâu nên quy t đ nh phân b  làm 4 tháng.ộ ậ ả ị ớ ờ ử ụ ế ị ổ

4. Doanh nghi p chi t m ng cho nhân viên qu n lý PX (ông B) b ng ti n m t phi u chi s  35 ngày 21/1/Nệ ạ ứ ả ằ ề ặ ế ố
 đ  mua CCDC b o h  lao đ ng, s  ti n 6.600. ể ả ộ ộ ố ề
5. Công ty v n t i HB  vi ph m h p đ ng v n chuy n hàng hóa c a DN, ph i b i th ng 12.000 theo biên b n ậ ả ạ ợ ồ ậ ể ủ ả ồ ườ ả
x  lý c a toà án kinh t . ử ủ ế
6. B ng thanh toán ti n t m ng, nhân viên ti p li u A đã th c hi n các nghi p v :  ả ề ạ ứ ế ệ ự ệ ệ ụ
- Mua ph  tùng đã nh p kho (PNK s  30 ngày 20/1, kèm theo hoá đ n GTGT s  38 ngày 19/1): ụ ậ ố ơ ố
Giá mua ch a có thu  GTGT 4.500, Thu  GTGT  450, T ng giá thanh toán:  4.950ư ế ế ổ
- Hoá đ n tr  ti n thuê v n chuy n :  Giá ch a có thu : 300,  Thu  GTGT: 30, T ng giá thanh toán: 330 ơ ả ề ậ ể ư ế ế ổ
- Phi u thu ti n m t s  26 ngày 20/1/N hoàn l i t m ng s  ti n không s  d ng h t 720.ế ề ặ ố ạ ạ ứ ố ề ử ụ ế
7. Gi y báo Có c a ngân hàng, Công ty v n t i HB hoàn tr  m t ph n ti n b i th ng 8.000.ấ ủ ậ ả ả ộ ầ ề ồ ườ
8. B ng thanh toán ti n t m ng c a nhân viên qu n lý PX (ông B):  D ng c  b o h  lao đ ng nh p khoả ề ạ ứ ủ ả ụ ụ ả ộ ộ ậ
 (PNK s  35 ngày 22/1) kèm theo HĐGTGT s  76 ngày 20/1: Giá ch a có thu : 6.000, Thu  GTGT 60 , ố ố ư ế ế
T ng giá thanh toán: 6.600ổ
Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  nói trên. ị ả ế ệ ụ ế
2. Ph n ánh vào s  đ  TK có liên quan.ả ơ ồ
3. Ghi s  NKCổ

         Bài s  7 : ố Doanh nghi p A trong tháng 3/N có tình hình sau: (đ n v  tính 1000)ệ ơ ị
          A ) S  d  ngày 1/3/N c a m t s  tài kho n:ố ư ủ ộ ố ả

- TK 141: 22.000, trong đó ông Tu n phòng k  ho ch 7.000;  Ông Minh phòng v t t     15.000ấ ế ạ ậ ư
- TK 144: 20.000 (ti n ký c c đ  thuê  ho t đ ng TSCĐ c a công ty X dùng cho phân x ng s n ề ượ ể ạ ộ ủ ưở ả
xu t chính t  ngày 1/1/N  đ n ngày 30/3/N).ấ ừ ế

          B) Trong tháng 3/N có các nghi p v  sau:ệ ụ

1) Phi u chi s  05 ngày 5/3 t m ng ti n công tác phí cho ông H i phòng k  ho ch 3.000.ế ố ạ ứ ề ả ế ạ

2) Biên lai giao nh n s  05 ngày 7/3 DN làm th  t c bàn giao m t xe máy đang ph c v  cho b  ph nậ ố ủ ụ ộ ụ ụ ộ ậ

 bán hàng c m c  v i công ty T đ  vay v n v i th i h n 6 tháng. Nguyên giá c a chi c xe đó là 30.000, ầ ố ớ ể ố ớ ờ ạ ủ ế

s  đã kh u hao 5.000.ố ấ

3) B ng thanh toán t m ng s  01/3 ngày 10/3 c a ông Minh kèm theo hoá đ n mua CCDC lo i phân b  hai ả ạ ứ ố ủ ơ ạ ổ

l n không qua nh p kho, s  d ng ngay cho phân x ng s n xu t chính, trong đó:  Giá mua ch a có thu : 5.000, ầ ậ ử ụ ưở ả ấ ư ế

Thu  GTGT: 1.500. Ph n chi quá t m ng doanh nghi p tr  l i cho ông Minh b ng ti n m t.ế ầ ạ ứ ệ ả ạ ằ ề ặ

4) B n thanh toán t m ng s  02/3 ngày 15/3 c a ông Tu n phòng k  ho ch kèm theo ch ng t  ti n công tácả ạ ứ ố ủ ấ ế ạ ứ ừ ề

 phí ch a có thu  là 6.000, thu  GTGT: 600, s  còn th a n p l i qu .ư ế ế ố ừ ộ ạ ỹ

5) Phi u thu s  40 ngày 30/3 doanh nghi p nh n l i ti n ký c c thuê ho t đ ng TSCĐ c a công ty X. ế ố ệ ậ ạ ề ượ ạ ộ ủ

Doanh nghi p làm h  h ng m t s  chi ti t c a TSCĐ nên b  ph t 10% s  ti n đã ký c c.ệ ư ỏ ộ ố ế ủ ị ạ ố ề ượ

         Yêu c u:ầ

- Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  trên, bi t r ng doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ị ả ệ ụ ế ế ằ ệ ộ ế ươ ấ ừ

- Ghi s  nh t ký chung các nghi p v  trên. ổ ậ ệ ụ



CH NG 1: K  TOÁN CÁC LO I V T TƯƠ Ế Ạ Ậ Ư

       Bài 1 : Tính giá v n th c t  c a v t li u A xu t kho trong tháng và t n kho cu i tháng 9 năm N theo t ng ph ng ố ự ế ủ ậ ệ ấ ồ ố ừ ươ
     pháp tính giá hàng t n kho : Ph ng pháp bình quân gia quy n ; ph ng pháp nh p tr c ,xu t tr c ; ph ng phápồ ươ ề ươ ậ ướ ấ ướ ươ
    nh p sau ,xu t tr c t i công ty M v i  tài li u sau :( Đ n v  Nghìn đ ng)ậ ấ ướ ạ ớ ệ ơ ị ồ
    A/ T n kho đ u thángồ ầ  : S  l ng 1.000 kg , t ng giá v n th c t  :10.000ố ượ ổ ố ự ế
    B/ Nh p kho v t li u A trong tháng 9/N:ậ ậ ệ

- Ngày 5/9 nh p kho 300 kg ,  Đ n giá v n th c t   : 10,5/ 1kg, thành ti n 3.150ậ ơ ố ự ế ề
- Ngày 9/9 nh p kho 1.000 kg , Đ n giá v n th c t   : 10,0/ 1kg , thành ti n 10.000ậ ơ ố ự ế ề
- Ngày 15/9 nh p kho 200 kg , Đ n giá v n th c t   : 10,2/ 1kg , thành ti n 2.040ậ ơ ố ự ế ề
- Ngày 25/9 nh p kho 700 kg , Đ n giá v n th c t   : 10,4/ 1kg , thành ti n 7.280ậ ơ ố ự ế ề
- Ngày 30/9 nh p kho 500 kg , Đ n giá v n th c t   : 10,3/ 1kg , thành ti n 5.150ậ ơ ố ự ế ề

    C/ Xu t kho v t li u A dùng cho s n xu t s n ph m trong tháng 9/N :ấ ậ ệ ả ấ ả ẩ
- Ngày 2/9 xu t kho 300 kgấ
- Ngày 8/9 xu t kho 800 kgấ
- Ngày 12/9 xu t kho 400 kgấ
- Ngày 22/9 xu t kho 700 kgấ
- Ngày 28/9 xu t kho 500 kgấ

     Tài li u b  sung:ệ ổ  Công ty M h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ạ ồ ươ ườ

       Bài 2 : T i  Công ty T & V (doanh nghi p s n xu t ) có tài li u v  tình hình nh p ,xu t, t n kho v t t  vàạ ệ ả ấ ệ ề ậ ấ ồ ậ ư

      thanh toán v i các nhà cung c p tháng 6/N nh  sau : ( Đ n v  tính Nghìn đ ng)ớ ấ ư ơ ị ồ

A. S  d  đ u tháng chi ti t m t s  TK:ố ư ầ ế ộ ố

- TK 151: 15.000  theo Hóa đ n (GTGT) s  000153 ngày 15/5/N mua v t li u chính A c a công ty L, trong đó :ơ ố ậ ệ ủ

T ng giá mua ch a có thu  GTGT : 15.000ổ ư ế

Thu  GTGT 5%ế            750

T ng giá thanh toánổ                  15.750

- TK 152 : 180.000 ,trong đó :

+ V t li u chính A : 100.000 ( s  l ng 10.000 kg)ậ ệ ố ượ

+ V t li u chính B :    55.000 ( S  l ng  5.000 kg)ậ ệ ố ượ

+ V t li u ph  C    :    25.000 ( S  l ng   1.000 h p)ậ ệ ụ ố ượ ộ

- TK 153 : 15.000 ( S  l ng 1.000 chi c d ng c  X)ố ượ ế ụ ụ

           - TK 331: 37.750 (Hóa đ n (GTGT) s  000153 ngày 15/5/N c a công ty L:15.750 và Hóa đ n (GTGT)ơ ố ủ ơ

            s  001321ngày 20/5/N c a công ty H: 22.000)ố ủ

           B.  Các ch ng t  ph n ánh nghi p v  thu mua và nh p v t t  trong tháng 6/N :ứ ừ ả ệ ụ ậ ậ ư

1. Ngày 4/6 :Nh p kho đ  s  v t li u chính A mua c a công ty L ,theo phi u nh p kho s  134 ngày 4/6 ậ ủ ố ậ ệ ủ ế ậ ố

          s  l ng v t li u chính A nh p kho 1.500 kg(Hóa đ n (GTGT) s  000153 ngày 15/5/N c a công ty L)ố ượ ậ ệ ậ ơ ố ủ

2. Ngày 10/6 : Nh p kho v t li u chính A, theo phi u nh p kho s  135 ngày 10/6 s  l ng v t li u chính Aậ ậ ệ ế ậ ố ố ượ ậ ệ

 nh p kho 13.500 kg, Hóa đ n (GTGT) s  000353 ngày 10/6/N c a công ty TH :ậ ơ ố ủ

T ng giá mua ch a có thu  GTGT :   141.750ổ ư ế

Thu  GTGT đ c kh u tr  5%ế ượ ấ ừ           7.087,5

T ng giá thanh toánổ       148.837,5

Ch a tr  ti n cho công ty THư ả ề

            3. Phi u chi s  116 ngày 11/6 : chi ti n m t tr  ti n b c d  v t li u chính A, c a l n nh p kho ngày 10/6 s  ti n : 450 ế ố ề ặ ả ề ố ỡ ậ ệ ủ ầ ậ ố ề

4. Ngày 15/6: Nh p kho v t li u chính B, theo phi u nh p kho s  136 ngày 15/6 s  l ng v t li u chính ậ ậ ệ ế ậ ố ố ượ ậ ệ

             B nh p kho 15.000 kg do đ n v  D góp v n liên  doanh , đ n giá v t li u chính B do h i đ ng liên doanh đánhậ ơ ị ố ơ ậ ệ ộ ồ

             giá11,5/ 1kg,thành ti n : 172.500 .ề

5. Ngày 23/6 :Nh n đ c Hóa đ n (GTGT) s  000334 ngày 23/6/N c a công ty Z v  vi c mua 2000 chi c d ng c  X :ậ ượ ơ ố ủ ề ệ ế ụ ụ

T ng giá mua ch a có thu  GTGT :29.000ổ ư ế



Thu  GTGT đ c kh u tr  5%ế ượ ấ ừ         1.450

T ng giá thanh toánổ       30.450

 Ch a tr  ti n cho công ty Zư ả ề

C.  Công ty đã tr  N  cho các nhà cung c p v t t  theo các ch ng t  sau :ả ợ ấ ậ ư ứ ừ

- Phi u chi ti n m t s  123 ngày 25/6 tr  xong n  cho công ty H ,s  ti n 22.000ế ề ặ ố ả ợ ố ề

- Gi y báo N  s  801 ngày 25/6 : thanh toán b ng chuy n kho n cho công ty L , s  ti n 15.750 ấ ợ ố ằ ể ả ố ề

                  (Thanh toán cho Hóa đ n (GTGT) s  000153 ngày 15/5/N )ơ ố

- Gi y báo N  s  802 ngày 26/6: thanh toán b ng chuy n kho n cho công ty Z ,s  ti n 30.450 ấ ợ ố ằ ể ả ố ề

                  (Thanh toán cho Hóa đ n (GTGT) s  000334 ngày 23/6/N)ơ ố

Yêu c u :ầ  Căn c  vào các tài li u trên,hãy :ứ ệ

1/ L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  phát sinh trong tháng6/Nậ ị ả ế ệ ụ

2/ Ghi s  chi ti t thanh toán v i ng i bán tháng 6/Nổ ế ớ ườ

            Bài 3 : T i Công ty T & V trong tháng 6/N phát sinh các nghi p v  xu t kho v t t  s  d ng cho s n xu t ạ ệ ụ ấ ậ ư ử ụ ả ấ

            kinh doanh nh  sauư  :

1. Ngày 2/6 xu t kho 5.000kg v t li u chính A, 2.000 kg v t li u chính B dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ

 phân x ng s n xu t s  1 ( Phi u xu t kho s  201 ngày 2/6/N )ở ưở ả ấ ố ế ấ ố

2. Ngày 12/6 xu t kho 4.000kg v t li u chính A,1.800 kg v t li u chính B dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph mấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ

  phân x ng s n xu t s  2( Phi u xu t kho s  202 ngày 12/6/N )ở ưở ả ấ ố ế ấ ố

3. Ngày 14/6 xu t kho 500 h p v t li u ph  C dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  1ấ ộ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố

( Phi u xu t kho s  203 ngày 14/6/N )ế ấ ố

4. Ngày 15/6 xu t kho 300 h p v t li u ph  C dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m   phân x ng s n xu t s  2ấ ộ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố

( Phi u xu t kho s  204 ngày 15/6/N )ế ấ ố

5. Ngày 20/6 xu t kho 5.500kg v t li u chính A,2.500 kg v t li u chính B dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph mấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ

  phân x ng s n xu t s  1( Phi u xu t kho s  205 ngày 20/6/N )ở ưở ả ấ ố ế ấ ố

6. Ngày 22/6 xu t kho 3.500kg v t li u chính A,4.000 kg v t li u chính B dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ

 phân x ng s n xu t s  2( Phi u xu t kho s  206 ngày 22/6/N )ở ưở ả ấ ố ế ấ ố

7. Ngày 27/6 xu t kho 6.000kg v t li u chính A,2.000 kg v t li u chính B dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ

 phân x ng s n xu t s  1( Phi u xu t kho s  207 ngày 27/6/N )ở ưở ả ấ ố ế ấ ố

8. Ngày 28/6 xu t kho 500 chi c d ng c  X ph c v  cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  1 và 250 ấ ế ụ ụ ụ ụ ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố

chi c d ng c  X ph c v  cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  2 , giá tr  c a s  d ng c  xu t ế ụ ụ ụ ụ ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ị ủ ố ụ ụ ấ

dùng đ c phân b  d n trong 6 tháng, b t đ u t  tháng 7/N( Phi u xu t kho s  208 ngày 28/6/N )ượ ổ ầ ắ ầ ừ ế ấ ố

9. Ngày 29/6 xu t 20 h p v t li u ph  C dùng cho qu n lý phân x ng s  1, 30 h p v t li u ph  C dùng cho ấ ộ ậ ệ ụ ả ưở ố ộ ậ ệ ụ

qu n lý doanh nghi p ( Phi u xu t kho s  209 và 210 ngày 29/6/N )ả ệ ế ấ ố

Yêu c u :ầ  Căn c  vào tài li u  bài t p s  5 và các nghi p v  kinh t  phát sinh trên đây , hãy :ứ ệ ở ậ ố ệ ụ ế

1. Tính toán các s  li u c n thi t và l p đ nh kho n k  toán các nghi p v  xu t v t t  tháng 6/Nố ệ ầ ế ậ ị ả ế ệ ụ ấ ậ ư

2. L p B ng phân b  v t li u ,công c  d ng c   tháng 6/Nậ ả ổ ậ ệ ụ ụ ụ

3. Ghi s  Nh t ký chung tháng 6/Nổ ậ

4. Ghi s  cái TK 152 ,153 tháng 6/Nổ

5. Ch  rõ các đ nh kho n ph n ánh nghi p v  nh p, xu t v t t  trên đ c th  hi n  các s  nh t ký ch ng t  nào trongỉ ị ả ả ệ ụ ậ ấ ậ ư ượ ể ệ ở ổ ậ ứ ừ  
hình th c k  toán NKCTứ ế



Tài li u b  sungệ ổ  :

 - Công ty T &V tính giá v n v t t  xu t kho theo ph ng pháp nh p tr c ,xu t tr c.ố ậ ư ấ ươ ậ ướ ấ ướ

  - Công ty T & V không s  d ng các Nh t ký chuyên dùng.ử ụ ậ

        Bài 4 : Doanh nghi p TH k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên,tính thu  GTGT ệ ế ồ ươ ườ ế

theo ph ng pháp kh u tr . Tháng 5/N có các tài li u sau: ( Đ n v  tính 1.000 đ ng)ươ ấ ừ ệ ơ ị ồ

  A. S  d  ngày 1/5/N c a m t s  tài kho n nh  sau:ố ư ủ ộ ố ả ư

  1. Tài kho n 331: D  có:144.500 . Trong đó:ả ư

- Công ty A d  có 152.000ư

- Công ty B d  có: 27.500ư

- Công ty C d  n : 35.000ư ợ

  2. Tài kho n 152 d  n : 175.000ả ư ợ

  3. Tài kho n 151 d  n  25.000.( Hoá đ n GTGT s  002015 ngày 26/4 c a công ty B: giá ch a có thu  ả ư ợ ơ ố ủ ư ế

 GTGT là 25.000, thu     GTGT 10%)ế

        B. Các nghi p v  phát sinh tháng 5/Nệ ụ

  1. Ngày 3/5: Nh p kho nguyên v t li u mua c a công ty A theo Hoá đ n GTGT s  001354 ngày 2/5: giá ch aậ ậ ệ ủ ơ ố ư

 có thu  GTGT là 35.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho s  NK01/5)ế ế ế ậ ố

        2.Ngày 5/5: nh p kho NVL mua c a công ty B theo Hoá đ n GTGT s  002015 ngày 26/4 đã nh n t  tháng ậ ủ ơ ố ậ ừ

tr c(Phi u nh p kho s  NK02/5)ướ ế ậ ố

        3.Ngày 7/5 nh p kho NVL mua c a đ n v  T theo Hoá đ n GTGT s  005124 ngày 29/4 : giá ch a thu  là 50.000,ậ ủ ơ ị ơ ố ư ế

 thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho s  NK03/5)ế ế ậ ố

  4. Ngày 10/5: nh p kho NVL mua cu  công ty A theo Hoá đ n GTGT s     001387 ngày  8/5 : giá ch a có thu  làậ ả ơ ố ư ế

  40.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho s  NK04/5)ế ế ậ ố

 5.  Ngày 12/5: Gi y báo N  s  289 c a NH thanh toán cho đ n v  T ti n hàng c a Hoá đ n GTGT s  005124 ngàyấ ợ ố ủ ơ ị ề ủ ơ ố

 29/4 sau khi tr  chi t kh u thanh toán 1% trên s  ti n thanh toán. ừ ế ấ ố ề

       6.Ngày 15/5: Nh p kho nguyên v t li u mua c a công ty C theo Hoá đ n GTGT s  005233 ngày 15/5 : giá ậ ậ ệ ủ ơ ố

       mua ch a thu  GTGT là 120.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho s  NK05/5)ư ế ế ế ậ ố

 7. Ngày 18/5: Nh n d c công văn c a công ty C ch p thu n đ  ngh  c a doanh nghi p gi m giá 10% tr  ậ ượ ủ ấ ậ ề ị ủ ệ ả ị

 giá s  hàng mua ngày15/5 do không đúng quy cách. (Tính theo giá thanh toán)ố

 8. Ngày 20/5: Gi y báo N  s  290 c a NH thanh toán tr  công ty A: 100.000; công ty B: 27.500.ấ ợ ố ủ ả

 9. Ngày 28/5: Hoá đ n GTGT s  002038 ngày 28/5, mua nguyên v t li u c a công ty B. T ng giá thanh toán là 57.200.ơ ố ậ ệ ủ ổ

   Trong đó thu  GTGT 10%.ế

      10. T ng h p các phi u xu t kho nguyên v t li u trong tháng theo giá th c t :ổ ợ ế ấ ậ ệ ự ế

- Dùng cho s n xu t s n ph m: 135.000ả ấ ả ẩ

- Dùng cho b  ph n qu n lý phân x ng: 12.500ộ ậ ả ưở

- Dùng cho b  ph n bán hàng: 7.000ộ ậ

- Dùng cho b  ph n QLDN: 8.500ộ ậ
            - Dùng đ  góp v n liên doanh dài h n v i đ n v  khác: 48.000; H i đ ng liên doanh xác đ nh tr  giá v n góp là 50.000 ể ố ạ ớ ơ ị ộ ồ ị ị ố

Yêu c u: ầ

1. Đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  tháng 5/N.ị ả ế ệ ụ ế

2. Ghi s  chi ti t thanh toán v i ng i bán.ổ ế ớ ườ

3. Ghi s  nh t ký ch ng t  s  5 tháng 5/N.ổ ậ ứ ừ ố

     Bài 5 : Doanh nghi p SX A , tháng 6/N có các tài li u sau đây ( đ n v  tính 1000đ)ệ ệ ơ ị

     1. S  d  đ u tháng c a m t s  TK ố ư ầ ủ ộ ố

-TK 151 : 20.000 ( V t t  mua c a Cty Thành Long, đã tr  ti n )ậ ư ủ ả ề



- TK 152 : 150.000

Trong đó : 

 -V t li u chính : 100.000ậ ệ

 - V t li u ph  :     50.000ậ ệ ụ

    2. Các ch ng t  v  nh p xúât v t t  nh n đ c trong thángứ ừ ề ậ ậ ư ậ ượ  

- Hóa đ n GTGT s  12 ngày 1/6  c a Công ty An Giang g i đ n v  s  V t li u bán cho Công ty :ơ ố ủ ử ế ề ố ậ ệ

                  + Tr  giá V t li u chính : 120.000ị ậ ệ

                  + Tr  giá v t li u ph      : 30.000ị ậ ệ ụ

                  + Thu  GTGT 10%        : 15.000ế

                  + Tr  giá thanh toán       : 165.000ị

( 1)- Ch ng t  s  2 ngày 3/6 : Nh p kho s  v t t  c a Công ty Thành Long tháng tr c đã tr  ti n , tr  giá : 20.000ứ ừ ố ậ ố ậ ư ủ ướ ả ề ị

(2)- Ch ng t  s  3 ngày 4/6 : Phi u nh p kho s  v t li u mua c a Công ty An Giang theo hóa đ n s  12 ngàyứ ừ ố ế ậ ố ậ ệ ủ ơ ố

 1/6 và biên b n ki m nghi m v t t  s  5 ngày 4/6 :ả ể ệ ậ ư ố

                     + Tr  giá v t li u nh p kho : 149.000 ị ậ ệ ậ

Trong đó : V t li u chính : 129.000ậ ệ

                  V t li u ph   : 20.000  ậ ệ ụ

  + Tr  giá v t liêu thi u ch a rõ nguyên nhân : 1.000ị ậ ế ư

(3)- Ch ng t  s  7 ngày 4/6 Phi u chi ti n m t tr  ti n chi phí v n chuy n s  VL c a CTy An giang :ứ ừ ố ế ề ặ ả ề ậ ể ố ủ

                         + S  ti n : 8.000ố ề

                         + Thu  GTGT 10% : 800 ế

                         + T ng s  ti n thanh toán : 8.800ổ ố ề

(4)-  Ch ng t  s  9 ngày 10/6 Phi u nh p kho s  v t li u mua c a công ty Thanh Tâm , kèm hóa đ n s  11ứ ừ ố ế ậ ố ậ ệ ủ ơ ố

 và biên b n ki m nghi m s  13 cùng ngày :ả ể ệ ố

                      + Tr  giá v t li u chính : 70.000ị ậ ệ

                      + Tr  giá v t li u ph  : 20.000ị ậ ệ ụ

                      + Thu  GTGT 10 %   9.000 ế

                       + Tr  giá thanh toán : 99.000ị

(5)- Ch ng t  s  16 ngày 10/6 : gi y báo n  c a ngân hàng v  tr  cho Cty V n t i Hoàng Mai v  ti n chi phí v n ứ ừ ố ấ ợ ủ ề ả ậ ả ề ề ậ

chuy n s  v t li u mua c a Cty Thanh tâm 11.000  ( Trong đó thu  GTGT 10 % )ể ố ậ ệ ủ ế

(6)-Ch ng t  s  17ngày 12/6, Phi u xu t kho VLC dùng cho s n xu t SPứ ừ ố ế ấ ả ấ

                          Tr  giá : 50.000ị

(7)- Ch ng t  s  18 ngày 18/6, Phi u xu t kho VL ph  dùng cho s n xu t SPứ ừ ố ế ấ ụ ả ấ

                           Tr  giá : 20.000ị

(8)- Ch ng t  s  20 , ngày 19/ 6 , Phi u nh p kho VL ph  mua c a Công ty Thiên Long theo hóa đ n s  25 cùng ngày ứ ừ ố ế ậ ụ ủ ơ ố

                           + Tr  giá : 30.000ị

                           + Thu  GTGT 10 %  : 3.000ế

                            + Tr  giá thanh toán : 33.000ị

(9)- Ch ng t  s  22, ngày 24/6, phi u xu t kho VLC :ứ ừ ố ế ấ

                           + Dùng cho s n xu t SP, Tr  giá : 40.000 ả ấ ị

                            + Dùng cho công tác qu n lý      : 15.000ả

(10)-Ch ng t  s  25, ngày 30/6, Biên b n ki m kê V t t  ,phát hi n tình tr ng VT :ứ ừ ố ả ể ậ ư ệ ạ

                         + Thi u VLC, tr  giá : 1.500ế ị

                          + Th a VLP, tr  giá 800ừ ị

          VT th a, thi u ch a xác đ nh rõ nguyên nhân ừ ế ư ị



Yêu c u : ầ

      Căn c  vào các ch ng t  đã cho, ghi NK chung và ghi s  cái TK 152 theo hình th c k  toán NK chung ,ứ ứ ừ ổ ứ ế

 bi t r ng Công ty áp d ng k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp  kê khai th ng xuyên và tính thu  GTGTế ằ ụ ế ồ ươ ườ ế

 theo ph ng pháp kh u trươ ấ ừ

Bài 6 :Công ty c  ph n Thanh Tâm  tháng 6/N có tài li u sau đây ( đ n v  tính 1000 đ ng ):ổ ầ ệ ơ ị ồ

1/ S  d  đ u tháng c a TK 153 : 60.000ố ư ầ ủ

Trong đó : Lo i công c , d ng c  phân b  1 l n : 25.000ạ ụ ụ ụ ổ ầ

                Lo i công c , d ng c  phân b  2 l n : 35.000ạ ụ ụ ụ ổ ầ

2/ các ch ng t  nh n đ c trong tháng ứ ừ ậ ượ

(1) ch ng t  s  4, ngày 2/6 : Phi u nh p kho CC, DC lo i phân b  1 l nc a Công ty TNHH Hoàng Mai kèm theo hóa ứ ừ ố ế ậ ạ ổ ầ ủ

đ n GTGT s  12, ngày 1/6ơ ố

                     - Tr  giá CC, DC :           40.000ị

                      - Thu  GTGT 10%   :      4.000ế

                       - Tr  giá thanh toán  : 44.000ị

(2)Ch ngt s 6,ngày7/6,Phi uxu tkhoCC,DClo iphânb 1l ns d ng  ứ ừ ố ế ấ ạ ổ ầ ử ụ
                         +  b  ph n s n xu t ,Tr  giá : 20.000ở ộ ậ ả ấ ị

                         +  b  ph n văn phòng, Tr  giá :10.000ở ộ ậ ị

(3 ) ch ng t  s  10, ngày 11/6 , phi u xu t kho CC,DC lo i phân b  2 l n s  d ng ứ ừ ố ế ấ ạ ổ ầ ử ụ

                        +  b  ph n s n xu t , Tr  giá :   30.000ở ộ ậ ả ấ ị

                        +  b  phân bán hàng , Tr  giá :  10.000ở ộ ị

                        +  b  ph n qu n lý doanh nghi p, Tr  giá : 6.000ở ộ ậ ả ệ ị

(4) ch ng t  s  18, ngày 14/6, Phi u nh p kho s  12 ngày 20/6 , nh p kho CC,DC mua c a Công ty ứ ừ ố ế ậ ố ậ ủ

Th ng M i t ng h p Ph ng Liên, theo hóa đ n GTGT s  25, ngày 16/6ươ ạ ổ ợ ươ ơ ố

                             + Tr  giá CC, DC lo i phân b  1 l n : 12.000ị ạ ổ ầ

                             + Tr  giá CC, DC lo i phân b  2 l n : 25.000ị ạ ổ ầ

                             + Thu  GTGT 10 %                          :   3.700ế

                             + Tr  giá thanh toán                           :40.700ị

(5) Ch ng t  s  20, ngày 18/6, Phi u xu t kho CC,DC s  d ng  b  ph n s n xu t :ứ ừ ố ế ấ ử ụ ở ộ ậ ả ấ

                               + Lo i phân b  1l n, tr  giá : 9.000ạ ổ ầ ị

                               + Lo i phân b  2 l n, tr  giá : 12.000ạ ổ ầ ị

(6) ch ng t  s  31, ngày 30/6, Biên b n ki m kê cu i tháng, phát hi n tình hình th a, thi u CC, ứ ừ ố ả ể ố ệ ừ ế

DC ch a rõ nguyên nhân :ư

 + Thi u CC, DC lo i phân b  2 l n, tr  giá : 1.000ế ạ ổ ầ ị

                               + Th a CC, DC lo i phân b  1 l n , tr  giá : 1.400  ừ ạ ổ ầ ị

Yêu c u :ầ

1/ Đ nh kho n k  toán các ch ng t  trên, bi t r ng công ty tính thu  theo ph ng pháp kh u trị ả ế ứ ừ ế ằ ế ươ ấ ừ

2/ Ghi s  NK chung ổ

CH NG 2:  K  TOÁN TÀI S N C  Đ NH VÀ CÁC KHO N Đ U T  DÀI H NƯƠ Ế Ả Ố Ị Ả Ầ Ư Ạ

Bài 1: Trích tài li u k  toán tháng 3 năm N c a  Công ty Hoàng mai nh  sau: ệ ế ủ ư (Đ n v  tính: 1000 đ ng).ơ ị ồ

1. Biên b n giao nh n TSCĐ s  10 ngày 8/3. B  ph n XDCB bàn giao m t nhà x ng cho phân x ng s n xu t ả ậ ố ộ ậ ộ ưở ưở ả ấ

chính s  1, giá công trình hoàn thành đ c duy t là 12.000.000, xây d ng b ng ngu n v n kh u hao c  b nố ượ ệ ự ằ ồ ố ấ ơ ả

 (B  ph n XDCB ghi chung s  v i bên SXKD), th i gian s  d ng h u ích 10 năm.. ộ ậ ổ ớ ờ ử ụ ữ

2. Biên b n giao nh n TSCĐ s  11 ngày 12/3 bàn giao m t s  máy móc thi t b  chuyên dùng cho phân x ng s n ả ậ ố ộ ố ế ị ưở ả

xu t chính s  2. Kèm theo các ch ng t  tài li u k  toán sau: ấ ố ứ ừ ệ ế



- Hoá đ n GTGT s  45 ngày ngày 10/3 c a Công ty H: ơ ố ủ

+ Giá mua ch a có thu  GTGTư ế : 700.000

+ Thu  GTGT (10%) ế : 70.000

+ T ng giá thanh toánổ : 770.000

- Hoá đ n GTGT s  105 ngày 10/3 c a Công ty V n t i T v  vi c v n chuy n máy móc thi t b  chuyên dùng.ơ ố ủ ậ ả ề ệ ậ ể ế ị

+ Giá ch a có thu  GTGT: 4.000ư ế

+ Thu  GTGTế : 400

+ T ng giá thanh toánổ : 4.400

- Phi u chi ti n m t s  25 ngày 11/3 chi ti n v n chuy n cho Công ty v n t i T s  ti n 4.400.ế ề ặ ố ề ậ ể ậ ả ố ề

- Đ n xin vay s  20 ngày 12/3 (kèm theo kh  c vay ti n s  30 ngày 12/3) vay dài h n ngân hàng đ  thanh ơ ố ế ướ ề ố ạ ể

toán cho Công ty H s  ti n 770.000.ố ề

- Tài s n d  ki n s  d ng 10 năm .ả ự ế ử ụ

3. Biên b n giao nh n TSCĐ s  12 ngày 17/3. Bàn giao m t thi t b  đ ng l c cho phân x ng s n xu t chính s  1, ả ậ ố ộ ế ị ộ ự ưở ả ấ ố

kèm theo các ch ng t  k  toán sau: ứ ừ ế

- Hoá đ n s  120 ngày 15/3 (Kèm theo h p đ ng ngo i th ng), nh p kh u thi t b  đ ng l c c a Công ty ESC (M ).ơ ố ợ ồ ạ ươ ậ ẩ ế ị ộ ự ủ ỹ

+ Giá mua (CIP): 70.000 USD

+ Thu  nh p kh u : 10%ế ậ ẩ

Ch a thanh toán ti n, t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng, do ngân hàng Vi t Namư ề ỷ ị ị ườ ạ ệ ệ

 công b  là : 15.600/USD.ố

- Hoá đ n GTGT s  47 ngày 16/3 thuê Công ty v n t i T, v n chuy n thi t b  trên v  doanh nghi p:ơ ố ậ ả ậ ể ế ị ề ệ

+ C c phí v n chuy n ch a có thu  GTGT là 14.000;ướ ậ ể ư ế

+ Thu  GTGT: 1.400ế

T ng s  ti n thanh toán: 15.400ổ ố ề

Công ty đã tr  b ng ti n g i ngân hàng (Báo n  s  15 ngày 16/3).ả ằ ề ử ợ ố

- Hoá đ n GTGT s  48 ngày 17/3 thu  Công ty l p máy Z l p đ t, ch y th  thi t b  trên: ơ ố ế ắ ắ ặ ạ ử ế ị

+Giá l p đ t thi t b  ch a có thu  GTGT: 28.000ắ ặ ế ị ư ế

+ Thu  GTGTế : 2.800

+ T ng giá thanh toánổ : 30.800

- Công ty đã tr  b ng ti n m t (Phi u chi s  50 ngày 17/3 s  ti n 30.800).ả ằ ề ặ ế ố ố ề

- Thi t b  đ ng l c trên đ c đ u t  b ng Qu  đ u t  phát tri n, th i gian s  d ng 10 năm.ế ị ộ ự ượ ầ ư ằ ỹ ầ ư ể ờ ử ụ

4. Biên b n giao nh n TSCĐ s  13 ngày 20/3 bàn giao m t thi t b  đo l ng dùng cho b  ph n qu n lý c a ả ậ ố ộ ế ị ườ ộ ậ ả ủ

Công ty, do c p trên đi u chuy n, nguyên giá 960.000, đã kh u hao 240.000 th i gian s  d ng 8 năm.ấ ề ể ấ ờ ử ụ

 5.Theo quy t đ nh s  36 ngày 16 /3  c a giám đ c m t b t đ ng s n đ u t  chuy n đ i thành tài s n ch  s  ế ị ố ủ ố ộ ấ ộ ả ầ ư ể ổ ả ủ ở

  h u  nguyên giá 120.000, đã kh u hao 20.000;tài s n này có th i gian s  d ng 8 năm.ữ ấ ả ờ ử ụ

6.Công ty mua 1 thi t b  s n xu t dùng cho ho t đ ngliên doanh d i hình th c h p đ ng h p tác ế ị ả ấ ạ ộ ướ ứ ợ ồ ợ

kinh doanh đ t  phân x ngchính s  1( HĐgtgt s  195 ngày 20/3 giá chua có thu  gt 500.000, th  gtgt 25.000).ặ ở ưở ố ố ế ế

7.Theo tho  thu n gi a hai bên công ty bán l i m t c a hàng thuê l i c a hàng này trong 2 năm n a theo ả ậ ữ ạ ộ ử ạ ử ữ

tho  thu n thuê tài chính  cho công ty Nam H I.Ngày 28/5 đã hoàn thành th  t c mua bán và thuê l i.ả ậ ả ủ ụ ạ

 K  toán nh n đ c các tài li u có liên quan t i giao d ch này nh  sau :ế ậ ượ ệ ớ ị ư

-HĐgtgt s  145 ngày 27/5, giá bán TSCĐ 240.000, thu  gtgt 24.000.ố ế

-H p đ ng thuê TSCĐ s  121 ngày 27/5 (theo tho  thu n thuê tài chính  thòi gian thuê 2 năm). ợ ồ ố ả ậ

Giá TSCĐ cho thuê  l i xác đ nh theo giá tho  thu n  khi bán l i tài s n.  ạ ị ả ậ ạ ả

Yêu c u: ầ

1. Tính toán và l p đ nh kho n các nghi p v  kinh t  tháng 3/N.ậ ị ả ệ ụ ế



2. Ghi s  nh t ký chung các nghi p v  trên.ổ ậ ệ ụ
Bi t r ng Công ty Hoàng Mai n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , các TSCĐ tăng gi  s  giá tr  thanh lý d  tính ế ằ ộ ế ươ ấ ừ ả ử ị ự
thu h i khi thanh lý b ng 0.ồ ằ

         Bài 2: Công ty Hoàng Mai, trong tháng 3 năm N có tình hình gi m và kh u hao TSCĐ (Đ n v  tính: 1000 đ ng).ả ấ ơ ị ồ

1.Biên b n giao nh n TSCĐ s  110 ngày 10/3. Công ty nh ng bán m t thi t b  s n xu t  phân x ng s n ả ậ ố ượ ộ ế ị ả ấ ở ưở ả

xu t s  1 cho Công ty X:ấ ố

-Nguyên giá 2.400.000; Đã kh u hao 1.200.000 kèm theo các ch ng t : ấ ứ ừ

- Hoá đ n GTGT s  152 ngày 10/3: ơ ố

+ Giá bán ch a có thu  GTGTư ế : 1.300.000

+ Thu  GTGT ph i n pế ả ộ : 130.000

+ T ng giá thanh toánổ : 1.430.000

- Gi y báo có c a Ngân hàng s  135 ngày 10/3 Công ty X đã thanh toán ti n mua thi t b  s n xu t s  ti n 1.430.000.ấ ủ ố ề ế ị ả ấ ố ề

- Phi u chi ti n m t s  76 ngày 8/3 chi ti n m t cho vi c tân trang s a ch a tr c khi bán thi t b  là : 20.000.ế ề ặ ố ề ặ ệ ử ữ ướ ế ị

-Thi t b  này có th i gian s  d ng là 10 năm.ế ị ờ ử ụ

2.Biên b n thanh lý TSCĐ s  25 ngày 18/3 thanh lý m t nhà làm vi c c a Công ty,th i gian h u ích d  tính 10 năm. ả ố ộ ệ ủ ờ ữ ự

- Nguyên giá 560.000; Đã kh u hao 520.000, kèm theo các ch ng t  : ấ ứ ừ

- Phi u thu s  420 ngày 18/3 thu ti n m t bán ph  li u 60.000.ế ố ề ặ ế ệ

- Phi u chi s  220 ngày 18/3 chi ti n thuê ngoài thanh lý 12.000ế ố ề

3/Theo biên b n bàn giao s  30 ngaỳ 19/3 công ty góp 1 thi t b  s n xu t đang dùng  phân x ng chínhả ố ế ị ả ấ ở ưở

 s  1vào công ty liên k t NG ghi s  c a tài s n 480.000, đã kh u hao 180.000; gía tho  thu n đ nh giá 320.000.ố ế ổ ủ ả ấ ả ậ ấ

Th i gian s  d ng 10 năm.ờ ử ụ

4/. Biên b n đánh giá  TSCĐ c a H i đ ng liên doanh S  12 ngày 21/3, Công ty góp v n vào c  s  liên doanh ả ủ ộ ồ ố ố ơ ở

 Y theo hình th c thành l p c  s  kinh doanh đ ng ki m soát m t sứ ậ ơ ở ồ ể ộ ố TSCĐ nh  sauư

Tên TSCĐ
N iơ  
sử 

d ngụ

Nguyên 
giá

S  đãố  
kh u haoấ

Giá do HĐLD 
đánh giá

Th i gian sờ ử 
d ngụ

1.Nhà x ng ưở PX 2 480.000 240.000 260.000 10 năm

2.Quy n  s  d ngề ử ụ  
đ t ấ PX 2 2.400.000 1.100.000 1.500.000 20 năm

3.Nhà bán hàng BPBH 600.000 400.000 400.000 10 năm

4.Thi t b  đo l ng ế ị ườ QLDN 120.000 60.000 50.000 8 năm

5/. Biên b n ki m kê TSCĐ s  25 ngày 30/3 phát hi n thi u m t thi t b  văn phòng  Công ty ch a rõ nguyên ả ể ố ệ ế ộ ế ị ở ư

nhân đang ch  x  lý, nguyên giá : 180.000 đã kh u hao 80.000. Th i gian s  d ng 10 năm.ờ ử ấ ờ ử ụ

6/ Quy t đ nh s  05 ngày 31/3 c a Giám đ c Công ty chuy n m t thi t b  đo l ng  b  ph n bán hàng thành CCDC ế ị ố ủ ố ể ộ ế ị ườ ở ộ ậ

nguyên giá 8.640, đã kh u hao 7200, th i gian s  d ng 6 năm.ấ ờ ử ụ

7/ Trích b ng tính và phân b  kh u hao TSCĐ tháng 3/N.ả ổ ấ

S  kh u hao toàn công ty đã trích tháng 3 :  250.000; trong đó :ố ấ

-Kh u hao c a phân x ng chính s  1: 95.000.ấ ủ ưở ố

-Kh u hao c a phân x ng chính s 2: 85.000.ấ ủ ưở ố

-Kh u hao c a b  ph n bán hàng 20.000.ấ ủ ộ ậ

-Kh u hao tính c a các b  ph n qu n lý công ty 50.000.ấ ủ ộ ậ ả

Yêu c u : ầ

1. Căn c  vào tài li u trên và các tài li u  bài t p1và 2 TSCĐ t i Công ty Hoàng Mai hãy l p B ng tính và ứ ệ ệ ở ậ ạ ậ ả

phân b  kh u hao tháng 4 năm N.ổ ấ



2. L p đ nh kho n và ghi vào Nh t ký chung.ậ ị ả ậ

Cho bi t:ế  -Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao đ ng th ng (theo năm s  d ng) n p thu  GTGT theo ụ ươ ấ ườ ẳ ử ụ ộ ế

ph ng pháp kh u tr .ươ ấ ừ

- Giá tr  thanh lý  c tính không có.ị ướ

- Gi  thi t Công ty tính kh u hao TSCĐ cho tài s n tăng gi m theo nguyên t c tròn tháng.ả ế ấ ả ả ắ

Bài 3:  Nông tr ng qu c doanh TĐ, n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr . Tháng 4/N có tài li uườ ố ộ ế ươ ấ ừ ệ

 k  toán liên quan đ n TSCĐ (đ n v  tính: 1.000 đ ng).ế ế ơ ị ồ

1. Biên b n giao nh n TSCĐ s  45 ngày 10/4 Bàn giao m t v n cây lâu năm cho đ i tr ng tr t, do b  ph n ả ậ ố ộ ườ ộ ồ ọ ộ ậ

tr ng m i thu c b  XDCB bàn giao (B  ph n XDCB ghi chung s ) giá tr  th c t  c a v n cây là 1.200.000, ồ ớ ộ ộ ộ ậ ổ ị ự ế ủ ườ

th i gian s  d ng là 10 năm. V n cây đ c đ u t  b ng qu  đ u t  phát tri n.ờ ử ụ ườ ượ ầ ư ằ ỹ ầ ư ể

2. Biên b n giao nh n TSCĐ s  46 ngày 15/4 Nông tr ng bàn giao m t s  bò s a cho đ i chăn nuôi s  1, kèm theoả ậ ố ườ ộ ố ữ ộ ố

 các ch ng t  liên quan:ứ ừ

+ Giá mua ch a có thu  GTGTư ế : 2.400.000

+ Thu  GTGT (5%)ế : 120.000

+ T ng giá thanh toánổ : 2.520.000

- Chi phí v n chuy n chăm sóc trên đ ng đi tr  b ng ti n m t 9.600 (theo phi u chi s  323 ngày 14/4).ậ ể ườ ả ằ ề ặ ế ố

- Gi y báo n  c a Ngân hàng s  14 ngày 18/4 s  ti n 2.520.000 thanh toán ti n cho Trung tâm gi ng VG.ấ ợ ủ ố ố ề ề ố

Đàn bò s a đ c đ u t  b ng ngu n v n kh u hao c  b n. Th i gian s  d ng 8 năm.ữ ượ ầ ư ằ ồ ố ấ ơ ả ờ ử ụ

       3.Biên b n giao nh n TSCĐ s  47 ngày 20/4 chuy n m t s  l n nuôi l n nuôi béo thành l n sinh s n cho ả ậ ố ể ộ ố ợ ớ ợ ả

đ i chăn nuôi s  2, t ng giá thành th c t  là 180.000, th i gian s  d ng là 5 năm.ộ ố ổ ự ế ờ ử ụ

4. Biên b n giao nh n TSCĐ s  48 ngày 23/4 bàn giao máy kéo MTZ cho đ i tr ng tr t, kèm theo các ch ng t  sau đây: ả ậ ố ộ ồ ọ ứ ừ

- Hoá đ n GTGT s  134 ngày 22/4, mua c a Công ty CCB.ơ ố ủ

+ Giá mua ch a có thu  GTGTư ế : 350.000

+ Thu  GTGT ph i n pế ả ộ : 35.000

+ T ng giá thanh toánổ : 385.000

- Phi u chi s  223 ngày 22/4, chi ti n m t: 10.000 tr  ti n v n chuy n, ch y th  máy kéo; th i gian s  d ng 10 năm.ế ố ề ặ ả ề ậ ể ạ ử ờ ử ụ

- Đ n xin vay ti n s  142 ngày 25/4 (kèm theo kh  c vay ti n s  512 ngày 24/4) vay dài h n ngân hàng ơ ề ố ế ướ ề ố ạ

đ  thanh toán ti n mua máy cho Công ty CCB s  ti n 360.000; th i gian s  d ng 10 năm.ể ề ố ề ờ ử ụ

5.Biên b n thanh lý TSCĐ s  15 ngày 25/4 thanh lý m t nhà làm vi c c a Nông tr ng: nguyên giá 864.000 ả ố ộ ệ ủ ườ

đã kh u hao 840.000. Kèm theo các ch ng t : ấ ứ ừ

- Phi u nh p kho ph  li u thu h i: 36.000ế ậ ế ệ ồ

- Phi u chi ti n thanh lý: 6.000ế ề

- Th i gian s  d ng 12 năm.ờ ử ụ

6. Biên b n thanh lý TSCĐ s  16 ngày 27/4, th i lo i m t s  l n sinh s n chuy n sang nuôi l n nuôi béo:ả ố ả ạ ộ ố ợ ả ể ớ

- Nguyên giá 150.000 đã kh u hao đ  ấ ủ

- Giá tr  có th  thu h i: 15.000ị ể ồ

7. Biên b n giao nh n TSCĐ s  17 ngày 29/4. Mua m t ô tô cho văn phòng Qu n lý d  án tr ng dâu nuôi t m. ả ậ ố ộ ả ự ồ ằ

Giá mua 900.000 thu  GTGT 90.000, chi phí l p đ t ch y th  10.000 đã tr  b ng ti n g i ngân hàng. ế ắ ặ ạ ử ả ằ ề ử

Tài s n này đ u t  b ng ngu n kinh phí d  ki n s  d ng 8 năm.ả ầ ư ằ ồ ự ế ử ụ

8. B ng tính và phân b  kh u hao tháng 3/N.ả ổ ấ

T ng s  kh u hao ph i trích trong tháng: 500.000ổ ố ấ ả Trong đó:

- Kh u hao c a đ i tr ng tr t s  1:ấ ủ ộ ồ ọ ố 500.000

- Kh u hao c a đ i  tr ng tr t s  2:ấ ủ ộ ồ ọ ố 50.000

- Kh u hao c a đ i Chăn nuôi s  1: 150.000ấ ủ ộ ố



- Kh u hao c a đ i Chăn nuôi s  2: 120.000ấ ủ ộ ố

- Kh u hao c a b  ph n bán hàng: 30.000ấ ủ ộ ậ

- Kh u hao c a b  ph n qu n lý doanh nghi p: 100.000ấ ủ ộ ậ ả ệ

Yêu c u:ầ

1. Căn c  vào tài li u trên  hãy tính toán, l p các đ nh kho n k  toán.ứ ệ ậ ị ả ế

2. Ghi s  Nh t ký chung và Nh t ký ch ng t  s  9 tháng 4/Nổ ậ ậ ứ ừ ố

3. L p b ng tính và phân b  kh u hao tháng 4/N( gi  thi t trong tháng 3/N t i nông tr ng này không tăng , ậ ả ổ ấ ả ế ạ ườ

gi m TSCĐ- nông tr ng tính kh u hao TSCĐ theo QĐ 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003)ả ườ ấ

Bài 4: Công ty Ph ng Đông n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  trong tháng 4/N có tình hình v  TSCĐ sauươ ộ ế ươ ấ ừ ề  
đây (ĐVT: 1.000).

1. Mua m t thi t b  s n xu t c a công ty X, s  ti n ghi trên hoá đ n GTGT s  124 ngày 02/4 là 1100.000ộ ế ị ả ấ ủ ố ề ơ ố

( trong đó thu  GTGT ph i n p là 100.000), ch a tr  ti n. Phi u chi sô 345 ngày 02/4 chi ti n v n chuy n ế ả ộ ư ả ề ế ề ậ ể

       l p đ t thi t b  này  là 5000. Thi t b  đã bàn giao cho phân x ng s n xu t s  1( biên b n giao nh n s  200 ắ ặ ế ị ế ị ưở ả ấ ố ả ậ ố

       ngày 03/4 Tài s n đ c đ u t  b ng ngu n v n xây d ng c  b n 50%, ngu n v n kh u  hao c  b n 50%).ả ượ ầ ư ằ ồ ố ự ơ ả ồ ố ấ ơ ả

2. Mua ô tô dùng đ  đ a đón Công nhân viên đi làm vi c (không l y ti n), s  ti n ghi trên hoá đ n GTGTể ư ệ ấ ề ố ề ơ

s  263 ngày 6/4 là 550.000(trong đó thu  GTGT là 50.000), đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng,phi u chi ố ế ằ ề ử ế

s  355 ngày 6/4  chi v n chuy n là 500 và thu  tr c b  20.000. Ô tô này đ c đ u t  b ng qu  phúc l i c a công ty.ố ậ ể ế ướ ạ ượ ầ ư ằ ỹ ợ ủ

3. Mua thi t b  bán hàng cho công ty theo HĐGT s  400 ngày 10/4, giá ghi trên hoá đ n GTGT là 770.000,ế ị ố ơ

 trong đó thu  GTGT là 70.000 đã tr  b ng ti n g i ngân hàng, chi phí v n chuy n l p đ t, ch y th  29.200.ế ả ằ ề ử ậ ể ắ ặ ạ ử

 Đã tr  b ng ti n t m ng. Ô tô này đ c đ u t  ngu n v n kh u hao c  b n.ả ằ ề ạ ứ ượ ầ ư ồ ố ấ ơ ả

4. Nh n m t thi t b  s n xu t c a công ty L góp v n theo hình th c liên k t kinh doanh, giá tr   tài s n  h i đ ngậ ộ ế ị ả ấ ủ ố ứ ế ị ả ộ ồ

 đánh giá là 600.000( theo biên b n đánh giá s  210 ngày 12/4). ả ố

6. Công ty nh ng bán m t thi t b  s n xu t theo biên b n bàn giao s  230 ngày 18/4). ượ ộ ế ị ả ấ ả ố

- Nguyên giá: 1600.000 đã kh u hao 600.000ấ

- HĐGT s  259 ngày 18/4, Giá bán ch a có thu  GTGT: 800.000 thu  GTGT ph i n p 80.000ố ư ế ế ả ộ

- Đã thu b ng ti n g i ngân hàng, thi t b  này tr c đây đ u t  b ng ngu n v n vay dài h n ngân hàng.ằ ề ử ế ị ướ ầ ư ằ ồ ố ạ

7. Quy t đ nh c a Ban giám đ c s  121 ngày 20/4, chuy n m t thi t b  đang dùng  phân x ng s n xu t ế ị ủ ố ố ể ộ ế ị ở ưở ả ấ

xu ng CCDC: Nguyên giá 9.600 đã kh u hao 9.000.ố ấ

8. Mua TSCĐ ph c v  cho d  án (ngu n kinh phí): giá mua 40.000, thu  nh p kh u ph i n p 50% ch a tr  ti n; ụ ụ ự ồ ế ậ ẩ ả ộ ư ả ề

Thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p 10%, thu  tr c b  ph i n p 3.000; chi phí v n chuy n b ng ti n m t 2.000. ế ậ ẩ ả ộ ế ướ ạ ả ộ ậ ể ằ ề ặ

TSCĐ đ c đ u t  b ng ngu n kinh phí( đã bàn giao cho đ n v  s  d ng theo biên b n giao nh n s  231 ngày 21/4).ượ ầ ư ằ ồ ơ ị ử ụ ả ậ ố

9. Mua m t TSCĐ b ng ngu n v n kh u hao c  b n, t ng ti n thanh toán theo HĐGT s  345 ngày 25/4 là 660.000ộ ằ ồ ố ấ ơ ả ổ ề ố

 trong đó thu  GTGT là 60.000, ch a tr  ti n ng i bán. TSCĐ này đ c s  d ng đ  s n xu t 2 lo i s n ph m A và B; ế ư ả ề ườ ượ ử ụ ể ả ấ ạ ả ẩ

s n ph m A ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , s n ph m B ch u thu  tiêu th  đ c bi t. Doanh thu trongả ẩ ị ế ươ ấ ừ ả ẩ ị ế ụ ặ ệ

 tháng 4 c a s n ph m A là 600.000 c a s n ph m B là 400.000; thu  GTGT đ u vào không đ c kh u tr  ủ ả ẩ ủ ả ẩ ế ầ ượ ấ ừ

ch  tính cho m t tháng.ỉ ộ

Yêu c u :ầ  1.Tính toán, l p đ nh kho n các nghi p v  trên.ậ ị ả ệ ụ

                 2.Ghi s  nh t ký chung các nghi p v  trênổ ậ ệ ụ

G a đ nh các TSCĐ  tăng gi m t  ngày đ u tháng, s  d ng ph ng pháp tính kh u hao tuy n tính.  ỉ ị ả ừ ầ ử ụ ươ ấ ế



Ch ng V : ươ K  toán ti n l ng và các kho n trích theo l ngế ề ươ ả ươ

       Bài 1: Tháng 01 năm N có các tài li u sau c a DN XT s n xu t (đ n v  1000 đ)ệ ủ ẩ ấ ơ ị

1. B ng t ng h p ti n l ng ph i tr  trong tháng cho các đ n v  sau :ả ổ ợ ề ươ ả ả ơ ị

đ n vơ ị M cứ  
l ngươ  
C. b nả

Các kho n ti n l ngả ề ươ

L ngươ  
S. 
ph mẩ

L ngươ  
T. gian

L ngươ  
N. 
phép

P. c pấ  
T.nhiệ
m

... C ngộ

1. PX 
chính 
s  1ố

+ Tổ 
SX Số 
1

50.000 50.000 2.000 200 52.200

+ Tổ 
SX Số 
2

60.000 60.000 4.000 200 64.200

Bộ 
ph nậ  
Q.lý 
px

10.000 12.000 300 12.300

2. PX 
chính 
s  2ố

+ tổ 
sxs 1ố

62.000 64.800 1.000 100 65.900

+ t  sxổ  
s  2ố

44.000 43.800 1.500 100 45.400

Bộ 
ph nậ  
Q.lý 
px

14.000 15.000 500 300 15.800

3.PX 
phụ 
S.ch aữ

+ Tổ 
SC

15.000 15.000 1.000 100 16.100

+ 
B phộ ậ
n Q.lý 
PX

3.000 3.000 300 300 3.600

4. PX 
phụ 
đi nệ

+Tổ 
SX 
phụ 
đi nệ

10.000 10.000 100 10.100

+ Bộ 
ph nậ  
Q.lý

2.000 2.000 200 300 2.500

5. 
Phòng 

8.000 8.000 2.000 10.000



H.chín
h

6. 
Phòng 
K.doa
nh

12.000 15.000 500 15.500

7. 
Phòng 
kỹ 
thu tậ

10.000 12.000 12.000

8 . 
Phòng 
kế 
toán

12.000 15.000 15.000

9. Bộ 
ph nậ  
B.hàng

10.000 11.000 1.000 12.000

C ngộ 243 
600

93 000 14 000 2 000 352 
600

2. Các kho n trích theo l ng (BHXH, BHYT, KPCĐ) doanh nghi p trích theo quy đ nh hi n hành.ả ươ ệ ị ệ

3. Doanh nghi p trích tr c ti n l ng ngh  phép cho công nhân s n xu t  phân x ng chính ệ ướ ề ươ ỉ ả ấ ưở

3% ti n l ng chính.ề ươ

4. Ngày 15/ 01 doanh nghi p rút ti n m t v  quĩ đ  tr  l ng kỳ I = 100.000 theo phi u thu s  124 ệ ề ặ ề ể ả ươ ế ố

ngaỳ 15 / 01.

             5. Ngày 16/01  doanh nghi p tr  l ng kỳ I cho công nhân viên  s  ti n 100.000 theo phi u chi 150 ệ ả ươ ố ề ế

             ngày 16/ 01.

6. B ng kh u tr    vào ti n l ng c a CNV: ti n đi n + n c trong tháng 01 s  ti n 4.500.ả ấ ừ ề ươ ủ ề ệ ướ ố ề

7. BHXH ph i  chi h  công ty BHXH cho công nhân viên 3.000 theo b ng kê thanh toán s  2 ngày 31/ 01ả ộ ả ố

8. Rút ti n m t t  ngân hàng v  quĩ đ  tr  l ng kỳ 2 và tr   c p BHXH theo phi u thu 201 ngày ề ặ ừ ề ể ả ươ ợ ấ ế

30/ 01 (t  tính s  ti n)ự ố ề

9. Phi u chi ti n 120 ngày 31/ 01 chi l ng kỳ 2 và tr  c p BHXH chi hế ề ươ ợ ấ ộ

10. Doanh nghi p chuy n ti n n p BHXH cho công ty BHXH 5.000  theo gi y báo n  s  450 ngày 31/ 01 .ệ ể ề ộ ấ ợ ố

Yêu c u:ầ

1. Tính toán và l p b ng phân b  ti n l ng, trích BHXH tháng 01 năm Nậ ả ổ ề ươ

2. Ghi s  Nh t ký chung  các nghi p v  kinh t  trên và s  cái TK 334 tháng 01 năm N.ổ ậ ệ ụ ế ổ

Tài li u b  sung :ệ ổ

            - Các t  s n xu t s  1  hai phân x ng chuyên s n xu t s n ph m Aổ ả ấ ố ở ưở ả ấ ả ẩ

- Các t  s n xu t s  2  hai phân x ng chuyên  s n xu t s n ph m B .ổ ả ấ ố ở ưở ả ấ ả ẩ

3.Căn c  tài li u đã cho trong hãy l p các ch ng t  ghi s  có liên quan và ghi s  cái tài kho n 334 th ng 01 năm N.ứ ệ ậ ứ ừ ổ ổ ả ấ

  Bài 2:Công ty xây d ng s  5, có tài li u sau đây tháng 01 năm N.(Đ n v  tính: 1.000đ).ự ố ệ ơ ị

1. B ng thanh toán ti n l ng s  1 cho đ i xây d ng s  01; ti n l ng s n ph m ph i tr  cho côngả ề ươ ố ộ ự ố ề ươ ả ẩ ả ả

 nhân xây d ng s :15.200; ti n l ng ngh  phép ph i tr  cho công nhân1.500; ti n l ng th i gian ự ố ề ươ ỉ ả ả ề ươ ờ

ph i tr  cho nhân viên qu n lý đ i 3.000.ả ả ả ộ

2. B ng thanh toán ti n l ng s  2: cho đ i xây d ng s  02: ti n l ng s n ph m ph i tr  cho công nhânả ề ươ ố ộ ự ố ề ươ ả ẩ ả ả

 xây d ng 30. 000; ti n l ng ngh  phép ph i tr  cho công nhân 2.000, ti n l ng th i gian ph i tr  cho nhânự ề ươ ỉ ả ả ề ươ ờ ả ả

 viên qu n lý đ i 5.000.ả ộ

3. B ng thanh toán ti n l ng s 3: ti n l ng s n ph m ph i tr  cho công nhân xây d ng 25.000, ti n l ng ả ề ươ ố ề ươ ả ẩ ả ả ự ề ươ

th i gian ph i tr  cho nhân viên qu n lý đ i  4.000.ờ ả ả ả ộ



4. B ng thanh toán ti n l ng s  4, ti n l ng ph i tr  cho t  hoàn thi n công trình 33.000.ả ề ươ ố ề ươ ả ả ổ ệ

5. B ng thanh toán làm đêm, thêm gi , ti n l ng thêm gi  ph i tr  cho công nhân s n xu t: đ i xây d ng ả ờ ề ươ ờ ả ả ả ấ ộ ự

s  2: 5.000, cho đ i xây d ng s  3 là: 6.500 .ố ộ ự ố

6. B ng thanh toán ti n l ng s  5, ti n l ng ph i tr  cho  các phòng ban qu n lý công ty 20.000.ả ề ươ ố ề ươ ả ả ả

7. B ng kê thanh toán BHXH, công ty đã t p h p đ c nh  sau: BHXH ph i tr  cho công nhân xây d ngả ậ ợ ượ ư ả ả ự

 2.500, cho nhân viên qu n lý công ty: 1 500.ả

8. Phi u chi ti n m t s : 235 ngày 30 tháng 01, Doanh nghi p đã chi h  c  quan BHXH  s  ti n BHXH ế ề ặ ố ệ ộ ơ ố ề

ph i thanh toán trên h  công ty BHXH .ả ộ

  9..Công ty trích BHXH, BHYT, KPCĐ  theo t  l  qui đ nh c a nhà n c tính vào chi phí kinh doanh và thu ỷ ệ ị ủ ướ

      c a ng i lao đ ng b ng cách kh u tr  vào l ng .ủ ườ ộ ằ ấ ừ ươ

10. Doanh nghi p trích tr c ti n l ng ngh  phép c a công nhân xây d ng  tính vào chi phí s n xu t trong ệ ướ ề ươ ỉ ủ ự ả ấ

tháng ttheo t  l  4% ti n l ng chính  ph i tr  .ỷ ệ ề ươ ả ả

11. Ngày 31 tháng 01 doanh nghi p đã chuy n ti n g i ngân hàng n p toàn b  BHYT, BHXH (sau khi đã ệ ể ề ử ộ ộ

bù tr  kho n BHXH ph i chi tr   DN) và 1% KPCĐ cho các c  quan qu n lý .ừ ả ả ả ở ơ ả

Yêu c u:ầ

1- Tính toán , l p b ng phân b  ti n l ng , trích BHXH tháng 01 năm Nậ ẩ ổ ề ươ

2- L p các đ nh kho n k  toán có liên quan và ghi v o s   NKC .ậ ị ả ế ầ ổ

CH NGƯƠ  7:K  TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC Đ NH K T QU   KINH DOANHẾ Ị Ế Ả

Bài 1 : T i công ty ạ K có các tài li u liên quan đ n tháng 1/N+1 nh  sau: (đ n v  tính:1.000)ệ ế ư ơ ị

 1. Ch  tiêu t n kho trên b ng kê s  9 cu i tháng 12/N:ỉ ồ ả ố ố

- S n ph m ả ẩ A: S  l ng 80 s n ph m; tr  giá v n th c t : 5.640.000ố ượ ả ẩ ị ố ự ế

- S n ph m ả ẩ B: S  l ng 60 s n ph m tr  giá v n th c t : 4.991.900ố ượ ả ẩ ị ố ự ế

 2. Trích b ng kê s  10 tháng 12/N:ả ố

Ch ng t  g i hàng đi bán s  15 ngày 28/12/N g i bán cho đ n v  ứ ừ ử ố ử ơ ị T  10 s n ph m ả ẩ A, tr  giá v n th c t  ị ố ự ế

xu t kho:705.000. (t ng giá bán ch a có thu  GTGT: 1.050.000)  ấ ổ ư ế

 3. Trong tháng 1/N+1, phòng k  toán nh n đ c các phi u nh p kho:ế ậ ượ ế ậ

- Phi u nh p kho s  10 ngày 5 nh p kho 100 SPAế ậ ố ậ

- Phi u nh p kho s  11 ngày 10 nh p kho 100 SPBế ậ ố ậ

- Phi u nh p kho s  12 ngày 13 nh p kho 60 SPBế ậ ố ậ

- Phi u nh p kho s  13 ngày 25 nh p kho 100 SPAế ậ ố ậ

(Trích b ng tính giá thành s n xu t tháng 1/N+1: Giá thành đ n v  SP A = 60.000; SP B = 90.000 )ả ả ấ ơ ị

 4. Nh n đ c các ch ng t  bán hàng:ậ ượ ứ ừ

            a. Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  s  20 ngày 16/1 xu t g i bán cho đ i lý X:ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ

      - 100 s n ph m ả ẩ A: đ n giá bán ch a có thu  GTGT 90.000 ơ ư ế

 - 80 s n ph m ả ẩ B: đ n giá bán ch a có thu  GTGT 105.000ơ ư ế

b.  Hoá đ n bán hàng s  21 ngày 18/1: xu t giao bán cho đ n v  Y là 16 s n ph m ơ ố ấ ơ ị ả ẩ A, đ n giá bán ơ

 ch a có thu  GTGT: 90.000 (ch a thanh toán)ư ế ư

` c. Hoá đ n bán hàng s  22 ngày 25/1 xu t giao bán cho công ty Z 30 s n ph m ơ ố ấ ả ẩ B, đ n giá bánơ

      ch a có thu  GTGT: 105.000. (ch a thanh toán)ư ế ư  

d. Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  s  23 ngày 26/1 xu t g i bán cho đ i lý ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ H: 80 s n ph m ả ẩ

A đ n giá bán ch a có thu  GTGT  90.000; 60 s n ph m B đ n giá bán ch a có thu  GTGT  105.000ơ ư ế ả ẩ ơ ư ế

 5. Nh n đ c các ch ng t  thanh toán sau:ậ ượ ứ ừ

  a. Gi y báo có 150 ngày 10/1 đ n v  T tr  toàn b  ti n cho s  hàng đã nh n t  tháng tr cấ ơ ị ả ộ ề ố ậ ừ ướ

  b. Gi y báo có 160 ngày 20/1 đ i lí X thanh toán toàn b  ti n hàng (đã kh u tr  ti n hoa h ng 5% tính trên doanh thu)ấ ạ ộ ề ấ ừ ề ồ



    c. Phi u thu s  171 ngày 27/1 công ty Z thanh toán toàn b  ti n hàng cho hoá đ n s  22 ngày 25/1.ế ố ộ ề ơ ố

 6. Chi phí bán hàng khác phát sinh trong tháng 2 g m:ồ

Ti n l ng ph i tr  cho công nhân: 180.000.ề ươ ả ả

Tr  giá CCDC lo i phân b  1 l n: 30.000.ị ạ ổ ầ

Kh u hao TSCĐ: 45.000.ấ

Chi phí khác b ng ti n m t: 15.000.ằ ề ặ

 7. Chi phí qu n lý doanh nghi p đã t p h p đ c: 197.010ả ệ ậ ợ ượ

 8. Thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr : 270.000.ế ầ ượ ấ ừ

 9. K t chuy n và xác đ nh k t qu  tiêu th  s n ph m trong kì.ế ể ị ế ả ụ ả ẩ

Yêu c u: ầ

1. Tính toán l p đ nh kho n k  toán .ậ ị ả ế

2. Ghi s  chi ti t tiêu th  (bán hàng); l p b ng kê khai thu  GTGTổ ế ụ ậ ả ế

3. Ghi b ng kê s  8, BK 9, BK 10 và NKCT s  8 tháng 1/N.ả ố ố

Ghi chú:

- Doanh nghi p tính giá th c t  SP xu t kho theo ph ng pháp bình quânệ ự ế ấ ươ

- Doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , thu  su t GTGT c a  các s n ph m là 10%.ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ủ ả ẩ

- DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ạ ồ ươ ườ

Bài 2:

S  d ng tài li u bài t p trên v i đi u ki n DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kì.ử ụ ệ ậ ớ ề ệ ạ ồ ươ ể ị

Tài li u b  sungệ ổ :

 - Biên b n ki m kê cu i tháng 1/N+1ả ể ố

          + S n ph m A t n: 84 s n ph m ả ẩ ồ ả ẩ

           + S n ph m B t n: 50 s n ph m ả ẩ ồ ả ẩ

  - Hàng g i bán cu i tháng(đ i lí H):ử ố ạ

 + S n ph m A: 80 s n ph m ả ẩ ả ẩ

+ S n ph m B:  60 s n ph m                           ả ẩ ả ẩ

Th c hi n yêu c u nh  bài t p trênự ệ ầ ư ậ

Bài 3 : Trích tài li u c a doanh nghi p HT nh  sau (doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theoệ ủ ệ ư ệ ạ ồ

 ph ng pháp kê khai th ng xuyên) (đ n v : 1000 đ ng).ươ ườ ơ ị ồ

  I. S  l ng thành ph m A t n kho đ u tháng 9: 100.000 thành ph m A.ố ượ ẩ ồ ầ ẩ

S  d  đ u tháng 9 c a m t s  TK:ố ư ầ ủ ộ ố

TK155: 9.090.000.

TK112: 37.500.000.

TK421:  84.000.000

 II. Trong tháng 9 có các tài li u sau:ệ

 1.Nh p kho 110.000 s n ph m A t  s n xu t t ng giá thành th c t : 3.585.000.ậ ả ẩ ừ ả ấ ổ ự ế

 2.Xu t kho thành ph m A bán tr c ti p cho công ty H: 60.000 thành ph m A thu ti n m t t ng ấ ẩ ự ế ẩ ề ặ ổ

s  ti n trên phi u thu: 7.920.000. ố ề ế

 3.Doanh nghi p nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng nhà máy X chuy n tr  tr c s  ti n 8.700.000.ệ ậ ượ ấ ủ ể ả ướ ố ề

 4.Doanh nghi p xu t kho 35.000 thành ph n A bán tr c ti p cho đ n v  K. doanh nghi p đã nh n đ c ti nệ ấ ẩ ự ế ơ ị ệ ậ ượ ề

 theo gi y báo có c a ngân hàng, t ng s  ti n 4.620.000.ấ ủ ổ ố ề

 5.Doanh nghi p xu t kho giao bán tr c ti p cho đ n v  Z 30.000 thành ph m A, đ n v  Z đã ch p nh n thanh toán ệ ấ ự ế ơ ị ẩ ơ ị ấ ậ

nh ng ch a thu ti n (đ n giá bán ch a có thu  GTGT 120).ư ư ề ơ ư ế

 6.Doanh nghi p xu t kho giao bán tr c ti p cho nhà máy X 65.000 thành ph m A t ng s  tii n thanh toán là: 8.580.000ệ ấ ự ế ẩ ổ ố ề



 7. Doanh nghi p nh n đ c công văn c a nhà máy X thông báo có 10.000 s n ph m A b  kém ch t l ng; ệ ậ ượ ủ ả ẩ ị ấ ượ

nhà máy X ch p nh n 55.000 s n ph m A, còn l i tr  l i doanh nghi p .ấ ậ ả ẩ ạ ả ạ ệ

 8. Doanh nghi p nh n l i s  s n ph m kém ch t l ng do nhà máy X tr  l i nh p kho và chuy n ti n g i ngân hàng ệ ậ ạ ố ả ẩ ấ ượ ả ạ ậ ể ề ử

tr  l i cho nhà máy X.ả ạ

 9. Chi phí bán hàng trong tháng t p h p đ c 105.000 ậ ợ ượ

10. Chi phí qu n lý doanh nghi p đã t p đ c 150.000.ả ệ ậ ượ

11. Thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  là 1.950.000.ế ầ ượ ấ ừ

12. Xác đ nh k t qu  tiêu th .ị ế ả ụ

13. Thu  thu nh p doanh nghi p quí III ph i n p 54.000. doanh nghi p chuy n TGNH n p thu  GTGT và thu  TNDN, ế ậ ệ ả ộ ệ ể ộ ế ế

đã nh n đ c gi y báo n  ngân hàng.ậ ượ ấ ợ

14. Doanh nghi p t m trích quĩ đ u t  phát tri n quí III là 9.000, quĩ d  phòng tài chính 3.000, quĩ khen th ng ệ ạ ầ ư ể ự ưở

và phúc l i: 6.000.ợ

Yêu c u:ầ

1. Tính toán, l p đ nh kho n k  toán và ph n ánh vào s  đ  TKLQ.ậ ị ả ế ả ơ ồ

2. Ghi s  BK8, BK9, BK10, BK11.ổ

3. Hãy ch  rõ nh ng s  li u liên quan đ  l p báo cáo KQHĐKDỉ ữ ố ệ ể ậ

Ghi chú:

  Thành ph m xu t kho tính theo giá th c t  bình quân gia quy n.ẩ ấ ự ế ề

   Doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr ; thu  su t thu  GTGT 10 %ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ế

Bài 4 : Trong tháng 1 năm N t i phòng k  toán c a doanh nghi p X có các tài li u và ch ng t  sau: (đ n v : 1.000ạ ế ủ ệ ệ ứ ừ ơ ị  
đ ng)ồ

1. Hoá đ n bán hàng s  15 ngày 02/01, doanh nghi p bán s n ph m cho công ty HK, bên mua đã ơ ố ệ ả ẩ

  ch p nh n thanh toán (ch a tr  ti n) t ng giá thanh toán là 495.000ấ ậ ư ả ề ổ

   2. Phi u chi ti n m t s  4 ngày 02/01, doanh nghi p tr  h  ti n c c phí v n chuy n 15.000 cho công ty HK.ế ề ặ ố ệ ả ộ ề ướ ậ ể

          3. Doanh nghi p bán s n ph m cho công ty ệ ả ẩ A: hoá đ n s  16 ngày 04/01 t ng giá thanh toán là 59.400. ơ ố ổ

Công ty A đã ch p nh n thanh toán.ấ ậ

4. Gi y báo có c a ngân hàng s  192 ngày 07/01s  ti n (?). Công ty HK thanh toán ti n hàng; ti n v n chuy n ấ ủ ố ố ề ề ề ậ ể

          và s  n  tháng tr c(đã tr  ti n chi t kh u thanh toán đ c h ng).ố ợ ướ ừ ề ế ấ ượ ưở

   5. Doanh nghi p giao bán s n ph m tr c ti p cho công ty ệ ả ẩ ự ế HK. Hoá đ n s  17 ngày 08/01 t ng giá thanh toán:  ơ ố ổ

   825.000; ng i mua đã ch p nh n thanh toán. ườ ấ ậ

   6. Gi y báo có s  139 ngày 08/01: Công ty ấ ố A tr  ti n hàng cho hoá đ n s  16 ngày 01/01, s  ti n (?) đã kh u tr  ả ề ơ ố ố ề ấ ừ

  chi t kh u thanh toán đ c h ngế ấ ượ ưở

          7. Công ty C ng tr c ti n mua hàng c a doanh nghi p, gi y báo có ngân hàng s  146 ngày 11/01: s  ti n 30.000.ứ ướ ề ủ ệ ấ ố ố ề

   8. Công ty HK tr  l i doanh nghi p m t s  s n ph m kém ph m ch t tr  giá bán ch a có thu  GTGT là 60.000.ả ạ ệ ộ ố ả ẩ ẩ ấ ị ư ế

 doanh nghi p đã đ ng ý nh n l i và nh p kho (PNK s  102 ngày 12/01).ệ ồ ậ ạ ậ ố

          9.Doanh nghi p đã giao bán tr c ti p s n ph m cho công ty ệ ự ế ả ẩ C, hoá đ n s  18 ngày 15/01t ng giá thanh toán 165.000ơ ố ổ

  10. Công ty C đã thanh toán ti n mua hàng cho doanh nghi p, gi y báo có ngân hàng s  153 ngày 20/01 s  ti n ề ệ ấ ố ố ề

37.500 và giao ngo i t  theo phi u thu s  115 ngày 20/01 thu ti n m t 7.500 USD. T  giá th c t  trên th  tr ng ạ ệ ế ố ề ặ ỷ ự ế ị ườ

ngo i t  liên ngân hàng cùng ngày: 1 USD = 15.500 VND.ạ ệ

Yêu c u: ầ

 1. Tính toán;đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên.ị ả ế ệ ụ ế

2. M  s  chi ti t cho t ng khách hàng(ho c ph n ánh vào s  đ  TK ). Bi t r ng s  d  đ u tháng ph i thu c a ở ổ ế ừ ặ ả ơ ồ ế ằ ố ư ầ ả ủ



công ty HK là 45.000.

Ghi chú:

-  DN qui đ i ngo i t  theo t  giá th c t .ổ ạ ệ ỷ ự ế

      - Doanh nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu  su t 10%.ệ ế ươ ấ ừ ế ấ

       - Th i h n thanh toán đ c ch p nh n 15 ngày k  t  ngày nh n hàng, n u khách hàng thanh toán tr c th i h n trongờ ạ ượ ấ ậ ể ừ ậ ế ướ ờ ạ  
vòng 7 ngày đ c h ng chi t kh u thanh toán 1% trên t ng s  ti n thanh toán.ượ ưở ế ấ ổ ố ề

Bài 5 : Doanh nghi p s n xu t TL h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên có các tài li uệ ả ấ ạ ồ ươ ườ ệ  
sau:

A. S  d  ngày 31/12/N-1 m t s  tài kho n:ố ư ộ ố ả

- TK131: D  n  13.500.000. Trong đóư ợ

+ Công ty A d  N : 17.100.000ư ợ

+ Công ty B d  Có: 3.600.000.ư

-TK331: d  có 15.600.000.ư

+ Công ty C d  Có:18.900.000ư

+ Công ty D d  N : 3.300.000.ư ợ

- TK421 (4212) d  có: 37.500.000.ư

B. Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong quí I/N:ệ ụ ế

1. Ngày 18-01 chuy n TGNH tr  công ty C 18.900.000 (đã có báo n ).ể ả ợ

2. Ngày 19-01 công ty A đã tr  ti n hàng: 17.100.000 (đã có báo có).ả ề

3. Ngày 25-01 Công ty D đã giao v t li u (đ n v  đã nh p kho). ậ ệ ơ ị ậ Trong đó:

Giá mua ch a có thu : 9.000.000.ư ế

           Thu  GTGT đ c kh u tr  10%: 900.000.ế ượ ấ ừ

           T ng giá thanh toán: 9.900.000.ổ

4. Ngày 05-02: Xu t kho thành ph m giao cho công ty ấ ẩ B tr  giá v n 3.000.000.ị ố

Giá bán ch a có thu : 4.500.000.ư ế

Thu  GTGT ph i n p 10%: 450.000.ế ả ộ

T ng giá thanh toán: 4.950.000.ổ

Công ty B đã ch p nh n thanh toán ấ ậ

5. Ngày 22-2 chuy n TGNH tr  n t ti n cho công ty ể ả ố ề D và đ t tr c ti n hàng, t ng s  ti n thanh toán là 3.960.000.ặ ướ ề ổ ố ề

6. Ngày 20-3: Mua v t li u c a công ty ậ ệ ủ E đã nh p kho, ch a tr  ti n. T ng giá thanh toán là 3.960.000, trong dó:ậ ư ả ề ổ

Giá mua ch a có thu  là: 3.600.000.ư ế

Thu  GTGT đ c kh u tr  10%: 360.000.ế ượ ấ ừ

7. Ngày 25-3: Nh p CCDC mua c a công ty ậ ủ H ch a tr  ti n; trong đó: ư ả ề

Giá mua ch a có thu  là: 4.500.000.ư ế

Thu  GTGT đ c kh u tr  10%: 450.000.ế ượ ấ ừ

T ng giá thanh toán là: 4.950.000.ổ

8. Ngày 25-3: báo cáo quy t toán năm đ c duy t trong đó xác đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi pế ượ ệ ị ố ế ậ ệ

 ph i n p b  sung 18.000.000, b  sung quĩ ĐTPT 9.000.000, qũi KTPL: 10.500.000.ả ộ ổ ổ

9. K t chuy n lãi t  ho t đ ng kinh doanh c  quí I/N là 50.000.000ế ể ừ ạ ộ ả

10. T m tính s  thu  TNDN ph i n p quí I/N: 18.000.000. T m trích quĩ ĐTPT: 12.000.000, quĩ KTPL: 9.000.000.ạ ố ế ả ộ ạ

Yêu c u:ầ

1. Tính toán l p ĐKKTậ

2.L p s  chi ti t cho t ng khách hàng? ậ ổ ế ừ

3. Tính toán, l p các ch  tiêu liên quan đ n TK 131; TK 331 trên b ng CĐKT quí I/N ậ ỉ ế ả



Bài 6 :  doanh nghi p HX có tình hình sau: (doanh nghi p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên) (đ n v :Ở ệ ệ ụ ươ ườ ơ ị  
1.000 đ ng):ồ

1.Ngày 6-5 doanh nghi p xu t kho bán cho công ty ệ ấ C m t s  thành ph m ộ ố ẩ A t ng giá thành th c t  600.000, ổ ự ế

trong đó: t ng giá bán ch a có thu : 720.000.Công ty ổ ư ế C ch p nh n thanh toán (theo tho  thu n th i h n thanhấ ậ ả ậ ờ ạ

 toán 15 ngày).

 2. Ngày 07/5 công ty C đã tr  b ng ngân phi u 300.000 v  s  ti n hàng mua ngày6/5.ả ằ ế ề ố ề

 3. Ngày 09-5 công ty C chuy n TGNH thanh toán n t s  ti n mua hàng ngày 06/5, s  ti n(?)(đã tr  chi t kh u thanh ể ố ố ề ố ề ừ ế ấ

toán đ c h ng). Doanh nghi p đã nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàngượ ưở ệ ậ ượ ấ ủ

4.Ngày10/5 doanh nghi p nh n đ c công văn kèm theo biên b n ki m nghi m v t t  c a công ty ệ ậ ượ ả ể ệ ậ ư ủ C tr  l i sả ạ ố

 hàng b  m t ph m ch t theo giá bán ch a có thu  GTGT: 90.000, doanh nghi p đã đ ng ý nh n l i và nh p ị ấ ẩ ấ ư ế ệ ồ ậ ạ ậ

kho s  s n ph m m t ph m ch t  đó, đ ng th i chuy n TGNH tr  l i ti n hàng cho công ty ố ả ẩ ấ ẩ ấ ồ ờ ể ả ạ ề C (doanh nghi p đã nh nệ ậ  
gi y báo N ).ấ ợ

 5. Ngày 12/5 doanh nghi p xu t kho thành ph m ệ ấ ẩ A g i bán cho đ i lý ử ạ B t ng thành th c t  c a thành ph m 900.000.ổ ự ế ủ ẩ

 Giá bán ch a có thu : 1.080.000.ư ế

 Tho  thu n hoa h ng 3% tính trên t ng giá thanh toán và tr  vào ti n hàng khi thanh toán.ả ậ ồ ổ ừ ề

  6. Ngày 28-5 doanh nghi p nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng báo đ i lý B đã thanh toán s  ti n hàng (sau khi đã giệ ậ ượ ấ ủ ạ ố ề ữ  
l i  hoa h ng đ c h ng).ạ ồ ượ ưở

 7. Chi phí bán hàng khác t p h p trong tháng: 78.000.ậ ợ

        8. Chi phí qu n lý doanh nghi p trong tháng đã t p h p đ c: 15.000.ả ệ ậ ợ ượ

        9. Thu  GTGT đ c kh u tr : 60.000.ế ượ ấ ừ

        10. Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

 Yêu c u:ầ

 1. Tính toán, l p đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  TK k  toán liên quan.ậ ị ả ả ơ ồ ế

 2. Ghi s  chi ti t bán hàng và s  chi ti t TK131.ổ ế ổ ế

 Tài li u b  sung:ệ ổ

Doanh nghi p qui đ nh chi t kh u cho khách hàng thanh toán tr c th i h n 10 ngày đ c h ng 1% trên t ng giá thanhệ ị ế ấ ướ ờ ạ ượ ưở ổ  
toán.

Doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ệ ộ ế ươ ấ ừ    

  Bài 7 : T i công ty ạ K có các tài li u liên quan đ n tháng 1/N+1 nh  sau: (đ n v  tính:1.000)ệ ế ư ơ ị

1. Ch  tiêu t n kho trên b ng kê s  9 cu i tháng 12/N:ỉ ồ ả ố ố

- S n ph m ả ẩ A: S  l ng 80 s n ph m; tr  giá v n th c t : 5.640.000ố ượ ả ẩ ị ố ự ế

- S n ph m ả ẩ B: S  l ng 60 s n ph m tr  giá v n th c t : 4.991.900ố ượ ả ẩ ị ố ự ế

2. Trích b ng kê s  10 tháng 12/N:ả ố

Ch ng t  g i hàng đi bán s  15 ngày 28/12/N g i bán cho đ n v  ứ ừ ử ố ử ơ ị T  10 s n ph m ả ẩ A, tr  giá v n th cị ố ự

 t  xu t kho:705.000. (t ng giá bán ch a có thu  GTGT: 1.050.000)  ế ấ ổ ư ế

3. Trong tháng 1/N+1, phòng k  toán nh n đ c các phi u nh p kho:ế ậ ượ ế ậ

- Phi u nh p kho s  10 ngày 5 nh p kho 100 SPAế ậ ố ậ

- Phi u nh p kho s  11 ngày 10 nh p kho 100 SPBế ậ ố ậ

- Phi u nh p kho s  12 ngày 13 nh p kho 60 SPBế ậ ố ậ

- Phi u nh p kho s  13 ngày 25 nh p kho 100 SPAế ậ ố ậ

(Trích b ng tính giá thành s n xu t tháng 1/N+1: Giá thành đ n v  SP A = 60.000; SP B = 90.000 )ả ả ấ ơ ị

4. Nh n đ c các ch ng t  bán hàng:ậ ượ ứ ừ

a. Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  s  20 ngày 16/1 xu t g i bán cho đ i lý X:ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ

- 100 s n ph m ả ẩ A: đ n giá bán ch a có thu  GTGT 90.000 ơ ư ế

- 80 s n ph m ả ẩ B: đ n giá bán ch a có thu  GTGT 105.000ơ ư ế



b.  Hoá đ n bán hàng s  21 ngày 18/1: xu t giao bán cho đ n v  ơ ố ấ ơ ị Y là 16 s n ph m ả ẩ A, đ n giá bán  ơ

ch a có thu  GTGT: 90.000 (ch a thanh toán)ư ế ư

c. Hoá đ n bán hàng s  22 ngày 25/1 xu t giao bán cho công ty ơ ố ấ Z 30 s n ph m ả ẩ B, đ n giá bán ơ

ch a có thu  GTGT: 105.000. (ch a thanh toán)ư ế ư  

d. Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  s  23 ngày 26/1 xu t g i bán cho đ i lý ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ H: 80 s n ph m ả ẩ A

 đ n giá bán ch a có thu  GTGT  90.000; 60 s n ph m ơ ư ế ả ẩ B đ n giá bán ch a có thu  GTGT  105.000ơ ư ế

5. Nh n đ c các ch ng t  thanh toán sau:ậ ượ ứ ừ

   a. Gi y báo có 150 ngày 10/1 đ n v  T tr  toàn b  ti n cho s  hàng đã nh n t  tháng tr cấ ơ ị ả ộ ề ố ậ ừ ướ

   b. Gi y báo có 160 ngày 20/1 đ i lí ấ ạ X thanh toán toàn b  ti n hàng (đã kh u tr  ti n hoa h ng theo thu  su t ộ ề ấ ừ ề ồ ế ấ

 5% doanh thu ti n hàng.ề

    c. Phi u thu s  171 ngày 25/1 công ty ế ố Z thanh toán toàn b  ti n hàng cho hoá đ n s  22 ngày 25/1.ộ ề ơ ố

  6. Chi phí bán hàng khác phát sinh trong tháng 2 g m:ồ

- Chi phí nhân viên: 180.000.

- Tr  giá CCDC lo i phân b  1 l n: 30.000.ị ạ ổ ầ

- Kh u hao TSCĐ: 45.000.ấ

- Chi phí khác b ng ti n m t: 15.000.ằ ề ặ

7. Chi phí qu n lý doanh nghi p đã t p h p đ c: 197.000ả ệ ậ ợ ượ

 8. Thu  GTGT đế ầu vào được khấu t r ừ:  270. 000.

 9. K t chuy n và xác đ nh k t qu  tiêu th  s n ph m trong kì.ế ể ị ế ả ụ ả ẩ

Yêu c u: ầ

4. Tính toán l p đ nh kho n k  toán .ậ ị ả ế

5. Ghi s  chi ti t tiêu th  (bán hàng); l p b ng kê khai thu  GTGTổ ế ụ ậ ả ế

6. Ghi b ng kê s  8, BK 9, BK 10 và NKCT s  8 tháng 1/N.ả ố ố

Ghi chú:

- Doanh nghi p tính giá th c t  SP xu t kho theo ph ng pháp bình quânệ ự ế ấ ươ

- Doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , thu  su t GTGT c a  các s n ph m là 10%.ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ủ ả ẩ

- DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ạ ồ ươ ườ

Bài 8 :Trích tài li u c a doanh nghi p ệ ủ ệ BC nh  sau: (h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai ư ạ ồ ươ

th ng xuyên) (đ n v : nghìn đ ng).ườ ơ ị ồ

       S  l ng thành ph m A t n kho đ u tháng 9: 100.000 thành ph m Aố ượ ẩ ồ ầ ẩ .

         S  d  đ u tháng 9 c a m t s  TK:ố ư ầ ủ ộ ố

TK155: 6.200.000. (Doanh nghi p SX 1 lo i sp A)ệ ạ

TK112: 37.500.000.

TK421:  84.000.000 (D  có)ư

Trong tháng 9 có các tài li u sau:ệ

     1.Nh p kho 110.000 s n ph m ậ ả ẩ A t  s n xu t t ng giá thành th c t : 6.400.000.ừ ả ấ ổ ự ế

 2.Xu t kho thành ph m ấ ẩ A bán tr c ti p cho công ty ự ế H: 60.000 thành ph m ẩ A thu ti n m t t ng s  ti n trênề ặ ổ ố ề

 phi u thu: 7.920.000. ế

 3.Doanh nghi p nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng nhà máy ệ ậ ượ ấ ủ X chuy n tr  tr c s  ti n 8.700.000.ể ả ướ ố ề

 4.Doanh nghi p xu t kho 35.000 thành ph n ệ ấ ẩ A bán tr c ti p cho đ n v  ự ế ơ ị K. doanh nghi p đã nh n đ c ti n theo ệ ậ ượ ề

gi y báo có c a ngân hàng, t ng s  ti n 4.620.000.ấ ủ ổ ố ề

5. Doanh nghi p xu t kho giao bán tr c ti p cho đ n v  ệ ấ ự ế ơ ị Z 30.000 thành ph m ẩ A, đ n v  ơ ị Z đã ch p nh n thanh ấ ậ

toán nh ng ch a thu ti n (đ n giá bán ch a có thu  GTGT 120).ư ư ề ơ ư ế



    6. Doanh nghi p xu t kho giao bán tr c ti p cho nhà máy ệ ấ ự ế X 65.000 thành ph m A t ng s  tii n thanh toán là: 8.580.000ẩ ổ ố ề

    7. Doanh nghi p nh n đ c công văn c a nhà máy ệ ậ ượ ủ X thông báo có 10.000 s n ph m ả ẩ A b  kém ch t l ng; nhà máyị ấ ượ

    X ch p nh n 55.000 s n ph m ấ ậ ả ẩ A, còn l i tr  l i doanh nghi p .ạ ả ạ ệ

7. Doanh nghi p nh n l i s  s n ph m kém ch t l ng do nhà máy ệ ậ ạ ố ả ẩ ấ ượ X tr  l i nh p kho và chuy n ti n g i ngân ả ạ ậ ể ề ử

hàng tr  l i cho nhà máy ả ạ X.

           9. Chi phí bán hàng trong tháng t p h p đ c 155.000 ậ ợ ượ

   10. Chi phí qu n lý doanh nghi p đã t p đ c 100.000.ả ệ ậ ượ

          11. Thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  là 1.950.000.ế ầ ượ ấ ừ

   12. Thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành quí III ph i n p 540.000, doanh nghi p chuy n TGNH n p thu  ế ậ ệ ệ ả ộ ệ ể ộ ế

   GTGT và thu  TNDN, đã nh n đ c gi y báo n  ngân hàng.ế ậ ượ ấ ợ

          13. Xác đ nh k t qu  tiêu th .ị ế ả ụ

 14. Doanh nghi p t m trích quĩ đ u t  phát tri n quí III là 90.000, quĩ d  phòng tài chính 30.000,ệ ạ ầ ư ể ự

 quĩ khen th ng và phúc l i: 60.000.ưở ợ

Yêu c u:ầ

6. Tính toán, l p đ nh kho n k  toán và ph n ánh vào s  đ  TKLQ.ậ ị ả ế ả ơ ồ

7. Ghi s  BK8, BK9, BK10, BK11.ổ

8. Hãy ch  rõ nh ng s  li u liên quan đ  l p báo cáo KQHĐKDỉ ữ ố ệ ể ậ

9. Gi  đ nh s  l ng TP t n kho cu i tháng đúng nh  p/p KKTX, n u DN k  toán theo p/p KKĐK thì có nh ng nghi pả ị ố ượ ồ ố ư ế ế ữ ệ  
v  nào thay đ i? Đ nh kho n k  toán?ụ ổ ị ả ế

Ghi chú:

- Thành ph m xu t kho tính theo giá th c t  bình quân gia quy n.ẩ ấ ự ế ề

- Doanh nghi p n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr ; thu  su t thu  GTGT 10 %ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ế

Bài 9 : Doanh nghi p s n xu t ệ ả ấ TC h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên có các tài li uạ ồ ươ ườ ệ  
sau:

 A. S  d  ngày 31/12/N-1 m t s  tài kho n:ố ư ộ ố ả

TK131: D  n  13.500.000. Trong đóư ợ

+ Công ty A d  N : 17.100.000(Ph i thu ng n h n)ư ợ ả ắ ạ

+ Công ty B d  Có: 3.600.000.ư

TK331: d  có 15.600.000.ư

+ Công ty C d  Có:18.900.000(Ph i tr  ng n h n)ư ả ả ắ ạ

+ Công ty D d  N : 3.300.000.ư ợ

TK421 (4212) d  Có: 37.500.000.ư

 B. Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong quí I/N:ệ ụ ế

   1. Ngày 18-01 chuy n TGNH tr  công ty ể ả C 18.900.000 (đã có báo n ).ợ

2. Ngày 19-01 công ty A đã tr  ti n hàng: 17.100.000 (đã có báo Có).ả ề

3. Ngày 25-01 Công ty D đã giao v t li u (đ n v  đã nh p kho). ậ ệ ơ ị ậ Trong đó:

  Giá mua ch a có thu : 9.000.000.ư ế

                      Thu  GTGT đ c kh u tr  10%: 900.000.ế ượ ấ ừ

           T ng giá thanh toán: 9.900.000.ổ

4. Ngày 05-02: Xu t kho thành ph m giao cho công ty ấ ẩ B tr  giá v n 3.000.000.ị ố

 Giá bán ch a có thu : 4.500.000.ư ế

Thu  GTGT ph i n p 10%: 450.000.ế ả ộ

T ng giá thanh toán: 4.950.000.ổ

Công ty B đã ch p nh n thanh toán ấ ậ



5. Ngày 22-2 chuy n TGNH tr  n t ti n cho công ty ể ả ố ề D và đ t tr c ti n hàng, t ng s  ti n thanh toán là 3.960.000.ặ ướ ề ổ ố ề

6. Ngày 20-3: Mua v t li u c a công ty ậ ệ ủ E đã nh p kho, ch a tr  ti n (n  ng n h n). T ng giá thanh toán là 3.960.000,ậ ư ả ề ợ ắ ạ ổ

 trong đó:

Giá mua ch a có thu  là: 3.600.000.ư ế

Thu  GTGT đ c kh u tr  10%: 360.000.ế ượ ấ ừ

7. Ngày 25-3: Nh p CCDC mua c a công ty ậ ủ H ch a tr  ti n (n  dài h n); trong đó: ư ả ề ợ ạ

Giá mua ch a có thu  là: 4.500.000.ư ế

Thu  GTGT đ c kh u tr  10%: 450.000.ế ượ ấ ừ

T ng giá thanh toán là: 4.950.000.ổ

9. T m tính s  thu  TNDN (hi n hành) ph i n p quí I/N: 18.000.000. ạ ố ế ệ ả ộ

8. K t chuy n lãi t  ho t đ ng kinh doanh c  quí I/N là 50.000.000ế ể ừ ạ ộ ả

10.T m trích quĩ ĐTPT: 12.000.000, quĩ KTPL: 9.000.000.ạ

Yêu c u:ầ

     1. Tính toán l p ĐKKTậ

2.  L p s  chi ti t cho t ng khách hàng? ậ ổ ế ừ

     3. Tính toán, l p các ch  tiêu liên quan đ n TK 131; TK 331 trên b ng CĐKT quí I/N bi t r ng c c kho n ph i thu, ph iậ ỉ ế ả ế ằ ỏ ả ả ả  
tr  đ u ng n h n (Sau khi nghiên c u ch ng 10 báo cáo tài chính).ả ề ắ ạ ứ ươ

CH NG VIII :K  TOÁN CÁC KHO N N  PH I TR   ƯƠ Ế Ả Ợ Ả Ả VÀ NGU N V N CH  S  H UỒ Ố Ủ Ở Ữ

Bài 1:Trích tài li u tháng 3 năm N c a công ty A có các xí nghi p tr c thu c (đ n v  c p d i) ho ch toán đ c l pệ ủ ệ ự ộ ơ ị ấ ướ ạ ộ ậ  
nh  sau: (đ n v  tính 1000đ).ư ơ ị

A.  công ty A (c p trên).ở ấ

1. Ngày 01/3 chuy n ti n g i ngân hàng tr  cho chi nhánh đi n v  ti n đi n dùng cho s n xu t  xí nghi pể ề ử ả ệ ề ề ệ ả ấ ở ệ

 tr c thu c I s  ti n 11.000 đã nh n đ c gi y báo n  công ty đã thông báo cho xí nghi p I đ n v  c p d i bi t.ự ộ ố ề ậ ượ ấ ợ ệ ơ ị ấ ướ ế

2. Ngày 18/3 công ty A nh n đ c thông báo c a xí nghi p tr c thu c II v  vi c xí nghi p tr c thu c II đã chi ậ ượ ủ ệ ự ộ ề ệ ệ ự ộ

tr  h  kho n ti n công ty A n  công ty B: S  ti n 15.400.ả ộ ả ề ợ ố ề

3. Ngày 20/3 công ty A đã thu h  ti n đ n v  X n  xí nghi p tr c thu c I s  ti n m t đã thu nh p qu  8.800, ộ ề ơ ị ợ ệ ự ộ ố ề ặ ậ ỹ

đ ng th i thông báo xí nghi p I bi t.ồ ờ ệ ế

4. Qu  qu n lý ph i thu  xí nghi p I là 1.200; ph i thu  xí nghi p II là 1.300.ỹ ả ả ở ệ ả ở ệ

5. Công ty xác đ nh s  l i nhu n xí nghi p II ph i n p trong kỳ là: 45.000.ị ố ợ ậ ệ ả ộ

B.   các xí nghi p tr c thu c (đ n v  c p d i).ở ệ ự ộ ơ ị ấ ướ

1. Ngày 02/3 xí nghi p I nh n đ c thông báo c a công ty A (c p trên) v  vi c c p trên đã tr  h  ti n đi n ệ ậ ượ ủ ấ ề ệ ấ ả ộ ề ệ

cho chi nhánh đi n s  ti n 11.000.ệ ố ề

2.Ngày 17/3 xí nghi p II xu t qu  ti n m t tr  h  công ty A s  ti n công ty A n  công ty B: 15.400, ệ ấ ỹ ề ặ ả ộ ố ề ợ

đ ng th i thông báo cho công ty A bi t.ồ ờ ế

4. Ngày 21/3 xí nghi p I nh n đ c thông báo c a công ty A đã thu h  kho n đ n v  X còn n  xí nghi p ệ ậ ượ ủ ộ ả ơ ị ợ ệ

I v  s  ti n mua hàng là: 8.800.ề ố ề

4. Xí nghi p I ph i n p qu  qu n lý c p trên lên công ty A là 1.200ệ ả ộ ỹ ả ấ

5. Xí nghi p II ph i n p qu  qu n lý c p trên lên công ty A là 1.300.ệ ả ộ ỹ ả ấ

6. Xí nghi p II ph i n p l i nhu n lên công ty A là: 45.000.ệ ả ộ ợ ậ

7. Xí nghi p I xu t qu  ti n m t cho xí nghi p II m n t m th i không tính lãi s  ti n 30.000.ệ ấ ỹ ề ặ ệ ượ ạ ờ ố ề

8. Xí nghi p II m n ti n t m th i c a xí nghi p I đã nh p qu  s  ti n 30.000.ệ ượ ề ạ ờ ủ ệ ậ ỹ ố ề

Yêu c u: ầ

1 L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  liên quan.ậ ị ả ế ệ ụ



2. K t chuy n thanh toán bù tr  cu i kỳ, ph n nh trên s  s  tài kho n. Khoá s  tính s  d  ế ể ừ ố ả ả ơ ồ ả ổ ố ư

(  công ty và các xí nghi p tr c thu c).ở ệ ự ộ

Bài 2 :  (K  toán ngu n v n đ u t  XDCB và k  toán đ n v  ch  đ u t )ế ồ ố ầ ư ế ơ ị ủ ầ ư

(Có t  ch c Ban qu n lý d  án)ổ ứ ả ự

Trích tài li u c a Ban qu n lý d  án công trình A (đ n v  tính 1000đ)ệ ủ ả ự ơ ị

I. S  d  c a m t s  tài kho n ngày 01/1/N nh  sau:ố ư ủ ộ ố ả ư

TK111 :      13.000 TK1521 :      10.000

TK112 :      24.000 TK241(1) : 27.715.000

TK133 : 2.376.000 TK441 : 30.138.000

II. Trong quý I có các nghi p v  phát sinh nh  sau:ệ ụ ư

1. Nh n đ c gi y báo có c a Ngân hàng Đ u t  phát tri n. V n đ u t  đ c c p quý I/N là: 5.500.000.ậ ượ ấ ủ ầ ư ể ố ầ ư ượ ấ

2. Ban qu n lý d  án mua v t li u ch a tr  ti n ng i bán giao th ng cho nhà th u giá ch a có thu  GTGTả ự ậ ệ ư ả ề ườ ẳ ầ ư ế

 150.000, thu  GTGT 15.000 t ng s  ti n ph i tr  là 165.000.ế ổ ố ề ả ả

3. Ban qu n lý d  án mua thi t b  không c n l p ch a tr  ti n ng i bán giao th ng cho bên s  d ngả ự ế ị ầ ắ ư ả ề ườ ẳ ử ụ

 (s n xu t kinh doanh) giá mua ch a có thu  400.000, thu  GTGT 40.000.ả ấ ư ế ế

4. Nh n v n đ u t  c p t m ng ngay cho nhà th u xây l p s  ti n là 500.000.ậ ố ầ ư ấ ạ ứ ầ ắ ố ề

5. Ban qu n lý d  án mua v t li u xây d ng tr  b ng séc chuy n kho n v t li u đã v  nh p kho đ , giá muaả ự ậ ệ ự ả ằ ể ả ậ ệ ề ậ ủ

 ch a có thu  390.000 thu  GTGT 39.000.ư ế ế

6. Nh n v n đ u t  thanh toán ngay cho ng i bán s  ti n 500.000.ậ ố ầ ư ườ ố ề

7. Nh n v n đ u t  c p trên c p b ng thi t b  c n l p đã nh p kho giá ch a có thu  GTGT 3.000.000 thu  GTGTậ ố ầ ư ấ ấ ằ ế ị ầ ắ ậ ư ế ế  
300.000.

8. Công trình đ c đ a ph ng đóng góp b ng ngày công lao đ ng tr  giá 150.000.ượ ị ươ ằ ộ ị

9. Ban qu n lý d  án mua thi t b  c n l p và không c n l p đã nh p kho giá mua ch a có thu  GTGT 2.000.000ả ự ế ị ầ ắ ầ ắ ậ ư ế

 thu  GTGT 200.000. Tr  b ng séc chuy n kho n.ế ả ằ ể ả

10. Ban qu n lý xu t thi t b  không c n l p t  kho c a Ban qu n lý d  án giao ngay cho bên s  d ng (s n xu t ả ấ ế ị ầ ắ ừ ủ ả ự ử ụ ả ấ

 kinh doanh) tr  giá 1.000.000.ị

11. Ban qu n lý xu t kho thi t b  c n l p đ a đi l p đ t tr  giá 4.000.000.ả ấ ế ị ầ ắ ư ắ ặ ị

12. Xu t v t li u trong kho Ban qu n lý d  án giao cho bên nh n th u tr  giá 400.000.ấ ậ ệ ả ự ậ ầ ị

13. Ban qu n lý d  án hoàn thành th  t c chuy n quy n s  d ng đ t chi b ng u  nhi m chi (qua ngân hàng) ả ự ủ ụ ể ề ử ụ ấ ằ ỷ ệ

s  ti n là 950.000.ố ề

14. Ban qu n lý d  án rút TGNH v  qu  ti n m t: 740.000.ả ự ề ỹ ề ặ

15. Xu t qu  ti n m t tr  l ng cho CBCNV: 200.000 và tr  ti n đi n n c 550.000 trong đó thu  GTGT 10%.ấ ỹ ề ặ ả ươ ả ề ệ ướ ế

16. Nhà th u quy t toán v t li u đã s  d ng cho công trình đ c ban qu n lý d  án ch p nh n tr  giá 400.000.ầ ế ậ ệ ử ụ ượ ả ự ấ ậ ị

17. Thi t b  l p đ t đã hoàn thành đ c nghi m thu ch p nh n đ  thanh toán 4.000.000.ế ị ắ ặ ượ ệ ấ ậ ể

18. Ban qu n lý d  án nh n giá tr  kh i l ng xây l p hoàn thành do nhà th u bàn giao (không k  giá tr  v t t  thi t b ).ả ự ậ ị ố ượ ắ ầ ể ị ậ ư ế ị

 Biên b n nghi m thu đã xác đ nh giá ch a có thu  480.000 thu  GTGT 48.000. T ng giá tr  thanh toán 528.000.ả ệ ị ư ế ế ổ ị

19. Chi phí ch y th  không t i tr  b ng TGNH: 1.100.000 trong đó thu  VAT 10%ạ ử ả ả ằ ế



20. Phân b  chi phí qu n lý c a Ban qu n lý d  án trong quý cho công trình là 700.000 và t m bàn giao cho ổ ả ủ ả ự ạ

bên s n xu t kinh doanh đ a vào s  d ng ch  duy t quy t toán.ả ấ ư ử ụ ờ ệ ế

21. Cu i quí I/N quy t toán công trình đ c duy t xác đ nh giá tr  công trình hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng làố ế ượ ệ ị ị ư ử ụ  
36.915.000, chi phí đ c duy t b  là 5.000. Công nh n thu  GTGT đ c kh u tr  là 3.168.000, chi phí b t h p lý ph i thu h i =ượ ệ ỏ ậ ế ượ ấ ừ ấ ợ ả ồ  
25.000.

Yêu c uầ :  Hãy đ nh kho n k  toán các nghi p  v  kinh t  phát sinh trên trong quý I/N.ị ả ế ệ ụ ế

K  toán m t s  quá trình kinh doanh ch  y uế ộ ố ủ ế   

M t DN thành l p vào ngày 1/1/2002 và kh i s  ho t đ ng vào ngày 10/1/2002v i s  v n ban ộ ậ ở ự ạ ộ ớ ố ố

đ u do các CNV góp c  ph n g m có ầ ổ ầ ồ : Tài s n c  đ nh tr  giá 192.000.000 đ và Ti n m t là 90.000.000 đ.ả ố ị ị ề ặ

   T  ngày 10/1 đ n ngày 31/1, DN có các NV nh  sau :ừ ế ư

1/ M  tài kho n ti n g i ngân hàng và g i vào 60.000.000 đ ti n m t.ở ả ề ử ử ề ặ

2/ Mua v t li u 100.000.000 đ ch a thanh toán ti n cho ng i bán.ậ ệ ư ề ườ

3/ Đ c ngân hàng cho vay ng n h n đ  thanh toán hóa đ n mua VL cho ng i bán. ượ ắ ạ ể ơ ườ

4/ Mua công c , d ng c  18.000.000 đ thanh toán b ng chuy n kho n.ụ ụ ụ ằ ể ả

5/ Xu t kho v t li u 80.000.000 đ và d ng c  4.000.000 đ đ  s n xu t s n ph m.ấ ậ ệ ụ ụ ể ả ấ ả ẩ

6/ Ti n công thuê ngoài ph i tr  cho công vi c s n xu t s n ph m là : 12.000.000 đề ả ả ệ ả ấ ả ẩ

7/ Chi phí v  qu n lý DN tr  b ng ti n m t 10.000.000 đ.ề ả ả ằ ề ặ

8/ Thành ph m th c hi n đ n cu i tháng 1 tr  giá 80.000.000 đ t ng ng v i 400 SPẩ ự ệ ế ố ị ươ ứ ớ

9/ Xu t kho 320 đ n v  s n ph m đ  tiêu th .ấ ơ ị ả ẩ ể ụ

10/ Hóa đ n bán s n ph m cho khách hàng giá bán 260.000 đ / s n ph m.ơ ả ẩ ả ẩ

    T  ngày 1/2 đ n ngày 28/2 các nghi p v  k  toán phát sinh nh  sau :ừ ế ệ ụ ế ư

1/ Ng i mua tr  chuy n kho n 70.000.000 đ.ườ ả ể ả

2/ Tr  n  vay ng n h n ngân hàng 50.000.000 đ và tr  n  ng i bán s  ti n 10.000.000 đ, t t c  đ u b ng chuy n kho n.ả ợ ắ ạ ả ợ ườ ố ề ấ ả ề ằ ể ả

3/ Mua v t li u 120.000.000 đ ch a tr  ti n ng i bán.ậ ệ ư ả ề ườ

4/ Các chi phí thu c qu n lý DN tr  b ng ti n m t 13.000.000 đ, b ng chuy n kho n 23.500.000 đ và s  d ng v t li uộ ả ả ằ ề ặ ằ ể ả ử ụ ậ ệ  
2.000.000 đ.

5/ Xu t kho dùng vào s n xu t s n ph m : v t li u 104.000.000 đ, d ng c  4.000.000 đấ ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ụ

6/ Cu i tháng k t chuy n toàn b  chi phí đ  tính giá thành.ố ế ể ộ ể

7/ M t CNV góp thêm v n b ng ti n m t 12.000.000 đ.ộ ố ằ ề ặ

8/ Hoàn thành đ c 600 s n ph m nh p kho tr  giá chung là 120.000.000 đ.ượ ả ẩ ậ ị

9/ Xu t kho 500 s n ph m đ  tiêu th .ấ ả ẩ ể ụ

10/ Hóa đ n bán s n ph m cho khách hàng giá bán 260.000 đ / s n ph m.ơ ả ẩ ả ẩ

11/ Khách hàng tr  ti n m t 25.000.000 đ và chuy n kho n 100.000.000 đ.ả ề ặ ể ả

12/ Tr  cho ng i bán b ng chuy n kho n 75.00.000 đ và b ng ti n m t 15.000.000 đ.ả ườ ằ ể ả ằ ề ặ

13/ K t chuy n lãi v  tiêu th  s n ph m tháng 1 và tháng 2/2001ế ể ề ụ ả ẩ

14/ T m ng ti n công cho các CNV 20.000.000 đ ti n m t.ạ ứ ề ề ặ

Yêu c u :ầ

1/ L p đ nh kho n các nghi p v  k  toán phát sinh trong tháng 1 và tháng 2ậ ị ả ệ ụ ế

2/ M  tài kho n theo hình th c ch  “T” và ph n ánh s  li u vào các tài kho nở ả ứ ữ ả ố ệ ả

       3/ L p b ng cân đ i tài kho n cu i tháng 2.ậ ả ố ả ố



Ch ng IIươ

B ng cân đôí k  toán và báo cáo k t qu  kinh doanh.ả ế ế ả

               B ng CĐKT và tính ch t cân đ i c a b ng qua các nghi p v  kinh t  phát sinh. ả ấ ố ủ ả ệ ụ ế

1. Ti n m t ề ặ 500 10. Ti n g i ngân hàngề ử 8.000

2. Nguyên v t li u ậ ệ 4.000 11. Ph i n p cho nhà n cả ộ ướ 1.000

3. Công c , d ng cụ ụ ụ 1.500 12. Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể 2.000

4. Ph i thu c a khách hàngả ủ 1.000 13. Ph i tr  khácả ả 1.000

5. Vay ng n h nắ ạ 3.000 14. T m ngạ ứ 500

6. Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 1.800 15. Lãi ch a phân ph iư ố 2.200

7. Ngu n v n kinh doanhồ ố 6.000 16. Thành ph mẩ 3.000

8. S n ph m d  dangả ẩ ở 2.000 17. Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ 1.000

9. Ph i tr  cho CNVả ả 500 18. Ph i thu khácả 1.000

   19. Vay dài h nạ 3.000

Trong tháng 1/2001 có phát sinh các nghi p v  kinh t  sau đây (ĐVT: đ ng):ệ ụ ế ồ

1. Nh p kho 500.000 nguyên v t li u tr  b ng ti n g i ngân hàng.ậ ậ ệ ả ằ ề ở  
2. Rút TGNH v  nh p qu  ti n m t 2.000.000 đ.ề ậ ỹ ề ặ  
3. Chi ti n m t đ  t m ng cho nhân viên đi công tác 500.000đ.ề ặ ể ạ ứ  
4. Khách hàng tr  n  cho DN b ng TGNH là 800.000đ.ả ợ ằ  
5. Vay ng n h n đ  tr  n  cho ng i bán 800.000đ.ắ ạ ể ả ợ ườ  
6. Dùng lãi b  sung qu  khen th ng phúc l i 500.000đ.ổ ỹ ưở ợ  
7. Chuy n qu  đ u t  phát tri n đ  b  sung ngu n v n kinh doanh 1.500.000 đ.ể ỹ ầ ư ể ể ổ ồ ố  
8. Vay ng n h n đ  thanh toán kho n ph i tr  khác 800.000 đ.ắ ạ ể ả ả ả  
9. Nh p kho 500.000 công c , d ng c  ch a ph i tr  ti n cho ng i bán.ậ ụ ụ ụ ư ả ả ề ườ  
10. Nhà n c c p cho doanh nghi p m t tài s n c  đ nh h u hình có giá tr  3.000.000đ.ướ ấ ệ ộ ả ố ị ữ ị  
11. Vay ng n h n 2.000.000 đ và chuy n v  qu  ti n m t .ắ ạ ể ề ỹ ề ặ  
12. Mua tài s n c  đ nh h u hình có tr  giá 15.000.000đ đ c tr  b ng ti n vay dài h n ả ố ị ữ ị ượ ả ằ ề ạ
13. Chi ti n m t đ  thanh toán cho CNV 500.000đ.ề ặ ể  
14. Dùng ti n g i ngân hàng đ  tr  n  vay ng n h n 1.000.000đ.ề ở ể ả ợ ắ ạ  
15. Chi ti n m t đ  tr  c p khó khăn cho CNV t  qu  phúc l i là 200.000 đ.ề ặ ể ợ ấ ừ ỹ ợ  
16. Dùng ti n g i ngân hàng đ  thanh toán cho nhà n c 1.000.000đ.ề ở ể ướ  

Yêu c u:ầ

L p b ng cân đ i k  toán vào ngày 31/12/2001.ậ ả ố ế

Ch ng IIIươ

Tài kho n và k  toán képả ế

Bài 1 : Đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  kinh t  d i đây c a m t công ty vào sõ đ  tài kho n ch  T :ị ả ả ệ ụ ế ướ ủ ộ ồ ả ữ

1. Rút TGNH v  nh p qu  TM 140.000.000đ.ề ậ ỹ  
2. Nh p kho m t s  hàng hoá 30.000.000đ, trong đó m t n a tr  b ng TM, m t n a còn l i thi u n  l i nhà cung c p .ậ ộ ố ộ ử ả ằ ộ ử ạ ế ợ ạ ấ  
3. B  sung ngu n v n đ u t  XDCB t  qu  đ u t  phát tri n 50.000.000đ.ổ ồ ố ầ ư ừ ỹ ầ ư ể  



4. Công ty nh n m t kho n ti n vay ng n h n 80.000.000đ, và chuy n ti n vào ngân hàng 40.000.000đ.ậ ộ ả ề ắ ạ ể ề  
5. Công ty mua c a m t ngôi nhà v i giá 120.000.000đ tr  b ng chuy n kho n.ủ ộ ớ ả ằ ể ả  
6. Xu t kho NVL dùng tr c ti p đ  s n xu t SP 14.000.000đ.ấ ự ế ể ả ấ  
7. Ti n l ng ph i tr  cho công nhân viên 25.000.000 đ, trong đó ti n l ng c a công nhân tr c ti p SX 15.000.000đ, c aề ươ ả ả ề ươ ủ ự ế ủ  

nhân viên phân x ng 10.000.000 đ.ưở  
8. Công ty đã thanh toán l ng cho CNV b ng TM 25.000.000 đ.ươ ằ  
9. Khách hàng ng tr c cho công ty b ng ti n m t 20.000.000đ v  vi c cung c p hàng hoá cho khách hàng trong th i gianứ ướ ằ ề ặ ề ệ ấ ờ  

t i ớ
10. Nh p kho m t s  công c  tr  giá 9.800.000 đ, trong đó 9.000.000đ tr  b ng chuy n kho n, s  còn l i tr  b ngậ ộ ố ụ ị ả ằ ể ả ố ạ ả ằ  

TM. 
11. Nhà n c c p cho công ty m t TSCĐ h u hình tr  giá 100.000.000 đ.ướ ấ ộ ữ ị  
12. Dùng TM n p thu  cho nhà n c 10.000.000đ .ộ ế ướ  
13. Khách hàng tr  n  cho công ty b ng TM 12.000.000đ, b ng chuy n kho n 15.000.000đ.ả ợ ằ ằ ể ả  
14. Dùng lãi b  sung qu  đ u t  phát tri n 25.000.000đ và qu  khen th ng là 16.000.000đổ ỹ ầ ư ể ỹ ưở  
15. Dùng TM ng tr c cho ng i bán 20.000.000đ.ứ ướ ườ  
16. Chi TM t m ng cho CNV 6.000.000đ.ạ ứ  
17. Xu t m t s  công c  dùng cho qu n lí phân x ng 4.200.000đ.ấ ộ ố ụ ả ưở  
18. Tr  ti n vay ng n h n b ng chuy n kho n là 40.000.000đ.ả ề ắ ạ ằ ể ả  
19. Báo cáo thanh toán t m ng do CNV l p, trong đó đã mua ph  tùng 3.400.000đ, s  còn l i 2.600.000đ đã n pạ ứ ậ ụ ố ạ ộ  

phòng tài v .ụ  
20. Chi TM ký qu  ng n h n 18.000.000đ.ỹ ắ ạ  
21. Chi TM tr  c p khó khãn cho CNV 7.000.000đ (do qu  phúc l i đài th ).ợ ấ ỹ ợ ọ  
22. Mua máy móc thi t b  tr  giá 70.000.000đ tr  b ng TGNH.ế ị ị ả ằ  

Bài 6: Có tài li u t i m t doanh nghi p nh  sau:ệ ạ ộ ệ ư
S  d  đ u tháng 1/2001ố ư ầ

-V t li u chính Xậ ệ 1.000kg x 5.000đ/kg = 5.000.000

-V t li u chính Yậ ệ 2.500kg x 4.000đ/kg = 10.000.000

- V t li u ph  Aậ ệ ụ 500kg x 1.800đ/kg = 900.000

- Ph  tùng Bụ 100kg x 2.000đ/kg = 1.000.000

Trong tháng 1/2001 phát sinh các nghi p v  sau:ệ ụ
1.       Nh p kho v t li u ph  A 800kg, giá 1.800đ/kg, thu  VAT 10%. Doanh nghi p chýa tr  ti n ngý i bán. ậ ậ ệ ụ ế ệ ả ề ờ
2.       Nh p kho v t li u chính X: 1.800kg đõn giá 5.000, và v t li u chính Y 1.000kg đõn giá 4.000 thu  VAT đ u vào10%. ậ ậ ệ ậ ệ ế ầ
3.       Doanh nghi p xu t kho v t li u chính X 1.200kg và v t li u chính Y 2.200kg dùng đ  s n xu t s n ph m. ệ ấ ậ ệ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ
4.       Xu t kho v t li u ph  dùng tr c ti p s n xu t s n ph m 600kg, dùng cho qu n lý phân x ng 400kg.ấ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ả ưở  
5.       Xu t kho m t s  ph  tùng dùng cho qu n lý t i phân xý ng 40kg, cho qu n lý doanh nghi p 20kg. ấ ộ ố ụ ả ạ ở ả ệ
Yêu c u: Đ nh kho n và ph n ánh vào tài kho n t ng h p, tài kho n chi ti t.ầ ị ả ả ả ổ ợ ả ế

Bài 8: Bài t p t ng h p: Cân đ i, đ nh kho n, lên ch  Tậ ổ ợ ố ị ả ữ
I.Tình hình tài s n c a m t doanh nghi p tính đ n ngày 31/12/2000ả ủ ộ ệ ế

1. Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 50.000.000

2. Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ 10.000.000

3. Nguyên v t li u ậ ệ 5.000.000

4. Công c , d ng cụ ụ ụ 1.000.000

5. Chi phí SXKD d  dangở 2.000.000

6. Thành ph mẩ 3.000.000

7. Ti n m tề ặ 5.000.000

8. Ti n g i ngân hàngề ử 14.000.000

9. N  ng i bán ợ ườ 6.000.000

10. Ng i mua n  ườ ợ 4.000.000

11. Kho n ph i thu khácả ả 5.000.000

12. Kho n ph i tr  khácả ả ả 4.000.000



13. Ph i n p cho nhà n cả ộ ướ 5.000.000

14. Tài s n thi u ch  x  lý ả ế ờ ử 1.000.000

15. Tài s n th a ch  x  lý ả ừ ờ ử 2.000.000

16. Lãi ch a phân ph iư ố X

17. Ngu n v n kinh doanhồ ố 50.000.000

18. Qu  đ u t  phát tri n ỹ ầ ư ể 2.000.000

19. Ngu n v n đ u t  XDCBồ ố ầ ư 5.000.000

20. Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ 1.000.000

21. Vay ng n h n ngân hàngắ ạ 2.000.000

II/ Trong tháng 01/2001 có phát sinh các nghi p v  kinh t  sau:ệ ụ ế
1. DN đ c c p m t TSCĐ h u hình tr  giá 10.000.000 đ.ượ ấ ộ ữ ị  
2. DN nh p kho NVL ch a tr  ti n ng i bán 5.000.000 đ.ậ ư ả ề ườ  
3. DN rút TGNH nh p qu  TM 5.000.000 đ.ậ ỹ  
4. DN dùng TM mua m t s  công c  1.000.000 đ.ộ ố ụ  
5. DN đ c ng i mua tr  n  b ng TM 2.000.000 đ, b ng TGNH 1.000.000đ.ượ ườ ả ợ ằ ằ  
6. DN thu kho n ph i thu khác b ng TM 1.500.000 đ.ả ả ằ  
7. DN dùng TGNH tr  n  ngân sách 2.000.000 đ.ả ợ  
8. DN dùng TM tr  kho n ph i tr  khác 1.400.000 đ.ả ả ả ả  
9. Tài s n th a ch  x  lý đ c gi i quy t tăng ngu n v n kinh doanh 1.000.000 đ.ả ừ ờ ử ượ ả ế ồ ố  
10. DN vay ng n h n ngân hàng tr  n  ng i bán 2.000.000đ.ắ ạ ả ợ ườ  
11. DN b  sung nguôn v n kinh doanh 1.000.000 đ.ổ ố  
12. DN đ c ng i mua tr  n  500.000 đ, DN tr  luôn n  vay ng n h n ngân hàng.ượ ườ ả ợ ả ợ ắ ạ  
13. DN chi qu  khen th ng, phúc l i b ng TGNH 500.000 đ.ỹ ưở ợ ằ  
14. Tài s n thi u ch  x  lý gi i quy t gi m ngu n v n kinh doanh 500.000 đ.ả ế ờ ử ả ế ả ồ ố  

Yêu c u:ầ
ầ   Tìm X? 
   L p BCĐKT vào cu i năm 2000. ậ ố
ố   M  TK và ghi s  d  đ u tháng 01/2001. ở ố ư ầ
ầ   Đ nh kho n và ghi vào ch  T có liên quan. ị ả ữ
ữ   L p B ng cân đ i tài kho n cu i tháng 01/2001. ậ ả ố ả ố
ố   L p B ng CĐKT tháng 01/2001. ậ ả

Ch ng IVươ
Tính giá các đ i t ng k  toánố ượ ế

Bài 1: Tính giá tài s n c  đ nh.ả ố ị
1. Doanh nghi p mua 1 thi t b , giá mua chýa có thu  GTGT là 50.000.000đ, thu  su t GTGT là 10% DN chýa tr  ti n choệ ế ị ế ế ấ ả ề  

ng i bán. Các chi phí tr c khi s  d ng bao g m:ườ ướ ử ụ ồ  
   Chi phí v n chuy n phát sinh ch a tr  cho cho công ty v n chuy n: giá c c ch a có thu  GTGT là 1.500.000đ, thu  su t làậ ể ư ả ậ ể ướ ư ế ế ấ  
10%. 
1   Chi phí khác ch a chi tr  b ng ti n m t là 800.000đ. ư ả ằ ề ặ

2. Nh n m t máy móc thi t b  dùng  phân x ng s n xu t chính do c p trên c p tr  giá 100.000.000đ, chi phí tr c khi sậ ộ ế ị ở ưở ả ấ ấ ấ ị ướ ử  
d ng chi b ng ti n m t là 100.000đ.ụ ằ ề ặ  

3. DN ti n hành công trình XDCB đ  th c hi n m t ngôi nhà ngh  cho CNV. Công trình XDCB hoàn thành đ c bàn giaoế ể ự ệ ộ ỉ ượ  
và đ c xét duy t v i chi phí th c t  là 100000000đ. Bi t r ng DN đã dùng qu  khen th ng, phúc l i đ  th c hi nượ ệ ớ ự ế ế ằ ỹ ưở ợ ể ự ệ  
vi c xây d ng trên.ệ ự  

4. Vay dài h n ngân hàng đ  mua vãn phòng, theo giá tho  thu n 500.000.000đ và chi phí trý c khi s  d ng 20.000.000đ.ạ ể ả ậ ớ ử ụ  
5. S  d  đ u tháng 1 c a TK 211: 650.000.000đ, trong đó: ố ư ầ ủ

ủ   Máy móc thi t b :ế ị
ị   Phân x ng s n xu t chính: 300.000.000đ ưở ả ấ
ấ   B  ph n bán hàng: 75.000.000đ ộ ậ
ậ   Nhà c a, v t ki n trúc:ử ậ ế
ế   Phân x ng SXC: 100.000.000đ ưở
ở   B  ph n bán hàng: 10.000.000đ ộ ậ
ậ   Văn phòng doanh nghi p: 40.000.000đ ệ
ệ   Ph ng ti n v n t i:ươ ệ ậ ả
ả   B  ph n v n chuy n bán hàng: 30.000.000đ ộ ậ ậ ể
ể   Đ a r c CBCNV: 30.000.000đ ư ướ
ớ   Thi t b  d ng c  qu n lý:ế ị ụ ụ ả
ả   Phân x ng SXC: 50.000.000đ ưở



�   B  ph n bán hàng: 5.000.000 ộ ậ
ậ   Văn phòng DN: 10.000.000 
DN ti n hành trích kh u hao TSCĐ trong tháng 1. Bi t r ng t  l  kh u hao năm c a TSCĐ mà DN áp d ng đ i v i:ế ấ ế ằ ỷ ệ ấ ủ ụ ố ớ
ớ   Máy móc thi t b  là: 10% ế ị
ị   Nhà c a , v t ki n trúc: 6% ử ậ ế
ế   Ph ng ti n v n t i; 8% ươ ệ ậ ả
ả   Thi t b  d ng c  qu n lý: 12% ế ị ụ ụ ả

6. Thanh lý m t thi t b  thu c phân x ng s n xu t chính, nguyên giá 100.000.000đ, đã kh u hao 60.000.000đ. Chi phíộ ế ị ộ ưở ả ấ ấ  
thanh lý bao g m:ồ  

   Ti n l ng ph i tr : 2.000.000đ ề ươ ả ả
ả   Chi phí v t li u: 2.000.000đ ậ ệ
ệ   Chi phí các b ng ti n khác: 1.000.000đ ằ ề
ề   Ph  li u thu h i t  tài s n này nh p kho, tr  giá 8.000.000đ ế ệ ồ ừ ả ậ ị

7. M t thi t b  đang dùng  phân x ng, nguyên giá: 50.000.000đ, đã kh u hao 35.000.000đ. Trong quá trình ki m kê phátộ ế ị ở ưở ấ ể  
hi n b  m t, quy t đ nh x  lý là b t ng i ch u trách nhi m b i th ng.ệ ị ấ ế ị ử ắ ườ ị ệ ồ ườ  

Yêu c u: Tính toán, đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  ch  T các nghi p v  trên.ầ ị ả ả ơ ồ ữ ệ ụ
Bài 2: Tính giá v t t  FIFO.ậ ư
Doanh nghi p là m t đ n v  ch u thu  GTGT theo phýõng pháp kh u tr  thu . Trong tháng 01/2001 có các tài li u kệ ộ ơ ị ị ế ấ ừ ế ệ ế  
toán t p h p đ c nh  sau:ậ ợ ượ ư
A/ S  d  đ u tháng:ố ư ầ
ầ   TK 151 (v t li u chính): 400 kg, tr  giá 480.000đ ậ ệ ị
ị   TK 152 (v t li u chính): 5.000kg, tr  giá 6.000.000đ ậ ệ ị
ị   TK152 (v t li u ph ): 3.000 kg, tr  giá 1.800.000đ ậ ệ ụ ị
ị   TK153: 300 cái x ng , tr  giá 1.500.000đ ẻ ị
ị   TK 156: 200 đ n v , tr  giá 3.200.000đ ơ ị ị
ị   Các TK khác có s  d  đ u tháng gi  đ nh (x x x x) ố ư ầ ả ị
B/ Tình hình trong tháng:

1. Ngày 02/ 1 nh p kho 2.000kg v t li u chính và 1.000 kg v t li u ph . Giá mua chýa có thu  GTGT l n lý t là: v t li uậ ậ ệ ậ ệ ụ ế ầ ợ ậ ệ  
chính và 500đ/ kg v t li u ph . Thu  su t GTGT là 5% DN chýa tr  ti n cho ngý i bán. Cý c v n chuy n tr  b ng ti nậ ệ ụ ế ấ ả ề ờ ớ ậ ể ả ằ ề  
m t. Trong đó giá hoá đõn v n chuy n chýa có thu  GTGT là 1.000.000đ, thu  GTGT 100.000đ. DN đã phân b  cho v tặ ậ ể ế ế ổ ậ  
li u chính là 800.000đ và v t li u ph  200.000. ệ ậ ệ ụ

2. Ngày 04/1 hàng mua đ c đi đ ng tháng tr c v  nh p kho c a DN là 300kg ượ ườ ướ ề ậ ủ
3. Ngày 06/1 nh p kho 100 cái x ng chuyên dùng đ  làm vi c, giá chýa có thu  GTGT 4000đ/cái, thu  su t GTGT là 10%ậ ẻ ể ệ ế ế ấ  

DN đã tr  b ng ti n m t. ả ằ ề ặ
4. Ngày 09/1 DN dùng TGNH mua m t s  công c  giá tr  ch a có thu  GTGT 16.000.000đ, thu  su t GTGT là 10%. Đ nộ ố ụ ị ư ế ế ấ ế  

cu i tháng s  hàng này ch a v  nh p kho DN. ố ố ư ề ậ
5. Ngày 10/1 Nh p kho m t s  hàng hoá, giá mua ch a có thu  GTGT là 80.000.000, thu  su t GTGT 10%DN đã chi trậ ộ ố ư ế ế ấ ả 

b ng ti n m t. ằ ề ặ
6. Ngày 12/1 xu t kho s  d ng tr c ti p đ  s n xu t s n ph m: ấ ử ụ ự ế ể ả ấ ả ẩ

ẩ   V t li u chính: 6.000kg ậ ệ
ệ   V t li u ph : 3.800kg ậ ệ ụ

7. Ngày 14/1 xu t kho 360 cái x ng dùng cho qu n lý t i phân x ng. ấ ẻ ả ạ ưở
Yêu c u: Tính toán, đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  TK ch  T. Bi t r ng DN tính giá hàng xu t khoầ ị ả ả ơ ồ ữ ế ằ ấ
   

CÁC PH NG PHÁP KI M TRA S  LI U K  TOÁNƯƠ Ể Ố Ệ Ế
  
Xí nghi p X có tình hình sau:ệ
      S  d  đ u kỳ các tài kho nố ư ầ ả

•  TK tài s n c  đ nh: 5.000.000 ả ố ị
•  Tài kho n v t li u chính 200.000 ả ậ ệ
Trong đó: 

•  VLA: 100kg, đ n giá 1.000/kg ơ
•  VL B: 50 m, đ n giá 2.000/m ơ
•  Tài kho n ti n m t: 300.000 ả ề ặ
•  Tài kho n ti n g i ngân hàng 500.000 ả ề ờ
•  Tài kho n s n ph m d  dang: 100.000 ả ả ẩ ở
•  Tài kho n ph i thu khách hàng: 200.000 ả ả
•  Tài kho n vay ng n h n: 250.000 ả ắ ạ
•  Tài kho n ph i tr  ng i bán:350.000 ả ả ả ườ
Trong đó: 

•  Ng i bán C: 250.000 ườ



•  Ng i bán D: 100.000 ườ
•  Tài kho n ngu n v n kinh doanh 5.500.000 ả ồ ố
•  Tài kho n lãi ch a phân ph i: 200.000 ả ư ố

          Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau:ệ ụ ế ư
1.   Dùng ti n m t muaề ặ  v t li u A nh p kho, s  l ng 500kg, đ n giá 1.000/kg.ậ ệ ậ ố ượ ơ   

2.   Rút TGNH nh p qu  ti n m t: 100.000ậ ỹ ề ặ   

3.   Vay ng n h n ngânắ ạ  hàng tr  n  cho ng i bán C 200.000.ả ợ ườ   

4.   Ng i mua trườ ả n  cho Xí nghi p b ng chuy n kho n qua ngânợ ệ ằ ể ả  hàng: 150.000  

5.   Mua v t li uậ ệ  c a ng òi bán C đã nh p kho, ti n ch aủ ư ậ ề ư  thanh toán, g m: VL A 50kg, đ n giá 1.000/kg; V tồ ơ ậ  li u B 100mệ  

đ n giá 2.000/kg.ơ   
6.  đ c c pượ ấ  m t tài s n c  đ nh nguyên giá 500.000.ộ ả ố ị   

7.  Dùng ti n g i ngânề ở   hàg mua v t li u B 60m đ n giá 2.000/m hàng đãậ ệ ơ  nh p kho.ậ   

8.  Xu t v t li uấ ậ ệ  đ  s n xu t s n ph m: VL A:100 kg, VL Bể ả ấ ả ẩ  50 m.  

9.  Dùng ti n g i ngânề ở  hàng tr  n  cho ng i bán D: 100.000ả ợ ườ   

10.  Dùng lãi b  sungổ  ngu n v n kinh doanh 50.000ồ ố   

11.  Tính ra ti nề  l ng ph i tr  cho CN s n xu t 150.000, nhân viên qu n lý phân x ng 50.000, cán bươ ả ả ả ấ ả ưở ộ qu n lýả  

doanh nghi p: 100.000ệ   
12.  Kh u hao TSCĐ tríchấ  trong tháng  b  ph n s n xu t: 100.000, b  ph n qu n lý doanh nghi p 100.000ở ộ ậ ả ấ ộ ậ ả ệ   

13. K t chuy n các chiế ể  phí NL tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p vàự ế ự ế  chi phí s n xu t chung đ  tính giá thành s nả ấ ể ả
ph m hoàn thành nh p kho bi t r ng lúc cu i kỳ s n ph m d  dang còn l i tr  giáẩ ậ ế ằ ố ả ẩ ở ạ ị   90.000  

14. Xu t bán m tấ ộ  s  s n ph m có giá thành th c t  200.000,giá bán 300.000khách hàng thanh toán ngayố ả ầ ự ế
 b ng ti n m tằ ề ặ  50%, còn l i ch a thanh toán.ạ ư   

15. Chi phí bán hàng trả b ng ti n m t: 10.000ằ ế ặ   

16. Thu  doanh thu ph i n p 6.000ế ả ộ   

17. K t chuy n doanhế ể  thu, chi phí và lãi (l ) trong kỳ. ỗ
  

Bai Tap Ke Toan TSCD-Vat Lieu-CCLD

BÀI S  1Ố   : L p Đ nh kho n các nghi p v  k  toán tăng TSCĐ :ậ ị ả ệ ụ ế

1/ Mua ngoài 1 thi t b  qu n lý s  d ng cho văn phòng Công ty, giá mua bao g m c  thu  GTGT 5% là 315.000.000 đ đã trế ị ả ử ụ ồ ả ế ả  

b ng TGNH thu c ngu n v n kinh doanh. Chi phí v n chuy n b c d  đã chi b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 5% là 2.100.000ằ ộ ồ ố ậ ể ố ỡ ằ ề ặ ồ ả ế  

đ.

2/ Nghi m thu nhà văn phòng qu n lý do b  ph n xây d ng c  b n bàn giao, giá quy t toán c a ngôi nhà 850.000.000 đ, v n xâyệ ả ộ ậ ự ơ ả ế ủ ố  

d ng công trình đ u t  b ng ngu n v n xây d ng c  b n 70% và b ng ngu n v n vay dài h n 30%.ự ầ ư ằ ồ ố ự ơ ả ằ ồ ố ạ

3/ Nh n v n góp liên doanh dài h n c a Doanh nghi p X m t ô tô v n t i, tr  giá v n góp do h i đ ng liên doanh th ng nh tậ ố ạ ủ ệ ộ ậ ả ị ố ộ ồ ố ấ  

đánh giá là 120.000.000 đ.

4/ Nh n bi u t ng m t dàn máy vi tính s  d ng cho văn phòng qu n lý, giá c a máy vi tính này trên th  tr ng là 24.000.000 đ.ậ ế ặ ộ ử ụ ả ủ ị ườ  

Chi phí l p đ t, ch y th  tr  b ng ti n m t 1.000.000 đắ ặ ạ ử ả ằ ề ặ

5/ Mua 1 dây chuy n s n xu t c a Công ty K, giá mua ph i tr  theo hóa đ n bao g m c  thu  GTGT 5% là 425.880.000 đ. Trongề ả ấ ủ ả ả ơ ồ ả ế  

đó giá tr  h u hình c a thi t b  s n xu t là 315.000.000 đ, giá tr  vô hình c a công ngh  chuy n giao 110.880.000 đ. Chi phí l pị ữ ủ ế ị ả ấ ị ủ ệ ể ắ  

đ t ch y th  đã chi b ng ti n t m ng bao g m c  thu  GTGT 5% là 12.600.000 đ. Ti n mua Công ty đã thanh toán b ng TGNHặ ạ ử ằ ề ạ ứ ồ ả ế ề ằ  

l y t  qu  đ u t  phát tri n.ấ ừ ỹ ầ ư ể

6/ Dùng TGNH thu c ngu n v n xây d ng c  b n mua 1 dây chuy n công ngh  s n xu t c a Công ty H theo t ng giá thanh toánộ ồ ố ự ơ ả ề ệ ả ấ ủ ổ  

g m c  thu  GTGT 5% là 525.000.000 đ và hi n đang thuê Công ty Y ti n hành l p đ t.ồ ả ế ệ ế ắ ặ

7/ Công ty Y (  nghi p v  6) ti n hành bàn giao dây chuy n công ngh  đã l p đ t xong đ a vào s  d ng Chi phí l p đ t theo giáở ệ ụ ế ề ệ ắ ặ ư ử ụ ắ ặ  

ch a có thu  14.800.000 đ, thu  GTGT 5%. DN đã dùng ti n m t thu c qu  đ u t  phát tri n đ  thanh toán cho Công ty Y.ư ế ế ề ặ ộ ỹ ầ ư ể ể



8/ Thu h i v n góp liên doanh dài h n t  Công ty D do h t h n liên doanh b ng m t thi t b  s n xu t theo giá tr  th a thu nồ ố ạ ừ ế ạ ằ ộ ế ị ả ấ ị ỏ ậ  

105.000.000 đ. Đ c bi t t ng s  v n góp liên doanh tr c đây v i Công ty D là 120.000.000 đ. S  v n còn l i Cty D đã thanhượ ế ổ ố ố ướ ớ ố ố ạ  

toán cho DN b ng TM.ằ

9/ Nh n l i v n góp liên doanh dài h n t  Công ty T do h t h n h p đ ng b ng m t thi t b  s n xu t theo giá th a thu nậ ạ ố ạ ừ ế ạ ợ ồ ằ ộ ế ị ả ấ ỏ ậ  

320.000.000 đ. S  v n góp ch a thu h i đ c 30.000.000 đ đ c h ch toán vào chi phí tài chính.ố ố ư ồ ượ ượ ạ

10/ Đ n v  X có 1 TSCĐ nguyên giá cũ là 24.000.000đ đã kh u hao 15.000.000 Nay đ c quy t đ nh c a c  quan chơ ị ấ ượ ế ị ủ ơ ủ  qu n c pả ấ  

trên cho phép đi u ch nh tăng nguyên giá 4 l n.ề ỉ ầ

_____________________________________

BÀI S  2Ố  : Trong kỳ có tài li u v  tài s n c  đ nh c a 1 DN nh  sau :ệ ề ả ố ị ủ ư

1/ Mua 1 thi t b  s n xu t theo t ng giá thanh toán g m c  thu  GTGT 5% là 420.000.000 đ. Chi phí ch y th , giao d ch làế ị ả ấ ổ ồ ả ế ạ ử ị  

4.000.000 đ. Toàn b  ti n mua và chi phí liên quan đã chi b ng TGNH. Thi t b  này đ u t  b ng qu  ĐTPT.ộ ề ằ ế ị ầ ư ằ ỹ

2/ Nh ng bán m t ô tô v n t i cho Công ty Q theo t ng giá thanh toán g m c  thu  GTGT 5% là 210.000.000 đ, ti n ch a thu.ượ ộ ậ ả ổ ồ ả ế ề ư  

Đ c bi t nguyên giá ô tô là 285.000.000 đ, đã hao mòn 85.000.000 đ.ượ ế

3/ Thanh lý 1 thi t b  s n xu t nguyên giá 250.000.000 đ, đã hao mòn 200.000.000 đ. Ph  li u thu h i bán thu ti n m t bao g mế ị ả ấ ế ệ ồ ề ặ ồ  

c  thu  GTGT 5% là 16.800.000 đ. Chi phí thanh lý đã chi b ng ti n m t là 1.000.000 đ.ả ế ằ ề ặ

4/ Mua 1 thi t b  văn phòng c a Công ty N theo t ng giá thanh toán g m c  thu  GTGT 5% là 315.000.000 đ. Công ty đã vay dàiế ị ủ ổ ồ ả ế  

h n đ  thanh toán 50%, s  còn l i sau khi tr  chi t kh u thanh toán 1% DN đã thanh toán b ng TGNH thu c v n đ u t  xây xâyạ ể ố ạ ừ ế ấ ằ ộ ố ầ ư  

d ng c  b n.ự ơ ả

5/ Nh ng bán 1 thi t b  nguyên giá 50.000.000 đ, hao mòn 20.000.000 đ. Giá bán đ c ng i mua ch p nh n 44.000.000 đ,ượ ế ị ượ ườ ấ ậ  

trong đó thu  GTGT 10%. Chi phí b  ra tr c khi nh ng bán g m giá tr  ph  tùng xu t kho 5.000.000 đ, ti n công s a ch aế ỏ ướ ượ ồ ị ụ ấ ề ử ữ  

thuê ngoài g m c  thu  GTGT 5% là 5.250.000 đ đã tr  b ng TM.ồ ả ế ả ằ

6/  Công  ty  X bàn  giao  cho  DN 1 khu  nhà  x ng  m i.  T ng  s  ti n  ph i  tr  theo  h p  đ ng  g m c  thu  GTGT 5% làưở ớ ổ ố ề ả ả ợ ồ ồ ả ế  

357.000.000 đ. S  ti n DN đã ng cho ng i nh n th uố ề ứ ườ ậ ầ   tính đ n th i đi m bàn giao là 200.000.000 đ. Sau khi gi  5% giá trế ờ ể ữ ị 

công trình đ  b o hành, s  còn DN đã thanh toán b ng chuy n kho n. Đ c bi t TSCĐ này DN đ u t  b ng ngu n v n xâyể ả ố ằ ể ả ượ ế ầ ư ằ ồ ố  

d ng c  b n.ự ơ ả

7/ G i 1 thi t b  s n xu t đi tham gia liên doanh dài h n v i Công ty B, nguyên giá 300.000.000 đ, đã hao mòn 55.000.000 đ. Giáử ế ị ả ấ ạ ớ  

tr  v n góp đ c Công ty B ghi nh n là 310.000.000 đị ố ượ ậ

8/ DN thuê TSCĐ (d ng thuê ho t đ ng) cho PXSX s  d ng : TSCĐ tr  giá 400.000.000 đ, đã chuy n kho n cho bên cho thuêạ ạ ộ ử ụ ị ể ả  

52.800.000 đ (bao g m c  thu  GGT 10%) đ  tr  tr c ti n thuê 1 năm. Đã phân b  ti n thuê cho tháng này.ồ ả ế ể ả ướ ề ổ ề

Yêu c uầ  : L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên.ậ ị ả ệ ụ

_____________________________________

BÀI S  3Ố  : Trong tháng 4/2006 có tài li u v  tài s n c  đ nh c aệ ề ả ố ị ủ   DN nh  sauư

1/ Ngày 4/4 góp v n liên doanh dài h n v i Công ty M m t TSCĐ h u hình c a phân x ng s n xu t. Nguyên giá 249.600.000 đố ạ ớ ộ ữ ủ ưở ả ấ  

đã kh u hao 90.000.000 đ, t  l  kh u hao 12% năm. H i đ ng liên doanh th ng nh t xác đ nh giá tr  v n góp c a tài s n c  đ nhấ ỷ ệ ấ ộ ồ ố ấ ị ị ố ủ ả ố ị  

này là 150.000.000 đ.

2/ Ngày 9/4 mua s m và đem vào s  d ng 1 máy phát đi n  phân x ng s n xu t. Giá mua ch a có thu  417.600.000 đ, thuắ ử ụ ệ ở ưở ả ấ ư ế ế 

GTGT 5%. Ti n hàng đã thanh toán b ng chuy n kho n qua ngân hàng. Đ c bi t TSCĐ này đã qua s  d ng, giá tr  TSCĐ m iề ằ ể ả ượ ế ử ụ ị ớ  

t ng đ ng là 522.000.000 đ, th i gian s  d ng theo quy đ nh là 5 năm. Tài s n này đ u t  b ng ngu n v n xây d ng c  b n.ươ ươ ờ ử ụ ị ả ầ ư ằ ồ ố ự ơ ả

3/ Ngày 11/4 nh ng bán 1 thi t  b   văn phòng qu n lý DN, nguyên giá 96.000.000  đ, đã kh u hao t i ngày nh ng bánượ ế ị ở ả ấ ớ ượ  

40.000.000 đ, t  l  kh u hao bình quân năm 12%. Giá bán g m c  thu  GTGT 5% c a thi t b  là 63.000.000 đ, ng i mua đãỷ ệ ấ ồ ả ế ủ ế ị ườ  

thanh toán qua NH.

4/ Ngày 15/4 nh n l i v n góp liên doanh dài h n t  Công ty D m t thi t b   văn phòng qu n lý theo giá 21.000.000 đ. Đ cậ ạ ố ạ ừ ộ ế ị ở ả ượ  

bi t t ng s  v n góp v i Công ty D là 30.000.000 đ. Ph n v n góp còn l i Công ty D đã thanh toán qua ngân hàng. Thi t b  nàyế ổ ố ố ớ ầ ố ạ ế ị  

có t  l  kh u hao bình quân năm là 12%.ỷ ệ ấ



5/ Ngày 19/4 ng i nh n th u (Công ty Q) bàn giao đ a vào s  d ng 1 dãy nhà làm văn phòng qu n lý c a DN, th i gian sườ ậ ầ ư ử ụ ả ủ ờ ử 

d ng theo quy đ nh là 20 năm. T ng s  ti n ph i tr  cho Công ty Q g m c  thu  GTGT 5% là 378.000.000 đ. Tài s n c  đ nhụ ị ổ ố ề ả ả ồ ả ế ả ố ị  

này đ u t  b ng v n xây d ng c  b n. DN đã thanh toán h t cho Công ty Q b ng TGNH.ầ ư ằ ố ự ơ ả ế ằ

6/ Ngày 25/4 thanh lý 1 khu x ng s n xu t, nguyên giá 270.000.000 đ, giá tr  hao mòn lu  k  tính đ n ngày 31/01/2005 làưở ả ấ ị ỹ ế ế  

270.000.000 đ, t  l  kh u hao bình quân năm 10%. Chi phí thanh lý chi b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 10% là 5.500.000 đ.ỷ ệ ấ ằ ề ặ ồ ả ế  

Ph  li u thu h i t  thanh lý bán thu ti n m t 7.000.000 đ.ế ệ ồ ừ ề ặ

Yêu c uầ  :  1. L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên.ậ ị ả ệ ụ

                   2.  Tính s  kh u hao trong tháng 4/2006  các b  ph n.  Bi t r ng s  kh u hao hi n có  đ u tháng 4/2006 làố ấ ở ộ ậ ế ằ ố ấ ệ ở ầ  

12.000.000 đ, trong đó kh u hao  phân x ng SX là 10.000.000 đ và  b  ph n qu n lý DN 2.000.000 đấ ở ưở ở ộ ậ ả

____________________________________

BÀI S  4Ố  :     Trong tháng 6/2004 có tài li u v  TSCĐ c a 1 DN nh  sau :ệ ề ủ ư

1/ Ngày 5/6 nh ng bán 1 TSCĐ h u hình thu c b  ph n s n xu t nguyên giá 360.000.000, đã kh u hao t i ngày nh ng bán làượ ữ ộ ộ ậ ả ấ ấ ớ ượ  

là 200.000.000 đ, t  l  kh u hao bình quân 10% năm. Thu ti n nh ng bán b ng TGNH g m c  thu  GTGT 10% là 154.000.000ỷ ệ ấ ề ượ ằ ồ ả ế  

đ. Chi cho vi c bán TSCĐ b ng ti n m t 4.000.000 đệ ằ ề ặ

2/ Ngày 7/6 mua m i 1 TSCĐ h u hình s  d ng cho văn phòng qu n lý DN, giá mua bao g m c  thu  GTGT 10% là 275.000.000ớ ữ ử ụ ả ồ ả ế  

đ, ti n ch a thanh toán. Chi phí ti p nh n b ng ti n m t là 2.000.000 đ. Th i gian s  d ng theo quy đ nh là 5 năm.ề ư ế ậ ằ ề ặ ờ ử ụ ị

3/ Ngày 9/6 B  ph n xây d ng c  b n bàn giao 1 TSCĐ h u hình cho b  ph n bán hàng,  giá tr  tài s n theo quy t toán làộ ậ ự ơ ả ữ ộ ậ ị ả ế  

360.000.000 đ, th i gian s  d ng là 20 năm. TSCĐ đ u t  b ng v n vay dài h n 30%, v n xây d ng c  b n 70%.ờ ử ụ ầ ư ằ ố ạ ố ự ơ ả

4/ Ngày 11/6 Đã hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng vi c s a ch a nâng c p 1 TSCĐ h u hình c a b  ph n bán hàng,. Tài li uư ử ụ ệ ử ữ ấ ữ ủ ộ ậ ệ  

liên quan đ n tài s n s a ch a nh  sau :ế ả ử ữ ư

- Nguyên giá TSCĐ tr c khi s a ch a 240.000.000 đ.ướ ử ữ

- Hao mòn lu  k  c a TSCĐ 120.000.000 đ.ỹ ế ủ

- Giá tr  TSCĐ tăng thêm sau khi s a ch a 168.000.000 đ. Th i gian kh u hao trên giá tr  còn l i sau khi nâng c p tài s n c  đ nhị ử ữ ờ ấ ị ạ ấ ả ố ị  

là 8 năm.

- Ngu n v n nâng c p TSCĐ là qu  đ u t  phát tri n.ồ ố ấ ỹ ầ ư ể

5/ Ngày 20/6 Đã hoàn thành bàn giao công vi c s a ch a l n theo k  ho ch 1 thi t b  s n xu t. Chi phí s a ch a l n thuê ngoàiệ ử ữ ớ ế ạ ế ị ả ấ ử ữ ớ  

ch a tr  cho Công ty V bao g m c  thu  GTGT 5% là 63.000.000 đ. Đ c bi t t  tháng 1 đ n tháng 5 DN đã trích tr c chi phíư ả ồ ả ế ượ ế ừ ế ướ  

s a ch a l n theo k  ho ch t ng s  65.000.000 đ.ử ữ ớ ế ạ ổ ố

Yêu c uầ  :  1. L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên.ậ ị ả ệ ụ

                   2.  Tính s  kh u hao trong tháng 6/2004  các b  ph n.  Bi t r ng s  kh u hao hi n có  đ u tháng 6/2006 làố ấ ở ộ ậ ế ằ ố ấ ệ ở ầ  

23.000.000 đ, trong đó kh u hao  phân x ng SX là 14.000.000 đ và  b  ph n qu n lý DN 6.000.000 đ và  b  ph n bán hàngấ ở ưở ở ộ ậ ả ở ộ ậ  

3.000.000 đ

 

Ghi chú : M c kh u hao c a TSCĐ sau khi nâng c p đ c XĐ nh  sau :ứ ấ ủ ấ ượ ư

 EQ \f(GTCL c a TSCĐ tr c khi nâng c p + Giá tr  đ u t  nâng c p,Th i gian s  d ng c a TSCĐ đã đ c XĐ l i) ủ ướ ấ ị ầ ư ấ ờ ử ụ ủ ượ ạ

_____________________________________

BÀI S  5Ố  : Có tài li u v  TSCĐ c a m t DN trong tháng 1/2006 nh  sau :ệ ề ủ ộ ư

1/ Ngày 5/1 đ c c p trên quy t đ nh cho phép thanh lý m t TSCĐ có nguyên giá là 26.300.000 đ, đã kh u hao 26.000.000 đ. Biênượ ấ ế ị ộ ấ  

b n thanh lý cho bi t chi phí thanh lý TSCĐ phát sinh g m VL ph  270.000 đ, ti n m t 2.500.000 Phi u nh p kho ph  li u thuả ế ồ ụ ề ặ ế ậ ế ệ  

h i t  TSCĐ b  thanh lý tr  giá 5.500.000 đồ ừ ị ị

2/ Ngày 15/1 ki m kê phát hi n có m t TSCĐ b  thi u so v i s  sách k  toán, nguyên giá ghi s  là 18.600.000 đ, đã kh u haoể ệ ộ ị ế ớ ổ ế ổ ấ  

15.000.000 đ, ch a bi t rõ nguyên nhânư ế

3/ Ngày 20/1 theo k t qu  ki m kê TSCĐ cu i năm 2006 phát hi n có m t TSCĐ đang s  d ng t i PXSX n m ngoài s  sách kế ả ể ố ệ ộ ử ụ ạ ằ ổ ế 

toán. H  s  g c t i phòng k  thu t cho bi t TSCĐ này đ c bàn giao t i th i đi m tháng 1/10/2004 do Ngân sách c p v iồ ơ ố ạ ỷ ậ ế ượ ạ ờ ể ấ ớ  



nguyên giá là 84.000.000 đ. K  toán đã l p th  t c ghi tăng TSCĐ th a và ph i trích kh u hao trong su t th i gian n m ngoài sế ậ ủ ụ ừ ả ấ ố ờ ằ ổ 

sách (15 tháng) và phân b  d n vào chi phí trong 5 tháng. Đã phân b  cho tháng 1/2006. Cho bi t t  l  kh u hao TSCĐ này làổ ầ ổ ế ỷ ệ ấ  

20%

4/ Cu i tháng đã có quy t đ nh x  lý c a c p trên v  TSCĐ thi u nh  sau : B  ph n s  d ng ph i b i th ng 50% giá tr  thi u,ố ế ị ử ủ ấ ề ế ư ộ ậ ử ụ ả ồ ườ ị ế  

còn l i cho ghi gi m v n kinh doanh c a DN.ạ ả ố ủ

Yêu C uầ  : Tính toán và ph n ánh vào TK tình hình trên.ả

_____________________________________

BÀI S  6Ố  : Trong tháng 8/2006 có tài li u v  b o trì và s a ch a tài s n c  đ nh c a 1 DN nh  sau :ệ ề ả ử ữ ả ố ị ủ ư

I- s  d  đ u tháng trên 1 s  TK :ố ư ầ ố

- TK 142 (1421) : 45.000.000 đ. Trong đó :

     + Chi phí s a ch a l n thi t b  H dùng cho s n xu t còn l i ch a phân b  : 20.000.000 đ.ử ữ ớ ế ị ả ấ ạ ư ổ

     + Ti n thuê c a hàng còn l i ch a phân b  : 25.000.000 đ.ề ử ạ ư ổ

- TK 335 : 70.000.000 đ. Trong đó :

     + Trích tr c chi phí s a ch a l n thi t b  M dùng cho SX : 21.000.000 đ.ướ ử ữ ớ ế ị

     + Trích tr c chi phí s a ch a l n thi t b  K dùng cho qu n lý : 28.000.000 đ.ướ ử ữ ớ ế ị ả

     + Trích tr c ti n thuê văn phòng đ i di n : 21.000.000 đ.ướ ề ạ ệ

II- Các nghi p v  phát sinh trong tháng :ệ ụ

1/ Thuê ngoài s a ch a th ng xuyên TSCĐ c a b  ph n bán hàng và đã hoàn thành trong tháng. Chi phí s a ch a đã tr  b ngử ữ ườ ủ ộ ậ ử ữ ả ằ  

ti n m t bao g m c  thu  GTGT 5% là 210.000 đề ặ ồ ả ế

2/ Công nhân b  ph n s n xu t ti n hành b o d ng 1 thi t b  s n xu t và đã hoàn thành trong tháng. Chi phí b o d ng baoộ ậ ả ấ ế ả ưỡ ế ị ả ấ ả ưỡ  

g m :ồ

          - Ph  tùng thay thụ ế  : 200.000 đ

          - V t li u phậ ệ ụ                :   50.000 đ

          - Ti n l ngề ươ                  : 500.000 đ

          - Trích theo l ngươ         :   95.000 đ

3/ Ti n hành trích tr c chi phí s a ch a l n theo k  ho ch c a thi t b  M là 3.000.000 đ, thi t b  K là 4.000.000 đ và trích tr cế ướ ử ữ ớ ế ạ ủ ế ị ế ị ướ  

ti n thuê văn phòng đ i di n 3.000.000 đ.ề ạ ệ

4/ Phân b  chi phí s a ch a l n thi t b  H 4.000.000 đ, ti n thuê c a hàng 5.000.000 đ.ổ ử ữ ớ ế ị ề ử

5/ Ti n hành s a ch a l n đ t xu t thi t b  s n xu t L và đã hoàn thành trong tháng. Chi phí s a ch a bao g m :ế ử ữ ớ ộ ấ ế ị ả ấ ử ữ ồ

- Ph  tùng thay thụ ế  : 10.000.000 đ

- V t li u phậ ệ ụ           :      500.000 đ

- Ti n l ngề ươ             :   2.000.000 đ

- Trích theo l ngươ    :      380.000 đ

- D ch v  mua ngoài tr  b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 10% là 2.200.000 đ.ị ụ ả ằ ề ặ ồ ả ế

D  ki n chi phí s a ch a thi t b  s  phân b  trong 2 tháng 9 và tháng 10/2006.ự ế ử ữ ế ị ẽ ổ

6/ Ti n hành s a ch a l n thi t b  M và đã hoàn thành trong tháng. Chi phí s a ch a bao g m :ế ử ữ ớ ế ị ử ữ ồ

- Ph  tùng thay th  : 16.000.000 đụ ế

- Ti n công s a ch a ph i tr  Công ty A g m c  thu  GTGT 5% là 6.300.000ề ử ữ ả ả ồ ả ế

- Chi phí khác đã tr  b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 10% là 4.400.000 đả ằ ề ặ ồ ả ế

Ph  li u thu h i nh p kho 500.000 đ.ế ệ ồ ậ

7/ Ti n hành s a ch a nâng c p văn phòng qu n lý Công ty b ng ngu n v n đ u t  XDCB và đã hoàn thành trong tháng. Chi phíế ử ữ ấ ả ằ ồ ố ầ ư  

s a ch a bao g m :ử ữ ồ

     - Ph  tùng thay thụ ế           :   16.000.000 đ

     - V t li u XDCBậ ệ                     : 100.000.000 đ



     - Ti n l ng CN s a ch aề ươ ử ữ   :   16.000.000 đ

     - Trích theo l ngươ                  :     3.040.000 đ

     - Chi phí khác đã tr  b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 10% là 6.600.000 đả ằ ề ặ ồ ả ế

Ph  li u bán thu ti n m t g m c  thu  GTGT 10% là 2.200.000 đ.ế ệ ề ặ ồ ả ế

8/ D  ki n tháng 12/2006 s  ti n hành s a ch a l n x ng s n xu t v i chi phí 30.000.000. DN quy t đ nh trích tr c chi phíự ế ẽ ế ử ữ ớ ưở ả ấ ớ ế ị ướ  

s a ch a l n t  tháng 8 đ n tháng 11/2006 (trích 4 tháng)ử ữ ớ ừ ế

Yêu c uầ  :  L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên.ậ ị ả ệ ụ

_________________________________

BÀI S  7Ố  : S  d  ngày 1/1/2005 c a TK 228 là 300.000.000 đ. Chi ti t :ố ư ủ ế

          * Công ty A : 200.000.000 đ

          * Công ty B : 100.000.000 đ

1/ Ngày 2/1/2005 Doanh nghi p xu t ti n m t mua c  phi u c a Công ty C th i h n 5 năm giá 300.000.000 đ.ệ ấ ề ặ ổ ế ủ ờ ạ

2/ Trong quý I/2005 DN đã nh n đ c ti n lãi (3 tháng) c a Công ty A và B b ng TM. T  l  lãi c a Công ty A là 3% tháng vàậ ượ ề ủ ằ ỷ ệ ủ  

c a công ty B là 4% tháng.ủ

3/ Cu i năm, theo thông tin c a Công ty Ki m toán thì Công ty B có kh  năng b  phá s n. DN đã l p d  phòng s  ti n mua cố ủ ể ả ị ả ậ ự ố ề ổ  

phi u c a Công ty này.ế ủ

4/ Cu i năm 2005 DN nh n th y có d u hi u gi m giá trên th  tr ng ch ng khoán : kh  năng gi m giá là 5%. DN đã l p dố ậ ấ ấ ệ ả ị ườ ứ ả ả ậ ự 

phòng gi m giá t t c  các ch ng khoán đang c m gi  (không bao g m Công ty B).ả ấ ả ứ ầ ữ ồ

5/ Tháng 1/2006 Công ty B tuyên b  phá s n. Tòa án đã x  lý bán đ u giá tài s n c a công ty B và hoàn n  cho các ch  n  đ cố ả ử ấ ả ủ ợ ủ ợ ượ  

50% trên s  n . Doanh nghi p đã thu đ c s  n  50% c  phi u c a công ty B b ng ti n m t.ố ợ ệ ượ ố ợ ổ ế ủ ằ ề ặ

6/ Ngày 1/1/2006 DN bán c  phi u c a Cty C v i giá th p h n 10%, thu b ng ti n m t.ổ ế ủ ớ ấ ơ ằ ề ặ

Yêu C uầ  : Tính toán và ph n ánh vào TK tình hình trên.ả

___________________________________
Các bài t p sau đây đ u áp d ng đ i v i các DN n p thu  GTGT theoậ ề ụ ố ớ ộ ế

ph ng pháp kh u tr  và h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp KKTXươ ấ ừ ạ ồ ươ  

BÀI S  8Ố  : M t DN có s  t n kho đ u tháng 6/2006 : 2.000 Kg nguyên v t li u A, giá th c t  2.200 đ/Kg. Trong thángộ ố ồ ầ ậ ệ ự ế  

6/2002 có các nghi p v  xu t nh p nh  sau :ệ ụ ấ ậ ư

1/ Ngày 4/6 nh p kho 3.000 Kg nguyên v t li u A, giá hóa đ n 2.108 đ/Kg (ch a có thu ), thu  GTGT 10%, ti n ch a thanhậ ậ ệ ơ ư ế ế ề ư  

toán. Ti n chuyên ch  tr  b ng chuy n kho n g m c  thu  GTGT 5% là 201600 đ/t n.ề ở ả ằ ể ả ồ ả ế ấ

2/ Ngày 6/6 xu t kho 3.000 Kg đ  s n xu t s n ph m.ấ ể ả ấ ả ẩ

3/ Ngày 10/6 nh p 3.600 Kg, giá trên hóa đ n g m c  thu  GTGT 10% làậ ơ ồ ả ế   2.332 đ/Kg, ti n ch a thanh toán. Ti n chuyên ch  trề ư ề ở ả 

b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 5% là 294.000 đ/t n.ằ ề ặ ồ ả ế ấ

4/ Ngày 24/6 xu t kho 2.500 Kg đ  s n xu t s n ph m.ấ ể ả ấ ả ẩ

Yêu c uầ  : L p ĐK các nghi p v  phát sinh nói trên v i các đi u ki n :ậ ệ ụ ớ ề ệ

 - V t li u xu t đ c đánh giá theo ph ng pháp FIFOậ ệ ấ ượ ươ

 - V t li u xu t đ c đánh giá theo ph ng pháp LIFOậ ệ ấ ượ ươ

- V t li u xu t đ c đánh giá theo ph ng pháp bình quân gia quy n liên hoànậ ệ ấ ượ ươ ề

_____________________________________
BÀI S  9Ố  : DN s  d ng ph ng pháp nh p sau xu t tr c (LiFo) đ  tính giá th c t  v t li u xu t kho và h ch toánử ụ ươ ậ ấ ướ ể ự ế ậ ệ ấ ạ  

hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên. Trong tháng 2/2006 có tài li u v  v t li u X nh  sau :ồ ươ ườ ệ ề ậ ệ ư

I- Tình hình đ u tháng :ầ

     * T n kho 6.000 Kg, đ n giá 10.000 đ/Kgồ ơ



     * Đang đi đ ng 4.000 Kg, đ n giá ch a có thu  10.000 đ/Kg, thu  GTGT 10%.ườ ơ ư ế ế

II- Trong tháng 2/2006 v t li u X bi n đ ng nh  sau :ậ ệ ế ộ ư

1/ Ngày 3/2 xu t 5.000 Kg đ  s n xu t s n ph m.ấ ể ả ấ ả ẩ

2/ Ngày 6/2 xu t 1.000 Kg đ  thuê Công ty H gia công ch  bi n.ấ ể ế ế

3/ Ngày 7/2 mua nh p kho 5.000 Kg, t ng giá mua ghi trên hóa đ n ph i tr  Công ty K là 56.100.000 đ trong đó thu  GTGT làậ ổ ơ ả ả ế  

5.100.000 đ. Chi phí v n chuy n, b c d  chi b ng ti n m t c  thu  GTGT 5% là 630.000 đ.ậ ể ố ỡ ằ ề ặ ả ế

4/ Ngày 8/2 DN đã tr  b ng chuy n kho n ti n mua v t li u c a Công ty K sau khi đ c tr  1% chi t kh u thanh toán đ cả ằ ể ả ề ậ ệ ủ ượ ừ ế ấ ượ  

h ng.ưở

5/ Ngày 10/2 xu t 3.000 Kg đ  góp v n liên doanh dài h n v i Công ty Y, Giá tr  v n góp đ c ghi nh n là 35.000.000 đ.ấ ể ố ạ ớ ị ố ượ ậ

6/ Ngày 12/2 nh p kho 4.000 Kg s  v t li u đi đ ng kỳ tr c.ậ ố ậ ệ ườ ướ

7/ Ngày 15/2 xu t 3.000 Kg đ  ti p t c ch  bi n s n ph m.ấ ể ế ụ ế ế ả ẩ

8/ Ngày 28/2 Công ty H gia công xong bàn giao 1.000 Kg nh p kho, t ng chi phí gia công c  thu  GTGT 10% là 550.000 đ, ti nậ ổ ả ế ề  

ch a thanh toán.ư

Yêu c uầ  : L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên.ậ ị ả ệ ụ

_____________________________________

BÀI S  10Ố : M t DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên. Trong tháng 3/2003 có tài li u vộ ạ ồ ươ ườ ệ ề 

v t li u và công c  nh  sau :ậ ệ ụ ư

I- Tình hình t n kho v t li u và công c  đ u tháng :ồ ậ ệ ụ ầ

 

Lo i v t tạ ậ ư Đ n v  tínhơ ị S  l ngố ượ Giá đ n v  th c t  (đ)ơ ị ự ế
1. V t li u chínhậ ệ Kg 40.000 10.000
2. V t li u phậ ệ ụ Kg 5.000 5.000
3.  Công  c  d ngụ ụ  

cụ

chi cế 200 100.000

II- Các nghi p v  phát sinh trong tháng :ệ ụ

1/ Ngày 3/3 mua nh p kho 100.000 Kg v t li u chính theo giá ch a có thu  là 10.200 đ/Kg, thu  GTGT là 1.020 đ/Kg, ti n ch aậ ậ ệ ư ế ế ề ư  

thanh toán cho Công ty K. Các chi phí v n chuy n, b c d  đã tr  b ng ti n m t 5.250.000 đ g m c  thu  GTGT 5%.ậ ể ố ỡ ả ằ ề ặ ồ ả ế

2/ Ngày 10/3 xu t kho 80.000 Kg v t li u chính và 3.000 Kg v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m.ấ ậ ệ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ

3/ Ngày 12/3 vay ng n h n ngân hàng đ  mua 1 s  v t t  theo giá mua đã có thu  GTGT 10% (hàng đã nh p kho) bao g m :ắ ạ ể ố ậ ư ế ậ ồ

     - 40.000 Kg v t li u chính, đ n giá 11.110 đ/Kg.ậ ệ ơ

     - 8.000 Kg v t li u ph , đ n giá 5.500 đ/Kg.ậ ệ ụ ơ

     - 200 chi c d ng c  s n xu t, đ n giá 112.200 đ/chi c.ế ụ ụ ả ấ ơ ế

4/ Ngày 15/3 xu t kho v t t  cho s n xu t kinh doanh. C  th  :ấ ậ ư ả ấ ụ ể

     - Xu t v t li u chính : 50.000 Kg đ  tr c ti p ch  t o s n ph m và 20.000 Kg đ  góp v n tham gia liên doanh ng n h n v iấ ậ ệ ể ự ế ế ạ ả ẩ ể ố ắ ạ ớ  

Công ty Y, giá tr  v n góp đ c ghi nh n là 220.000.000 đ.ị ố ượ ậ

     - Xu t v t li u ph  : 5.000 Kg đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 500 Kg cho nhu c u khác  phân x ng và 500 Kg cho qu nấ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ ầ ở ưở ả  

lý Doanh nghi p.ệ

     - Xu t 200 chi c công c  cho s n xu t theo ph ng pháp phân b  2 l n.ấ ế ụ ả ấ ươ ổ ầ

5/ Ngày 20/3 xu t công c  theo ph ng pháp phân b  1 l n : 30 chi c cho qu n lý DN và 20 chi c cho ho t đ ng bán hàng.ấ ụ ươ ổ ầ ế ả ế ạ ộ

6/ Ngày 25/3 xu t kho v t t  cho s n xu t kinh doanh. C  th  :ấ ậ ư ả ấ ụ ể

     - Xu t 10.000 Kg v t li u chính đ  tr c ti p ch  t o s n ph m.ấ ậ ệ ể ự ế ế ạ ả ẩ

     - Xu t v t li u ph  : 2.000 Kg đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 500 Kg cho ho t đ ng bán hàng.ấ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ ạ ộ

7/ Ngày 26/3 mua c a công ty D 300 chi c công c  ch a tr  ti n, giá muaủ ế ụ ư ả ề  g m c  thu  GTGT 10% là 33.000.000 đ.ồ ả ế

Yêu c u :ầ



1. L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên v i giá tr  v t li u xu t kho tính theo ph ng pháp FiFo.ậ ị ả ệ ụ ớ ị ậ ệ ấ ươ

_____________________________________

 BÀI S  11Ố  :   M t DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên. Trong tháng có tài li u v  v tộ ạ ồ ươ ườ ệ ề ậ  

li u và công c  nh  sau :ệ ụ ư

I- S  d  đ u kỳ c a 1 s  TK :ố ư ầ ủ ố

     - TK 152 : 37.430.000 đ (Giá h ch toán : 28.100.000 đ). Trong đó :ạ

          * TK 1521 : 23.000.000 đ (Giá h ch toán : 17.500.000 đ)ạ

          * TK 1522 : 12.000.000 đ (Giá h ch toán :ạ   8.000.000 đ)

          * TK 1523 :   2.430.000 đ (Giá h ch toán :ạ   2.600.000 đ)

     - TK 153 : 5.640.000 đ (Giá h ch toán : 7.000.000 đ)ạ

II- Trong kỳ có tình hình v  v t li u và công c , d ng c  nh  sau :ề ậ ệ ụ ụ ụ ư

1/ Nh n đu c hóa đ n v t li u : (ti n ch a thanh toán)ậ ợ ơ ậ ệ ề ư

     - V t li u chínhậ ệ         :  325 Kg   x 140.000 đ/Kg

     - V t li u phậ ệ ụ      :  175 Kg   x  84.000 đ/Kg

     - Nhiên li uệ               : 1.250 lít   x   2.900 đ/lít

     - Thu  GTGT 10%ế

Theo k t qu  ki m nghi m tr c khi nh p kho cho bi t :ế ả ể ệ ướ ậ ế

     - VL chính thi u 5 Kg ch  x  lýế ờ ử

     - Nhiên li u th a 150 lít, DN nh p kho c  s  th a đ  ch  x  lýệ ừ ậ ả ố ừ ể ờ ử

     - VL ph  ch  nh n v  kho 100 Kg, s  còn l i ch a v  nh p kho (hàng mua đang đi đ ng)ụ ỉ ậ ề ố ạ ư ề ậ ườ

2/ Nh n đu c s  công c , d ng c  nh ng ch a có hóa đ n tính giá nên DN t m th i nh p kho theo giá t m tính 27.000.000 đậ ợ ố ụ ụ ụ ư ư ơ ạ ờ ậ ạ  

(giá h ch toán)ạ

3/ Đ c c p trên quy t đ nh gi i quy t s  VL th a thi u nh  sau :ượ ấ ế ị ả ế ố ừ ế ư

     - Tr  vào l ng tháng này c a nhân viên áp t i đ  b i th ng VLCừ ươ ủ ả ể ồ ườ

     - S  nhiên li u th a bên bán đ ng ý bán giá cũ, DN đ ng ý mua, ti n ch a thanh toán.ố ệ ừ ồ ồ ề ư

4/ Cu i tháng đã t ng h p các ch ng t  có liên quan đ n chi phí thu mua v t li u nh  sau :ố ổ ợ ứ ừ ế ậ ệ ư

     - Chi phí c a b  ph n thu mua v t li u chính tr  b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 5% là 4.462.500 đ.ủ ộ ậ ậ ệ ả ằ ề ặ ồ ả ế

     - Chi phí v n chuy n b ng ti n m t đã tr  g m c  thu  GTGT 5% cho VL ph  178.500 đ ng, nhiên li u 182.700 đ, công c ,ậ ể ằ ề ặ ả ồ ả ế ụ ồ ệ ụ  

d ng c  945.000 đụ ụ

5/ Cu i tháng s  VL ph  còn l i theo hóa đ n  nghi p v  1 v n ch a v  kho. Đã nh n đ c hóa đ n v  s  công c , d ng cố ố ụ ạ ơ ở ệ ụ ẫ ư ề ậ ượ ơ ề ố ụ ụ ụ  

nh p kho  nghi pậ ở ệ   v  2 g m c  thu  GTGT 10% là 28.710.000 đụ ồ ả ế

6/ Cu i tháng đã t ng đ c tình hình xu t kho VL trong tháng nh  sau :ố ổ ượ ấ ư

     - Xu t theo giá h ch toán cho s n xu t s n ph m g m 175 Kg v t li u chính, 50 Kg v t li u phấ ạ ả ấ ả ẩ ồ ậ ệ ậ ệ ụ

     - Xu t theo giá h ch toán cho b  ph n bán hàng g m 650 lít nhiên li u và m t s  công c , d ng c  tr  giá 7.500.000 đ (xu tấ ạ ộ ậ ồ ệ ộ ố ụ ụ ụ ị ấ  

dùng m t l n theo giá HT)ộ ầ

Yêu C uầ  : Tính giá th c t  v t li u đã xu t dùng trong tháng và ph n ánh tình hình trên vào các TK liên quan. Cho bi t giá h chự ế ậ ệ ấ ả ế ạ  

toán c a v t li u nh p, xu t kho trong s  k  toán chi ti t nh  sau : v t li u chính 150.000 đ/Kg, v t li u ph  90.000 đ/Kg, nhiênủ ậ ệ ậ ấ ổ ế ế ư ậ ệ ậ ệ ụ  

li u 3.000 đ/lítệ

_____________________________________

 BÀI S  12Ố :   M t DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên. Trong tháng 4/2006 có tài li uộ ạ ồ ươ ườ ệ  

v  v t li u và công c  nh  sau :ề ậ ệ ụ ư

I- Tình hình t n kho v t li u và công c  đ u tháng :ồ ậ ệ ụ ầ



 Đ n vơ ị Số Giá đ n vơ ị Giá đ n vơ ị
Lo i v t tạ ậ ư tính l ngượ h ch toán (đ)ạ th c t  (đ)ự ế
1.  V t  li uậ ệ  
chính

Kg 40.000 6.000 6.100

2. V t li u phậ ệ ụ Kg 8.000 5.000 5.000
3. Công cụ chi cế 300 100.000 100.000

II- Các nghi p v  phát sinh trong tháng :ệ ụ

1/ Thu mua nh p kho 100.000 Kg v t li u chính theo giá mua ch a có thu  là 6.000 đ/Kg, thu  GTGT là 600 đ/Kg, ti n hàngậ ậ ệ ư ế ế ề  

ch a thanh toán cho Công ty K. Công tác phí c a b  ph n thu mua đã tr  b ng ti n m t 13.600.000 đ. Giá h ch toán c a s  v tư ủ ộ ậ ả ằ ề ặ ạ ủ ố ậ  

li u chính này là 600.000.000 đ.ệ

2/ Xu t kho 80.000 Kg v t li u chính theo giá h ch toán 480.000.000 đ và 3.000 Kg v t li u ph  theo giá h ch toán 15.000.000 đấ ậ ệ ạ ậ ệ ụ ạ  

đ  s n xu t s n ph m.ể ả ấ ả ẩ

3/ Vay ng n h n ngân hàng đ  mua 1 s  v t t  theo giá mua đã có thu  GTGT 10% (hàng đã nh p kho) bao g m :ắ ạ ể ố ậ ư ế ậ ồ

     - 40.000 Kg v t li u chính, đ n giá 6.710 đ/Kg.ậ ệ ơ

     - 6.000 Kg v t li u ph , đ n giá 5.610 đ/Kg.ậ ệ ụ ơ

     - 200 chi c d ng c  s n xu t, đ n giá 112.200 đ/chi c.ế ụ ụ ả ấ ơ ế

Giá h ch toán c a s  v t li u chính là 240.000.000 đ, VL ph  là 30.000.000 đ và công c  d ng c  là 20.000.000 đ.ạ ủ ố ậ ệ ụ ụ ụ ụ

4/ Xu t kho v t t  cho s n xu t kinh doanh. C  th  :ấ ậ ư ả ấ ụ ể

     - Xu t v t li u chính : 70.000 Kg theo giá h ch toán 420.000.000 đ đ  tr c ti p ch  t o s n ph m.ấ ậ ệ ạ ể ự ế ế ạ ả ẩ

     - Xu t v t li u ph  : 5.000 Kg theo giá h ch toán 25.000.000 đ đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 500 Kg theo giá h ch toánấ ậ ệ ụ ạ ể ự ế ả ấ ả ẩ ạ  

2.500.000 đ cho nhu c u khác  phân x ng và 500 Kg theo giá h ch toán 2.500.000 đ cho qu n lý Doanh nghi p.ầ ở ưở ạ ả ệ

     - Xu t 300 chi c công c  cho s n xu t theo giá h ch toán 30.000.000 đ d  tính phân b  4 l n, đã phân b  cho tháng này.ấ ế ụ ả ấ ạ ự ổ ầ ổ

5/ Xu t 100 công c  dùng cho qu n lý DN theo giá h ch toán 10.000.000 phân b  2 l n và 50 chi c theo giá h ch toán 5.000.000ấ ụ ả ạ ổ ầ ế ạ  

đ cho ho t đ ng bán hàng phân b  1 l n.ạ ộ ổ ầ

6/ Xu t kho v t t  cho s n xu t kinh doanh. C  th  :ấ ậ ư ả ấ ụ ể

     - Xu t 10.000 Kg v t li u chính đ  tr c ti p ch  t o s n ph m theo giá h ch toán 60.000.000 đấ ậ ệ ể ự ế ế ạ ả ẩ ạ

     - Xu t v t li u ph  : 2.000 Kg đ  tr c ti p s n xu t s n ph m theo giá h ch toán 10.000.000 đ và 500 Kg cho ho t đ ng bánấ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ ạ ạ ộ  

hàng theo giá h ch toán 2.500.000 đạ

7/ Mua c a công ty D 300 chi c công c  ch a tr  ti n,  giá mua g m c  thu  GTGT 10% là 29.700.000  đ. Giá h ch toánủ ế ụ ư ả ề ồ ả ế ạ  

30.000.000. Chi phí v n chuy n ch a tr  cho Công ty Q là 1.050.000 đ g m c  thu  GTGT 5%ậ ể ư ả ồ ả ế

Yêu c uầ  : L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên v i giá tr  v t li u xu t kho tính theo ph ng pháp h  s . L p b ngậ ị ả ệ ụ ớ ị ậ ệ ấ ươ ệ ố ậ ả  

phân b  v t li u tháng 4/2006ổ ậ ệ

_____________________________________

BÀI S  13Ố : Tài li u v  ti n l ng và các kho n ph i trích theo l ng t i 1 DN s n xu t mang tính th i v  trong thángệ ề ề ươ ả ả ươ ạ ả ấ ờ ụ  

12/2005 nh  sau :ư

I- S  d  đ u kỳ c a m t s  TK :ố ư ầ ủ ộ ố

     * TK 334 (D  Có)ư    : 50.000.000 đ

     * TK 338 (D  Có)ư    : 23.000.000 đ. Trong đó :

          - TK 3382  :   3.000.000 đ

          - TK 3383  : 15.000.000 đ

          - TK 3384  :   5.000.000 đ

     * TK 335    : 7.000.000 đ (trích tr c ti n l ng ngh  phép)ướ ề ươ ỉ

     * TK 1388  : 4.000.000 đ



II- Các nghi p v  phát sinh trong tháng 12/2005ệ ụ

1/ Rút ti n  ngân hàng v  chu n b  tr  l ng 60.000.000 đ.ề ở ề ẩ ị ả ươ

2/ Tr  h t l ng còn n  đ u kỳ b ng ti n m t cho công nhân viên 50.000.000 đ.ả ế ươ ợ ầ ằ ề ặ

3/ Tính ra s  ti n l ng ph i tr  trong tháng :ố ề ươ ả ả

     - L ng công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m Aươ ự ế ả ấ ả ẩ      : 100.000.000 đ

     - L ng công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m Bươ ự ế ả ấ ả ẩ      : 140.000.000 đ

     - L ng công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m Cươ ự ế ả ấ ả ẩ      : 120.000.000 đ

     - L ng ngh  phép ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m B : 10.000.000 đươ ỉ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ

     - L ng công nhân s a ch a l n TSCĐ t  làmươ ử ữ ớ ự               :   4.000.000 đ

     - L ng nhân viên qu n lý phân x ng s n xu tươ ả ưở ả ấ          : 30.000.000 đ

     - L ng nhân viên bán hàngươ     : 20.000.000 đ

     - L ng nhân viên qu n lý DN : 25.000.000 đươ ả

4/ Trích tr c ti n l ng ngh  phép theo k  ho ch c a công nhân tr c ti p s n xu t theo t  l  1% trên ti n l ng chính trongướ ề ươ ỉ ế ạ ủ ự ế ả ấ ỷ ệ ề ươ  

tháng.

5/ Trích các kho n theo l ng theo t  l  quy đ nh.ả ươ ỷ ệ ị

6/ Rút ti n g i ngân hàng v  qu  ti n m t 260.000.000 đ.ề ử ề ỹ ề ặ

7/ T m ng ti n l ng kỳ I cho công nhân viên b ng ti n m t b ng 50% s  ti n l ng ph i tr .ạ ứ ề ươ ằ ề ặ ằ ố ề ươ ả ả

8/ Ti n th ng thi đua (l y t  qu  khen th ng) ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m A là 6.000.000 đ, s nề ưở ấ ừ ỹ ưở ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ả  

ph m B là 10.000.000 đ, s n ph m C là 5.000.000 đ, nhân viên qu n lý phân x ng là 4.000.000 đ, nhân viên bán hàng 1.000.000ẩ ả ẩ ả ưở  

đ, nhân viên qu n lý DN là 5.000.000 đả

9/ B o hi m xã h i ph i tr  công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m A là 3.000.000 đ, nhân viên qu n lý DN là 2.000.000 đ.ả ể ộ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ả

10/ Các kho n khác tr  vào thu nh p c a công nhân viên : thu  thu nh p cá nhân 10.000.000 đ, b i th ng v t ch t trong thángả ừ ậ ủ ế ậ ồ ườ ậ ấ  

7.000.000 đ.

11/ N p h t BHXH, BHYT ch a n p tháng tr c và s  đã trích trong tháng cùng v i s  KPCĐ trong tháng (1%) b ng ti n vayộ ế ư ộ ướ ố ớ ố ằ ề  

ng n h n ngân hàng.ắ ạ

12/ Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t 300.000.000 đ.ề ử ề ậ ỹ ề ặ

13/ Thanh toán h t l ng và các kho n khác cho công nhân viên trong tháng b ng ti n m t.ế ươ ả ằ ề ặ

14/ N p h t s  thu  thu nh p cá nhân cho ngân sách b ng chuy n kho nộ ế ố ế ậ ằ ể ả  sau khi tr  t  l  đ c h ng 1%ừ ỷ ệ ượ ưở

Yêu c uầ  : L p đ nh kho n các nghi p v  phát sinh nói trên.ậ ị ả ệ ụ

Bai Tap Ke Toan Chi Phi SX-Gia Thanh San Pham

 BÀI S  1Ố  : M t DN s n xu t 3 lo i s n ph m A, B và C. Ph ng pháp tính giá thành là ph ng pháp tr c ti p. Có cácộ ả ấ ạ ả ẩ ươ ươ ự ế  
s  li u đ u kỳ SXKD nh  sau :ố ệ ầ ư
     - T n kho NVL chính 2.000 Kg, t ng tr  giáồ ổ ị     : 1.400.000 đ
     - T n kho VL ph  1.600 Kg, t ng tr  giáồ ụ ổ ị           :    320.000 đ
     - T n kho nhiên li u 600 Kg, t ng tr  giáồ ệ ổ ị          :    576.000 đ
     - S n ph m d  dang :ả ẩ ở
          * S n ph m A t ng tr  giáả ẩ ổ ị                        : 1.600.000 đ
          * S n ph m B t ng tr  giáả ẩ ổ ị                        :   800.000 đ
          * S n ph m C t ng tr  giáả ẩ ổ ị                        :   360.000 đ
1/ Các hóa đ n nh p v t li u trong kỳ g m c  thu  GTGT 5% (Ti n ch a thanh toán)ơ ậ ậ ệ ồ ả ế ề ư
     - NVL chính 18.000 Kg, t ng tr  giáổ ị    : 15.288.000 đ
     - VL ph  8.000 Kg, t ng tr  giáụ ổ ị      :   2.083.200 đ
     - Nhiên li u 3.000 Kg, t ng tr  giá :ệ ổ ị    3.780.000 đ
     - Ph  tùng, t ng tr  giáụ ổ ị                     :   1.680.000 đ
     - Công c , d ng c , t ng tr  giáụ ụ ụ ổ ị          :   1.722.000 đ
2/ Các phi u xu t kho v t li u dùng cho vi c s n xu t s n ph m :ế ấ ậ ệ ệ ả ấ ả ẩ



     - NVL chính : 15.000 Kg, trong đó s  d ng cho :ử ụ
          * S n ph m Aả ẩ          : 7.000 Kg
          * S n ph m Bả ẩ          : 5.000 Kg
          * S n ph m Cả ẩ          : 3.000 Kg
     - VL ph  : 5.900 Kg, trong đó s  d ng cho :ụ ử ụ
          * S n ph m Aả ẩ          : 2.400 Kg
          * S n ph m Bả ẩ          : 2.500 Kg
          * S n ph m Cả ẩ          : 1.000 Kg
     - Nhiên li u : 3.200 Kg, trong đó s  d ng cho :ệ ử ụ
          * S n ph m Aả ẩ          : 1.200 Kg
          * S n ph m Bả ẩ          :   800 Kg
          * S n ph m Cả ẩ          : 1.200 Kg
3/ Ti n l ng tr c ti p ph i tr  cho công nhân s n xu t s n ph m A là 2.800.000 đ, s n ph m B là 1.200.000 đ, s n ph m C làề ươ ự ế ả ả ả ấ ả ẩ ả ẩ ả ẩ  
1.000.000 đ. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo ch  đ  hi n hành.ế ộ ệ
4/ Các phi u xu t kho dùng cho công tác qu n lý phân x ng :ế ấ ả ưở
     - VL phụ         : 200 Kg
     - Nhiên li uệ      : 100 Kg
5/ Các phi u xu t kho công c , d ng c  và ph  tùng đ a vào chi phí tr  tr c (ch  phân b ) dùng cho công tác qu n lý phânế ấ ụ ụ ụ ụ ư ả ướ ờ ổ ả  
x ng, phân b  làm 3 kỳ :ưở ổ
     - Ph  tùngụ                      : 1.200.000 đ
     - Công c , d ng c  :ụ ụ ụ     900.000 đ
6/ Các chi phí khác thu c chi phí s n xu t chung :ộ ả ấ
     - Chi phí s  ch a th ng xuyên MMTB qua TK 331ưả ữ ườ      :    840.000 đ
     - Ti n thuê MMTB t m ng trề ạ ứ ả                                       :    700.000 đ
     - Ti n đi n n c s n xu t qua TK 331ề ệ ướ ả ấ                            : 2.400.000 đ      
     - Ti n đi n tho i t i các PX tr  chuy n kho nề ệ ạ ạ ả ể ả                 :    462.000 đ
     - Chi phí b o h  lao đ ng tr  ti n m tả ộ ộ ả ề ặ                             :    544.000 đ
     - Ti n lu ng ph i tr  cho nhân viên qu n lý PXề ơ ả ả ả               : 1.000.000 đ
     - Trích BHXH 19%                                                           :    190.000 đ
7/ Trong kỳ s n xu t kinh doanh, DN đã SX hoàn thành 6.000 s n ph m A, 4.000 s n ph m B vàø 2.000 s n ph m C.ả ấ ả ẩ ả ẩ ả ẩ
8/ Tài li u b  sung :ệ ổ
     - Giá xu t kho VL đ c tính theo ph ng pháp bình quân gia quy nấ ượ ươ ề
     - Giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ đã đánh giá đ c cho s n ph m A là 1.406.000 đ, s n ph m B là 1.426.000 đ và s n ph mị ả ẩ ở ố ượ ả ẩ ả ẩ ả ẩ  
C là 976.000 đ
     - DN phân b  chi phí s n xu t chung cho 3 lo i s n ph m A, B và C theo ti n l ng công nhân s n xu t.ổ ả ấ ạ ả ẩ ề ươ ả ấ
Yêu c uầ  : Tính toán và l p đ nh kho n t t c  các nghi p v  phát sinh cho đ n khi nh p kho thành ph m.ậ ị ả ấ ả ệ ụ ế ậ ẩ
_____________________________________
BÀI S  2Ố : M t DN trong tháng có các nghi p v  liên quan đ n tình hình tiêu th  nh  sau :ộ ệ ụ ế ụ ư
I- Tình hình đ u tháng :ầ
* Thành ph m t n kho :ẩ ồ
          - 5.000 s n ph m A, t ng giá thành 500.000.000 đ.ả ẩ ổ
          - 3.000 s n ph m B, t ng giá thành 120.000.000 đ.ả ẩ ổ
     * G i bán 2.000 s n ph m A ch  Công ty X ch p nh n theo giá bán đ n v  g m c  thu  GTGT 10% là 132.000 đ, giá v nử ả ẩ ờ ấ ậ ơ ị ồ ả ế ố  
đ n v  100.000 đ.ơ ị
II- Các nghi p v  phát sinh trong tháng :ệ ụ
1/ Nh p kho t  b  ph n s n xu t 33.000 s n ph m A theo giá thành đ n v  th c t  98.000 đ và 17.000 s n ph m B theo giáậ ừ ộ ậ ả ấ ả ẩ ơ ị ự ế ả ẩ  
thành đ n v  th c t  là 41.000 đ.ơ ị ự ế
2/ Xu t kho bán tr c ti p 15.000 s n ph m B cho Công ty M v i giá bán đ n v  ch a có thu  GTGT là 50.000 đ, thu  GTGTấ ự ế ả ẩ ớ ơ ị ư ế ế  
10%. Sau khi tr  s  đ t tr c b ng chuy n kho n kỳ tr c 300.000.000 đ, s  còn l i Công ty M đã thanh toán b ng ti n m t.ừ ố ặ ướ ằ ể ả ướ ố ạ ằ ề ặ
3/ S  hàng g i bán kỳ tr c đ c Công ty X ch p nh n thanh toán 50%, s  còn l i Công ty đã tr  và DN đã ki m nh n nh p khoố ử ướ ượ ấ ậ ố ạ ả ể ậ ậ  
đ .ủ
4/ Công ty v t t  L mua tr c ti p 20.000 s n ph m A thanh toán b ng chuy n kho n sau khi tr  1% chi t kh u thanh toán đ cậ ư ự ế ả ẩ ằ ể ả ừ ế ấ ượ  
h ng. Bi t giá bán đ n v  g m c  thu  GTGT 10% là 132.000 đ.ưở ế ơ ị ồ ả ế
5/ Xu t kho chuy n đ n cho Công ty K 12.000 s n ph m A theo giá bán đ n v  g m c  thu  GTGT 10% là 132.000 đ.ấ ể ế ả ẩ ơ ị ồ ả ế
6/ Công ty K đã nh n đ c hàng và ch p nh n thanh toán toàn b .ậ ượ ấ ậ ộ
7/ Công ty N tr  l i 1.000 s n ph m A đã bán kỳ tr c vì ch t l ng kém. DN đã ki m tra và ch p nh n thanh toán ti n hàngả ạ ả ẩ ướ ấ ượ ể ấ ậ ề  
cho Công ty N b ng TM theo giá bán g m c  thu  GTGT 10% là 132.000.000 đ. Bi t giá v n c a s  hàng này là 100.000.000 đ.ằ ồ ả ế ế ố ủ ố



8/ Công ty K (nghi p v  6) thanh toán s  ti n hàng trong kỳ b ng m t thi t b  s n xu t theo t ng giá thanh toán g m c  thuệ ụ ố ề ằ ộ ế ị ả ấ ổ ồ ả ế  
GTGT 5% là 1.050.000.000 đ. S  còn l i Công ty K đã tr  b ng TGNH.ố ạ ả ằ
9/ Chi phí bán hàng và chi phí QLDN trong tháng đã t ng h p đ c nh  sau :ổ ợ ượ ư

 1522 334 338 214
Chi phí bán hàng 5.000.000 20.000.000 3.800.000 3.000.000
Chi phí QLDN 7.000.000 18.000.000 3.420.000 4.040.000

 
10/ K t chuy n các TK liên quan đ  xác đ nh k t qu  tiêu th  c a m i lo i s n ph m. Bi t chi phí bán hàng và chi phí qu n lýế ể ể ị ế ả ụ ủ ỗ ạ ả ẩ ế ả  
Doanh nghi p phân b  theo s  l ng s n ph m th c t  đã tiêu th  trong kỳ.ệ ổ ố ượ ả ẩ ự ế ụ
Yêu c uầ  :  Đ nh kho n các nghi p v  phát sinh cho đ n khi xác đ nh đ c k t qu  tiêu th  c a m i lo i s n ph m. Choị ả ệ ụ ế ị ượ ế ả ụ ủ ỗ ạ ả ẩ  
bi t giá th c t  hàng xu t kho trong tháng tính theo ph ng pháp nh p tr c xu t tru c.ế ự ế ấ ươ ậ ướ ấ ớ
_____________________________________
 
BÀI S  3Ố  : M t DN trong tháng có các nghi p v  liên quan đ n tình hình tiêu th  nh  sau :ộ ệ ụ ế ụ ư
1/ Nh p kho t  s n xu t m t s  thành ph m theo t ng giá thành s n xu t th c t  là 550.000.000 đ.ậ ừ ả ấ ộ ố ẩ ổ ả ấ ự ế
2/ Nh p kho s  s n ph m thuê ngoài gia công, s  ti n ph i tr  Công ty F bao g m c  thu  GTGT 5% là 10.500.000 đ. Đ c bi tậ ố ả ẩ ố ề ả ả ồ ả ế ượ ế  
giá thành s n xu t th c t  c a s  s n ph m xu t kho t  tháng tr c thuê Công ty F là 300.000.000 đ.ả ấ ự ế ủ ố ả ẩ ấ ừ ướ
3/ Xu t kho bán tr c ti p cho Công ty H m t s  thành ph m theo giá thanh toán g m c  thu  GTGT 10% là 440.000.000 đ. Côngấ ự ế ộ ố ẩ ồ ả ế  
ty H đã thanh toán b ng chuy n kho n sau khi tr  chi t kh u thanh toán đ c h ng 1%. Đ c bi t giá v n c a s  hàng trên làằ ể ả ừ ế ấ ượ ưở ượ ế ố ủ ố  
320.000.000 đ.
4/ Xu t kho chuy n đ n cho Công ty Y m t s  thành ph m theo giá thành s n xu t th c t  200.000.000 đ, giá bán g m c  thuấ ể ế ộ ố ẩ ả ấ ự ế ồ ả ế  
GTGT 10% là 264.000.000 đ (ch a XĐ tiêu th ). Các chi phí v n chuy n, b c d  đã chi b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 5% làư ụ ậ ể ố ỡ ằ ề ặ ồ ả ế  
2.100.000 đ. Theo h p đ ng thì các chi phí này do ng i mua ch u.ợ ồ ườ ị
5/ Xu t kho chuy n đ n cho Công ty T m t s  thành ph m theo giá thành s n xu t th c t  150.000.000 đ, giá bán g m c  thuấ ể ế ộ ố ẩ ả ấ ự ế ồ ả ế  
GTGT 10% là 220.000.000 đ. Các chi phí v n chuy n, b c d  đã chi b ng ti n m t g m c  thu  GTGT 5% là 2.100.000 đ. Theoậ ể ố ỡ ằ ề ặ ồ ả ế  
h p đ ng thì các chi phí này do ng i bán ch u. Công ty T đã nh n đ c hàng và ch p nh n thanh toán 50% s  hàng. S  hàngợ ồ ườ ị ậ ượ ấ ậ ố ố  
không đ c ch p nh n DN đã thu h i nh p kho.ượ ấ ậ ồ ậ
6/ Xu t tr c ti p t i b  ph n s n xu t m t lô thành ph m theo giá v n 200.000.000 đ đ  chuy n đ n cho Đ i lý K theo giá bánấ ự ế ạ ộ ậ ả ấ ộ ẩ ố ể ể ế ạ  
g m c  thu  GTGT 10% là 264.000.000 đ. Các chi phí v n chuy n, b c d  Đ i lý K đã chi b ng ti n m t g m c  thu  GTGTồ ả ế ậ ể ố ỡ ạ ằ ề ặ ồ ả ế  
5% là 1.050.000 đ. Hoa h ng đ i lý 6%.ồ ạ
7/ Công ty Y (nghi p v  4) đã nh n đ c hàng và thanh toán toàn b  k  c  chi phí v n chuy n, b c d  b ng chuy n kho n.ệ ụ ậ ượ ộ ể ả ậ ể ố ỡ ằ ể ả
8/ C  s  Đ i lý K đã bán đ c toàn b  s  hàng nh n đ i lý b ng ti n m t theo đúng giá qui đ nh và đã l p b ng kê hàng hóa bánơ ở ạ ượ ộ ố ậ ạ ằ ề ặ ị ậ ả  
ra g i cho DN và DN đã l p hóa đ n GTGT v  s  hàng nói trên.ử ậ ơ ề ố
9/ Đ i lý K thanh toán ti n hàng b ng chuy n kho n sau khi tr  hoa h ng đ c h ng.ạ ề ằ ể ả ừ ồ ượ ưở
Yêu c uầ  : Đ nh kho n các nghi p v  phát sinh t i DN và t i Đ i lý K liên quan đ n tình hình trên.ị ả ệ ụ ạ ạ ạ ế

Bai Tap Ke Toan Thuong Mai-Dich Vu
 BÀI 1 :
T i công ty TM A trong tháng 9 có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau :ạ ệ ụ ế
1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đ n bên bán 28 tri u đ ng, thúê GTGT 10%, hàng v  ki m nh n nh p kho phát hi nơ ệ ồ ề ể ậ ậ ệ  
thi u m t s  theo giá mua ch a có thu  250.000ế ộ ố ư ế đ ch a rõ nguyên nhân. Cty cho nh p kho theo th c nh n, ti n hàng ch a thanhư ậ ự ậ ề ư  
toán.
2) Ngày 7.9 mua m t lô hàng có giá tr  trên hoá đ n bên bán 15 tri u, thu  GTGT 10%ộ ị ơ ệ ế   chi phí v n chuy n do bên mua ch uậ ể ị  
200.000đ, bên bán tr  h . Hàng v  nh p kho đ , ti n hàng và ti n v n chuy n ch a thanh toán.ả ộ ề ậ ủ ề ề ậ ể ư
3) Ngày 14.9 cty gi i quy t s  hàng thi u ngày 3.9 b t áp t i b i th ng giá 300.000ả ế ố ế ắ ả ồ ườ đ.
4) Ngày 19.9 Cty nh n đ c hoá đ n bên bán v  lô hàng đã cho nh p kho theo giá t m tính 27,5 tri u đ ng, giá chính th c ghiậ ượ ơ ề ậ ạ ệ ồ ứ  
trên hoá đ n bên bán 28 tri u đ ng, thu  GTGT 10%.ơ ệ ồ ế
5) Ngày 21.9 mua lô hàng có giá trên hoá đ n bên bán 30 tri u đ ng, thu  GTGT 10% hàng v  ki m nh n nh p kho phát hi nơ ệ ồ ế ề ể ậ ậ ệ  
th a m t s  theo giá mua 500.000ừ ộ ố đ ch a rõ nguyên nhân. Cty cho nh p luôn s  hàng th a, ti n hàng ch a thanh toán.ư ậ ố ừ ề ư
6) Ngày 25.9 nh n đ c ch ng t  đòi ti n c a bên bán v  lô hàng đã mua theo HĐKT tr  giá 17 tri u đ ng, thu  GTGT 10%. Ctyậ ượ ứ ừ ề ủ ề ị ệ ồ ế  
đã ch p nh n thanh toán. Ngân hàng đã cho vay và g i gi y báo n , hàng này cu i tháng ch a v .ấ ậ ở ấ ợ ố ư ề
7) Ngày 28.9 Cty đ  ngh  bên bán, bán luôn s  hàng th a nh p kho ngày 21.9 bên bán đ ng ý.ề ị ố ừ ậ ồ
Yêu c uầ   :   Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên, theo c  2 ph ng pháp n p thu  GTGT.ị ả ệ ụ ế ả ươ ộ ế
_____________________________________
BÀI 2   :  
T i Cty TM Y trong tháng 10 có các xí nghi p kinh t  phát sinh sau ạ ệ ế
1) Ngày 1.10 mua m t lô hàng có giá trên hóa đ n bên bán 40 tri u đ ng, bao bì tính giá riêng 250.000 đ ng hàng v  ki m nh nộ ơ ệ ồ ồ ề ể ậ  
nh p kho đ , ti n hàng ch a thang toán cho ng i bán, thu  GTGT 10%.ậ ủ ề ư ườ ế



2) Ngày 5.10 mua m t lô hàng có giá trên hoá đ n bên bán 35 tri u, thu  GTGT 10%. Hàng v  ki m nh n nh p kho phát hi nộ ơ ệ ế ề ể ậ ậ ệ  
thi u m t s  theo giá mua 500.000ế ộ ố đ, ghi vào chi phí khác 0,4% trên t ng tr  giá hàng mua ch a có thu , s  thi u v t đ nh m cổ ị ư ế ố ế ượ ị ứ  
b t áp t i b i th ng giá mua.ắ ả ồ ườ
3) Ngày 8.10 công ty nh n đ c lô hàng bên bán g i đ n bù vào s  hàng thi u phát sinh tháng tr c do bên bán gây ra theo giáậ ượ ử ế ố ế ướ  
mua 1.000.000đ. Trong ngày còn thu đ c ti n m t do áp t i b i th ng s  hàng thi u ngày 5.10.ượ ề ặ ả ồ ườ ố ế
4) Ngày 12.10 mua m t lô hàng có giá trên hoá đ n bên bán 18 tri u đ ng, thu  GTGT 10%, hàng v  ki m nh n nh p kho th yộ ơ ệ ồ ế ề ể ậ ậ ấ  
sai quy cách m t s  theo giá mua 2 tri u đ ng. Cty nh p kho s  hàng đúng quy cách, còn hàng sai quy cách Ctyộ ố ệ ồ ậ ố   b o qu n riêng,ả ả  
ti n hàng ch a thanh toán.ề ư
5) Ngày 15.10 mua m t lô hàng có giá trên hoá đ n bên bán 15 tri u, thu  GTGT 10%. Bên bán có trách nhi m giao hàng t i khoộ ơ ệ ế ệ ạ  
Cty, khi hàng đ n Cty th c nh n 14.300.000ế ự ậ đ và thanh toán cho bên bán b ng ti n m t.ằ ề ặ
6) Ngày 20.10 bên bán đ ng ý gi m giá s  hàng sai quy cách 12.10 còn 1.500.000ồ ả ố đ, Cty làm th  t c nh p kho s  hàng này.ủ ụ ậ ố
7) Ngày 25.10 cán b  thu mua v  thanh toán t m ng nh  sau :ộ ề ạ ứ ư
- Tr  giá hàng nh p khoị ậ                                   18.000.000đ

- Chi phí v n chuy n ậ ể                                        1.500.000đ

- Ti n m t n p qu  ề ặ ộ ỹ                                         1. 350.000đ

Yêu c uầ  : L p và c ng b ng đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên, m  TK chũ T theo 02 ph ng pháp n p thuậ ộ ả ị ả ệ ụ ế ở ươ ộ ế 
GTGT.
_____________________________________
BÀI 3 :
T i Cty TM X trong tháng 10 có tình hình sau :ạ
1) Ngày 2.10 mua m t lô hàng c a ng i s n xu t tr  giá mua th c t  55 tri u đ ng, ti n hàng ch a thanh toán. Hàng v  nh pộ ủ ườ ả ấ ị ự ế ệ ồ ề ư ề ậ  
kho đ .ủ
2) Ngày 5. 10 Cty nh n đ c lô hàng nh p kh u tr  giá trên hoá đ n bên xu t kh u 56 tri u, thu  nh p kh u ph i n p 4% giáậ ượ ậ ẩ ị ơ ấ ẩ ệ ế ậ ẩ ả ộ  
nh p. Hàng v  ki m nh n nh p kho thi u m t s  tr  giá mua 2,5 tri u ch a rõ lý do. Ti n hàng đã thanh toán b ng TGNH ngo iậ ề ể ậ ậ ế ộ ố ị ệ ư ề ằ ạ  
t  thu  GTGT 10%.ệ ế
3) Ngày 8. 10 nh n đ c ch ng t  đòi ti n c a bên bán v  lô hàng mua theo HĐKT tr  giá hàng hoá trên hoá đ n bên bánậ ượ ứ ừ ề ủ ề ị ơ  
25.800.000đ, bao bì tính giá riêng tr  giá 450.000ị đ. Đ ng th i nh n đ c gi y báo n  c a Ngân hàng đã thanh toán đ  cho ng iồ ờ ậ ượ ấ ợ ủ ủ ườ  
bán theo ch ng t  đòi n . Hàng ch a v , thu  GTGT 10%.ứ ừ ợ ư ề ế
4) Ngày 10.10 nh n đ c gi y báo c a NH đã thanh toán cho bên bán s  ti n mua hàng tháng tr c theo hoá đ n bên bán 148ậ ượ ấ ủ ố ề ướ ơ  
tri u , bao bì tính giá riêng 800.000ệ đ, thu  GTGT 10%.ế
6) Ngày 18. 10 mua m t lô hàng theo giá th c t  là 45 tri u, thu  GTGT 10% hàng nh n t i kho bên bán. Ti n mua hàng ch aộ ự ế ệ ế ậ ạ ề ư  
thanh toán cho ng i bán. Hàng v  ki m nh p kho th y thi u m t s  tr  giá mua ch a có thu  2.000.000ườ ề ể ậ ấ ế ộ ố ị ư ế đ. Hao h t trong đ nhụ ị  
m c cho phép 500.000ứ đ, s  thi u v t đ nh m c b t áp t i b i th ng theo giá bán 1.700.000ố ế ượ ị ứ ắ ả ồ ườ đ.
7) Ngày 24.10 mua m t lô hàng nông s n tr  giá mua th c t  15,4 tri u, chi phí v n chuy n 150.000ộ ả ị ự ế ệ ậ ể đ chi phí ch n l c, phân lo iọ ọ ạ  
đóng gói 240.000đ, đã thanh toán b ng ti n m t. Bao bì tính giá riêng 180.000ằ ề ặ đ bên mua ch u, ti n hàng và ti n bao bì ch a thanhị ề ề ư  
toán.
Yêu c uầ  : Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên. M  nh t ký chung, m  s  chi ti t theo dõi công n  TK 331.ị ả ệ ụ ế ở ậ ở ổ ế ợ
_____________________________________
BÀI 4 :
T i Cty TM X trong tháng 9 có các nghi p v  kinh t  phát sau :ạ ệ ụ ế
1) Ngày 4.9 bán m t lô hàng có giá mua th c t  xu t kho 45 tri u đ ng giá bán 47,5 tri u, bên mua đã đ n nh n hàng t i kho Ctyộ ự ế ấ ệ ồ ệ ế ậ ạ  
và tr  ngay 50% b ng ti n m t s  còn l i bên mua ch a thanh toán, thu  GTGT 10%.ả ằ ề ặ ố ạ ư ế
2) Ngày 8. 9 Cty xu t kho hàng hoá g i đi cho đ n v  “N” theo hình th c chuy n hàng, hàng này có giá mua th c t  xu t kho 24ấ ử ơ ị ứ ể ự ế ấ  
tri u, giá bán 25,5 tri u, bên mua ch a nh n đ c hàng, thu  GTGT 10%.ệ ệ ư ậ ượ ế
3) Ngày 12.9 mua c a Cty “T” m t lô hàng, giá mua 90 tri u, thu  GTGT 10%, sau khi nh n hàng xong t i kho Cty ‘T” Ctyủ ộ ệ ế ậ ạ  
chuy n bán toàn b  lô hàng cho Cty “N” theo ph ng th c v n chuy n th ng. Giá bán c a lô hàng b ng 110% giá mua ch a cóể ộ ươ ứ ậ ể ẳ ủ ằ ư  
thu . Ti n hàng ch a thanh toán, bên mua ch a nh n đ c hàng.ế ề ư ư ậ ượ
4) Ngày 15.9 nh n đ c gi y báo c a Cty ‘N” đã nh n đ  lô hàng g i đi ngày 8.9, ti n hàng ch a thanh toán. Trong ngày cònậ ượ ấ ủ ậ ủ ử ề ư  
xu t bán cho HTX “P” 1.000kg phân đ m, giá mua 3.800ấ ạ đ/kg, giá bán 4.200đ/kg. HTX đã thanh toán b mg ti n m t đ . Sau đó g iằ ề ặ ủ ử  
l i kho Cty 500kg , thu  GTGT 5%.ạ ế
5) Ngày 16.9 nh n đ c gi y báo c a ngân hàng đã thu đ c ti n c a công ty “N” v  lô hàng bán v n chuy n th ng ngày 12.9,ậ ượ ấ ủ ượ ề ủ ề ậ ể ẳ  
ngân hàng tr  luôn vào n  vay.ừ ợ
6) Ngày 17.9 bán m t lô hàng có tr  giá xu t kho 27,5 tri u, bao bì tính giá riêng 500.000ộ ị ấ ệ đ. Giá bán c a lô hàng 28.3 tri u, thuủ ệ ế 
GTGT 10%. Bên mua đã nh n hàng t i kho Cty và thanh toán ngay b ng Sec chuy n kho n.ậ ạ ằ ể ả
7) Ngày 20.9 xu t hàng hóa g i cho Cty “N” theo hình th c chuy n hàng, hàng hóa có giá tr  xu t kho 29 tri u, giá bán c a lôấ ử ứ ể ị ấ ệ ủ  
hàng 30,2 tri u đ ng, bao bì tính giá riêng 450.000ệ ồ đ, thu  GTGT 10% chi phí v n chuy n hàng hóa g i đi thanh toán h  bên muaế ậ ể ử ộ  
b ng ti n m t 300.000ằ ề ặ đ. bên mua ch a nh n hàng, ti n ch a thanh toán.ư ậ ề ư



8) Ngày 24.9 xu t hàng hóa làm quà bi u có giá xu t kho 200.000ấ ế ấ đ, thu  GTGT 10% , giá bán 220.000ế đ. trong ngày nh n đ cậ ượ  
gi y báo có c a ngân hàng thu đ c ti n c a Cty “N” v  lô hàng g i đi ngày 20.9 ngân hàng tr  luôn vào n  vay s  ti n bánấ ủ ượ ề ủ ề ử ừ ợ ố ề  
hàng, ti n v n chuy n và bao bì ghi vào TK TGNH c a Cty.ề ậ ể ủ
9) Ngày 25.9 xu t kho hàng hóa ra dùng làm văn phòng ph m, giá th cấ ẩ ự  t  xu t kho 150.000ế ấ đ, giá bán 170.000đ, thu  GTGT 10%.ế
Yêu c uầ  :- L p và c ng b ng đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trên theo 2 ph ng pháp n p thu  GTGT.ậ ộ ả ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
- Xác đ nh thu  GTGT ph i n p theo 2 ph ng pháp n p thu .ị ế ả ộ ươ ộ ế
_____________________________________
BÀI 5 :
Trong tháng 10 Cty “Y” có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau :ệ ụ ế
1) Ngày 1. 10 xu t kho hàng hóa g i đi bán cho cty “M” ấ ử
- Hàng A giá xu t kho 10 tri u, giá bán 11,5 tri u, thu  GTGT 10%.ấ ệ ệ ế
- Hàng B giá xu t kho 28 tri u, giá bán 30 tri u, thu  GTGT 10%.ấ ệ ệ ế
Bên mua ch a nh n đ c hàng. Trong ngày còn xu t m t s  hàng hóa thanh tóan ti n công theo giá bán 90,000ư ậ ượ ấ ộ ố ề đ, giá xu t khoấ  
85.000đ, thu  GTGT 10%.ế
2) Ngày 4. 10 xu t hàng g i đi cho công ty “N’ theo hình th c chuy n hàng :ấ ử ứ ể
- Hàng C giá th c t  xu t kho 38 tri u, giá bán 41 tri u, thu  GTGT 10%.ự ế ấ ệ ệ ế
- Hàng D giá th c t  xu t kho 46 tri u, giá bán 52 tri u, thu  GTGT 10%.ự ế ấ ệ ệ ế
Bên mua ch a nh n đ c hàng. Trong ngày còn nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i đi bán tháng tr c,ư ậ ượ ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ  
giá mua 45 tri u, giá bán 48,5 tri u, thu  GTGT 10%.ệ ệ ế
3) Ngày 7.10 nh n đ c gi y báo c a Công ty “M” đã nh n đ c lô hàng g i đi ngày 01.10 kèm theo biên b n th a, thi u :ậ ượ ấ ủ ậ ượ ở ả ừ ế
- Hàng A : thi u 1 s  giá bán 120.000ế ố đ

, giá mua 100.000đ

- Hàng B : th a m t s  giá bán 90.000ừ ộ ố đ, giá mua 80.000đ

- Hàng th a, thi u ch a rõ lý do, hàng th a bên mua còn gi  h .ừ ế ư ừ ữ ộ
4) Ngày 10.10 xu t hàng g i đi cho công ty “T’ theo hình th c chuy n hàng :ấ ử ứ ể
- Hàng E : 1000kg , giá bán 20.000đ/kg, giá mua 19.000đ/kg, bao bì tính gía riêng 500.000đ.
Hàng F 500kg giá bán 30.000đ/kg, giá mua 28.000đ/kg bao bì tính giá riêng 250.000đ thu  GTGT 10%. Bên mua ch a nh n đ cế ư ậ ượ  
hàng. Chi phí v n chuy n bên bán ch u thanh toán b ng ti n m t 165.000đ.ậ ể ị ằ ề ặ
Trong ngày còn nh p kho s  hàng b  tr  l i mà bên mua gi  h  t  tháng tr c, tr  giá xu t kho 500.000đ, giá bán 550.000đ.ậ ố ị ả ạ ữ ộ ừ ướ ị ấ
5) Ngày 14.10 nh n đ c gi y báo c a Cty “N” v  lô hàng g i đi, ngày 4.10 kèm theo biên b n th a thi u nh  sau :ậ ượ ấ ủ ề ử ả ừ ế ư
- Hàng C: thi u giá bán 420.000đ, giá mua 390.000đ.ế
- Hàng D: th a giá bán 470.000đ, giá mua 430.000đ.ừ
Hàng th a, thi u ch a rõ lý do , hàng th a bên mua còn gi  h . Bên mua ch  ch p nh n thanh toán s  hàng th c mua nh p kho.ừ ế ư ừ ữ ộ ỉ ấ ậ ố ự ậ  
Ngân hàng g i báo có tr  vào n  vay ng n h n c a Công ty.ử ừ ợ ắ ạ ủ
6) Ngày 17.10 x  lý hàng th a thi u ngày 7.10.ử ừ ế
- Hàng A : gi i quy t ghi vào chi phí khác.ả ế
- Hàng B : gi i quy t ghi vào thu nh p khác, đ ng th i ch  s  hàng này v  nh p khoả ế ậ ồ ờ ở ố ề ậ
7) Ngày 20.10 nh n đ c gi y báo c a công ty ‘T” đã nh n đ c s  lô hàng ngày ngày 10.10 kèm theo biên b n th a thi u :ậ ượ ấ ủ ậ ượ ố ả ừ ế
Hàng F : thi u 5 kg, hàng E : th a 5kg.ế ừ
Hàng th a thi u ch a rõ nguyên nhân, hàng th a gi  h .ừ ế ư ừ ữ ộ
8) Ngày 22.10 nh n đ c gi y báo t  ch i nh n hàng c a bên mua v  lô hàng đã bán trong tháng 9 giá mua c a lô hàng là 82ậ ượ ấ ừ ố ậ ủ ề ủ  
tri u giá bán 89 tri u, lô hàng này đã xác đ nh là tiêu th  thu  GTGT 10% cty ch a nh n hàng v .ệ ệ ị ụ ế ư ậ ề
9) Ngày 25.10 s  lý s  hàng th a thi u ngày 24.10 nh  sau : ử ố ừ ế ư
- Hàng C : ghi vào chi phí bán hàng 50%, còn l i còn áp t i b i th ng.ạ ả ồ ườ
- Hàng D : ghi vào thu nh p b t th ng, đ ng th i bán luôn cho bên mua, bênậ ấ ườ ồ ờ   mua đã ch p thu n mua.ấ ậ
10) Ngày 30.10 tìm ra s  hàng th a, thi u ngày 20.10 là do Cty xu t nh m bên mua đ  ngh  Cty dùng s  hàng th a bù s  hàngố ừ ế ấ ầ ề ị ố ừ ố  
thi u, chênh l ch v  tr  giá gi a hàng E và F công ty ch u, ghi vào chi phí khác.ế ệ ề ị ữ ị
Yêu c uầ  :
- L p b ng đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trên.ậ ả ị ả ế ệ ụ ế
- Xác đ nh thu  GTGT ph i n p theo 2 ph ng pháp n p thu .ị ế ả ộ ươ ộ ế
- M  s  chi ti t TK 131 cho t ng khách n .ở ổ ế ừ ợ
_____________________________________ 
   BÀI 6 :  
T i Cty “X” có tình hình trong tháng 8 nh  sau :ạ ư
1) Ngày 2.8 mua m t lô hàng giá mua trên hóa đ n bán hàng c a bên bán 49,3 tri u thu  GTGT 10%. Hàng v  ki m nh n nh pộ ơ ủ ệ ế ề ể ậ ậ  
kho th a theo giá mua ch a có thu  1,5 tri u, hàng không đúng quy cách tr  giá mua 5,1 tri u. Hàng th a ch a rõ nguyên nhân.ừ ư ế ệ ị ệ ừ ư  
Cty ch  ch p nh n thanh toán theo th c t , hàng sai quy cách và hàng th a nh n b o qu n h  và g i biên b n báo cho bên bánỉ ấ ậ ự ế ừ ậ ả ả ộ ử ả  
bi t. Ti n hàng ch a thanh toán.ế ề ư



2) Ngày 5.8 nh p lô hàng y thác mua :ậ ủ
- Đ u ph ng v  lo i I : 1.000kg x 5.700đ/kg.ậ ộ ỏ ạ
- Đ u nành lo i I : 1.500kg x 6.500đ/kg.ậ ạ
Ti n hàng tr  vào ti n ng tr c cho ng i nh n mua y thác 10 tri u, còn l i ch a thanh toán. Hoa h ng thu mua ph i tr  choề ừ ề ứ ướ ườ ậ ủ ệ ạ ư ồ ả ả  
ng i mua y thác 1% giá mua,  chi phí  v n chuy n bên mua ch u thanh tóan b ng ti n m t 300000đ. Bao bì tính giá riêngườ ủ ậ ể ị ằ ề ặ  
500.000đ thanh toán b ng sec chuy n kho n. Hàng v  nh p kho đ u ph ng thêm 17kh, đ u nành th a 10 kg. Chênh l ch ch a rõằ ể ả ề ậ ậ ộ ậ ừ ệ ư  
lý do, Cty nh p kho theo th c t .ậ ự ế
3) Ngày 7.8 s  lý s  hàng th a và sai quy cách mua ngày 2.8 nh  sau :ử ố ừ ư
- Hàng th a do bên bán xu t nh m, bên bán đ ng ý bán luôn cho công ty.ừ ấ ầ ồ
- Hàng sai quy cách bên bán gi m giá xu ng còn 4,2 tri u, Cty đ ng ý mua và cho nh p kho theo giá m i.ả ố ệ ồ ậ ớ
Cũng trong ngày, Cty vi t Sec chuy n kho n thanh toán toàn b  s  ti n mua hàng trên.ế ể ả ộ ố ề
4) Ngày 10.8 xu t hàng g i đi bán cho Cty “N” toàn b  s  hàng nh p kho mua ngày 5.8. Giá bán : đ u ph ng v  6.900đ/kg, đ uấ ử ộ ố ậ ậ ộ ỏ ậ  
nành 7.700đ/kg thu  GTGT 10% ti n hàng ch a thanh toán.ế ề ư
5) Cu i tháng 30.8 ki m kê hàng phát hi n :ố ể ệ
- Thi u 21m v i giá mua 55.000đ/m, giá bán 59.000đ/m thu  GTGT 10%.ế ả ế
- Đ ng cát kém ph m ch t 10kg, giá mua 5.900đ/kg.ườ ẩ ấ
- Th a 50m dây đi n giá mua, 2.300đ/m, giá bán 2.500đ/m.ừ ệ
Hàng th a, thi u ch a rõ nguyên nhân, hàng kém ph m ch t h  giá xu ng còn 5.000đ/kg thi t h i ghi vào chi phí khác.ừ ế ư ẩ ấ ạ ố ệ ạ
6) Ngày 30. 8 nh n đ c biên b n c a Cty ‘N” v  lô hàng g i bán ngày 10. 8 cho bi t: đ u ph ng v  nh n đ , đ u nành cóậ ượ ả ủ ề ử ế ậ ộ ỏ ậ ủ ậ  
300kg không đ m b o ch t l ng lo i I, đ  ngh  Cty gi m xu ng lo i II, giá bán lo i II là 6.200đ/kg. Cty đ ng ý và đã báo choả ả ấ ượ ạ ề ị ả ố ạ ạ ồ  
bên mua bi t.ế
Yêu c uầ  :
- L p và c ng b ng đ nh kh an t ng h p các nghi p v  kinh t  trên.ậ ộ ả ị ỏ ổ ợ ệ ụ ế
_____________________________________  
BÀI 7 :
Cty th ng m i “N” trong tháng 12 có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau :ươ ạ ệ ụ ế
1) Ngày 1.12 mua m t lô hàng c a HTX “L” v i giá mua th c t  80 tri u thu  GTGT 10%, ti n ch a thanh toán. Hàng v  nh pộ ủ ớ ự ế ệ ế ề ư ề ậ  
kho th y thi u m t s  theo giá mua 2 tri u ch a rõ nguyên nhân, cty cho nh p kho theo th c nh n.ấ ế ộ ố ệ ư ậ ự ậ
2) Ngày 5.12 bán m t lô hàng cho Cty “K” , giá mua 24 tri u, giá bán 25,3 tri u thu  GTGT 10% . bên mua nh n đ  hàng t i khoộ ệ ệ ế ậ ủ ạ  
Cty ch a thanh toán. Trong ngày còn xu t kho hàng hóa cho Cty “A” đ  bi u làm hàng m u, giá bán 150.000đ, giá mua 140.000đ,ư ấ ể ế ẫ  
thu  GTGT 10%.ế
3) Ngày 7.12 đ c bi t Cty “K” đem hàng v  kho phát hi n thi u m t s  hàng giá ch a có thu  GTGT 1,5 tri u. Trong ngày muaượ ế ề ệ ế ộ ố ư ế ệ  
m t lô hàng đã nh p kho theo giá t m tính 41 tri u, thu  GTGT 10%.ộ ậ ạ ệ ế
Vay ngân hàng đ  thanh toán lô hàng mua ngày 1.12 cho HTX “L” ngân hàng báo n .ể ợ
4) Ngày 9.12 mua m t lô hàng đ  bán . theo HĐKT là m t 100 cái, đ n giá 400.000đ/cái thu  GTGT 10%. Nh ng trên hóa đ nộ ể ộ ơ ế ư ơ  
ng i bán ch  ghi 90 cái, phi u nh p kho Cty là 80 cái đúng qua cách, còn 10 cái sai quy cách ườ ỉ ế ậ
Cty không nh p kho. Ti n hàng ch a thanh toán cho ng i bán.ậ ề ư ườ
5) Ngày 12.12 rút TGNH 6.820.000đ mua bao bì. Trên hóa đ n ng i bán ghi giá bán 6.200.000đ, thu  GTGT 10% khi ki m nh nơ ườ ế ể ậ  
nh p kho ch  có 6 tri u, s  thi u ch a rõ lý do, chi phí v n chuy n giá thanh toán chi b ng ti n m t 132.000đ.ậ ỉ ệ ố ế ư ậ ể ằ ề ặ
6) Ngày 14.12 bán m t lô hàng cho Cty “T” giá bán 57 tri u, thu  GTGT 10%, giá th c t  xu t kho 52,3 tri u. Bên mua đã nh nộ ệ ế ự ế ấ ệ ậ  
hàng t i kho Cty. Ti n hàng ch a thanh toán. Trong ngày xu t hàng hóa cho b  ph n XDCB giá bán 2 tri u, giá mua 1,8 tri uạ ề ư ấ ộ ậ ệ ệ  
thu  GTGT 10%. B  ph n xây d ng có t  ch c k  toán riêng.ế ộ ậ ự ổ ứ ế
7) Ngày 20.12 vay ng n h n ngân hàng v  nh p qu  ti n m t 21 tri u, chi ti n m t tr  n  ng i bán s  hàng mua tháng tr c 6ắ ạ ề ậ ỹ ề ặ ệ ề ặ ả ợ ườ ố ướ  
tri u, chi cho CB thu mua 7 tri u. Mua hàng hóa nh p kho 7,5 tri u, tr  ti n v n chuy n hàng hóa giá thanh toán 99.000đ.ệ ệ ậ ệ ả ề ậ ể
8) Ngày 23.12 CBTM v  thanh toán kho n t m ng b ng hóa đ n nh p kho hàng hóa 5 tri u, chi phí mua hàng hóa 300.000đ,ề ả ạ ứ ằ ơ ậ ệ  
ti n m t còn th a n p l i qu  đ .ề ặ ừ ộ ạ ỹ ủ
9) Ngày 26.12 mua m t lô hàng hóa theo giá th c t  40 tri u, hàng nh n t i kho ng i bán, v n chuy n b ng ph ng ti n c aộ ự ế ệ ậ ạ ườ ậ ể ằ ươ ệ ủ  
Cty, chi phí v n chuy n bên bán ch u 110,.000đ, ti n mua hàng ch a thanh toán.ậ ể ị ề ư
10) Ngày 28.12 bán toàn b  s  hàng mua ngày 26.12 theo giá bán 42,5 tri u thu  GTGT10% bên mua đ n nh n hàng t i kho Ctyộ ố ệ ế ế ậ ạ  
và thanh toán b ng Sec chuy n kho n.ằ ể ả
Yêu c uầ  :
L p và c ng b ng đ nh kho n t ng h p các nghi p v  kinh t  trên theo hai ph ng pháp n p thu .ậ ộ ả ị ả ổ ợ ệ ụ ế ươ ộ ế
- Xác đ nh k t qu  tài chính nghi p v  bán hàng, chi phí bán hàng 4%DT, chi phí QLDN 1%DT.ị ế ả ệ ụ
- Xác đ nh thu  GTGT ph i n p theo 2 ph ng pháp n p thu .ị ế ả ộ ươ ộ ế
_____________________________________
BÀI 8 :
T i Cty “N” có các nghi p v  kinh t  trong tháng 12 :ạ ệ ụ ế



1) Ngày 02.12 mua m t lô hàng có giá trên hóa đ n bên bán 30 tri u, thu  GTGT 10%, lô hàng v  ki m nh n nh p kho phát hi nộ ơ ệ ế ề ể ậ ậ ệ  
th a m t s  tr  giá 1,8 tri u ch a có thu . S  hàng th a công ty cho b o qu n riêng, ti n mua hàng cho thanh toán.ừ ộ ố ị ệ ư ế ố ừ ả ả ề
Trong ngày còn nh n đ c gi y báo n  c a ngân hàng v  vay ng n h n trã n  ng i bán 15 tri u.ậ ượ ấ ợ ủ ề ắ ạ ợ ườ ệ
2) Ngày 05. 12 cty xu t hàng g i đi cho Cty “X” theo hình th c chuy n hàng, tr  giá hàng th c t  xu t kho 25 tri u, giá bán 27ấ ử ứ ể ị ự ế ấ ệ  
tri u thu  GTGT 10% ti n hàng tr  vào ti n bên mua đã ng tr c.ệ ế ề ừ ề ứ ướ
3) Ngày 07. 12 nh n đ c gi y báo c a đ n v  mua là không đ ng ý mua lô hàng đã g i đi và xác đ nh tiêu th  tháng tr c theoậ ượ ấ ủ ơ ị ồ ử ị ụ ướ  
giá bán 50 tri u, thu  GTGT 10% giá muam 47 tri u. Lô hàng này ng i mua đã thanh toán ti n cho công ty tháng 11.ệ ế ệ ườ ề
4) Ngày 09. 12 Cty nh n hàng m u c a xí nghi p “B” g i đ n, có giá c tính nh p kho 2 tri u, hàng này không ph i tr  ti nậ ẫ ủ ệ ử ế ướ ậ ệ ả ả ề  
cho xí nghi p “B”(n  156/có 711). Trong ngày còn nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i ngày 05. 12 kèmệ ợ ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử  
theo biên b n thi u m t s  hàng theo giá bán 200.000đ, giá mua 180.000đ, ch a rõ lý do.ả ế ộ ố ư
5) Ngày 12.12 đ i 1 lô hàng A theo giá mua th c t  xu t kho 27 tri u, giá bán 30 tri u l y m t lô hàng B giá mua 35.000.000đ,ổ ự ế ấ ệ ệ ấ ộ  
thu  GTGT 10% hàng đã giao nh n xong t i kho Cty, ti n chênh l ch bên nh n hàng ch a thanh toán.ế ậ ạ ề ệ ậ ư
6) Ngày 24.12 Cty nh n hóa đ n bên bán v  s  hàng đã nh p kho theo giá t m tính trong tháng 11 là 12 tri u, giá chính th c ghiậ ơ ề ố ậ ạ ệ ứ  
trên hóa đ n bên bán 11 tri u, thu  GTGT 10%.ơ ệ ế
7) H i đ ng x  lý tài s n th a, thi u Cty h p ngày 15.12 gi i quy t s  hàng th a, thi u phát sinh trong tháng tr c nh  sau :ộ ồ ử ả ừ ế ọ ả ế ố ừ ế ướ ư
- Hàng G : thi u giá mua th c t  100.000đ, b t ng i ph m l i b i th ng, ch a thu đ c ti n.ế ự ế ắ ườ ạ ỗ ồ ườ ư ượ ề
- Hàng H :thi u giá mua th c t  200.000đ b t ng i ph m l i b i th ng theo giá bán 220.000đ, đã thu ti n m t.ế ự ế ắ ườ ạ ỗ ồ ườ ề ặ
- Hàng E : th a giá mua th c t  150.000đ, không tìm ra nguyên nhân ghi vào thu nh p khác.ừ ự ế ậ
8) Ngày 17.12 mua m t s  máy đi n t  v  đ  bán, theo h p đ ng kinh t  mua 200 cái x 115.000đ/c, thu  GTGT 10%. Nh ng hóaộ ố ệ ử ề ể ợ ồ ế ế ư  
đ n bên bán ghi 190 cái, khi ki m nh n nh p kho 110 cái sai ký hi u ch a rõ lý do. Cty cho nh p kho luôn ch  x  lý, ti n hàngơ ể ậ ậ ệ ư ậ ờ ử ề  
ch a thanh toán.ư
9) Ngày 20. 12 mua 1.000kg b t gi t. Trên HĐKT đ n giá 7.500đ/kg thu  GTGT 10% trên hóa đ n bán b t gi t có đ n giáộ ặ ơ ế ơ ộ ặ ơ  
7.700đ/kg thu  GTGT 10%. Hàng sai giá ghi trên h p đ ng Cty t  ch i nh n hàng, nh p kho b o qu n riêng.ế ợ ồ ừ ố ậ ậ ả ả
Trong ngày Cty còn xu t kho hàng nh n bán h  cho đ n v  khác, giá xu t kho 10 tri u, giá bán 11 tri u thu  GTGT 10% thu b ngấ ậ ộ ơ ị ấ ệ ệ ế ằ  
ti n m t, Cty đ c h ng 2% hoa h ng trên giá bán (ho ch toán ngay sau khi bán đ c hàng).ề ặ ượ ưở ồ ạ ượ
10) Ngày 25.12 bán gi m giá m t s  hàng có giá th c t  xu t kho 200.000ả ộ ố ự ế ấ đ, giá bán 170.000đ, thu b ng ti n m t, thu  GTGTằ ề ặ ế  
10%.
Đánh giá l i m t s  v t t  hàng hóa : tr  giá hàng t n trên s  sách 800.000đ, đánh giá l i theo giá m i 1.000.000ạ ộ ố ậ ư ị ồ ổ ạ ớ đ.
11) Ngày 30.12 phân b  chi phí bán hàng cho hàng đã tiêu th  4% doanh thu, chi phí qu n lý 2% doanh thu.ổ ụ ả
Yêu c u :ầ
- L p b ng đ nh kho n t ng h p các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 12 theo 2 ph ng pháp n p thu  GTGT.ậ ả ị ả ổ ợ ệ ụ ế ươ ộ ế
- Xác đ nh doanh thu thu n, xác đ nh k t qu  tài chính nghi p v  bán hàng, k t chuy n v  TK lãi, l .ị ầ ị ế ả ệ ụ ế ể ề ỗ
_____________________________________
BÀI 9 :
T i 1 DN trong kỳ có tình hình sau :ạ
1) Mua hàng giá mua 27.000.000đ, thu  GTGT 10%, ti n mua hàng ch a thanh toán. Chi phí v n chuy n 25.000ế ề ư ậ ể đ, thanh toán b ngằ  
ti n m t hàng nh p kho đ .ề ặ ậ ủ
2) Mua hàng, giá mua 45.000.000đ, thu  GTGT 10%, chi t kh u thanh toán 2% giá mua th i h n chi t kh u 20 ngày. Hàng nh pế ế ấ ờ ạ ế ấ ậ  
kho đ .ủ
3) Mua hàng , giá mua 28.000.000đ, bao bì tính giá riêng 280.000, thu  GTGT 10%. Hàng v  nh p kho thi u giá mua 500.000ế ề ậ ế đ 

ch a rõ lý do. K  toán cho nh p kho theo th c t .ư ế ậ ự ế
4) Bán hàng t i kho, giá bán 30.000.000ạ đ bao bì tính giá riêng 250.000 thu  GTGT 10%. Hàng hóa đã giao nh n xong, ti n hàngế ậ ề  
bên mua ch a thanh toán. Giá xu t kho c a lô hàng 27.000.000.ư ấ ủ
5) Xu t kho g i hàng đi bán, giá xu t kho 18.000.000, giá bán 20.000.000 chi t kh u thanh toán 2% giá bán, th i h n chi t kh uấ ử ấ ế ấ ờ ạ ế ấ  
30 ngày. Bên mua ch a nh n đ c hàng.ư ậ ượ
6) Nh n đ c gi y báo nh n đ c hàng  nghi p v  5 c a bên mua v  lô hàng g i bán, cho bi t hàng g i bán thi u theo giá bánậ ượ ấ ậ ượ ở ệ ụ ủ ề ử ế ử ế  
1.500.000, ch a rõ nguyên nhân. Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo th c t .ư ỉ ồ ự ế
7) Nh n đ c gi y báo đã nh n đ  hàng c a bên mua v  lô hàng g i bán tháng tr c, giá bán 19.500.000, thu  GTGT 5%, giáậ ượ ấ ậ ủ ủ ề ử ướ ế  
xu t kho 18.000.000.ấ
8) Nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng, khách hàng thanh toán ti n mua hàng nghi p v  5 vào TK TGNH c a DN sau khi đãậ ượ ấ ủ ề ệ ụ ủ  
tr  chi t kh u đ c h ng.ừ ế ấ ượ ưở
9) X  lý hàng th a thi u trong tháng :ử ừ ế
- Hàng thi u  nghi p v  3 do áp t i gây ra b t b i th ng giá thanh toán.ế ở ệ ụ ả ắ ồ ườ
- Hàng thi u  nghi p v  6 do th  kho xu t thi u, DN xu t hàng bù cho ng i mua.ế ở ệ ụ ủ ấ ế ấ ườ
10) Cu i tháng, xác đ nh k t qu  kinh doanh c a DN. Bi t chi phí bán hàng đã chi b ng 4% doanh thu, chi phí QLDN đã chi 2%ố ị ế ả ủ ế ằ  
/doanh thu . Xác đ nh thu  thu nh p DN ph i n p thu  GTGT đ c kh u tr , còn ph i n p bi t thu  xu t thu  thu nh pị ế ậ ả ộ ế ượ ấ ừ ả ộ ế ế ấ ế ậ   doanh 
nghi p 28%.ệ



Yêu c uầ  :
L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên theo 2 ph ng pháp n p thu .ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
_____________________________________
 
BÀI 10 :
1. Mua hàng nh p kho, giá mua 18.000.000, thu  GTGT 10%, ti n mua hàng đã thanh toán b ng TGNH. Chi phí v n chuy nậ ế ề ằ ậ ể  
25.000 thanh toán b ng ti n t m ng. Hàng nh p kho đ  .ằ ề ạ ứ ậ ủ
2. Mua hàng, giá mua 50.000.000 thu  GTGT 10% chi t kh u thanh toán 2%/giá mua, th i h n chi t kh u 15 ngày. Hàng vế ế ấ ờ ạ ế ấ ề  
nh p kho thi u, theo giá mua 2.000.000 ch a rõ lý do, k  toán cho nh p kho theo th c t .ậ ế ư ế ậ ự ế
3. Bán hàng t i kho, giá bán 25.000.000, bao bì tính giá riêng 250.000 thu  GTGT 10%. Hàng hóa đã giao xong, ti n hàng bên muaạ ế ề  
đã thanh toán b ng ti n m t. Giá mua c a lô hàng 23.000.000.ằ ề ặ ủ
4. Xu t hàng g i bán, giá bán 32.000.000, thu  GTGT 10%, chi t kh u thanh toán 10%/ giá bán th i h n chi t kh u 25 ngày. Giáấ ử ế ế ấ ờ ạ ế ấ  
xu t kho c a lô hàng 30.000.000 bên mua ch a nh n đ c hàng.ấ ủ ư ậ ượ
5. Nh n đ c lô hàng do bên bán g i t i, giá mua 28.000.000 bao bì tính giá riêng 180.000, thu  GTGT 10%. Khi nh p kho phátậ ượ ử ớ ế ậ  
hi n th a theo giá mua 1.200.000, hàng th a DN không nh p kho, b o qu n h  và báo cho bên bán bi t.ệ ừ ừ ậ ả ả ộ ế
6. Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c đ  lô hàng g i bán tháng tr c, giá bán 26.500.000 thu  GTGT 10%, giá xu tậ ượ ấ ủ ậ ượ ủ ử ướ ế ấ  
kho 25.000.000.
7.  Nh n đ c gi y báo đã nh n đ c hàng c a bên mua v  lô hàng  g i  bán  nghi p v  4,  cho bi t  th a theo hóa đ nậ ượ ấ ậ ượ ủ ề ử ở ệ ụ ế ừ ơ  
1.600.000đ, hàng th a bên mua gi  h .ừ ữ ộ
8.DùngTGNH Thanh toán s  ti n mua hàng  nghi p v  2, đ c h ng chi t kh u thanh toán.ố ề ở ệ ụ ượ ưở ế ấ
9. X  lý hàng th a, thi u trong tháng :ử ừ ế
- Hàng thi u  nghi p v  2 do bên bán xu t thi u, bên bán g i hàng bù, DN nh p kho.ế ở ệ ụ ấ ế ử ậ
- Hàng th a  nghi p v  5 do bên bán xu t th a, bên bán đã l y v . DN xu t tr .ừ ở ệ ụ ấ ừ ấ ề ấ ả
- Hàng th a  nghi p v  7 do th  kho xu t th a, DN đem hàng v  nh p kho.ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ề ậ
10. Cu i tháng xác đ nh chi phí bán hàng đã chi 4%/ doanh thu, chi phí QLDN 2%/ doanh thu xác đ nh thu  thu nh p DN ph i n p,ố ị ị ế ậ ả ộ  
thu  GTGT đ c kh u tr , còn ph i n p.ế ượ ấ ừ ả ộ
Bi t thu  su t thu  TNDN 28%.ế ế ấ ế
Yêu c u ầ : 
L p đ nh kho n k  toán theo 2 ph ng pháp n p thu .ậ ị ả ế ươ ộ ế
_____________________________________
BÀI 11 : 
T i 1 DN trong tháng có tình hình sau :ạ
1. Mua hàng nh p kho, giá mua 30.000.000ậ đ, chi phí v n chuy n giá thanh toán 38.500 đ tr  b ng ti n m t. Ti n hàng ch a thanhậ ể ả ằ ề ặ ề ư  
toán, hàng đã nh p kho đ .ậ ủ
2. Mua 1 lô hàng, giá mua 50.000.000đ. Ti n hàng đã thanh toán 15.000.000đ b ng ti n m t, còn l i ch a thanh toán. Hàng về ằ ề ặ ạ ư ề 
nh p kho thi u theo giá mua 5.000.000đ, ch a rõ lý do. k  toán cho nh p kho theo th c nh n.ậ ế ư ế ậ ự ậ
3. Bán 1 lô hàng t i kho, giá bán 25.000.000đ, giá xu t kho 23.000.000đ. Hàng hóa đã giao nh n xong bên mua đã thanh toán b ngạ ấ ậ ằ  
ti n m t. ề ặ
4. Xu t hàng g i bán, giá xu t kho 35.000.000đ, giá bán 38.000.000đ. Bên mua ch a nh n đ c hàng.ấ ở ấ ư ậ ượ
5. Nh n đ c lô hàng mua tháng tr c, giá mua 40.000.000đ, bao bì tính giá riêng 400.000đ. Hàng đã nh p kho đ .ậ ượ ướ ậ ủ
6. Nh n đ c gi y báo đã nh n đ  hàng c a bên mua v  lô hàng g i bán tháng tr c. Giá xu t kho c a lô hàng 15.000.000đ, giáậ ượ ấ ậ ủ ủ ề ử ướ ấ ủ  
bán 17.000.000đ bao bì tính giá riêng 150.000đ. Bên mua đã thanh toán vào TKTGNH c a doanh nghi p.ủ ệ
8. X  lý hàng mua thi u  nghi p v  2 : bên bán xu t thi u 4.500.000đ, bên bán nh n n , còn l i ng i ph m l i b i th ng giáử ế ở ệ ụ ấ ế ậ ợ ạ ườ ạ ỗ ồ ườ  
thanh toán.
9. Cu i tháng xác đ nh k t qu  tài chính c a doanh nghi p. Bi t chi phí QLDN 2%/Dthu, chi phí BH 4%/Dthu.ố ị ế ả ủ ệ ế
10. Xác đ nh thu  GTGT đ u ra, thu  GTGT đ u vào. Thu  GTGT đ c kh u tr  trong tháng. Xác đ nh thu  thu nh p DNị ế ầ ế ầ ế ượ ấ ừ ị ế ậ   ph iả  
n p.ộ
Bi t : Thu  GTGT c a nhóm hàng là 10% giá trong bài là giá ch a có thu  GTGT.ế ế ủ ư ế
Thu  TNDN ph i n p 28%.ế ả ộ
Yêu c uầ  : 
L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên theo 2 ph ng pháp n p thu  GTGT.ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
_____________________________________ 
BÀI 12 : 
1) Tình hình thanh toán v i ng i bán trong tháng 2.ớ ườ
- Mua hàng hóa nh p kho giá mua 17.000.000, thu  GTGT 10%, ch a thanh toán cho ng i bán X.ậ ế ư ườ
- Đã tr  ti n cho ng i bán M đ  mua 1 lô hàng giá mua 40.000.000, thu  GTGT 10%, ch a nh n đ c hóa đ n và hàng.ả ề ườ ể ế ư ậ ượ ơ
Trong tháng 2 có các nghi p v  kinh t  phát sinh.ệ ụ ế



1- Ngày 2 nh n đ c hóa đ n c a ng i bán M g i đ n giá bán 40.000.000, thu  GTGT 10%, hàng hóa đ c nh p kho đ .ậ ượ ơ ủ ườ ử ế ế ượ ậ ủ  
Nh n đ c gi y báo c a NH v  kho n ti n tr  n  ng i bán X 17.000.000 b ng ti n g i ngân hàng.ậ ượ ấ ủ ề ả ề ả ợ ườ ằ ề ử
2- Ngày 4 mua c a cty M giá mua 7.800.000 thu  GTGT 10%, ch a thanh toán ti n.ủ ế ư ề
3- Ngày 6 mua hàng hóa c a cty X, giá mua 15.000.000 thu  GTGT 10%, ch a thanh toán, đã nh p kho đ .ủ ế ư ậ ủ
4- Ngày 12 mua hàng hóa c a cty X giá mua 28.000.000 thu  GTGT 10%, ch a thanh toán , đã nh p kho thi u giá mua 1.500.000ủ ế ư ậ ế  
ch a rõ lý do.ư
5- Nh n gi y báo c a ngân hàng thanh toán n  cho cty X giá mua 15.000.000, thu  GTGT 10% b ng TGNH.ậ ấ ủ ợ ế ằ
6- Tr  tr c ti n mua hàng cho cty Y 12.000.000 b ng ti n m t.ả ướ ề ằ ề ặ
7- Mua hàng  c a cty Y, giá mua 34.000.000ủ đ, thu  GTGT 10%. Hàng nh p kho đ  ch a thanh toán ti n.ế ậ ủ ư ề
Yêu c uầ  : 
M  s  chi ti t TK 331 cho t ng ng i bán.ở ổ ế ừ ườ
L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên.ậ ị ả ế ệ ụ ế
_____________________________________ 
BÀI 13 : 
T i 1 DN trong kỳ có tình hình sau :ạ
1- Mua 1 lô hàng giá mua 15.000.000, thu  GTGT 10% ti n hàng ch a thanh toán. Hàng v  nh p kho đ .ế ề ư ề ậ ủ
2- Mua 1 lô hàng giá mua 42.000.000, bao bì tính giá riêng 200.000, thu  GTGT 10% ti n hàng đã thanh toán b ng TGNH. Hàngế ề ằ  
v  nh p kho thi u 1 s  giá mua 2.000.000 ch a rõ lý do, k  toán cho nh p kho theo th c t .ề ậ ế ố ư ế ậ ự ế
3- Bán 1 lô hàng t i kho, giá bán 19.000.000 giá mua 18.000.000, thu  GTGT 10%, bên mua ch a thanh toán ti n.ạ ế ư ề
4- Xu t kho g i bán 1 lô hàng, giá bán 25.000.000, thu  GTGT 10%, giá xu t kho 13.500.000. Bên mua ch a nh n đ c hàng.ấ ử ế ấ ư ậ ượ
5- Nh n đ c 1 lô hàng do ng i bán g i đ n, giá mua 50.000.000, thu  GTGT 10%, khi nh p kho phát hi n 5.000.000 khôngậ ượ ườ ử ế ế ậ ệ  
đúng quy cách trong h p đ ng, k  toán cho nh p kho s  hàng đúng quy cách, còn l i b o qu n riêng.ợ ồ ế ậ ố ạ ả ả
6- Nh p kho s  hàng bán b  tr  l i tháng tr c, giá bán 12.000.000, giá mua 11.500.000 thu  GTGT 10%.ậ ố ị ả ạ ướ ế
7- Nh n đ c gi y báo đã nh n đ c lô hàng g i bán  nghi p v  4 c a ng i mua.ậ ượ ấ ậ ượ ử ở ệ ụ ủ ườ
8- Cu i tháng xác đ nh k t qu  kinh doanh nghi p v  bán hàng,  bi t  chi phí bán hàng trong tháng 700.000ố ị ế ả ệ ụ ế đ, chi phí QLDN 
900.000đ.
Xác đ nh thu  GTGT ph i n p, còn ph i n p, thu  TNDN ph i n p.ị ế ả ộ ả ộ ế ả ộ
Yêu c uầ  : 
Đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên.ị ả ế ệ ụ ế
_____________________________________ 
   BÀI 14 :  
T i 1 DN n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , trong tháng có tình hình sau :ạ ộ ế ươ ấ ừ
1. Mua hàng nh pậ   kho b ng TGNH, giá mua 15.000.000ằ đ thu  GTGT 10%. Hàng nh p kho đ , chi phí v n chuy n tr  b ng ti nế ậ ủ ậ ể ả ằ ề  
m t, giá thanh toán 110.000đ.ặ
2. Nh n đ c lô hàng mua tháng tr c, giá mua 20.000.000ậ ượ ướ đ, bao bì tính giá riêng 2.000.000đ, thu  GTGT 10%. Hàng đã nh p khoế ậ  
đ .ủ
3. Nh n đ c 1 lô hàng do ng i bán chuy n t i. Giá ghi trên HĐBH 50.000.000ậ ượ ườ ể ớ đ, thu  GTGT 10%. Khi ki m nh n phát hi nế ể ậ ệ  
thi u giá mua 5.000.000ế đ ch a rõ lý do. K  toán cho nh p kho theo th c t .ư ế ậ ự ế
4. Thanh toán ti n cho ng i bán s  ti n mua hàng  nghi p v  3, đ c h ng chi t kh uề ườ ố ề ở ệ ụ ượ ưở ế ấ   thanh toán 1,5%/giá mua. Thanh toán 
b ng ti n vay ng n h n.ằ ề ắ ạ
5. Bán toàn b  lô hàng mua  nghi p v  1 giá mua 16.500.000ộ ở ệ ụ đ, thu  GTGT 10%, ng i mua đã nh n đ  hàng t i kho.ế ườ ậ ủ ạ
6. Nh n đ c gi y báo đã nh n đ c lô hàng g i bán tháng tr c c a ng i mua. Giá bán c a lô hàng 45.000.000ậ ượ ấ ậ ượ ử ướ ủ ườ ủ đ, giá v nố  
42.000.000đ, thu  GTGT 10%. Bên mua đ ng ý thanh toán.ế ồ
7. Xu t kho g i bán lô hàng mua  nghi p v  2. Giá bán c a lô hàng 22.000.000ấ ử ở ệ ụ ủ đ, thu  GTGT 10%. Bên mua báo đã nh n đế ậ ủ 
hàng.
8. Nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng cho bi t đã nh n đ c ti n c a ng i mua thanh toán cho s  hàng tiêu th   nghi pậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ề ủ ườ ố ụ ở ệ  
v  6. Thanh toán vào TK TGNH.ụ
9. Chi phí bán hàng trong kỳ đ c xác đ nh b ng 3%/t ng dthu, chi phí QLDN b ng 4%/t ng Dthu.ượ ị ằ ổ ằ ổ
10. Xác đ nh KQKD trong kỳ, xác đ nh thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p, thu  GTGT đ u vào, đ u ra, đ c kh u tr  trongị ị ế ậ ệ ả ộ ế ầ ầ ượ ấ ừ  
tháng. bi t thu  su t thu  TNDN 28%/l i nhu n tr cế ế ấ ế ợ ậ ướ  thu .ế
Yêu c u : ầ
L p đ nh kho n các nghi p v  kinh t  trên.ậ ị ả ệ ụ ế
_____________________________________
BÀI 15 : 
T i 1 DN trong tháng có tình hình nh  sau :ạ ư
1. Mua hàng nh p kho, giá mua 30.000.000đ, thu  GTGT 10%, ti n hàng ch a thanh toán, hàng nh p kho đ .ậ ế ề ư ậ ủ



2. Mua hàng giá mua 50.000.0000đ, thu  GTGT 10% đã thanh toán 30.000.000đ b ng TGNH, hàng v  nh p kho thi u theo giáế ằ ề ậ ế  
mua 5.000.000đ, ch a rõ lý do. k  toán cho nh p kho theo th c t .ư ế ậ ự ế
3. Bán hàng thu ti n m t, giá bán 25.000.000đ, thu  GTGT 10%, bao bì tính giá riêng là 250.000đ. Bên mua đã nh n đ  hàng. Giáề ặ ế ậ ủ  
mua c a lô hàng là 23.000.000đ.ủ
4. Xu t hàng g i bán, giá bán 32.000.000, thu  GTGT 10%, giá mua c a lô hàng b ng 90% c a giá bán. Bên mua ch a nh nấ ử ế ủ ằ ủ ư ậ  
đ c hàng.ượ
5. Nh n đ c lô hàng mua tháng tr c, giá mua 40.000.000đ, bao bì tính giá riêng là 200.000đ. thu  GTGT 10%, hàng nh p khoậ ượ ướ ế ậ  
th a theo giá mua là 1.000.000đ ch a rõ lý do. K  tóan cho nh p kho theo th c t .ừ ư ế ậ ự ế
6.  Nh n đ c gi y  báo  đã nh n  đ c hàng  c a bên  mua  v  lô  hàng  g i  bán  tháng  tr c,  giá  mua  18.000.000đ,  giá  bánậ ượ ấ ậ ượ ủ ề ử ướ  
19.000.000đ, thu  GTGT 10%, th a theo giá bán 1.500.000đ, giá mua 1.400.000đ. Bên mua đã thanh toán s  hàng trên hóa đ n vàoế ừ ố ơ  
tài kh an TGNH.ỏ
7. Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i bán  NV4, thi u theo giá bán 2.000.000đ ch a rõ lý do, ch  đ ngậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ở ế ư ỉ ồ  
ý thanh toán theo th c t .ự ế
8. Hàng th a, thi u trong tháng đ c x  lý nh  sau :ừ ế ượ ử ư
- Hàng thi u  NV 2: do bên bán xu t thi u 4.500.000đ, bên bán nh n n , còn l i ng i ph m l i b i th ng giá mua.ế ở ấ ế ậ ợ ạ ườ ạ ỗ ồ ườ
- Hàng th a  NV 5 do bên bán xu t th a, bên bán g i hóa đ n GTGT bán cho DN.ừ ở ấ ừ ử ơ
- Hàng th a  NV 6 do th  kho xu t th a đem v  nh p kho.ừ ở ủ ấ ừ ề ậ
- Hàng thi u  NV7 do th  kho xu t thi u, đã g i hàng bù cho ng i mua.ế ở ủ ấ ế ử ườ
Yêu c u : ầ
- L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên.ậ ị ả ế ệ ụ ế
- Xác đ nh thu  GTGT đ c kh u tr , còn ph i n p.ị ế ượ ấ ừ ả ộ
_____________________________________
BÀI 16 : 
T i 1 công ty th ng m i trong tháng có tình hình :ạ ươ ạ
1. Mua hàng giá mua 28.000.000, thu  GTGT 10% ti n hàng ch a thanh toán, hàng nh p kho đ . ế ề ư ậ ủ
2. Mua hàng, giá mua 45.000.000, thu  GTGT 10% ti n hàng ch a thanh toán khi nh p kho phát hi n thi u giá mua 2.000.000,ế ề ư ậ ệ ế  
ch a rõ lý do. K  toán cho nh p kho theo th c t .ư ế ậ ự ế
3. Nh p kho 1 lô hàng do bên bán g i đ n, hàng này đã thanh toán trong tháng 7,giá mua 25.000.000, bao bì tính giá riêng 500.000.ậ ử ế  
hàng nh p kho đ . ậ ủ
4. Xu t kho g i hàng đi bán, giá xu t kho 18.000.000, giá bán 20.000.000, thu  GTGT 10%, ti n hàng bên mua ch a thanh toán.ấ ử ấ ế ề ư
5. Bán hàng t i kho, giá bán 30.000.000ạ đ thu  GTGT 10%, giá xu t kho 28.500.000ế ấ đti n hàng bên mua thanh toán b ng TGNH.ề ằ
6. Nh n đ c gi y báo c a bên mua v  lô hàng g i bán tháng tr c, giá bán 18.000.000, thu  GTGT 10%, bao bì tính giá riêngậ ượ ấ ủ ề ử ướ ế  
150.000, giá xu t kho 16.500.000. ti n hàng ch a thanh toán.ấ ề ư
7. Nh n đ c gi y báo nh n hàng c a bên mua v  lô hàng g i bán  nghi p v  4 cho bi t thi u 1 s  giá bán 2.000.000, giá xu tậ ượ ấ ậ ủ ề ử ở ệ ụ ế ế ố ấ  
kho 1.800.000, bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo th c t .ỉ ồ ự ế
8. Cu i tháng xác đ nh thu  GTGT ph i n p, đ c kh u tr , xác đ nh KQTC c a DN. Bi t chi phí bán hàng trong kỳ 4%/dthu,ố ị ế ả ộ ượ ấ ừ ị ủ ế  
chi phí QLDN 2%/Dthu.
Yêu c u : ầ
L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên 2 ph ng pháp n p thu .ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
Xác đ nh thu  thu nh p DN ph i n p bi t thu  su t thu  TNDN 28%.ị ế ậ ả ộ ế ế ấ ế
_____________________________________ 
 
BÀI      17 :  
T i T ngạ ổ   Cty Xu t kh u “K” trong tháng 10 có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau :ấ ẩ ệ ụ ế
1. Ngày 01. 10 mua 100 t n b p c a Cty “A” giá 1.000.000ấ ắ ủ đ/t n hàng đ c chuy n th ng xu ng tàu, ti n hàng ch a thanh toánấ ượ ể ẳ ố ề ư  
cho bên bán. Sau khi giao hàng lên tàu, Cty  đã l p th  t cậ ủ ụ   nh  thu vào ngân hàng ngo i th ng (thanh toán theo ph ng th c L/ờ ạ ươ ươ ứ
C )
2. Ngày 5. 10 nh n đ c gi y báo c a ngân hàng ngo i th ng v  lô hàng g i bán ngày 1. 10 v i n i dung:ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ử ớ ộ
+ Ghi có TK TGNH T ng cty ổ                            9.900USD.
+ Th  t c phí ngân hàng ủ ụ                                    100USD.
(T  giá mua th c t  do ngân hàng công b  15400đ/USD)ỷ ự ế ố
3. Ngày  10. 10 T ngổ   công ty y thác cho đ n v  “B” xu t kh u m t lô mè đen, giá bán 240.000USD/FOB/HCMủ ơ ị ấ ẩ ộ   cty đã xu t khoấ  
g i hàng đi, tr  giá mua c a lô hàng mè này là 3 t  400 tri u.ử ị ủ ỷ ệ
4. Ngày 12. 10 nh n đ c gi y báo c a ngân hàng ngo i th ng v  y thác cho đ n v  ‘B” xu t v i n i dung:ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ủ ơ ị ấ ớ ộ
+ Ghi có TGNH T ng Cty ổ                               236.00USD.
+ Th  t c phí ngân hàng ủ ụ                                  1.600USD.
+ Phí hoa h ng y thác xu tồ ủ ấ                             2.400USD.



T  giá mua th c t  ngân hàng công b  1.5420đ/USDỷ ự ế ố
5. Ngày 14. 10 nh n đ c hóa đ n chính th c c a bên bán v  lô hàng đã nh p kho tháng tr c theo giá th c t  50 tri u, giá ghiậ ượ ơ ứ ủ ề ậ ướ ự ế ệ  
trên hóa đ n bán 52 tri u, thu  GTGT 10% lô hàng này đã giao bán nh ng ch a thu đ c ti n.ơ ệ ế ư ư ượ ề
6- Ngày 16. 10 T ng Cty y thác cho đ n v  “B” nh p xe Honda, đ n giá 1.500USD/CIF/HCM, thu  nh p kh u 60% thu  GTGTổ ủ ơ ị ậ ơ ế ậ ẩ ế  
10%. Hàng v  t ng công ty đã nh n và cho nh p kho 100 xe Honda c a đ n v  “B” giao. T  giá th c t  do ngân hàng công bề ổ ậ ậ ủ ơ ị ỷ ự ế ố 
15400đ/USD.
7- Ngày 19. 10 nh n đ c gi y báo n  c a ngân hàng ngo i th ng thanh toán cho Cty “B” ti n nh p 100 xe Honda v i n iậ ượ ấ ợ ủ ạ ươ ề ậ ớ ộ  
dung :
- Ghi có TKTGNH T ng Cty 152.000USD.ổ
Trong đó : 
+ Thanh toán ti n 100 xe Honda 150.000USD.ề
+ Thu  nh p kh u 90.000USD.ế ậ ẩ
+ Phí hoa h ng y thác 1.200USD.ồ ủ
+ Th  t c phí phân hàng 900USD.ủ ụ
T  giá mua th c t  ngân hàng công b  15.420đ/USD ỷ ự ế ố
8- Ngày 21. 10 T ng Cty nh n y thác xu t cho Cty ‘D” lô hàng Đ u nành tr  giá bán 10.000USD/FOB/HCM. Hàng đã giao lênổ ậ ủ ấ ậ ị  
tàu, t  giá th c t  15.450đ/USD.ỷ ự ế
9- Ngày 25. 10 nh n đ c báo có c a Ngân hàng ngo i th ng v  lô hàng đ u nành xu t ngày 21. 10 v i n i dung :ậ ượ ủ ạ ươ ề ậ ấ ớ ộ
+ Ghi có TKTGNH T ng công ty ổ                       9.800USD.
+ Th  t c phí ngân hàng ủ ụ                                  2.000USD.
10. Ngày 30. 12 phân b  chi phí bán hàng cho hàng đã tiêu th  4%/doanh thu, chi phí qu n lý 2%/doanh thu.ổ ụ ả
Yêu c uầ  : 
- L p b ng đ nh kho n t ng h pậ ả ị ả ổ ợ   các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 12 theo 2 ph ng pháp n p thu  GTGT.ệ ụ ế ươ ộ ế
- Xác đ nh doanh thu thu n, xác đ nh k t qu  tài chính nghi p v  bán hàng, k t chuy n v  TK lãi, l .ị ầ ị ế ả ệ ụ ế ể ề ỗ
- M  NKCT – 8, s  chi ti t s  3.ở ổ ế ố
_____________________________________
BÀI 18 : 
T i 1 T ng công ty xu t kh u “Y” trong tháng 10 có các nghi p v  kinh t .ạ ổ ấ ẩ ệ ụ ế
1- Ngày 01.10 nh n đ c hóa đ n chính th c c a bên bán v  lô hàng đã mua tháng tr c theo giá t m tính là 40 tri u, giá chínhậ ượ ơ ứ ủ ề ướ ạ ệ  
th c trên hóa đ n bên bán 45 tri u, thu  GTGT 10%.ứ ơ ệ ế
2- Ngày 04.10 mua g o c a Cty “A” , trên hóa đ n bên bán s  l ng 100 t n đ n giá mua 4.000.000đ/t n, thu  GTGT 10%.ạ ủ ơ ố ượ ấ ơ ấ ế
T ng Cty đã thanh toán cho bên bán 50% b ng ti n m t, s  còn l i ch a thanh toán. Cty “A” ch u trách nhi m chuy n hàngổ ằ ề ặ ố ạ ư ị ệ ể  
xu ng c ng và giao hàng lên tàu. Khi ki m nh n t i c ng ch  có 99 t n, s  hàng thi u ch a rõ lý do. Giá bán 410USD/t n. T  giáố ả ể ậ ạ ả ỉ ấ ố ế ư ấ ỷ  
h ch toán 15.400đ/USD, thu  xu t kh u 5%.ạ ế ấ ẩ
3- Ngày 8 – 10 Cty nh n y thác nh p cho Cty “B” 20 t n b t ng t t ng tr  giá 20.000USD/CIF/HCM thu  nh p kh u 10% khiậ ủ ậ ấ ộ ọ ổ ị ế ậ ẩ  
hàng v  T ng công ty giao th ng cho Cty “B”, t  giá mua th c t  ngân hàng công b  15.420đ/USD.ề ổ ẳ ỷ ự ế ố
4- Ngày 12.10 nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàng ngo i th ng v  kho n ti n Cty “B” chuy n tr  cho T ng Công tyậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ả ề ể ả ổ  
22.300USD. Trong đó : 20.000USD ti n hàng, 200 USD ti n hoa h ng y thác, 100USD th  t c phí ngân hàng. T  giá mua th cề ề ồ ủ ủ ụ ỷ ự  
t  ngân hàng công b  15420đ/USD.ế ố
5- Ngày 15.10 nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàng ngo i th ng thu đ c ti n v  lô hàng g o xu t g i đi ngày 4.10 v i n iậ ượ ấ ủ ạ ươ ượ ề ề ạ ấ ử ớ ộ  
dung :
- Ghi n  TKTGNH T ng Cty ợ ổ                                           40.390USD.
- Th  t c phí ngân hàng ủ ụ                                                     200USD.
T  giá mua th c t  do ngân hàng công b  15.440đ/USDỷ ự ế ố
6- Ngày 20.10 T ng công ty ký h p đ ng nh p 600 cái máy l nh, đ n giá 500USD/cái/CIF/HCM. Hàng v  đ n c ng ki m nh nổ ợ ồ ậ ạ ơ ề ế ả ể ậ  
phát hi n 20 cái b  h  ch a rõ nguyên nhân. T ng công ty đã làm h  s  khi u n i g i Cty B o Vi t, t  giá mua th c t  ngânệ ị ư ư ổ ồ ơ ế ạ ử ả ệ ỷ ự ế  
hàng công b  15.440đ/USD.ố
7- Ngày 23. 10 có đi n báo c a bên bán g i T ng công ty là đ ng ý gi m giá 20 chi c máy l nh b  h  xu ng còn 100USD/cái,ệ ủ ử ổ ồ ả ế ạ ị ư ố  
thanh tóan v i giá đó. T  giá mua th c t  15.420đ/USD.ớ ỷ ự ế
8- Ngày 28. 10 nh n đ c gi y báo N  c a ngân hàng ngo i th ng thanh toán cho khách n c ngoài v  h p đ ng nh n máyậ ượ ấ ợ ủ ạ ươ ướ ề ợ ồ ậ  
l nh v i n i dung:ạ ớ ộ
Ghi rõ TK TGNH T ng công ty 292.100USD trong đó ti n mua hàng 292.900USD, th  t c phí ngân hàng 100USD. T  giá muaổ ề ủ ụ ỷ  
th c t  ngân hàng công b  15.440đ/USD.ự ế ố
Yêu c uầ  :
L p b ng đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh, bi t t  giá h ch toán 15.450đậ ả ị ả ệ ụ ế ế ỷ ạ /USD.
_____________________________________
BÀI 19 :



T i T ng công ty xu t kh u “X” trong tháng 8 có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau :ạ ổ ấ ẩ ệ ụ ế
1- Ngày 1. 8 T ng công ty nh p kh u tr c ti p 10 chi c xe TOYOTA đ n giá 10.000USD/chi c/CIF/HCM. Hàng v  chuy nổ ậ ẩ ự ế ế ơ ế ề ể  
th ng cho công ty “A” và “B”, m i công ty 5 chi c, t  giá mua th c t  do ngân hàng công b  15.400đ/USD.ẳ ỗ ế ỷ ự ế ố
2- Ngày 4. 8 nh n đ c báo có c a ngân hàng ngo i th ng v  kho n ti n Cty “A” thanh toán 5 chi c TOYOTA theo giá bánậ ượ ủ ạ ươ ề ả ề ế  
60.000USD t  giá mua th c t  ngân hàng th c t  ngân hàng công b  15.450đ/USD.ỷ ự ế ự ế ố
3- Ngày 8. 8 Cty xu t 100 t n mè vàng tr  giá mua b ng ti n Vi t Nam 900.000đ/t n. Giá bán b ng ngo i t  14.000JPY.ấ ấ ị ằ ề ệ ấ ằ ạ ệ
(JPY : Yên Nh t, 1 USD = 125JPY).ậ
Hàng  đã  giao  xu ng  tàu,  Cty  đã  l p  th  t c  g i  vào  ngân  hàng  (  thanh  toán  the  ph ng  th c  L/C)  T  giá  mua  th c  tố ậ ủ ụ ử ươ ứ ỷ ự ế 
15.400đ/USD.
4- Ngày 10.8 nh n đ c báo c a ngân hàng đã thu đ c ti n c a Cty “B” v  s  ti n 5 chi c TOYOTA theo giá bán b ng đ ngậ ượ ủ ượ ề ủ ề ố ề ế ằ ồ  
Vi t Nam 155 tri u đ ng/chi c.ệ ệ ồ ế
5- Ngày 12.10 T ng công ty nh p tr c ti p 50 t n Urê. Trên hóa đ n bên 300USD/t n. Hàng v  giao th ng cho Cty “C” theoổ ậ ự ế ấ ơ ấ ề ẳ  
ph ng th c đ i hàng, Cty “C” nh n đ  hàng t i c ng, t  giá mua th c t  ngân hàng công b  15.400đ/USD.ươ ứ ổ ậ ủ ạ ả ỷ ự ế ố
6- Ngày 14. 8 nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàng đã thu đ c ti n v  lô mè vàng g i đi ngày 8. 8 v i n i dung :ậ ượ ấ ủ ượ ề ề ử ớ ộ
- Ghi có TKTGNH T ng công ty ổ                                         1.386.000JPY
- Th  t c phí ngân hàng ủ ụ                                                        14.000JPY
(1USD = 125JPY = 15.400đ/USD)
7- Ngày 18.8 nh n đ c gi y báo c a bên mua t  ch i lô mè g i ngày 8.8 và thu ti n ngày 14. 8 vì trong mè vàng có l n mè đen.ậ ượ ấ ủ ừ ố ử ề ẫ  
Cty đ ng ý gi m giá xu ng còn 10.000JPY/t n, bên mua đã ch p nh n. T  giá th c t  ngân hàng công b  15.450đ/USD.ồ ả ố ấ ấ ậ ỷ ự ế ố
8- Ngày 20. 8 nh n đ c 100 t n g o c a công ty “C” giao theo ph ng th c đ i hàng. Hàng nh p kho T ng Công ty phát hi nậ ượ ấ ạ ủ ươ ứ ổ ậ ổ ệ  
th a 1 t n ch a rõ lý do.ừ ấ ư
9- Ngày 22. 8  vay ngân hàng đ  ký g i m  L/C 50.000USD, ngân hàng g i gi y báo.ể ử ở ử ấ
Yêu c uầ  : 
L p b ng đ nh kho n t ng h p các nghi p v  kinh t  phát sinh. T  giá h ch toán 15.450đ/USD.ậ ả ị ả ổ ợ ệ ụ ế ỷ ạ
_____________________________________
BÀI 20 : 
T i Cty XNK trong tháng 6 có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau :ạ ệ ụ ế
1- Ngày 1. 6 mua 100 t n đ u xanh c a Cty “A”, giá mua 6 tri u đ ng/t n, ti n ch a thanh toán cho bên bán, hàng v  nh p khoấ ậ ủ ệ ồ ấ ề ư ề ậ  
đ .ủ
2- Ngày 5. 6 Cty xu t toàn b  lô hàng nh p kho ngày 1. 6 ra s  ch  l i, chi phí s  ch  12.400.000đ, chi b ng ti n m t.ấ ộ ậ ơ ế ạ ơ ế ằ ề ặ
3- Ngày 10. 6 hàng s  ch  xong nh p l i kho, phân thành hai lo i : lo i : 80 t n, lo i II : 15 t n, ph  ph m 4 t n. Nh p kho theoơ ế ậ ạ ạ ạ ấ ạ ấ ế ẩ ấ ậ  
giá mua k  ho ch. Lo i I, đ/t n, 7 tri u lo i II 3,2 tri u đ/t n, ph  ph m 1,1 tri u/t n.ế ạ ạ ấ ệ ạ ệ ấ ế ẩ ệ ấ
4- Ngày 15. 6 Cty xu t kh u toàn b  đ u lo i I, hàng đ c chuy n qua c a kh u, khi ki m nh n phát hi n thi u 0,5 t n ch a rõấ ẩ ộ ậ ạ ượ ể ử ẩ ể ậ ệ ế ấ ư  
nguyên nhân. Sau khi giao hàng xong Cty l p th  t c nh  thu g i vào ngân hàng (thanh toán theo ph ng th c L/C), giá bán c aậ ủ ụ ờ ử ươ ứ ủ  
lo i I là 850 USD/t n.ạ ấ
5- Ngày 18. 6 bán toàn b  đ u lo i II thu b ng ti n Vi t Nam, giá bán 400.000đ/t .ộ ậ ạ ằ ề ệ ạ
6- Ngày 20. 6 nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng ngo i th ng v  lô hàng xu t bán ngày 15.6, n i dung :ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ấ ộ
- Ghi có TKTGNH c a Cty ủ                             66.575 USD
- Th  t c phí ngân hàng ủ ụ                                  1.000 USD.
T  giá mua th c t  ngân hàng công b  15.400đ/USD.ỷ ự ế ố
7- Ngày 25. 6 Cty nh p tr c ti p 100 t n Urê, giá mua 200USD/t n /CIF/HCM. Hàng v  c ng ki m nh n thi u 0,5 t n ch a rõậ ự ế ấ ấ ề ả ể ậ ế ấ ư  
nguyên nhân.
Các bên h u quan l p biên b n ch  x  lý, t  giá mua ngo i t  ngân hàng công b  15.420đ/USD.ữ ậ ả ờ ử ỷ ạ ệ ố
8- Ngày 27. 6 Cty bán toàn b  Urê nh n đ c cho công ty “B” theo giá bán b ng ti n Vi t Nam 2.800.000đ/t n, bên mua đã nh nộ ậ ượ ằ ề ệ ấ ậ  
đ  hàng.ủ
9- Ngày 29. 6 nh n đ c gi y báo N  c a ngân hàng v  thu  xu t kh u hàng đ u xanh 1% giá bán, thu  nh p kh u Urê 5% giáậ ượ ấ ợ ủ ề ế ấ ẩ ậ ế ậ ẩ  
nh p. T  giá ngo i t  15.450đ/USD.ậ ỷ ạ ệ
10- Ngày 30. 6 phân b  chi phí bán hàng cho hàng đã tiêu thố ụ 4% doanh thu, chi phí qu n lý doanh nghi p 1% doanh thu.ả ệ
Yêu c uầ  : 
L p b ng đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên tính toán xác đ nh k t qu  tài chính nghi p v  kinh doanhậ ả ị ả ệ ụ ế ị ế ả ệ ụ  
trong tháng c a công ty. (T  giá h ch toán 15.400đ/USD)ủ ỷ ạ

_____________________________________
BÀI 21 : 
T i 1 Doanh nghi p (áp d ng ph ng pháp kh u tr  thu ) trong kỳ có tình hình sau :ạ ệ ụ ươ ấ ừ ế



1) Mua hàng nh p kho, giá mua 15.000.0000ậ đ, thu  GTGT 10%, đã thanh toán b ng TGNH, bao bì tính giá riêng 150.000ế ằ đ, thanh 
toán b ng ti n m t. Hàng nh p kho đ .ằ ề ặ ậ ủ
2) Mua hàng, giá mua 20.000.000đ, thu  GTGT 10%. Khi nh p kho phát hi n thi u giá mua 2.000.000ế ậ ệ ế đ ch a rõ lý do. K  toán choư ế  
nh p kho theo th c t .ậ ự ế
3) Bán lô hàng mua  nghi p v  1, giá bán 17.500.000ở ệ ụ đ, bao bì tính giá riêng 150.000đ, thu  GTGT 10%. Bên mua đã nh n đế ậ ủ 
hàng, đã thanh toán b ng TGNH.ằ
4) Xu t kho g i hàng đi bán, giá bán 24.500.000ấ ử đ, thu  GTGT 10%, bao bì tính giá riêng 200.000ế đ, chi phí v n chuy n ng i bánậ ể ườ  
ch u chi b ng ti n m t 150.000, giá xu t kho c a lô hàng 22.700.000ị ằ ề ặ ấ ủ đ. Bên mua ch a nh n đ c hàng.ư ậ ượ
5) Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i bán tháng tr c, giá bán 30.000.000đ, thu  GTGT 10%, giá muaậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ ế  
b ng 90% giá bán. Hàng b  thi u giá bán 2.000.000đ, ch a rõ lý do. Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo th c t .ằ ị ế ư ỉ ồ ự ế
6) Bán 1 lô hàng t i kho, giá bán 25.000.000ạ đ, thu  GTGT 5%, giá mua 22.800.000ế đ chi t kh u thanh toán 2%/ giá bán, th i h nế ấ ờ ạ  
chi t kh u 15 ngày. bên mua đã nh n đ  hàng.ế ấ ậ ủ
7) Nh p kh u 1 lô hàng t i kho, giá nh p kh u 45.000.000ậ ẩ ạ ậ ẩ đ, thu  nh p kh u 15%, thu  GTGT 10%, đã thanh toán b ng TGNH,ế ậ ẩ ế ằ  
hàng nh p kho đ .ậ ủ
8) Nh n đ c gi y báo c a ng i mua v  s  hàng g i bán  nghi p v  4, hàng b  sai quy cách theo giá bán 2.000.000đ, bên muaậ ượ ấ ủ ườ ề ố ử ở ệ ụ ị  
ch  đ ng ý thanh toán theo s  đúng quy cách, còn l i gi  h .ỉ ồ ố ạ ữ ộ
9)  Nh n đ c gi y báo  c a ng i  mua  v  s  hàng  g i  bán  tháng  tr c,  giá  bán 17.000.000đ,  thu  GTGT 10%,  giá  muaậ ượ ấ ủ ườ ề ố ử ướ ế  
16.000.000đ. Th a 1 s  theo giá bán 1.700.000đ ch a rõ lý do. bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo hóa đ n.ừ ố ư ỉ ồ ơ
10) X  lý s  hàng th a, thi u, sai quy cách trong tháng nh  sau :ử ố ừ ế ư
- Hàng thi u  Nghi p v  2 do bên bán xu t thi u, bên bán nh n n .ế ở ệ ụ ấ ế ậ ợ
- Hàng thi u  nghi p v  5 do th  kho xu t thi u, doanh nghi p g i hàng đ n bù.ế ở ệ ụ ủ ấ ế ệ ử ề
- Hàng sai quy cách  nghi p v  8 gi m còn 1.500.000ở ệ ụ ả đ, bên mua đ ng ý mua.ồ
- Hàng th a  nghi p v  9 do th  khoa xu t th a, bán luôn cho bên mua, bên mua đ ng ý.ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ồ
11) Cu i tháng, l p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên theo ph ng pháp kh u tr . Xác đ nh thu  GTGTố ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ấ ừ ị ế  
đ c kh u tr , còn ph i n p (m  Tài kho n ch  T) ượ ấ ừ ả ộ ở ả ữ
_____________________________________
BÀI 22 : 
T i 1 DN (áp d ng ph ng pháp kh u tr  thu ) trong kỳ có tình hình sau :ạ ụ ươ ấ ừ ế
1) Mua hàng nh p kho, giá mua 37.000.000đ, thu  GTGT 5%. Hàng đã nh p đ , đã thanh toán cho ng i bán b ng TGNH.ậ ế ậ ủ ườ ằ
2) Xu t hàng g i bán, giá bán 23.000.00ấ ử đ, thu  GTGT 10%, giá xu t kho 21.000.000ế ấ đ. Bên mua ch a nh n đ c hàng, chi phí v nư ậ ượ ậ  
chuy n bên bán ch u chi b ng ti n m t 70.000ể ị ằ ề ặ đ.
3) Bán 1 lô hàng, giá bán 23.000.000đ, thu  GTGT 10%, giá mua 29.000.000ế đ, th i h n chi t kh u 25 ngày, t  l  chi t kh uờ ạ ế ấ ỷ ệ ế ấ  
2%/giá bán. Bên mua đã nh n đ  hàng t i kho doanh nghi p.ậ ủ ạ ệ
4) Mua hàng nh p kho, giá mua 34.000.000ậ đ, thu  GTGT 10% chi t kh u thanh toán 2%/giá mua, th i h n chi t kh u 20 ngày.ế ế ấ ờ ạ ế ấ  
hàng đã nh p kho đ .ậ ủ
5) Doanh nghi p đ i v t t  nông nghi p l y nông s n c a ng i tr c ti p s n xu t :ệ ổ ậ ư ệ ấ ả ủ ườ ự ế ả ấ
- Hóa đ n GTGT bán v t t  : giá bán 9.500.000ơ ậ ư đ, thu  GTGT 5%, giá thanh toán 9.975.000ế đ, giá v n b ng 90%/ giá bán.ố ằ
- B ng kê mua nông s n : giá thanh toán cho ng i s n xu t  15.000.000.  doanh nghi p ph i tr  thêm cho ng i s n xu tả ả ườ ả ấ ệ ả ả ườ ả ấ  
5.025.000đ b ng ti n m t.ằ ề ặ
6) Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i bán  ngh êp v  2 cho bi t thi u theo giá bán 1.500.000đ (giá v nậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ở ị ụ ế ế ố  
1.370.000đ), ch a rõ lý do, bên mua ch  thanh toán theo th c t .ư ỉ ự ế
7) Nh n đ c gi y báo c a ngân hàng :ậ ượ ấ ủ
- Thu đ c ti n bán hàng  nghi p v  3, ghi vào tài kho n TGNH c a doanh nghi p, tr  chi t kh u cho khách hàng h ng.ượ ề ở ệ ụ ả ủ ệ ừ ế ấ ưở
- Tr  n  ti n mua hàng cho ng i bán  nghi p v  4 b ng TGNH, đ c h ng chi t kh u thanh toán theo quy đ nh.ả ợ ề ườ ở ệ ụ ằ ượ ưở ế ấ ị
8)  Nh n  đ c gi y  báo  c a  ng i  mua  v  lô  hàng  g i  bán  tháng  tr c,  giá  bán  38.000.000ậ ượ ấ ủ ườ ề ử ướ đ,  thu  GTGT 10%,  giá  muaế  
35.600.000đ. Hàng thi u theo giá bán 3.800.000ế đ, ch a rõ lý do. Bên mua ch  thanh toán theo hóa đ n.ư ỉ ơ
9) Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i bán tháng tr c, giá bán 28.000.000ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ đ, thu  GTGT 10%, giá muaế  
26.000.000đ. Hàng th a giá bán 2.800.000ừ đ, ch a rõ lý do. Bên mua ch  thanh toán theo hóa đ n.ư ỉ ơ
10) X  lý s  hàng th a, thi u trong tháng nh  sau :ử ố ừ ế ư
- Hàng th a do th  kho xu t th a, bán luôn cho bên mua, bên mua đ ng ý.ừ ủ ấ ừ ồ
- Hàng thi u  nghi p v  6 do ng i áp t i ch u trách nhi m, b t b i th ng theo giá thanh toán.ế ở ệ ụ ườ ả ị ệ ắ ồ ườ
- Hàng thi u  nghi p v  8 do th  kho xu t thi u, doanh nghi p g i hàng đ n bù.ế ở ệ ụ ủ ấ ế ệ ử ề
11) Xác đ nh thu  GTGT đ c kh u tr , còn ph i n p (m  Tài kho n ch  T)ị ế ượ ấ ừ ả ộ ở ả ữ
Yêu c uầ  : L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên.ậ ị ả ế ệ ụ ế
_____________________________________
BÀI 23 : 
T i 1 doanh nghi p (áp d ng ph ng pháp kh u tr  thu ) trong kỳ có tình hình sau : ạ ệ ụ ươ ấ ừ ế



1) Mua hàng nh p kho, giá mua 18.000.000ậ đ, bao bì tính giá riêng 120.000đ, thu  GTGT 10%, ti n hàng và bao bì đã thanh toánế ề  
b ng ti n vay ng n h n, hàng nh p kho đ .ằ ề ắ ạ ậ ủ
2) Xu t toàn b  hàng mua  nghi p v  1 ra bán, giá bán 19.800.000ấ ộ ở ệ ụ đ, bao bì 120.000đ, thu  GTGT 10%. Bên mua đã nh n đế ậ ủ 
hàng, chi t kh u thanh toán 2%/giá bán, th i h n chi t kh u 20 ngày.ế ấ ờ ạ ế ấ
3) Nh p kho lô hàng mua tháng tr c, giá mua 23.400.000ậ ướ đ, bao bì 130.000đ, thu  GTGT 10%. Hàng đã nh p kho đ .ế ậ ủ
4) Nh n hàng t i Xí nghi p s n xu t, giá mua 27.500.000ậ ạ ệ ả ấ đ, thu  GTGT 10%. Sau khi nh n đ c hàng g i bán th ng cho công tyế ậ ượ ử ẳ  
A. ti n mua hàng ch a thanh toán, bên mua ch a nh n đ c hàng. Chi t kh u thanh toán 2%/giá mua, th i h n chi t kh u 15ề ư ư ậ ượ ế ấ ờ ạ ế ấ  
ngày.
5) Nh p kh u 1 lô hàng,  giá nh p kh u 28.000.000ậ ẩ ậ ẩ đ, thu  nh p kh u 20%, thu  GTGT 10%, ti n hàng đã thanh toán b ngế ậ ẩ ế ề ằ  
TGNH. Hàng nh p kho th a theo hóa đ n 1.800.000ậ ừ ơ đ, ch a rõ lý do. K  toán cho nh p kho theo hóa đ n, còn l i gi  h .ư ế ậ ơ ạ ữ ộ
6) Xu t kho g i hàng đi bán s  hàng nh p kho  nghi p v  3. bên mua ch a nh n đ c hàng.ấ ử ố ậ ở ệ ụ ư ậ ượ
7) Nh n đ c gi y báo đã nh n đ c hàng c a ng i mua lô hàng g i bán tháng tr c. Giá bán c a lô hàng 32.500.000ậ ượ ấ ậ ượ ủ ườ ử ướ ủ đ, thuế 
GTGT 10%, có giá mua 31.400.000đ. Hàng thi u theo giá bán 3.250.000ế đ. Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo th c t .ỉ ồ ự ế
8) Nh n đ c gi y báo t  ch i nh n hàng c a lô hàng đã bán tháng tr c, giá bán 12.000.000ậ ượ ấ ừ ố ậ ủ ướ đ, giá xu t kho 10.000.000ấ đ, thuế 
GTGT 5%. Doanh nghi p đ ng ý đem hàng v  nh p kho. ệ ồ ề ậ
9) Nh n đ c gi y báo đã nh n đ c lô hàng g i bán  nghi p v  6. Cho bi t ngoài s  hàng ghi trên hóa đ n có giá bánậ ượ ấ ậ ượ ử ở ệ ụ ế ố ơ  
25.740.000đ còn th a m t s  giá bán 2.574.000ừ ộ ố đ ch a rõ lý do. Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo hóa đ n.ư ỉ ồ ơ
10) X  lý s  hàng th a, thi u trong tháng nh  sau :ử ố ừ ế ư
- Hàng th a  nghi p v  5 do bên bán xu t th a, bên bán đ ng ý bán cho DN. DN làm th  t cừ ở ệ ụ ấ ừ ồ ủ ụ   nh p kho.ậ
- Hàng thi u  nghi p v  7 do DN xu t thi u, DN g i hàng bù.ế ở ệ ụ ấ ế ử
- Hàng th a  nghi p v  9 do th  kho xu t th a, DN đ ng ý bán luôn cho bên mua, bên mua đ ng ý.ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ồ ồ
11) Xác đ nh thu  GTGT đ c kh u tr , còn ph i n p (m  Tài kho n ch  T).ị ế ượ ấ ừ ả ộ ở ả ữ
Yêu c uầ  : L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên.ậ ị ả ế ệ ụ ế
_____________________________________
BÀI 24 : 
T i m tạ ộ   DN (áp d ng ph ng pháp kh u tr  thu ) trong kỳ có tình hình sau :ụ ươ ấ ừ ế
1) Mua hàng nh p kho, giá mua 31.500.000ậ đ, bao bì tính giá riêng 150.000đ, thu  GTGT 10%, ti n mua hàng ch a thanh toán, th iế ề ư ờ  
h n chi t kh u 2%/giá mua. Hàng nh p kho đ .ạ ế ấ ậ ủ
2) Xu t kho g i bán toàn b  lô hàng  nghi p v  1, giá mua 33.000.000ấ ử ộ ở ệ ụ đ, thu  GTGT 10%. Bên mua ch a nh n đ c hàng.ế ư ậ ượ
3) Bán m t lô hàng, giá bán 37.000.000ộ đ, giá mua 34.500.000đ, thu  GTGT 10%, bao bì tính giá riêng 135.000ế đ. Bên mua đã nh nậ  
đ  hàng, th i h n chi t kh u 20 ngày, t  l  chi t kh u 2%/giá bán.ủ ờ ạ ế ấ ỷ ệ ế ấ
4) Nh n hàng t i kho Xí nghi p s n xu t, giá mua 26.400.000ậ ạ ệ ả ấ đ, thu  GTGT 10%, ti n hàng ch a thanh toán. Sau khi nh n đ cế ề ư ậ ượ  
hàng g i bán ngay cho công ty B, giá bán 28.000.000ử đ, thu  GTGT 10%. Bên mua đã nh n đ  hàng, đã thanh toán ti n cho DNế ậ ủ ề  
b ng TGNH.ằ
5) Nh n đ c gi y báo c a bên mua cho bi t đã nh n đ c lô hàng g i bán tháng tr c, có giá bán 17.500.000ậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ử ướ đ, bao bì tính giá 
riêng 150.000đ, thu  GTGT 10%, giá mua 15.400.000ế đ. Ngoài s  hàng ghi trên hóa đ n còn th a m t s  theo giá bán 3.500.000ố ơ ừ ộ ố đ. 
Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo hóa đ n.ỉ ồ ơ
6) DN đ i v t t  nông nghi p l y nông s n c a ng i tr c ti p s n xu t.ổ ậ ư ệ ấ ả ủ ườ ự ế ả ấ
- Hóa đ n GTGT bán v t t  : giá bán 15.000.000ơ ậ ư đ, thu  GTGT 5%. Giá thanh toán 15.750.000, giá v n b ng 90% giá bán.ế ố ằ
- B ng kê mua nông s n: giá thanh toán cho ng i s n xu t 10.000.000ả ả ườ ả ấ đ. DN còn ph i thu thêm c a ng i s n xu t 5.750.000ả ủ ườ ả ấ đ 

b ng ti n m t.ằ ề ặ
7) Nh n đ c gi y báo đã nh n đ c hàng c a ng i mua v  lô hàng g i bán  nghi p v  2. Cho bi t thi u m t s  theo giá bánậ ượ ấ ậ ượ ủ ườ ề ử ở ệ ụ ế ế ộ ố  
3.300.000đ ch a rõ lý do. Bên mua ch  thanh toán theo th c t .ư ỉ ự ế
8) Nh n đ c gi y báo c a ngân hàng cho bi t:ậ ượ ấ ủ ế
- Thanh toán ti n mua hàng  nghi p v  1 b ng ti n vay ng n h n, đ c h ng chi t kh u thanh toán.ề ở ệ ụ ằ ề ắ ạ ượ ưở ế ấ
- Thu ti n bán hàng  nghi p v  3, tr  n  ti n vay ng n h n, tr  chi t kh u cho khách hàng h ng.ề ở ệ ụ ả ợ ề ắ ạ ừ ế ấ ưở
9) Nh n đ c gi y báo c a bên mua cho bi t trong s  hàng g i bán tháng tr c đã xác đ nh tiêu th  có m t s  không đúng quyậ ượ ấ ủ ế ố ử ướ ị ụ ộ ố  
cách  trong h p đ ng, giá bán 2.500.000ợ ồ đ đ  ngh  giá còn 2.100.000ề ị đ, DN đ ng ý.ồ
10) X  lý s  hàng th a, thi u trong tháng nh  sau :ử ố ừ ế ư
- Hàng th a  nghi p v  5 do th  kho xu t th a, bán luôn cho bên mua, bên mua đ ng ý.ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ồ
- Hàng thi u  nghi p v  7 do th  kho xu t thi u, xu t hàng đ n bù.ế ở ệ ụ ủ ấ ế ấ ề
11) Xác đ nh thu  GTGT đ c kh u tr , còn ph i n p (m  tài kho n ch  T).ị ế ượ ấ ừ ả ộ ở ả ữ
Yêu c uầ  : L p đ nh kho n k  toán các doanh nghi p kinh t  trên.ậ ị ả ế ệ ế

_____________________________________ 

BÀI 25 : 
T i 1 doanh nghi p trong kỳ có tình hình sau :ạ ệ
1. Mua hàng nh p kho, giá mua 19.000.000ậ đ, thu  GTGT 5% đã thanh toán 10.000.000ế đ b ng ti n m t, còn l i tr  vào ti n đã trằ ề ặ ạ ừ ề ả 
tr c cho ng i bán, hàng nh p kho đ .ướ ườ ậ ủ
2. Bán toàn b  s  hàng trên cho công tyộ ố   xu t kh u, giá bán 21.500.000ấ ẩ đ, thu  GTGT 10%. Ti n hàng ch a thanh toán. ế ề ư



3. Mua hàng hóa nh p kho, giá mua 25.300.000ậ đ, thu  GTGT 10%. Ti n hàng ch a thanh toán, hàng nh p kho phát hi n thi uế ề ư ậ ệ ế  
theo giá mua 1.200.000đ ch a rõ lý do. K  toán cho nh p kho theo th c t .ư ế ậ ự ế
4. Xu t kho g i bán 1 lô hàng, giá bán 31.500.000ấ ử đ, thu  GTGT 10%, chi t kh u thanh toán 2%/giá bán, th i h n chi t kh u 20ế ế ấ ờ ạ ế ấ  
ngày. Bên mua ch a nh n đ c hàng, giá xu t kho c a lô hàng 30.000.000ư ậ ượ ấ ủ đ.
5. Nh n đ c ti n bán hàng tháng tr c, khách hàng thanh toán b ng ti n m t 18.500.000ậ ượ ề ướ ằ ề ặ đ.
6. Nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàng cho bi t đã nh n đ c ti n bán hàng  nghi p v  4 thanh toán b ng TGNH toàn b  sậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ề ở ệ ụ ằ ộ ố 
ti n  nghi p v  4 sau khi tr  chi t kh u thanh toán đ c h ng.ề ở ệ ụ ừ ế ấ ượ ưở
7. Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i bán tháng tr c. Giá bán c a lô hàng 15.000.000ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ ủ đ, bao bì tính giá 
riêng 150.000đ, thu  GTGT 10%, giá xu t  kho 13.000.000ế ấ đ. Bên mua ch  nh n thanh toán theo giá bán 12.000.000ỉ ậ đ, giá mua 
10.400.000đ.
8. Xu t kho hàng làm m u, giá xu t kho 800.000ấ ẫ ấ đ, giá bán 1.000.000đ, thu  GTGT 10%. ế
9. X  lý hàng thi u  nghi p v  3 do ng i bán xu t thi u, ng i bán nh n n  và g i hàng bù.ử ế ở ệ ụ ườ ấ ế ườ ậ ợ ử
10. Chi phí bán hàng đã chi trong kỳ b ng 4%/T ng doanh thu ch a có thu , chi phí QLDN 3%/ t ng doanh thu.ằ ổ ư ế ổ
11. Cu i tháng, xác đ nh KQKD, xác đ nh thu  TNDN ph i n p, xác đ nh thu  GTGT ph i n p trong kỳ.ố ị ị ế ả ộ ị ế ả ộ
Yêu c u : L p đ nh kho n k  toánầ ậ ị ả ế  các nghi p v  kinh t  trên bi t DN n p thu  GTGT ph i n p trong kỳ.ệ ụ ế ế ộ ế ả ộ
Yêu c uầ  : L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên bi t DN n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ậ ị ả ế ệ ụ ế ế ộ ế ươ ấ ừ

_____________________________________

BÀI 26 : 
T i 1 DN trong kỳ có các tình hình sau :ạ
1. Bán hàng t i kho, giá bán 15.000.000ạ đ, thu  GTGTế   10%, giá xu t kho 13.000.000ấ đ, đã thu b ng ti n m t.ằ ề ặ
2. Nh p kho hàng mua , giá mua 20.000.000ậ đ, thu  GTGT 10%. Đã thanh toán b ng ti n vay ng n h n.ế ằ ề ắ ạ
3. Xu t hàng hóa g i bán, giá xu t kho 40.000.000ấ ử ấ đ, giá bán 55.000.000đ, thu  GTGT 10%, bao bì tính giá riêng 400.000ế đ. Bên mua 
ch a nh n đ c hàng.ư ậ ượ
4. Mua hàng nh p kho,  giá mua 19.500.000ậ đ, bao bì tính giá riêng 190.000đ, thu  GTGT 10%. Chi phí v n chuy n hàng muaế ậ ể  
110.000đ. Ti n hàng và bao bì ch a thanh toán, chi phí v n chuy n thanh toán b ng ti n m t. Hàng v  nh p kho phát hi n thi uề ư ậ ể ằ ề ặ ề ậ ệ ế  
giá mua 1.500.000đ ch a rõ nguyên nhân . K  toán cho nh p kho theo th c t .ư ế ậ ự ế
5. G i bán m t lô hàng, giá xu t kho 25.000.000ử ộ ấ đ, bao bì tính giá riêng 250.000đ, giá bán 27.500.000đ , thu  GTGT 10% bên muaế  
ch a nh n đ c hàng.ư ậ ượ
6. Nh n đ c gi y báo c a bên mua đã nh n đ c lô hàng g i bán  nghi p v  3. Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo giá bánậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ở ệ ụ ỉ ồ  
52.000.000đ, giá v n 37.820.000ố đ, còn l i đ  ngh  bên bán gi m giá.ạ ề ị ả
7. Nh n đ c gi y báo t  ch i nh n hàng c a ng i mua lô hàng g i bán tháng tr c, có giá bán 10.000.000ậ ượ ấ ừ ố ậ ủ ườ ử ướ đ, giá xu t khoấ  
9.000.000đ, thu  GTGT 10%. DN đ ng ý và đã xem hàng v  nh p kho.ế ồ ề ậ
8. Nh n đ c gi y báo c a bên mua v  lô hàng g i bán tháng tr c, có giá bán 25.000.000ậ ượ ấ ủ ề ử ướ đ giá mua 22.500.000đ, thu  GTGTế  
10%. Bên mua đ ng ý thanh toán theo hóa đ n.ồ ơ
9. Dùng hàng hóa làm văn phòng ph m b  ph n bán hàng 50.000ẩ ộ ậ đ, b  ph n QLDN 150.000ộ ậ đ. Ti n l ng ph i tr  nhân viên bánề ươ ả ả  
hàng 900.000đ, b  ph n qu n lý 1.300.000ộ ậ ả đ. Dùng ti n m t thanh toán đ .ề ặ ủ
10. Cu i tháng x  lý s  hàng thi u  nghi p v  4 do bên bán xu t thi u, bên bán nh n n  và g i hàng bù.ố ử ố ế ở ệ ụ ấ ế ậ ợ ử
11. Cu i tháng tính toán, xác đ nh KQKD. Xác đ nh thu  TNDN ph i n p, thu  GTGT ph i n p.ố ị ị ế ả ộ ế ả ộ
Yêu c uầ  : L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  trên. DN n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ậ ị ả ế ệ ụ ế ộ ế ươ ấ ừ

_____________________________________

BÀI 27 : 
T i 1 doanh nghi p trong kỳ có tình hình sau :ạ ệ
1. Bán m t lô hàng, giá bán 28.000.000ộ đ, bao bì tính giá riêng 280.000đ, thu  GTGT 10%. Bên mua đã nh n đ  hàng và thanh toánế ậ ủ  
15.000.000đ b ng ti n m t, còn l i ch a thanh toán, giá mua c a lô hàng 26.000.000ằ ề ặ ạ ư ủ đ.
2. Mua m t lô hàng, giá mua 28.900.000ộ đ, thu  GTGT 10%, hàng v  nh p kho phát hi n thi u m t s  giá mua 1.900.000ế ề ậ ệ ế ộ ố đ ch a rõư  
lý do. Ti n hàng đã thanh toán b ng TGNH.ề ằ
3. Bán m t lô hàng cho công ty xu t kh u, giá bán 31.000.000ộ ấ ẩ đ, thu  GTGT 10%, chi t kh u thanh toán 3%/giá bán, th i h nế ế ấ ờ ạ  
chi t kh u 15 ngày. Bên mua đã nh n đ  hàng. Giá mua c a lô hàng b ng 90% giá bán.ế ấ ậ ủ ủ ằ
4. Nh n đ c gi y báo đã nh n hàng c a ng i mua v  lô hàng g i bán tháng tr c. Giá bán c a lô hàng 32.000.000ậ ượ ấ ậ ủ ườ ề ử ướ ủ đ, bao bì tính 
giá riêng 320.000đ, thu  GTGT 10%, giá mua c a lô hàng 30.000.000ế ủ đ. ngoài s  hàng trên hóa đ n, còn th a m t s  theo giá bánố ơ ừ ộ ố  
640.000đ ch a rõ lý do. bên mua ch  thanh toán theo hóa đ n.ư ỉ ơ
5. Nh n đ c gi y báo c a ngân hàng cho bi t đã nh n đ c ti n do ng i mua thanh toán ti n bán hàng  nghi p v  3 vào tàiậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ề ườ ề ở ệ ụ  
kho n TGNH c a DN sau khi đã tr  chi t kh u.ả ủ ừ ế ấ
6. Mua hàng c a ng i s n xu t, giá mua 24.300.000ủ ườ ả ấ đ, thu  GTGT 10% đã thanh toán b ng TGNH. Sau đó chuy n bán th ng choế ằ ể ẳ  
ng i mua, giá bán 26.800.000ườ đ, thu  GTGT 10%. Bên mua ch a nh n đ c hàng.ế ư ậ ượ
7. Nh n đ c gi y báo nh n hàng c a ng i mua v  lô hàng chuy n bán th ng  nghi p v  6. Cho bi t thi u theo giá bánậ ượ ấ ậ ủ ườ ề ể ẳ ở ệ ụ ế ế  
1.800.000đ, giá mua 1.630.000đ ch a rõ nguyên nhân. Bên mua ch  đ ng ý thanh toán theo th c t .ư ỉ ồ ự ế
8. Dùng hàng hóa làm quà bi u, giá bán 200.000ế đ, giá mua 180.000đ, thu  GTGT 10% tính l ng ph i tr  nhân viên bán hàngế ươ ả ả  
800.000đ, b  ph n qu n lý 1.400.000ộ ậ ả đ. Dùng ti n m t thanh toán đ .ề ặ ủ
9. Cu i tháng x  lý s  hàng th a, thi u phát sinh trong tháng:ố ử ố ừ ế



- Hàng thi u  nghi p v  2 do ng i bán xu t thi u, bên bán nh n n .ế ở ệ ụ ườ ấ ế ậ ợ
- Hàng thi u  nghi p v  7 do DN xu t thi u, g i hàng bù.ế ở ệ ụ ấ ế ử
- Hàng th a  nghi p v  4 do th  kho xu t th a, ch  hàng v  nh p kho.ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ở ề ậ
10. Cu i tháng, xác đ nh KQKD, xác đ nh thu  TNDN ph i n p, xác đ nh thu  GTGT ph i n p.ố ị ị ế ả ộ ị ế ả ộ
Yêu c u ầ : L p đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  theo ph ng pháp kh u tr  thu .ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ấ ừ ế

_____________________________________

Bài t p 75/475:  ậ T i m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghi p v  kinh t  phát sinh đ c ghiạ ộ ệ ả ấ ệ ụ ế ượ  

nh n l i trong các tài li u sau:ậ ạ ệ

Tài li u 1ệ : S  d  đ u kỳ c a m t s  tài kho n :ố ư ầ ủ ộ ố ả

- V t li u chính t n kho(TK 152) :  4.000.000 đ ng(1000kg)ậ ệ ồ ồ

- V t li u ph  t n kho :    2.000.000 đ ng(1000kg)ậ ệ ụ ồ ồ

- Thành ph m t n kho (TK 155):   9500.000 đ ng(250 s n ph m)ẩ ồ ồ ả ẩ

Tài li u 2ệ : Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳệ ụ ế

1. Nh p kho 5000kg nguyên v t li u, đ n giá 3800đ ng/kg, thu  GTGT 10%. V t li u ph  2000kg, giá mua 2.090đ ng/kg,ậ ậ ệ ơ ồ ế ậ ệ ụ ồ  

trong đó thu  GTGT 10%. Chi phí v n chuy n b ng tr  b ng ti n m t là 1.200.000đ ng, chi phí này đ c phân b  cho v tế ậ ể ằ ả ằ ề ặ ồ ượ ổ ậ  

li u chính 1.000.000đ ng, cho v t li u ph  là 200.000đ ng.ệ ồ ậ ệ ụ ồ

2. Xu t kho 3000kg v t li u chính, 2000kg v t li u ph  dùng đ  tr c ti p s n xu t s n ph m.ấ ậ ệ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ

3. Ti n l ng ph i thanh toán cho CB-CNV tr c ti p s n xu t s n ph m là 6000.000đ ng,  b  ph n qu n lý phân x ng làề ươ ả ự ế ả ấ ả ẩ ồ ở ộ ậ ả ưở  

600.000đ ng, b  ph n bán hàng là 1000.000đ ng, qu n lý doanh nghi p là 400.000đ ng.ồ ộ ậ ồ ả ệ ồ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo t  l  quy đ nh 19% đ  d  tính vào các đ i t ng chi phí có liên quan.ỷ ệ ị ể ự ố ượ

5. Trích kh u hao tài s n c  đ nh  b  ph n s n xu t là 4000.000đ ng, b  ph n qu n lý phân x ng là 750.000đ ng, b  ph nấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ ồ ộ ậ ả ưở ồ ộ ậ  

bán hàng là 40.000đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 44.000đ ng.ồ ộ ậ ả ệ ồ

Tài li u 3ệ : K t qu  s n xu t trong kỳ :ế ả ả ấ

6. Trong tháng nh p kho 750 thành ph mậ ẩ

7. Ph  li u thu h i nh p kho là 229.000 đ ngế ệ ồ ậ ồ

8. Giá tr  s n ph m d  dang đ u kỳ là 2.000.000 đ ngị ả ẩ ở ầ ồ

9. S  l ng s n ph m d  dang cu i kỳ là 50. Bi t r ng doanh nghi p áp d ng ph ng pháp đánh giá s n ph m d  dang theoố ượ ả ẩ ở ố ế ằ ệ ụ ươ ả ẩ ở  

nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn

Tài li u 4ệ : K t q a kinh doanh trong kỳ:ế ủ

10. Trong tháng xu t 600 thành ph m đi tiêu th , đ n giá bán 42.000đ ng/s n ph m, thu  GTGT là 10%, khách hàng ch a thanhấ ẩ ụ ơ ồ ả ẩ ế ư  

toán

11. Hai ngày sau , khách thanh toán 50% b ng ti n m t, 50% còn l i thanh toán b ng ti n g i ngân hàngằ ề ặ ạ ằ ề ở

Yêu c uầ : 

- Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho n. ị ả ả ơ ồ ả

- Tính  k t qu  kinh doanh doanh nghi p.ế ả ệ

Bài t p 77/478ậ : T i m t doanh nghi p có các tài li u liên quan đ n ho t đ ng trong kỳ đ c k  toán ghi nh n nh  sau :ạ ộ ệ ệ ế ạ ộ ượ ế ậ ư

Tài li u 1: S  d  đ u kỳ c a m t s  tài kho n :ệ ố ư ầ ủ ộ ố ả

- Tài kho n 152: 5000kg, đ n giá là 6000kgả ơ

- Tài kho n 155: 1000 s n ph m, đ n giá là 80.000 đ ng/s n ph mả ả ẩ ơ ồ ả ẩ

- Tài kho n 157: 100 s n ph m, đ n giá là 80.000đ ng/s n ph mả ả ẩ ơ ồ ả ẩ

Tài li u 2: Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳệ ệ ụ ế

12. Nh p kho 5000kg nguyên v t li u, đ n giá 5.900đ ng/kg, thu  GTGT 10%. Chi phí v n chuy n là 550.000đ ng, g m 10%ậ ậ ệ ơ ồ ế ậ ể ồ ồ  

thu  GTGT thanh toán ti n m t.ế ề ặ



13. Ti n l ng  ph i  tr  cho  công  nhân  tr c  ti p  s n  xu t  s n  ph m là  20.000đ ng,   b  ph n  qu n  lý  phân  x ng  làề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ồ ở ộ ậ ả ưở  

10.000đ ng, b  ph n bán hàng là 16.000đ ng,  b  ph n qu n lý doanh nghi p là 14.000đ ng.ồ ộ ậ ồ ở ộ ậ ả ệ ồ

14. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

15. Xu t kho m t công c  d ng c  thu c lo i phân b  03l n, tr  giá ban đ u là 3.000.000đ ng, đ c s  d ng  b  ph n bánấ ộ ụ ụ ụ ộ ạ ổ ầ ị ầ ồ ượ ử ụ ở ộ ậ  

hàng.

16. Xu t kho 8.000đ ngkg nguyên li u đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 500kg cho b  ph n qu n lý phân x ng, 100kg cho bấ ồ ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở ộ 

ph n bán hàng.ậ

17. Trích kh u hao tài s n c  đ nh  b  ph n s n xu t là 3000.000đ ng, b  ph n qu n lý phân x ng là 2.000.000đ ng, bấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ ồ ộ ậ ả ưở ồ ộ 

ph n bán hàng là 4.000.000đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 2.000.000đ ng.ậ ồ ộ ậ ả ệ ồ

18. Các chi phí khác phát sinh thanh toán b ng ti n m t theo hóa đ n g m 10% thu  GTGT là 19.800.000đ ng, phân b  cho bằ ề ặ ơ ồ ế ồ ổ ộ 

ph n s n xu t là 8.000.000đ ng, b  ph n bán hàng là 6.000.000đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 4.000.000đ ng.ậ ả ấ ồ ộ ậ ồ ộ ậ ả ệ ồ

19. Khách hàng thông báo đã ch p nh n mua lô hàng g i đi bán kỳ tr c, giá bán là 120.000đ ng, thu  GTGT 10%.ấ ậ ử ướ ồ ế

20. Nh p kho 1.000 thành ph m, chi phí s n xu t d  dang đ u kỳ là 4.800.000đ ng, s  l ng sãn ph m d  dang cu i kỳ 100ậ ẩ ả ấ ở ầ ồ ố ượ ẩ ở ố  

doanh nghi p đánh giá s n ph m d  dang theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p.ệ ả ẩ ở ậ ệ ự ế

21. Xu t kho 1000 thành ph m đi tiêu th , giá bán là 110.000đ ng , thu  GTGT 10%, thanh toán b ng chuy n kh nấ ẩ ụ ồ ế ằ ể ả

Yêu c uầ :Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh. Xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ bi t r ng doanh nghi p áp d ngị ả ệ ụ ế ị ế ả ế ằ ệ ụ  

ph ng pháp xu t kho theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c.ươ ấ ươ ậ ướ ấ ướ

Bài t p Nguyên Lý K  Toánậ ế

Bài t p 75/475:  ậ T i m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghi p v  kinh t  phát sinh đ c ghiạ ộ ệ ả ấ ệ ụ ế ượ  

nh n l i trong các tài li u sau:ậ ạ ệ

Tài li u 1ệ : S  d  đ u kỳ c a m t s  tài kho n :ố ư ầ ủ ộ ố ả

- V t li u chính t n kho(TK 152) :  4.000.000 đ ng(1000kg)ậ ệ ồ ồ

- V t li u ph  t n kho :    2.000.000 đ ng(1000kg)ậ ệ ụ ồ ồ

- Thành ph m t n kho (TK 155):   9500.000 đ ng(250 s n ph m)ẩ ồ ồ ả ẩ

Tài li u 2ệ : Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳệ ụ ế

22. Nh p kho 5000kg nguyên v t li u, đ n giá 3800đ ng/kg, thu  GTGT 10%. V t li u ph  2000kg, giá mua 2.090đ ng/kg,ậ ậ ệ ơ ồ ế ậ ệ ụ ồ  

trong đó thu  GTGT 10%. Chi phí v n chuy n b ng tr  b ng ti n m t là 1.200.000đ ng, chi phí này đ c phân b  cho v tế ậ ể ằ ả ằ ề ặ ồ ượ ổ ậ  

li u chính 1.000.000đ ng, cho v t li u ph  là 200.000đ ng.ệ ồ ậ ệ ụ ồ

23. Xu t kho 3000kg v t li u chính, 2000kg v t li u ph  dùng đ  tr c ti p s n xu t s n ph m.ấ ậ ệ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ

24. Ti n l ng ph i thanh toán cho CB-CNV tr c ti p s n xu t s n ph m là 6000.000đ ng,  b  ph n qu n lý phân x ng làề ươ ả ự ế ả ấ ả ẩ ồ ở ộ ậ ả ưở  

600.000đ ng, b  ph n bán hàng là 1000.000đ ng, qu n lý doanh nghi p là 400.000đ ng.ồ ộ ậ ồ ả ệ ồ

25. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo t  l  quy đ nh 19% đ  d  tính vào các đ i t ng chi phí có liên quan.ỷ ệ ị ể ự ố ượ

26. Trích kh u hao tài s n c  đ nh  b  ph n s n xu t là 4000.000đ ng, b  ph n qu n lý phân x ng là 750.000đ ng, b  ph nấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ ồ ộ ậ ả ưở ồ ộ ậ  

bán hàng là 40.000đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 44.000đ ng.ồ ộ ậ ả ệ ồ

Tài li u 3ệ : K t qu  s n xu t trong kỳ :ế ả ả ấ

27. Trong tháng nh p kho 750 thành ph mậ ẩ

28. Ph  li u thu h i nh p kho là 229.000 đ ngế ệ ồ ậ ồ

29. Giá tr  s n ph m d  dang đ u kỳ là 2.000.000 đ ngị ả ẩ ở ầ ồ

30. S  l ng s n ph m d  dang cu i kỳ là 50. Bi t r ng doanh nghi p áp d ng ph ng pháp đánh giá s n ph m d  dang theoố ượ ả ẩ ở ố ế ằ ệ ụ ươ ả ẩ ở  

nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn

Tài li u 4ệ : K t q a kinh doanh trong kỳ:ế ủ

31. Trong tháng xu t 600 thành ph m đi tiêu th , đ n giá bán 42.000đ ng/s n ph m, thu  GTGT là 10%, khách hàng ch a thanhấ ẩ ụ ơ ồ ả ẩ ế ư  

toán



32. Hai ngày sau , khách thanh toán 50% b ng ti n m t, 50% còn l i thanh toán b ng ti n g i ngân hàngằ ề ặ ạ ằ ề ở

Yêu c uầ : 

- Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho n. ị ả ả ơ ồ ả

- Tính  k t qu  kinh doanh doanh nghi p.ế ả ệ

Bài t p 77/478ậ : T i m t doanh nghi p có các tài li u liên quan đ n ho t đ ng trong kỳ đ c k  toán ghi nh n nh  sau :ạ ộ ệ ệ ế ạ ộ ượ ế ậ ư

Tài li u 1: S  d  đ u kỳ c a m t s  tài kho n :ệ ố ư ầ ủ ộ ố ả

- Tài kho n 152: 5000kg, đ n giá là 6000kgả ơ

- Tài kho n 155: 1000 s n ph m, đ n giá là 80.000 đ ng/s n ph mả ả ẩ ơ ồ ả ẩ

- Tài kho n 157: 100 s n ph m, đ n giá là 80.000đ ng/s n ph mả ả ẩ ơ ồ ả ẩ

Tài li u 2: Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳệ ệ ụ ế

33. Nh p kho 5000kg nguyên v t li u, đ n giá 5.900đ ng/kg, thu  GTGT 10%. Chi phí v n chuy n là 550.000đ ng, g m 10%ậ ậ ệ ơ ồ ế ậ ể ồ ồ  

thu  GTGT thanh toán ti n m t.ế ề ặ

34. Ti n l ng  ph i  tr  cho  công  nhân  tr c  ti p  s n  xu t  s n  ph m là  20.000đ ng,   b  ph n  qu n  lý  phân  x ng  làề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ồ ở ộ ậ ả ưở  

10.000đ ng, b  ph n bán hàng là 16.000đ ng,  b  ph n qu n lý doanh nghi p là 14.000đ ng.ồ ộ ậ ồ ở ộ ậ ả ệ ồ

35. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

36. Xu t kho m t công c  d ng c  thu c lo i phân b  03l n, tr  giá ban đ u là 3.000.000đ ng, đ c s  d ng  b  ph n bánấ ộ ụ ụ ụ ộ ạ ổ ầ ị ầ ồ ượ ử ụ ở ộ ậ  

hàng.

37. Xu t kho 8.000đ ngkg nguyên li u đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 500kg cho b  ph n qu n lý phân x ng, 100kg cho bấ ồ ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở ộ 

ph n bán hàng.ậ

38. Trích kh u hao tài s n c  đ nh  b  ph n s n xu t là 3000.000đ ng, b  ph n qu n lý phân x ng là 2.000.000đ ng, bấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ ồ ộ ậ ả ưở ồ ộ 

ph n bán hàng là 4.000.000đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 2.000.000đ ng.ậ ồ ộ ậ ả ệ ồ

39. Các chi phí khác phát sinh thanh toán b ng ti n m t theo hóa đ n g m 10% thu  GTGT là 19.800.000đ ng, phân b  cho bằ ề ặ ơ ồ ế ồ ổ ộ 

ph n s n xu t là 8.000.000đ ng, b  ph n bán hàng là 6.000.000đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 4.000.000đ ng.ậ ả ấ ồ ộ ậ ồ ộ ậ ả ệ ồ

40. Khách hàng thông báo đã ch p nh n mua lô hàng g i đi bán kỳ tr c, giá bán là 120.000đ ng, thu  GTGT 10%.ấ ậ ử ướ ồ ế

41. Nh p kho 1.000 thành ph m, chi phí s n xu t d  dang đ u kỳ là 4.800.000đ ng, s  l ng sãn ph m d  dang cu i kỳ 100ậ ẩ ả ấ ở ầ ồ ố ượ ẩ ở ố  

doanh nghi p đánh giá s n ph m d  dang theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p.ệ ả ẩ ở ậ ệ ự ế

42. Xu t kho 1000 thành ph m đi tiêu th , giá bán là 110.000đ ng , thu  GTGT 10%, thanh toán b ng chuy n kh nấ ẩ ụ ồ ế ằ ể ả

Yêu c uầ :Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh. Xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ bi t r ng doanh nghi p áp d ngị ả ệ ụ ế ị ế ả ế ằ ệ ụ  

ph ng pháp xu t kho theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr cươ ấ ươ ậ ướ ấ ướ

…………………………..o0o…………………………….

Bài t p 1:  Doanh nghi p Nh t Quang đ u kỳ kinh doanh có các s  li u sau:ậ ệ ậ ầ ố ệ

TÀI S N (2400)Ả NGU N V N (2400)Ồ Ố

TK1111

TK1121

TK133

TK156

400

740

40

120

TK311

TK338

200

30

TK211

TK214

1200

(100)

TK411

TK421

2100

70

Trong kỳ kinh doanh có các nghi p v  kinh t  sau:ệ ụ ế

NV1: Mua ngo i t  b ng ti n g i ngân hàng s  ti n: 45.000USD (t  giá mua ngo i t  là 16.000 USD).ạ ệ ằ ề ử ố ề ỷ ạ ệ



NV2: Ký qu  ngân hàng m  LC s  ti n là 42.000USDỹ ở ố ề

NV3: Nh n đ c thông báo c a ngân hàng đã tr  ti n cho ng i bán và nh n v  ch ng t . (T  giá giao d ch là 16050). (Hàngậ ượ ủ ả ề ườ ậ ề ứ ừ ỷ ị  
mua đang đi đ ng / Tr  vào s  ti n ký qu )ườ ừ ố ề ỹ

NV4: Chi phí v n t i hàng hoá qu c t : 400USD tr  b ng TGNH & Chi phí b o hi m hàng hoá qu c t  là: 100USD tr  b ngậ ả ố ế ả ằ ả ể ố ế ả ằ  
TGNH. (t  giá giao d ch 16100)ỷ ị

NV5: Làm th  t c nh n hàng: T  giá giao d ch 16100ủ ụ ậ ỷ ị

- Thu  Nh p kh u ph i n p: 20% theo giá CIF tr  ngay b ng ti n m tế ậ ẩ ả ộ ả ằ ề ặ

- Thu  GTGT ph i n p: 10% tr  b ng ti n m tế ả ộ ả ằ ề ặ

NV6: L  phí ngân hàng 500.000VNĐ tr  b ng ti n m tệ ả ằ ề ặ

NV7: Chi phí v n chuy n n i đ a là 4tr + thu  GTGT 5% tr  b ng ti n m tậ ể ộ ị ế ả ằ ề ặ

NV8: Bán lô hàng nh p kh u v i giá v n là 600tr, giá bán là 680tr. Ng i mua ch a tr  ti n.ậ ẩ ớ ố ườ ư ả ề

NV9: CP tr  l ng cho b  ph n bán hàng là 8tr tr  b ng ti n m t + trích CP kh u hao b  ph n bán hàng là 1trả ươ ộ ậ ả ằ ề ặ ấ ộ ậ

NV10. CP tr  l ng cho b  ph n qu n lý là 12tr tr  b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b  ph n qu n lý là 4tr.ả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ ả

Yêu c u:ầ

+ Đ nh kho nị ả

+ Ghi chép vào TK ch  Tữ

+ K t chuy n, xác đ nh k t qu  kinh doanhế ể ị ế ả

+ L p b ng cân đ i s  phát sinh.ậ ả ố ố

BÀI T P K  TOÁN HÀNH CHÍNH S  NGHI PẬ Ế Ự Ệ
Bài 5.4:
A. T i đ n v  HCSN E trong năm N có tình hình nh  sau (đvt: 1000đ, các tài kho n có s  d  h p lý):ạ ơ ị ư ả ố ư ợ

I. Đ u t  xây l p 1 nhà x ng t  ngu n v n kinh doanh đ  s n xu t s n ph m các chi phí phát sinh nh  sau:ầ ư ắ ưở ừ ồ ố ể ả ấ ả ẩ ư
1. Giá mua thi t b  l p đ t 220.000 trong đó thu  10%, đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàngế ị ắ ặ ế ằ ề ử
2. Ti n l ng cho nhân viên xây l p 50.000ề ươ ắ
3. Các kho n trích theo l ng:ả ươ 9.500
4. Các chi phí khác đã tr  b ng ti n g i: 25.000ả ằ ề ử
5. Công trình đã hoàn thành bàn giao s  d ng, bi t công trình đ c đ u t  b ng ngu n v n kinh doanh.ử ụ ế ượ ầ ư ằ ồ ố
6. T  l  hao mòn 10%/năm.ỷ ệ

II. Nh p kh u thi t b  ph c v  s n xu t s n ph m t  qu  đ u t  phát tri n:ậ ẩ ế ị ụ ụ ả ấ ả ẩ ừ ỹ ầ ư ể
1. Nh p kh u thi t b  Y tr  giá 400.000, thu  nh p kh u 5%, thu  giá tr  gia tăng hàng nh p kh u 10%, đã thanh toán b ng ti nậ ẩ ế ị ị ế ậ ẩ ế ị ậ ẩ ằ ề  

g i ngân hàng tr c khi đ a vào s  d ng ph i qua l p đ t ch y th .ử ướ ư ử ụ ả ắ ặ ạ ử
2. Chi phí l p đ t ch y th  tr  b ng ti n m t 5.000ắ ặ ạ ử ả ằ ề ặ
3. D ch v  cho l p đ t ch y th  1.000 thu  10% ch a tr  ti nị ụ ắ ặ ạ ử ế ư ả ề
4. Thi t b  hoàn thành bàn giao cho b  ph n s  d ngế ị ộ ậ ử ụ
5. T  l  hao mòn năm là 20%.ỷ ệ

III. S a ch a l n m t tài s n c  đ nh dùng cho ho t d ng s n xu t kinh doanh trong năm:ử ữ ớ ộ ả ố ị ạ ộ ả ấ
1. Mua ch u v t t  thi t  b  cho c i t o nâng c p TSCĐ giao tr c ti p cho b  ph n s a ch a 50.000, thu  5%, ch a trị ậ ư ế ị ả ạ ấ ự ế ộ ậ ử ữ ế ư ả 

ti n cho nhà cung c pề ấ
2. Chi d ch v  s a ch a 20.000, thu  10%ị ụ ử ữ ế
3. Thanh toán ti n cho các nhà cung c p b ng ti n g i ngân hàngề ấ ằ ề ử
4. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho b  ph n s  d ng, chi phí s a ch a đ c phân b  trong 5 kỳ băt đ u t  kỳ nàyộ ậ ử ụ ử ữ ượ ổ ầ ừ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho n các nghi p v  phát sinh trên.ị ả ả ơ ồ ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c ch ng t  ghi sở ổ ứ ứ ừ ổ

Bài 5.5 :
A. Tài li u t i đ n v  HCSN G trong năm tài chính N v  vi c th c hi n, hoàn thành công trình đ u t , c i t o, s aệ ạ ơ ị ề ệ ự ệ ầ ư ả ạ ử  

ch a l n TSCĐ (đvt: 1000đ, các tài kho n có s  d  h plý):ữ ớ ả ố ư ợ



I. C i t o nâng c p s a ch a TSCĐ thu c d  toán HĐTX, ph ng th c t  làm:ả ạ ấ ử ữ ộ ự ươ ứ ự
1. Rút d  kinh phí cho s a ch a nâng c p v  qu  ti n m t 580.000ự ử ữ ấ ề ỹ ề ặ
2. Mua v t t  thi t b  cho c i t o, nâng c p giao tr c ti p cho b  ph n s a ch a 440.000 còn n  ng i bán.ậ ư ế ị ả ạ ấ ự ế ộ ậ ử ữ ợ ườ
3. Chi d ch v  mua ch u cho s a ch a 20.000ị ụ ị ử ữ
4. Chi ti n m t tr  n  cho ng i bán 460.000ề ặ ả ợ ườ
5. Chi ti n công s a ch a 120.000ề ử ữ
6. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho s  d ng, ghi tăng nguyên giá:ử ụ

− Nguyên giá cũ tr c khi c i t o nâng c p 240.000, th i gian s  d ng 10 năm (T  l  10%).ướ ả ạ ấ ờ ử ụ ỷ ệ
− Hao mòn đã tính trong 6 năm 144.000

− S  năm m i s  d ng xác đ nh 8 nămố ớ ử ụ ị
II. Đ u t  xây d ng c  b n m i :ầ ư ự ơ ả ớ

1. Rút DTKP ho t đ ng mua thi t b  l p đ t  theo ph ng th c t  làm ạ ộ ế ị ắ ặ ươ ứ ự
− Giá mua thi t b  giao l p đ t 880.000ế ị ắ ặ
− Chi phí l p đ t g m:ắ ặ ồ

♣ L ng và các kho n chi nhân công khác: 500ươ ả
♣ Qu  trích ph i n p (17%): 85ỹ ả ộ
♣ Chi ti n m t cho l p đ t ch y th : 415ề ặ ắ ặ ạ ử

− Công trình bàn giao cho s  d ng, t  l  hao mòn là 10%.ử ụ ỷ ệ
2. Hoàn thành và nh n bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê th u b ng ngu n kinh phí XDCB c p phát theo d  toán:ậ ầ ằ ồ ấ ự

− Giá tr  ị quy t toán nh n bàn giao ghi nguyên giá là 518.000 (Đã t m ng tr c 300.000 b ng DTKP rút).ế ậ ạ ứ ướ ằ
− Rút DTKP XDCB tr  n t cho nhà th u sau khi tr  s  t m ng tr c cho nhà th u là 300.000 và 5% giá tr  công trìnhả ố ầ ừ ố ạ ứ ướ ầ ị  

gi  l i đ  b o hành công trình.ữ ạ ể ả
− Công trình bàn giao s  d ng cho ho t đ ng th ng xuyên , t  l  hao mòn năm là 5%.ử ụ ạ ộ ườ ỷ ệ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và vào s  đ  tài kho n các nghi p v  phát sinh trên.ị ả ơ ồ ả ệ ụ
2. M  s  và ghi theo hình th c Nh t ký chung.ở ổ ứ ậ
3. N u tài s n đ c c i t o nâng c p thu c ho t đ ng kinh doanh, ngu n v n c i t o là v n XDCB thì h ch toán th  nào?ế ả ượ ả ạ ấ ộ ạ ộ ồ ố ả ạ ố ạ ế

Bài 5.6 : T i li u t i m t đ n v  HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài kho n có s  d  h p lýạ ệ ạ ộ ơ ị ả ố ư ợ
I. S  d  ngày 1/1/Nố ư

Lo i TSCĐạ Nguyên giá
T  l  hao  mònỷ ệ  
năm

Giá tr  hao mòn lũy kị ế

Nhà làm vi cệ 3.600.000 8 576.000
Nhà ở 1.560.000 5 153.000
Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả 8.400.000 15 1.260.000
Thi t b  máy mócế ị 354.000 20 141.600
Đ  dùng qu n lýồ ả 54.000 10 10.200
T ng c ngổ ộ 13.968.000 2.140.800

 
II. Các nghi p v  tăng gi m TSCĐ trong năm :ệ ụ ả

1. Ngày 5/3 Ti p nh n m t thi t b  thu c d  án c p, đã bàn giao cho trung tâm 900.000, t  l  hao mòn 20%/năm.ế ậ ộ ế ị ộ ự ấ ỷ ệ
2. Ngày 3/4 Rút DTKP ho t đ ng th ng xuyên mua máy văn phòng 1.200.000, chi phí ti p nh n TSCĐ b ng ti n m t 900, tạ ộ ườ ế ậ ằ ề ặ ỷ  

l  hao mòn 20%/năm.ệ
3. Ngày 14/7 Mua TSCĐ thu c đ  dùng qu n lý bàn giao cho các b  ph n s  d ng, ch a tr  ng i bán 45.000, chi phí khác b ng ti n m tộ ồ ả ộ ậ ử ụ ư ả ườ ằ ề ặ  

300, TS mua s m b ng ngu n kinh phí ho t đ ng, t  l  hao mòn năm 10%.ắ ằ ồ ạ ộ ỷ ệ
4. Ngày 10/9 Rút DTKP ho t đ ng tr  n  ng i bán 45.000. ạ ộ ả ợ ườ
5. Ngày 25/10 B  ph n XDCB bàn giao công trình hoàn thành thu c kinh phí ch ng trình d  án 9.000.000,  t  l  hao mònộ ậ ộ ươ ự ỷ ệ  

8%/năm.
6. Ngày 10/11 C p cho đ n v  ph  thu c tài s n c  đ nh tr  giá 23.000ấ ơ ị ụ ộ ả ố ị ị
7. Ngày 15/12 Rút d  toán kinh phí theo đ n đ t hàng c a nhà n c mua TSCĐ, giá mua ch a có thu  GTGT đ u vào là 15.000, thuự ơ ặ ủ ướ ư ế ầ ế 

10%, chi phí v n chuy n chi b ng ti n m t 1.500 t  l  hao mòn 10% nămậ ể ằ ề ặ ỷ ệ
A. Yêu c u:ầ
1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1
2. Đ nh kho n và ghi TK các nghi p v  phát sinh trong năm N.ị ả ệ ụ
3. Hãy ghi vào trang Nh t ký ậ  s  cái các nghi p v  phát sinhổ ệ ụ
4. Gi  s  các TSCĐ thu c ngu n kinh phí dùng cho ho t đ ng kinh doanh thì m c kh u hao trích đ c h ch toán nh  th  nào?ả ử ộ ồ ạ ộ ứ ấ ượ ạ ư ế
Bài 5.7:



A. T i li u t i m t đ n v  HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài kho n có s  d  h p lý) ạ ệ ạ ộ ơ ị ả ố ư ợ
S  d  ngày 1/1/Nố ư

Lo i TSCĐạ Nguyên giá
T  l  hao  mònỷ ệ  
năm 

Giá  tr  hao  mònị  
lu  kỹ ế

 Nhà làm vi c ệ            2.000.000                 5      300.000 
 Khu đi u tr  ề ị            4.000.000                  8   2.240.000 

 Máy móc thi t b  ế ị          10.000.000                10   4.000.000 

 D ng c  qu n lý ụ ụ ả               200.000                20        80.000 

 Nhà t p th  ậ ể               800.000                15      600.000 

 Ph ng ti n v n t i ươ ệ ậ ả            2.000.000                10      800.000 

 T ng c ng ổ ộ       19,000,000.00    8.020.000 
 Các nghi p v  tăng gi m TSCĐ trong năm :ệ ụ ả
1. Ngày 20/1 nh n vi n tr  c a t  ch c Y m t TSCĐ nguyên giá 256.000, chi phí v n chuy n đã tr  b ng ti n m t làậ ệ ợ ủ ổ ứ ộ ậ ể ả ằ ề ặ  

5.000, đ n v  ch a có ch ng t  ghi thu, ghi chi, tài s n dùng cho HĐTX, t  l  hao mòn 10% nămơ ị ư ứ ừ ả ỷ ệ
2. Ngày 25/1 đ n v  đã hoàn ch nh h  s  ti p nh n và có đ y đ  ch ng t  ghi thu ghi chi TSCĐơ ị ỉ ồ ơ ế ậ ầ ủ ứ ừ
3. Ngày 2/2 Đ n v  nh p kh u 1 TSCĐ, giá mua 100.000, thu  NK 4%, thu  GTGT hàng nh p kh u 5%, tài s n mua vơ ị ậ ẩ ế ế ậ ẩ ả ề 

dùng cho HĐTX, các chi phí khác đ n v  đã tr  b ng TGKB 6.000, t  l  hao mòn 15% nămơ ị ả ằ ỷ ệ
4. Ngày 10/2 Đi u chuy n cho đ n v  c p d i 1 TSCĐ nguyên giá 200.000, hao mòn lu  k  150.000.ề ể ơ ị ấ ướ ỹ ế
5. Ngày 20/5 B  ph n xây d ng c  b n bàn giao công trình thu c ngu n kinh phí đ u t  xây d ng c  b n 150.000, t  lộ ậ ự ơ ả ộ ồ ầ ư ự ơ ả ỷ ệ 

hao mòn 10% năm.
6. Ngày 25/7 Nh ng bán m t xe ô tô nguyên giá 100.000,  giá tr  hao mòn lu  k  90.000,  thu nh ng bán 20.000,  chiượ ộ ị ỹ ế ượ  

nh ng bán 5.000ượ
7. Ngày 30/8 rút d  toán kinh phí theo đ n đ t hàng nhà n c mua m t TSCĐ, giá mua 56.000, thu  GTGT 10%, chi phíự ơ ặ ướ ộ ế  

v n chuy n, l p ráp đã chi b ng ti n g i 6.000, t  l  hao mòn 12% nămậ ể ắ ằ ề ử ỷ ệ
8. Ngày 25/11 mua 1 TSCĐ dùng cho ho t đ ng phúc l i t  qu  khen th ng phúc l i, tr  giá 10.000, thu  10% , t  l  haoạ ộ ợ ừ ỹ ưở ợ ị ế ỷ ệ  

mòn 25% năm.  
B. Yêu c u:ầ

1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1
2. Đ nh kho n các nghi p v  phát sinh trong năm N.ị ả ệ ụ
3. M  và ghi s  k  toán theo hình th c Nh t ký chungở ổ ế ứ ậ
4. N u các TSCĐ ph c v  cho ho t đ ng SXKD thi k  toán h ch toán và tính kh u hao nh  th  nào?ế ụ ụ ạ ộ ế ạ ấ ư ế

Bai 6.3: ̀
A. Tai liêu tai môt ĐV bênh viên X trong quy 3 năm N co tinh hinh nh  sau: (đvt: 1.000đ)̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ư

I. Sô d  đâu ky:́ ư ̀ ̀
- TK 331 la  70.000. Trong đo chi tiêt theo đôi t ng:̀ ́ ́ ́ ượ

+ TK 3311 (X): 25.000
+ TK 3311 (Y): 15.000

- TK 3312: 30.000 (vay tiên)̀
- TK 111: 246.000
- TK 112: 159.000
- Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Trong thang co cac nghiêp vu phat sinh : (đvt: 1.000đ)́ ́ ́ ̣ ̣ ́
1. Ngày 1/7 Nh ng ban 1 may tr  tim cho ĐV Y, nguyên gia 120.000 đa hao mon 60.000 ng i mua ch a tra tiên, gia banượ ́ ́ ợ ́ ̃ ̀ ườ ư ̉ ̀ ́ ́  

80.000.
2. Ngày 3/7 Xuât quy tiên măt cho ĐV ban m n 20.000́ ̃ ̀ ̣ ̣ ượ
3. Ngày 10/7 Cac khoan phai thu vê lai tin phiêu, kho bac đ c xac đinh la 8.000́ ̉ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ượ ́ ̣ ̀
4. Ngày 13/7 Rut TGKB ng tr c tiên cho ng i ban hoa chât Z la  50.000 theo h p đông.́ ứ ướ ̀ ườ ́ ́ ́ ̀ ợ ̀
5. Ngày 15/7 Ng i nhân thâu s a ch a l n nha kho bênh viên đa s a ch a xong, ban giao đung thu tuc tinh tiên ma bênhườ ̣ ̀ ử ữ ớ ̀ ̣ ̣ ̃ ử ữ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣  

viên phai tra la 100.000̣ ̉ ̉ ̀
6. Ngày 25/7 Rut TGKB thanh toan cho ng i nhân thâu 100.000́ ́ ườ ̣ ̀
7. Ngày 5/8 Theo biên ban kiêm kê TSCĐ môt may chuyên dung s  dung cho viêc điêu tri mât ch a ro nguyên nhân. Nguyên̉ ̉ ̣ ́ ̀ ử ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ư ̃  

gia 50.000 đa khâu hao 20.000, TSCĐ hinh thanh t  nguôn KPHĐSN.́ ̃ ́ ̀ ̀ ừ ̀
8. Ngày 12/8 Tinh hinh mât TSCĐ  nghiêp vu 7, ĐV quyêt đinh băt buôc bôi th ng 50%, 50% gia tri con lai cho phep xoà ̀ ́ ở ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ườ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́  

bo s  thu b i th ng theo quy t đ nh ph i n p vào ngân sách.̉ ố ồ ườ ế ị ả ộ
9. Ngày 20/8 Nhâp quy tiên măt sô tiên ĐV ban m n: 15.000̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ượ



10. Ngày 29/8 Khoan n  kho đoi cua ĐV ban 5.000 ĐV quyêt đinh xoa n  băng cach tinh vao quy c  quan.̉ ợ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ợ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ơ
11. Ngày 11/9 Nhân đ c giây bao Co vê tiên nh ng ban may tr  tim la  80.000. Sô tiên nay đ c phep ghi tăng nguôn kinḥ ượ ́ ́ ́ ̀ ̀ ượ ́ ́ ợ ̀ ́ ̀ ̀ ượ ́ ̀  

phi hoat đông s  nghiêp.́ ̣ ̣ ự ̣
12. Ngày 12/9 Nhâp kho  hoa chât do ng i ban giao, ĐV đa kiêm nhân gia th c tê nhâp kho la 50.000.̣ ́ ́ ườ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ự ́ ̣ ̀
B. Yêu câu:̀
1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
2. Vao sô cai tai khoan 331, 311 cua hinh th c ch ng t  ghi sô?̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ứ ứ ừ ̉

Bài 6.4:
A. T i đ n v  SN có thu T trong tháng 6/N (đvt: 1.000đ, ạ ơ ị các tài kho n có s  d  h p lýả ố ư ợ ):

1. Ngày 15/6 Tính s  ti n l ng ph i tr  cho viên ch c, c ng ch c 150.000.ố ề ươ ả ả ứ ộ ứ
2. Ngày 20/6 Tính các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị
3. Ngày 23/6 Các kho n viên ch c còn n  kh u tr  l ng:ả ứ ợ ấ ừ ươ

­ N  t m ng quá h n 350.ợ ạ ứ ạ

­ N  ti n ph t v t ch t 150.ợ ề ạ ậ ấ

­ N  ti n đi n tho i 30ợ ề ệ ạ
4. Ngày 26/6 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng kỳ báo cáo v  qu  ti n m t 150.000 và n p BHXH 25.000ự ạ ộ ề ỹ ề ặ ộ
5. Ngày 27/6 Chi qu  ti n m t đ  tr  l ng viên ch c và lao đ ng h p đ ng 141.970 và mua th  BHYT cho viên ch c 3.750ỹ ề ặ ể ả ươ ứ ộ ợ ồ ẻ ứ
6. Ngày 27/6 Tính các kho n khác ph i tr  cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng.ả ả ả ứ ộ ợ ồ

­ Th ng thi đua t  qu  khen th ng 60.000ưở ừ ỹ ưở

­ Phúc l i ph i tr  tr c ti p t  qu  phúc l i 160.000ợ ả ả ự ế ừ ỹ ợ

­ Ph  c p ngoài l ng t  ngu n thu s  nghi p đã b  sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên 1.195.000ụ ấ ươ ừ ồ ự ệ ổ ạ ộ ườ

­ BHXH ph i tr  tr c ti p 18.000ả ả ự ế
7. Ngày 28/6 Tính s  chi h c b ng sinh viên 850.000 đ c ghi chi ho t đ ng th ng xuyênố ọ ổ ượ ạ ộ ườ
8. Ngày 29/6 Nh n ti n BHXH c p bù chi b ng TGKB 18.000ậ ề ấ ằ
9. Ngày 29/6Rút TGKB v  qu  ti n m t đ  chi tr  các kho n khác cho lao đ ng 1.433.000 và đ  chi tr   h c b ng sinh viênề ỹ ề ặ ể ả ả ộ ể ả ọ ổ  

850.000.
10. Ngày 30/6 Chi ti n m t tr  các kho n cho lao đ ng và h c b ng sinh viên.ề ặ ả ả ộ ọ ổ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo hình th c Nh t ký chungở ổ ệ ụ ứ ậ
Bai 6.5:̀

A. Tai liêu cho tai ĐV HCSN  K trong tháng 10 năm N (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý)̀ ̣ ̣ ả ố ư ợ
1. Ngày 20/10 Tinh sô l ng phai tra cho viên ch c va lao đông trong ĐV:́ ́ ươ ̉ ̉ ứ ̀ ̣

- Chi HĐTX:1.780.000
- Chi d  an:      50.000ự ́
- Chi XDCB:     70.000

2. Ngày 20/10 Trich cac quy  theo quy đ nh́ ́ ̃ ị
3. Ngày 29/10 Rut DTKP ́

- Vê quy tiên măt đê chi l ng: 1.900.000̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ươ
- Vê quy tiên măt đê mua the BHYT: 57.000̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ̉
- Nôp BHXH 380.000 ̣

4. Ngày 30/10 Tra l ng 1.900.000 va mua the BHYT la 57.000 băng tiên măt.̉ ươ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣
5. Ngày 30/10 Nhân 19.000 tiên KPCĐ đ c câp đê chi tiêu tai ĐV băng TGKB.̣ ̀ ượ ́ ̉ ̣ ̀
6. Ngày 30/10 Chi BHXH cho lao đông tr c tiêp theo bang kê thanh toan la 80.000.̣ ự ́ ̉ ́ ̀
7. Ngày 31/10 Chi KPCĐ tai ĐV băng tiên măt 16.160.̣ ̀ ̀ ̣
8. Ngày 31/10 Quyêt toan sô chi BHXH tr c tiêp va ĐV nhân câp phat bu chi BHXH theo th c tê băng TGKB la 80.000.́ ́ ́ ự ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ự ́ ̀ ̀

B. Yêu câu: ̀  
1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trên va phan anh vao s  đô tai khoan cua cac tai khoan co liên quan.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́
2. M  va ghi sô kê toan theo hinh th c sô “Nhât ky chung”, “CTGS”, “NK - SC”ở ̀ ̉ ́ ́ ̀ ứ ̉ ̣ ́

Bài 6.6:
A. T i đ n v  HCSN có thu D trong tháng 9/N có tình hình thanh toán l ng và các kho n ph i n p theo l ng nhạ ơ ị ươ ả ả ộ ươ ư  

sau (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ )



1. Ngày 25/9 Tính s  ti n l ng ph i tr  cho:ố ề ươ ả ả

­ Viên ch c t i đ n v : 6.000.000, lao đ ng h p đ ng ph i tr  400.000ứ ạ ơ ị ộ ợ ồ ả ả
2. Ngày 25/9 Tính các kho n trích theo l ng theo quy đ nh.ả ươ ị
3. Ngày 26/9 Các kho n viên ch c còn n  kh u tr  l ng.ả ứ ợ ấ ừ ươ

­ N  t m ng quá h n: 5.600ợ ạ ứ ạ

­ N  ti n ph t b i th ng v t ch t; 2.400ợ ề ạ ồ ườ ậ ấ

­ N  ti n đi n tho i quá h n: 480ợ ề ệ ạ ạ
4. Ngày 27/9 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng kỳ báo cáo nh p qu  ti n m t 2.400.000 và n p BHXH 400.000ự ạ ộ ậ ỹ ề ặ ộ
5. Ngày 29/9 Chi qu  ti n m t đ :ỹ ề ặ ể

­ Tr  l ng cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng: 2.271.520ả ươ ứ ộ ợ ồ

­ Mua th  BHYT cho viên ch c: 60.000ẻ ứ
6. Ngày 29/9 Các kho n khác ph i tr  cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng:ả ả ả ứ ộ ợ ồ

­ Th ng thi đua: 960.000ưở

­ Phúc l i chi: 2.256.000ợ

­ Ph  c p ngoài l ng t  qu  thu đào t o: 19.120.000 ghi b  sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên.ụ ấ ươ ừ ỹ ạ ổ ạ ộ ườ

­ BHXH ph i tr  tr c ti p 288.000ả ả ự ế
7. Ngày 30/9 Tính s  h c b ng theo quy ch  cho sinh viên 1.600.000, trong đó: thu c kinh phí c p theo d  toán là 3.200.000, số ọ ổ ế ộ ấ ự ố 

còn l i b  sung t  thu đào t o cho ngu n kinh phí ho t đ ng.ạ ổ ừ ạ ồ ạ ộ
8. Ngày 30/9 Rút TGKB v  qu  ti n m t 36.800.000ề ỹ ề ặ
9. Ngày 30/9 Chi tr  các kho n khác cho viên ch c 22.928.000 và chi tr  h c b ng sinh viên 13.600.000 b ng ti n m tả ả ứ ả ọ ổ ằ ề ặ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi vào tài kho n các nghi p v  phát sinhị ả ả ệ ụ

Bài 6.11
a. T i đ n v  HCSN V trong tháng 12 có các nghi p v  sau (đvt: 1.000đ, ạ ơ ị ệ ụ các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ )

1. Ngày 4/12 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng s  nghi p mua TSCĐ HH tr  giá 437.500 chi phí v n chuy n đã tr  b ng ti n m tự ạ ộ ự ệ ị ậ ể ả ằ ề ặ  

là 1.250 
2. Ngày 7/12Xuât qu  ti n m t chi tr  ti n đi n tho i cho HĐTX 37.500ỹ ề ặ ả ề ệ ạ
3. Ngày 10/12 Xu t qu  ti n m t chi tr  ti n d ch v  đi n n c mua ngoài ghi chi ho t đ ng theo giá thanh toán 62.500ấ ỹ ề ặ ả ề ị ụ ệ ướ ạ ộ
4. Ngày 11/12 Xu t kho v t li u, d ng c  ghi chi cho HĐTX 25ấ ậ ệ ụ ụ .000, trong đó v t li u 7.500 d ng c  lâu b n 17ậ ệ ụ ụ ề .500

5. Ngày 28/12 Tính l ng viên ch c ph i tr  cho HĐTX 1.000.000ươ ứ ả ả
6. Ngày 29/12 Tính các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị
7. Ngày 30/12 Rút ti n g i Kho b c: v  qu  ti n m t 1.025.000, n p qu  BHXH cho nhà n c (20%) 200.000ề ử ạ ề ỹ ề ặ ộ ỹ ướ
8. Ngày 30/12 Xu t qu  ti n m t tr  l ng cho viên ch c 1.000.000 và mua th  BHYT cho viên ch c 30.000ấ ỹ ề ặ ả ươ ứ ẻ ứ
9. Ngày 30/12 Cu i năm quy t toán kh i l ng XDCB d  dang thu c kinh phí năm tài chính 46.250ố ế ố ượ ở ộ
10. Ngày 31/12 V t t  mua dùng cho ho t đ ng thu c kinh phí ho t đ ng đ c đánh giá theo s  t n khoậ ư ạ ộ ộ ạ ộ ượ ố ồ  

cu i năm là 4.250ố
11. Ngày 31/12 Kinh phí và chi kinh phí ho t đ ng th ng xuyên đ c k t chuy n ch  duy t năm sauạ ộ ườ ượ ế ể ờ ệ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. Năm sau gi  s  công trình XDCB hoàn thành v i giá quy t toán 50.000ả ử ớ ế  

thì h ch toán nh  th  nào?ạ ư ế
3. Năm sau s  v t t  t n kho thu c kinh phí năm tr c xu t dùng thì kố ậ ư ồ ộ ướ ấ ế 

toán ghi nh  th  nào?ư ế
4. Năm sau n u kinh phí năm tr c và chi dùng kinh phí năm tr c đ cế ướ ướ ượ  

duy t thì h ch toán th  nào s  chi đ c duy t, s  chi không đ c duy t do sai ch  đ ?ệ ạ ế ố ượ ệ ố ượ ệ ế ộ
Bài 6.12
A. Tài li u cho t i 1 đ n v  HCSN E có tình hình thanh toán kinh phí c p phát n i b  nh  sau (đvt: 1.000đ, các tài kho nệ ạ ơ ị ấ ộ ộ ư ả  

khác có s  d  h p lý)ố ư ợ
1. Nh n thông báo d  toán kinh phí đ c c p trong quý I/N trong đó ho t đ ng th ng xuyên 15.000.000, xây d ng c  b nậ ự ượ ấ ạ ộ ườ ự ơ ả  

5.000.000
2. Phân ph i d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên năm cho đ n v  F 10.400.000 và kinh phí XDCB quí I/N 2.080.000ố ự ạ ộ ườ ơ ị
3. Đ n v  F báo cáo đã rút  d  toán kinh phí quí 1 đ  chi tiêu b ng ti n g i kho b c 4.680.000, trong đó DTKP XDCB:ơ ị ự ể ằ ề ử ạ  

2.080.000



4. Cho phép F b  sung kinh phí ho t đ ng và kinh phí XDCB t  ngu n thu s  nghi p 1.430.000, trong đó kinh phí ho tổ ạ ộ ừ ồ ự ệ ạ  
đ ng th ng xuyên là 1.300.000ộ ườ

5. C p phát b  sung kinh phí ho t đ ng 863.200 và kinh phí XDCB 520.000 cho F b ng chuy n kho n ngoài d  toán kinhấ ổ ạ ộ ằ ể ả ự  
phí.

6. Đ n v  F báo đã ti p nh n kinh phí ho t đ ng th ng xuyên t  ngu n ngân sách đ a ph ng b ng ti n g i kho b c làơ ị ế ậ ạ ộ ườ ừ ồ ị ươ ằ ề ử ạ  
403.000

7. Cu i quý I/N đ n v  ph  thu c F n p báo cáo quy t toán g m các kho n:ố ơ ị ụ ộ ộ ế ồ ả
a. Chi phí th ng xuyên theo báo cáo: 5.063.500ườ

− Chi l ng và các kho n ph  c p cho viên ch c 4.160.000ươ ả ụ ấ ứ
− Qu  ph i n p theo l ng 17% ghi chi: 707.200ỹ ả ộ ươ
− H c b ng ph i tr  cho sinh viên: 127.400ọ ổ ả ả
− Chi mua v t li u b ng ti n m t: 68.900ậ ệ ằ ề ặ

b. Chi XDCB đã hoàn thành quy t toán theo s  kinh phí XDCB c p cho F quý I/N là 2.730.000ế ố ấ
B. Yêu c u.ầ

1. Đ nh kho n và ghi vào tài kho n c a đ n v  E c p trên.ị ả ả ủ ơ ị ấ
2. M  và ghi s  Nh t ký chung các nghi p v  đã cho t i đ n v  E (Nh t ký chung và s  cái TK 341).ở ổ ậ ệ ụ ạ ơ ị ậ ổ
3. T i đ n v  F các nghi p v  đ c h ch toán th  nào?ạ ơ ị ệ ụ ượ ạ ế

Bài 6.13
A. Đ n v  HCSN X là đ n v  d  toán c p 2, đ n v  HCSN Y là đ n v  d  toán c p 3 ơ ị ơ ị ự ấ ơ ị ơ ị ự ấ
I.  kỳ c  hai đ n v  có s  d  nh  sau (đvt: 1.000đ).ả ơ ị ố ư ư
Đ n v  Xơ ị Đ n v  Yơ ị
TK 111: 156.000
TK 112: 210.000
TK 341 (Y): 50.000
TK 431:   62.000
TK 1552: 90.000
TK 342(Y): 20.000 D  nư ợ

TK 111:   20.000
TK 112: 142.000
TK 342 (X): 20.000 (D  có)ư
Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau:ệ ụ ế
1. Đ n v  X c p b  sung kinh phí HĐSN cho đ n v  Y:ơ ị ấ ổ ơ ị

Ti n m t: 50.000ề ặ
TGKB: 70.000

2. Đ n v  X mua v t li u nh p kho s  d ng cho HĐSN ch a thanh toán cho ng i bán 42.000, phí v n chuy n thanh toán b ngơ ị ậ ệ ậ ử ụ ư ườ ậ ể ằ  
ti n m t 1.800.ề ặ

3. Theo yêu c u c a đ n v  X, đ n v  Y thanh toán h  ng i bán c a X s  ti n 42.000 b ng TGKB.ầ ủ ơ ị ơ ị ộ ườ ủ ố ề ằ
4. Đ n v  X xu t kho m t s  hàng hoá bán cho khách hàng K, giá v n là 25.000, giá bán ch a có thu  GTGT 10% là 41.000, Kơ ị ấ ộ ố ố ư ế  

ch p nh n thanh toán.ấ ậ
5. Đ n v  Y thu h  s  ti n cho đ n v  X t  khách hàng K thanh toán b ng TGKB 45.400ơ ị ộ ố ề ơ ị ừ ằ
6. Đ n v  Y nh n đ c thông báo c a đ n v  X phân ph i qu  phúc l i là 5.000ơ ị ậ ượ ủ ơ ị ố ỹ ợ
7. Đ n v  X chi  h  cho đ n v  Y ti n thanh toán văn phòng ph m c a ng i bán b ng TM:1.800ơ ị ộ ơ ị ề ẩ ủ ườ ằ
8. Cu i kỳ 2 đ n v  thanh toán bù tr  cho nhau v  các kho n chi h , thu h .. và thanh toán cho nhau ph n chênh l ch b ng ti nố ơ ị ừ ề ả ộ ộ ầ ệ ằ ề  

m tặ
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  trênị ả ả ệ ụ
2. Ghi vào s  chi ti t 341, 342ổ ế
3. Ghi vào s  cái TK 341, 342 c a hình th c nh t ký chungổ ủ ứ ậ
Bài 6.14

A. T i đ n v  HCSN có thu Y trong quý I năm tài chính N có các nghi p v  sau: (đvt: 1.000đ, ạ ơ ị ệ ụ các tài kho n khác cóả  

s  d  h p lýố ư ợ )
1. Ngày 2/1 Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên năm tài chính 3.960.000ậ ự ạ ộ ườ
2. Ngày 3/1 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên vê qũy ti n m t 880.000ự ạ ộ ườ ề ặ
3. Ngày 20/1 Rút d  toán kinh phí HĐTX tr  ti n mua nguyên v t li u nh p kho theo giá thanh toán 44.000 và chi tr c ti p choự ả ề ậ ệ ậ ự ế  

ho t đ ng th ng xuyên 396.000ạ ộ ườ
4. Ngày 25/1 Rút d  toán kinh phí HĐTX c p cho đ n v  ph  thu c 528.000ự ấ ơ ị ụ ộ
5. Ngày 3/3 Nh n bàn giao t  nhà th u công trình s a ch a l n thu c ho t đ ng th ng xuyên tr  giá 35.200ậ ừ ầ ử ữ ớ ộ ạ ộ ườ ị
6. Ngày 15/2 Rút d  toán kinh phí HĐTX chi thanh toán ti n thuê th u s a ch a 40.000ự ề ầ ử ữ
7. Ngày 28/2 Ti n l ng ph i tr  viên ch c trong tháng 2 là: 440.000ề ươ ả ả ứ
8. Ngày 28/2 Các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị



9. Ngày 5/3 Rút d  toán chi HĐTX mua TSCĐ HH đã bàn giao cho s  d ng theo giá mua có thu  GTGT 10% là 792.000. Chi phíự ử ụ ế  
mua, l p đ t ch y th  chi b ng ti n m t 9.900.ắ ặ ạ ử ằ ề ặ

10. Ngày 7/3 Xu t v t li u chi dùng cho ho t đ ng TX 44.000ấ ậ ệ ạ ộ
11. Ngày 10/3 Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng không th ng xuyên năm tài chính 1.500.000ậ ự ạ ộ ườ
12. Ngày 16/3 C p kinh phí ho t đ ng TX cho c p d i b ng ti n m t 594.000ấ ạ ộ ấ ướ ằ ề ặ
13. Ngày 17/3 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng không TX c p cho c p d i 660.000ự ạ ộ ấ ấ ướ
14. Ngày 21/3 Rút d  toán chi HĐ không TX chi thanh toán d ch v  mua ngoài 239.800ự ị ụ
15. Ngày 24/3 Chi khác cho ho t đ ng TX b ng ti n m t 91.300ạ ộ ằ ề ặ
16. Ngày 30/3Duy t quy t toán chi c a c p d i theo s  c p đã dùng.ệ ế ủ ấ ướ ố ấ

B. Yêu c u.ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c "Nh t ký chung".ở ổ ứ ậ

Bài 7.1:
A. Tài li u cho t i đ n v  s  nghi p G (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý):ệ ạ ơ ị ự ệ ả ố ư ợ
I.  Tình hình kinh phí và s  d ng kinh phí ngày 1/10/N.ử ụ

461: 1.996.800  (4611: 512.000; 4612: 1.484.800 )
661 1.996.000  (6611: 512.000; 6612: 1.484.000)
Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Nghi p v  phát sinh quý IV/N:ệ ụ
1. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng quý IV v  tài kho n TGKB 2.560.000ự ạ ộ ề ả
2. B  sung kinh phí ho t đ ng quý IV/N t  ngu n thu s  nghi p đã có ch ng t  ghi thu, ghi chi11.520.000ổ ạ ộ ừ ồ ự ệ ứ ừ
3. Nh n c p phát kinh phí theo l nh chi ti n 64.000ậ ấ ệ ề
4. Chi ho t đ ng th ng xuyên phát sinh trong kỳ g m:ạ ộ ườ ồ

­ L ng lao đ ng thu c qu  l ng ph i tr : 1.024.000ươ ộ ộ ỹ ươ ả ả

­ L ng cho lao đ ng h p đ ng ph i tr : 384.000ươ ộ ợ ồ ả ả

­ Các kho n ph i n p theo l ng ghi chi (17%): 174.080ả ả ộ ươ

­ Chi ph  c p khác ngoài d  toán kinh phí đ c ghi chi viên ch c là 8.448.000ụ ấ ự ượ ứ

­ Chi thanh toán ti n h c b ng cho sinh viên theo quy t đ nh: 3.584.000, trong đó thu c qu  kinh phí c p phát theo d  toánề ọ ổ ế ị ộ ỹ ấ ự  

là 512.000

­ Chi tr  đi n n c cho HĐTX b ng TGKB 51.200, b ng ti n m t 38.400ả ệ ướ ằ ằ ề ặ

­ Xu t dùng công c  lâu b n cho ho t đ ng: 20.480ấ ụ ề ạ ộ

­ Mua máy vi tính văn phòng cho HĐTX:  202.240 tr  b ng TGKB, đã bàn giao cho s  d ng.ả ằ ử ụ

­ S  kinh phí c p phát cho đ n v  ph  thu c b ng ti n m t là: 217.600ố ấ ơ ị ụ ộ ằ ề ặ
5. Chi kinh phí quý tr c đã đ c duy t y theo th c t  chi k t chuy n ch  duy t.ướ ượ ệ ự ế ế ể ờ ệ
6. Đ n v  ph  thu c báo s  kinh phí c p, c p trên duy t y s  chi theo ch ng t  217.600.ơ ị ụ ộ ố ấ ấ ệ ố ứ ừ
7. Kinh phí chi quý IV k t chuy n ch  duy t trong năm (N+1)ế ể ờ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v  quý IVị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c "Nh t ký chung" cho quý IV.ở ổ ứ ậ
Bài 7.2:
A. Tài li u t i đ n v  SNCT T trong năm  tài chính N có tình hình kinh phí ho t đ ng và chi tiêu kinh phí nh  sau (đvt:ệ ạ ơ ị ạ ộ ư  

1.000đ):
I. S  d  ngày 1/12/N:ố ư

­ 461: 1.053.000 (4611: 270.000; 4612: 783.000)

­ 661  1.053.000 (6611: 270.000; 6612: 783.000

­ Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Các nghi p v  tháng 12/N.ệ ụ

1. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng quý IV/N v  TGKB 1.350.000ự ạ ộ ề
2. B  sung kinh phí ho t đ ng năm N b ng ngu n thu s  nghi p đã có ch ng tổ ạ ộ ằ ồ ự ệ ứ ừ 

ghi thu, ghi chi 6.075.000
3. Nh n c p phát theo l nh chi ti n là 33.750ậ ấ ệ ề
4. Chi ho t đ ng th ng xuyên đ c ghi chi trong tháng 12/N.ạ ộ ườ ượ



­ Chi l ng cho viên ch c: 675.000ươ ứ

­ Chi l ng cho lao đ ng h p đ ng: 202.500ươ ộ ợ ồ

­ Các kho n ph i n p theo l ng ghi chi : 114.750ả ả ộ ươ

­ Chi tr  ph  c p khác cho lao đ ng trong đ n v  ngoài d  toán kinh phí ho t đ ng đ c ghi chi ho t đ ng th ng xuyênả ụ ấ ộ ơ ị ự ạ ộ ượ ạ ộ ườ  

4.455.000

­ H c b ng ph i tr  cho sinh viên theo quy t đ nh là 1.890.000 trong đó chi b ng d  toán kinh phí ho t đ ng 270.000ọ ổ ả ả ế ị ằ ự ạ ộ

­ Chi đi n n c b ng TGKB 27.000, chi n p đi n tho i b ng ti n m t 20.250ệ ướ ằ ộ ệ ạ ằ ề ặ

­ Xu t d ng c  lâu b n cho ho t đ ng th ng xuyên 10.800ấ ụ ụ ề ạ ộ ườ

­ Mua máy vi tính văn phòng cho ho t đ ng th ng xuyên 63.450 ch a tr  ti n, đã bàn giao s  d ng.ạ ộ ườ ư ả ề ử ụ
2. Quy t toán kinh phí năm tài chính N ch a đ c duy t k t chuy n ch  duy t trong năm (N+1)ế ư ượ ệ ế ể ờ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  k  toán cho tháng 12/N theo hình th c s  "Nh t ký chung".ở ổ ế ứ ổ ậ
3. S  kinh phí năm tr c n u đ c du êt trong năm báo cáo s  h ch toán nh  th  nào?ổ ướ ế ượ ỵ ẽ ạ ư ế
Bài 7.3:
A. Tài li u cho t i đ n v  s  nghi p Y (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý)ệ ạ ơ ị ự ệ ả ố ư ợ
1. Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng đ c phân ph i 1.440.000ậ ự ạ ộ ượ ố
2. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng v  qu  ti n m t đ  chi 320.000ự ạ ộ ề ỹ ề ặ ể
3. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng tr  ti n mua v t t  nh p kho 16.000ự ạ ộ ả ề ậ ư ậ
4. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng mua d ng c  dùng tr c ti p cho b  ph n 144.000ự ạ ộ ụ ụ ự ế ộ ậ
5. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng c p cho đ n v  c p d i 192.000ự ạ ộ ấ ơ ị ấ ướ
6. Chi s a ch a l n khu nhà văn phòng thuê th u đã bàn giao cho s  d ng 12.800ử ữ ớ ầ ử ụ
7. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng thanh toán ti n cho nhà th u s a ch a  l n 12.800ự ạ ộ ề ầ ử ữ ớ
8. T ng s  ti n l ng ph i tr  viên ch c ghi trong năm 160.000ổ ố ề ươ ả ả ứ
9. Qu  ph i n p theo l ng đ c ghi chi ho t đ ng 27.200ỹ ả ộ ươ ượ ạ ộ
10. Dùng d  toán kinh phí ho t đ ng mua TSCĐ HH đã bàn giao cho s  d ng theo giá mua 288.000, chi phí l p đ t ch y thự ạ ộ ử ụ ắ ặ ạ ử  

b ng ti n m t 3.600ằ ề ặ
11. Xu t kho v t li u cho ho t đ ng 16.000ấ ậ ệ ạ ộ
12. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng v  qu  ti n m t 120.000ự ạ ộ ề ỹ ề ặ
13. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng chi tr  ti n mua v t li u văn phòng dùng cho ho t đ ng 20.000ự ạ ộ ả ề ậ ệ ạ ộ
14. C p kinh phí ho t đ ng cho đ n v  ph  thu c b ng ti n m t 216.000ấ ạ ộ ơ ị ụ ộ ằ ề ặ
15. C p kinh phí cho c p d i b ng rút d  toán kinh phí ho t đ ng  240.000ấ ấ ướ ằ ự ạ ộ
16. Chi d ch v  đi n n c cho ho t đ ng là 120.400, trong đó chi b ng d  toán kih phí ho t d ng rút 87.200, còn l i chi b ngị ụ ệ ướ ạ ộ ằ ự ạ ộ ạ ằ  

ti n m t 33.200.ề ặ
17. Duy t chi cho c p d i theo s  kinh phí c p phat năm tài chính.ệ ấ ướ ố ấ
18. Ghi k t chuy n kinh phí và s  d ng kinh phí năm nay ch  duy t năm sau.ế ể ử ụ ờ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho nị ả ả
2. M  và ghi s  các nghi p v  trên s  c a hình th c "Nh t ký chung".ở ổ ệ ụ ổ ủ ứ ậ
Bài 7.4:

A. Cho tài li u t i môt đ n v  hành chính s  nghi p có thu nh  sau (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý)ệ ạ ơ ị ự ệ ư ả ố ư ợ
1. Nh n kinh phí Nhà n c đ t hàng b ng l nh chi ti n 150.000ậ ướ ặ ằ ệ ề
2. T p h p chi phí th c hi n đ n đ t hàng th c t  phát sinh:ậ ợ ự ệ ơ ặ ự ế

­ Giá tr  v t li u xu t kho s  d ng cho đ n đ t hàng 65.000ị ậ ệ ấ ử ụ ơ ặ

­ Giá tr  v t li u mua ngoài ch a tr  dùng tr c ti p cho đ n  đ t hàng 25.000ị ậ ệ ư ả ự ế ơ ặ

­ Các kho n ph i tr  công nhân viên 20.000ả ả ả

­ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nhỷ ệ ị

­ Thanh toán t m ng cho nhân viên th c hi n đ n đ t hàng 4.000ạ ứ ự ệ ơ ặ

­ Chi phí khác phát sinh b ng ti n m t 3.200, b ng chuy n kho n 4.000ằ ề ặ ằ ể ả
3. Mua m t TSCĐ đ a vào s  d ng ngay theo nguyên giá 15.000 b ng ngu n kinh phí theo đ n đ t hàng c a nhà n c. Ti nộ ư ử ụ ằ ồ ơ ặ ủ ướ ề  

mua ch a thanh toán.ư
4. Hoàn thành đ n đ t hàng đ c nghi m thu theo giá thanh toán 150.000 ơ ặ ượ ệ
5. K t chuy n chi phí th c t  th c hi n đ n đ t hàng đ  xác đ nh chênh l ch thu chiế ể ự ế ự ệ ơ ặ ể ị ệ



6. Trích l p qu  c  quan t  chênh l ch thu l n h n chi theo đ n đ t hàng c a Nhà n c trong đó qu  khen th ng 5.000, quậ ỹ ơ ừ ệ ớ ơ ơ ặ ủ ướ ỹ ưở ỹ  
phúc l i 200ợ
B. Yêu c u:ầ

1. Đ nh kho n các nghi p v  trênị ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c nh t ký chung, s  cái TK 465, TK 635ở ổ ứ ậ ổ
Bài 7.5:

A. Cho tài li u t i m t đ n v  hành chính s  nghi p có thu nh  sau (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý)ệ ạ ộ ơ ị ự ệ ư ả ố ư ợ
1. Mua m t TSCĐ tr  giá 120.000, ch a tr  ng i bán. Chi phí ti p nh n đã chi b ng ti n m t 1.500. Tài s n đ c mua b ngộ ị ư ả ườ ế ậ ằ ề ặ ả ượ ằ  

ngu n kinh phí ho t đ ngồ ạ ộ
2. Dùng s  ti t ki m chi trong ngu n kinh phí nhà n c c p theo đ n đ t hàng mua m t s  TSCĐ đ a vào s  d ng ngay theoố ế ệ ồ ướ ấ ơ ặ ộ ố ư ử ụ  

nguyên giá 21.000. Ti n mua đã thanh toán b ng chuy n kho nề ằ ể ả
3. Thanh lý m t TSCĐ đang dùng cho qu n lý d  án bi t nguyên giá tài s n là 60.000, đã hao mòn 58.000. Chi phí thanh lý đãộ ả ự ế ả  

chi b ng ti n m t 500. Ng i mua ch p nh n mua theo giá 2.800 và đã thanh toán b ng chuy n kho nằ ề ặ ườ ấ ậ ằ ể ả
4. Mua m t TSCĐ dùng cho s n xu t theo đ n đ t hàng c a Nhà n c tr  giá 34.000. Chi phí l p đ t 1.000. Ti n mua và chiộ ả ấ ơ ặ ủ ướ ị ắ ặ ề  

phí khác đã thanh toán toàn b  b ng ti n m t. Bi t tài s n này đ c mua b ng ngu n kinh phí Nhà n c c p đ  th c hi nộ ằ ề ặ ế ả ượ ằ ồ ướ ấ ể ự ệ  
đ n đ t hàngơ ặ

5. Đi u chuy n cho đ n v  c p d i m t TSCĐ đang dùng có nguyên giá 42.000, đã hao mòn 20.000ề ể ơ ị ấ ướ ộ
6. Ti p nh n m t TSCĐ do c p trên đi u đ ng theo giá tr  còn l i trên s  c a đ n v  c p trên là 20.000ế ậ ộ ấ ề ộ ị ạ ổ ủ ơ ị ấ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh  kho n  các  nghi p  v  kinh  tị ả ệ ụ ế 

trên
2. M  và ghi s  các nghi p v  kinh tở ổ ệ ụ ế 

theo hình th c Nh t ký s  cáiứ ậ ổ
Bài 7.6:

A. Cho s  d  đ u kỳ các TKKT t i b nh vi n B ch Mai: (đvt: 1.000đ)ố ư ầ ạ ệ ệ ạ
♣ TK 111: 156.000

♣ TK 112: 242.000

♣ TK 461: 142.000

♣ TK 661: 120.000

♣ Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau (đvt: 1.000đ): ệ ụ ế ư

1. Thu vi n phí c a b nh nhân đi u tr  b ng ti n m t: 450.000.ệ ủ ệ ề ị ằ ề ặ
2. Theo quy đ nh s  thu vi n phí đ c phân ph i nh  sau: ị ố ệ ượ ố ư

♣ 60% b  sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên.ổ ạ ộ ườ
♣ 30% chi b i d ng cho CBCNV làm vi cồ ưỡ ệ
♣ 5% chuy n v  c  quan ch  qu n b  qu n lýể ề ơ ủ ả ộ ả
♣ 5% Trích l p qu  khen th ng.ậ ỹ ưở

3. Chi phí khám ch a b nh b ng ti n m t: 20.000ữ ệ ằ ề ặ
4. Xu t qu  khen th ng cho CBCNV: 10.000ấ ỹ ưở
5. Xu t qu  n p cho c  quan c p trên: 6.500ấ ỹ ộ ơ ấ
6. Chi công tác phí b ng ti n m t: 3.000ằ ề ặ
7. Xu t qu  ti n m t mua máy móc thi t b  dùng cho ho t đ ng khám, ch a b nh 20.000. Chi phí tr c khi s  d ng 1.000.ấ ỹ ề ặ ế ị ạ ộ ữ ệ ướ ử ụ  

Tài s n này mua t  ngu n vi n phí b  sung kinh phí.ả ừ ồ ệ ổ
8. Dùng TGNH mua m t s  thu c đ  đi u tr  b nh đã nh p kho 28.000ộ ố ố ể ề ị ệ ậ
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế
2. Ghi vào s  chi ti t TK 511 và s  cái TK 511 c a hình th c ch ng t  ghi s .ổ ế ổ ủ ứ ứ ừ ổ

Bài 7.7:
A. Cho s  d  đ u kỳ các TKKT t i vi n th  nghi m công ngh  sinh h c K nh  sau: đvt: 1.000đố ư ầ ạ ệ ử ệ ệ ọ ư

♣ TK 111: 124.000

♣ TK 112: 241.000

♣ TK 631: 21.000

♣ TK 152: 58.000

♣ TK 461: 49.000

♣ Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ



Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau (đvt: 1.000đ):ệ ụ ế ư
1. Nh n DTKP do b  c p  thu c ngu n KPHĐTX: 500.000ậ ộ ấ ộ ồ
2. Rút d  toán KPHĐTX chuy n vào TGKB 100.000, ti n m t 50.000ự ể ề ặ
3. Mua v t li u nh p kho ph c v  cho HĐSXKD thanh toán b ng TM: 70.000ậ ệ ậ ụ ụ ằ
4. Xu t v t li u ph c v  cho SXKD 50.000ấ ậ ệ ụ ụ
5. Ti n l ng ph i tr  cho các đ i t ng trong vi n:ề ươ ả ả ố ượ ệ

♣ Viên ch c thu c HĐTX: 40.000ứ ộ
♣ Nhân viên thu c b  ph n SXKD: 12.000ộ ộ ậ

6. BHXH, BHYT, HPCĐ trích theo quy đ nh c a ch  đ  trên l ng viên ch c th c t  và l ng lao đ ng SXKD.ị ủ ế ộ ươ ứ ự ế ươ ộ
7. D ch v  mua ngoài thanh toán b ng TGKB ph c v  HĐTX: 24.000, ph c v  HĐSXKD: 21.000ị ụ ằ ụ ụ ụ ụ
8. D ch v  c a HĐSXKD đã hoàn thành và đ c khách hàng ch p nh n v i giá 120.000ị ụ ủ ượ ấ ậ ớ
B. Yêu c uầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  vào TKKT?ị ả ả ệ ụ
2. Ghi vào s  chi ti t, t ng h p các TK c a hình th c ch ng t  ghi s , NKC và NKSC.ổ ế ổ ợ ủ ứ ứ ừ ổ

Bài 7.8:
A. Tài li u t i đ n v  HCSN M có tình thình ti p nh n và s  d ng kinh phí d  án năm N nh  sau (đvt: 1.000,  ệ ạ ơ ị ế ậ ử ụ ự ư các tài 

kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ).
1. Nh n thông báo DTKP d  án 1.250.000ậ ự
2. Rút DTKP d  án v  qu  ti n m t đ  chi tiêu 1.250.000 trong đó kinh phí qu n lý d  án 375.000.ự ề ỹ ề ặ ể ả ự
3. Mua v t liêu cho th c hi n d  án đã tr  b ng ti n m t 250.000ậ ự ệ ự ả ằ ề ặ
4. Mua tài s n h u hình đ  ph c v  cho vi c th c hi n d  án 500.000, đã tr  b ng ti n m t.ả ữ ể ụ ụ ệ ự ệ ự ả ằ ề ặ
5. L ng tr  cho d  án 75.000, trong đó qu n lý d  án là 11.250ươ ả ự ả ự
6. Tính các kho n chi ti n m t mua v t li u cho qu n lý d  án là 37.500ả ề ặ ậ ệ ả ự
7. Mua tài s n c  đ nh ph c v  qu n lý d  án 262.500 đã tr  b ng ti n m t.ả ố ị ụ ụ ả ự ả ằ ề ặ
8. Chi b ng ti n m t cho:ằ ề ặ

♣ Th c hi n d  án 11.250ự ệ ự
♣ Qu n lý d  án: 13.750ả ự

9. D ch v  đi n n c cho qu n lý d  án là 22.500, th c hi n d  án 50.000 đã tr  b ng ti n m t.ị ụ ệ ướ ả ự ự ệ ự ả ằ ề ặ
10. D ch v  thuê văn phòng qu n lý d  án ph i tr  đã tr  b ng ti n  m t  27.500ị ụ ả ự ả ả ả ằ ề ặ
11. Quy t toán kinh phí d  án năm N đ c duy t..ế ự ượ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo hình th c “Ch ng t  ở ổ ệ ụ ứ ứ ừ  ghi s ”ổ
3. Kinh phí và s  d ng kinh phí d  án năm tài chính N đ c quy t toán nh  th  nào n u:ử ụ ự ượ ế ư ế ế

♣ Kinh phí d  án đ c duy t công nh n 95%ự ượ ệ ậ
♣ Chi Kinh phí d  án sai ch  đ  không đ c duy t 5%ự ế ộ ượ ệ

Bài 7.9:
A. Tài li u t i đ n v  HCSN Y tháng 6/N (1.000đ, ệ ạ ơ ị các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ )

I. Chi phí kinh doanh d ch v  d  dang 11.120 ( chi phí qu n lý)ị ụ ở ả
II. Các nghi p v  phát sinh trong tháng 6/N.ệ ụ
1. Chi phí kh u hao TSCĐ c a ho t đ ng d ch v  2.780ấ ủ ạ ộ ị ụ
2. Chi phí d ch v  mua ngoài dùng cho ho t đ ng d ch v  đã tr  b ng ti n m t 36.140, thu  GTGT 5%ị ụ ạ ộ ị ụ ả ằ ề ặ ế
3. Chi phí đi n tho i tr  b ng chuy n kho n 34.750, thu  GTGT 10%ệ ạ ả ằ ể ả ế
4. Thanh lý 1 TSCĐ c a ho t đ ng th ng xuyên.ủ ạ ộ ườ

♣ Nguyên giá:  83.400

♣ Hao mòn lũy k : 69.500ế
♣ Giá tr  bán thu h i sau thanh lý 11.120 b ng ti n m tị ồ ằ ề ặ

5. Chi phí ti n l ng ph i tr  cho ho t đ ng d ch v  kinh doanh 27.800ề ươ ả ả ạ ộ ị ụ
6. Tính qu  trích ph i n p theo l ng (19%) 5.282.ỹ ả ộ ươ
7. Nh ng bán TSCĐ h u hình c a Kinh doanh:ượ ữ ủ

♣ Nguyên giá: 139.000

♣ Hao mòn lũy k : 127.880ế
♣ Thu bán TSCĐ ph i thu 13.900ả
♣ Chi bán tài s n b ng ti n m t: 1.390ả ằ ề ặ

8. Chi qu n lý khác tính cho ho t đ ng kinh doanh 33.360 đ c ghi gi m chi ho t đ ng th ng xuyên.ả ạ ộ ượ ả ạ ộ ườ



9. Phát hi n thi u 1 TSCĐ c a ho t đ ng th ng xuyên, đ n v  làm th  t c ghi thanh lý.ệ ế ủ ạ ộ ườ ơ ị ủ ụ

♣ Nguyên giá: 34.750.

♣ Hao mòn lũy k : 27.800ế
♣ Giá tr  còn l i  n u thi u m t ch  x  lý thu h i là 6.950ị ạ ế ế ấ ờ ử ồ

10. Quy t đ nh x  lý giá tr   thi u m t TSCĐ b ng cách:ế ị ử ị ế ấ ằ
♣ Đòi b i th ng b ng cách tr  l ng: 10%ồ ườ ằ ừ ươ
♣ Xóa b  s  ph i thu: 90%ỏ ố ả

11. D ch v  hoàn thành bàn giao cho khách hàng.ị ụ
♣ Giá v n ho t đ ng kinh doanh d ch v : 117.872ố ạ ộ ị ụ
♣ Chi phí qu n lý k t chuy n là 33.360ả ế ể
♣ Chi s n xu t, kinh doanh khác (thanh lý, bán TSCĐ) 12.510ả ấ
♣ Doanh thu ho t đ ng kinh doanh d ch v  195.990 đã thu b ng chuy n kho n.ạ ộ ị ụ ằ ể ả

12. Các đ nh chênh l ch thu, chi ho t đ ng kinh doanh và k t chuy n 57.963.ị ệ ạ ộ ế ể
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi TK các nghi p v  phát sinhị ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  trên s  c a hình th c “NKC”, “CTGS”, “NKSC”.ở ổ ệ ụ ổ ủ ứ

Bài 7.10:
A. Tài li u cho t i đ n v  HCSN năm N nh  sau (đvt: 1.000đ, ệ ạ ơ ị ư các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ):

I. Chi phí kinh doanh d ch v  d  dang 1.815,5 (phi phí bán hàng)ị ụ ở
II. Chi phát sinh trong kỳ:
1. Chi ti n l ng tính theo s  ph i tr  c a ho t đ ng cung c p d ch v  kinh doanh 14.500ề ươ ố ả ả ủ ạ ộ ấ ị ụ
2. Tính các kho n ph i n p theo l ng (19%) 2.465ả ả ộ ươ
3. Kh u hao thi t b  và TSCĐ khác c a  ho t đ ng kinh doanh là 1.450.ấ ế ị ủ ạ ộ
4. Chi phí d ch v   mua ngoài ph i tr   giá ch a thu 18.850, thu  GTGT 10%ị ụ ả ả ư ế ế
5. Chi phí đi n tho i cho kinh doanh d ch v  chi b ng ti n m t 1.595, thu  GTGT 10%ệ ạ ị ụ ằ ề ặ ế
6. Chi qu n lý hành chính tính cho ho t đ ng kinh doanh 17.400 đ c ghi gi m chi ho t đ ng th ng xuyên.ả ạ ộ ượ ả ạ ộ ườ
7. D ch v  hoàn thành cung c p cho khách hàng theo giá d ch v  90.965, thu  GTGT 10%, đã thu b ng ti n m t 50%, bánị ụ ấ ị ụ ế ằ ề ặ  

ch u ph i thu 50%.ị ả
8. Thanh lý TSCĐ kinh doanh:

♣ Nguyên giá: 217.500

♣ Hao mòn lũy k  214.600ế
♣ Thu thanh lý b ng ti n m t: 7.250ằ ề ặ
♣ Chi thanh lý b ng ti n m t: 725ằ ề ặ

9. Phát hi n thi u m t 1 TSCĐ h u hình dùng cho ho t đ ng HCSN, làm th  t c thanh lý:ệ ế ấ ữ ạ ộ ủ ụ
♣ Nguyên giá: 43.500

♣ Hao mòn lũy k : 36.250ế
♣ Giá tr  còn l i TSCĐ thi u m t ch  x  lý thu h i.ị ạ ế ấ ờ ử ồ

10. X  lý giá tr  TSCĐ thi u m t:ử ị ế ấ
♣ Xóa b  s  thi u m t 30%ỏ ố ế ấ
♣ S  còn l i thu b i th ng b ng ti n m t 725, còn l i kh u tr  l ng 10 tháng liên t c t  tháng báo cáo.ố ạ ồ ườ ằ ề ặ ạ ấ ừ ươ ụ ừ

11. K t chuy n và xác đ nh chênh l ch thu, chi ho t đ ng kinh doanh.ế ể ị ệ ạ ộ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v  phát sinhị ả ả ệ ụ
2. Ghi s  k  toán theo hình th c “Ch ng t  ghi s ”.ổ ế ứ ứ ừ ổ

Bài 7.11:
A. Tài li u cho t i đ n v  HCSN Đ tháng 6/N (đvt: 1.000đ, ệ ạ ơ ị các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ).

I. Chi phí kinh doanh s n xu t d  dang 61.920 (s n xu t s n ph m)ả ấ ở ả ấ ả ẩ
II. Chi phí phát sinh tháng 6/N:
1. Chi phí kh u hao TSCĐ c a ho t đ ng SXKD 15.480ấ ủ ạ ộ
2. Chi phí đi n n c mua ngoài cho ho t đ ng SXKD ph i tr  201.240ệ ướ ạ ộ ả ả
3. Chi phí ti n l ng ph i tr  cho ho t đ ng SXKD 94.800.ề ươ ả ả ạ ộ
4. Trích các qu  ph i n p tính cho chi phí SXKD 18.012.ỹ ả ộ
5. Chi phí đi n tho i đã thanh toán b ng ti n m t 193.500ệ ạ ằ ề ặ
6. Chi qu n lý tính cho ho t đ ng kinh doanh 185.760.ả ạ ộ



7. Nh ng bán TSCĐ kinh doanh, nguyên giá: 774.000, KH lũy k : 748.200, thu bán  TSCĐ ch a thanh toán: 77.400, chiượ ế ư  
bán TSCĐ b ng ti n m t: 7.740.ằ ề ặ

8. Xu t v t li u dùng cho ho t đ ng SXDK 464.000ấ ậ ệ ạ ộ
9. Thanh lý 1 TSCĐ c a ho t đ ng kinh doanh, nguyên giá: 464.400, hao mòn đã kh u hao: 412.800, giá tr  bán thu h i sauủ ạ ộ ấ ị ồ  

thanh lý b ng ti n m t: 61.920.ằ ề ặ
10. Phát hi n thi u m t 1 TSCĐ h u hình c a ho t đ ng th ng xuyên, nguyên giá: 193.500, hao mòn lũy k  154.800, giá trệ ế ấ ữ ủ ạ ộ ườ ế ị 

thi u m t ch  x  lý ph i thu: 38.700.ế ấ ờ ử ả
11. Cu i kỳ tính giá th c t  10.000 s n ph m hoàn thành nh p kho. Bi t chi phí SXKD d  dang cu i kỳ 77.400ố ự ế ả ẩ ậ ế ở ố
12. X t s n ph m bán cho khách hàng, s  l ng xu t: 5.000 s n ph m, giá v n s n ph m xu t kho 485.000, doanh thu bánấ ả ẩ ố ượ ấ ả ẩ ố ả ẩ ấ  

ph i thu 688.240.ả
13. Xác đ nh chênh l ch thu > chi kinh doanh và k t chuy n.ị ệ ế ể
14. Quy t đ nh b  sung 30% s  chênh l ch thu, chi cho kinh phí HĐTX, 50% cho ngu n v n kinh doanh và 20% cho qu  cế ị ổ ố ệ ồ ố ỹ ơ 

quan.
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n, bi t đ n v  tính thu  VAT theo ph ng pháp kh u trị ả ả ế ơ ị ế ươ ấ ừ
2. M  và ghi s  theo hình th c “Ch ng t  ghi s ”.ở ổ ứ ứ ừ ổ
3. Giá tr  TSCĐ thi u m t s  đ c h ch toán th  nào theo quy t đ nh x  lý sau:ị ế ấ ẽ ượ ạ ế ế ị ử

♣ 15% Kh u tr  l ng b i th ng giá tr  m t.ấ ừ ươ ồ ườ ị ấ
♣ 35% ghi h y b  giá tr  thi u.ủ ỏ ị ế
♣ 50% ghi chi ho t đ ng th ng xuyên?ạ ộ ườ

Bài 7.12:
A. Tài li u cho: Đ n v  HCSN có tình hình thu, chi và k t qu  ho t đ ng năm tài chính N (1.000đ, ệ ơ ị ế ả ạ ộ các tài kho n khácả  

có s  d  h p lýố ư ợ ):
1. Thu s  nghi p trong năm 19.200.000, trong đó: ự ệ

♣ Thu ti n m t: 12.000.000ề ặ
♣ Thu chuy n kho n kho b c: 7.200.000ể ả ạ

2. Thu t  ho t đ ng d ch v  kinh doanh 11.760.000.ừ ạ ộ ị ụ
Trong đó:

♣ Thu b ng ti n m t: 4.704.000ằ ề ặ
♣ Thu b ng chuy n kho n:  7.056.000ằ ể ả

3. Chi b ng ti n m t cho ho t đ ng s  nghi p 10.560.000 t  ngu n kinh phí b  sung t  thu s  nghi p 12.000.000.ằ ề ặ ạ ộ ự ệ ừ ồ ổ ừ ự ệ
4. Quy t đ nh thu s  nghi p còn l i chuy n b  sung kinh phí XDCB 50%, ph i n p nhà n c 50%.ế ị ự ệ ạ ể ổ ả ộ ướ
5. Chi kinh phí kinh doanh k t chuy n vào ngu n thu kinh doanh d ch v  là 6.000.000.ế ể ồ ị ụ
6. K t chuy n thu > chi ho t đ ng d ch v  kinh doanh ch  phân ph i.ế ể ạ ộ ị ụ ờ ố
7. Chênh l ch thu > chi đ c phân ph i nh  sau:ệ ượ ố ư

♣ B  sung qu  khen th ng: 20%ổ ỹ ưở
♣ B  sung qu  phúc l i: 20%ổ ỹ ợ
♣ B  sung v n kinh doanh: 60%ổ ố

8. Quy t đ nh khen th ng cho cán b  viên ch c 552.000ế ị ưở ộ ứ
9. Chi qu  phúc l i thanh toán công trình XDCB hoàn thành bàn giao cho s  d ng v i giá tr  quy t toán 366.000 và chi phúcỹ ợ ử ụ ớ ị ế  

l i tr c ti p b ng ti n m t 300.000ợ ự ế ằ ề ặ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n va ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  k  toán hình th c “NKC”, “NKSC”, “CTGS”.ở ổ ế ứ

Bài 7.13
A. Tài li u cho t i đ n v  HCSN X (đvt: 1.000đ, ệ ạ ơ ị các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ):

I. Thu các lo i th c hi n trong năm tài chính N:ạ ự ệ
1. Thu s  nghi p đào t o (h c phí):ự ệ ạ ọ

♣ Thu b ng ti n m t: 15.600.000ằ ề ặ
♣ Thu chuy n kho n qua h  th ng tài kho n kho b c: 13.000.000ể ả ệ ố ả ạ

2. Thu ho t đ ng d ch v  h  tr  đào t o:ạ ộ ị ụ ỗ ợ ạ
♣ Thu d ch v  hàng ăn, gi i khát b ng ti n m t trong năm: 234.000ị ụ ả ằ ề ặ
♣ Thu d ch v  trông xe: 1.404.000 b ng ti n m t.ị ụ ằ ề ặ
♣ Thu d ch v  khoa h c,  t  v n t i các trung tâm, vi n 3.120.000,  trong đó b ng ti n m t 1.664.000,  TGKBị ụ ọ ư ấ ạ ệ ằ ề ặ  

1.456.000



3. Thu thanh lý nh ng bán tài s n, d ng c :ượ ả ụ ụ  

♣ Thu bán thanh lý d ng c  gi ng đ ng: 18.200 b ng ti n m t.ụ ụ ả ườ ằ ề ặ
II. Chi h at đ ngọ ộ
1. Chi ti n m t đ c ghi chi s  nghi p th ng xuyên t  ngu n thu s  nghi p b  sung ngu n kinh phí 15.730.000ề ặ ượ ự ệ ườ ừ ồ ự ệ ổ ồ
2. Chi kinh doanh đã chi g m:ồ

♣ Chi l ng ph i tr  cho h at đ ng kinh doanh 650.000ươ ả ả ọ ộ
♣ Các kho n ph i n p theo l ng (19%): 123.500ả ả ộ ươ
♣ V t t  xu t kho cho kinh doanh: 19.500ậ ư ấ
♣ Chi kh u hao ghi cho ho t đ ng kinh doanh: 15.600ấ ạ ộ
♣ Chi đi n n c, đi n tho i, d ch v  khác b ng ti n m t cho kinh doanh: 455.000ệ ướ ệ ạ ị ụ ằ ề ặ
♣ Chi thanh lý TSCĐ s  nghi p b ng ti n m t: 390ự ệ ằ ề ặ

III. Quy t toán tài chính v  ngu n thu s  nghi p, chênh l ch thu, chi kinh doanh:ế ề ồ ự ệ ệ
1. B  sung kinh phí ho t đ ng t  ngu n thu s  nghi p đào t o la 15.730.000ổ ạ ộ ừ ồ ự ệ ạ
2. B  sung t  ngu n thu s  nghi p đào t o cho ngu n kinh phí XCCB 12.870.000ổ ừ ồ ự ệ ạ ồ
3. Chênh l ch thu > chi thanh lý TSCĐ đ c quy t đ nh x  lý nh  sau:ệ ượ ế ị ử ư

♣ Ph i n p thu  thu nh p doanh nghi p 25%ả ộ ế ậ ệ
♣ B  sung qu  khen th ng 20%ổ ỹ ưở
♣ B  sung qu  phúc l i 20%ổ ỹ ợ
♣ B  sung ngu n v n kinh doanh 35%ổ ồ ố

IV. Chi dùng qu  c  quan cho:ỹ ơ
♣ Khen th ng: 598.000ưở
♣ Quy t toán công trình XDCB hoàn thành  b ng qu  phúc l i 136.500 dùng cho ho t đ ng phúc l iế ằ ỹ ợ ạ ộ ợ
♣ Chi phúc l i tr c ti p b ng ti n m t 455.000ợ ự ế ằ ề ặ

B. Yêu c uầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c “NKở ổ ứ SC”, “CTGS”, “NKSC”.

Bài 7.14:
A. T i đ n v  HCSN Q có tài li u sau v  kinh phí d  án và s  d ng kinh phí d  án quý IV/N (đvt: 1.000đ)ạ ơ ị ệ ề ự ử ụ ự
1. Nh n d  toán kinh phí d  án quý IV đ c giao 1.800.000, trong đó d  toán kinh phí qu n lý d  án 30%, th c hi n d  ánậ ự ự ượ ự ả ự ự ệ ự  

70%.
2. Rút d  toán kinh phí d  án v  qu  ti n m t đ  chi tiêu, trong đó: d  toán kinh phí qu n lý d  án 270.000, d  toán kinhự ự ề ỹ ề ặ ể ự ả ự ự  

phí th c hi n d  án là 630.000ự ệ ự
3. Mua v t li u cho th c hi n d  án chi b ng ti n m t 160.000, tr  b ng d  toán kinh phí th c hi n d  án rút thanh toánậ ệ ự ệ ự ằ ề ặ ả ằ ự ự ệ ự  

180.000.
4. Mua TSCĐ h u hình cho th c hi n d  án 720.000, trong đó tr  b ng ti n m t 40%, tr  b ng d  toán kinh phí rút 60%.ữ ự ệ ự ả ằ ề ặ ả ằ ự
5. L ng ph i tr  cho d  án 54.000, trong đó qu n lý d  án là 8.100, th c hi n d  án 45.900ươ ả ả ự ả ự ự ệ ự
6. Tính các kho n chi mua v t li u dùng tr c ti p cho qu n lý d  án 54.000 (b ng ti n m t 30%, b ng d  toán kinh phíả ậ ệ ự ế ả ự ằ ề ặ ằ ự  

70%)
7. Mua thi t b  cho qu n lý d  án 378.000, trong đó chi b ng ti n m t 189.000, còn l i tr  b ng d  toán kinh phí d  án rútế ị ả ự ằ ề ặ ạ ả ằ ự ự  

thanh toán.
8. Chi ti n m t cho th c hi n d  án: 8.100, qu n lý d  án: 9.900.ề ặ ự ệ ự ả ự
9. Rút d  toán kinh phí d  án tr  d ch v  mua ngoài cho:ự ự ả ị ụ

♣  Th c hi n d  án: 54.000ự ệ ự
♣ Qu n lý d  án: 9.900ả ự

10. D ch v  đi n n c đã chi:ị ụ ệ ướ
♣ B ng ti n m t cho qu n lý d  án 16.200, cho th c hi n d  án 36.000ằ ề ặ ả ự ự ệ ự
♣ Rút d  toán kinh phí tr  ti n d ch v  mua cho qu n lý d  án 16.200, th c hi n d  án 36.000ự ả ề ị ụ ả ự ự ệ ự

11. D ch v  thuê văn phòng qu n lý d  án đã chi tr  tr c ti p b ng ti n m t là 19.800,b ng d  toán kinh phí d  án rút làị ụ ả ự ả ự ế ằ ề ặ ằ ự ự  
27.900.

12. Quy t toán kinh phí d  án đ c duy t, k t chuy n chi d  án sang ngu n kinh phí d  án.ế ự ượ ệ ế ể ự ồ ự
B. Yêu c u:ầ

1.Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2.M  và ghi s  Nh t ký chung, s  cái tài kho n 662 và 462.ở ổ ậ ổ ả
3.N u kinh phí d  án và chi d  án đ c duy t trong năm sau thì h ch toán nh  th  nào?ế ự ự ượ ệ ạ ư ế

Bài 7.15:



A. T i đ n v  HCSN có thu Z, có tài li u nh  sau ( đvt: 1.000đ)ạ ơ ị ệ ư
1. Xu t qu  ti n m t tr  ti n đi n tho i 20.250 cho ho t đ ng th ng xuyên.ấ ỹ ề ặ ả ề ệ ạ ạ ộ ườ
2. Xu t qu  ti n m t tr  ti n đi n n c mua ngoài 33.750 cho ho t đ ng th ng xuyên.ấ ỹ ề ặ ả ề ệ ướ ạ ộ ườ
3. Xu t kho v t li u, d ng c  cho ho t đ ng th ng xuyên 13.500, trong đó v t li u 4.050, công c  d ng c  9.450.ấ ậ ệ ụ ụ ạ ộ ườ ậ ệ ụ ụ ụ
4. Tính l ng viên ch c ph i tr  cho ho t đ ng th ng xuyên 540.000ươ ứ ả ả ạ ộ ườ
5. Tính qu  ph i n p theo l ng (BHXH, BHYT)ỹ ả ộ ươ

♣ 17% l ng ghi chi ho t đ ng th ng xuyên.ươ ạ ộ ườ
♣ 6% l ng ghi tr  tr c ti p l ng ph i tr  viên ch c.ươ ừ ự ế ươ ả ả ứ

6. Rút TGKB:

♣ V  qu  ti n m t: 553.500ề ỹ ề ặ
♣ N p BHXH cho nhà n c: 108.000ộ ướ

7. Xu t qu  ti n m t chi tr  l ng cho viên ch c 507.600 và mua th  BHYT cho viên ch c 16.200.ấ ỹ ề ặ ả ươ ứ ẻ ứ
8. Mua 1 TSCĐ h u hình dùng cho ho t đ ng th ng xuyên, trong đó rút d  toán kinh phí 236.250, chi v n chuy n trữ ạ ộ ườ ự ậ ể ả 

b ng ti n m t 6.750.ằ ề ặ
9. Cu i năm quy t toán kh i l ng XDCB d  dang thu c kinh phí HĐTX năm tài chính là 24.975.ố ế ố ượ ở ộ
10. V t t  mua dùng cho ho t đ ng th ng xuyên thu c kinh phí ho t đ ng đ c đánh giá theo s  t n kho ghi chi ho tậ ư ạ ộ ườ ộ ạ ộ ượ ố ồ ạ  

đ ng năm tài chính là 20.290ộ
11. Chi kinh phí ho t đ ng th ng xuyên k t chuy n ch  duy t năm tài chính sau N+1ạ ộ ườ ế ể ờ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v  phát sinh.ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo  hình th c s  "Nh t ký chung".ở ổ ệ ụ ứ ổ ậ
3. Gi  s  sang năm (N+1) quy t toán kinh phí năm N đ c duy t theo th c t  thì k  toán ghi s  th  nào cho các tr ngả ử ế ượ ệ ự ế ế ổ ế ườ  

h p:ợ
♣ 10% chi sai ch  đ  ghi ch  thu theo s  xu t toán.ế ộ ờ ố ấ
♣ 90% chi đ c duy t theo s  kinh phí c p năm N.ượ ệ ố ấ
♣ T ng s  kinh phí ho t đ ng năm tr c đã nh n là 1.350.000, k t d  ngân sách c a kinh phí ho t đ ng k t chuy nổ ố ạ ộ ướ ậ ế ư ủ ạ ộ ế ể  

s  d ng năm nay.ử ụ
Bài t p t ng h p 1:ậ ổ ợ

A. Tài li u t i m t đ n v  hành chính ệ ạ ộ ơ ị  s  nghi p có ho t đ ng kinh doanh tính thu  giá tr  gia tăng theo ph ngự ệ ạ ộ ế ị ươ  
pháp kh u tr  trong quí I/N (đvt 1.000đ)ấ ừ

I. Tình hình đ u quý:ầ
- T m ng:ạ ứ      70.000

- Ph i tr  nhà cung c p:ả ả ấ    270.000

- Ph i tr  viên ch c:ả ả ứ      60.000

- Ph i tr  n  vay: ả ả ợ    100.000

- Hao mòn TSCĐ:      60.000

- Ngu n v n kinh doan: ồ ố    400.000

- Chênh l ch thu chi, ch a x  lý (d  có):ệ ư ử ư    100.000

- Ngu n kinh phí ho t đ ng:ồ ạ ộ
- Năm nay:    900.000

- Năm tr c: ướ    300.000

- D  toán kinh phí ho t đ ng:ự ạ ộ 1.300.000

- Tài s n c  đ nh HH:ả ố ị 1.560.000

- Nguyên v t li u: ậ ệ    350.000

- Thành ph m, hàng hóa:ẩ    160.000

- Ti n m t:ề ặ    100.000

- Ph i thu ng i mua:ả ườ    150.000

- Chi phí SXKD d  dang: ở      80.000

- Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐồ    600.000

- Chi ho t đ ng năm tr c: ạ ộ ướ    250.000

- D ng c :ụ ụ      70.000

II. Các  nghi p v  phát sinh trong quý:ệ ụ
1. Ngày 2/1 Ng i mua thanh toán toàn b  ti n hàng còn n  kỳ tr c b ng chuy n kho n.ườ ộ ề ợ ướ ằ ể ả
2. Ngày 3/1 Xu t kho v t li u đ  cho s n xu t 160.000, cho ho t đ ng s  nghi p 150.000ấ ậ ệ ể ả ấ ạ ộ ự ệ



3. Ngày 4/1 Tính ra t ng s  ti n l ng ph i tr  cho cán b , công ch c và công nhân s n xu t trong kỳ 360.000, trong đóổ ố ề ươ ả ả ộ ứ ả ấ  
cho b  ph n cán b , công ch c hành chính ộ ậ ộ ứ  s  nghi p 300.000, b  ph n công nhân s n xu t 60.000 (trong đó nhân viênự ệ ộ ậ ả ấ  
tr c ti p s n xu t 40.000, nhân viên qu n lý 20.000)ự ế ả ấ ả

4. Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo t  l  quy đ nh.ỷ ệ ị
5. Ngày 13/1 Trích kh u hao TSCĐ  b  ph n s n xu t 25.000ấ ở ộ ậ ả ấ
6. Ngày 18/1 Nh n kinh phí  ho t đ ng, t ng s  800.000, bao g m:ậ ạ ộ ổ ố ồ

♣ Ti n m t: 100.000ề ặ
♣ Ti n g i kho b c: 230.000ề ử ạ
♣ V t li u: 140.000ậ ệ
♣ Tài s n c  đ nh h u hình: 330.000.ả ố ị ữ

7. Ngày 21/1 Chi phí d ch v  mua ngoài s  d ng cho ho t đ ng s n xu t đã tr  b ng ti n t m ng (g m c  thu  GTGTị ụ ử ụ ạ ộ ả ấ ả ằ ề ạ ứ ồ ả ế  
10%) là 33.000.

8. Ngày 24/1 Xu t d ng c  cho ho t đ ng s  nghi p 40.000, cho ho t đ ng s n xu t 20.000.ấ ụ ụ ạ ộ ự ệ ạ ộ ả ấ
9. Ngày 25/1 Nh p kho thành ph m t  s n xu t s  l ng 10000 s n ph mậ ẩ ừ ả ấ ố ượ ả ẩ
10. Ngày 2/2 Xu t bán tr c ti p t i kho cho ng i mua 9000 thành ph m, giá bán ch a thu  70.000, thu  GTGT 10%. Ti nấ ự ế ạ ườ ẩ ư ế ế ề  

hàng ng i mua s  thanh toán vào quý sau.ườ ẽ
11. Ngày 4/2 Các chi phí v n chuy n, b c d  hàng tiêu th  đã chi b ng ti n m t 6.000ậ ể ố ỡ ụ ằ ề ặ
12. Ngày 8/2 Rút d  toán kinh phí s  nghi p chi tr c ti p cho ho t đ ng s  nghi p 100.000ự ự ệ ự ế ạ ộ ự ệ
13. Ngày 10/2 Nh n vi n tr  b ng ti n m t b  sung ngu n kinh phí ho t đ ng đãậ ệ ợ ằ ề ặ ổ ồ ạ ộ  

có ch ng t  ghi thu, ghi chi 200.000.ứ ừ
14. Ngày 20/2 B  sung ngu n kinh phí ho t đ ng t  chênh l ch thu, chi 50.000ổ ồ ạ ộ ừ ệ
15. Ngày 23/2 Rút d  toán kinh phí s  nghi p 190.000, trong đó mua d ng c  ho t đ ng ( đã nh p kho) tr  giá 40.000, thanhự ự ệ ụ ụ ạ ộ ậ ị  

toán cho ng i bán 150.000.ườ
16. Ngày 27/2  Báo cáo quy t toán năm tr c đ c duy t, công nh n s  chi h atế ướ ượ ệ ậ ố ọ  

đ ng 250.000 đ c k t chuy n  vào ngu n kinh phí. S  kinh phí năm tr c còn l i ch a s  d ng h t, đ n v  đã n p l i ngânộ ượ ế ể ồ ố ướ ạ ư ử ụ ế ơ ị ộ ạ  
sách b ng ti n g i kho b c.ằ ề ử ạ

17. Ngày 2/3 T ng s  ti n đi n, n c, đi n tho i đã tr  b ng ti n m t thu c ho t đ ng s  nghi p trong kỳ 50.000.ổ ố ề ệ ướ ệ ạ ả ằ ề ặ ộ ạ ộ ự ệ
18. Ngày 12/3 Thanh toán các kho n cho cán b , công ch c và công nhân s n xu t c a đ n v  b ng ti n m t 340.000.ả ộ ứ ả ấ ủ ơ ị ằ ề ặ
19. Ngày 31/3 K t chuy n chi phí và xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ.ế ể ị ế ả
20. Ngày 31/3 B  sung qu  khen th ng: 25%, qu  phúc l i 25%, qu  phát tri n ho t đ ng s  nghi p 20%, còn l i b  sungổ ỹ ưở ỹ ợ ỹ ể ạ ộ ự ệ ạ ổ  

kinh phí ho t đ ng th ng xuyên t  chênh l ch thu, chi ch a x  lý.ạ ộ ườ ừ ệ ư ử
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh và ph n ánh vào tài kho nị ả ệ ụ ế ả ả
2. L p b ng cân đ i tài kho nậ ả ố ả
3. L p báo cáo t ng h p tình hình kinh phí và quy t toán kinh phí đã s  d ng. ậ ổ ợ ế ử ụ
4. L p báo cáo k t qu  ho t đ ng s  nghi p có thu.ậ ế ả ạ ộ ự ệ
Bi t r ng giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ (CPSXKD d  dang cu i kỳ) là 100 tri u đ ng.ế ằ ị ả ẩ ở ố ở ố ệ ồ

Bài t p t ng h p 2ậ ổ ợ
Tài li u t i m t đ n v  HCSN A có tài li u trong tháng 2/N nh  sau (đvt 1.000đ)ệ ạ ộ ơ ị ệ ư

I.  Tình hình đ u tháng:ầ

SHTK Nợ Có SHTK Nợ Có

111 150,000 335 15,000

112 100,000 341 24,000

152 90,500 411 300,000

153 80,000 431 25,000

155 60,000 441 38,500

211 800,000 4611 2,500,000

214 157,500 4612 100,000

241 15.000 466 642,500

311 56,000 631 19,500 (SPDD)

331 30,000 643 8,500

332 45,000 6611 2,500,000

334 40,000



008 700,000

009 600,000

II. Các nghi p v   phát sinh trong quí 1/N.ệ ụ
1. Nh n thông báo d  toán kinh phí đ c c p trong đó:ậ ự ượ ấ

- Dùng cho HĐTX: 900.000

- Dùng cho D  án:  90.000ự
- Dùng cho XDCB: 75.000 

2. Ngày 3/1 Rút d  toán KPHĐTX b ngự ằ  ti n m t 90.000; TGKB 300.000 và mua TSCĐ tính tr  giá 66.000 dùng cho HĐTX.ề ặ ị
3. Ngày 4/1 Mua NVL v  nh p kho tr  giá ch a thu  25.000 trong đó dùng cho HĐ SXSP là 15.000, thu  10% còn l i dùng choề ậ ị ư ế ế ạ  

HĐTX ch a thanh toánư
4. Ngày  5/1  thu s   nghi p b ng ti n m t 177.000, thu ti n bán s n ph m 70.000, thu  10% đã thu b ng ti n g i, giá xu tự ệ ằ ề ặ ề ả ẩ ế ằ ề ử ấ  

kho c a s n ph m 30.000.ủ ả ẩ
5. Ngày 9/1 n p vào kho b c s  thu s  nghi p  ngày 5/1ộ ạ ố ự ệ
6. Ngày 15/1 Xu t  NVL tr  giá 20.000 và CCDC tr  giá 12.000 trong đó:ấ ị ị

─ Dùng cho HĐĐTXDCB: NVL: 13.000, CCDC 7.000
─ Dùng cho HĐSXKD: NVL 7.000, CCDC 5.000

7. Ngày 20/1  c p kinh phí cho c p d i b ng ti n m t: 25.000, NVL 10.000 ấ ấ ướ ằ ề ặ
8. Ngày 26/1 Nh ng bán m t TSCĐ dùng cho HĐTX nguyên giá 45.000, hao mòn lu  k  35.000, thu nh ng bán b ng ti nượ ộ ỹ ế ượ ằ ề  

g i 15.000, chi nh ng bán b ng ti n m t 3.000ử ượ ằ ề ặ
9. Ngày 13/2 c p trên quy t đ nh b  sung kinh phí ho t đ ng năm N b ng ngu n thu s  nghi p 90.000, đ n v  ch a có ch ngấ ế ị ổ ạ ộ ằ ồ ự ệ ơ ị ư ứ  

t  ghi thu, ghi chi.ừ
10. Ngày 14/2 Nh p kh u m t s  nguyên li u ph c v  cho ho t đ ng th ng xuyên, giá nh p kh u 25.000, thu  nh p kh uậ ẩ ộ ố ệ ụ ụ ạ ộ ườ ậ ẩ ế ậ ẩ  

5%, thu  GTGT hàng nh p kh u 10%, đ n v  đã rút d  toán kinh phí thanh toán cho nhà cung c p, chi phí v n chuy n 2.000,ế ậ ẩ ơ ị ự ấ ậ ể  
thu  GTGT 5% đ n v  đã tr  b ng chuy n kho nế ơ ị ả ằ ể ả

11. Ngày 15/2 công tác XDCB hoàn thành, bàn giao TSCĐ dùng cho HĐTX tr  giá  25.000, bi t TS này đ c đ u t  b ng KP ĐTXDCBị ế ượ ầ ư ằ
12. Ngày 18/2 Ng i mua thanh toán toàn b  s  ti n còn n  kỳ tr c b ng chuy n kho nườ ộ ố ề ợ ướ ằ ể ả
13. Ngày 19/2 đ n v  có ch ng t  ghi thu ghi chi nghi p v  ngày 13/2ơ ị ứ ừ ệ ụ
14. Ngày 20/2 t m ng cho nhân viên A b ng ti n m t 11.000ạ ứ ằ ề ặ

15. Ngày 25/2 thanh toán ti n cho ng i bán ề ườ  băng tiên g i kho bac 30.000̀ ̀ ử ̣
16. Ngày 20/2 nhân viên A thanh toan t m ng: ghi chi HĐTX 2.000, nh p kho CCDC giá ch a thu  8.000, thu  10% dùng chó ạ ứ ậ ư ế ế  

ho t đ ng SXKD s  còn d  nh p quạ ộ ố ư ậ ỹ
17. Ngày 3/3 Xu t bán s n ph m cho khách hàng M giá xu t kho 30.000, giá bán 80.000, thu  VAT 10% khách hàng ch a thanhấ ả ẩ ấ ế ư  

toán
18. Ngày 10/3 t p h p chi phí s a ch a l n tài s n dùng cho ho t đ ng th ng xuyên phát sinh trong kỳ g m:ậ ợ ử ữ ớ ả ạ ộ ườ ồ

­ Ti n l ng nhân viên s a ch a 15.000ề ươ ử ữ

­ Các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị

­ Nguyên v t li u 2.000, CCDC 4.000ậ ệ

­ Các chi phí khác 7.000, thu  GTGT 10% đ n v  đã tr  b ng ti n m t.ế ơ ị ả ằ ề ặ

­ Công tác s a ch a hoàn thành bàn giao TS cho ho t đ ng th ng xuyên.ử ữ ạ ộ ườ
19. Ngày 24/3 Chi ho t đ ng th ng xuyên trong quý g m: ạ ộ ườ ồ

­ L ng cho viên ch c, công ch c: 85.000ươ ứ ứ

­ Các kho n n p theo l ng ghi chi HĐTX: 14.450, tr  vào l ng: 5.100ả ộ ươ ừ ươ

­ Ph i tr  đ i t ng khác 20.000ả ả ố ượ

­ Xu t CCDC lâu b n cho ho t đ ng th ng xuyên 23.000ấ ề ạ ộ ườ

­ Xu t NVL dùng cho ho t đ ng th ng xuyên 11.000 (trong đó NVL năm tr c là 5.000)ấ ạ ộ ườ ướ

­ Ti n đi n, n c, đi n tho i và d ch v  khác b ng ti n m t 30.000, thu  GTGT 10%ề ệ ướ ệ ạ ị ụ ằ ề ặ ế

20. Ngày 25/3 Chi ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong quý g m:ạ ộ ả ấ ồ

­ L ng cho viên ch c san xuât: 20.000ươ ứ ̉ ́

­ L ng cho viên ch c quan ly va ban hang : 10.000ươ ứ ̉ ́ ̀ ́ ̀

­ Trích các kho n theo l ng theo quy đ nhả ươ ị



­ Các kho n khác b ng ti n m t 22.000 trong đó thu  GTGT 10%ả ằ ề ặ ế

21. Ngày 28/3 đ n v  thanh toán ti n l ng,  và các đ i t ng khác b ng TGKBơ ị ề ươ ố ượ ằ
22. Ngày 29/3 Duy t báo cáo quy t toán kinh phí năm tr c s  ti n 2.500.000ệ ế ướ ố ề
23. K t chuy n chi phí và xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ. Bi t r ng trong kỳ s n xu t đ c 5000sp nh p kho, giá trế ể ị ế ả ế ằ ả ấ ượ ậ ị 

SPDD cu i kỳ 16 tri u đ ngố ệ ồ
24. B  sung qu  khen th ng 40%, phúc l i 20%, d  phòng n đ nh thu nh p 20%, phát ti n ho t đ ng s  nghi p 20%, sau khiổ ỹ ưở ợ ự ổ ị ậ ể ạ ộ ự ệ  

đóng thu  thu nh p DN 25%.ế ậ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh và ph n ánh vào s  đ  tài kho nị ả ệ ụ ế ả ơ ồ ả
2. L p b ng cân đ i tài kho nậ ả ố ả

BT   nâng cao 1:   
Hai công ty xu t nh p kh u A và B tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , có tình hình kinh doanh hàng xu t kh u v iấ ậ ẩ ế ươ ấ ừ ấ ẩ ớ  
thu  su t thu  GTGT hàng xu t kh u 0% (h  th ng kê khai th ng xuyên). Trícế ấ ế ấ ẩ ệ ố ườ h tình hình trong tháng: 
Yêu c u:  ầ Hãy h ch toán cho c  2 công ty A và B.ạ ả
1/Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên, t  giá xu t theo ph ng pháp nh p sau xu t tr c.ị ả ệ ụ ế ỷ ấ ươ ậ ấ ướ
2/ Tính và k t chuy n doanh thu bán hàng thu n trong tháng.ế ể ầ
1- Công ty A xu t kh u tr c ti p lô hàng hóa, giá xu t kho 10.000.000đ, giá bán 1.200USD/FOB.HCM, hàng đã giao lên tàu,ấ ẩ ự ế ấ  

ti n ch a thu. TGGD: 16.100VND/USD. Thu  xu t kh u tính 2%.ề ư ế ấ ẩ
☻H ch toán t i Công ty A:ạ ạ
   a. N  TK 632 :         10.000.000ợ
             Có TK 156 :                10.000.000
   b. N  TK 131(NN) : 1.200 USD * 16.100 = 19.320.000ợ
             Có TK 511 :         19.320.000
   c. N  TK 511 : 19.320.000 * 2% = 386.400ợ
             Có TK 333 (3333) :                           386.400
2- Công ty A g i hàng hóa nh  công ty B xu t y thác, giá xu t kho 50.000.000đ, giá bán 6.000USD/FOB.HCM, hàng còn ch  t iở ờ ấ ủ ấ ờ ạ  

c ng, công ty B đã nh n hàng. TGGD: 16.050 VND/USDả ậ
☻H ch toán t i Công ty A (Đ n v  xu t kh u u  thác):ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ
N  TK 157 :      50.00.000ợ

             Có TK 156 :              50.000.000
ϖ H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ
Ghi đ n N  TK 003 : 6.000 USDơ ợ

3- Công ty A nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàng v  vi c thu ti n c a khách hàng  nghi p v  1, n i dung:ậ ượ ấ ủ ề ệ ề ủ ở ệ ụ ộ
- Thu ti n khách hàng : 1.200USDề
- Tr  phí ngân hàng    :     10USD và thu  GTGT 1 USDừ ế
- Ghi tăng TGNH công ty A : 1.189USD. TGGD: 15.900 VND/USD.

☻H ch toán t i Công ty A:ạ ạ
 a. N  TK 112 (1122) :1.189 USD * 15.900 = 18.905.100ợ
     N  TK 635             :                                         237.800ợ
             Có TK 131(NN) :1.189USD * 16.100 = 19.142.900
   b. N  TK 641 : 10 USD * 15.900 = 159.000ợ
       N  TK 133 : 1 USD * 15.900  =    15.900ợ
       N  TK 635 : 11 USD * (16.100-15.900) = 2.200ợ

         Có TK 131(NN) : 11 USD * 16.100 = 177.100
   c. Ghi đ n N  TK 007 : 1.189 USDơ ợ

4- Công ty B chi ti n m t 1.000.000đ đ  làm th  t c xu t kh u y thác (nghi p v  2), rút TGNH 500.000đ đ  n p thu  xu tề ặ ể ủ ụ ấ ẩ ủ ệ ụ ể ộ ế ấ  
kh u thay cho công ty A. Hàng đã giao lên tàu, ti n ch a thu. TGGD 16.100 VND/USD.ẩ ề ư
ϖ H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

a. Thu  XK ph i n pế ả ộ
N  331(A): 500.000ợ
        Có 3388 (n p thu  XK): 500.000ộ ế

b. N  TK 331(A) : 1.000.000ợ
     Có TK 111 : 1.000.000

N  3388 (n p thu  XK): 500.000        ợ ộ ế
                Có TK 112(1121) : 500.000
c. Ghi đ n Có TK 003 : 6.000 USDơ
d. N  TK 131(NN) : 6000 USD * 16.100 = 96.600.000ợ

                Có TK 331(A) : 96.600.000
☻H ch toán t i Công ty A (Đ n v  xu t kh u u  thác):ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ
   a. N  TK 511 : 500.000ợ
                Có TK 3333 : 500.000



    b. N  TK 641 : 1.000.000ợ
        N  TK 3333 : 500.000ợ
                Có TK 131(B) : 1.500.000
    c. N  TK 632 : 50.000.000ợ
                Có TK 157 : 50.000.000
    d. N  TK 131 (B) : 96.600.000 = 6000 USD * 16.100 ợ
                Có TK 511 : 96.600.000
5- Công ty B nh n đ c gi y báo ngân hàng v  xu t y thác cho A, n i dung:ậ ượ ấ ề ấ ủ ộ

- Thu ti n khách hàng : 6.000USDề
- Tr  phí ngân hàng (công ty A ch u):     50USD và thu  GTGT 5 USD tính thu  cho công ty B kh u trừ ị ế ế ấ ừ
- Ghi tăng TGNH công ty B : 5.945USD. TGGD: 16.090 VND/USD.
ϖ H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

       N  TK 112(1122) : 5.945 USD * 16.090 = 95.655.050ợ
       N  TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (ph i thu phí NH)ợ ả
       N  133: 5 USD * 16.090 = 80.450ợ
       N  TK 635 : 6.000 USD * (16.100-16.090) = 60.000ợ
             Có TK 131(NN): 6000 USD * 16.100 = 96.600.000 

Ghi Đ n N  TK 007 : 5.945 USDơ ợ

6- Công ty B và công ty A đ i chi u công n  và thanh lý h p đ ng:ố ế ợ ợ ồ
- Công ty B chuy n ngo i t  5.945USD TGNH cho công ty A, sau khi tr  phí ngân hàng (Cty B xu t l i HĐ n chiể ạ ệ ừ ấ ạ ơ  

phí cho công ty A). TGGD: 16.020VND/USD
- Công ty A thanh toán l i ti n thu  và chi phí xu t kh u cho công ty B là 1.500.000đ và ti n hoa h ng y thácạ ề ế ấ ẩ ề ồ ủ  

xu t 20USD quy ra đ ng VN TGGD : 16.020VND/USD, thu  su t GTGT hoa h ng 10%.ấ ồ ế ấ ồ
T t c  đã chuy n xong b ng TGNH.ấ ả ể ằ
ϖ H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

6.a. N  TK 331(A) : 6,000 USD * 16.100 = 95.238.900 (theo TG ghi s )          ợ ổ
            Có TK 112(1122): 5.945 USD *16.090= 95.655.050 (theo LIFO)
            Có TK 33311:    5 USD * 16.090 = 80.450 (phát hành HĐ n)ơ

 Có TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (đã thu l i phí NH) ạ
 Có TK 515 : 6,000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

   b. Ghi đ n Có TK 007 : 5,945 USDơ
   c. N  TK 112 (1121) : 1.500.000 (thu +phí XK)ợ ế
            Có TK 331(331A) : 1.500.000
   d. N  TK 112(1121) : 22 USD * 16.020 = 352.440 (t  giá quy đ i)ợ ỷ ổ
            Có TK 5113 : 320.400
            Có TK 33311 :   32.040

☻H ch toán t i Công ty A ( Đ n v  xu t kh u u  thác):ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ
6. a. N  TK 112(1122) : 5945 USD * 16.020 = 95.238.900 (t  giá ngày giao d ch 16.020)ợ ỷ ị
        N  TK 641 : 50 USD * 16.090 = 804.500 (căn c  vào HĐ n nh n đ c t  B theo t  giá đã chi h )ợ ứ ơ ậ ượ ừ ỷ ộ
        N  TK 133 : 5 USD * 16.090 = 80.450ợ
        N  TK 635 : 476.150ợ
               Có TK 131(B) : 6.000 USD * 16.100 = 96.600.000
    b. Ghi đ n N  TK 007 : 5.945 USDơ ợ
    c. N  TK 131(B) : 1.500.000ợ
               Có TK 112(1121) : 1.500.000
    d. N  TK 641 : 20 USD * 16.020 = 320.400ợ
        N  TK 133 : 32.040ợ
               Có TK 112(1121) : 352.440

BT     nâng cao 2:  
DN đang trong th i kỳờ  SXKD, t  ch c k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, t  giá xu t theo ph ngổ ứ ế ồ ươ ườ ỷ ấ ươ  
pháp nh p tr c xu t tr c. Ngo i t  g i ngân hàng t n đ u kỳ 2.000USD. T  giá ghi s : 15.700 VND/USD. Các TK khác có sậ ướ ấ ướ ạ ệ ở ồ ầ ỷ ổ ố 
d  h p lý.ư ợ
Yêu c u:ầ   Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên.ị ả ệ ụ ế
1/ Xu t kh u lô hàng bán 5.000USD. T  giá giao d ch th c t  (TGGD): 15.800VND/USD, ch a thu ti n.ấ ẩ ỷ ị ự ế ư ề
1.  N  TK 131        79.000.000 (5.000 x 15.800)ợ
        Có  511         79.000.000
2/ Nh n gi y báo Có ngân hàng thu đ c n   NV1, n i dung:ậ ấ ượ ợ ở ộ

- Ghi tăng tài kho n TGNH : 4.980 USD ả
- Phí ngân hàng :     20 USD
TGGD: 15.750VND/USD

2.  N  TK 1122       78.435.000 (4.980 x 15.750)ợ
     N  TK 641              315.000 (20 x 15.750)ợ



     N  TK 635              250.000ợ
        Có TK 131               79.000.000
Ghi đ n N  TK 007 : 4.980 USDơ ợ

3/ Bán 3.000USD chuy n kho n l y ti n Vi t Nam nh p qu  ti n m t. TGGD: 15.770 VND/USD.ể ả ấ ề ệ ậ ỹ ề ặ
3.   N  TK 1111       47.310.000 (3.000 x 15.770)ợ
        Có TK 1122         47.150.000 [(2.000 x 15.700) +(1.000 x 15.750)]     Có TK 515

     160.000
Ghi đ n Có TK 007 : 3,000 USDơ

4/ Nh p kh u m t TSCĐHH tr  giá 1.000 USD, tr  b ng TGNH. TGGD: 15.800VND/USD.ậ ẩ ộ ị ả ằ
4.  N  TK 211      15.800.000 (1.000x15.800)ợ
        Có TK 1122       15.750.000 (1.000x15.750)

Có TK 515        50.000
Ghi đ n Có TK 007 : 1,000 USDơ

5/ Rút TGNH ti n Vi t Nam mua 2.000USD chuy n kho n. TGGD mua: 15.820VND/USD.ề ệ ể ả
5.  N  TK 1122      31.640.000 (2.000 x15.820)ợ
         Có TK 1121        31.640.000
Ghi đ n N  TK 007 : 2,000 USDơ ợ

6/ Chuy n 2.000USD g i  ngân hàng đ  ký qu  m  L/C nh p kh u. TGGD : 15.850VND/USD.ể ở ở ể ỹ ở ậ ẩ
6.  N  TK 144        31.700.000 (2.000x15.850)ợ
        Có TK 1122       31.500.000 (2.000x15.750)
        Có TK 515                   200.000
Ghi đ n Có TK 007 : 2,000 USDơ

7/ Nh p kho lô hàng hoá nh p kh u tr  giá 2.000USD ch a thanh toán. TGGD: 15.900VND/USD.ậ ậ ẩ ị ư
7.  N  TK 156        31.800.000 (2.000 x 15.900)ợ
        Có TK 331          31.800.000

8/ Gi i t a L/C  NV6 tr  n  nh p hàng  NV7. TGGD: 15.850VND/USD.ả ỏ ở ả ợ ậ ở
8.  N  TK 331        31.800.000ợ
        Có TK 144           31.700.000
        Có TK 515                    100.000

9/ Nh p kh u hàng hoá tr  giá 3.000USD nh p kho đ . Ti n ch a thanh toánậ ẩ ị ậ ủ ề ư . TGGD: 15.700VND/USD.
9. N  TK 156         47.100.000 (3.000 x 15.700)ợ
        Có TK 331          47.100.000

10/ Xu t kh u lô hàng tr  giá 2.000USD, ti n ch a thu. TGGD: 15.750 VND/USD.ấ ẩ ị ề ư
10.N  TK 131      31.500.000 (2.000 x15.750)ợ
       Có TK 511             31.500.000

11/ Cu i năm đánh giá l i s  d  các kho n m c ti n t  (TGNH và công n  ng n h n) theo t  giá h i đoái ngo i t  bình quânố ạ ố ư ả ụ ề ệ ợ ắ ạ ỷ ố ạ ệ  
liên ngân hàng 15.750VND/USD.

11. N  TK 4131       140.000ợ
        Có TK 1122         140.000 [2,000 * (15.820-15.750)]
      N  TK 4131        150.000ợ
         Có TK 331         150.000 [3,000 * (15.750-15.700)]
Đ  s  d  cu i năm TK 4131: SD N  290.000ể ố ư ố ợ

BT   nâng cao 3:   
Công ty ABC k  toán HTK theo KKTX, kê khai và n p thu  GTGT kh u tr . S  d  đ u tháng 12/N c a m t vài tàiế ộ ế ấ ừ ố ư ầ ủ ộ  

kho n nh  sau: ả ư
TK 1122 78.500.000 (5.000 USD) 
TK 131 (Công ty A) D  Có ư 15.700.000 (1.000 USD) 
TK 131 (công ty X) D  N  ư ợ 30.400.000 (2.000 USD), h n n  tháng 2/N+2 ạ ợ
TK 331 (Công ty B) D  Có ư 20.000.000 
TK 311 75.000.000 (5.000 USD) 
TK 341 152.000.000 (10.000 USD) 

Trong tháng 12/N phát sinh các nghi p v  kinh t  sau: ệ ụ ế
1. Công ty ABC xu t kho m t lô hàng hóa có giá g c 30.000.000, bán cho Công ty A v i giá thanh toán 3.300 USD (G m thuấ ộ ố ớ ồ ế  

GTGT 10%). Công ty A đã nh n đ c hàng và ch p nh n thanh toán. Cho bi t: t  giá bình quân liên ngân hàng là 15.800ậ ượ ấ ậ ế ỷ  
VND/USD. 



a) N  TK 632ợ 30.000.000
Có TK 156 30.000.000

b) N  TK 131(A)   1.000 * 15.700 + 2.300 * 15.800 = 52.040.000ợ
N  TK 635ợ      100.000

Có TK 511 3.000 * 15.800 =   47.400.000
Có TK 33311    300 * 15.800 =     4.740.000

2. Công ty A thanh toán s  ngo i t  còn n  b ng TGNH. Cho bi t: t  giá bình quân liên ngân hàng là 15.900 VND/USD. ố ạ ệ ợ ằ ế ỷ
N  TK 1122ợ 2.300USD * 15.900 = 36.570.000

Có TK 131(A) 2.300USD * 15.800 =       36.340.000
Có TK 515    230.000

   Ghi đ n N  TK 007 ơ ợ 2.300USD

3. Công ty ABC thanh toán kho n n  Công ty B b ng TGNH 1.000 USD, ph n còn l i b ng VND theo TGBQLNH 16.000 VND/ả ợ ằ ầ ạ ằ
USD. Cho bi t: Công ty ABC tính giá xu t ngo i t  theo ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c. ế ấ ạ ệ ươ ậ ướ ấ ướ
N  TK 331(B)ợ 20.000.000

Có TK 1122 1.000USD * 15.700 = 15.700.000
Có TK 1121 20.000.000-(1000 *16.000)= 4.000.000
Có TK 515       300.000

Ghi đ n Có TK 007ơ  1.000USD

4. Công ty ABC đi u ch nh s  d  các tài kho n có g c ngo i t  theo t  giá bình quân liên ngân hàng ngày 31/12/N là 16.000ề ỉ ố ư ả ố ạ ệ ỷ  
VND/USD và x  lý chênh l ch t  giá do đi u ch nh. ử ệ ỷ ề ỉ

a) N  TK 1122: 4.000USD*(16.000 – 15.700) + 2.300USD * (16.000 – 15.900) = 1.430.000ợ
Có TK 4131

b) N  TK 4131ợ 5.000USD * (16.000 – 15.000) = 5.000.000
Có TK 311

c) N  TK 131(X – n  dài h n)ợ ợ ạ 2.000USD * (16.000 – 15.200) = 1.600.000
Có TK 4131

d) N  TK 4131ợ 10.000USD * (16.000 – 15.200) = 8.000.000
Có TK 341

e) X  lý CLTG do ĐGL:ử
- đ i v i  KM Ti n (TK 1122) và công n  ng n h n (TK 311):  bù tr  và đ  s  d  cu i năm: SD N  TK 4131:  3.570.000ố ớ ề ợ ắ ạ ừ ể ố ư ố ợ  

(5.000.000 – 1.430.000)
- đ i v i bù tr  l y s  thu n và k t chuy n ố ớ ừ ấ ố ầ ế ể
N  TK 635: 6.400.000 (8.000.000 – 1.600.000)ợ

Có TK 4131
BT   nâng cao 4:   

Công ty P tính thu  GTGT theo PP kh u tr , hàng t n kho xu t theo ph ng pháp th c t  đích danh, xu t ngo i t  theoế ấ ừ ồ ấ ươ ự ế ấ ạ ệ  
ph ng pháp FIFO. SDĐT TK 1122: 0 ươ
Trong tháng phát sinh: 
1. Chuy n kho n mua ngo i t  g i  NH, sau đó làm th  t c ký qu  m  L/C đ  nh p hàng hóa A 15.000 USD, TG bán c a NHể ả ạ ệ ử ở ủ ụ ỹ ở ể ậ ủ  

17.500 VND/USD, TGTT ngày giao d ch 17.480 VND/USD ị
a) N  TK 1122ợ 15.000USD * 17.500 = 262.500.000

Có TK 1121 262.500.000
Ghi đ n N  TK 007 ơ ợ 15.000USD

b) N  TK 144ợ 15.000USD * 17.480  = 262.200.000
N  TK 635ợ                  300.000

Có TK 1122 15.000USD * 17.500 = 262.500.000
Ghi đ n Có TK 007ơ 15.000USD

2. Nh p kho hàng hoá A tr  giá 15.000 USD, TGTT 17.400 VND/USD, thu  nh p kh u 5%, thu  GTGT 10% ch a thanh toán. Chiậ ị ế ậ ẩ ế ư  
phí nh p hàng 3.000.000đ + thu  GTGT 300.000đ thanh toán b ng ti n m t. ậ ế ằ ề ặ

- Nh p kho :ậ
N  TK 156 (A)ợ 15.000 * 17.400 = 261.000.000

Có TK 331 15.000 * 17.400 = 261.000.000
- Thu  NK ph i n pế ả ộ

N  TK 156 (A)ợ 15.000USD * 5% * 17.400 = 13.050.000
Có TK 3333                   13.050.000

- Thu  GTGT hàng NK đ c kh u trế ượ ấ ừ
N  TK 133ợ (261.000.000 + 13.050.000) * 10% =  27.405.000

Có TK 33312                      27.405.000
- Chi phí nh p hàngậ

N  TK 156ợ 3.000.000
N  TK 133ợ    300.000



Có TK 111 3.300.000

3. Nh n gi y báo n  NH đã thanh toán ti n hàng nh p kh u hàng A b ng ti n ký qu  và n p thu  đ  b ng VNậ ấ ợ ề ậ ẩ ằ ề ỹ ộ ế ủ ằ D. 
a) N  TK 331ợ 15.000USD * 17.400 =  261.000.000

N  TK 635ợ                     1.200.000
Có TK 144 15.000USD * 17.480 =  262.200.000

b) N  TK 3333ợ 13.050.000
N  TK 33312ợ 27.405.000

Có TK 1121 40.455.000

4. Xu t bán toàn b  lô hàng hoá A, giá bán ch a thu  300.000.000đ +thu  GTGT 10% ch a thu ti n. Sau đó Khách hàng chuy nấ ộ ư ế ế ư ề ể  
kho n tr  n  s  còn l i sau khi tr  chi t kh u thanh toán 1% giá bán ch a thu  GTGT. Phí v n chuy n 400.000đ + thuả ả ợ ố ạ ừ ế ấ ư ế ậ ể ế 
GTGT 10% thanh toán b ng ti n m t. ằ ề ặ

a) N  TK 131ợ 330.000.000
Có TK 5111 300.000.000
Có TK 33311     30.000.000

N  TK 632ợ  277.050.000
Có TK 156 (A) (261.000.000 + 13.050.000 + 3.000.000) = 277.050.000

b) N  TK 1121ợ 327.000.000
N  TK 635ợ 300.000.000 * 1% =   3.000.000

Có TK 131 330.000.000

c) N  TK 641ợ 400.000
N  TK 133ợ   40.000

Có TK 111 440.000

5. Cty P Nh n nh p kh u u  thác cho DN X. ậ ậ ẩ ỷ
- Nh n GBC DN X chuy n 10.000 USD, TGTT 17.450 VND/USD ậ ể
a) N  TK 1122ợ 10.000 USD * 17.450 = 174.500.000

Có TK 131(X)             174.500.000
Ghi đ n N  TK 007ơ ợ 10.000 USD

- Chuy n kho n ng tr c cho ng i bán n c ngoài 10.000 USD, TGTT 17.500 VND/USD. ể ả ứ ướ ườ ướ
N  TK 331(NN)ợ 10.000 USD * 17.500 =   175.000.000

Có TK 1122 10.000 USD * 17.450 =   174.500.000
Có TK 515                                             500.000

Ghi đ n Có TK 007ơ 10.000 USD
- Nh n hàng – 1 thi t b  giao th ng t i c ng cho DN X, giá mua 20.000 USD, thu  nh p kh u 2%, thu  GTGT 10%, ch a thanhậ ế ị ẳ ạ ả ế ậ ẩ ế ư  

toán, TGTT 17.600 VND/USD. 
a) N  TK 131(X)ợ 357.540.000 [10.000USD*17.450+10.000USD*17.600)+ 7.040.000]
     N  TK 635ợ    1.500.000

Có TK 331(NN) 20.000USD * 17.600 = 352.000.000
Có TK 3333  (20.000USD * 2%) * 17.600 =   7.040.000

- Thu  GTGT ế
N  TK 131(X)ợ 35.904.000

Có TK 33312 359.040.000 * 10% = 35.904.000          

6. Nh n gi y báo có X chuy n ti p 10.000 USD đ  tr  n  ng i bán + phí u  thác 100 USD + thu  GTGT 10%, và ti n VND đậ ấ ể ế ể ả ợ ườ ỷ ế ề ể 
n p thu , TGTT 17.620 VND/USD. Cty P đã làm th  t c thanh toán cho ng i bán n c ngoài: nh n gi y báo n  NH, TGTTộ ế ủ ụ ườ ướ ậ ấ ợ  
17.540 VND/USD. 

a) N  TK 1122ợ 10.000USD * 17.620 = 176.200.000
Có TK 131(X)           176.000.000
Có TK 515        200.000

b) N  TK 1122ợ 110USD * 17.620 = 1.938.200
Có TK 5113 100USD * 17.620 = 1.762.000
Có TK 33311 100USD * 10% * 17.620 =  176.200

Ghi đ n N  TK 007 ơ ợ 10.110USD

c)
N  TK 1121ợ

Có TK 131(X)
N p Thuộ ế

N  TK 3333ợ   7.040.000
N  TK 33312ợ 35.904.000

42.944.000



Có TK 1121 42.944.000

d) N  TK 331(NN)ợ 10.000USD * 17.600 = 176.000.000
N  TK 635ợ                                           200.000

Có TK 1122 10.000USD * 17.620 = 176.200.000
Ghi đ n Có TK 007ơ 10.000USD

BT nâng cao 5: 
T i m t doanh nghi p xây l p thi công công trình A bao g m 3 h ng m c tu n t  A1,A2,A3 đ c thanh toán theo kh i l ngạ ộ ệ ắ ồ ạ ụ ầ ự ượ ố ượ  
xây l p hoàn thành bàn giao th c t  theo t ng h ng m c công trình, Có TK th c hi n vi c giao khoán n i b  kh i l ng xây l pắ ự ế ừ ạ ụ ự ệ ệ ộ ộ ố ượ ắ  
cho 1 s  t  đ i thi công không t  ch c k  toán riêng.ố ổ ộ ổ ứ ế
S  d  đ u tháng TK 154 công trình A: 423.620.000ố ư ầ
Tình hình phát sinh trong tháng t p h p đ c nh  sau (đvt đ ng):ậ ợ ượ ư ồ
Yêu c uầ :
- Tính toán, đ nh kho n các nghi p v  trênị ả ệ ụ
-Ph n ánh tình hình s n xu t thi công xây l p vào s  đ  tài kho n ch  y u – tính l i nhu n g p. ả ả ấ ắ ơ ồ ả ủ ế ợ ậ ộ
I/ Tình hình v t li u và công c . ậ ệ ụ
1. Xu t kho VLXD thi công công trình A: 124.521.000ấ

N  TK 621ợ (A): 124.521.000           
        Có TK 152: 124.521.000
2. Mua ch u VLXD c a công ty K chuy n th ng đ n công tr ng đ  thi công công trình A: 118.667.000, thu  GTGT 10%ị ủ ể ẳ ế ườ ể ế

N  TK 621ợ (A):  118.667.000
     N  TK 133:ợ    11.866.700

Có TK 331 –CtyK: 130.533.700
3. Xu t kho VL s  d ng luân chuy n trong 20 tháng tr  giá 60.000.000, phân b  l n đ u trong tháng này, ph c v  thi công côngấ ử ụ ể ị ổ ầ ầ ụ ụ  

trình A. 
N  TK 242:ợ 60.000.000

         Có TK 152: 60.000.000
     N  TK 627ợ (A): 3.000.000
         Có TK 242: 3.000.000
4. Xu t kho d ng c  b o h  lao đ ng trang b  1 năm 2 l n, cho công nhân thi công công trình A 12.000.000, cho nhân viên kấ ụ ụ ả ộ ộ ị ầ ỹ  

thu t ph c v  thi công công trình A 6.000.000ậ ụ ụ
N  TK 142:ợ 18.000.000

         Có TK 153: 18.000.000
      N  TK 627ợ (A): 3.000.000
         Có TK 142: 3.000.000
5. Xu t kho nhiên li u dùng cho đ i máy thi công 20.000.000.ấ ệ ộ

Nợ TK 623: 20.000.000
         Có TK 152: 20.000.000
II/ Tình hình l ng và các kho n trích theo l ng:ươ ả ươ
1. Ti n l ng ph i tr  công nhân viên xây l p:ề ươ ả ả ắ
+ L ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p thi công công trình A  62.410.000ươ ả ả ự ế
+ L ng ph i tr  cho công nhân ph c v  thi công công trình A 11.930.000ươ ả ả ụ ụ
+ L ng ph i tr  cho nhân viên qu n lý và ph c v  công tr ng A 10.520.000ươ ả ả ả ụ ụ ườ
+ L ng ph i tr  cho công nhân đi u khi n xe máy thi công 5.870.000 và ph c v  xe máy thi công 2.110.000ươ ả ả ề ể ụ ụ
Tình hình l ng:ươ
N  TK 622ợ (A):  62.410.000
N  TK 627ợ (A):  11.930.000+10.520.000
N  TK 623:ợ    5.870.000+2.110.000
    Có TK 334:   92.840.000
2. Trích BHXHBB, BHTN, BHYT, KPCĐ trên l ng ph i tr  theo qui đ nhươ ả ả ị
N  TK 627:      18.568.000ợ
           Có TK 3382:     1.856.800 
           Có TK 3383: 13.926.000 
           Có TK 3384:     1.856.800
           Có TK 3389:          928.400
III/Tình hình kh u hao TSCĐ nh:ấ ị
1. Kh u hao TSCĐ thu c đ i máy thi công  6.820.000ấ ộ ộ

N  TK 623:ợ 6.820.000
Có TK 214: 6.820.000

2. Kh u hao TSCĐ ph c v  công tr ng A 4.730.000ấ ụ ụ ườ
N  TK 627ợ (A): 4.730.000

    Có TK 214: 4.730.000
IV/ Tình hình chi phí khác 
1. D ch v  mua ngoài ph i tr  ph c v  công tr ng A 13.680.000, ph c v  xe máy thi công 4.140.000, thu  GTGT  10%.ị ụ ả ả ụ ụ ườ ụ ụ ế



N  TK 627ợ (A): 13.680.000
     N  TK 623:ợ   4.140.000
     N  TK 133:ợ   1.782.000
       Có TK 331: 19.602.000
2. Thuê 6 ca máy ho t đ ng thi công cho công trình A, đ n giá thuê 1.200.000/ca máy, thu  GTGT 10%, ch a thanh toán ti nạ ộ ơ ế ư ề  

cho công ty M
N  TK 623:ợ  7.200.000

      N  TK 133:ợ     720.000
Có TK 331–Cty M : 7.920.000

3. Chi phí b ng ti n m t, ph c v  công tr ng A 18.250.000, ph c v  xe máy thi công 3.940.000, thu  GTGT 10%.ằ ề ặ ụ ụ ườ ụ ụ ế
    N  TK 627ợ (A): 18.250.000
    N  TK 623:ợ   3.940.000
    N  TK 133:ợ   2.219.000
       Có TK 111: 24.409.000 
4. Chi ti n m t 100.000.000 t m ng giao khoán n i b  1 ph n vi c thi công h ng m c A1 cho đ i thi công s  1.ề ặ ạ ứ ộ ộ ầ ệ ạ ụ ộ ố
 N  TK 141ợ 100.000.000
            Có TK 111: 100.000.000

Cu i tháng, đ i thi công s  1 thanh toán t m ng kh i l ng giao khoán n i b  (Có TK kèm hoá đ n ch ng t  c n thi t)ố ộ ố ạ ứ ố ượ ộ ộ ơ ứ ừ ầ ế  
nh  sau:  ư

+ Mua VLXD chuy n th ng đ n công tr ng thi công giá ch a thu  80.000.000, thu  GTGT 10%ể ẳ ế ườ ư ế ế
+ Thanh toán l ng khoán công vi c cho công nhân xây l p thu c đ i 11.980.000ươ ệ ắ ộ ộ
+ Doanh nghi p đã thu ti n m t ph n t m ng th a.ệ ề ặ ầ ạ ứ ừ
N  TK ợ 621 (A): 80.000.000
N  TK ợ 133:              8.000.000 
N  TK ợ 622 (A): 11.980.000            
N  TK 111:ợ        20.000   
            Có TK 141:         100.000.000
V/ Báo cáo tình hình đ i máy thi công ộ
Trong tháng đ i máy thi công đã th c hi n đ c 40 ca ph c v  thi công công trình A. ộ ự ệ ượ ụ ụ
N  TK 154ợ (A):         50.080.000

Có TK 623:        50.080.000
VI/ Báo cáo tình hình công tr ngườ
1. VL th a không dùng h t vào thi công xây l p công trình A đ  t i công tr ng cu i tháng tr c tr  giá 19.920.000ừ ế ắ ể ạ ườ ố ướ ị
Đ u Tháng:ầ

N  TK 621ợ (A): 19.920.000   
   Có TK 152: 19.920.000

2. V t li u th a không dùng h t vào thi công xây l p công trình A đ  t i công tr ng cu i tháng này tr  giá 104.720.000ậ ệ ừ ế ắ ể ạ ườ ố ị
Cu i Tháng:ố
N  TK 621ợ (A): (104.720.000)
             Có TK 152: (104.720.000) 
T p h p chi phí:ậ ợ
N  TK 154ợ (A):         496.456.000

Có TK 621 (A): 238.388.000
Có TK 622 (A):     74.390.000
Có TK 627 (A):     83.678.000 

3. Trong tháng doanh nghi p đã thi công hoàn thành bàn giao h ng m c A1 thu c công trình A cho đ n v  giao th u công ty Z,ệ ạ ụ ộ ơ ị ầ  
giá tr  d  toán h ng m c công trình A1 theo h p đ ng 1.260.000.000, thu  GTGT 10%. Công ty Z chuy n kho n thanh toánị ự ạ ụ ợ ồ ế ể ả  
ngay cho doanh nghi p 50% sau khi tr  đi kho n đã ng tr c 100.000.000 theo đi u kho n ngay sau khi ký h p đ ng. Giáệ ừ ả ứ ướ ề ả ợ ồ  
tr  kh i l ng xây l p d  dang c a h ng m c A2 cu i tháng xác đ nh đ c 52.670.000ị ố ượ ắ ở ủ ạ ụ ố ị ượ

Doanh thu h ng m c A1ạ ụ
     N  TK 131 (Z): 1.386.000.000ợ

Có TK 511: 1.260.000.000
Có TK 33311:       126.000.000

Z Chuy n ti nể ề
      N  TK 112:ợ 593.000.000 (1.386.000 * 50% - 100.000.000) 

  Có TK 131(Z): 593.000.000
Giá v n h ng m c A1ố ạ ụ
=CPDD ĐK + SPS trong kỳ - CPDD A2
=423.620.000 + (238.388.000+74.390.000+50.080.000+83.678.000) – 52.670.000 = 817.486.000
      N  TK 632: ợ 817.486.000

  Có TK 154: 817.486.000
4. Cu i tháng công ty Z đã chuy n kho n thanh toán h t ph n còn l i cho doanh nghi p. Đ ng th i th ng cho doanh nghi pố ể ả ế ầ ạ ệ ồ ờ ưở ệ  

do thi công v t ti n đ  là 2% giá tr  d  toán h ng m c công trình A1. Doanh nghi p đã nh n gi y báo Có TK c a ngânượ ế ộ ị ự ạ ụ ệ ậ ấ ủ  
hàng và ghi nh n ti n th ng. ậ ề ưở

Z Chuy n tiể ền



      N  TK 112:ợ 718.200.000 (1.386.000 * 50% + 1.260.000.000 * 2%) 
  Có TK 131(Z):  693.000.000
  Có TK 511: 1.260.000.000 x 2% = 25.200.000

K t chuy n l i Nhu n:ế ể ợ ậ
N  TK 511:ợ 1.285.200.000

Có TK 911: 1.285.200.000
           N  TK 911:ợ    817.486.000
                      Có TK 632:   817.486.000
L i nhu n g p:ợ ậ ộ

ϒ 1.285.200.000 –  817.486.000 =  467.714.000
BT   nâng cao 6:   
T i m t đ n v  nhà th u, trong kỳ ti p t c thi công 2 công trình: công trình A v i t ng giá tr  d  toán 2.300.000.000, công trình Bạ ộ ơ ị ầ ế ụ ớ ổ ị ự  
v i t ng giá tr  d  toán 5.000.000.000, ớ ổ ị ự
Chi phí thi công xây l p phát sinh trong kỳ t p h p đ c nh  sau: ắ ậ ợ ượ ư

Kho n m c chi phíả ụ Công trình A Công trình B
- Chi phí NVL tr c ti pự ế 752.420.000 1.368.530.000
- Chi phí nhân công tr c ti pự ế 160.890.000 412.560.000
- Chi phí s  d ng máy thi côngử ụ 102.770.000 310.880.000
- Chi phí s n xu t chungả ấ 98.260.000 165.820.000
C ng ộ 1.114.340.000 2.257.790.000

Tài li u b  sung:ệ ổ
S  d  đ u kỳ: TK 154 công trình A: 234.510.000, TK 154 công trình B: 502.632.000ố ư ầ  
Yêu c uầ : Đ nh kho n các nghi p v  trên và xác đ nh l i nhu n g p kỳ này c a t ng công trình A, công trình B.ị ả ệ ụ ị ợ ậ ộ ủ ừ
1. C  2 công trình đ c 2 bên giao th u và nh n th u th a thu n thanh toán theo ti n đ  k  ho ch. Đ n cu i kỳ bên giao th uả ượ ầ ậ ầ ỏ ậ ế ộ ế ạ ế ố ầ  

thanh toán theo ti n đ  k  ho ch theo hóa đ n mà nhà th u phát hành đ i v i công trình A: 920.000.000, thu  GTGT 10%,ế ộ ế ạ ơ ầ ố ớ ế  
đ i v i công trình B: 2.000.000.000, thu  GTGT 10%. ố ớ ế

N  TK 131            3.212.000.000ợ
      Có TK 337(A)     920.000.000
      Có TK 337(B) 2.000.000.000
      Có TK 33311 292.000.000

2. 5 ngày sau nhà th u đã nh n gi y báo Có c a ngân hàng v  s  ti n thanh toán theo ti n đ  k  ho ch cho c  2 công trình, sauầ ậ ấ ủ ề ồ ề ế ộ ế ạ ả  
khi đã tr  đi ti n ng tr c c a bên giao th u đ i v i công trình A: 200.000.000, đ i v i công trình B: 500.000.000ừ ề ứ ướ ủ ầ ố ớ ố ớ

N  TK 112          2.512.000.000 (3.212.000.000 – 700.000.000)ợ
       Có TK 131              2.512.000.000 

3. Bi t r ng giá tr  kh i l ng xây l p còn d  dang cu i kỳ này theo đánh giá c a nhà th u đ i v i công trình A: 524.570.000,ế ằ ị ố ượ ắ ở ố ủ ầ ố ớ  
đ i v i công trình B: 1.360.000.000ố ớ

Giá thành c a m i công trình ủ ỗ
a.N  TK 154(A)     1.114.340.000ợ
         Có TK 621 752.420.000
         Có TK 622 160.890.000
         Có TK 623 102.770.000
         Có TK 627 98.260.000

b.N  TK 154(B)     2.257.790.000ợ
         Có TK 621 1.368.530.000
         Có TK 622 412.560.000
         Có TK 623 310.880.000
         Có TK 627 165.820.000

Z (A) = 234.510.000 + 1.114.340.000 – 524.570.000 = 824.280.000
Z (B) = 502.632.000 + 2.257.790.000 – 1.360.000.000 = 1.400.422.000

c.N  TK 632             824.280.000ợ
         Có TK 154(A) 824.280.000
d.N  TK 632           1.400.422.000ợ
          Có TK 154(B) 1.400.422.000
4. Cu i kỳ, nhà th u t  xác đ nh doanh thu th c hi n t ng ng v i ph n kh i l ng xây l p hoàn thành trên, đ i v i côngố ầ ự ị ự ệ ươ ứ ớ ầ ố ượ ắ ố ớ  

trình A: 1.100.000.000, đ i v i công trình B: 1.700.000.000ố ớ
a.N  TK 337Aợ 1.100.000.000
        Có TK 511A 1.100.000.000
b.N  TK 337Bợ 1.700.000.000
        Có TK 511B 1.700.000.000
xác đ nh l i nhu n g p kỳ này c a t ng công trình A, công trình B.ị ợ ậ ộ ủ ừ



c.N  TK 911ợ 824.280.000
        Có TK 632A 824.280.000
N  TK 511Aợ 1.100.000.000
        Có TK 911 1.100.000.000
l i nhu n g p kỳ này c a công trình A: ợ ậ ộ ủ  
275.720.000 = 1.100.000.000 - 824.280.000

d.N  TK 911ợ 1.400.422.000
        Có TK 632B 1.400.422.000
N  TK 511Bợ 1.700.000.000
         Có TK 911 1.700.000.000
l i nhu n g p kỳ này c a công trình B: ợ ậ ộ ủ  
299.578.000= 1.700.000.000 - 1.400.422.000

BT nâng cao 7:
DN s n xu t A n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , giao th u cho Công ty xây l p B xây thêm 1 nhà x ng. Theoả ấ ộ ế ươ ấ ừ ế ầ ắ ưở  
h p đ ng giá tr  công tác xây l p là 1,1t  đ ng, trong đó thu  GTGT 10%; Ph n công tác mua s m v t t  thi t b  xây d ng cợ ồ ị ắ ỉ ồ ế ầ ắ ậ ư ế ị ự ơ 
b n và chi phí ki n thi t c  b n khác do Ban qu n lý công trình c a doanh nghi p A đ m nh n. Công trình này đ c đài thả ế ế ơ ả ả ủ ệ ả ậ ượ ọ 
b ng ngu n vay dài h n 500.000.000đ, s  còn l i b ng ngu n v n đ u t  xây d ng c  b n. B  ph n k  toán XDCB h ch toánằ ồ ạ ố ạ ằ ồ ố ầ ư ự ơ ả ộ ậ ế ạ  
chung h  th ng s  k  toán v i bên s n xu t kinh doanh.ệ ố ổ ế ớ ả ấ
S  d  đ u tháng 10/N c a m t s  TK nh  sau:ố ư ầ ủ ộ ố ư
TK 331Cty B: 200.000.000đ (d  N ); TK 2412: 120.000.000đ; TK 341: 500.000.000đư ợ
Trong quý 4/N có tài li u v  XDCD giao th u nh  sau:ệ ề ầ ư  
Yêu c uầ : Tính toán, đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  tài kho n ị ả ả ơ ồ ả

1) Xu t kho thi t b  không c n l p đ a vào công trình 50.000.000đ.ấ ế ị ầ ắ ư
N  TK 2412       50.000.000ợ
       Có TK 152 (Tb  trong kho)        50.000.000ị

2) Xu t kho thi t b  c n l p giao cho công ty B đ  l p đ t 200.000.000đ.ấ ế ị ầ ắ ể ắ ặ
N  TK 152 (Tb  đ a đi l p) 200.000.000ợ ị ư ắ
      Có TK 152(Tb  trong kho)        200.000.000ị

3) Công ty B bàn giao kh i l ng công tác xây l p hoàn thành g m:ố ượ ắ ồ
- Giá tr  công tác xây                        900.000.000đị
- Giá tr   công tác  l p                       100.000.000đị ắ
- Thu  GTGT                                    100.000.000đế
a/N  TK 2412    200.000.000ợ
        Có TK 152 (Tb  đ a đi l p)   200.000.000ị ư ắ
b/N  TK 2412    1.000.000.000ợ
   N  TK 133         100.000.000ợ
          Có TK 331B                     1.100.000.000

4) T p h p chi phí c a Ban qu n lý công trình và chi phí khác v  XDCB g m:ậ ợ ủ ả ề ồ
- Ti n l ng                                         20.000.000đề ươ
- Trích các kho n theo l ng                3.800.000đả ươ
- Nhiên li u                                            2.400.000đệ
- Kh u hao TSCĐ                                  1.500.000đấ
- Ti n t m ng thanh toán                     3.120.000đề ạ ứ
- Lãi vay ngân hàng ph i tr                  2.500.000đả ả
N  TK 2412          33.320.000ợ
        Có TK 334                         20.000.000
        Có TK 338                           3.800.000
        Có TK 152NL                      2.400.000
        Có TK 214                           1.500.000
        Có TK 141                           3.120.000
        Có TK 338                           2.500.000

5) Công trình nhà x ng hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng. Căn c  vào quy t toán đ c duy t xác đ nh kho n chi phíưở ư ử ụ ứ ế ượ ệ ị ả  
v t m c bình th ng không đ c tính vào giá tr  công trình là 8.000.000đ. K  toán đã ghi tăng TSCĐ và k t chuy nượ ứ ườ ượ ị ế ế ể  
tăng ngu n v n kinh doanh.ồ ố

a/N  TK 632          8.000.000ợ
   N  TK 211    1.395.320.000ợ
         Có TK 2412                   1.403.320.000
b/N  TK 441      895.320.000ợ
          Có TK 411                        895.320.000
(1.395.320.000 - 500.000.000 = 895.320.000)

6) Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán h t s  còn n  công ty B.ể ề ử ế ố ợ
   N  TK 331B       900.000.000ợ



         Có TK 411                          900.000.000
(1.100.000.000 - 200.000.000 = 900.000.000)

BT   nâng cao 8:  
T i công ty SX Minh Hoàng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , trong năm N có tài li u sau:ạ ộ ế ươ ấ ừ ệ
Yêu c uầ   :    Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  t i th i đi m phát sinh (gi  s  kỳ k  toán t m th i là tháng).ị ả ệ ụ ế ạ ờ ể ả ử ế ạ ờ
1. Ngày 08/02 mua 1 toà nhà (ch a xác đ nh đ c m c đích s  d ng), theo HĐ GTGT có giá mua là 5.000.000.000đ, thu  GTGTư ị ượ ụ ử ụ ế  

10%, ti n ch a thanh toán cho ng i bán. Thu  tr c b  ph i n p là 10.000.000đ, đã chi b ng ti n m t.ề ư ườ ế ướ ạ ả ộ ằ ề ặ
• Ph n ánh giá mua BĐS:ả
          N  TK 217ợ      5.000.000.000
          N  TK 133ợ         500.000.000

       Có TK 331 5.500.000.000
• L  phí tr c b :ệ ướ ạ
          N  TK 217ợ          10.000.000

       Có TK 3339           10.000.000
• N p l  phí tr c b  b ng ti n m t:ộ ệ ướ ạ ằ ề ặ
          N  TK 3339ợ           10.000.000

       Có TK 111           10.000.000
2. Ngày 18/03 mua 1 mi ng đ t v i giá 150 l ng vàng SJC, doanh nghi p đã xu t vàng thanh toán, giá vàng th i đi m làế ấ ớ ượ ệ ấ ờ ể  

12.560.000đ/l ng, giá xu t vàng t i qu  c a doanh nghi p là 12.600.000đ/l ng. Chi phí môi gi i ph i tr  là 20.000.000đ.ượ ấ ạ ỹ ủ ệ ượ ớ ả ả  
Chi phí xây d ng c  s  h  t ng tr c khi đ a vào cho thuê ho t đ ng là 300.000.000đ, thu  GTGT 10%. Ngày 01/05, công tyự ơ ở ạ ầ ướ ư ạ ộ ế  
đã ti n hành cho thuê mi ng đ t này v i giá thuê là 100.000.000đ/tháng, thu  GTGT 10%, đã thu ti n thuê trong 3 tháng b ngế ế ấ ớ ế ề ằ  
ti n m t.ề ặ

• Ngày 18/03 Giá mua lô đ t:ấ
       N  TK 2412          1.884.000.000  ợ (=150SJC*12.560.000)
       N  TK 635ợ            6.000.000

    Có TK 1113                  1.890.000.000      (=150SJC*12.600.000)
• Chi phí môi gi i:ớ
       N  TK 2412ợ      20.000.000

     Có TK 331 20.000.000
• Chi phí xây d ng c  s  h  t ng tr c khi cho thuê ho t đ ng:ự ơ ở ạ ầ ướ ạ ộ
       N  TK 2412ợ      300.000.000
       N  TK 133ợ        30.000.000

    Có TK 331 330.000.000

Ghi nh n tăng BĐS đ u t :ậ ầ ư
Ngày 18/03 
      N  TK 217ợ       2.204.000.000       ( =1.884.000.000+20.000.000+300.000.000)

Có TK 2412           2.204.000.000
• Khi ti n hành cho thuê:ế
    N  TK 111ợ 330.000.000

 Có TK 3387           300.000.000
 Có TK 33311              30.000.000

-   Phân b  doanh thu trong tháng:ổ
     N  TK 3387ợ 100.000.000 (=300.000.000/3)

 Có TK 5117      100.000.000
3. Ngày 01/08 công ty quy t đ nh bán mi ng đ t này v i giá bán là 3.000.000.000đ, thu  GTGT 10%, bên mua đã thanh toán 50%ế ị ế ấ ớ ế  

b ng ti n m t, s  còn l i ch a thanh toán. Doanh nghi p đã n p thu  chuy n quy n s  d ng đ t 20.000.000đ b ng ti n m t.ằ ề ặ ố ạ ư ệ ộ ế ể ề ử ụ ấ ằ ề ặ
• Ghi nh n doanh thu:ậ
     N  TK 131ợ  3.300.000.000

  Có TK 5117     3.000.000.000
  Có TK 3331              300.000.000

     N  TK 111ợ  1.650.000.000
     Có TK 131  1.650.000.000
• Ghi nh n giá v n:ậ ố
      N  TK 632ợ 2.204.000.000

    Có TK 217 2.204.000.000
• Ph n ánh thu  chuy n quy n s  d ng đ t:ả ế ể ề ử ụ ấ
      N  TK 632ợ   20.000.000

   Có TK 3338        20.000.000
• N p thu :ộ ế
      N  TK 3338ợ    20.000.000

   Có TK 111      20.000.000
4. Ngày 25/08 chuy n văn phòng c a công ty cho công ty M thuê trong 12 tháng, giá thuê là 300.000.000đ /tháng, thu  GTGTể ủ ế  



10%, TSCĐ có NG 5.000.000.000đ, đã HM 1.200.000.000đ, chi phí s a ch a tr c khi cho thuê ph i tr  cho công ty XD s  4ử ữ ướ ả ả ố  
là 55.000.000đ, trong đó thu  GTGT 5.000.000đ. công ty đã nh n gi y báo có c a NH ti n thuê tháng đ u tiên.ế ậ ấ ủ ề ầ

Chuy n t  văn phòng sang cho thuê:ể ừ
   a.      N  TK 217ợ       5.000.000.000

     Có TK 211     5.000.000.000
    b.     N  TK 2141ợ       1.200.000.000

     Có TK 2147              1.200.000.000
• Chi phí s a ch a tr c khi cho thuê:ử ữ ướ
           N  TK 632ợ         50.000.000
           N  TK 133ợ           5.000.000

         Có TK 331(XD s  4)ố    55.000.000
• Doanh thu cho thuê tháng đ u tiên:ầ
          N  TK 1121ợ            330.000.000

      Có TK 5117             300.000.000
      Có TK 33311                 30.000.000

5.  Ngày 28/09  công ty quy t  đ nh chuy n cao c  đang cho công ty S thuê  đ  bán,  BĐS có NG là 8.000.000.000đ,  đã HMế ị ể ố ể  
2.300.000.000đ. Chi phí s a ch a tr c khi bán là 50.000.000đ chi b ng ti n m t.ử ữ ướ ằ ề ặ

Chuy n cao c đang cho thuê sang HH BĐS đ u t  đ  bán:ể ố ầ ư ể
          N  TK 1567ợ         5.700.000.000
          N  TK 2147ợ         2.300.000.000

         Có TK 217     8.000.000.000
• Chi phí s a ch a tr c khi bán:ữ ữ ướ
          N  TK 154ợ          50.000.000

        Có TK 111             50.000.000
◊  k t chuy n chi phí s a ch a:ế ể ử ữ
           N  TK 1567ợ 50.000.000

           Có TK 154 50.000.000
BT   nâng cao 9:  
T i công ty c  ph n Nh t Đăng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , trong quý II/N có tài li u sau:  ạ ổ ầ ấ ộ ế ươ ấ ừ ệ Yêu c uầ   :    Đ nhị  
kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ả ệ ụ ế
1. Ngày 01/04 Cho thuê 1 toà nhà v i giá thuê m i tháng là 250.000.000đ, thu  GTGT 10%, th i h n 2 năm (là văn phòng c aớ ỗ ế ờ ạ ủ  

công ty có NG 10.000.000.000đ, HM 1.500.000.000đ). Công ty đã nh n đ c b ng ti n m t g m ti n ký qu  c a bên thuê làậ ượ ằ ề ặ ồ ề ỹ ủ  
60 l ng vàng SJC (giá th i đi m là 12.890.000đ/l ng) và ti n thuê nhà tháng này.ượ ờ ể ượ ề

Chuy n văn phòng cty đang s  d ng sang BĐS đ u t :ể ử ụ ầ ư
  a/        N  TK 217ợ 10.000.000.000

         Có TK 211     10.000.000.000
  b/        N  TK 2141ợ   1.500.000.000

          Có TK 2147                   1.500.000.000
o Nh n ti n ký qu  c a bên thuê:ậ ề ỹ ủ
           N  TK 1113ợ 773.400.000  (=60SJC*12.890.000)

          Có TK 344 773.400.000
o Doanh thu cho thuê:
           N  TK 1111ợ           275.000.000

         Có TK 5117              250.000.000
         Có TK 3331                 25.000.000

2. Ngày 01/05 Công ty thuê m t mi ng đ t v i giá 30.000USD/năm, tr  đ u sau m i năm (trong 5 năm, sau 5 năm thuê đ n vộ ế ấ ớ ả ề ỗ ơ ị 
đ c chuy n quy n s  d ng đ t) c a khu công nghi p Bình Tân. Cho bi t giá tr  hi n t i kho n thanh toán ti n thuê t iượ ể ề ử ụ ấ ủ ệ ế ị ệ ạ ả ề ố  
thi u b ng giá tr  h p lý b ng 2 t  đ ng, lãi thuê 10%, t  giá quy đ i 18.000 VND/USD. Sau đó chuy n cho công ty M thuêể ằ ị ợ ằ ỷ ồ ỷ ổ ể  
đ  làm nhà x ng trong 2 năm, ti n thuê m i tháng là 150.000.000đ/ tháng, thu  GTGT 10%, đã thu ti n thuê tháng đ u tiênể ưở ề ỗ ế ề ầ  
b ng ti n m t.ằ ề ặ

a/   Ghi nh n tăng BĐS thuê t  thuê tài chính:     ậ ừ
          N  TK 217ợ           2.000.000.000

          Có TK 315    340.000.000 [(30.000USD *18.000) – (2 t  *10%)]ỷ
          Có TK 342         1.660.000.000

 b/    Ghi nh n DT cho thuê :      ậ
          N  TK 111ợ             165.000.000

 Có TK 5117       150.000.000
Có TK 3331                   15.000.000

3. Ngày  12/06  Công  ty  quy t  đ nh  chuy n  1  BĐS  ĐT  sang  làm  nhà  x ng,  NG  BĐS  bao  g m:  quy n  s  d ng  đ tế ị ể ưở ồ ề ử ụ ấ  
2.000.000.000đ, nhà trên đ t 3.000.000.000đ, HM 560.000.000đ.ấ

Chuy n BĐS đ u t  sang làm nhà x ng :ể ầ ư ưở
a/         N  TK 211ợ        3.000.000.000
            N  TK 213          2.000.000.000ợ

          Có TK 217 5.000.000.000



b/         N  TK 2147ợ 560.000.000
         Có TK 2141              560.000.000
4. Ngày 25/06 h t th i h n (3 năm) cho công ty M thuê tòa nhà, công ty th ng l ng bán l i tòa nhà cho M v i giá bán ch aế ờ ạ ươ ượ ạ ớ ư  

thu  GTGT là 6.000.000.000đ, trong đó giá tr  quy n s  d ng đ t là 2.000.000.000đ, thu  GTGT 10% tính trên giá tr  nhà. Đãế ị ề ử ụ ấ ế ị  
thu ti n bán nhà b ng TGNH sau khi tr  ti n ký c c mà công ty đã nh n tr c đây 100.000.000đ. Cho bi t tòa nhà có NG làề ằ ừ ề ượ ậ ướ ế  
5.000.000.000đ, trong đó giá tr  quy n s  d ng đ t là 1.500.000.000đ, đã HM 1.200.000.000đ. ị ề ử ụ ấ
Doanh thu bán tòa nhà

         N  TK 344: ợ   100.000.000 (tr  ti n nh n ký c c khi cho M thuê nhà)ừ ề ậ ượ
         N  TK 112:    6.300.000.000ợ

     Có TK 5117: 6.000.000.000
     Có TK 33311:    400.000.000 [(6 t  - 2 t ) x 10%]ỷ ỷ

      Giá v nố
         N  TK 632ợ       3.800.000.000
         N  TK 2147ợ        1.200.000.000

         Có TK 217    5.000.000.000
5. Ngày 28/06 Công ty quy t đ nh đ a cao c đang cho công ty S thuê đ  góp v n vào công ty liên k t N, BĐS có NG làế ị ư ố ể ố ế  

8.000.000.000đ, đã HM 2.300.000.000đ. Giá tr  v n góp đ c công nh n là 6.000.000.000đ. Chi phí s a ch a đ  góp v n làị ố ượ ậ ử ữ ể ố  
50.000.000đ chi b ng ti n m t.ằ ề ặ

Chuy n BĐS đ u t  đi góp v n LD :ể ầ ư ố
    N  TK 223(N)ợ   6.000.000.000
    N  TK 2147ợ   2.300.000.000

Có TK 217    8.000.000.000
Có TK 711          300.000.000 

o Chi phí s a ch a đ  góp v n:ữ ữ ể ố
        N  TK 635ợ        50.000.000

     Có TK 1111               50.000.000
BT   nâng cao 10:  
Công ty T n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , thuê tài chính m t thi t b  s n xu t vào ngày 02/01/N, th i gian thuêộ ế ươ ấ ừ ế ộ ế ị ả ấ ờ  
5 năm, ti n thuê (ph n ch a tính thu ) tr  vào cu i m i năm là 40.000.000đ; c tính giá tr  còn l i đ m b o thanh toán vào cu iề ầ ư ế ả ố ỗ ướ ị ạ ả ả ố  
th i h n thuê là 8.000.000đ. Lãi su t theo năm ghi trong h p đ ng thuê tài s n là 10% trên s  d  n  g c còn l i. Giá tr  h p lýờ ạ ấ ợ ồ ả ố ư ợ ố ạ ị ợ  
c a tài s n thuê là 160.000.000đ. S  thu  GTGT mà bên cho thuê đã tr  khi mua tài s n này là 15.000.000đ đ c công ty T trủ ả ố ế ả ả ượ ả 
đ u m i năm ph n n  g c (3.000.000đ/năm) trong th i gian thuê và có tính lãi t ng t  nh  lãi ph n n  g c ch a thu  là 10%ề ỗ ầ ợ ố ờ ươ ự ư ầ ợ ố ư ế  
trên s  d  n  g c còn l i. Công ty T đã xác đ nh giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u là 156.600.000đ. Căn cố ư ợ ố ạ ị ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ứ 
tài li u trên, hãy tính toán và đ nh kho n các nghi p v  sau:ệ ị ả ệ ụ
1) Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n tài s n thuê tr c khi nh n tài s n đã chi b ng ti n m t 1.200.000đ.ự ế ầ ế ả ướ ậ ả ằ ề ặ

N  TK 142ợ 1.200.000
 Có TK 111 1.200.000
2) Chuy n ti n g i ngân hàng ký qũy đ m b o vi c thuê 40.000.000đ và tr  phí cam k t s  d ng v n cho bên choể ề ử ả ả ệ ả ế ử ụ ố  

thuê tài s n 2.000.000đ.ả
N  TK 244ợ 40.000.000
N  TK 635ợ   2.000.000

Có TK 112 42.000.000
3) Nh n tài s n thuê (ghi nh n nguyên giá) và ghi tăng n  thuê theo giá có thu  GTGT mà bên cho thuê đã tr  khiậ ả ậ ợ ế ả  

mua tài s n này.ả
a. Nh n TS thuê tài chính:ậ
N  TK 212ợ 156.600.000
N  TK 1388ợ   15.000.000

Có TK 315   27.340.000 [40.000.000 – (156.600.000*10%) + 3.000.000]
Có TK 342 144.260.000

Ghi chú: 40.000.000 là s  ti n thanh toán năm đ u ch a VATố ề ầ ư
         (156.600.000*10%) là lãi thuê năm đ u, ph n ch a tính thuầ ầ ư ế
         3.000.000 n  g c VAT năm th  1ợ ố ứ

b. K t chuy n chi phí tr c khi nh n TS:ế ể ướ ậ
N  TK 212ợ 1.200.000

Có TK 142 1.200.000
4) Cu i năm N:ố
- Nh n đ c hoá đ n thanh toán ti n thuê tài chính năm N nh ng ch a tr  ngay.ậ ượ ơ ề ư ư ả
- Xác đ nh n  g c đ n h n tr  trong năm ti p theo (năm N+1).ị ợ ố ế ạ ả ế
a. Cu i năm nh n hóa đ n tr  ti n thuê, ch a tr  ngay KT ghi nh n thêm ph n lãi thuê vào n  đ n h n trố ậ ơ ả ề ư ả ậ ầ ợ ế ạ ả
     N  TK 635ợ 17.160.000  [(156.600.000*10%) + (15.000.000*10%)] lãi thuê

Có TK 315 17.160.000  
b. K t chuy n thu  GTGTế ể ế



N  TK 133ợ 3.000.000
Có TK 1388 3.000.000

c. Xác đ nh n  g c đ n h n tr  trong năm ti p theo (năm N+1).ị ợ ố ế ạ ả ế
     N  TK 342ợ 29.774.000

Có TK 315 29.774.000

B ng xác đ nh s  n  g c ph n ch a VAT & lãi thuê 10% n  g c:ả ị ố ợ ố ầ ư ợ ố
Giá tr  hi n t i kho n thanh toán ti n thuê t i thi u là 156.600.000đị ệ ạ ả ề ố ể
Năm N  g c ch a VATợ ố ư Lãi thuê T ng ph i trổ ả ả N  thuê TCợ
1 24.340.000 15.660.000 40.000.000 132.260.000
2 26.774.000 13.226.000 40.000.000 105.486.000
3 29.451.400 10.548.600 40.000.000 76.034.600
4 32.396.540 7.603.460 40.000.000 43.638.060
5 43.638.060 4.361.940 48.000.000 0
C ngộ 156.600.000 51.400.000 208.000.000

B ng xác đ nh n  g c ph n thu  & lãi thuê 10% n  g c:ả ị ợ ố ầ ế ợ ố
Năm Thuế Lãi T ng ph i trổ ả ả N  thuê TCợ
1 3.000.000 1.500.000 4.500.000 12.000.000
2 3.000.000 1.200.000 4.200.000 9.000.000
3 3.000.000 900.000 3.900.000 6.000.000
4 3.00.0000 600.000 3.600.000 3.000.000
5 3.000.000 300.000 3.300.000 0
C ngộ 15.000.000 4.500.000 19.500.000

BT nâng cao 11:
Trong tháng 11, phòng k  toán Công ty A có tài li u v  đ u t  dài h n: ế ệ ề ầ ư ạ
Yêu c uầ  :    Đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  tài kho n.ị ả ả ơ ồ ả
1. Theo H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c tài s n đ ng ki m soát v i Cty H, công ty A mua tr  góp 1 thi t b  s yợ ồ ợ ướ ứ ả ồ ể ớ ả ế ị ấ  

v i giá ch a thu  tr  ngay là 100 tri u, thu  GTGT 10%. Chi ti n m t tr  l n đ u ngay khi nh n tài s n là 10 tri u, s  cònớ ư ế ả ệ ế ề ặ ả ầ ầ ậ ả ệ ố  
l i tr  d n trong 18 tháng b t đ u t  tháng sau. (cho bi t lãi tr  góp là 15 tri u - đ c phân b  đ u theo th i h n tr  góp).ạ ả ầ ắ ầ ừ ế ả ệ ượ ổ ề ờ ạ ả  
Cu i tháng đã đ a thi t b  s y vào ho t đ ng liên doanh. ố ư ế ị ấ ạ ộ

1/a- N  TK  211     100.000.000 ợ
N  TK  133ợ    10.000.000
N  TK  242      15.000.000 ợ

Có TK  331 125.000.000 
b- N  TK  331    10.000.000 ợ

Có TK  111   10.000.000 
2. Theo H p đ ng liên doanh d i hình th c thành l p c  s  kinh doanh đ ng ki m soát (Cty M), Cty A góp v n v i t  lợ ồ ướ ứ ậ ơ ở ồ ể ố ớ ỷ ệ 

40%, bao g m:ồ
- 1 thi t b  (hình thành t  thuê tài chính, có nguyên giá 200 tri u, kh u hao lu  k  đ n th i đi m góp v n là 20 tri u), v n gópế ị ừ ệ ấ ỹ ế ế ờ ể ố ệ ố  

đ c tính 190 tri u, c tính s  d ng 5 năm. ượ ệ ướ ử ụ
- Xu t kho 1 lô hàng hoá có giá g c 150 tri u và đ c tính v n góp là 155 tri u.ấ ố ệ ượ ố ệ
- Chi phí v n chuy n tài s n góp v n Cty A ch u, đã thanh toán b ng ti n t m ng là 110.000đ (g m thu  GTGT 10%).ậ ể ả ố ị ằ ề ạ ứ ồ ế

2/ a- N  TK  222 (M) ợ  190.000.000  
N  TK  214 ợ    20.000.000  

Có TK  212  200.000.000 
Có TK  711        10.000.000 

b- N  TK  222 (M) ợ  155.000.000

Có TK  156  150.000.000
Có TK  711          5.000.000 

c- N  TK  635 ợ        100.000 
N  TK  133 ợ          10.000 

      Có TK  141        110.000 
3. Cty A chuy n kho n 10,000USD (TGHĐ th c t  ngày chuy n ti n 15.700 VND/USD, TGHĐ trên s  KT TGNH 15.780ể ả ự ế ể ề ổ  

VND/USD) góp v n vào Cty S (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát). Cho bi t Cty S hình thành t  3 Cty góp v n v i t  l : Ctyố ơ ở ồ ể ế ừ ố ớ ỷ ệ  
B và Cty C, m i Cty góp 40% và có quy n đ ng ki m soát Cty S; Cty A góp 20% và có nh h ng đáng k .ỗ ề ồ ể ả ưở ể

3/ N  TK  223 (S) ợ  157.000.000 (10.000 USD x 15.700) 
    N  TK  635 ợ        800.000 

Có TK  1122  157.800.000 (10.000 USD x 15.780) 
Ghi đ n Có TK  007: 10.000 USDơ



4. Cty A bán cho Cty M (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát) 1 TSCĐ h u hình có nguyên giá 300 tri u, kh u hao lu  k  đ nơ ở ồ ể ữ ệ ấ ỹ ế ế  
th i đi m góp v n là 50 tri u, giá bán ch a thu  là 260 tri u, thu  GTGT 10% ch a thu ti n, c tính s  d ng 5 năm. ờ ể ố ệ ư ế ệ ế ư ề ướ ử ụ

4/ a- N  TK  214   ợ     50.000.000 
N  TK  811  ợ 250.000.000 

Có TK  211 300.000.000 
    b- N  TK  131 (M) ợ  286.000.000 

Có TK  711  260.000.000 
Có TK  33311      26.000.000 

5. Cty A mua v t li u nh p kho ch a tr  ti n t  Cty N (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát) giá mua ch a thu  10 tri u, thuậ ệ ậ ư ả ề ừ ơ ở ồ ể ư ế ệ ế  
GTGT 5%.

N  TK  152 ợ    10.000.000 
N  TK  133 ợ         500.000 

Có TK  331 (N)    10.500.000 

BT nâng cao 12: 
T i m t DN có tình hình sau:ạ ộ

- S  d  30/11/N TK 121: 60.000.000đ (TK 1211: 40.000.000đ CP cty c  ph n A; TK 1212: 20.000.000đ-20 t  kỳ phi uố ư ổ ầ ờ ế  
NHCT4,  m nh  giá  1.000.000đ/t ,  th i  h n  6  tháng,  lãi  su t  0,75%/  tháng,  thu  lãi  đ nh  kỳ  h ng  tháng  );  TK 221:ệ ờ ờ ạ ấ ị ằ  
500.000.000đ CP cty c  ph n X; TK 222 (cty K v i t  l  góp v n 40%):300.000.000đổ ầ ớ ỷ ệ ố

- Trong tháng 12N phát sinh m t s  nghi p v :ộ ố ệ ụ
1. Ngày 2/12 chi TGNH 15.000.000đ mua kỳ phi u NH, phát hành th i h n 24 tháng, lãi su t 14%/24 tháng, thu lãi m t l nế ờ ạ ấ ộ ầ  

khi đáo h n.ạ
N  TK 2282:ợ  15.000.000

Có TK 112: 15.000.000
2. Ngày 5/12 góp v n vào cty M (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, v i t  l  góp v n 25%) 1 thi t b  s n xu t có NGố ơ ở ồ ể ớ ỷ ệ ố ế ị ả ấ  

100.000.000đ, hao mòn lũy k  10.000.000đ, v n góp th ng nh t gi a các bên góp v n liên doanh là 92.000.000đ (cho bi tế ố ố ấ ữ ố ế  
c tính thi t b  này còn s  d ng 5 năm n a).ướ ế ị ử ụ ữ

Góp v n vào cty M (c  s  KD đ ng ki m soát) ố ơ ở ồ ể
N  TK 222(M):ợ 92.000.000
N  TK 214:ợ 10.000.000

Có TK 211: 100.000.000
Có TK 711:     2.000.000

3. Ngày 15/12 chi ti n m t 8.300.000đ mua l i 1 kỳ phi u m nh giá 10.000.000đ, th i h n 24 tháng lãi su t 10% năm, lãnhề ặ ạ ế ệ ờ ạ ấ  
lãi tr c 1 l n ngay khi Ngân hàng phát hành kỳ phi u (cho bi t còn 18 tháng n a kỳ phi u này đáo h n).ướ ầ ế ế ữ ế ạ
Chi ti n m t mua l i 1 s  kỳ phi u:ề ặ ạ ố ế

N  TK 2282:ợ     8.300.000 
Có TK 111: 8.300.000

4. Ngày 22/12 bán m t s  c  phi u cty c  ph n X, có giá g c 100.000.000đ v i giá bán 98.000.000đ – đ ng th i yêu c uộ ố ổ ế ổ ầ ố ớ ồ ờ ầ  
bên mua chuy n kho n s  ti n này vào tài kho n ti n g i c a cty H đ  DN tr  n  ti n hàng. Chi ti n m t thanh toánể ả ố ề ả ề ử ủ ể ả ợ ề ề ặ  
cho ng i môi gi i 50.000đ. Sau chuy n nh ng t  l  bi u quy t (t ng ng t  l  v n góp) gi m xu ng còn 40%.ườ ớ ể ượ ỷ ệ ể ế ươ ứ ỷ ệ ố ả ố
+ Bán c  phi u:ổ ế

N  TK 331(H):ợ 98.000.000
N  TK 635:ợ   2.000.000

Có TK 221(X): 100.000.000
+ Chi phí môi gi i:ớ

N  TK 635:ợ 50.000
Có TK 111: 50.000

+ Sau khi chuy n nh ng t  l  v n góp còn 40%:ể ượ ỷ ệ ố
N  TK 223(X):ợ  400.000.000

Có TK: 221(X):  400.000.000
5. Ngày 23/12 h n thu n  đ i v i khách hàng B đã tr , khách hàng B đ  ngh  thanh toán s  n  100.000.000đ b ng 1 s  côngạ ợ ố ớ ễ ề ị ố ợ ằ ố  

trái có m nh giá 75.000.000đ, th i h n 5 năm, lãi su t  10% năm, lãnh lãi 1 l n khi đáo h n, cho bi t s  công trái này cóệ ờ ạ ấ ầ ạ ế ố  
hi u l c 3 năm. DN đã đ ng ý thu h i n  theo gi i pháp trên.ệ ự ồ ồ ợ ả
+ Khách hàng thanh toán b ng công trái:ằ

N  TK 2282: ợ 100.000.000
Có TK 131(B): 100.000.000

6. Ngày  25/12  chuy n  kho n  49.000.000đ  đ  mua  1  s  trái  phi u  (có  chi t  kh u)  do  cty  Y  phát  hành  –m nh  giáể ả ể ố ế ế ấ ệ  
50.000.000đ, th i h n 5 năm, thanh toán lãi đ nh kỳ sau 6 tháng/l n; lãi su t trái phi u 10%/năm.ờ ạ ị ầ ấ ế

N  TK 2282:ợ    49.000.000
Có TK 112: 49.000.000

7. Ngày 27/12 chi ti n m t mua 1 s  công trái v i giá 24.000.000đ, còn 3 năm n a đáo h n công trái (bi t công trái có m nhề ặ ố ớ ữ ạ ế ệ  
giá 20.000.000đ, th i h n đ u t  5 năm, lãi su t 10%/ năm; lãnh lãi 1 l n khi đáo h n).ờ ạ ầ ư ấ ầ ạ

N  TK 2282:ợ   24.000.000
Có TK 111: 24.000.000

8. Ngày 28/12 NHC4 chuy n ti n lãi 20 t  kỳ phi u (SDĐK) tháng này vào TK TGNH.ể ề ờ ế



N  TK 112:ợ 150.000 (1.000.000 * 20 * 0,75%)
Có TK 515: 150.000 (1.000.000 * 20 * 0,75%)

9. Ngày 30/12 xu t hàng hóa giá v n 20.000.000đ bán ch a thu ti n cho cty K (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát) v i giáấ ố ư ề ơ ở ồ ể ớ  
bán ch a thu  24.000.000đ, thu  GTGT 10%. Cho bi t cty K cu i năm còn t n kho lô hàng này.ư ế ế ế ố ồ

+ Doanh thu bán hàng
N  TK 131(K): 26.400.000ợ

Có TK 511: 24.000.000
Có TK 33311: 2.400.000 (24.000.000 * 10%)

+Giá v n hàng bán:ố
N  TK 632:ợ 20.000.000

Có TK 156: 20.000.000
10. Ngày 30/12 nh n c  t c 6 tháng cu i năm s  ti n 5.000.000đ b ng chuy n kho n do công ty c  ph n X chuy n đ n.ậ ổ ứ ố ố ề ằ ể ả ổ ầ ể ế

N  TK 112:ợ 5.000.000
Có TK 515: 5.000.000

Bài 1
Doanh nghi p X h ch toán thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr : (ĐVT: 1.000đ)ệ ạ ế ươ ấ ừ
A- S  d  đ u tháng 01/N c a m t s  tài kho n  m t Doanh nghi p nh  sau:ố ư ầ ủ ộ ố ả ở ộ ệ ư

- TK 111 - Ti n m tề ặ
- TK 112 - Ti n g i ngân hàngề ử
- TK 152 - Nguyên li u ,v t li uệ ậ ệ
    Chi ti t:ế + TK 152C

+ TK 152P
- TK 131 - Ph i thu c a khách hàngả ủ
- TK 154 - Chi phí s n xu t d  dangả ấ ở
    Chi ti t:ế + TK 154A

+ TK 154B
- TK 211 - TSCĐ h u hình ữ
- TK 214 - Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ
- TK 311 - Vay ng n h nắ ạ
- TK 331 - Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ
- TK 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ
- TK 411 - Ngu n v n kinh doanhồ ố

6.000
2.500

1.500
500

18.000
21.000
8.500

5.200
2.000

34.300
18.000
3.000
5.000
3.000
60.000

B- Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 01/N:ệ ụ ế
1. Mua v t li u C nh p kho theo giá mua (ch a có thu  GTGT) là 15.000, thu  GTGT 10%, ch a thanh toán ti n choậ ệ ậ ư ế ế ư ề  

ng i bán. Chi phí v n chuy n v t li u v  nh p kho 1.000, đã chi b ng ti n m t.ườ ậ ể ậ ệ ề ậ ằ ề ặ
2. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t đ  chi phí: 1.000.ề ử ề ậ ỹ ề ặ ể
3. Doanh nghi p ng ti n mua v t t  chong i bán  b ng ti n m t: 2.000.ệ ứ ề ậ ư ườ ằ ề ặ
4. Mua v t liêu P nh p kho theo giá mua (ch a có thu  GTGT) là 5.000, thu  GTGT 10%, ch a tr  ti n cho ng i bán Mậ ậ ư ế ế ư ả ề ườ
5. Mua máy móc thi t b  s n xu t, giá mua (ch a có thu  GTGT): 20.000, thu  GTGT 10%, đã tr  b ng ti n vay dài h nế ị ả ấ ư ế ế ả ằ ề ạ  

ngân hàng.
6. Xu t kho:ấ

a. V t li u C:ậ ệ
- Dùng s n xu t s n ph m A:ả ấ ả ẩ 8.000
- Dùng s n xu t s n ph m B:ả ấ ả ẩ 4.000
b. V t li u P:ậ ệ
- Dùng s n xu t s n ph m A:ả ấ ả ẩ 4.000
- Dùng s n xu t s n ph m B:ả ấ ả ẩ 2.500

7. Tính l ng:ươ
- Công nhân s n xu t s n ph m A:ả ấ ả ẩ 6.000
- Công nhân s n xu t s n ph m B:ả ấ ả ẩ 4.000

8. Tính BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  19% s  ti n l ng tính  trên h ch toán vào chi phí.ỷ ệ ố ề ươ ở ạ
9. T p h p chi phí phát sinh t i phân x ng s n xu t nh  sau:ậ ợ ạ ưở ả ấ ư

- V t li u ph  xu t dùng:ậ ệ ụ ấ 500
- L ng nhân viên phân x ng:ươ ưở 2.000
- BHXH, BHYT, KPCĐ (19% tính vào chi phí)
- Kh u hao TSCĐ t i phân x ng:ấ ạ ưở 600

- Chi phí khác b ng ti n măt:ằ ề 520
10. Cu i tháng, k t chuy n chi phí s n xu t và nh p kho s n ph m. Bi t:ố ế ể ả ấ ậ ả ẩ ế

- K t qu  s n xu t hoàn thành 1.000 s n ph m A, 500 s n ph m B.ế ả ả ấ ả ẩ ả ẩ
- Chi phí s n xu t chung phân b  cho t ng lo i s n ph m theo ti n l ng công nhân s n xu t.ả ấ ổ ừ ạ ả ẩ ề ươ ả ấ
- Giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ:ị ả ẩ ở ố
  + S n ph m A: không cóả ẩ
  + S n ph m B: 300 s n ph mả ẩ ả ẩ
- Giá tr  ph  li u thu h i nh p kho t  s n ph m h ng c a s n ph m A là 40, s n ph m B là 60.ị ế ệ ồ ậ ừ ả ẩ ỏ ủ ả ẩ ả ẩ



11. Xu t bán tr c ti p 500 s n ph m A, giá bán (ch a có thu  GTGT): 40.000đ/s n ph m, thu  GTGT 10%, đã thu đấ ự ế ả ẩ ư ế ả ẩ ế ủ 
b ng ti n g i ngân hàng. Giá xu t kho theo giá thành th c t .ằ ề ử ấ ự ế

12. Xu t 200 s n ph m B g i bán Công ty K, giá bán (ch a có thu  GTGT): 45.000đ/s n ph m, thu  GTGT 10%. Giáấ ả ẩ ử ư ế ả ẩ ế  
xu t kho theo giá thành th c t .ấ ự ế

13. Khách hàng K thông báo ch p nh n mua lô hàng trên nh ng ch a thanh toán tiên.ấ ậ ư ư
14. Khách hàng ng tr c ti n mua hàng cho doanh nghi p b ng ti n m t: 5.000.ứ ướ ề ệ ằ ề ặ
15. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ nh  sau:ư

- V t li u ph  xu t dùng:ậ ệ ụ ấ 300
- L ng nhân viên phân x ng:ươ ưở 1.000
- BHXH, BHYT, KPCĐ (19% tính vào chi phí)
- Kh u hao TSCĐ t i phân x ng:ấ ạ ưở 500

- Chi phí khác b ng ti n măt:ằ ề 510
16. Chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳ nh  sau:ả ệ ư
- V t li u ph  xu t dùng:ậ ệ ụ ấ 200

- L ng nhân viên phân x ng:ươ ưở 2.000
- BHXH, BHYT, KPCĐ (19% tính vào chi phí)
- Kh u hao TSCĐ t i phân x ng:ấ ạ ưở 600

- Chi phí khác b ng ti n măt:ằ ề 320
17. L p các bút toán k t chuy n liên quan và xác đ nh k t qu  kinh doanh cu i kỳ.ậ ế ể ị ế ả ố
Yêu c u:ầ
1/ Tính giá thành t ng lo i s n ph m.ừ ạ ả ẩ
2/  L p  đ nh  kho n  k  toán  và  ph n  ánh  tình  hình  trên  vào  các  tài  kho n  có  liên  quan  (Chi  ti t  TKậ ị ả ế ả ả ế  

621,622,154,155,632,511,911), sau đó rút ra s  d  cu i kỳ.ố ư ố
.

Bài 2: T i m t doanh nghi p s n xu t hai lo i SP A ,B có các tài li u v  tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m trong thángạ ộ ệ ả ấ ạ ệ ề ả ấ ụ ả ẩ  
1/2009 nh  sau : ư
Tài li u Iệ

1. Xu t kho v t li u tr  giá 6.200.000 cho các b  ph n sau:ấ ậ ệ ị ộ ậ
- S n xu t s n ph m A : 3.500.000ả ấ ả ẩ
- S n xu t S n ph m B : 2.200.000ả ấ ả ẩ
- Ph c v   phân x ng s n xu t : 300.000ụ ụ ở ưở ả ấ
- B  ph n bán hàng : 100.000ộ ậ
- B  ph n qu n lý doanh nghi p : 100.000ộ ậ ả ệ

2. Ti n l ng ph i tr  : 1.500.000 , tính cho các b  phân sau : ề ươ ả ả ộ
- Công nhân s n xu t s n ph m A : 600.000ả ấ ả ẩ
- Công nhân s n xu t s n ph m B : 400.000ả ấ ả ẩ
- Ph c v   phân x ng s n xu t : 200.000ụ ụ ở ưở ả ấ
- B  ph n bán hàng : 100.000ộ ậ
- B  ph n qu n lý doanh nghi p : 200.000ộ ậ ả ệ

3. Các kho n trích theo l ng tính vào chi phí theo quy đ nh 19%ả ươ ị
4. Kh u hao tài s n c  đ nh : 1.800.000ấ ả ố ị

- Phân x ng s n xu t : 1.000.000ưở ả ấ
- B  ph n bán hàng : 300.000ộ ậ
- B  ph n qu n lỳ doanh nghi p: 500.000ộ ậ ả ệ

5. Ti n đi n ph i tr  : 800.000ề ệ ả ả
- S n xu t s n ph m : 462.000ả ấ ả ẩ
- B  ph n bán hàng : 138.000ộ ậ
- B  ph n qu n lý doanh nghi p : 200.000ộ ậ ả ệ

    6.Chi khác tr  b ng ti n m t : 500.000ả ằ ề ặ
               -    B  ph n bán hàng : 200.000ộ ậ
               -    B  ph n qu n lý doanh nghi p : 300.000ộ ậ ả ệ
   Tài li u IIệ

- S  đ n v  SP hoàn thành nh p kho trong tháng: SPA 900, SPB 450ố ơ ị ậ
- Giá tr  SP d  dang đ u tháng c a SP A: 180.000đ, SPB : 200.000đị ở ầ ủ
- Giá tr  SP d  dang cu i tháng c a SP A : 164.000đ, SPB : 236.000đị ở ố ủ
- Chi phí SXC phân b  theo t  l  v i ti n l ng nhân công tr c ti pổ ỷ ệ ớ ề ươ ự ế
- Ph  li u thu h i đ c trong quá trình SX đ c nh p kho có giá tr  50.000(trong đó t  s n xu t SPA: 30.000,ế ệ ồ ượ ượ ậ ị ừ ả ấ  

SPB : 20.000)
  Tài li u IIIệ
Xu t kho 600 SPA và 400 SPB đ  bán tr c ti p cho khách hàng. S n ph m xu t kho đ c tính giá theo PP nh p tr c xu tấ ể ự ế ả ẩ ấ ượ ậ ướ ấ  
tr c. Cho bi t s n ph m t n kho đ u tháng:ướ ế ả ẩ ồ ầ

- SPA : 100 đ n v , đ n giá : 5.500đ/SPơ ị ơ
- SPB : 50 đ n v , đ n giá : 7.800đ/SPơ ị ơ

Ng ì mua tr  b ng ti n g i ngân hàng, đ n giá bán SPA : 8.600đ, đ n giá SPB : 12.000đ. Thu  su t thu  GTGT 10%ươ ả ằ ề ử ơ ơ ế ấ ế
Yêu c u :ầ



1 Đ nh kho n các nghi p v  phát sinh trong kỳ.ị ả ệ ụ
2.Đ nh kho n xác đ nh k t qu  kinh doanh và k t chuy n l i nhu n trong kỳ.ị ả ị ế ả ế ể ợ ậ
3.Ph n ánh vào s  đ  ch  T các nghi p v  liên quan đ n xác đ nh KQKDẩ ơ ồ ữ ệ ụ ế ị

Bài 3: T i m t DN có s  li u đ u kỳ c a các tài kho n đ c k  toán t p h p nh  sau ( ĐVT : đ ng)ạ ộ ố ệ ầ ủ ả ượ ế ậ ợ ư ồ
- Ph i tr  cho ng i bán 300.000.000 đả ả ườ
- Qu  d  phòng ph i tr  20.000.000 đỹ ự ả ả
- Ph i thu khách hàng 200.000.000đả
- Chi phí tr  tr c 50.000.000đả ướ
- Ph i tr  khác 100.000.000đả ả
- NVL (50.000 kg) 200.000.000đ
- Ph i thu khác 19.000.000đả
- Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm 10.000.000đỹ ự ợ ấ ấ ệ
- T m ng 1.000.000đạ ứ
- Vay ng n h n 200.000.000đắ ạ
- Ti n g i ngân hàng 200.000.000đề ử
- Ngu n v n kinh doanh 1.400.000.000đồ ố
- TSCĐ 1.600.000.000đ
- Hao mòn TSCĐ 400.000.000đ
- Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  50.000.000đế ậ ạ ả ả
- CCDC 60.000.000đ
- Ti n m t 150.000.000 đề ặ
- Trong kỳ có các nghi p v  phát sinh liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nh  sauệ ụ ế ạ ộ ả ấ ủ ệ ư
1. Nh p kho m t CCDC, giá mua ghi trên hóa đ n có TGTGT 10% là 11.000.000đ, ch a thanh toán cho KH. CCDC này sậ ộ ơ ư ử 

d ng  b  ph n SX SP và thu c lo i phân b  2 l n. Chi phí v n chuy n là 2.100.000đ, g m 5% thu  GTGT, doanhụ ở ộ ậ ộ ạ ổ ầ ậ ể ồ ế  
nghi p chi h  cho bên bán b ng ti n m tệ ộ ằ ề ặ

2. Thanh lý m t TSCĐ s  d ng  b  ph n s n xu t nguyên giá 300.000.000đ, th i gian s  d ng h u ích là 5 năm, đã kh uộ ử ụ ở ộ ậ ả ấ ờ ử ụ ữ ấ  
hao h t. Trích kh u hao TSCĐ kỳ này bi t r ng m c kh u hao kỳ tr c là 25.000.000đ và t t c  TSCĐ đ u s  d ng ế ấ ế ằ ứ ấ ướ ấ ả ề ử ụ ở 
b  ph n s n xu tộ ậ ả ấ

3. Ti n l ng ph i  tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t  s n ph m là 40.000.000đ,  b  ph n qu n lý phân x ng làề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở  
10.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nhỷ ệ ị
5. Nh p kho 10.000kg NVL đ n giá 4.290 đ/kg, g m TGTGT 10 % ch a thanh toán cho ng i bán. Chi phí v n chuy nậ ơ ồ ư ườ ậ ể  

1.050.000đ, g m 5% TGTGT thanh toán b ng ti n m tồ ằ ề ặ
6. Xu t kho 5.000kg NVL đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 1.000 kg dùng  b  ph n qu n lý phân x ng. Doanh nghi pấ ể ự ế ả ấ ả ẩ ở ộ ậ ả ưở ệ  

áp d ng ph ng pháp xu t kho theo ph ng pháp xu t kho theo ph ng pháp bình quân gia quy n liên hoànụ ươ ấ ươ ấ ươ ề
7. Xu t kho CCDC  nghi p v  s  1. Phân b  CCDC đã xu t  kỳ tr c, m i kỳ phân b  5.000.000đấ ở ệ ụ ố ổ ấ ở ướ ỗ ổ
8. K t chuy n chi phí NVLTT là 20.000.000đ, chi phí nhân công tr c ti p là 47.600.000đ, chi phí SXC là 45.900.000đ vàoế ể ự ế  

chi phí s n xu t d  dang đ  xác đ nh thành ph mả ấ ở ể ị ẩ
9. Cu i kỳ, k t chuy n thành ph m nh p kho 113.500.000đố ế ể ẩ ậ
10. T m ng 50% ti n l ng b ng ti n m t cho ng i lao đ ngạ ứ ề ươ ằ ề ặ ườ ộ
11. Kh u tr  vào ti n l ng các kho n b i th ng là 1.000.000đ kho n t m ng ch a hoàn tr  là 1.000.000đ, ấ ừ ề ươ ả ồ ườ ả ạ ứ ư ả
12. Thanh toán l ng đ t 2 cho ng i lao đ ng b ng ti n m tươ ợ ườ ộ ằ ề ặ
Yêu c u: Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ n tài kho n các nghi p v  phát sinhầ ị ả ả ơ ồ ả ệ ụ
Bài 4
T i m t doanh nghi p chuyên SXKD SP A n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , h ch toán hàng t n khoạ ộ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ạ ồ  
theo pp kê khai th ng xuyên, xu t kho theo pp nh p tr c xu t tr c. Trong kỳ có các s  li u đ c k  toán ghi nh n nhườ ấ ậ ướ ấ ướ ố ệ ượ ế ậ ư  
sau:

1.Nh p kho 10.000 kg NVLC đ n giá 80.000đ/kg, TGTGT 10 %, ch a thanh toán cho khách hàng. Chi phí v n chuy n, ậ ơ ư ậ ể
b c d  lô hàng là 2.100.000, g m TGTGT 5%, DN thanh toán h  cho ng i bán b ng ti n m t. M t tu n sau, DN chuy nố ỡ ồ ộ ườ ằ ề ặ ộ ầ ể  
kho n thanh toán cho khách hàng sau khi tr  đi kho n thanh toán h  ti n v n chuy n và b c d .ả ừ ả ộ ề ậ ể ố ỡ
2.Nh p kho 2.000kg v t li u ph , đ n giá 41.000đ/kg, TGTGT 10 %, thanh toán cho ng i bán b ng ti n g i ngân hàng. ậ ậ ệ ụ ơ ườ ằ ề ử
CP v n chuy n 2.100.000đ, trong đó g m 5%TGTGT, doanh nghi p thanh toán b ng ti n m tậ ể ồ ệ ằ ề ặ
3.Xu t kho 1.500 kg NVLC dùng tr c ti p SXSP Aấ ự ế
4.Xu t kho 230 KG v t li u ph , trong đó dùng tr c ti p SXSP A là 150kg, b  ph n qu n lý phân x ng là 50 kg, b  ph n ấ ậ ệ ụ ự ế ộ ậ ả ưở ộ ậ
bán hàng là 20 kg, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 10 kgộ ậ ả ệ
5.Xu t kho CCDC lo i phân b  2 l n dùng cho phân x ng tr  giá 2.000.000đấ ạ ổ ầ ưở ị
tính ra ti n l ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t là 300.000.000đ, b  phân qu n lý phân x ng là ề ươ ả ả ự ế ả ấ ộ ả ưở
10.000.000đ, b  ph n bán hàng 50.000.000đ và b  ph n qu n lý DN là :100.000.000độ ậ ộ ậ ả
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, tr  vào l ng nhân công 6%ừ ươ
6.Kh u hao TSCĐ trong kỳ 25.000.000đ tính cho b  ph n s n xu t là 18.000.000đ, b  ph n bán hàng là 3.000.000đ, ấ ộ ậ ả ấ ộ ậ
7.b  ph n qu n lý doanh nghi p là 4.000.000 độ ậ ả ệ
8.Đi n, n c, đi n tho i ph i tr  theo hóa đ n là 44.000.000đ, trong đó TGTGT 10 %, s  d ng cho b  ph n ệ ướ ệ ạ ả ả ơ ử ụ ộ ậ

SX là 20.000.000đ, b  ph n bán hàng là 10.000.000đ, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 10.000.000độ ậ ộ ậ ả ệ
9.Trong kỳ s n xu t hoàn thành 2.000 sp A nh p kho. CP s n xu t d  dang đ u kỳ 40.000.000đ, s  l ng s n ph mả ấ ậ ả ấ ở ầ ố ượ ả ẩ
 d  dang cu i kỳ là 200 SP.Bi t r ng DN đánh giá SPDD theo CP NVLCở ố ế ằ



10. Báo h ng m t CCDC tr  giá ban đ u là 3.000.000đ, bi t r ng CCDC này s  d ng  b  ph n bán hàng, ph  li uỏ ộ ị ầ ế ằ ử ụ ở ộ ậ ế ệ  
bán thu 

b ng ti n m t là 500.000đằ ề ặ
11. Xu t kho 1.000 sp đi tiêu th  tr c ti p, giá bán đ n v  120.000đ, TGTGT 10%,khách hàng thanh toán 20 % ấ ụ ự ế ơ ị
b ng ti n m t, ph n còn l i thanh toán b ng chuy n kho nằ ề ặ ầ ạ ằ ể ả

Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh và tính k t qu  kinh doanh trong kỳầ ị ả ệ ụ ế ế ả
BÀI 5

T i m t DN SXKD có các nghi p v  phát sinh liên quan đ n tình hình SXKD trong kỳ nh  sau: ạ ộ ệ ụ ế ư
Tài li u I: V t li u t n kho đ u tháng: ệ ậ ệ ồ ầ

- NVLC: 2.000kg, đ n giá nh p kho là 2.000đ/kgơ ậ
- VLP : 1.000kg, đ n giá là 1.000đ/kgơ
- Tr  giá SP d  dang đ u kỳ : 1.200.000đị ở ầ
- TP t n kho đ u kỳ : 200 SP (đ n giá 38.000đ/sp)ồ ầ ơ

Tài li u II: Tình hình nh p xu t v t t  trong kỳ:ệ ậ ấ ậ ư
1. Nh p  kho  3.000kg  NLC giá  mua  1.900đ/kg,  TGTGT  10%,  ch a  thanh  toán  cho  ng i  bán,  chi  phí  v n  chuy n  làậ ư ườ ậ ể  

330.000đ, trong đó TGTGT 10 %, đã thanh toán b ng ti n m tằ ề ặ
2. Nh p kho 1.000kg VL ph  giá mua 950đ/kg, TGTGT 10 %, thanh toán b ng TGNH, chi phí v n chuy n 55.000đ, trongậ ụ ằ ậ ể  

đó TGTGT 10%, đã thanh toán b ng ti n m tằ ề ặ
3. Xu t kho 3.000kg NVLC s  d ng  b  ph n SXSP. Xu t kho 700kg VL ph , trong đó s  d ng SXSP 600kg, s  còn l iấ ử ụ ở ộ ậ ấ ụ ử ụ ố ạ  

s  d ng  b  ph n qu n lý phân x ng s n xu tử ụ ở ộ ậ ả ưở ả ấ
Tài li u III: Tài li u b  sung:ệ ệ ổ
1. Ti n l ng ph i thanh toán cho CBCNV tr c ti p s n xu t SP là 8.000.000đ, qu n lý phân x ng 1.000.000đ, b  ph nề ươ ả ự ế ả ấ ả ưở ộ ậ  

bán hàng 4.000.000đ, b  ph n QLDN là 2.000.000độ ậ
2. Trích  BHXH,  BHYT,  KPCĐ theo  t  l  quy  đ nh  đ  tính  vào  các  đ i  t ng  chi  phí  có liên quan  k  c  ph n  trỷ ệ ị ể ố ượ ể ả ầ ừ 

BHXH,BHYT c a CBCNVủ
3. Trích kh u hao TSCĐ s  d ng  phân x ng SX: 20.500.000đ, b  ph n bán hàng 440.000đ, b  ph n QLDN : 320.000đấ ử ụ ở ưở ộ ậ ộ ậ
4. Trong tháng nh p kho 1.000TP. Chi phí SX DDCK là 1.200.000đ. Bi t r ng doanh nghi p áp d ng PP đánh giá SPDDậ ế ằ ệ ụ  

theo NVLC. Xu t kho theo PP bình quân gia quy nấ ề
5. B  ph n bán hàng báo h ng m t CCDC thu c lo i phân b  6 l n, tr  giá xu t kho ban đ u là 6.000.000đ, ph  li u h iộ ậ ỏ ộ ộ ạ ổ ầ ị ấ ầ ế ệ ồ  

bán thu b ng ti n m t là 200.000đằ ề ặ
6. Chi khác b ng ti n m t là 90.000đ  b  ph n qu n lý phân x ng, b  ph n bán hàng 600.000đ, b  ph n QLDN làằ ề ặ ở ộ ậ ả ưở ộ ậ ộ ậ  

500.000đ
7. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t 50.000.000đề ử ề ậ ỹ ề ặ
8. Xu t kho đi tiêu th  800 SP, đ n giá 50.000đ/SP, TGTGT 10%, khách hàng thanh toán 50% b ng TGNH, 50% b ng ti nấ ụ ơ ằ ằ ề  

m tặ
Yêu c u : ầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho nỊ ả ả ơ ồ ả
2. Tính đ n giá NVLC và NVL ph  nh p khoơ ụ ậ
3. Tính giá thành SP
4. Tính k t qu  kinh doanh trong kỳế ả
BÀI 6
T i DN s n xu t th ng m i Thanh Hà có các s  li u liên quan đ n quá trình s n xu t đ c k  toán ghi nh n nh  sau:ạ ả ấ ươ ạ ố ệ ế ả ấ ượ ế ậ ư
S  d  đ u kỳ c a TK 154 : 10.000.000đố ư ầ ủ
Trong kỳ, t i DN, có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau:ạ ệ ụ ế ư
1. Mua NVL nh p kho ch a tr  ti n cho ng i bán, giá ch a có thu  là 300.000.000, TGTGT 10%, CP v n chuy n NVLậ ư ả ề ườ ư ế ậ ể  

v  nh p kho ch a thu  là 500.000đ, đã tr  b ng ti n m t, kho n gi m giá đ c h ng 2% trên giá mua ch a thuề ậ ư ế ả ằ ề ặ ả ả ượ ưở ư ế
2. Xu t kho NVL s  d ng cho các b  ph n tr c ti p s n xu t là 150.000.000đ, b  ph n ph c v  s n xu t là 20.000.000đ,ấ ử ụ ộ ậ ự ế ả ấ ộ ậ ụ ụ ả ấ  

b  ph n bán hàng là 5.000.000đ, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 3.000.000độ ậ ộ ậ ả ệ
3. Tính l ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t là 80.000.000đ, nhân viên qu n lý phân x ng là 10.000.000đ, bươ ả ả ự ế ả ấ ả ưở ộ 

ph n bán hàng là 5.000.000đ, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 30.000.000đậ ộ ậ ả ệ
4. trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nh tính vào chi phí liên quan k  c  ph n tr  l ngỷ ệ ị ể ả ầ ừ ươ
5. Xu t kho CCDC lo i phân b  1 l n s  d ng  các b  ph n s n xu t là 1.700.000đ, b  ph n qu n lý doanh nghi pấ ạ ổ ầ ử ụ ở ộ ậ ả ấ ộ ậ ả ệ  

2.000.000đ, b  ph n bán hàng là 3.000.000độ ậ
6. Nh n đ c hóa đ n ti n đi n, ti n n c phát sinh  các b  ph n s n xu t là 5.000.000đ, b  ph n qu n lý doanh nghi pậ ượ ơ ề ệ ề ướ ở ộ ậ ả ấ ộ ậ ả ệ  

là 1.000.000đ, b  ph n bán hàng là 2.000.000độ ậ
7. Trong kỳ, b  ph n SX đã hoàn thành và nh p kho 10.000SP A. Giá tr  SPDD cu i kỳ là 2.400.000đ, DN đánh giá SPDDộ ậ ậ ị ố  

theo chi phí NVLC
8. Xu t kho 800 SP đi tiêu th  tr c ti p, đ n giá bán là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, khách hàng ch a thanh toánấ ụ ự ế ơ ư
9. Nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng  nghi p v  8ậ ượ ấ ủ ở ệ ụ
10. Xu t kho 100 sp g i đi bán, giá bán bao g m 10 %TGTGT là 61.500đấ ử ồ
Yêu c u: Tính toán đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  kinh t  phát sinh vào các tài kho n có liên quan. Tính giá thành SPầ ị ả ả ệ ụ ế ả  
nh p kho trong kỳ. Bi t r ng doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo pp ki m kê th ng xuyên và n p TGTGT theo ppậ ế ằ ệ ạ ồ ể ườ ộ  
kh u tr  thuấ ừ ế

BÀI 7
T i DN s n xu t và th ng m i Thanh Hà có các s  li u liên quan đ n qua trình s n xu t đ c k  toán ghi nh n nh  sau:ạ ả ấ ươ ạ ố ệ ế ả ấ ượ ế ậ ư



S  d  đ u kỳ c a TK 154 : 4.000.000ố ư ầ ủ
Trong kỳ, t i DN có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau:ạ ệ ụ ế ư
1. Xu t kho 50.000.000đ v t li u s  d ng cho:ấ ậ ệ ử ụ
– Tr c ti p s n xu t SP : 42.000.000đự ế ả ấ
– Ph c v   phân x ng s n xu t : 4.000.000đụ ụ ở ưở ả ấ
– B  ph n bán hàng : 1.500.000độ ậ
– B  ph n qu n lý doanh nghi p : 2.500.000độ ậ ả ệ
2. Ti n l ng ph i thanh toán cho CNV là 16.000.000đ trong đó:ề ươ ả
– Công nhân tr c ti p s n xu t : 9.000.000đự ế ả ấ
– Nhân viên phân x ng : 2.000.000đưở
 - Nhân viên bán hàng 2.000.000đ
– Nhân viên qu n lý doanh nghi p ; 3.000.000đả ệ
3. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo t  l  quy đ nh đ  tính vào chi phí có liên quan, k  c  ph n tr  vào l ngỷ ệ ị ể ể ả ầ ừ ươ
4. B  ph n s n xu t báo h ng m t CCDC có giá xu t kho ban đ u là 3.000.000đ, CCDC thu c lo i phân b  3 l nộ ậ ả ấ ỏ ộ ấ ầ ộ ạ ổ ầ
5. Kh u hao TSCĐ là 10.000.000đ phân b  cho : ấ ổ
– phân x ng s n xu t : 6.000.000đưở ả ấ
– B  ph n bán hàng : 1.500.000độ ậ
– B  ph n qu n lý doanh nghi p : 2.500.000ộ ậ ả ệ
6. Chi phí khác phát sinh ch a tr  cho nhà cung c p có giá tr  theo hóa đ n là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân b  cho b  ph n bánư ả ấ ị ơ ổ ộ ậ  
hàng là 10.000.000đ, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 6.000.000độ ậ ả ệ
7. Trong kỳ s n xu t hoàn thành 2.000SP, đã nh p kho thành ph m. Cho bi t chi phí SXDD cu i tháng là 3.200.000đả ấ ậ ẩ ế ố
8. Xu t kho 500SP bán tr c ti p cho khách hàng giá bán ch a TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, khách hàng ch a thanh toánấ ự ế ư ư
9. Xu t kho 200 SP g i đi bán giá bán ch a TGTGT 10% là 38.000đ/sp. M i ngày sau, khách hàng thông báo đ ng ý mua lôấ ử ư ườ ồ  
hàng 200 SP này, và đã thanh toán cho DN b ng chuy n kho nằ ể ả
10. Xu t kho 300 SP bán tr c ti p cho khách hàng, giá bán 34.000đ/sp khách hàng thanh toán b ng ti n m t cho DNấ ự ế ằ ề ặ
Yêu c u : 1. Đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  kinh t  phát sinh vào s  đ  tài kho nầ ị ả ả ệ ụ ế ơ ồ ả
2. Tính giá thành s n ph m nh p kho trong kỳả ẩ ậ
3. Tính k t qu  kinh doanh trong kỳế ả
Bài 8:
   T i 1 doanh nghi p có các tài li u liên quan đ n ho t đ ng trong kỳ đ c k  toán ghi nh n nh  sau:ạ ệ ệ ế ạ ộ ượ ế ậ ư

   Tài li u 1: ệ S  d  đ u kỳ c a m t s  tài kho nố ư ầ ủ ộ ố ả
- Tài kho n 152: 6.000 kg, đ n giá là 5.000 đ ng/ kg.ả ơ ồ
- Tài kho n 155: 2.000 s n ph m, đ n giá là 90.000 đ ng/ s n ph m.ả ả ẩ ơ ồ ả ẩ
- Tài kho n 157: 200 s n ph m, đ n giá là 7.000 đ ng/ s n ph m.ả ả ẩ ơ ồ ả ẩ

Các tài kho n khác có s  d  đ u kỳ là XXXả ố ư ầ

Tài li u 2: ệ Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳệ ụ ế
1) Mua ch u nguyên v t li u nh p kho 6.000 kg nguyên v t li u, đ n giá 6.200 đ ng/ kg, thu  GTGT 10%. Chi phíị ậ ệ ậ ậ ệ ơ ồ ế  

v n chuy n là 660.000 đ ng, g m 10% thu  GTGT thanh toán b ng ti n m t.ậ ể ồ ồ ế ằ ề ặ
2) Ti n l ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m là 30.000.000 đ ng,  b  ph n qu n lý phânề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ồ ở ộ ậ ả  

x ng là 10.000.000 đ ng, b  ph n bán hàng là 26.000.000 đ ng,  b  ph n qu n lý doanh nghi p là 15.000.000ưở ồ ộ ậ ồ ở ộ ậ ả ệ  
đ ng.ồ

3) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nh, k  c  ph n tr  l ng.ỷ ệ ị ể ả ầ ừ ươ
4) Xu t kho m t công c  d ng c  thuôc lo i phân b  3 l n, tr  giá ban đ u là 4.500.000 đ ng, đ c s  d ng  bấ ộ ụ ụ ụ ạ ổ ầ ị ầ ồ ượ ử ụ ở ộ 

ph n bán hàng.ậ
5) Xu t kho 7.000 kg nguyên v t li u đ  tr c ti p s n xu t s n ph m, 600 kg cho b  ph n qu n lý phân x ng, 100ấ ậ ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở  

kg cho b  ph n bán hàng.ộ ậ
6) Trích kh u hao tài s n c  đ nh  b  ph n sàn xu t là 4.000.000 đ ng, b  ph n qu n lý phân x ng là 3.000.000ấ ả ố ị ở ộ ậ ấ ồ ộ ậ ả ưở  

đ ng, b  ph n bán hàng là 5.000.000 đ ng và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 3.000.000 đ ng,ồ ộ ậ ồ ộ ậ ả ệ ồ
7) Các chi phí phát sinh thanh toán b ng ti n m t theo hoá đ n g m 10% thu  GTGT là 19.800.000 đ ng, phân bằ ề ặ ơ ồ ế ồ ổ 

cho b  ph n s n xu t là 8.000.000 đ ng, b  ph n bán hàng là 6.000.000 đ ng, và b  ph n qu n lý doanh nghi pộ ậ ả ấ ồ ộ ậ ồ ộ ậ ả ệ  
là 4.000.000 đ ng.ồ

8) Khách hàng thông báo đã ch p nh n mua lô hàng g i đi bán kỳ tr c, giá bán 15.000 đ ng ch a thu  GTGT, thuấ ậ ở ướ ồ ư ế ế  
su t GTGT 10%.ấ

9) Nh p kho 1.000 thành ph m, chi phí s n xu t d  dang đ u kỳ là 5.800.000 đ ng, tr  giá s n ph m d  dang cu i kỳậ ẩ ả ấ ở ầ ồ ị ả ẩ ở ố  
4.500.000 , doanh nghi p đánh giá s n ph m d  dang theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p.ệ ả ẩ ở ậ ệ ự ế

10) Xu t kho 2.500 thành ph m đi tiêu th , giá bán 170.000 đ ng,ch a thu  GTGT. thu  GTGT 10%, thanh toán b ngấ ẩ ụ ồ ư ế ế ằ  
chuy n kho n.     ể ả

   Yêu c u:ầ
   -  Đ nh kho n va phan anh vao tai khoan ch  T các nghi p v  kinh t   trên.ị ả ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ữ ệ ụ ế
  -Xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ. ị ế ả



Bi t r ng doanh nghi p hach toan hang tôn kho theo ph ng phap kê khai th ng xuyên, tinh gia xu t kho theo ph ngế ằ ệ ̣ ́ ̀ ̀ ươ ́ ườ ́ ́ ấ ươ  
pháp theo nh p tr c xu t tr c. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hanh va Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoan lai,ậ ướ ấ ướ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣  
hoan lai băng 0.Thuê GTGT ap dung ph ng phap khâu tr̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ươ ́ ̀ ừ
BÀI 9
  T i 11 DN s n xu t 2 lo i sp A, B. S  d  đ u tháng 3/n c a 1 s  TK nh  sau:ạ ả ấ ạ ố ư ầ ủ ố ư
     + TK 152 (VLC): 64.000.000đ     (SL: 4.000kg)
     + TK 152 (VLP): 36.400.00đ        (SL: 2.800kg).
     + TK154            : 48.000.000đ, trong đó 

• TK 154A: 26.000.000đ
• TK 154B: 22.000.000đ

     Các TK khác có s  d  đ u tháng gi  đ nh.ố ư ầ ả ị
     Trong tháng 3/n phát sinh các nghi p v  kinh t  nh  sau:ệ ụ ế ư

1. Nh p kho 2.600kg VLC và 1.800kg VLP. Giá mua ch a thu  GTGT l n l t là 15.600 đ/kg VLC, 12.000 đ/kg VLP, thuậ ư ế ầ ượ ế 
su t thu  GTGT là 10%. DN ch a tr  ti n cho ng i bán. CP v n chuy n tr  b ng ti n m t cho ng i v n chuy n, giáấ ế ư ả ề ườ ậ ể ả ằ ề ặ ườ ậ ể  
c c ch a thu  là 1.920.000đ, thu  GTGT 96.000 đ. DN đã phân b  chi phí v n chuy n cho VLC là 1.040.000 đ, VLPướ ư ế ế ổ ậ ể  
880.000 đ

2. Xu t kho v t t :ấ ậ ư
 

Lo i chi phíạ V t li u chính (kg)ậ ệ V t li u ph  (kg)ậ ệ ụ

Đ i t ng ch u chi phíố ượ ị   

S n xu t sp Aả ấ 1.500 1.800

S n xu t sp Bả ấ 1.500 2.200

Ph c v  và qu n lý PXụ ụ ả  200

Ho t đ ng bán hàngạ ộ  100

Qu n lý doanh nghi pả ệ  100

3. Trích kh u hao TSCĐ tính vào chi phí c a tháng 3/nấ ủ
+ TSCĐ ph c v   phân x ng, NG là 40.000.000 đ, bi t r ng t  l  kh u hao năm là 12%.ụ ụ ở ưở ế ằ ỷ ệ ấ
+ Nhà kho và ph ng ti n v n t i ph c v  cho ho t đ ng bán hàng, NG là 60.000.000 đ, t  l  kh u hao năm là 15%.ươ ệ ậ ả ụ ụ ạ ộ ỷ ệ ấ
+ TSCĐ khác dùng cho qu n lý DN, NG là 48.000.000 đ, t  l  kh u hao năm là 14%.ả ỷ ệ ấ

4. Ti n l ng ph i tr  CNV tính vào chi phí:ề ươ ả ả
+ Ti n l ng c a công nhân SX sp A: 26.000.000 đ.ề ươ ủ
+ Ti n l ng c a công nhân SX sp B: 14.000.000 đ.ề ươ ủ
+ Ti n l ng c a công nhân qu n lý PX: 12.000.000 đ.ề ươ ủ ả
+ Ti n l ong nâhn viên bán hàng: 19.000.000 đ.ề ư
+ Ti n l ng nhân viên qu n lý DN: 18.000.000 đ.ề ươ ả

5. Trích ti n BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nh vào CP SXKD.ề ỷ ệ ị
6. Chi phí đi n tr  b ng ti n m t dùng vào vi c s n xu t và qu n lý s n xu t t i phân x ng là 2.760.000 đ.ệ ả ằ ề ặ ệ ả ấ ả ả ấ ạ ưở
7. V t t  dùng trong s n xu t sp A s  d ng không h t nh p l i kho nguyên li u chính là 2.040.000 đ.ậ ư ả ấ ử ụ ế ậ ạ ệ
8. Báo cáo k t qu  s n xúât n hp kho 7.250 sp A, 6.000 sp B. Chi phí SXDD c a sp A là 25.940.000 đ, sp B là 7.820.000 đ.ế ả ả ạ ủ
9. Xu t bán t i kho 6.000 s n ph m A; 5.500 s n ph m B v i giá bán m t s n ph m,ch a thu  GTGT l n l t là 42.000ấ ạ ả ẩ ả ẩ ớ ộ ả ẩ ư ế ầ ượ  

đ;45.000 đ; thu  su t thu  GTGT là 10%. Ngân hàng đã báo có.ế ấ ế
 
Yêu c u: ầ

- Đ nh kho n và ph n ánh vào tài kho n ch  Tị ả ả ả ữ
-  Xác đ nh giá thành đ n v  sp A, B.ị ơ ị
- Xác đ nh k t qu  kinh doanh trong tháng.Bi t r ng thu  su t thu  TNDN  25%ị ế ả ế ằ ế ấ ế

     Tài li u b  sung:ệ ổ
• DN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên,tính giá hàng xu t kho theo ph ng phápạ ồ ươ ườ ấ ươ  

bình quân gia quy n m t l n cu i kỳ.ề ộ ầ ố
• Phân b  chi phí SXC theo ti n l ng CNSX.ổ ề ươ

BÀI 10  T i 1 DN s n xu t, trong tháng 10/2004, có tình hình nh  sau (ĐVT: 1.000 đ)ạ ả ấ ư  
   I. S  d  đ u tháng c a 1 tài kho nố ư ầ ủ ả
     + Công c , d ng c :ụ ụ ụ     90.000
     + Nguyên v t li u:ậ ệ       30 t n, đ n giá 60.000/t nấ ơ ấ
     + Thành ph m A:ẩ        150 đ n v , đ n giá 900/đ n vơ ị ơ ơ ị
     + Thành ph m B:ẩ        450 đ n v , đ n giá 800/đ n vơ ị ơ ơ ị
     + TSCĐ HH:             180.000, trong đó dùng cho

• Pv  & Qu n lý SX: 90.000ụ ả
• B  ph n bán hàng:ộ ậ   40.000
• B  ph n QLDN:ộ ậ      50.000

II. Trong tháng có nh ng NVKT phát sinh d i đây:ữ ướ



1. Nh p kho 45 t n NVL, giá mua ch a thu  là 64.000 /t n. Thu  su t thu  GTGT là 10%, DN ch a tr  ti n choậ ấ ư ế ấ ế ấ ế ư ả ề   ng iườ  
bán. Giá c c v n chuy n ch a có thu  GTGT là 9.000 chi tr  b ng TGNH, thu  su t GTGT là 10%.ướ ậ ể ư ế ả ằ ế ấ

2. Xúât kho CCDC s a ch a nh  TSCĐ HH  các b  ph n 80.000 trong đó: b  ph n SX chi m 60%, b  ph n bán hàngử ữ ỏ ở ộ ậ ộ ậ ế ộ ậ  
30%, b  ph n QLDN 10%.ộ ậ

3. Xu t kho NVL dùng cho:ấ
• Tr c ti p SX: 38 t n (sp A 60%, sp B 40%)ự ế ấ
• Ph c v  và Qu n lý SX: 5 t nụ ụ ả ấ
• B  ph n QLDN: 3 t nộ ậ ấ
• B  ph n bán hàng: 2 t nộ ậ ấ

4. Trích KHTSCĐ HH tháng 10/2004 và tính vào chi phí  các b  ph n có liên quan. Bi t r ng t  l  KH bình quân là 12%/ở ộ ậ ế ằ ỷ ệ  
năm

5. Các chi phí SXKD khác:
 

Lo i chi phí/ Đ i t ng ch u chi phíạ ố ượ ị Ti n l ngề ươ Kh an trích theo l ngỏ ươ Ti n m tề ặ

S n xu t sp Aả ấ 240.000 T  xác đ nh s  li uự ị ố ệ  

S n xu t sp Bả ấ 320.000   

Ph c v  & Qu n lýụ ụ ả 80.000  28.000

Ho t đ ng bán hàngạ ộ 90.000  30.000

Qu n lý DNả 200.000  40.000

C ngộ 930.000  98.000

 
6. Nguyên v t li u đ  xu t kho s n xu t sp A còn th a nh p l i kho: 32.000.ậ ệ ể ấ ả ấ ừ ậ ạ
7. Ph  li u thu h i t  quá trình s n xu t sp B là 5800, DN đã bán thu b ng ti n m t.ế ệ ồ ừ ả ấ ằ ề ặ
8. Trong tháng s n ph m đã hoàn thành nh p kho 2000 sp A, 1500 sp B. Bi t r ng chi phí SXDD cu i tháng c a sp A làả ẩ ậ ế ằ ố ủ  

82.600, B là 54.000.
9. Xu t kho 800 sp A 1.000 sp B bán tr c ti p cho khách hàng, giá bán ch a thu  là 3000/ sp A, 2700/ sp B. Thu  su t thuấ ự ế ư ế ế ấ ế 

GTGT cho c  hai lo i sp là 5%. Khách hàng ch a thanh tóan ti n.ả ạ ư ề
 
Yêu c u:ầ

1. L p đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  ch  T ậ ị ả ả ơ ồ ữ
2. Xác đ nh KQKD cu i tháng.ị ố

Tài li u b  sung:ệ ổ
• DN n p thu  GTGT theo PP kh u tr  thu .ộ ế ấ ừ ế
• DN ch u phân b  CP SXC theo ti n l ng c a CNTTSX.ị ổ ề ươ ủ
• CP SXKD DD đ u tháng c a sp A là 56.000, sp B là 30.000.ầ ủ
• DN áp d ng pp nh p tr c (FIFO) đ  tính giá xu t khoụ ậ ướ ể ấ

Bài11:
T i 1 doanh nghi p s n xúât 2  l ai  s n ph m A và B, có các tài li u liên quan đ n tình hình s n xúât nh  sau:ạ ệ ả ọ ả ẩ ệ ế ả ư
Tkho nđ ukì154:ả ầ

Kho n m c chi phíả ụ D  dang đ u kỳở ầ
S n ph m Aả ẩ S n ph m Bả ẩ

Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 6.000.000 đ ngồ 4.500.000 đ ngồ
Nhân công tr c ti pự ế 1.100.000 đ ngồ 2.080.000 đ ngồ
Chi phí s n xúât chungả 1.220.000 đ ngồ 800.000 đ ngồ
T ng c ngổ ộ 8.320.000 đ ngồ 7.380.000 đ ngồ

S  d  1521: 14.000 kg đ n giá 11.000 đ ng/ kgố ư ơ ồ
S  d  1522: 6.000 kg đ n giá 4.000 đ ng/ kgố ư ơ ồ
Tài li u 2ệ : K t qu  t p h p chi phí trong kỳế ả ậ ợ

1. Nh p kho 10.000 kg nguyên v t li u chính đ n giá 11.000 đ ng/ kg, g m 10% thu  GTGT, ch a thanh toán cho kháchậ ậ ệ ơ ồ ồ ế ư  
hàng. Ng i bán giáo hàng đ n kho c a doanh nghi p. Doanh nghi p thanh toán cho khách hàng torng th i h n đ cườ ế ủ ệ ệ ờ ạ ựơ  
h ng chi t kh u thanh toán 1% trên giá có thu  GTGT, doanh nghi p thanh toán b ng chuy n kho n sau khi tr  chi tưở ế ấ ế ệ ằ ể ả ừ ế  
kh u thanh toán.ấ

2. Nh p kho 4.000 kg v t li u ph  đ n giá 5.500 đ ng/ kg, g m 10% thu  GTGT, thanh toán b ng chuy n kho n. Chi phíậ ậ ệ ụ ơ ồ ồ ế ằ ể ả  
v n chuy n b c d  doanh nghi p thanh toán b ng ti n m t là 400.000 đ ng,(ch a có thu  GTGT) thu  su t thu  GTGTậ ể ố ỡ ệ ằ ề ặ ồ ư ế ế ấ ế  
5%

3. Xúât kho nguyên v t li u chính đ  s n xúât: S n ph m A 12.000 kg và  s n ph m B 8.000 kg ậ ệ ể ả ả ẩ ả ẩ
4. Xúât kho 4.000 kg v t li u ph  s n xúât s n ph m A, 2.000 kg s n xúât s n ph m B và 220 kg dùng  b  ph n qu n lýậ ệ ụ ả ả ẩ ả ả ẩ ở ộ ậ ả  

phân x ngưở



5. Ti n l ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xúât s n ph m A là 70.000.000 đ ng, s n ph m B là 50.000.000 đ ng,ề ươ ả ả ự ế ả ả ẩ ồ ả ẩ ồ  
và b  ph n qu n lý phân x ng là 30.000.000 đ ngộ ậ ả ưở ồ

6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nh tính vào chi phí có liên quan k  c  ph n tr  l ng c a CB-CNVỷ ệ ị ể ả ầ ừ ươ ủ
7. Kh u hao máy móc thi t b  tr c ti p s n xúât s n ph m A là 8.000.000 đ ng, s n ph m B là 6.000.000 đ ng, thi t bấ ế ị ự ế ả ả ẩ ồ ả ẩ ồ ế ị 

dùng cho quàn lý phân x ng là 3.000.000 đ ngưở ồ
8. D ch v  mua ngoài ch a thanh toán cho khách hàng theo hoá đ n g m 10% thu  GTGT là 12.100.000 đ ngị ụ ư ơ ồ ế ồ

Tài li u 3ệ : K t qu  s n xúât trong kỳ:ế ả ả
9. Cu i kỳ nh p kho thành ph m g m1 2.500 s n ph m A và 10.200 s n ph m Bố ậ ẩ ồ ả ẩ ả ẩ

Chi phí SX d  dang cu i kỳ c a  s n ph m A 5.600.000, c a s n ph m B 6.800.000ở ố ủ ả ẩ ủ ả ẩ
Phân b  chi phí s n xúât chung theo ti n l ng  công nhân tr c ti p ộ ả ề ươ ự ế

10. Xu t kho bán cho DN F 12.200 s n ph m A và 9.500 s n ph m B v i giá bán ch a có thu  GTGT l n l t là 34.000ấ ả ẩ ả ẩ ớ ư ế ầ ươ  
đ ng/SP A;31.000 đ ng /SP Bồ ồ
Bi t r ng: Doanh nghi p  áp d ng ph ng pháp xúât kho theo ph ng pháp FIFO,chi phí thu  thu nh o DN hi n hành,ế ằ ệ ụ ươ ươ ế ậ ệ  
chi phí thu  thu nh p DN hòan l i và hõan l i b ng 0ế ậ ạ ạ ằ
Yêu  c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế

           2. Tính giá thành s n ph m A và s n ph m B.ả ẩ ả ẩ
          3. Xác đ nh k t qu  kinh doanh cu i kỳ ị ế ả ố

Bài 12:  T o DN s n xu t th ng m i kinh doanh XNK H ng Hà có các tài li u liên quan đ n ho t đ ng trong kỳạ ả ấ ươ ạ ồ ệ ế ạ ộ  
đ c k  toán t p h p l i nh  sauượ ế ậ ợ ạ ư :

Tài li u 1: ệ S  d  c a m t s  tài kho n:ố ư ủ ộ ố ả
- Tài kho n 1122 (30.000 × 16.500) : 495.000.000 đ ngả ồ
- Tài kho n 1112 (20.000 × 16.500) : 330.000.000 đ ngả ồ
- Tài kho n 156 (10.000 s n ph m):    2.400.000.000 đ ngả ả ẩ ồ

Tài li u 2ệ : Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳ:ệ ụ ế
1. N p 10.000 USD ngo i t  m t vào tài kho n ti n g i ngân hang b ng ngo i t , t  giá th c t  lúc phát sinh nghi p v  làộ ạ ệ ặ ả ề ở ằ ạ ệ ỷ ự ế ệ ụ  

16.450 đ ng/ USD.ồ
2. Xúât kho 6.250 s n ph m đ  xúât kh u tr c ti p, đ n giá bán theo h p đ ng th ng m i 19,2 USDả ẩ ể ẩ ự ế ơ ợ ồ ươ ạ /FOB. Thu  GTGT làế  

0%, thu  súât thu  xu t kh u là 10%. Giá tính thu  c a hàng xế ế ấ ầ ế ủ u t kh u là gía ghi trên h p đ ng. T  giá giao d ch 16.600ấ ẩ ợ ồ ỷ ị  
đ ng/ USD.ồ

3. Mua 1 TSCĐ giá mua ghi trên hoá đ n g m 10% thu  GTGT là 649.000.000 đ ng, ch a thanh toán cho khách hang. Chiơ ồ ế ồ ư  
phí v n chuy n l p đ t, ch y th  thanh toán b ng ti n m t theo hoá đ n là 10.000.000 đ ng, thu  GTGT 10%. Bíêtậ ể ắ ặ ạ ử ằ ề ặ ơ ồ ế  
r ng TSCĐ này s  d ng  b  ph n bán hàng, có ht i gian s  d ng h u ích là 10 năm.ằ ử ụ ở ộ ậ ờ ử ụ ữ

4. Ti n l ng ph i tr  cho nhân viên phũng kinh doanh xu t n hp kh u 30.00.000 đ ng,  cho b  ph n qu n lý doanhề ươ ả ả ấ ậ ẩ ồ ộ ậ ả  
nghi p là 10.000.000 đ ng.ệ ồ

5. Trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn theo t  l  quy đ nh tính vào chi phí có liên quan k  c  ph n tr  l ng.ỷ ệ ị ể ả ầ ừ ươ
6. Trích kh u hao TSCĐ s  d ng cho b  ph n b n hang, b  ph n qu n lý doanh nghi p bi t r ng m c kh u hao kỳ tr cấ ử ụ ộ ậ ỏ ộ ậ ả ệ ế ằ ứ ấ ứơ  

c a b  p hn bán hang là 6.000.000 đ ng, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 4.000.000 đ ng.ủ ộ ậ ồ ộ ậ ả ệ ồ
7. Chi 23.100.000 đ ng b ng ti n m t, g m 10% thu  GTGT, đ  thanh toán m t s  chi phí phát sinh t i c ng.ồ ằ ề ặ ồ ế ể ộ ố ạ ả
8. Trong lô hàng xúât kh u cóẩ  250 s n ph m không đ t ch t l ng yêu c u, bên mua đ  ngh  doanh nghi p gi m giá 9,2ả ẩ ạ ấ ượ ầ ề ị ệ ả  

USD cho m t s n ph m trong lô 250 s n ph m. Doanh nghi p đú đ ng ý và tr  vào kho n n  c a khách hang, bi t r ngộ ả ẩ ả ẩ ệ ồ ừ ả ợ ủ ế ằ  
t  giá th c t  lúc phát sinh nghi p v  là 16.480 đ ng/ USD.ỷ ự ế ệ ụ ồ

9. Chuy n kho n thanh toán ti n thu  xu t kh u cho Ngân sách Nhà N c.ể ả ề ế ấ ẩ ứơ
10. Các chi phí phát sinh thanh toán b ng ti n m t theo hoá đ n g m 10% thu  GTGT là 17.600.000 đ ng, phőn b  cho bằ ề ặ ơ ồ ế ồ ổ ộ 

ph n b n hang 10.000.000 đ ng, b  ph n qu n lý doanh ngh p là 6.000.000 đ ng.ậ ỏ ồ ộ ậ ả ệ ồ
11. Khách hàng thanh toán ti n qua ngân hang trong th i h n đ c h ng chíêt kh u thanh toán 1% tho h p đ ng.ề ờ ạ ựơ ửơ ấ ợ ồ  

L  phí ngân hàng phát sinh 120 USD. T  giá giao d ch 16.580 đ ng/ USD.ệ ỷ ị ồ
12. Chi phí đi n, n c, đi n tho i… daonh nghi p đ  nh n đ c gi y báo nh ng ch a thanh toán ti n cho kháchệ ứơ ệ ạ ệ ạ ậ ựơ ấ ư ư ề  

hàng tr  giá 13.200.000 đ ng, g m 10% thu  GTGT, phân b  cho b  ph n bán hang 8.000.000 đ ng, b  ph n qu n lýị ồ ồ ế ổ ộ ậ ồ ộ ậ ả  
doanh nghi p 4.000.000 đ ng.ệ ồ

Yêu c u: ầ  Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh. Xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ. Bíêt r ng doanh ngh ip áp d ngị ả ệ ụ ế ị ế ả ằ ệ ụ  
ph ng pháp xu t kho và xu t ngo i t  theo ph ng pháp nh p trươ ấ ấ ạ ệ ươ ậ ước xu t tr c.ấ ứơ

BÀI 13
  Công ty A m i đi vào ho t đ ng ngày 5/3, v i v n đi u l  là 500.000.000đ, g m văn phòng làm vi c 250.000.000đ, thíêt b  vănớ ạ ộ ớ ố ề ệ ồ ệ ị  
phòng 84.000.000đ, công cũ d ng c  25.000.000đ, ti n g i ngân hàng 141.000.000đ. Công ty đăng ký n p thu  GTGT kh u tr ,ụ ụ ề ử ộ ế ấ ừ  
đánh gái t n kho theo phh ng pháp bình quân. Trong tháng 3/05, công ty có các nghi p v  sau:ồ ươ ệ ụ

(1) Ngày 5/3: mua hàng M đ  kinh doanh, g m 10.000 đ n v , đ n giá ch a thu  là 8.600đ, thu  10%. Đã thanh toánể ồ ơ ị ơ ư ế ế  
b ng chuy n kho n.ằ ể ả

(2) Ngày 8/3: Rút ti n g i ngân hàng v  ti n m t là 20.000.000đ. Đã chiti n qu ng cáo (ch a thu ) 5.000.000đ, thu  10%.ề ử ề ề ặ ề ả ư ế ế
(3) Ngày 10/3: xu t bán 6.000 đ n v  hàng M, d n giá (ch a thu ) 10.4000đ, thu  10%.ấ ơ ị ơ ư ế ế



(4) Ngày 15/3: chi ti n m t cho ngày khai tr ng Công ty 12.400.000đ.ề ặ ươ
(5) Ngày 16/3: xúât bán thu ti n m t 3.000 đ n v  hàng M, đ n giá (ch a thu ) 10.400đ, thu  10%.ề ặ ơ ị ơ ư ế ế
(6) Ngày 18/3: Chi phí đăng ký m c và con da71u c a Công ty là 150.000đ, các chi phí hành chính chính khác 743.000đ, đãộ ủ  

chi b ng ti n m t.ằ ề ặ
(7) Ngày 20/3: mua ch u hàng M g m 10.000 đ n v , đ n giá (ch a thu ) 8.800đ, thu  10%. Đã n hp kho đ .ị ồ ơ ị ơ ư ế ế ậ ủ
(8) Ngày 25/3: nh n hoá đ n d ch v  g m:ậ ơ ị ụ ồ
- Ti n đi n ph i tr  (ch a thu ): 2.546.000đ (tính h t cho b  ph n văn phòng), thúê 10%.ề ệ ả ả ư ế ế ộ ậ
- Ti n đi n tho i ph i tr  (ch a thu ): 1.738.000đ (ph c v  qu n lý chung), thu  10%.ề ệ ạ ả ả ư ế ụ ụ ả ế
- Ti n n c ph i tr  (ch a thu ): 253.000đ, thúê 5%, ph c v  qu n lý chung.ề ứơ ả ả ư ế ụ ụ ả
(9) Ngày 28/3: chi ti n m t t m ng ti n l ng hco nhân viên bán hàng 2.400.000đ, nhân viên qu n lý 3.000.000đ.ề ặ ạ ứ ề ươ ả
(10) Ngày 30/3: tính ti n l ng ph i tr  nhân viên bán hàng trong tháng là 4.000.000đ, nhân viên qu n lý 5.200.000đ; đ ngề ươ ả ả ả ồ  

th i trích các kho n trên ti n l ng b ng 19% tính vào chi phí, 6% kh u tr  l ng.ờ ả ề ươ ằ ấ ừ ươ
(11) Ngày 30/3: tính kh u hao tài s n trong tháng c a b  ph n bán hàng là 700.000đ, b  ph n qu n lý 1.050.000đấ ả ủ ộ ậ ộ ậ ả

Yêu  c u:ầ
1. L p b ng cân đ i k  toán đ u kỳ ngày 5/3/05 c a công ty A.ậ ả ố ế ầ ủ
2. Đ nh kho n nghi p v  kinh t  phát sinh trên và xác đ nh k t qu  cu i tháng.ị ả ệ ụ ế ị ế ả ố
3. M  tài kho n ghi s  d  đ u, s  phát sinh, và tính s  d  cu i kỳ.ở ả ố ư ầ ố ố ư ố
4. L p b ng cân đ i s  phát sinh các tài kho n th ng 3/05.ậ ả ố ố ả ả
5. L p b ng cân đ i k  toán cu i kỳ ngày 31/03/05 c a Công ty.ậ ả ố ế ố ủ

Bài13:
  Xí nghi p K có m t phân x ng s n xu t chính, s n xúât 2 lo i s n ph m M và N, đánh giá t n kho theo ph ng phápệ ộ ửơ ả ấ ả ạ ả ẩ ồ ươ  
bình quân tính 1 l n, n p VAT kh u tr . Tình hình tài s n ngày 30/9 c a xí nghi p K nh  sau:ầ ộ ấ ừ ả ủ ệ ư
                         
                       B NG CÂN Đ I K  TOÁN ngày 30/9/04              ĐVT: 1.000đẢ Ố Ế
TÀI S NẢ S  ti n ố ề NGU N V N Ồ Ố S  ti n ố ề

1) Ti n m tề ặ
2) Ti n g i ngân hàngề ử
3) Ph i thu khách hàngả
4) Nguyên v t li uậ ệ
5) Công c , d ng cụ ụ ụ
6) CP s n xúât d  dangả ở
7) Thành ph mẩ
8) Tài s n c  đ nhả ố ị
9) Hao mòn tài s n c  đ nhả ố ị

178.430
?
190.910
125.586
53.363
30.725,6
23.010
1.276.700
(336.200)

1) Vay ng n h nắ ạ
2) Ph i tr  nhà cung c pả ả ấ
3) Ph i n p ngân sáchả ộ
4) Ph i tr  nhân viênả ả
5) Vay dài h nạ
6) V n kinh doanhố
7) Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể
8) Qu  d  trỹ ự ữ
9) Thu nh p ch a phân ph iậ ư ố

300.000
20.490
18.625
41.945
500.000
800.000
35.254
24.600
?

C ngộ 1.814.620 C ngộ 1.814.620
- Theo s  chi nguyên v t li u g m:ổ ậ ệ ồ

Nguyên v t li u chính:                   73.636.000đ, g m:ậ ệ ồ
+ A: 3.000kg × 14.200đ = 42.600.000đ
+B: 1.600kg × 19.410đ = 31.056.000đ
V t li u ph :                                   51.056.000đ.ậ ệ ụ

- Thành  ph m  g m:ẩ ồ
S n ph m M: 1.000 s n ph m × 23.010 =  23.010.000đả ẩ ả ẩ

- Chi phí s n xúât d  dang g m :ả ở ồ
      S n ph m M:     16.539.200đả ẩ
      S n ph m N:     14.186.400đả ẩ
- Trong tháng 10/04 có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau:ệ ụ ế ư

(1)  Mua  ch u  nguyên  v t  li u  đã  nh p  kho,  g m:ị ậ ệ ậ ồ
. V t li u chính A: 22.000kg, đ n giá (ch a thu ) là 14.400đ, thu  GTGT 10%.ậ ệ ơ ư ế ế

. V t li u chính B: 18.400kg, đ n giá (ch a thu ) là 19.360đ, thu  GTGT 5%ậ ệ ơ ư ế ế

. V t li u ph  tr  giá (ch a thu ) là 95.670.000đ, thu  súât GTGT 10%.ậ ệ ụ ị ư ế ế
(2) Thanh lý m t tài s n c  đ nh, nguyên giá 48.925.000đ, đã kh u hao đ .ộ ả ố ị ấ ủ
(3) X at kho v t li u cho s n xúât g m:ụ ậ ệ ả ồ
Lo i  v t  li uạ ậ ệ               S n  ph m  Mả ẩ                S n  ph m  Nả ẩ                 Ph c  v  SXụ ụ
V t li u chính A          10.000kg                   12.600kg                             -ậ ệ
V t li u chính B            7.200kg                      9.000kg                        500kgậ ệ
V t li u ph              37.316.000kg              43.900.000đ                28.154.000đậ ệ ụ
Thu  GTGT 10%.ế
(5) Thu n  khách hàng:ợ
- B ng ti n m t:                     93.250.000đằ ề ặ
- B ng ti n g i ngân hàng:    160.000.000đằ ề ử



- Tr  ngay n  vay ng n h n:  750.000.000đả ợ ắ ạ
(6)  T ng  h p  các  hoá  đ n  GTGT  v  d ch  v  mua  ngoài,  g m:ổ ợ ơ ề ị ụ ồ
- Ti n đi n ph i tr  (ch a thu ) đ  ph c v  bán hàng là 1.673.400đ, ph c v  qu n lý doanh nghi p là 829.600đ, thu  GTGTề ệ ả ả ư ế ể ụ ụ ụ ụ ả ệ ế  
10%.
- Ti n đi n tho i (ch a thu ) là 2.738.620đ, thu  GTGT 10%.ề ệ ạ ư ế ế
- Ti n n c (ch a thu ) là 519.200đ, thu  GTGT 5%.ề ứơ ư ế ế
(7) T ng h p các ch ng t  v  chi phí phát sinh trong kỳ g m: ổ ợ ứ ừ ề ồ
 Lo i chi phíạ                                  CP Bán hàng                   CP qu n lý DNả
- Xúât kho công c , d ng c          13.750.000đ                      9.876.000đụ ụ ụ
- Ti n l ng ph i tr                      48.400.000đ                    25.000.000đề ươ ả ả
- Trích b o hi m và KPCĐ           9.196.000đ                       4.750.000đả ể
- Trích kh u hao TSCĐ                 5.900.000đ                       1.735.300đấ
(8) Nh n đ c thông báo n p thu , g m:ậ ượ ộ ế ồ
- Thu  GTGT ph i n p :                             19.548.000đ ế ả ộ
- Thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p:    10.325.000đế ậ ệ ả ộ
(9) Chi ti n m t:ề ặ
- Tr  l ng nhân viên:                       55.200.000đả ươ
- N p BHXH:                                     14.680.000độ
- N p thu :                                          29.873.000độ ế
- Ph c v  bán hàng:                            1.540.600đụ ụ
- Ph c v  qu n lý doanh nghi p:        5.901.280đụ ụ ả ệ
(10) Nh n gi y báo n  ngân hàng v  các kho n:ậ ấ ợ ề ả
- Thanh toán ti n đi n, đi n tho i, n c:                6.310.942đề ệ ệ ạ ứơ
- Tr  lãi ti n vay:                                                    10.930.000đả ề
(11) Cu i tháng, đã ph n ánh kho n b o hi m kh u tr  l ng nhân viên là 4.404.000đ. Toàn b  thu  GTGT đ u vào phát sinhố ả ả ả ể ấ ừ ươ ộ ế ầ  
trong kỳ đ u đ c kh u tr . Đã xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh trong tháng.ề ượ ấ ừ ị ế ả ạ ộ
Yêu c u:ầ
1/ Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2/ M  tài kho n ghi s  d  và s  phát sinh c a t ng đ i t ng k  toán.ở ả ố ư ố ủ ừ ố ượ ế
3/ L p b ng cân đ i s  phát sinh 6 c t tháng 8/N.ậ ả ố ố ộ
4/ L p b ng cân đ i k  toán ngày 31/08/N c a Công ty.ậ ả ố ế ủ

BÀI 14

(4)Xúâtkhocôngc đ :ụ ể
- Ph c v  s n xúât  phân x ng:                                     27.845.000đụ ụ ả ở ưở
- Ph c v  bán hàng:                                                           10.374.000đụ ụ
- Ph c v  qu n lý kinh doanh:                                            6.928.000đụ ụ ả
(5) Vay ng n h n đ  tr  n  nhà cung c p là 500.000.000đắ ạ ể ả ợ ấ
(6) Trích kh u hao tài s n c  đ nh c a phân x ng s n xúât là 23.030.000đ, c a b  máy qu n lý kinh doanh là 2.854.000đ.ấ ả ố ị ủ ưở ả ủ ộ ả
(7)Tínhl ngph itr :ươ ả ả
- Công nhân s n xúât s n ph m M:               38.000.000đả ả ẩ
- Công nhân s n xúât s n ph m N:                55.000.000đả ả ẩ
- Nhân viên qu n lý phân x ng:                   14.000.000đả ửơ
- Nhân viên bán hàng:                                     10.000.000đ
- Nhân viên qu n lý doanh nghi p:                  25.800.000đả ệ
(8) Trích b o hi m và kinh phí công đoàn b ng 19% ti n l ng c a m i đ i t ng tính vào chi phí, 6% kh u tr  l ng.ả ể ằ ề ươ ủ ỗ ố ượ ấ ừ ươ
(9) Ti n đi n ph i tr  Công ty Đi n l c (ch a thu ) đã dùng cho phân x ng s n xúât là 22.948.000đ, ph c v  bán hàng làề ệ ả ả ệ ự ư ế ưở ả ụ ụ  
1.567.800đ, ph c v  qu n lý doanh nghi p là 1.848.200đ, thu  GTGT 10%.ụ ụ ả ệ ế
(10) Ti n đi n tho i ph i tr  Công ty Đi n tho i (ch a thu ) là 5.468.400đ, thu  GTGT 10%ề ệ ạ ả ả ệ ạ ư ế ế
(11) Ti n n c ph i tr  (ch a thu ) là 1.643.000đ, thu  GTGT 5%.ề ứơ ả ả ư ế ế
(12) Rút ti n g i ngân hàng:ề ử
- Nh p qu  ti n m t:                            100.000.000đậ ỹ ề ặ
- Thanh toán ti n cho Công ty Đi n l c:  29.000.400đề ệ ự
- Thanh toán ti n cho Công ty Đi n tho i: 6.015.240đề ệ ạ
- Thanh toán ti n n c:                              1.725.780đề ứơ
- Tr  lãi ti n vay:                                        8.325.000đả ề
- N p thu  cho ngân sách:                         18.625.000độ ế
(13) Chi ti n m tề ặ
- Tr  l ng công nhân viên: 141.905.000đả ươ
- Ph c v  s n xúât t i x ng: 48.381.000đụ ụ ả ạ ưở
- Ph c v  bán hàng:                  8.518.200đụ ụ
- Ph c v  qu n lý doanh nghi p:  14.681.000đụ ụ ả ệ
(14) Thu n  khách hàng đã g i vào ngân hàng: 184.520.000đợ ử
(15) Phân b  chi phí s n xu t chung vào 2 lo i s n ph m M và N theo ti n l ng công nhân s n xu tổ ả ấ ạ ả ẩ ề ươ ả ấ



(16) Nh p kho 19.000 s n ph m M hoàn thành, còn 1 s  s n ph m d  dang tr  giá 14.986.000đ, và 25.000 s n ph m N hoànậ ả ẩ ố ả ẩ ở ị ả ẩ  
thành, còn 1 s  s n ph m d  dang tr  giá 39.600.000đố ả ẩ ở ị
(17) Xúât kho bán ch u 19.200 s n ph m M và 23.000 s n ph m N, giá bán (ch a thu ) c a 1 s n ph m M là 25.9000đ, 1 s nị ả ẩ ả ẩ ư ế ủ ả ẩ ả  
ph m N là 24.500đ, thu  súât GTGT 10%.ẩ ế
(18) Đã thu b ng ti n m t s  ti n hàng và ti n thu  c a 1.000 s n ph m M, thu b ng ti n g i ngân hàng c a 10.000 s n ph mằ ề ặ ố ề ề ế ủ ả ẩ ằ ề ử ủ ả ẩ  
M, tr  ngay n  vay ng n h n ti n hàng và ti n thu  c a 15.000 s n ph m N, s  s n ph m còn l i ng i mua còn n .ả ợ ắ ạ ề ề ế ủ ả ẩ ố ả ẩ ạ ừơ ợ
(19) Cu i tháng đã k t chuy n chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p đ  tính k t qu  tiêu th  torng tháng.ố ế ể ả ệ ể ế ả ụ
(20) Toàn b  thu  đ u vào phát sinh trong kỳ đ u đ c kh u tr .ộ ế ầ ề ựơ ấ ừ
Yêu c u: ầ

1) Xác đ nh các kho n (?) trên bàng cân đ i k  toán ngày 30/09/04ị ả ố ế
2) Đ nh kho n và ph n ánh vào tài kho n tình hình trên.ị ả ả ả
3) L p b ng đ i chi u s  phát sinh 6 c t c a các tài kho n torng thángậ ả ố ế ố ộ ủ ả
4) L p b ng cân đ i k  toán ngày 31/10/04 c a Xí nghi p K.ậ ả ố ế ủ ệ

BÀI 16

T i  Công ty Đông S n trong tháng 01-2009 có các nghi p v  kinh t  ạ ơ ệ ụ ế
phát sinh nh  sau:ư
Tài li u 1:ệ S  d  đ u thángố ư ầ

B NG CÂN Đ I K  TOÁNẢ Ố Ế
 31-01-2009

Đ nơ  
v :1.000ị đ ngồ

TÀI S NẢ S  CKỐ SO ĐN NGU N V NỒ Ố S  CKỐ SO ĐN
A  TS  NG NẮ  
H NẠ

  
-               62,420.00 

 A.N  PHÀIỢ  
TR  Ả

  
-              25,000.00 

111          25,000.00 311          22,000.00 

112   331   

152.1            9,000.00 333.4   

152.2            5,000.00 333.1           3,000.00 

152PL   334   

154            5,000.00 338   

155          18,420.00    

133      

138.1      

138.8      
B  TS  DÀI 
H NẠ

  
-               85,000.00  B. VCSH 

  
-            122,420.00 

211          85,000.00 411        122,420.00 

214   421   

   441   

   414   

   431   

      
T NG  TÀIỔ  
S NẢ

  
-             147,420.00 

 T NG  NGU NỔ Ồ  
V N Ố

  
-            147,420.00 

Trong đó: 

V t li u chính t n kho s  l ng  (kg)ậ ệ ồ ố ượ      1,000.00   Đ n giá:ơ 9

V t li u ph  t n kho s  l ng  (kg)ậ ệ ụ ồ ố ượ      1,000.00   Đ n giá:ơ 5

Thành ph m t n kho s  l ng (s n ph m)ẩ ồ ố ượ ả ẩ 380 tr  giáị 18420

Tài li u 2: ệ Các nghi p v  kinh t  phát sinh (đ n v  tính 1000 đ ng)ệ ụ ế ơ ị ồ

Mua v t li u ch a tr  ti n cho ng i bán,nhu sau:ậ ệ ư ả ề ườ
Tên v t li uậ ệ Đ n v  ơ ị Đ n giá ơ S  l ngố ượ  

 tính có thu  GTGTế Ch a TGTGTư   

V t liêu chính ậ Kg 5.61  12000  

V t liêu phậ ụ Kg  2.6 6000  



Thu  su t thu  giá tr  gia tăng (GTGT) c a v t li u chính và ph : ế ấ ế ị ủ ậ ệ ụ 10%

Chi phí v n chuy n tr  b ng ti n m t ậ ể ả ằ ề ặ          2,800   

Phân b  cho:ổ
V t li u chính:ậ ệ 2200

V t li u ph :ậ ệ ụ 600

Xu t kho v t li u đ  tr c ti p s n xu t s n ph m c  th :ấ ậ ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ụ ể
V t li u chínhậ ệ kg 6000 Ghi chú

V t li u phậ ệ ụ kg 4200  

Các chi phí khácphát sinh nh  sau:ư
Kho n m cả ụ L ngươ Các kho n trích ả Kh u haoấ  Ghi chú

   theo l ngươ    

Chi phí NVL     

Chi phí NCTT       7,000 Đ a vào chi ư    

Chi phí SXC       1,200 phí 20%          9,850     
Chi  phí  bán 
hàng       2,000              440     

Chi phí QLDN         900                680     

      

Tài li u 3: ệ K t qu  s n xu t trong kỳ: (đ n v  tính 1000 đ ng)ế ả ả ấ ơ ị ồ
Ph  li u thu h i nh p kho:ế ệ ồ ậ 320

V t li u chính s  d ng không h t nh p l i kho:ậ ệ ử ụ ế ậ ạ 260

Trong tháng nh p kho (s n ph m):ậ ả ẩ 1800

Giá tr  s n ph m d  dang đ u kỳ:ị ả ẩ ở ầ 5000

Giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ:ị ả ẩ ở ố 3500

Tài li u 4: ệ (đ n v  tính 1000 đ ng)ơ ị ồ
Trong tháng xu t bán t i kho  (s n ph m):ấ ạ ả ẩ 1400

Đ n giá bán m t s n ph m ch a thu  GTGTơ ộ ả ẩ ư ế 90

Thu  su t thu  GTGTế ấ ế 10%

Khách hàng ch a thanh toánư
Sáu ngày sau khách hàng  thanh toán b ngằ
Ti n m tề ặ 50%

Ti n g i ngân hàngề ở 50%

Yêu c u:ầ
1.Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho n ch  T ị ả ả ơ ồ ả ữ
2.Tính k t qu  kinh doanh c a doanh nghi pế ả ủ ệ
3.L p b ng cân đ i k  toán cuói k  ậ ả ố ế ỷ
Bi t r ng doanh nghi p h ch toán hàng t n kho theo ph ng kê khai ,ế ằ ệ ạ ồ ươ
th ng xuyên, áp d ng thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr ,xu t kho ườ ụ ế ươ ấ ừ ấ
theo ph ng pháp bình quân gia quy n c  th i kỳ.ươ ề ả ờ
Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p ế ấ ế ậ ệ 25%

BÀI 17
 I/Tài li u: (ĐVT: 1.000 đ ng)ệ ồ
A- Tình hình tài s n và ngu n v n c a Doanh nghi p X vào ngày 01/01/N nh  sau:ả ồ ố ủ ệ ư
 
- Ti n m tề ặ      100.000
- Ti n g i ngân hàng ề ử      1.200.000
- Ph i thu c a khách hàng ả ủ    100.000
- Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ 410.000
- Tài s n  c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 2.800.000
- Vay ng n h nắ ạ 200.000
- Vay dài h nạ 560.000
-  Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 140.000
- Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c    ế ả ả ộ ướ 80.000



- Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ   30.000
- Ngu n v n kinh doanhồ ố               3.500.000
- Qu  đ u t  phát tri n ỹ ầ ư ể                  100.000
B- Trong tháng 01/NN có các nghi p v  kinh t  phát sinh:ệ ụ ế
1. Ch  s  h u góp v n b  sung b ng ti n m t: 150.000.ủ ở ữ ố ổ ằ ề ặ
2. Mua nguyên v t li u tr  giá 50.000 nh p kho, ch a tr  ti n ng i bán.ậ ệ ị ậ ư ả ề ườ
3. Rút TGNH v  nh p qu  ti n m t chu n b  tr  l ng: 30.000.ề ậ ỹ ề ặ ẩ ị ả ươ
4. Chi ti n m t tr  l ng ng i lao đ ng: 30.000.ề ặ ả ươ ườ ộ
5. Chuy n ti n g i ngân hàng n p thu  cho Ngân sách: 5.000 và tr  n  vay ng n h n ngân hàng: 100.000.ể ề ử ộ ế ả ợ ắ ạ
6. Vay dài h n ngân hàng mua m t thi t b  đ ng l c, tr  giá 60.000.ạ ộ ế ị ộ ự ị
7. T m ng cho nhân viên thu mua đi công tác b ng ti n m t: 3.000.ạ ứ ằ ề ặ
8. Vay ng n h n ngân hàng tr  n  cho ng i bán: 140.000.ắ ạ ả ợ ườ
9. Khách hàng tr  ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 40.000.ả ề ằ ể ả
10.  Vay ng n h n mua công c , d ng c  nh p kho tr  giá: 60.000.ắ ạ ụ ụ ụ ậ ị
II/Yêu c u:ầ
1. M  các tài kho n liên quan, ph n ánh s  d  đ u tháng, s  phát sinh trong tháng và rút ra s  d  cu i tháng c a các tàiở ả ả ố ư ầ ố ố ư ố ủ  
kho n.ả
2. L p B ng cân đ i tài kho n vào ngày 31/01/N.ậ ả ố ả
3. L p B ng đ i chi u ki u bàn c  vào ngày 31/01/N.ậ ả ố ế ể ờ
BÀI 18
I/Tài li u: (ĐVT: đ ng)ệ ồ
A- Tình hình t n kho NVL đ u tháng 01/N t i Công ti ABC  nh  sau:ồ ầ ạ ư
- V t li u X:ậ ệ 124.800.000 (S  l ng: 60.000 kg)ố ượ
- V t li u Y: ậ ệ 61.200.000 (S  l ng: 40.000 kg)ố ượ
- V t li u Z: ậ ệ 10.320.000 (S  l ng: 40.000 kg)ố ượ
B- T ng h p tình hình nh p, xu t NVL trong tháng 01/N t i Công ti nh  sau:ổ ợ ậ ấ ạ ư
1. Ngày 01/01, mua nguyên li u nh p kho ch a thanh toán cho ng i bán: ệ ậ ư ườ
- V t li u X (S  l ng: 10.000 kg): giá mua (ch a có thu  GTGT) 21.200.000, thu  GTGT 10%ậ ệ ố ượ ư ế ế
- V t li u Y (S  l ng: 5.000 kg): giá mua (ch a có thu  GTGT) 7.700.000, thu  GTGT 10%  ậ ệ ố ượ ư ế ế
Đ ng th i Công ti đã dùng ti n m t đ  thanh toán ti n b c x p s  v t li u trên nh p kho 1.500.000. S  chi phí này phân b  choồ ờ ề ặ ể ề ố ế ố ậ ệ ậ ố ổ  
2 lo i v t li u t  l  v i kh i l ng c a chúng.ạ ậ ệ ỷ ệ ớ ố ượ ủ
2. T ng h p các phi u xu t kho v t li u ngày 10 tháng 01 nh  sau: ổ ợ ế ấ ậ ệ ư
- V t li u X: 41.600.000 (S  l ng: 20.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t (ghi N  TK 621- “Chi phí nguyên li u, v t li u tr cậ ệ ố ượ ự ế ả ấ ợ ệ ậ ệ ự  
ti p”).ế
- V t li u Y: 22.950.000 (S  l ng: 15.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t.ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ
- V t li u Z: 2.580.000 (S  l ng: 10.000 kg), dùng cho qu n lí phân x ng (ghi N  TK 627 - “Chi phí s n xu t chung”).ậ ệ ố ượ ả ưở ợ ả ấ
3. Ngày 15/01, mua v t li u Z nh p kho (S  l ng 10.000 kg): giá mua (ch a có thu  GTGT) 2.600.000, thu  GTGT 10%.ậ ệ ậ ố ượ ư ế ế  
Giá c c v n chuy n ph i tr  (ch a có thu  GTGT) cho s  v t li u này là 580.000, thu  GTGT: 29.000. T t c  ch a tr  ti nướ ậ ể ả ả ư ế ố ậ ệ ế ấ ả ư ả ề  
cho nhà cung c p.ấ
4. Ngày 17/01, mua nguyên v t li u nh p kho, đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng: ậ ệ ậ ằ ề ử
- V t li u X (S  l ng: 7.000 kg): giá mua (ch a có thu  GTGT) 21.000.000, thu  GTGT 10%.ậ ệ ố ượ ư ế ế
- V t li u Y (S  l ng: 3.000 kg): giá mua (ch a có thu  GTGT) 4.680.000, thu  GTGT 10%. ậ ệ ố ượ ư ế ế
- V t li u Z (S  l ng: 5.000 kg): giá mua (ch a có thu  GTGT) 1.530.000, thu  GTGT 10%.  ậ ệ ố ượ ư ế ế
5. T ng h p các phi u xu t kho v t li u ngày 19 tháng 01 nh  sau: ổ ợ ế ấ ậ ệ ư
- V t li u X: 83.200.000  (S  l ng: 40.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t.ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ
- V t li u Y: 38.250.000  (S  l ng: 25.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t.ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ
- V t li u Z: 7.740.000  (S  l ng: 30.000 kg), dùng cho qu n lí phân x ng.ậ ệ ố ượ ả ưở
II/ Yêu c u: ầ   
1. Tính giá th c t  các lo i v t li u nh p kho trong tháng 01/N c a Công ti.ự ế ạ ậ ệ ậ ủ
2. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n t ng h p có liên quan và S  chi ti t v t li u.ả ả ổ ợ ổ ế ậ ệ
BÀI 19
I/ Tài li u : (ĐVT: đ ng)ệ ồ
A- Tình hình tài s n c a Công ti A ngày 01/01/N nh  sau: ả ủ ư
Ti n m tề ặ 5.000.000
Vay ng n h nắ ạ 8.000.000
Ph i thu c a khách hàngả ủ 7.000.000
Ti n g i ngân hàngề ử 4.800.000
Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 4.000.000
L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 2.000.000
Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ 7.800.000
TSCĐ h u hìnhữ 30.000.000
Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ       X
Ngu n v n kinh doanhồ ố 37.900.000

B- Trong quý I - năm N phát sinh các nghi p v  kinh t  sau: ệ ụ ế



1. Mua nguyên v t li u nh p kho ch a tr  ti n cho ng i bán, giá mua (ch a có thu  GTGT): 10.000.000, thu  GTGT:ậ ệ ậ ư ả ề ườ ư ế ế  
1.000.000.
2. Xu t kho công c , d ng c  thu c lo i phân b  hai l n dùng cho qu n lí phân x ng  400.000, cho qu n lí doanh nghi pấ ụ ụ ụ ộ ạ ổ ầ ả ưở ả ệ  
100.000.
3. Xu t kho v t li u s  d ng tr c ti p cho s n xu t 6.000.000, qu n lí phân x ng 500.000.ấ ậ ệ ử ụ ự ế ả ấ ả ưở
4. Nhà n c c p b  sung v n kinh doanh cho Công ti b ng ti n m t 10.000.000.ướ ấ ổ ố ằ ề ặ
5. Chi ti n m t tr  n  cho ng i bán 3.000.000, tr  n  vay ng n h n 2.000.000.ề ặ ả ợ ườ ả ợ ắ ạ
6. Tính ti n l ng ph i tr  trong quý I nh  sau: ề ươ ả ả ư

- Ti n l ng c a công nhân tr c ti p s n xu t ề ươ ủ ự ế ả ấ 4.000.000.
- Ti n l ng c a nhân viên qu n lí phân x ng  ề ươ ủ ả ưở 600.000.
- Ti n l ng c a nhân viên bán hàng  ề ươ ủ 500.000.
- Ti n l ng c a nhân viên qu n lí doanh nghi p ề ươ ủ ả ệ 500.000.

7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nh.ỷ ệ ị
8. T p h p các chi phí khác trong quý I nh  sau:ậ ợ ư

- Chi ti n m t cho v n chuy n hàng đi bán 105.000 (trong đó thu  GTGT: 5.000), cho qu n lí doanh nghi p 100.000.ề ặ ậ ể ế ả ệ
- Kh u hao máy móc thi t b  dùng cho s n xu t 500.000, cho bán hàng 100.000, cho qu n lí doanh nghi p 100.000.ấ ế ị ả ấ ả ệ

9. K t chuy n chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m hoàn thành nh p kho. Bi t r ng: cu i tháng hoàn thành nh pế ể ả ấ ả ẩ ậ ế ằ ố ậ  
kho 100 s n ph m và giá tr  s n ph m d  dang 200.000. ả ẩ ị ả ẩ ở
10. Xu t kho 90 thành ph m bán tr c ti p theo giá thành th c t , đ n giá bán (ch a có thu  GTGT): 300.000 đ/sp, thuấ ẩ ự ế ự ế ơ ư ế ế 
GTGT: 10%, khách hàng đã tr  cho Công ti b ng ti n m t.ả ằ ề ặ
11. Xác đ nh k t qu  tiêu th  trong kì c a Công tiị ế ả ụ ủ

II. Yêu c u:ầ
1. Xác đ nh giá tr  c a X và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan.ị ị ủ ả ả
2. L p B ng cân đ i k  toán cu i quý I năm N c a Công ti.ậ ả ố ế ố ủ
(Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu  GTGT và xác đ nh thu  GTGT ph i n p  theo ph ng pháp kh u tr  )ế ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
BÀI 20
I/Tài li u: (ĐVT: 1.000 đ ng)ệ ồ
A- S  d  cu i ngày 31/12/N c a m t s  tài kho n  m t Doanh nghi p nh  sau:ố ư ố ủ ộ ố ả ở ộ ệ ư

- TK 111: 400.000
- TK 152: 1.270.000
- TK 154: 155.000

B- Trong tháng 01/N+1, có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau:ệ ụ ế
1. Xu t kho v t li u chính dùng cho s n xu t s n ph m A: 662.000, s n ph m B: 438.000.ấ ậ ệ ả ấ ả ẩ ả ẩ
2. Xu t kho v t li u ph  dùng cho qu n lí s n xu t  phân x ng: 15.000.ấ ậ ệ ụ ả ả ấ ở ưở
3. Tính ti n l ng ph i tr  trong tháng:ề ươ ả ả
- Công nhân tr c ti p s n xu t:ự ế ả ấ
+ S n ph m A:ả ẩ 320.000.
+ S n ph m B: ả ẩ 180.000.
- Nhân viên qu n lí phân x ng: ả ưở   60.000.
- Nhân viên bán hàng:   45.000.
- Nhân viên qu n lí doanh nghi p:ả ệ 65.000.
4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí s n xu t kinh doanh theo t  l  qui đ nh.ả ấ ỷ ệ ị
5. T p h p các chi phí khác trong tháng b ng ti n m t:ậ ợ ằ ề ặ

- Qu n lí phân x ng:ả ưở 10.000.
- B  ph n bán hàng:ộ ậ     25.000.
- B  ph n qu n lí doanh nghi p:ộ ậ ả ệ 25.000.

6. Trích kh u hao TSCĐ trong tháng: 580.000, trong đó:ấ
- Kh u hao TSCĐ  phân x ng:ấ ở ưở 525.000.
- Kh u hao TSCĐ  b  ph n bán hàng:ấ ở ộ ậ 25.000.
- Kh u hao TSCĐ dùng cho qu n lí doanh nghi p:ấ ả ệ 30.000.

7. T ng h p các chi phí s n xu t phát sinh trong tháng vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d  dang”. ổ ợ ả ấ ả ả ấ ở
Cho bi t: chi phí s n xu t chung phân b  cho hai s n ph m A, B t  l  v i ti n l ng công nhân s n xu t.ế ả ấ ổ ả ẩ ỷ ệ ớ ề ươ ả ấ
8. Trong tháng, hoàn thành 20 s n ph m A và 10 s n ph m B nh p kho theo giá thành th c t .ả ẩ ả ẩ ậ ự ế
9. Xu t kho 10 s n ph m A và 5 s n ph m B g i đi tiêu th  theo giá thành th c t , giá bán (ch a có thu  GTGT): 95.000 đ/ấ ả ẩ ả ẩ ử ụ ự ế ư ế
SPA và 100.000 đ/SPB. Thu  su t thu  GTGT c a m t hàng A là 5 %, m t hàng B là 10 %ế ấ ế ủ ặ ặ
10. Xu t kho tiêu th  tr c ti p 5 s n ph m A theo giá thành th c t , giá bán (ch a có thu  GTGT): 95.000 đ/SPA, thuấ ụ ự ế ả ẩ ự ế ư ế ế  
GTGT: 5 %. Ng i mua đã tr  ti n cho Doanh nghi p b ng chuy n kho nườ ả ề ệ ằ ể ả
11. S  hàng g i đi bán ng i mua đã nh n đ c và ch p nh n mua m t n a s  s n ph m A và toàn b  s n ph m B. Ti nố ử ườ ậ ượ ấ ậ ộ ử ố ả ẩ ộ ả ẩ ề  
hàng ng i mua còn n .ườ ợ
12. S  s n ph m A ch a bán đ c, Doanh nghi p đã nh p l i khoố ả ẩ ư ượ ệ ậ ạ
13. Xác đ nh k t qu  tiêu th  trong tháng. ị ế ả ụ
- Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p phân b  cho hai lo i s n ph m tiêu th  A, B theo t  l  4:1.ả ệ ổ ạ ả ẩ ụ ỷ ệ
- Doanh nghi p thu c di n ch u thu  GTGT và xác đ nh thu  GTGT ph i n p  theo ph ng pháp kh u tr  .ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
II/ Yêu c u:ầ



1. Ph n ánh s  d  đ u tháng và nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng vào tài kho n.ả ố ư ầ ệ ụ ế ả
2. L p b ng tính giá thành s n ph m A, B.ậ ả ả ẩ
Cho bi t: ế
- S n ph m d  dang đ u tháng và cu i tháng chi ti t theo kho n m c nh  sau:ả ẩ ở ầ ố ế ả ụ ư
                Kho n m c chi phíả ụ Đ u thángầ Cu i thángố

SP A SP B SPA SP B
 Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 42.000 41.000 82.000 53.000
 Nhân công tr c ti pự ế 25.000 20.000 16.000 9.000
 S n xu t chungả ấ 13.000 14.000 22.000 3.000
                          T ng c ngổ ộ 80.000 75.000 120.000 65.000
- Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p phân b  cho hai lo i s n ph m tiêu th  A, B theo t  l  4:1.ả ệ ổ ạ ả ẩ ụ ỷ ệ
- Doanh nghi p thu c di n ch u thu  GTGT và xác đ nh thu  GTGT ph i n p  theo ph ng pháp kh u tr  .ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
BÀI  21
I/ Tài li u: (ĐVT: đ ng)ệ ồ
A- M t Doanh nghi p th ng m i vào ngày 31/12/N có tình hình nh  sau:ộ ệ ươ ạ ư
- Ti n m tề ặ 10.000.000
- Ti n g i ngân hàngề ử 80.000.000
- Ph i thu c a khách hàngả ủ 30.000.000

Chi ti t: Khách hàng X:ế 30.000.000
- Tr  tr c cho ng i bánả ướ ườ 8.000.000

Chi ti t: Ng i bán M:ế ườ 8.000.000
- Hàng mua đang đi trên đ ngườ 8.750.000

Chi ti t:ế + Hàng A: 5.000.000
+ Hàng B: 3.750.000

- Công c , d ng cụ ụ ụ 10.500.000
- Hàng hóa 120.000.000

Chi ti t:ế + Hàng A: 85.000.000
+ Hàng B: 35.000.000

- Hàng g i đi bánử 18.000.000
Chi ti t:ế + Hàng A: 10.000.000

+ Hàng B: 8.000.000
- Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 105.000.000
- Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ 25.000.000
- Vay ng n h nắ ạ 20.800.000
- Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 84.000.000

Chi ti t - Ng i bán N: ế ườ 84.000.000
- Ngu n v n kinh doanhồ ố 152.450.000
- L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 16.000.000
- Ngu n v n đ u t  xây d ng c  b nồ ố ầ ư ự ơ ả 92.000.000
B- Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 01/N+1:ệ ụ ế
1. Mua lô hàng A c a ng i bán N nh p kho, giá mua (ch a có thu  GTGT): 13.500.000, thu  GTGT: 10 %, ch a tr  ti nủ ườ ậ ư ế ế ư ả ề  
ng i bán.ườ
2. Vay ng n h n ngân hàng tr  n  ng i bán N: 50.000.000.ắ ạ ả ợ ườ
3. Chi ti n m t tr  ti n v n chuy n, b c x p lô hàng A v  Doanh nghi p: 105.000 (trong đó thu  GTGT: 5.000).ề ặ ả ề ậ ể ố ế ề ệ ế
4. Xu t kho hàng hóa B g i đi bán, giá xu t kho th c t : 35.000.000,  giá bán (ch a có thu  GTGT): 42.500.000,  thuấ ử ấ ự ế ư ế ế 
GTGT: 5 %. 
5. C p trên c p cho Doanh nghi p m t TSCĐ dùng cho b  ph n qu n lí tr  giá: 20.000.000, chi phí v n chuy n, l p đ t,ấ ấ ệ ộ ộ ậ ả ị ậ ể ắ ặ  
ch y th  Doanh nghi p đã tr  b ng ti n m t: 120.000.ạ ử ệ ả ằ ề ặ
6. Khách hàng báo ch p nh n mua lô hàng A g i đi bán kì tr c v i giá bán (ch a có thu  GTGT): 16.500.000, thu  GTGT:ấ ậ ử ướ ớ ư ế ế  
1.650.000 và đã thanh toán ti n hàng cho Doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng.ề ệ ằ ề ử
7. Xu t kho công c , d ng c  cho b  ph n bán hàng: 1.200.000, b  ph n qu n lí Doanh nghi p: 600.000.ấ ụ ụ ụ ộ ậ ộ ậ ả ệ
8. Mua lô hàng B c a ng i bán M nh p kho, giá mua (ch a có thu  GTGT): 10.000.000, thu  GTGT: 500.000, đ c trủ ườ ậ ư ế ế ượ ừ  
vào ti n Doanh nghi p ng tr c cho ng i bán M, s  còn l i Doanh nghi p đã tr  b ng ti n m t.ề ệ ứ ướ ườ ố ạ ệ ả ằ ề ặ
9. Lô hàng Doanh nghi p mua kì tr c đã v  nh p kho; các chi phí liên quan, Doanh nghi p đã tr  b ng ti n m t: 52.500.ệ ướ ề ậ ệ ả ằ ề ặ  
(Chi phí mua hàng phân b  cho các m t hàng theo giá mua ch a có thu  GTGT).ổ ặ ư ế
10. Chi ti n m t t m ng cho cán b  đi công tác: 5.600.000.ề ặ ạ ứ ộ
11. Khách hàng X tr  h t n  cho Doanh nghi p, đ ng th i ng tr c cho Doanh nghi p 15.000.000 b ng ti n g i ngânả ế ợ ệ ồ ờ ứ ướ ệ ằ ề ử  
hàng.
12. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t: 14.000.000.ề ử ề ậ ỹ ề ặ
13. Vay ng n h n ngân hàng 23.175.000 ng tr c cho ng i bán Q đ  mua hàng, giá mua (ch a có thu  GTGT) c a hàngắ ạ ứ ướ ườ ể ư ế ủ  
A: 12.000.000, hàng B: 9.500.000, thu  GTGT c a hàng A: 1.200.000, hàng B: 475.000.ế ủ
14. Xu t kho hàng A, B bán tr c ti p cho khách hàng Y, giá bán (ch a có thu  GTGT) c a hàng A: 18.850.000, hàng B:ấ ự ế ư ế ủ  
14.500.000, thu  GTGT c a hàng A: 1.885.000, hàng B: 725.000. Khách hàng ch a tr  ti n cho Doanh nghi p.ế ủ ư ả ề ệ

(Giá th c t  xu t kho c a hàng A: 13.650.000, hàng B: 8.000.000)ự ế ấ ủ



15. Lô hàng B Doanh nghi p g i đi bán trong kì ng i mua Z đã nh n đ c và ch p nh n mua m t n a s  hàng. Ti n hàngệ ử ườ ậ ượ ấ ậ ộ ử ố ề  
ng i mua còn n .ườ ợ
16. Tính ti n l ng ph i tr  cho nhân viên bán hàng: 1.500.000, nhân viên qu n lí Doanh nghi p: 1.200.000.ề ươ ả ả ả ệ
17. Các kho n trích theo l ng đ c tính theo t  l  quy đ nh.ả ươ ượ ỷ ệ ị
18. Chi ti n m t tr  l ng cho CB CNV: 2.000.000.ề ặ ả ươ
19. Trích kh u hao TSCĐ  b  ph n bán hàng: 2.893.600, b  ph n qu n lí Doanh nghi p: 1.221.300.ấ ở ộ ậ ộ ậ ả ệ
20. Cán b  qu n lí đi công tác v  thanh toán ti n t m ng nh  sau: chi ph c v  cho công tác: 4.300.000, s  ti n còn th aộ ả ề ề ạ ứ ư ụ ụ ố ề ừ  
ch a n p l i qu .ư ộ ạ ỹ
21. T p h p m t s  kho n chi phí khác: ậ ợ ộ ố ả

- Ti n v n chuy n hàng đi bán: 2.625.000 (trong đó thu  GTGT 125.000), đã tr  b ng ti n m t.ề ậ ể ế ả ằ ề ặ
- Mua văn phòng ph m dùng  văn phòng: giá mua (ch a có thu  GTGT): 560.000, thu  GTGT: 56.000, đã tr  b ngẩ ở ư ế ế ả ằ  

chuy n kho n.ể ả
- Tính ti n đi n dùng  văn phòng: 561.000 (trong đó thu  GTGT: 51.000);  qu y hàng, c a hàng: 495.000 (trong đóề ệ ở ế ở ầ ử  

thu  GTGT: 45.000),ch a tr  ti n.ế ư ả ề
- Chi phí khác b ng ti n m t  b  ph n bán hàng: 130.000; b  ph n qu n lí Doanh nghi p: 126.000.ằ ề ặ ở ộ ậ ộ ậ ả ệ

22. S  hàng B g i đi bán kì tr c ch a bán đ c, Doanh nghi p đem v  nh p l i kho.ố ử ướ ư ượ ệ ề ậ ạ
23. Dùng ti n g i ngân hàng n p b o hi m xã h i cho c  quan BHXH: 550.000.ề ử ộ ả ể ộ ơ
24. Xác đ nh k t qu  tiêu th  hàng hóa trong kì và k t chuy n vào tài kho n “L i nhu n ch a phân ph i”. ị ế ả ụ ế ể ả ợ ậ ư ố
II/ Yêu c u:ầ
1. M  các tài kho n liên quan đ  ph n ánh s  d  đ u tháng và các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 01/N+1.ở ả ể ả ố ư ầ ệ ụ ế
2. Khóa s  các tài kho n và l p các b ng sau: ổ ả ậ ả
- T ng h p chi ti t hàng hóa, ph i thu khách hàng và ph i tr  cho ng i bán.ổ ợ ế ả ả ả ườ
- B ng cân đ i tài kho n và B ng cân đ i k  toánả ố ả ả ố ế
(Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu  GTGT và xác đ nh thu  GTGT ph i n p  theo ph ng pháp kh u tr )ế ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
BÀI 22
I/ Tài li u: (ĐVT: 1.000 đ ng)ệ ồ
A- B ng cân đ i k  toán ngày 31/12/N  m t Doanh nghi p nh  sau:ả ố ế ở ộ ệ ư
TÀI S NẢ                S  ti nố ề
              1. Ti n m tề ặ 863.000
              2. Ti n g i ngân hàngề ử 6.200.000
              3. Ph i thu c a khách hàngả ủ 290.000
              4. Các kho n ph i thu khácả ả 800
              5. Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ 9.000.000
              6. Chi phí s n xu t kinh doanh d  dangả ấ ở 257.000
              7. Thành ph mẩ 3.800.000
              8. Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 28.000.000
              9. Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ (8.000.000)
T ng c ng tài s nổ ộ ả 40.410.800
NGU N V NỒ Ố
              1. Vay ng n h nắ ạ 1.020.800
              2. Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 5.500.000
              3. Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ 30.000
              4. Ngu n v n kinh doanhồ ố 30.000.000
              5. L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 1.590.000
              6. Ngu n v n  đ u t  xây d ng c  b nồ ố ầ ư ự ơ ả 2.270.000
T ng c ng ngu n v nổ ộ ồ ố 40.410.800

Chi ti t c a m t s  ch  tiêu:ế ủ ộ ố ỉ
- Nguyên li u, v t li u:ệ ậ ệ 9.000.000
    Trong đó:

+ V t li u chính:ậ ệ 6.500.000
+ V t li u ph :ậ ệ ụ 2.500.000

- S n ph m d  dang:ả ẩ ở 257.000
    Trong đó:

+ S n ph m A:ả ẩ 200.000
+ S n ph m B:ả ẩ 57.000

- Thành ph m:ẩ 3.800.000
    Trong đó:

+ S n ph m A:ả ẩ 2.600.000
+ S n ph m B:ả ẩ 1.200.000

- Ph i thu c a khách hàng:ả ủ 290.000
    Trong đó:

+ Khách hàng X: 290.000
- Ph i tr  cho ng i bán: ả ả ườ 5.500.000
    Trong đó:



+ Ng i bán M: ườ 5.500.000
- Ph i thu khác:ả           800
    Trong đó:

+ Công nhân K: 800

B- Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 01/N+1:ệ ụ ế
1. Nh p kho v t li u chính mua ngoài, giá mua (ch a có thu  GTGT): 350.000, thu  GTGT: 5%, Doanh nghi p ch a trậ ậ ệ ư ế ế ệ ư ả 
ti n ng i bán M.ề ườ
2. C p trên c p cho Doanh nghi p m t TSCĐ m i, tr  giá: 20.000. Tài s n này đ c s  d ng  b  ph n s n xu t.ấ ấ ệ ộ ớ ị ả ượ ử ụ ở ộ ậ ả ấ
3. Chi ti n m t tr  ti n v n chuy n TSCĐ trên v  Doanh nghi p: 1.050 (trong đó thu  GTGT 50).ề ặ ả ề ậ ể ề ệ ế
4. Doanh nghi p ng tr c ti n cho ng i bán N đ  mua v t li u ph  b ng ti n g i ngân hàng: 17.500.ệ ứ ướ ề ườ ể ậ ệ ụ ằ ề ử
5. Xu t kho thành ph m A bán tr c ti p cho khách hàng X theo giá thành th c t : 150.000, giá bán (ch a có thu  GTGT):ấ ẩ ự ế ự ế ư ế  
200.000, thu  GTGT: 5 %. Khách hàng X đã nh n hàng và thanh toán cho Doanh nghi p m t n a s  ti n ph i tr  b ng ti n m t.ế ậ ệ ộ ử ố ề ả ả ằ ề ặ
6. Khách hàng Y ng tr c ti n mua hàng cho Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 6.000.000.ứ ướ ề ệ ằ ể ả
7. Ti n c c v n chy n, b c x p s  v t li u mua c a ng i bán M, Doanh nghi p đã tr  b ng ti n m t: 5.250 (trong đóề ướ ậ ể ố ế ố ậ ệ ủ ườ ệ ả ằ ề ặ  
thu  GTGT 250).ế
8. Dùng ti n g i ngân hàng tr  n  ng i bán M: 270.000.ề ử ả ợ ườ
9. Xu t kho thành ph m bán cho khách hàng Y:ấ ẩ
10.
               S n ph mả ẩ Giá thành
th c tự ế Giá bán
(ch a có thu  GTGT)ư ế
S n ph m Aả ẩ 1.363.250 1.800.000
S n ph m Bả ẩ 600.000 1.000.000
 (Cho bi t: thu  su t thu  GTGT hai lo i s n ph m này là: 5%)ế ế ấ ế ạ ả ẩ
 Khách hàng Y ch p nh n mua s  hàng này và tr  vào s  ti n đã ng tr c cho Doanh nghi p. ấ ậ ố ừ ố ề ứ ướ ệ
10. C c v n chuy n, b c x p s  hàng tiêu th  trên, Doanh nghi p đã tr  b ng ti n m t: 39.375 (trong đó thu  GTGTướ ậ ể ố ế ố ụ ệ ả ằ ề ặ ế  
1.875).
11. Khách hàng X tr  ti n n  Doanh nghi p b ng ti n m t: 290.000.ả ề ợ ệ ằ ề ặ
12. Tính ti n l ng ph i tr  cho ng i lao đ ng trong tháng: 425.000. Trong đó:ề ươ ả ả ườ ộ

- Ti n l ng c a công nhân s n xu t s n ph m A:ề ươ ủ ả ấ ả ẩ 200.000
- Ti n l ng c a công nhân s n xu t s n ph m B:ề ươ ủ ả ấ ả ẩ 100.000
- Ti n l ng c a nhân viên qu n lí  PX s n xu t:ề ươ ủ ả ở ả ấ 50.000
- Ti n l ng c a nhân viên tiêu th  s n ph m: ề ươ ủ ụ ả ẩ 25.000
- Ti n l ng c a nhân viên qu n lí doanh nghi p: ề ươ ủ ả ệ 50.000

13. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nh.ỷ ệ ị
14. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t đ  chu n b  tr  l ng: 425.000.ề ử ề ậ ỹ ề ặ ể ẩ ị ả ươ
15. Kh u tr  kho n n  c a công nhân K vào ti n l ng trong tháng này là: 800.ấ ừ ả ợ ủ ề ươ
16. Thanh toán toàn b  s  ti n l ng ph i tr  c a công nhân viên b ng ti n m t. ộ ố ề ươ ả ả ủ ằ ề ặ
17. T ng h p các ch ng t  v  xu t kho nguyên v t li u trong tháng:ổ ợ ứ ừ ề ấ ậ ệ
Đ i t ng s í d ngố ượ ử ụ Lo i v t li uạ ậ ệ C ngộ

VL chính VL ph  ụ
1. S n ph m Aả ẩ 2.000.000 75.000 2.075.000
2. S n ph m Bả ẩ 1.000.000 25.000 1.025.000
3. Qu n lí phân x ng SXả ưở             -82.000 82.000
4. Ph c v  bán hàngụ ụ             -16.000 16.000
5. Qu n lí Doanh nghi pả ệ             -30.000 30.000
C ngộ 3.000.000 228.000 3.228.000
18. Trích kh u hao TSCĐ trong tháng:ấ

- Kh u hao TSCĐ dùng  phân x ng s n xu t: ấ ở ưở ả ấ 850.000
- Kh u hao TSCĐ dùng cho b  ph n bán hàng: ấ ộ ậ 100.000
- Kh u hao TSCĐ dùng cho qu n lí doanh nghi p: ấ ả ệ 200.000

19. T ng h p các kho n chi khác b ng ti n m t:ổ ợ ả ằ ề ặ
- Cho qu n lí phân x ng:ả ưở 105.000
- Ph c v  bán hàng:ụ ụ 80.000
- Ph c v  qu n lí doanh nghi p:ụ ụ ả ệ 84.000

20. Cu i tháng, t ng h p chi phí s n xu t phát sinh trong tháng vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d  dang” (chi phíố ổ ợ ả ấ ả ả ấ ở  
s n xu t chung đ c phân b  cho các s n ph m t  l  v i ti n l ng công nhân s n xu t)ả ấ ượ ổ ả ẩ ỷ ệ ớ ề ươ ả ấ
21. Trong tháng, hoàn thành nh p kho: 850 s n ph m A và 220 s n ph m B theo giá thành th c t . Bi t r ng, chi phí s nậ ả ẩ ả ẩ ự ế ế ằ ả  
xu t d  dang cu i tháng c a các s n ph m nh  sau:ấ ở ố ủ ả ẩ ư

- S n ph m A:ả ẩ 190.000
- S n ph m B:ả ẩ 127.000

22. Xác đ nh k t qu  tiêu th  s n ph m trong kì và k t chuy n vào tài kho n "L i nhu n ch a phân ph i". ị ế ả ụ ả ẩ ế ể ả ợ ậ ư ố
II/ Yêu c u:ầ



1. Căn c  vào B ng cân đ i k  toán ngày 31/12/N, m  các tài kho n liên quan đ  ph n ánh s  d  đ u tháng 01/N+1 vào tàiứ ả ố ế ở ả ể ả ố ư ầ  
kho n.ả
2. Ph n ánh các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 01/N+1 vào tài kho n.ả ệ ụ ế ả
3. Khóa s  các tài kho n và l p các b ng sau: ổ ả ậ ả
- B ng t ng h p chi ti t  thành ph m, ph i thu c a khách hàng và ph i tr  cho ng i bán.ả ổ ợ ế ẩ ả ủ ả ả ườ
- B ng cân đ i tài kho n và B ng cân đ i k  toánả ố ả ả ố ế
4. Phân lo i các tài kho n s  d ng trên theo công d ng và k t c u.ạ ả ử ụ ụ ế ấ

K  TOÁN V N B NG TI N- N  PH I THU - KHO N NG TR CẾ Ố Ằ Ề Ợ Ả Ả Ứ ƯỚ
BÀI T P 1Ậ  :
           T i Công ty ạ TNHH H NG PHÁTƯ  có tài li u k  toán trong tháng 06/200X : ( Đ n v  tính : Đ ng VN )ệ ế ơ ị ồ
 Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong thángệ ụ ế  :
Nghi pệ  
vụ

Ngày 
tháng

N i dung thu chiộ Đ nh kho nị ả S  ti nố ề
NỢ CÓ NỢ CÓ

1 2 3 4 5 6 7
1 02/06 Phi u thu  01/06 : Thu n  Công ty Thăng Long  : ế ợ

40.000.000
2 02/06 Phi u chi  01/06 : Chi mua v t li u ế ậ ệ 12.000.000

Thu  GTGT ế 1.200.000

3 04/06 Phi u thu  02/06 : Rút TGNH nh p qu  ti n m tế ậ ỹ ề ặ
50.000.000

4 04/06 Phi u chi  02/06 : Chi ti n ký qu  thuê nhà ng n ế ề ỹ ắ
h n : ạ 4.000.000.

5 07/06 Phi u thu  03/06 : Thu ti n bán s n ph m theo giáế ề ả ẩ
Ch a thu  : ư ế 20.000.000 ,thu  GTGT : ế 2.000.000

6 07/06 Phi u chi  03/06 : Chi t m ng cho ông Th ng ế ạ ứ ắ
Đ  mua văn phòng ph m ể ẩ 400.000.

7 10/06 Phi u thu  04/06 : Thu ti n bán máy ti n theo giáế ề ệ
Ch a thu  : ư ế 5.000.000 ,thu  GTGT : ế 500.000.

8 10/06 Phi u chi  04/06 : Chi qu ng cáo trên báo Tu i trế ả ổ ẻ
 Giá ch a thu  : ư ế 3.000.000 ,thu  GTGT : ế 300.000.

9 15/06 Phi u thu  05/06 : Thu ti n lãi liên doanh c a ế ề ủ
Công ty Hoàng Long : 6.000.000

10 15/06 Phi u chi  05/06 : Chi l ng kỳ I : ế ươ 18.000.000

11 17/06 Phi u thu  06/06 : Thu ti n hoàn t m ng ông H ng :ế ề ạ ứ ư  
200.000

12 17/06 Phi u chi  06/06 : Chi ti n mua trái phi u ng n h n :ế ề ế ắ ạ  
8.000.000.

13 20/06 Phi u thu  07/06 : Thu ti n b i th ng do công tyế ề ồ ườ
Hi p Thu n vi ph m h p đ ng : ệ ậ ạ ợ ồ 2.000.000.

14 20/06 Phi u chi  07/06 : Chi ti n thanh toán ti n đi ntho iế ề ề ệ ạ  
giá ch a thu   : ư ế 3 .600.000 , thu  GTGT ế 360.000

15 24/06 Phi u  thu   08/06  :  Thu  ti n  bán  s n  ph m  theoế ề ả ẩ  
giáCh a thu  : ư ế 70.000.000 ,thu  GTGT : ế 7.000.000

16 24/06 Phi u chi  08/06 : Chi ti n thanh toán ti n đi n ,n cế ề ề ệ ướ  
theo giá ch a thu  ư ế 11.000.000 ,thu  GTGT  ế 1.000.000 
phân  b  cho  :  QLPX  :  ổ 4.000.000 Bán  hàng  : 
1.000.000 ,Qu n lý DN : ả 5.000.000

17 27/06 Phi u thu  09/06 : Thu nh n ti n ký qu  ng n h n c aế ậ ề ỹ ắ ạ ủ  
Công ty V n Phát : ạ 7.000.000.

18 27/06 Phi u  chi   09/06  :  Chi  ti n  tr  n  công  ty  Tân  Áế ề ả ợ  
15.000.000

19 29/06 Phi u thu  10/06 : Thu ti n m t nh p qu  do vay ng nế ề ặ ậ ỹ ắ  
h n : ạ 34.000.000



20 29/06 Phi u chi   10/06 : Chi mua m t máy vi tính theoGiáế ộ  
mua ch a thu  : ư ế 15.000.000 ,thu  GTGT ế 1.500.000

21 30/06 Phi u thu 11/06 : Thu nh n l i  ti n ký qu  dài h nế ậ ạ ề ỹ ạ  
12.000.000

22 30/06 Phi u chi  11/06 : Chi mua công c  – d ng c  giá ch aế ụ ụ ụ ư  
thu  : ế 280.000 ,thu  GTGT : ế 28.000.

     YÊU C UẦ  : Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh ị ả ệ ụ ế
BÀI T P 2Ậ  :
           T i Công ty ạ TNHH H NG PHÁTƯ  có tài li u k  toán trong tháng 06/200X : ( Đ n v  tính : Đ ng VN )ệ ế ơ ị ồ
  Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong thángệ ụ ế  :
Nghi pệ  
vụ

Ngày 
tháng

N i dung thu chiộ Đ nh kho nị ả S  ti nố ề
NỢ CÓ NỢ CÓ

1 2 3 4 5 6 7
1 03/06 Gi y   báo  có  12  :  N p  ti n  m t  vào  ngân  hàng  :ấ ộ ề ặ  

50.000.000
2 05/06 Gi y  báo  n  26  :  Rút  TGNH  tr  n  công  ty  Xấ ợ ả ợ  

20.000.000
3 08/06 Giáy báo có 15 : Thu n  Công ty M  : ợ 40.000.000.

4 10/06 Gi y báo n  30 : Rút TGNH mua trái phi u ng n  h nấ ợ ế ắ ạ  
là 12.000.000.

5 12/06 Giáy báo có 20  : Thu ti n bán s n ph m theo giáCh aề ả ẩ ư  
thu  : ế 30.000.000 ,thu  GTGT : ế 3.000.000.

6 14/06 Gi y báo n  35 : Rút TGNH mua v t li u theo giá muáấ ợ ậ ệ  
ch a thu  : ư ế 10.000.000 ,thu  GTGT : ế 1.000.000.

7 17/06 Gi y báo có 27  : Thu ti n lãi liên doanh c a Công tyấ ề ủ  
Hoàng Long : 6.000.000

8 20/06 Gi y báo n  42 : Rút TGNH mua trái phi u dài h n  :ấ ợ ế ạ  
15.000.000

9 22/06 Giáy báo có 31 :  Nh n l i  ti n ký qu  dài  h n là :ậ ạ ề ỹ ạ  
5.000.000.

10 24/06 Gi y  báo  n  48  :  Rút  TGNH  tr  n  vay  ng n  h nấ ợ ả ợ ắ ạ  
ngân hàng : 30.000.000.

11 27/06 Gi y báo có 36 : Thu ti n b i th ng do công ty Thăngấ ề ồ ườ  
Long vi ph m h p đ ng : ạ ợ ồ 7.000.000.

12 28/06 Gi y báo n  52 : Rút TGNH toán ti n đi n  , n cấ ợ ề ệ ướ  
FAX , đi n tho i giá ch a thu   :  ệ ạ ư ế 12.000.000 , thuế 
GTGT : 1.200.000.

13 29/06 Gi y báo có 67 : Thu lãi TGNH là ấ 2.000.000

14 30/06 Gi y báo n  64 : Tr  lãi ti n vay ngân hàng ấ ợ ả ề 2.600.000

15 30/06 Gi y báo có 71 : Nh n v n góp liên doanh c a công tyấ ậ ố ủ  
F : 100.000.000

YÊU C UẦ  : Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế
BÀI T P 3 Ậ :
T i Công ty ạ H NG PHÁTƯ  h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên và n p thu  GTGT theo ph ngạ ồ ươ ườ ộ ế ươ  
pháp kh u tr   có tài li u k  toán ( Đ n v  tính  : Đ ng ).ấ ừ ệ ế ơ ị ồ
1. Rút ti n g i ngân hàng v  qu  ti n m t : ề ở ề ỹ ề ặ 100.000.000.
2. Khách hàng X  tr  n  cho doanh nghi p b ng  ti n m t  ả ợ ệ ằ ề ặ 62.000.000 , ti n g i ngân hàng : ề ở 38.000.000.
3. Mua v t li u v  nh p kho thanh b ng ti n m t là ậ ệ ề ậ ằ ề ặ 33.000.000 trong đó thu  GTGT là 10%.ế
4. Mua ch ng khoán ng n h n b ng ti n g i ngân hàng có m nh giá là  ứ ắ ạ ằ ề ở ệ 15.000.000 .Chi phí môi gi i chi b ng ti n m tớ ằ ề ặ  

400.000.
5. Mua m t tài s n c  đ nh h u hình có giá mua ch a thu  là  ộ ả ố ị ữ ư ế 40.000.000 ,thu  GTGT là 10% thanh toán b ng chuy nế ằ ể  

kho n .Chi phí v n chuy n ,b c d  chi b ng ti n m t là ả ậ ể ố ở ằ ề ặ 1.100.000 trong đó thu  GTGT là 10% .Cho bi t TSCĐ trên đ cế ế ượ  
đ u t  b ng  qu  đ u t  phát tri n.ầ ư ằ ỹ ầ ư ể

6. Chi ti n m t t m ng cho nhân viên đi mua văn phòng ph m : ề ặ ạ ứ ẩ 1.000.000.



7. Nh n kho n ti n ký qu  ng n h n b ng ti n m t là ậ ả ề ỹ ắ ạ ằ ề ặ 10.000.000.
8. Thu ti n bán s n ph m theo giá bán là ề ả ẩ 22.000.000 trong đó thu  GTGT là 10% b ng ti n m t.ế ằ ề ặ
9. Chi phí đi n ,n c , đi n tho i thanh toán b ng TGNH theo giá thanh toán là ệ ướ ệ ạ ằ 21.000.000 trong đó thu  GTGT là ế 1.000.000 

phân b  cho qu n lý phân x ng  ổ ả ưở 60% , bán hàng 10% , qu n lý doanh nghi p ả ệ 30%.
10. Thu ti n bán tài s n c  đ nh h u hình không c n dùng b ng ti n m t theo giá thanh toán là  ề ả ố ị ữ ầ ằ ề ặ 4.400.000 trong đó thuế 

GTGT là 10%.
11. Mua ch ng khoán dài h n có m nh giá : ứ ạ ệ 40.000.000 thanh toán b ng ti n g i ngân hàng .Chi phí môi gi i chi b ng ti nằ ề ở ớ ằ ề  

m t là ặ 500.000. 
12. Bán ch ng khoán ng n h n b ng ti n m t là ứ ắ ạ ằ ề ặ 12.000.000 cho bi t gía g c c a ch ng khoán là ế ố ủ ứ 11.000.000.
13. Thu b i th ng ông D do thu h i các kho n ph i thu khác b ng ti n m t là ồ ườ ồ ả ả ằ ề ặ 4.000.000.
14. N p thu  xu t kh u b ng ti n g i ngân hàng là ộ ế ấ ẩ ằ ề ở 10.000.000.
15. Chi ti n m t thanh toán l ng cho ng i lao đ ng : ề ặ ươ ườ ộ 16.000.000.
16. Rút ti n g i ngân hàng ng tr c cho công K đ  mua v t li u là ề ở ứ ướ ể ậ ệ 20.000.000.
17. Thu lãi ti n g i ngân hàng b ng ti n g i ngân hàng : ề ở ằ ề ở 2.000.000.
18. Công ty Q  ng tr c ti n mua s n ph m b ng ti n m t là ứ ướ ề ả ẩ ằ ề ặ 15.000.000.
19. Vay ng n h n chuy n vào tài kho n ti n g i ngân hàng : ắ ạ ể ả ề ở 30.000.000.
20. Chi b i th ng cho công ty P do vi ph m h p đ ng b ng ti n m t là  : ồ ườ ạ ợ ồ ằ ề ặ 4.000.000.
21. Chi ti n m t gi m giá cho khách do hàng sai qui cách là ề ặ ả 2.200.000 trong đó thu  GTGT là 10%.ế
22. Rút TGNH  tr  n  dài h n đ n h n tr  : ả ợ ạ ế ạ ả 150.000.000.
23. Ký h p đ ng thuê m t căn nhà đ  làm c a hàng gi i thi u s n ph m ,giá thuê ợ ồ ộ ể ử ớ ệ ả ẩ 2.000.000 /tháng ,thu  GTGT 10% .Doanhế  

nghi p chi ti n m t thanh toán  m t năm ti n thuê nhà đ ng th i ký qu  ệ ề ặ ộ ề ồ ờ ỹ 03 tháng ti n thuê nhà .ề
24. Chi qu ng cáo s n ph m thanh toán b ng ti n m t theo giá thanh toán là ả ả ẩ ằ ề ặ 6.600.000 trong đó thu  GTGT là 10%.ế
25. Tr  lãi vay ngân hàng b ng ti n g i ngân hàng : ả ằ ề ở 8.000.000.
26. Tr  l i ti n ký qu  ng n h n b ng ti n m t là ả ạ ề ỹ ắ ạ ằ ề ặ 5.000.000.

                  YÊU C UẦ  : Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế
BÀI T P 4 Ậ :

1. Xu t kho m t lô thành ph m có giá bán ch a thu  ấ ộ ẩ ư ế 40.000.000 ,thu  GTGT  ế 4.000.000 c a công ty X n p th ng vào ngânủ ộ ẳ  
hàng nh ng ch a nh n đ c gi y báo c a ngân hàng .ư ư ậ ượ ấ ủ

2. Thu n  c a công ty M là ợ ủ 20.000.000 n p th ng vào ngân hàng nh ng ch a nh n đ c gi y báo ngân hàng.ộ ẳ ư ư ậ ượ ấ
3. Xu t qu  ti n m t ấ ỹ ề ặ 36.000.000 n p vào ngân hàng nh ng ch a nh n đ c gi y báo c a ngân hàng .ộ ư ư ậ ượ ấ ủ
4. Ngân hàng báo có các kho n ti n đang chuy n  nghi p v  ả ề ể ở ệ ụ 1.2.3.
5. Doanh nghi p làm th  t c chuy n TGNH tr  n  cho công ty Q là ệ ủ ụ ể ả ợ 30.000.000 nh ng ch a nh n đ c gi y báo c a ngânư ư ậ ượ ấ ủ  

hàng.
6. Nh n đ c thông báo c a công ty Q  là đã nh n đ c ti n mà doanh nghi p thanh toán.ậ ượ ủ ậ ượ ề ệ
7. Công ty P ng tr c ti n mua hàng cho doanh nghi p là ứ ướ ề ệ 20.000.000 n p th ng vào ngân hàng nh ng ch a nh n đ cộ ẳ ư ư ậ ượ  

gi y báo c a ngân hàng .ấ ủ
8. Ngân hàng đã báo có v  s  ti n ng tr c c a công ty P.ề ố ề ứ ướ ủ

YÊU C UẦ  : 1.   Tính toán – Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh .ị ả ệ ụ ế
                     2.    Ph n nh vào tài kho n t ng h pả ả ả ổ ợ

BÀI T P 5  Ậ : ( TÀI KHO N 131Ả  )
 T i doanh nghi p  ạ ệ TH NG L IẰ Ợ  h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên và n p thu  GTGT theoạ ồ ươ ườ ộ ế  
ph ng pháp kh u tr   có tài li u k  toán ( ươ ấ ừ ệ ế Đ n v  tính  : Đ ngơ ị ồ  ).
A. S  d  đ u tháng c a tài kho n 131ố ư ầ ủ ả  :   30.000.000  chi ti t g m :ế ồ
        - Công ty G  ( d  n  ) : ư ợ 40.000.000.
        - Công ty P  ( D  có ) : ư 10.000.000
B  Các nghi p phát sinh trong thángệ  :

1 Xu t kho m t lô thành ph m có giá bán ch a thu  ấ ộ ẩ ư ế 200.000.000 ,thu  GTGT  ế 20.000.000 ch a thu ti n khách hàng A .ư ề  
Doanh nghi p đ  ngh  n u khách hàng A thanh toán ti n mua hàng tr c th i h n qui đ nh trong h p đ ng s  đ cệ ề ị ế ề ướ ờ ạ ị ợ ồ ẽ ượ  
h ng chi t kh u thanh toán là 1%  trên giá bán ch a thu  . giá xu t kho ưở ế ấ ư ế ấ 150.000.000.

2 Xu t kho bán theo ph ng th c tr  ch m cho khách hàng B giá xu t kho  ấ ươ ứ ả ậ ấ 260.000.000 ,giá bán tr  ngay ch a thuả ư ế 
300.000.000 ,thu  GTGT là 10% giá bán tr  góp là ế ả 312.000.000 s  đ c khách hàng thanh toán trong vòng 06 tháng vàoẽ ượ  
ngày giao hàng.

3 Xu t kho thành ph m bán theo ph ng th c đ i hàng v i khách hàng C giá bán ch a ấ ẩ ươ ứ ổ ớ ư 140.000.000 ,thu  GTGT 10% đãế  
nh n v  m t lô v t li u chính tr  gía ch a thu  ậ ề ộ ậ ệ ị ư ế 160.000.000 ,thu  GTGT ế 10% . giá xu t kho ấ 120.000.000

4 Khách hàng D ng tr c cho doanh nghi p ứ ứơ ệ 100.000.000 b ng chuy n kho n đ  đ t mua m t s  s n ph m theo yêuằ ể ả ể ặ ộ ố ả ẩ  
c u mãu mã .ầ

5 Khách hàng B thanh toán l n th  nh t cho doanh nghi p b ng ti n m t.ầ ứ ấ ệ ằ ề ặ
6 Khách hàng A thanh toán  cho doanh nghi p b ng TGNH trong  th i h n đ c h ng  chi t kh u thanh toán. .ệ ằ ờ ạ ượ ưở ế ấ
7 Xu t kho m t lô hàng giá bán ch a thu  ấ ộ ư ế 100.000.000 ,thu  GTGT 10% ,giá xu t kho ế ấ 80.000.000 bán cho khách hàng E 

ch a thu ti n .ư ề



8 Gi m giá cho khách hàng E  ả 4.000.000 ,thu  GTGT  ế 400.000 cho tr  vào s  n .ừ ố ợ
9 Xu t kho thành ph m giao cho công ty P có gía bán ch a thu  là ấ ẩ ư ế 15.000.000 ,thu  GTGT 10% .ế
10 Thu n  Công ty G b ng TGNH là ợ ằ 20.000.000.

YÊU C UẦ  : 
1. Tính toán – Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh .ị ả ệ ụ ế
2. Ph n nh vào tài kho n t ng h p.ả ả ả ổ ợ
3. L p b ng t ng h p chi ti t tài kho n 131 ậ ả ổ ợ ế ả                                                                   

CH NG : K  TOÁN TSCĐ VÀ B T Đ NG S N Đ U TƯƠ Ế Ấ Ộ Ả Ầ Ư
BÀI T P 1Ậ :
T i 1 DN có tình hình tăng gi m TSCĐ nh  sau:ạ ả ư
1. Mua 1 chi c xe t i có giá mua ch a thu  ế ả ư ế 300.000.000đ, thu  su t GTGT 10%, đã thanh toán b ng TGNH. Chi phí s a ch aế ấ ằ ử ữ  

tân trang xe tr c khi s  d ng ướ ử ụ 4.200.000đ, trong đó thu  ế 200.000đ tr  b ng TM. Công vi c s a ch a ch a xong.ả ằ ệ ử ữ ư
2. Mua tr  góp  1 chi c  xe h i,  giá  mua ch a thu  thanh  toán ngay  ả ế ơ ư ế 400.000.000đ,  thu  su t  VAT  ế ấ 10%, giá  mua  tr  gópả  

416.000.000đ. Ti n thu  tr c b  ề ế ướ ạ 16.000.000đ đã n p b ng TM. Ngay khi nh n xe. DN đã tr  ½ b ng TM, s  còn l i trộ ằ ậ ả ằ ố ạ ả 
góp trong 1 năm. Gi  s  doanh nghi p tr  góp tháng th  nh t b ng ti n m t , đ ng th i k t chuy n lãi tr  góp .ả ử ệ ả ứ ấ ằ ề ặ ồ ờ ế ể ả

3. Đánh giá l i tăng giá 1 TSCĐ có nguyên giá ạ 40.000.000đ, đã hao mòn 10.000.000đ  lên 2 l n.ầ
4. Nh n 1 TSCĐ góp v n liên doanh, h i đ ng liên doanh đánh giá v n góp ậ ố ộ ồ ố 100.000.000đ.
5. Chi c xe t i đã s a ch a xong, chi phí ch y th  ế ả ử ữ ạ ử 200.000đ tr  b ng TM, xe đ c đ a vào s  d ng  b  ph n bán hàng. Tàiả ằ ượ ư ử ụ ở ộ ậ  

s n này đ c mua b ng Qu  đ u t  phát tri n.ả ượ ằ ỹ ầ ư ể
6. Doanh  nghi p  mua  m t  TSCĐ  h u  hình  b ng  qu  phúc  l i  dùng  cho  ho t  d ng  phúc  l i  có  giá  mua  ch a  thu  làệ ộ ữ ằ ỹ ợ ạ ộ ợ ư ế  

26.000.000,thu  GTGT là ế 2.600.000 .Chi phí v n chuy n b c d  chi b ng ti n m t ậ ể ố ở ằ ề ặ 1.400.000. Cho bi t th i gian s  d ng làế ờ ử ụ  
6 năm . Hàng năm doanh tính giá tr   hao mòn theo ph ng pháp đ ng th ng .Gi  s  sau 02 năm doanh nghi p quy t đ nhị ươ ườ ẳ ả ử ệ ế ị  
TSCĐ trên v i giá bán ch a thu  là ớ ư ế 25.000.000 ,thu  GTGT là 10% , chi phí v n chuy n TSCĐ đem bán chi b ng ti n m tế ậ ể ằ ề ặ  
400.000.

YÊU C UẦ  : Tính toán – Đ nh kho n các nghi p vị ả ệ ụ
BÀI T P 2 Ậ :
               T i 1 DN có tình hình tăng gi m TSCĐ nh  sau:ạ ả ư
1. Doanh nghi p đem m t TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ộ ữ 800.000.000 đã kh u hao là ấ 300.000.000 góp v n liên doanh vào c  số ơ ở 

kinh doanh đ ng ki m soát T  . H i đ ng liên doanh công ty T xác đ nh giá tr  v n góp c a tài s n trên là ồ ể ộ ồ ị ị ố ủ ả 600.000.000 . Cho 
bi t t  l  v n góp c a doanh nghi p trong liên doanh là 30% , th i gian s  d ng c a TSCĐ  đ c công ty T  xác đ nh là 4ế ỉ ệ ố ủ ệ ờ ử ụ ủ ượ ị  
năm . Chi phí v n chuy n tài s n đi góp v n chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là ậ ể ả ố ằ ề ặ 4.400.000 trong đó thu  GTGT  là 10%.ế

2. Doanh nghi p đem m t TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ộ ữ 500.000.000 đã kh u hao là ấ 100.000.000 góp v n liên doanh vào c  số ơ ở 
kinh doanh đ ng ki m soát H  . H i đ ng liên doanh công ty H xác đ nh giá tr  v n góp c a tài s n trên là ồ ể ộ ồ ị ị ố ủ ả 350.000.000 . . Chi 
phí v n chuy n tài s n đi góp v n chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là ậ ể ả ố ằ ề ặ 2.200.000 trong đó thu  GTGT  là 10%.ế

3. Doanh nghi p đem m t TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ộ ữ 700.000.000 đã kh u hao là ấ 150.000.000 đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế  
S . Công ty S xác đ nh giá tr  v n góp c a tài s n trên là ị ị ố ủ ả 600.000.000 . Chi phí v n chuy n tài s n đi đ u t  chi b ng ti n m tậ ể ả ầ ư ằ ề ặ  
theo giá thanh toán là 2.200.000 trong đó thu  GTGT  là 10%.ế

4. Doanh nghi p đem m t TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ộ ữ 400.000.000 đã kh u hao là ấ 80.000.000 đ u t  vào công ty liên k t R .ầ ư ế  
Công ty R  xác đ nh giá tr  v n góp c a tài s n trên là ị ị ố ủ ả 300.000.000 . Chi phí v n chuy n tài s n đi đ u t  chi b ng ti n m tậ ể ả ầ ư ằ ề ặ  
theo giá thanh toán là 1.100.000 trong đó thu  GTGT  là 10%.ế

5. Doanh nghi p đem m t TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ộ ữ 100.000.000 đã kh u hao là ấ 20.000.000 đ  trao đ i l y m t TSCĐ h uể ổ ấ ộ ữ  
hình t ng t  . Chi phí v n chuy n tài s n nh n v  b ng ti n m t là ươ ự ậ ể ả ậ ề ằ ề ặ 1.100.000.Gi  s  n u có phát sinh chi phí v n chuy nả ử ế ậ ể  
tài s n đem đi trao d i thì h ch toán nh  th  nào ?ả ổ ạ ư ế

6. Doanh nghi p đem m t TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ộ ữ 300.000.000 đã kh u hao là ấ 50.000.000 đ  trao đ i l y m t tSCĐ h uể ổ ấ ộ ữ  
hình không t ng t  theo h p đ ng trao đ i v i công ty K . Chi phí v n chuy n tài s n nh n v  b ng ti n m t là ươ ự ợ ồ ổ ớ ậ ể ả ậ ề ằ ề ặ 1.100.000. 
Tr  giá h p đ ng ch a thu  c a tài s n đem đi trao đ i là ị ợ ồ ư ế ủ ả ổ 90.000.000 , thu  GTGT là ế 9.000.000 . Tr  giá h p lý ch a thu  c aị ợ ư ế ủ  
tài s n nh n v  là ả ậ ề 95.000.000 , thu  GTGT  là ế 9.500.000 . Chi phí v n chuy n tài s n đem đi b ng ti n m t là ậ ể ả ằ ề ặ 880.000 trong 
đó thu  GTGT là 10% . Vi c gioa nh n tài s n đã hoàn t t , hai bên đã thanh lý h p đ ng và quy t toán công n  b ng ti nế ệ ậ ả ấ ợ ồ ế ợ ằ ề  
m t .Gi  s  n u có phát sinh chi phí v n chuy n tài s n nh n v  thì h ch toán nh  th  nào ?ặ ả ử ế ậ ể ả ậ ề ạ ư ế

7. Nh n v n góp liên doanh c a công ty L : m t máy móc thi t b  s  d ng cho phân x ng s n xuát , theo đánh gía c a H iậ ố ủ ộ ế ị ữ ụ ưở ả ủ ộ  
đ ng l n doanh tài s n này tr  giá ồ ệ ả ị 500.000.000.

8. Vay dài h n đ  mua m t thi t b  văn phòng theo giá mua ch a thu  là ạ ể ộ ế ị ư ế 120.000.000 , thu  GTGT 10% . Chi phí tr c khi sế ướ ử 
d ng chi b ng ti n m t là ụ ằ ề ặ 1.100.000 trong đó thu  GTGT là 10%.ế

                   YÊU C UẦ  : Tính toán – Đ nh kho n các nghi p vị ả ệ ụ

CH NG : K  TOÁN V T LI U – CÔNG C  D NG CƯƠ Ế Ậ Ệ Ụ Ụ Ụ
BÀI T P 1Ậ
            Danh nghi p s n xu tệ ả ấ  TRUNG NGUYÊN h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp Kê khai th ng xuyên và n p thuạ ồ ươ ườ ộ ế 
GTGT theo ph ng pháp kh u tr  .Trong tháng ươ ấ ừ 06 có tài li u nh p xu t ệ ậ ấ CÔNG CỤ nh  sauư : 
1. Mua Công c  thanh toán b ng TGNH theo giá thanh toán là ụ ằ 4.200.000  trong đó thu  GTGT là 5%. Chi phí v n chuy n b cế ậ ể ố  

d  chi b ng ti n m t là ở ằ ề ặ 132.000 trong đó thu  TGT là ế 10% ,đã nh p kho đ .ậ ủ



2. Mua Công c  thanh toán b ng ti n m t v i giá mua ch a thu  là  ụ ằ ề ặ ớ ư ế 200.000, thu  GTGT là  ế 20.000 không nh p kho có kậ ế 
ho ch đ a th ng  vào s  d ng  phân x ng s n xu t.ạ ư ẳ ử ụ ở ưở ả ấ

3. Mua Công c  thanh toán b ng TGNH v i giá mua ch a thu  là  ụ ằ ớ ư ế 6.000.000 ,thu  GTGT là  ế 600.000 không nh p kho có kậ ế 
ho ch đ a th ng vào s  d ng  B  ph n Qu n lý doanh nghi p . K  toán phân b  trong ạ ư ẳ ử ụ ở ộ ậ ả ệ ế ổ 06 tháng k  t  tháng này.ể ừ

4. Nh p công c  do thuê ngoài gia công là ậ ụ 4.000.000.
5. Xu t công c  lo i phân b  01 l n giá th c t  là ấ ụ ạ ổ ầ ự ế 1.000.000 dùng cho B  ph n Bán hàng.ộ ậ
6. Xu t công c  lo i phân b  02 l n giá th c t  là ấ ụ ạ ổ ầ ự ế 8.000.000 dùng cho qu n lý Doanh nghi p.ả ệ
7. Báo h ng công c  phân b  hai l n  nghi p v  (ỏ ụ ổ ầ ở ệ ụ 6) : Các tình hu ng :ố

- Phân b  l n hai .ổ ầ
- Phân b  l n hai có thu h i ph  li u nh p kho tr  giá ổ ầ ồ ế ệ ậ ị 200.000.
- B  ph n s  d ng làm h ng ph i thu b i th ng , ph  li u thu h i nh p kho tr  giá ộ ậ ử ụ ỏ ả ồ ườ ế ệ ồ ậ ị 500.000

8. Xu t công c  lo i phân b  nhi u l n giá th c t  là ấ ụ ạ ổ ề ầ ự ế 15.000.000 dùng cho qu n lý phân x ng s n xu t . K  toán phân bả ưở ả ấ ế ổ 
trong 15 tháng .

9. Báo h ng công c  lo i phân b  hai l n t i phân x ng s n xu t có giá th c t  là ỏ ụ ạ ổ ầ ạ ưở ả ấ ự ế 6.000.000  ph  li u thu h i là ế ệ ồ 200.000 .
10. Gi  s  cu i tháng ki m kê kho Công c  xác đ nh :ả ử ố ể ụ ị

- Giá tr  Công c  thi u tr  giá là ị ụ ế ị 2.000.000 ch  x  lý .ờ ử
- Giá tr  Công c  th a tr  giá là ị ụ ừ ị 1.000.000 ch  x  lý.ờ ử
- Quy t đ nh x  lýế ị ử   :
           + Công c  thi uụ ế : b t th  kho b i th ng nh ng ch a thu. Sau đó cho tr  vào l ng trong 04 tháng.ắ ủ ồ ườ ư ư ừ ươ
           + Công c  th aụ ừ  : Cho gi m chi phí qu n lý Doanh nghi p.ả ả ệ
YÊU C UẦ     : Tính toán – Đ nh kho n các nghi p v .ị ả ệ ụ

        Trong tháng 06  Phòng k  toán có tài li u nh  sau ế ệ ư :
A. S  d  đ u tháng 06 c a các Tài kho nố ư ầ ủ ả  :

      - Tài kho n 154 : ả 11.538.000 chi ti t g m:ế ồ
                    ( V t li u tr c ti p: ậ ệ ự ế 7.936.000 - Nhân công tr c ti p  : ự ế 1.938.000 – S n xu t  chung : ả ấ 1.664.000 )

      - Các tài kho n khác có s  d  gi  đ nh.ả ố ư ả ị
B. Các nghi p kinh t  phát sinh trong tháng 06 ệ ế :

1. Doanh nghi p mua v t li u chính thanh toán b ng ti n m t theo thanh toán là ệ ậ ệ ằ ề ặ 110.000.000 trong đó thu  GTGT là ế 10% 
dùng đ  tr c ti p s n xuát s n ph m.ể ự ế ả ả ẩ

2. Xu t kho V t li u ph  theo giá th c t  là ấ ậ ệ ụ ự ế 16.000.000 trong đó :
-Tr c ti p s n xu t s n ph m               :  ự ế ả ấ ả ẩ 12.000.000.
-Qu n lý phân x ng s n xu t chính   :    ả ưở ả ấ 4.000.000.

3. Xu t kho Công c  – d ng c  theo lo i phân b  m t l n theo giá th c t  là ấ ụ ụ ụ ạ ổ ộ ầ ự ế 1.000.000 s  d ng cho qu n lý phân x ngử ụ ả ưở  
s n xu t chính.ả ấ

4. Xu t kho Công c  – d ng c  theo lo i phân b  nhi u l n theo giá th c t  là ấ ụ ụ ụ ạ ổ ề ầ ự ế 12.000.000 s  d ng cho qu n lý phân x ngử ụ ả ưở  
s n xu t chính. k  toán phân b  trong ả ấ ế ổ 6 tháng k  t  tháng ể ừ 06.

5. Báo h ng Công c  lo i phân b  hai l n t i phân x ng s n xu t giá th c t  là ỏ ụ ạ ổ ầ ạ ưở ả ấ ự ế 4.000.000 ,ph  li u thu h i nh p kho trế ệ ồ ậ ị 
giá 200.000.

6. Ti n l ng th c t  ph i tr  cho các b  ph n :ề ươ ự ế ả ả ộ ậ
-Công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m              : ự ế ả ấ ả ẩ 30.000.000 
-Nhân viên qu n lý phân x ng s n xu t chính   :  ả ưở ả ấ 8.000.000.

7. Trích BHXH – BHYT - KPCĐ theo t  l  19% trên ti n l ng th c t  ph i tr  cho các đ i t ng.ỉ ệ ề ươ ự ế ả ả ố ượ
8. Chi phí kh u hao TSCĐ c a phân x ng s n xu t chính là ấ ủ ưở ả ấ 3.868.000.
9. Chi phí Đi n ,n c ch a thanh toán cho Công ty X theo giá thanh toán là ệ ướ ư 16.800.000 trong đó thu  GTGT là ế 5% s  d ngử ụ  

cho qu n lý phân x ng s n xu t .ả ưở ả ấ
10.Báo cáo c a phân x ng s n xu t ủ ưở ả ấ  :

-  V t li u chính s  d ng không h t đ  l i ngày 31/05  : ậ ệ ử ụ ế ể ạ 8.000.000 – ngày 30/06 : 10.000.000.
-  Ph  li u thu h i nh p kho tr  giáế ệ ồ ậ ị  1.920.000.
-  Hoàn thành nh p kho ậ 6.000 s n ph m C  và ả ẩ 4.000 s n ph m D  .ả ẩ
-  Đ ng th i thu đ c ồ ờ ượ 400 s n ph m ph  F  nh p kho .ả ẩ ụ ậ
-  Còn 300 s n ph m C  và ả ẩ 200 s n ph m D d  dang . ả ẩ ở

     Tài li u b  sungệ ổ  :
            - Chi phí s n xu t d  dang cu i tháng đ c đánh giá theo ả ấ ở ố ượ ph ng pháp 50 % chi phí` ch  bi n th c tươ ế ế ự ế.
            - H  s  giá thành đ c duy t c a s n ph m  C ệ ố ượ ệ ủ ả ẩ : 1 ,s n ph m D : ả ẩ 1.2
            - Giá thành k  ho ch m t s n ph m phế ạ ộ ả ẩ ụ F là 6.000 Đ/s n ph mả ẩ .
            - Ph ng pháp tính giá thành là ươ ph ng pháp H  s .ươ ệ ố
     YÊU C UẦ  :       1. Tính toán – Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  .ị ả ệ ụ ế

                   2.  Ph n nh vào tài kho n t ng h p .ả ả ả ổ ợ
       Đáp số :  - Chi phí s n xu t  d  dang cu i kỳ : ả ấ ở ố 7.506.000.
                         - T ng giá thành th c t  : ổ ự ế 183.600.000 .
                         - Giá thành đ n v  m t s n ph m ơ ị ộ ả ẩ C  : 17.000 đ/SP – s n ph m ả ẩ D : 20.400 đ/SP



CH NG : THÀNH PH M VÀ TIÊU TH  THÀNH PH MƯƠ Ẩ Ụ Ẩ
BÀI T P 1 Ậ
Hãy đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh sau : ị ả ệ ụ ế ( Đ n v  tính  : Đ ng )ơ ị ồ
1. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% bán cho công ty Xế  

thu ngay b ng ti n m t .ằ ề ặ
2. Xu t kho ấ 3.000 s n ph m  giá xu t kho ả ẩ ấ 50.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 70.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% bán cho công ty Mế  

ch a thu ti n .ư ề
3. Xu t kho ấ 4.000 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 60.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 80.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% bán cho công ty Kế  

thu b ng TGNH.ằ
4. Công ty M chuy n TGNH thanh toán cho doanh nghi p tr c h n nên đ c h ng chi t kh u thanh toán là ể ệ ướ ạ ượ ưở ế ấ 2% trên giá bán 

ch a thu  ( Đã nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng )ư ế ậ ượ ấ ủ
5. Công ty K khi u n i cóế ạ 100 s n ph m sai qui cách nên đã tr  l i cho doanh nghi p .Doanh nghi p đ ng ý và nh p l i khoả ẩ ả ạ ệ ệ ồ ậ ạ  

,đ ng th i chi ti n m t thanh toán cho công ty K.ồ ờ ề ặ
6. Công ty X khi u n i có ế ạ 200 s n ph m không đúng h p đ ng nên đ  ngh  doanh nghi p gi m  giá ả ẩ ợ ồ ề ị ệ ả 20% trên gía bán ch a thuư ế 

c a s  sai qui cách , doanh nghi p đ ng ý gi m giá và chi ti n m t thanh toán cho công ty X .ủ ố ệ ồ ả ề ặ
7. Xu t kho  ấ 5.000 s n ph m giá xu t kho  ả ẩ ấ 60.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là  ư ế 80.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  g i bán  theoế ở  

ph ng th c chuy n hàng cho công ty D .Sau đó công ty D h i báo là đã nh n đ c s  s n ph m mà doanh nghi p g i .Khiươ ứ ể ồ ậ ượ ố ả ẩ ệ ở  
ki m nh n nh p hàng phát hi n thi u ể ậ ậ ệ ế 200 s n ph m ch a rõ nguyên nhân và báo cho doanh nghi p bi t và công ty D chả ẩ ư ệ ế ỉ 
ch p nh n thanh toán s  s n ph m th c nh n b ng ti n m t .ấ ậ ố ả ẩ ự ậ ằ ề ặ

8. Nh n l i ậ ạ 500 s n ph m do công ty G tr  l i c a đ t hàng bán tháng tr c cho bi t giá bán ch a thu  là ả ẩ ả ạ ủ ợ ướ ế ư ế 80.000 đ/ sp ,thuế 
GTGT là 10% giá xu t kho là ấ 60.000 đ/sp .Doanh nghi p chuy n TGNH thanh toán cho công ty G (Đã nh n đ c gi y báoệ ể ậ ượ ấ  
n  c a ngân hàng )ợ ủ

9. S  s n ph m thi u   nghi p v  ố ả ẩ ế ở ệ ụ (7) do th  kho giao nh m , k  toán đã đi u ch nh l i s  k  toán .ủ ậ ế ề ỉ ạ ổ ế
10. Xu t khoấ 1.000 s n ph m  giá xu t kho ả ẩ ấ 50.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 70.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% bán cho côngế  

ty S thu b ng ti n m t . Sau đó công ty S phát hi n th a ằ ề ặ ệ ừ 100 s n ch a rõ nguyên nhân và báo cho doanh nghi p bi t.Doanhả ư ệ ế  
ngh ep đ  ngh  bán luôn s  s n ph m th a công ty S ch p nh n mua nh ng ch a thanh toán .ị ề ị ố ả ẩ ừ ấ ậ ư ư

11. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% đem trao đ iế ổ  
v i công ty F đ  l y ớ ể ấ 500 kg v t li u chính .tr  giá h p đ ng trao đ i ngang giá là ậ ệ ị ợ ồ ổ 132.000.000 ( Trong đó giá bán ch a thu  làư ế  
120.000.000 ,thu  GTGT là ế 12.000.000 ) .Doanh nghi p đã giao đ  s  s n ph m theo h p đ ng , công ty F ch  giao có ệ ủ ố ả ẩ ợ ồ ỉ 400 
Kg v t li u chính , sau đó hai bên thanh lý h p đ ng s  chênh l ch thanh toán b ng ti n m t.ậ ệ ợ ồ ố ệ ằ ề ặ

12. Xu t kho1.000 s n ph m giá xu t kho ấ ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000đ/sp ,thu  GTGT là 10% bán  tr  gópế ả  
cho công ty P theo giá bán tr  góp là  ả 62.000 đ/sp , th i gian tr  góp là 15 tháng .Công ty P thanh toán tr c cho doanh nghi pờ ả ướ ệ  
là 40% . Gi  s  công ty P thanh toán n  tr  góp tháng th  nh t b ng ti n m t .đ ng th i doanh nghi p k t chuy n lãi trả ử ợ ả ứ ấ ằ ề ặ ồ ờ ệ ế ể ả 
góp .

13. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% g i bán choế ở  
đ i lý Q . Hoa h ng cho đ i lý là 5% trên giá ch a thu  .ạ ồ ạ ư ế

14. Báo cáo bán hàng c a đ i lý Q : Đ i lý đã bán ủ ạ ạ 1.000 s n ph m và n p ti n m t cho doanh nghi p sau khi tr  hoa h ngả ẩ ộ ề ặ ệ ừ ồ  
đ c h ng .Cho bi t thu  GTGT c a hoa h ng đ i lý là 10% .ượ ưở ế ế ủ ồ ạ

15. Xu t khoấ 100 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% tr  l ng choế ả ươ  
công nhân viên .Cho bi t ti n l ng ph i tr  cho công nhân viên là ế ề ươ ả ả 7.000.000 , s  chênh l ch chi thêm b ng ti n m t .ố ệ ằ ề ặ

16. Xu t kho ấ 200 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  bi u t ng choế ế ặ  
khách hàng nhân d p công ty t  ch c h i ngh  khách hàng .ị ổ ứ ộ ị

17. Xu t kho ấ 300 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  ng h  đ ngế ủ ộ ồ  
bào b  lũ l t ( Đ c tài tr  t  qu  phúc l i )ị ụ ượ ợ ừ ỹ ợ

18. Xu t kho ấ 10 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp , giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  khuy n mãi choế ế  
khách hàng .

19. Xu t kho ấ 40 s n ph m giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp , giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  s  d ng choế ử ụ  
qu ng cáo chào hàng.ả

BÀI T P 2 Ậ
Doanh nghi p s n xu tệ ả ấ  TH NG L I Ắ Ợ h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên và n p thu  GTGTạ ồ ươ ườ ộ ế  
theo ph ng pháp kh u tr .  Trong tháng ươ ấ ừ 06/ 200X có tài li u k  toán nh  sauệ ế ư  :  

  Các nghi p v  kinh k  phát sinh trong tháng 06/200Xệ ụ ế  :
1. Xu t kho m t lô thành ph m bán tr  góp cho công ty F có gía bán tr  ngay ch a thu  ấ ộ ẩ ả ả ư ế 200.000.000 ,thu  GTGT là 10% lãiế  

tr  góp ả 8.000.000 ,th i gian tr  góp làờ ả 15 tháng .Công ty F thanh toán ngay b ng ti n m t là ắ ề ặ 50% .S  còn l i tr  góp trongố ạ ả  
15 tháng . giá xu t kho ấ 180.000 đ/sp.

2. Gi  s  thu n  tr  góp tháng th  nh t b ng ti n m t ,đ ng th i k t chuy n lãi tr  góp .ả ử ợ ả ứ ậ ằ ề ặ ồ ờ ế ể ả
3. Xu t kho  ấ 1.000 s n ph m  theo h p đ ng trao đ i  v i công ty P đ  l y v t li u ,đ n giá bán  ả ẩ ợ ồ ổ ớ ể ấ ậ ệ ơ 20.000 đ.sp ,thu  su tế ấ  

GTGT là 10% , giá xu t kho là  ấ 12.000 đ/sp. Doanh nghi p đã nh n đ c v t li u : S  l ng :  ệ ậ ượ ậ ệ ố ượ 1.000 kg , đ n giá bánơ  
19.000 đ./kg , thu  su t GTGT là 5%.ế ấ

4. Doanh nghi p và công ty P đã thanh lý h p đ ng và quy t toán công n  b ng ti n m t.ệ ợ ồ ế ợ ằ ề ặ
5. Xu t kho ấ 400 s n ph m A giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp , giá bán ch a thu  n i b  là ư ế ộ ộ 50.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10 % dùngế  

tr  l ng cho công nhân viên.ả ươ



6. Xu t kho ấ 500 s n ph m A ,giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10% trong đó :ế
- Tr  th ng cu i năm cho công nhân viên : ả ưở ố 300 s n ph m.ả ẩ
- Ung h  các t  ch c ,đoàn th  xã h i         : ộ ổ ứ ể ộ 200 s n ph m.( L y t  qu  phúc l i )ả ẩ ấ ừ ỹ ợ

2. Xu t kho ấ 200 s n ph m A ,giá xu t kho ả ẩ ấ 40.000 đ/sp giá bán ch a thu  là ư ế 60.000 đ/sp trong đó :
- Khuy n mãi                                    : ế 150 s n ph m.ả ẩ
- Ph c v  qu n lý doanh nghi p        :  ụ ụ ả ệ 50 s n ph m.ả ẩ

3. Xu t kho ấ 1.000 s n ph m B giá xu t kho là ả ẩ ấ 20.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 40.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  bán choế  
công ty X thu ngay b ng ti n m t .Khi nh p kho công ty X phát hi n th a ằ ề ặ ậ ệ ừ 50 s n ph m ch a rõ nguyên nhân và báo choả ẩ ư  
doanh nghi p bi t s  s n ph m th a công ty X đang gi  h .ệ ế ố ả ẩ ừ ữ ộ

4. Doanh nghi p đ  bán luôn s  s n ph m th a  nghi p v  (8) công ty X ch p nh n mua nh ng ch a thanh toán .ệ ề ố ả ẩ ừ ở ệ ụ ấ ậ ư ư
5. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m C giá xu t kho là ả ẩ ấ 30.000 đ/sp ,giá bán ch a thu  là ư ế 50.000 đ/sp ,thu  GTGT là 10%  bán choế  

công ty G thu b ng TGNH .Khi nh p kho công ty G phát hi n thi u ằ ậ ệ ế 100 s n ph m ch a rõ nguyên nhân và báo cho doanhả ẩ ư  
nghi p bi t.ệ ế

6. Doanh nghi p ki m tra l i s  s n ph m C thi u do th  kho giao nh m và th ng nh t v i công ty G là không giao thêm sệ ể ạ ố ả ẩ ế ủ ầ ố ấ ớ ố 
s n ph m thi u  và thanh toán cho công ty G b ng ti n m t.ả ẩ ế ằ ề ặ

                 YÊU C UẦ  :   Tính toán – Đ nh kho n các nghi p phát sinhị ả ệ
CH NG : XÁC Đ NH K T Q A KD – PHÂN PH I L I NHU NƯƠ Ị Ế Ủ Ố Ợ Ậ

BÀI T P 1 Ậ
Doanh nghi p s n xu tệ ả ấ  TH NG L I Ắ Ợ h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên và n p thu  GTGTạ ồ ươ ườ ộ ế  
theo ph ng pháp kh u tr .  Trong tháng ươ ấ ừ 06/ 200X có tài li u k  toán nh  sauệ ế ư  :

  A. S  d  đ u tháng 03/200X c a các tài kho n k  toánố ư ầ ủ ả ế  : ( Đ n v  tính  : Đ ng )ơ ị ồ
- Tài Kho n 155 :   ( S n ph m C : ả ả ẩ 1.400 S n ph m X ả ẩ 31.000 = 43.400.000 )

     - Các tài kho n khác có s  d  gi  đ nh.ả ố ư ả ị
  B. Các nghi p v  kinh k  phát sinh trong tháng 06/200Xệ ụ ế  :

1.    Nh p kho t  s n xu t ậ ừ ả ấ 8.000 s n ph m  C  .ả ẩ
2. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m C bán cho Công ty ả ẩ P theo giá bán ch a thu  là ư ế 50.000 Đ/s n ph m .thu  GTGT là 10% trên giáả ẩ ế  

bán ch a thu  thu b ng TGNHư ế ằ
3. Nh p l i ậ ạ 600 s n ph m C bán cho Công ty ả ẩ Q tháng tr c đ ng th i chi ti n m t thanh toán cho Công ty ướ ồ ờ ề ặ Q theo giá bán là 

48.000 Đ /s n ph m ,thu  GTGT 10%. Giá th c t  thành ph m nh p là ả ẩ ế ự ế ẩ ậ 31.000 Đ/s n ph m.ả ẩ
4. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m C bán cho  Công ty ả ẩ M theo giá bán ch a thu  là ư ế 50.000 Đ/s n ph m, thu  GTGT là 10% trênả ẩ ế  

giá bán ch a thu   thu b ng ti n m t.ư ế ằ ề ặ
5. Công ty M báo có 300 s n ph m C sai qui cách nên Doanh nghi p đã gi m giá cho Công ty ả ẩ ệ ả M  là 25% trên giá bán ch aư  

thu  c a s  s n ph m sai qui cách .Doanh nghi p đã chi ti n m t thanh toán cho Công ty   ế ủ ố ả ẩ ệ ề ặ M.
6. Xu t  kho ấ 3.000 s n ph m C bán cho Công ty H v i  giá bán ch a thu  là ả ẩ ớ ư ế 50.000 Đ/s n ph m. Thu  GTGT là 1ả ẩ ế O%. thu 

b ng ti n m t.ằ ề ặ
7. Thu ti n b i th ng do khách hàng vi ph m h p đ ng b ng ti n m t : ề ồ ườ ạ ợ ộ ằ ề ặ 8.000.000.
8. Chi b i th ng do vi ph m h p đ ng b ng ti n m t : ồ ườ ạ ợ ồ ằ ề ặ 6.000.000.
9. Thu lãi TGNH và lãi ch ng khoán b ng TGNH : ứ ằ 5.000.000.
10. Chi trã lãi vay ngân hàng b ng TGNH : ằ 2.000.000.
11. T ng h p chi phí bán hàng và chi phí Qu n lý doanh nghi p :ổ ợ ả ệ

Kho n m c chi phíả ụ Chi phí Bán hàng Chi phí QLDN
- Ti n l ng ề ươ 7.000.000 6.000.000
- BHXH –BHYT-KPCĐ 1.330.000 1.140.000
- V t li uậ ệ 1.200.000 450.000
- Công c  ( Lo i phân b  1 l n )ụ ạ ổ ầ 370.000 360.000
- Kh u hao TSCĐấ 3.600.000 2.400.000
- Ti n m t ề ặ 1.100.000 2.700.000
- TGNH 23.400.000 33.000.000
C ngộ 38.000.000 46.050.000

12. Thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p là ế ậ ệ ả ộ 28% .
13. Cu i tháng k t chuy n Doanh thu và chi phí đ  xác đ nh k t qu  kinh doanhố ế ể ể ị ế ả
        Tài li u b  sungệ ổ  :                   

-Thành ph m xu t kho theo ph ng pháp Bình quân m t l n cu i tháng.ẩ ấ ươ ộ ầ ố
              -Giá thành th c t  c a s n ph m  C nh p trong tháng là ự ế ủ ả ẩ ậ 29.750 Đ/s n ph m.ả ẩ

YÊU C UẦ  :
1. Tính toán – Đ nh kho n các nghi p phát sinh .ị ả ệ
2.  Ph n nh vào tài kho n T ng h p.ả ả ả ổ ợ

BÀI T P 2Ậ
T i Doanh nghi p s n xu t  ạ ệ ả ấ TR NG ĐÌNHƯƠ  h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuy n và n p thuạ ồ ươ ườ ề ộ ế 
GTGT theo ph ng pháp kh u tr  .Trong ươ ấ ừ 06/ 200X có tài li u k  toán :ệ ế
    Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong 06/ 200Xệ ụ ế  :



1. Nh p kho ậ 8.000 s n ph m A theo giá  th c t  là ả ẩ ự ế 30.000 Đ/s n ph m và ả ẩ 5.000  s n ph m B theo giá  th c t  là ả ẩ ự ế 15.000 Đ/
s n ph m.ả ẩ

2. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m A , giá bán ch a thu  là ả ẩ ư ế 40.000 Đ/s n ph m ,thu  GTGT là ả ẩ ế 10% trên giá bán ch a thu  bánư ế  
cho Công ty K thu b ng TGNH . Sau đó Công ty K khi u n i có ằ ế ạ 400 s n ph m A không đúng h p đ ng đã tr  l i choả ẩ ợ ồ ả ạ  
Doanh nghi p . Doanh nghi p đã nh p l i kho s  s n ph m trên và chi ti n m t thanh toán cho Công ty K.ệ ệ ậ ạ ố ả ẩ ề ặ

3. Xu t kho ấ 3.000 s n ph m B giá bán ch a thu  là ả ẩ ư ế 30.000 Đ/s n ph m ,thu  GTGT là ả ẩ ế 10% trên giá bán ch a thu , bánư ế  
cho Công ty  P ch a thu ti n .Sau đó Công ty P báo có ư ề 300 s n ph m B sai qui cách nên Doanh nghi p đã gi m  giá ả ẩ ệ ả 20% 
trên giá bán ch a thu  c a s  s n ph m sai qui cách và cho tr  vào s  n  c a Công ty P . Doanh nghi p đã nh n đ cư ế ủ ố ả ẩ ừ ố ợ ủ ệ ậ ượ  
gi y báo có c a ngân hàng v  s  ti n Công ty P thanh toán .ấ ủ ề ố ề

4. Doanh nghi p quy t đ nh bán m t TSCĐ h u hình có nguyên giá  là ệ ế ị ộ ữ 60.000.000 ,đã hao mòn 50% v i giá bán ch a thuớ ư ế 
là 40.000.000 .thu   GTGT là ế 4.000.000 thu b ng ti n m t .ằ ề ặ

5. Xu t kho ấ 2.000 s n ph m A có giá bán ch a thu  là ả ẩ ư ế 40.000 Đ /s n ph m g i cho Đ i lý Q .Hoa h ng cho Đ i lý là ả ẩ ở ạ ồ ạ 5% 
trên giá bán ch a thu .ư ế  Báo cáo bán hàng c a Đ i lý Qủ ạ  : Đ i lý đã bán h t s  s n ph m A mà Doanh nghi p g i . Đ iạ ế ố ả ẩ ệ ở ạ  
lý đã n p ti n m t cho Doanh nghi p sau khi tr  hoa h ng đ c h ng., thu  GTGT c a hoa h ng là 10% ( Chi phí hoaộ ề ặ ệ ừ ồ ượ ưở ế ủ ồ  
h ng này ch a có trong B ng t ng h p chi phí ).ồ ư ả ổ ợ

6. Xu t kho ấ 1.000 s n ph m B trao đ i v i Công ty T đ  l y ả ẩ ổ ớ ể ấ 400 Kg v t li u chính theo giá tr  h p đ ng là ậ ệ ị ợ ồ 33.000.000 
( Trong đó giá bán ch a thu  ư ế 30.000.000 ,thu  GTGT : ế 3.000.000 ) . Công ty T đã giao đ  v t li u.ủ ậ ệ

7. Thu lãi liên doanh và lãi ch ng khoán b ng TGNH là ứ ằ 10.000.000.
8. Chi phí lãi vay ngân hàng chi b ng ti n m t là ằ ề ặ 4.000.000.
9. Thu kho n n  khó đòi đã x  lý xóa s  b ng ti n m tả ợ ử ổ ằ ề ặ  : 5.000.000.
10. Bán m t ch ng khoán dài h n thu b ng ti n m t làộ ứ ạ ằ ề ặ  30.000.000 cho bi t gía g c làế ố  26.000.000.
11. T ng h p chi phí :ổ ợ

Y u t  chi phíế ố B  ph nộ ậ
Bán hàng

B  ph n  Qu n  lýộ ậ ả  
Doanh nghi pệ

1. Ti n l ng ề ươ 7.000.000 15.000.000
2. Trích BHXH ,BHYT ,KPCĐ 1.330.000 2.850.000
3. V t li u phậ ệ ụ 670.000 650.000
4.Công c  lo i phân b  1 l nụ ạ ổ ầ 500.000 900.000
5. Kh u hao TSCĐấ 2.300.000 3.500.000
6. Chi phí Đi n ,n c ,đi n tho iệ ướ ệ ạ 3.400.000 4.100.000
7. Ti n m tề ặ 1.800.000 10.000.000
8. Ti n g i Ngân hàngề ở 9.200.000 17.600.000

12  Cu i kỳ k t chuy n thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr  vào thu  GTGT ph i n pố ế ể ế ầ ượ ấ ừ ế ả ộ .
13  Thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p là ế ậ ệ ả ộ 28% .
14  Cu i kỳ k  toán k t chuy n Doanh thu và chi phí đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh .ố ế ế ể ể ị ế ả
   Tài li u b  sungệ ổ  :                   
           - Thành ph m  xu t kho theo giá th c t  nh p kho trong tháng.ẩ ấ ự ế ậ

YÊU C U : Ầ
               1. Tính toán – Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế
               2. Ph n nh vào Tài kho n t ng h pả ả ả ổ ợ
                          (154,155,157, 511, 531, 532, 632 ,635, 641, 642 ,711, 811, 911, 421 )
BÀI T P 3Ậ
Doanh nghi p s n xu t H NG PHÁT h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên và n p GTGT theoệ ả ấ Ư ạ ồ ươ ườ ộ  
ph ng pháp kh u tr  . Trong tháng 12 năm 200X có tài li u k  toán sau : ( ĐVT : đ )ươ ấ ừ ệ ế
Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng :ệ ụ ế
1. Xu t kho m t lô thành ph m giá xu t kho ấ ộ ẩ ấ 650.000.000 , giá bán ch a thu  là ư ế 800.000.000 ,thu  GTGT là 10% bán cho côngế  

ty X  thu ngay b ng ti n m t.ằ ề ặ
2. Công ty X  báo có m t s  s n ph m sai qui cách nên đã tr  l i theo giá bán ch a thu  ộ ố ả ẩ ả ạ ư ế 20.000.000 ,thu  GTGT ế 2.000.000 

,thanh toán b ng ti n m t ,đ ng th i nh p l i l i kho thành ph m b  tr  l i theo giá v n là ằ ề ặ ồ ờ ậ ạ ạ ẩ ị ả ạ ố 12.000.000. Chi phí v n chuy nậ ể  
chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là ằ ề ặ 550.000 trong đó thu  GTGT là 10%.ế

3. Xu t kho m t lô thành ph m giá xu t kho ấ ộ ẩ ấ 280.000.000 , giá bán ch a thu  là ư ế 400.000.000 ,thu  GTGT là 10% bán cho côngế  
ty K thu ngay b ng ti n g i ngân hàng.ằ ề ở

4. Công ty K báo có m t s  s n ph m sai qui cách nên đã gi m giá theo giá ch a thu  là  ộ ố ả ẩ ả ư ế 10.000.000 ,thu  GTGT ế 1.000.000.
5. Doanh nghi p góp v n liên doanh 01 TSCĐ h u hình có nguyên giá ệ ố ữ 300.000.000 đã hao mòn là 100.000.000 vào c  s  kinhơ ở  

doanh đ ng ki m soát M .H i đ ng liên doanh công ty M c xác đ nh giá tr  v n góp c a tài s n trên là ồ ể ộ ồ ị ị ố ủ ả 250.000.000 .Cho bi tế  
t  l  v n góp c a doanh nghi p vào liên doanh là 20% . Cho bi t TSCĐ trên liên doanh xác đ nh th i gian s  d ng là 04 năm .ỉ ệ ố ủ ệ ế ị ờ ử ụ

6. Doanh nghi p bán m t ch ng khoán dài h n có giá g c là ệ ộ ứ ạ ố 40.000.000 v i giá bán ch a thu  là ớ ư ế 50.000.000 thu b ng ti n m t.ằ ề ặ
7. Doanh nghi p quy t đ nh bán m t TSCĐ h u hình có nguyên giá là ệ ế ị ộ ữ 100.000.000 đã hao mòn là 60.000.000 v i gái bán ch aớ ư  

thu  là 50.000.000 ,thu  GTGT là 10% thu b ng TGNH .Chi phí v n chuy n tài s n đem bán chi b ng ti n m t là 440.000ế ế ằ ậ ể ả ằ ề ặ  
trong đó thu  GTGT là 10%.ế

8. Doanh nghi p đ u t  liên k t vào công ty P  m t tài s n c  đ nh h u hình có nguyên giá 200.000.000 ,đã hao mòn làệ ầ ư ế ộ ả ố ị ữ  
80.000.000 . Công ty liên k t xác đ nh giá tr  đ u t  là 110.000.000.ế ị ị ầ ư

9. Doanh nghi p nh n đ c thông báo chia l i nhu n t  công ty liên k t P là  5.000.000.ệ ậ ượ ợ ậ ừ ế



10. Doanh nghi p phân b  lãi mua hàng tr  ch m là 4.000.000.ệ ổ ả ậ
11. Doanh ghi p thanh toán n  cho công ty Q tr c th i h n qui đ nh trong h p đ ng nên đ c h ng chi t kh u thanh toán làệ ợ ướ ờ ạ ị ợ ồ ượ ưở ế ấ  

2% trên s  n  ( Cho bi t s  n  là  100.000.000 )ố ợ ế ố ợ
12. Doanh nghi p k t chuy n lãi bán hàng tr  ch m trong tháng là 6.000.000.ệ ế ể ả ậ
13. Doanh nghi p thu ti n đ c ph t do khách hàng vi ph m h p đ ng b ng ti n m t là 7.000.000.ệ ề ượ ạ ạ ợ ồ ằ ề ặ
14. Doanh nghi p chi ti n m t n p ph t do vi ph m h p đ ng là 4.000.000 .ệ ề ặ ộ ạ ạ ợ ồ
15. Doanh nghi p đ c công ty H bi u t ng m t TSCĐ h u hình có giá th  tr ng là 50.000.000 .Thu  TNDN ph i n p là 28% .ệ ượ ế ặ ộ ữ ị ườ ế ả ộ  

K  toán k t chuy n ngu n v n có liên quan.ế ế ể ồ ố
16. Doanh nghi p tr  lãi vay ngân hàng b ng TGNH là 5.000.000.ệ ả ằ
17. Doanh nghi p thu lãi TGNH b ng TGNH là 2.000.000.ệ ằ
18. T ng h p chi phí  phát sinh c a b  ph n bán hàng 30.000.000 , Qu n lý DN : 40.000.000.ổ ợ ủ ộ ậ ả
19. Doanh nghi p quy t đ nh x  lý các kho n n  không xác đ nh đ c ch   là 20.000.000.ệ ế ị ử ả ợ ị ượ ủ
20. Cu i tháng xác đ nh doanh thu và chi phí đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh .ố ị ể ị ế ả
YÊU C U Ầ
            1. Tính toán – Đinh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh ả ệ ụ ế
            2. Ph n nh vào tài kho n .ả ả ả

BÀI T P TH C HÀNH K  TOÁNẬ Ự Ế
BA`I 1
1.1  Thông tin Doanh nghi pệ
Tên đ n v  : Công ty CP SX TM XNK NOVICO ơ ị

 Đ a ch  : 642 Lê Đ c Th , Gò V p , TP. HCM ị ỉ ứ ọ ấ
Mã s  thu  : 0300248810ố ế Đi n tho i : 08.37274049ệ ạ
B t đ u s  d ng ph n m m Samba Accounting ngày 01/03/2009 v i các thông tin c  b n nh  sau :ắ ầ ử ụ ầ ề ớ ơ ả ư

Ch  đ  k  toánế ộ ế Áp d ng theo QĐ 15/2006/QĐ-BTCụ
Ngày b t đ u thành l pắ ầ ậ  22/12/2006.
Ngày niên đ  k  toánộ ế  01/01/..
Đ ng ti n ho ch toánồ ề ạ  VNĐ
Ch  đ  ghi sế ộ ổ   T c th iứ ờ
Ph ng pháp n p thu  GTGTươ ộ ế  Kh u trấ ừ
Ph ng pháp tính giá t n khoươ ồ Bình quân cu i kỳố
Ph ng pháp kh u hao TSCĐươ ấ Đ ng th ng.ườ ẳ

1.2 Khai báo danh m c và s  dụ ố ư
1.2.1 Khai báo danh m cụ
a) Danh m c hàng hoá,v t t :ụ ậ ư



Mã VT Tên v t tậ ư

Đvị 
tính

Theo dõi 
t n khoồ

Giá 
t nồ

Tk

v tậ

tu

Tk 
doanh 
thu

Tk giá 
v nố

Tk  trả 
l iạ

CASE001 Case TA885 Cái 1 1 1561 5111 632 531

CASE002 Case TA861 Cái 1 1 1561 5111 632 531

CD001 CD ROM 52X Cái 1 1 1561 5111 632 531

CD002 CD ROM 52X BLACK Cái 1 1 1561 5111 632 531

CPU001 CPU Xeon Intel DC 5060 Cái 1 1 1561 5111 632 531

CPU002 CPU INT DC 2.4GHZ E2220 Cái 1 1 1561 5111 632 531

DVD001 DVD RW ASUS Cái 1 1 1561 5111 632 531

DVD002 DVD Rom 16X Asus Black Cái 1 1 1561 5111 632 531

LT001 LAPTOP ACER Aspire One A150 Cái 1 1 1561 5111 632 531

LT002 LAPTOP DELL 1525 Cái 1 1 1561 5111 632 531

MB001 Mainboard  P5KPL Cái 1 1 1561 5111 632 531

MB002 Mainboard Intel BLKDG 31 GL Cái 1 1 1561 5111 632 531

MB003 Mainboard GA G31MS2L Cái 1 1 1561 5111 632 531

MH001
Monitor  LCD  Acer  15.6" 
AL1602WB Cái 1 1 1561 5111 632 531

MH002 Monitor LCD 19" Cái 1 1 1561 5111 632 531

MH003 Monitor LCD 17" E700 BenQ Cái 1 1 1561 5111 632 531

VT001 V t li u 001ậ ệ Kg 1 1 1521 5111 632 531

VT002 V t li u 002ậ ệ Kg 1 1 1521 5111 632 531

VT003 V t li u 003ậ ệ Kg 1 1 1521 5111 632 531

CCDC01 Công c  C1ụ Cái 1 1 153 5111 632 531

CCDC02 Công c  C2ụ Cái 1 1 153 5111 632 531

TP001 S n ph m 1ả ẩ Cái 1 1 155 5111 632 531

TP002 S n ph m 2ả ẩ Cái 1 1 155 5111 632 531



b) Danh muc nhóm v t t , hàng hóaậ ư

Mã nhóm Tên nhóm Nhóm mẹ C p nhómấ

CPU CPU 1

MB Mainboard      1

MBNH  Mainboard Nh t    ậ MB 2

MBTQ  Mainboard Trung Qu c      ố MB 2

c) Danh m c kho hàngụ

STT Mã kho Tên kho Đ a đi mị ể
Tài kho nả

kho đ i lýạ

1 KCT Kho công ty Lê Đ c Th , Gò V p , TP. HCMứ ọ ấ

2 KDL Kho đ i lýạ 12/5 Nguy n Hu ,TP.HCMễ ệ 157

d) Danh m c khách hàngụ



Mã Tên Đ a chị ỉ Mã  số 
thuế TK Nhóm 1 Nhóm 2

CC001 Công  ty  TNHH  Công  Nghệ 
M iớ

282  Nam  Kỳ  Kh iở  
Nghĩa,Q.3, TP HCM

030012548
7

331 KHMN CN

CC002 Cty  TNHH  Sony  Electronics 
Vi t Namệ  

248A  N  Trang  Long,ơ  
Q.Bình Th nh, Tp.HCMạ  

030089898
9

331 KHMN CN

CC003 Công ty TNHH METRO Cash 
& Carry Vi t Namệ  

Lê  Văn  Kh ng,ươ  
Tp.Nha Trang 

020023242
5

331 KHMT PP

CC004 Công  ty  CP  máy  tính  T mầ  
Nhìn Vi t (VISCOM JSC)ệ  

161 Láng Ha, Hà N iộ 010073238
9

331 KHMB PP

CC005 Công ty Vi n thông Quân Đ iễ ộ  
(Viettel) 

S  1  Giang  Văn  Minh,ố  
Ba Đình, Hà N iộ  

010034257
6

331 KHMB CN

KH00
1

Công  ty  TNHH  Th c  Ph mự ẩ  
Long Ph ngụ  

S  324  Nguy n  Tháiố ễ  
S n,Gog  V p  ,  TPơ ấ  
HCM

030011108
4

131 KHMN SX

KH00
2

Công ty CP Đ u t  và PT Đ iầ ư ạ  
D ngươ  

234  Đ i  L  Bìnhạ ộ  
D ng,  TX.  Th  D uươ ủ ầ  
M tộ

030025256
7

131 KHMN PP

KH00
3

Công ty CP ĐT & PT A&A 478 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
TP Đà N ng.ẵ

040026671
1

131 KHMT SX

KH00
4

Tr ng ngo i ng  M  Âuườ ạ ữ ỹ  242  Lê  Thánh 
Tông,Long  Biên,  Hà 
N i.ộ

010034236
9

131 KHMB TH

KH00
5

Công  ty  Công  Trình  Giao 
Thông BOT

415 Nguy n Hu ,  Biênễ ệ  
Hòa, Đ ng Naiồ

040054672
9

131 KHMB SX



e) Danh m c nhóm khách hàngụ

Nhóm Mã nhóm Tên nhóm
Nhóm theo

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

1 KHMN Khách hàng mi n namề X

1 KHMB Khách hàng mi n b cề ắ X

1 KHMT Khách hàng mi n trungề X

2 CN Ho t đ ng công nghạ ộ ệ X

2 SX Đ n v  s n xu tơ ị ả ấ X

2 TH Tr ng h cườ ọ X

f) Danh m c nhân viênụ

Mã NV Tên Nhân Viên Mã s  thu  cá nhânố ế Phòng ban Nhóm

KD.NQL Nguy n Quỳnh Lêễ 111278390998 Kinh doanh NV

KD.TTD Tr n Trung Dũngầ 111278390938 Kinh doanh NV

HC.THT Tr n Hoài Th ngầ ươ 111278390967 Kinh doanh NV

HC.NTH Nguy n Thu Hàễ 111278390124 Kinh doanh NV

BH.DHC Đ  Hùng C ngổ ườ 111278390721 Bán hàng NV

g) Danh m c TSCDụ



h) Danh m c lý do tăng gi m TSCĐ,CCDCụ ả

Mã tăng/gi mả Tên tăng/gi mả Lo i tăng/gi mạ ả

G1 Gi m do thanh lý nh ng bánả ượ G

G2 Gi m mang đi góp v n liên doanhả ố G

G3 Gi m khácả G

T1 Tăng do mua s m m iắ ớ T

T2 Tăng do nh n GVLDậ T

T3 Tăng khác T

i) Danh m c nhóm TSCDụ

Lo i nhómạ Mã nhóm Tên nhóm

1 NHAT Máy moc thi t b  do nh t SXế ị ậ

1 VNAM Máy moc thi t b  do Vi t Nam SXế ị ệ

2 PX1 TSCD dùng cho PX1

2 PX2 TSCD dùng cho PX2

k) Danh m c b  ph n s  d ng tài s nụ ộ ậ ử ụ ả

STT Mã BP Tên b  ph nộ ậ

1 SX Phân x ng s n xu tưở ả ấ

1 BH Bô ph n bán hàngậ

3 QL B  ph n QLDNộ ậ

1.2.2 Khai báo nh p s  d :ậ ố ư

a) Khai báo s  d  đ u năm các tài kho nố ư ầ ả

TK Tên tài kho nả N  đ u kỳợ ầ Có đ u kỳ ầ

111 Ti n m tề ặ 277,013,027  

Mã 
TSCD

Tên TSCD Ngày KH Nguyên giá Đã KH Còn l iạ

Th iờ  
gianKH

(tháng)

BPSD Nhóm

TS001
Văn  phòng 
công ty 01/01/2009 2,385,000,000

364,982,02
8 2,020,017,972 120  QL  VNAM

TS002
ô  tô  Toyota 
Innova 01/01/2009 501,282,889 48,735,834 452,547,055 48  QL  NHAT

TS003

Máy  phát 
đi nệ  
SH7600EXS 01/01/2009 33,428,572 323,502 33,105,070 12  SX  NHAT

TS004
May tinh xach 
tay 01/01/2009 15,000,000  15,000,000 12  QL  VNAM



1111 Ti n m t Vi t Namề ặ ệ 277,013,027  

112 Ti n g i ngân hàngề ử 313,384,982  

1121 Ti n VND g i ngân hàngề ử 313,384,982  

11211 Ti n VND g i ngân hàng - TCBề ử 17,265,300  

11212 Ti n VND g i ngân hàng - VCBề ử 296,119,682  

131 Ph i thu c a khách hàngả ủ 226,092,010  10,000,000

133 Thu  GTGT đế c kh u trợ ấ ừ 19,205,134  

1331 Thu  GTGT đế c kh u tr  c a hàng hoá d ch vợ ấ ừ ủ ị ụ 19,205,134  

13311 Thu  GTGT đế c kh u tr  c a hàng hoá d ch vợ ấ ừ ủ ị ụ 15,391,102  

13312 Thu  GTGT hàng nh p kh uế ậ ẩ 3,814,032  

141 T m ngạ ứ 9,100,000  

142 Chi phí tr  trả c ng n h nớ ắ ạ 31,200,000

152 Nguyên v t li uậ ệ

1521 Nguyên v t li u chínhậ ệ 124,701,854

153 Công c  d ng cụ ụ ụ 6,000,000

155 Thành ph mẩ 92,600,000  

156 Hàng hóa 14,663,421  

1561 Giá mua hàng hóa 14,663,421  

157 Hàng g i đi bánử 89,293,313  

211 Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 2,934,711,461  

2111 Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế 2,433,428,572  

2113 Ph ng ti n v n t i,truy n d nơ ệ ậ ả ề ẫ 501,282,889  

214 Hao mòn tài s n c  đ nhả ố ị  414,041,364

2141 Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ  414,041,364

21411 Hao mòn TSCĐHH - Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế  365,000,000

21412 Hao mòn TSCĐHH - Máy móc, thi t bế ị  305,530

21413 Hao mòn TSCĐHH - PT V n t i, truy n d nậ ả ề ẫ  48,735,834

242 Chi phí tr  trả c dài h nớ ạ 14,403,972  

311 Vay ng n h nắ ạ  1,320,000,000

331 Ph i tr  cho ngả ả i bánờ 10,000,000 427,281,330

333 Thu  và các kho n ph i n p Nhà nế ả ả ộ cớ  4,631,910

3331 Thu  GTGT ph i n pế ả ộ  4,631,910

33311 Thu  GTGT đ u ra ph i n pế ầ ả ộ  4,631,910

411 Ngu n v n kinh doanhồ ố  2,000,000,000

4111 V n đ u tố ầ  c a ch  s  h uủ ủ ở ữ  2,000,000,000



414 Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể

421 Lãi ch a phân ph iư ố 13,585,430  

4212 Lãi năm nay 13,585,430  

T ng c ngổ ộ 4,175,954,604 4,175,954,604

b) S  d  hàng t n khoố ư ồ

Mã v t tậ ư Tên v t tậ ư S  l ng t nố ượ ồ Ti n t nề ồ

KCT –  Kho công ty 

VT001 V t li u 001ậ ệ 324 56.754.000

VT002 V t li u 002ậ ệ 210 34.687.216

VT003 V t li u 003ậ ệ 412 33.260.638

CCDC02 Công c  C2ụ 3 6.000.000

TP001 S n ph m 1ả ẩ 37 45.384.000

TP002 S n ph m 2ả ẩ 20 47.216.000

CPU001 CPU Xeon Intel DC 5060 4 8.543.000

CPU002 CPU INT DC 2.4GHZ E2220 3 6.120.421

`KDL    -  Kho đ i lýạ

MB001 Mainboard  P5KPL 4 6.847.313

MB003 Mainboard GA G31MS2L 18 35.696.000

CPU001 CPU Xeon Intel DC 5060 12 46.750.000

c) S  d  công n  các tài kho n theo dõi công n  chi ti t :ố ư ợ ả ợ ế

TK Mã KH Tên KH
S  d  đ u kỳố ư ầ S  d  DK ngo i tố ư ạ ệ

Nợ Có Nợ Có

131 KH002 Công ty CP Đ u t  và PT Đ i D ngầ ư ạ ươ   168,523,745    

131 KH003 Công ty CP ĐT & PT A&A                   57,568,265    



131 KH005 Công ty Công trình giao thông BOT     10,000,000   

141 KD.NQL Nguy n Quỳnh Lêễ      5,000,000    

141 HC.NTH Nguy n Thu Hàễ      4,100,000    

331 CC001 Công ty TNHH Công Ngh  M iệ ớ     87,000,000   

331 CC002 Cty TNHH Sony Electronics Vi t Namệ    217,423,800   

331
CC003 Công  ty  TNHH  METRO  Cash  &  Carry 

Vi t Namệ     10,000,000  
 556US
D  

331 CC004 Công ty CP máy tính T m Nhìn Vi tầ ệ    122,857,530   

1.3  Các nghi p v  phát sinhệ ụ  :
1.3.1 Mua hàng :

a) Ngày 02/01/2009 nh p mua hàng CPU INT DC 2.4GHZ E2220 c a Công ty TNHH Công Ngh  M i do Nguy n Văn Thậ ủ ệ ớ ễ ụ 
giao theo phi u nh p s  001 ngày 02/01/2009 s  l ng 10 cái  . Giá tr  hàng hóa  theo HĐ TC/2008N s  007402 ngàyế ậ ố ố ươ ị ố  
01/01/2009:
- Giá mua : 10 cái  x 1.725.100 đ/cái = 17.251.000 đ
- Thu  GTGT (10%)ế            1.725.000 đ
- Chi phí v n chuy n ph i tr  cho Công ty TNHH Công Ngh  M i là 1.000.000 đ. Toàn b  s  ti n ch a thanh toán.ậ ể ả ả ệ ớ ộ ố ề ư
b) Ngày 05/01/2009 nh p mua v t li u 003 ch a tr  ti n cho công ty TNHH Th nh Phát do Nguy n Văn T  giao theo phi uậ ậ ệ ư ả ề ị ễ ư ế  
nh p s  002 ngày 05/01/2009 s  l ng 1.00kg. Giá tr  v t li u 003 theo HD TK/2009A s  00714 ngày 05/01/2009ậ ố ố ượ ị ậ ệ ố
- Giá mua : 100 kg   x 81.000 đ/kg = 8.100.000 đ
- Thu  GTGT (10%) ế      810.000 đ
- Ti n v n chuy n v t li u 003 v  nh p kho ph i tr  cho công ty TNHH Thành Đ t là 525.000 đ trong đó thu  GTGT 5%ề ậ ể ậ ệ ề ậ ả ả ạ ế  
theo hóa đ n AN/2009B  s  007411 ngày 05/01/2009.ơ ố
c) Ngày 06/01/2009 tr  l i công ty TNHH Công Ngh  M i s  hàng  CPU INT DC 2.4GHZ E2220 ngày 02/01/2009. s  l ngả ạ ệ ớ ố ố ượ  
3 cái do không đúng quy cách.
d) Ngày 15/01/2009 nh p kh u m t lô hàng DVD RW ASUS  t  Công ty IBM Theo Invoi 00124 nh  sau:ậ ẩ ộ ừ ư

S  l ng 100 cái X  3USD/Cái = 300 USDố ượ
Thu  su t nh p kh u : 3%ế ấ ậ ẩ
Thu  GTGT : 10 %ế
T  giá bình quân ngân hàng ngày 15/01/2009 là 19.000/USDỷ
Hàng nh p kho đ  ,ch a thanh toán.ậ ủ ư

e) Ngày 20/01/2009 Thuê m t m t b ng c a Khách San Ph ng Anh đ  ph c v  cho vi c bán hàng, s  ti n thuê đ c thộ ặ ằ ủ ươ ể ụ ụ ệ ố ề ượ ể 
hi n  trên hóa đ n HA\2008N s  079821 ngày 20/01/2009 là 10.000.000 đ, ch a thanh toánệ ơ ố ư

1.3.2 Bán hàng :
a) Ngày 05/01/2009 Xu t hóa đ n AA/2009N s  001291 bán m t lô hàng cho Công ty Công trình giao thông BOT chi ti tấ ơ ố ộ ế  
nh  sau:ư

STT Tên hàng S  l ngố ượ Đ n giáơ
1 CPU Xeon Intel DC 5060 2 3.200.000
2 Mainboard GA G31MS2L 18 2.435.200

 Thu  su t GTGT 10 %, s  ti n trên khách hàng ch a thanh toán. ế ấ ố ề ư
b) Ngày 10/01/2009 Xu t hóa đ n AA/2009N s  001292 bán lô hàng cho công ty TNHH TM Nhân Đ c, chi ti t :ấ ơ ố ứ ế

STT Tên hàng S  l ngố ượ Đ n giáơ
1 S n ph m 1ả ẩ 8 2.200.000

T  l  chi t kh u 5%, Thu  GTGT 10 %ỷ ệ ế ấ ế
S  ti n trên sau khi tr  đi chi t kh u đ c h ng Khách hàng thanh toán ngay b ng ti n m t 7.000.000 đ, ph n còn l iố ề ừ ế ấ ượ ưở ằ ề ặ ầ ạ  
KH còn n .ợ
c) Ngày 15/01/2009 Công ty công trình giao thông BOT tr  l i hàng mua ngày 05/01/2010 nh  sau :  ả ạ ư

STT Tên hàng S  l ngố ượ
1 CPU Xeon Intel DC 5060 1
2 Mainboard GA G31MS2L 1

1.3.3 Hàng t n khoồ
a) Ngày 02/01/2009 phi u xu t kho 001 xu t nguyên v t li u đ  ch  t o s n ph m chi ti t nh  sau :ế ấ ấ ậ ệ ể ế ạ ả ẩ ế ư

STT Tên v t tậ ư S  l ngố ượ
SXSP
SP1 SP2

1 V t li u 001ậ ệ 300 130 170
2 V t li u 002ậ ệ 100 75 25



3 V t li u 003ậ ệ 150 17 133

b) Ngày 07/01/2009 phi u xu t kho s  002 xu t kho g i hàng cho đ i lý bán chi ti t xu t kho nh  sau :ế ấ ố ấ ữ ạ ế ấ ư
STT Tên hàng S  l ngố ượ
1 CPU Xeon Intel DC 5060 1
2 CPU INT DC 2.4GHZ E2220 5

c) Ngày 10/01/2009 Phi u nh p kho s  001 nh p kho thành ph m t  s n xu t chi ti t:ế ậ ố ậ ẩ ừ ả ấ ế
STT Tên s n ph mả ẩ S  l ngố ượ
1 S n ph m 1ả ẩ 10
2 S n ph m 2ả ẩ 17

1.3.4  K  toán CCDCế
a) Ngày 15/01/2009 Phi u xu t kho s  003 xu t kho CCDC dùng cho b  ph n qu n lý doanh nghi p chi ti t nh  sau :ế ấ ố ấ ộ ậ ả ệ ế ư

STT Tên v t tậ ư S  l ngố ượ
1 Công c  C2ụ 3

Giá tr   CCDC đ c phân b  đ u trong 6 tháng k  tị ượ ổ ề ể ừ tháng này
1.3.5  Qu n lý ti n m t, ti n g i ngân hàngả ề ặ ề ữ

1.3.5.1 Phi u chiế
a) Ngày 04/01/2009. Phi u chi s  001 chi ti n m t thanh toán ti n hàng cho công ty TNHHH Công Ngh  M i. sô ti n lànế ố ề ặ ề ệ ớ ề  

10.000.000 do ông Tr n Cao Vi t nh n.ầ ệ ậ
b) Ngày  10/01/2009  Phi u  chi  s  002  chi  ti n thanh  toán  ti n  xăng  d u  cho công ty  DNTN Xăng D u S  7 – MSTế ố ề ề ầ ầ ố  

030023654 s  ti n đ c th  hi n trên HD GTGT AN/2009N s  0023671 nh  sau:ố ề ượ ể ệ ố ư
S  ti n hàng : ố ề 1.000.000 đ
L  phí xăng d u : ệ ầ      60.000 đ
T ng ti n hàng ồ ề 1.060.000 đ
Ti n thu  (10%)ề ế    100.000 đ

1.3.5.2 Phi u thu:ế

a) Ngày 05/01/2009 phi u thu s  001 thu n  Công ty CP ĐT & PT A&A s  ti n là 20.000.000ế ố ợ ố ề

b) Ngày 15/01/2009 phi u thu s  002 thu ti n công ty CP Phát tri n Hàng Không ,n i d ng thu khách hàng đ t tr c ti nế ố ề ể ộ ụ ặ ướ ề  
hàng s  ti n 50.000.000đố ề

c) Ngày 20/01/2009 Phi u thu s  003 thu ti n n  khách hàng do nhân viên Tr n Hùng Dũng n p, chi ti t thu ti n các kháchế ố ề ợ ầ ộ ế ề  
hàng sau :
- Công ty CP Đ u t  và PT Đ i D ng  ầ ư ạ ươ S  ti n : ố ề 20.000.000 đ.
- Công ty CP ĐT & PT A&A S  ti n :ố ề 10.000.000 đ
1.3.5.3  Ngân hàng chi ( u  nhi m chi)ỷ ệ

a) Ngày 05/ 01/2009 chuy n kho n thanh toán ti n choể ả ề  Công ty TNHH Công Ngh  M i s  tiên 30.000.000 đ. Đã nh nệ ớ ố ậ  
đ c gi y báo n  001 c a ngân hàng VCB.ượ ấ ợ ủ

b) Ngày 10/01/2009 chuy n kho n thanh toán ti n đi n cho công ty Đi n L c thành ph  H  Chí Minh s  ti n đ c thể ả ề ệ ệ ự ố ồ ổ ề ượ ẻ 
hi n trên 2 hoá đ n GTGT chi ti t nh  sau :ệ ơ ế ư
- HĐ GTGT : AA/2009N s  057248 Ti n hàng 10.000.000đ Thu  su t GTTT 10%ố ề ế ấ
- HĐ GTGT : AA/2009N s  057249 Ti n hàng 13.000.000đ Thu  su t GTTT 10%ố ề ế ấ
- Ti n hàng đ c phân b  cho các b  ph n nh  sau : BH 20%,QLDN 20%,PXSX 60%.ề ượ ổ ộ ậ ư
- S  ti n trên đã nh n đ c gi y báo    s  002 ngân hàng VCBố ề ậ ượ ấ ố

1.3.5.4  Ngân hàng thu :
a) Ngày 10/01/2009 nh n đ c gi y báo có s  04525 ngân hàng TCB thông báo Công ty Công trình giao thông BOTậ ượ ấ ố  

chuy n kho n thanh toán ti n hàngể ả ề
    s  ti n : 10.000.000 đố ề
1.3.6 K  toán ti n l ng và các kho n trích theo l ngế ề ươ ả ươ
A. Ngày 31/01/2009 tính ti n l ng tháng 01/2009 cho cán b  công nhân viên chi ti t nh  sau : ề ươ ộ ế ư

L ng BP QLDN ươ  7.000.000 đ
L ng BP BHươ 10.000.000 đ
L ng PXSCươ  30.000.000 đ

b) Phi u chi s  003 ngày 31/01/2009 chi l ng tháng 1 cho cán b  công nhân viên.ế ố ươ ộ  
       1.3.7 K  toán TSCĐế

a) Ngày 15/01/2009 mua m t TSCD c a công ty TNHH TM Nh t Nam, dùng cho b  ph n bán hàng, ký hi u máyộ ủ ấ ộ ậ ệ  
AX 111 do Vi t Nam s n xu t 2008 s  ti n đ c th  hi n trên HD GTGT AN/2008N s  27865 chi ti t nh  sau : ệ ả ấ ố ề ượ ể ệ ố ế ư

Ti n hàng : 120.000.000 đề
Thu  GTGT : 10%ế
Chi phí l p đ t ch y th  : 12.000.000 đ.ắ ặ ạ ử

Toàn b  s  ti n ch a thanh toán cho ng i bán.ộ ố ề ư ườ



Ngày 20/01/2009. Thanh lý xe ô tô Toyota Innova dùng  b  ph n qu n lý . Bán cho công ty CP Chân Tr i Xanhở ộ ậ ả ờ  
theo hoá đ n GTGT AA/2009N s  001293 ơ ố

Ti n hàng : 550.000.000 đ – Thu  GTGT 10%ề ế
S  ti n trên khách hàng ch a thanh toán. ố ề ư

b) Tính toán, phân b  kh u hao tháng 1/2009ổ ấ

Bài 12: T i m t doanh nghi p có các tài li u sau: (ĐVT: đ ng)ạ ộ ệ ệ ồ
Tình hình tài s n và ngu n v n c a doanh nghi p vào ngày 30/11/200Xả ồ ố ủ ệ

Vay ng n h nắ ạ 6.000.000 Ti n m t ề ặ 2.000.000
Ti n g i ngân hàng ề ử 10.000.000 Ph i thu c a khách hàng ả ủ 4.000.000
Tài s n c  đ nh HH ả ố ị 38.000.000 Ngu n v n kinh doanh ồ ố 48.000.000
L i nhu n ch a phân ph i ợ ậ ư ố 4.000.000 Thành ph m ẩ 6.000.000
Nguyên V t li u ậ ệ 5.000.000 Ph i tr  CNV ả ả 1.000.000
Ph i tr  cho ng i bán ả ả ườ 4.000.000 Qu  đ u t  phát tri n ỹ ấ ư ể 2.000.000

 Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 12/200Xệ ụ ế
1. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t 2.000.000ề ử ề ậ ỹ ề ặ
2. Khách hàng tr  n  cho doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng 3.000.000ả ợ ệ ằ ề ở
3. Nh p kho nguyên v t li u tr  b ng ti n g i ngân hàng 1.500.000ậ ậ ệ ả ằ ề ử
4. Vay ng n h n tr  n  cho ng i bán 4.000.000ắ ạ ả ợ ườ
5. Dùng l i nhu n đ  b  sung ngu n v n kinh doanh 2.000.000ợ ậ ể ổ ồ ố
6. Dùng l i nhu n đ b  sung qu  đ u t  phát ti n 1.000.000ợ ậ ể ổ ỹ ầ ư ể
7. Vay ng n h n v  nh p qu  ti n m t 1.000.000ắ ạ ề ậ ỹ ề ặ
8. Đ c c p thêm m t tài s n c  đ nh HH tr  giá 8.000.000ượ ấ ộ ả ố ị ị
9. Nh p kho nguyên v t li u ch a tr  ti n cho ng i bán 3.000.000ậ ậ ệ ư ả ề ườ
10. Chi ti n m t đ  tr  n  cho ng i bán 1.500.000ề ặ ể ả ợ ườ
11. Chi ti n m t đ  thanh toán cho công nhân 1.000.000ề ặ ể
12. Dùng ti n g i ngân hàng đ  tr  n  vay ng n h n 3.000.000ề ử ể ả ợ ắ ạ

Yêu c u: ầ
1. L p b ng cân đ i k  toán vào ngày 30/11/200Xậ ả ố ế
2. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng 12/200Xị ả ệ ụ ế
3. Ph n ánh vào t t c  các tài kho n có liên quanả ấ ả ả
4. L p b ng cân đ i k  toán ngày 31/12/200Xậ ả ố ế

Bài 15: T i m t doanh nghi p vào ngày 31/01/200x có tài li u sau: (ĐVT: đ ng)ạ ộ ệ ệ ồ
Ti n M tề ặ 1.000.000 Hao mòn TSCĐ HH (500.000)
Ti n g i ngân hàng ề ử 2.000.000 Tài s n c  đ nh h u hình ả ố ị ữ 30.000.000
Ph i thu khách hàng ả 4.500.000 Vay ng n h n ắ ạ 8.000.000
T m ng ạ ứ 1.000.000 Ph i tr  ng i bán ả ả ườ 2.000.000
Ph i thu khác ả 500.000 Qu  đ u t  phát tri n ỹ ầ ư ể 2.500.000
Hàng hóa 7.500.000 Ngu n v n kinh doanh ồ ố 30.000.000
Công c  d ng c  ụ ụ ụ 400.000 Lãi ch a phân ph i ư ố 3.900.000

Trong tháng 2 phát sinh các nghi p v  kinh t  phát sinh sau: ệ ụ ế
1. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t 50.000ề ử ề ậ ỹ ề ặ
2. Đ c Nhà n c c p cho m t s  tài s n c  đ nh h u hình m i, nguyên giá 400.000ượ ướ ấ ộ ố ả ố ị ữ ớ
3. Nh p kho hàng hóa ch a thanh tóan 220.000 trong đó giá tr  hàng hóa là 200.000  thu  GTGT đ u vào 20.000.ậ ư ị ế ầ
4. Vay ng n h n ngân hàng 60.000 tr  n  ng i bánắ ạ ả ợ ườ
5. Ng i mua tr  n  b ng ti n m t 30.000ườ ả ợ ằ ề ặ
6. Nh p kho v t li u, tr  giá v t li u 60.000, thu  GTGT đ u vào 6.000. Đã tr  b ng ti n m t 16.000, còn l i 50.000 ch aậ ậ ệ ị ậ ệ ế ầ ả ằ ề ặ ạ ư  

thanh tóan.
7. Chi ti n m t 20.000 tr  n  vay ng n h n ngân hàngề ặ ả ợ ắ ạ
8. Dùng lãi b  sung qu  đ u t  phát tri n 10.000 và qu  d  phòng tài chính 2.000ổ ỹ ầ ư ể ỹ ự
9. T m ng 500 ti n m t cho nhân viên đi công tácạ ứ ề ặ
10. Mua m t s  công c  d ng c  tr  giá 3.000 tr  b ng ti n m tộ ố ụ ụ ụ ị ả ằ ề ặ
11. Thu đ c kh an thu khác b ng ti n m t 400ượ ỏ ằ ề ặ
12. Ng i mua ng tr c (tr  tr c) 10.000 ti n m t đ  kỳ sau l y hàngườ ứ ướ ả ướ ề ặ ể ấ
13. Chuy n ti n g i ngân hàng 20.000 tr  tr c cho ng i bán đ  kỳ sau mua hàngể ề ử ả ướ ườ ể
14. Góp v n liên doanh dài h n v i đ n v  bán b ng tài s n c  đ nh tr  giá 100.000 và hàng hóa 60.000ấ ạ ớ ơ ị ằ ả ố ị ị
15. Nh n v n góp liên doanh b ng tài s n c  đ nh tr  giá 200.000ậ ố ằ ả ố ị ị

Yêu C u:ầ
1. L p b ng cân đ i k  tóan ngày 31/01/200Xậ ả ố ế
2. Đ nh kh an các nghi p v  kinh t  phát sinhị ỏ ệ ụ ế
3. Ph n ánh vào các tài kh an có liên quanả ỏ
4. L p b ng đ i chi u s  phát sinh ậ ả ố ế ố
5. L p b ng cân đ i k  tóan ngày 28/2/200Xậ ả ố ế
Bài 16: Có tài li u v  2 lo i v t li u nh  sau:ệ ề ạ ậ ệ ư

T n kho đ u tháng 3/200X:ồ ầ



V t li u chính: 500kg x 3.000đ/kgậ ệ
V t li u ph  200kg x 1.000đ/kgậ ệ ụ

Các nghi p v  nh p xu t trong tháng:ệ ụ ậ ấ
1. Ngày 5/3 nh p kho: 1.000 kg VL chính và 300kg VL ph , giá mua là 2.700đ/kg VL chính, 950đ/kg VL ph .ậ ụ ụ
2. Ngày 8/3 nh p kho 500kg VL chính, giá mua là 2.750đ/kg.ậ
3. Ngày 12/3 xu t kho v t li u đ  s n xu t s n ph m:ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ

- V t li u chính: 1.400kgậ ệ
- V t li u ph : 350kgậ ệ ụ

Yêu c u:ầ  Xác đ nh giá tr  v t li u xu t dùng theo ph ng pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quy n.ị ị ậ ệ ấ ươ ề
Bài 17: Có tài li u v  v t li u A nh  sau: ệ ề ậ ệ ư
T n kho đ u tháng 4/2004; 200kg, đ n giá 4.000đ/kgồ ầ ơ
Trong tháng phát sinh:
+ Ngày 3/4 nh p kho 600kg, giá mua là 3.800đ/kgậ
+ Ngày 5/4 xu t kho 400kg, đ  s n xu t s n ph mấ ể ả ấ ả ẩ
+ Ngày 10/4 nh p kho 700kg, giá mua là 3.920đ/kgậ
+ Ngày 15/4 xu t kho là 600kg đ  s n xu t s n ph mấ ể ả ấ ả ẩ
Yêu c u: ầ Xác đ nh tr  giá xu t kho trong tháng theo ph ng pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quy n.ị ị ấ ươ ề
Bài 18: T i m t doanh nghi p s n xu t m t lo I s n ph m có các tài li u nh  sau: (ĐVT: đ ng)ạ ộ ệ ả ấ ộ ạ ả ẩ ệ ư ồ

S  d  đ u tháng c a TK 154:300.000ố ư ầ ủ
Tình hình phát sinh trong tháng:
1. Ti n l ng ph i thanh toán cho công nhân s n xu t s n ph m 500.000, nhân viên phân x ng 200.000ề ươ ả ả ấ ả ẩ ưở
2. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy đ nhị
3. V t li u xu t dùng có giá tr  3.000.000, s  d ng đê s n xu t s n ph m 2.900.000, ph c v   phân x ng là 100.000ậ ệ ấ ị ử ụ ả ấ ả ẩ ụ ụ ở ưở
4. Kh u hao tài s n c  đ nh tính cho phân x ng s n xu t là 400.000ấ ả ố ị ưở ả ấ
5. Trong tháng s n xu t hoàn thành 500.000 s n ph m đã đ c nh p khoa thành ph m. cho bi t chi phí s n xu t d  dangả ấ ả ẩ ượ ậ ẩ ế ả ấ ở  

cu i tháng là 133.000ố
Yêu c u: ầ

1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế
2. Xác đ nh giá thành đ n v  s n ph mị ơ ị ả ẩ
3. Ph n ánh vào s  đ  tài kho n tính giá thành s n ph mả ơ ồ ả ả ẩ
Bài 19: Doanh ngi p s n xu t 2 lo i s n ph m A, B có các tài li u sau: (ĐVT: 1.000đ)ệ ả ấ ạ ả ẩ ệ
Chi phí san xu t d  dang đ u tháng c a s n ph m A: 400.000, c a s n ph m B: 250.000ấ ở ầ ủ ả ẩ ủ ả ẩ
Tình hình phát sinh trong tháng: 
1. V t li u xu t kho có giá tr  5.000.000,  s  d ng cho s n xu t s n ph m A: 3.000.000, s n xu t s n ph m B: 1.800.000,ậ ệ ấ ị ử ụ ả ấ ả ẩ ả ấ ả ẩ  

ph c v   phân x ng 200.000ụ ụ ở ưở
2. Ti n l ng ph i thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó công nhân s n xu t s n ph m A 600.000, công nhânề ươ ả ả ấ ả ẩ  

s n xu t s n ph m B 400.000, nhân viên phân x ng là 200.000ả ấ ả ẩ ưở
3. Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy đ nh ị
4. Kh u hao tài s n c  đ nh tính cho phân x ng s n xu t là 500.000ấ ả ố ị ưở ả ấ
5. Trong tháng doanh nghi p s n xu t hoàn thành 1.000 s n ph m A và 400 s n ph m B đã nh p kho hàng  thành ph m.ệ ả ấ ả ẩ ả ẩ ậ ẩ  

Bi t r ng:ế ằ
+ Chi phí s n xu t d  dang cu i tháng c a s n ph m A là 400, s n ph m B là 350.000ả ấ ở ố ủ ả ẩ ả ẩ
+ Chi phí s n xu t chung phân b  cho s n ph m A, s n ph m B theo t  l  v i chi phí phân công tr c ti p.ả ấ ổ ả ẩ ả ẩ ỉ ệ ớ ự ế
Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2. Xác đ nh giá thành đ n v  s n ph m A, s n ph m Bị ơ ị ả ẩ ả ẩ
3. Ph n ánh vào s  đ  tài kho n tính giá thành s n ph mả ơ ồ ả ả ẩ
Bài 20: T i m t doanh nghi p có các tài li u sau: (ĐVT: 1.000đ)ạ ộ ệ ệ
S  d  đ u tháng c a tài kho n 154 là 300.000ố ư ầ ủ ả
Tình hình phát sinh trong tháng:
1. V t li u xu t kho tr  giá 4.100.000 s  d ng cho:ậ ệ ấ ị ử ụ

- Tr c ti p s n xu t s n ph m 3.500.000ự ế ả ấ ả ẩ
- Ph c v   phân x ng 300.000ụ ụ ở ưở
- B  ph n bán hàng 120.000ộ ậ
- B  ph n qu n lý doanh nghi p 180.000 ộ ậ ả ệ

2. Ti n l ng ph i thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó:ề ươ ả
- Công nhân s n xu t s n ph m 500.000ả ấ ả ẩ
- Nhân viên phân x ng 120.000ưở
- Nhân viên bán hàng 200.000
- Nhân viên qu n lý doanh nghi p 300.000ả ệ

3. Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy đ nhị
4. Kh u hao tài s n c  đ nh là 600.000 phân b  cho:ấ ả ố ị ổ

- Phân x ng s n xu t 300.000ưở ả ấ
- B  ph n bán hàng 100.000ộ ậ
- B  ph n qu n lý doanh nghi p 200.000ộ ậ ả ệ



5. Trong tháng s n xu t hoàn thành 1.000 s n ph m đã nh p kho thành ph m, cho bi t chi phí s n xu t d  dang cu i thángả ấ ả ẩ ậ ẩ ế ả ấ ở ố  
là 233.000

6. Xu t kho 800 s n ph m đ  bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/sp. Thu  GTGT 10% khách hàng thanh toán b ng ti nấ ả ẩ ể ế ằ ề  
g i ngân hàng.ử

Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2. Tính giá thành s n ph m và xác đ nh k t qu  kinh doanhả ẩ ị ế ả
3. Ph n ánh vào s  đ  tài kho n tính giá thành s n ph m và xác đ nh k t qu  kinh doanhả ơ ồ ả ả ẩ ị ế ả
Bài 21: Có các tài li u t i m t doanh nghi p s n xu t hai lo i s n ph m A và B. (ĐVT: đ ng)ệ ạ ộ ệ ả ấ ạ ả ẩ ồ
Tài li u1: Chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh trong kỳ cho  b ng:ệ ả ấ ở ả

Đ i t ng CP/Lo i CPố ượ ạ V t Li uậ ệ Ti n l ngề ươ Kho n  tríchả  
theo l ngươ

Kh u  haoấ  
TSCĐ

SP A 4.000.000 900.000 171.000
SP B 2.500.000 600.000 114.000
Ph c v  và QL phân x ng ụ ụ ưở 300.000 300.000 57.000 500.000
B  ph n bán hàng ộ ạ 80.000 200.000 38.000 200.000
B  ph n QLDN ộ ậ 120.000 500.000 95.000 300.000

Tài li u 2: ệ
- S n ph m s n xu t hoàn thành trong tháng 1.000 s n ph m A và 400 s n ph m B đã đ c nh p kho, cho bi t:ả ẩ ả ấ ả ẩ ả ẩ ượ ậ ế
- Chi phí s n xu t chung phân b  cho s n ph m A, s n ph m B theo t  l  v i ti n l ng công nhân s n xu t.ả ấ ổ ả ẩ ả ẩ ỷ ệ ớ ề ươ ả ấ

Chi phí s n xu t d  dang đ u tháng s n ph m A là  400.000, s n ph m B là 150.000ả ấ ở ầ ả ẩ ả ẩ
Chi phí s n xu t d  dang cu i tháng s n ph m A là  200.000, s n ph m B là 300.000ả ấ ở ố ả ẩ ả ẩ

- Xu t kho 600 s n ph m A và 300 s n ph m B đ  bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/spA và 10.000đ/spB,ấ ả ẩ ả ẩ ể  
thu  GTGT 10% và thu toàn b  b ng ti n g i ngân hàng.ế ộ ằ ề ử

Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2. K t chuy n các kho n có liên quan đ  xác đ nh k t qu  kinh doanhế ể ả ể ị ế ả
3. Ph n ánh vào s  đ  tài kho n giá thành s n ph m và xác đ nh k t qu  kinh doanhả ơ ồ ả ả ẩ ị ế ả
Bài 22: T i m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh có các ho t đ ng kinh t  di n ra trong tháng nh  sau: (ĐVT: đ ng)ạ ộ ệ ả ấ ạ ộ ế ễ ư ồ
Chi phí s n xu t kinh doanh d  dang d u tháng là: 3.000.000ả ấ ở ầ
Trong tháng phát sinh các nghi p v  kinh t  sau:ệ ụ ế
1. Mua nguyên v t li u v  nh p kho giá ch a thu  20.000.000, thu  GTGT 10% ch a tr  ti n cho ng i bán, chi phí v nậ ệ ề ậ ư ế ế ư ả ề ườ ậ  

chuy n trà b ng ti n m t 2.000.000ể ằ ề ặ
2. Mua công c  d ng c  nh p kho tr  giá 5.500.000, trong đó thu  GTGT 500.000, t t c  tr  b ng ti n g i ngân hàng.ụ ụ ụ ậ ị ế ấ ả ả ằ ề ử
3. Xu t nguên v t li u s  d ng là 50.000.000, trong đó:ấ ậ ệ ử ụ

- Tr c ti p s n xu t s n ph m 30.000.000ự ế ả ấ ả ẩ
- Qu n lý phân x ng 6.000.000ả ưở
- Ho t đ ng bán hàng 7.000.000ạ ộ
- Ho t đ ng qu n lý doanh nghi p 7.000.000ạ ộ ả ệ

4. Xu t công c  d ng c  tr  giá 4.000.000 cho b  ph n qu n lý phân x ng, phân b  làm 4 tháng b t đ u t  tháng này.ấ ụ ụ ụ ị ộ ậ ả ưở ổ ắ ầ ừ
5. Trong tháng ti n l ng ph i tr  cho công nhân viên:ề ươ ả ả

- Tr c ti p s n xu t s n ph m 5.000.000ự ế ả ấ ả ẩ
- Qu n lý phân x ng 3.000.000ả ưở
- Ho t đ ng bán hàng 5.000.000ạ ộ
- Ho t đ ng qu n lý doanh nghi p 7.000.000ạ ộ ả ệ

6. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo t  l  quy đ nhỷ ệ ị
7. Trong tháng kh u hao tài s n c  đ nh cho qu n lý phân x ng 5.000.000ấ ả ố ị ả ưở
8. S n xu t hoàn thành nh p kho 1.000 s n ph m. S n ph m d  dang cu i tháng là 2.520.000ả ấ ậ ả ẩ ả ẩ ở ố
9. Xu t kho 800 s n ph m g i đ i lý bán ấ ả ẩ ở ạ
10. Nh  đ c gi y báo đ i lý đã bán đ c hàng v i giá bán ch a thu  là 90.000đ/s n ph m, thu  GTGT đ u ra là 10%, t tậ ượ ấ ạ ượ ớ ư ế ả ẩ ế ầ ấ  

c  thu b ng ti n g i ngân hàng.ả ằ ề ử
11. Chi ti n m t thanh toán ti n đi n, n c, đi n tho i dùng cho b  ph n bán hàng là 1.000.000, thu  GTGT 10%.ề ặ ề ệ ướ ệ ạ ộ ậ ế

Yêu c u: ầ
1. Hãy đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2. Tính giá thành m t s n ph mộ ả ẩ
3. Xác đ nh k t qu  kinh doanh c a doanh nghi pị ế ả ủ ệ
4. Ph n ánh vào s  đ  tài kho n có liên quan. ả ơ ồ ả

Bài 23: Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau: (ĐVT: đ ng)ệ ụ ế ồ
1. Mua hàng hoá nh p kho, giá mua 1.100.000, trong đó thu  GTGT đ u vào 100.000, ch a tr  ti n cho ng i bán.ậ ế ầ ư ả ề ườ
2. Xu t kho hàng hoá g i bán, giá xu t kho 8.000.000ấ ử ấ
3. Nh p kho hàng thành ph m A: 40 chi c, giá thành th c t  là 500.000đ/chi c, thu  GTGT 10 % ch a tr  ti n ng iậ ẩ ế ự ế ế ế ư ả ề ườ  

bán.
4. Xu t hàng hoá nghi p v  (1) ra bán, giá bán 1.400.000, thu  GTGT 10%, ch a thu ti n khách hàng.ấ ệ ụ ế ư ề



5. Xu t 30 chi c s n ph m A ra bán, giá bán ch a thu  600.000đ/chi c, thu  GTGT 10% ch a thu ti n khách hàng.ấ ế ả ẩ ư ế ế ế ư ề
6. Nh n gi y báo mua hàng c a khách hàng v  lô hàng g i đi bán  nghi p v  (2), giá bán 13.200.000, trong đó thuậ ấ ủ ề ử ở ệ ụ ế 

GTGT 1.200.000, ti n ch a thuề ư
7. Nh n gi y báo ngân hàng thu đ c n  khách hàng  nghi  v  (5) sau khi đ ng ý tr  chi c kh u th ng m i 2%ậ ấ ượ ợ ở ệ ụ ồ ừ ế ấ ươ ạ  

trên giá bán ch a thu  do tr  n  tr c h n thanh toán.ư ế ả ợ ướ ạ
8. Đ ng ý gi m giá bán lô hàng đã bán  nghi p v  (6) vì hàng sai quy cách, s  ti n gi m là 1.000.000, s  còn l i thuồ ả ở ệ ụ ố ề ả ố ạ  

b ng ti n m t.ằ ề ặ
9. Chi phí đ c t p h p trong tháng nh  sau:ượ ậ ợ ư

a. Chi ti n m t 800.000 cho chi phí vân chuy n bán hàngề ặ ể
b. Chi ti n g i ngân hàng tr  ti n đi n tho i, đi n, n c cho b  ph n bán hàng 700.000, b  ph n qu n lýề ở ả ề ệ ạ ệ ướ ộ ậ ộ ậ ả  

doanh nghi p 1.000.000. T ng thu  GTGT 170.000ệ ổ ế
c. Chi ti n g i ngân hàng tr  chochi phí qu n cáo bán hàng 2.000.000, phân b  theo bôn tháng k  t  tháng này.ề ử ả ả ổ ể ừ
d. Ph i tr  theo hoá đ n chi phí ti p khách t i công ty 500.000ả ả ơ ế ạ
e. Kh u hao tài s n c  đ nh cho b  ph n bán hàng 800.000, b  ph n qu n lý doanh nghi p 1.000.000ấ ả ố ị ộ ậ ộ ậ ả ệ
f. Ph i tr  l ng cho b  ph n bán hàng 800.000, qu n lý doanh nghi p 1.000.000ả ả ươ ộ ậ ả ệ
g. Trích BHXH, BHYT theo đúng ch  đ  quy đ nhế ộ ị

Yêu c u: Xác đ nh k t qu  kinh doanh c a doanh nghi p, và ph n ánh vào s  đ  tài kho n.ầ ị ế ả ủ ệ ả ơ ồ ả
Bài 24: Công ty th ng m i X có tình hình nh  sau: (ĐVT: 1.000đ)ươ ạ ư

1. Mua hàng hoá nh p kho: giá thanh toán 110.000 ch a thanh toán ti n. Trong đó giá tr  hàng hoá 100.000, thu  GTGTậ ư ề ị ế  
đ u vào 10%.ầ

2. Xu t kho công c , d ng c  tr  giá 1.000 phân b  cho chi phí bán hàng kỳ này 500ấ ụ ụ ụ ị ổ
3. Chi phí d ch v  (đi n, n c,…) là 1.100 đã tr  b ng ti n m t. Trong đó giá tr  d ch v  1.000, thu  GTGT 10%. Tínhị ụ ệ ướ ả ằ ề ặ ị ị ụ ế  

cho qu n lý doanh nghi p.ả ệ
4. Tính ra ti n l ng ph i tr  1.000. trong đó b  ph n bán hàng là 300, b  ph n qu n lý doanh nghi p là 700ề ươ ả ả ộ ậ ộ ậ ả ệ
5. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo t  l  quy đ nhỷ ệ ị
6. Hao mòn tài s n c  đ nh trong kỳ 400. Phân b  cho b  ph n bán hàng 100 và b  ph n qu n lý doanh nghi p là 300ả ố ị ổ ộ ậ ộ ậ ả ệ
7. Chi phí ti p khách c a lãnh đ o trong kỳ 1.000 tr  b ng ti n m tế ủ ạ ả ằ ề ặ
8. Xu t kho hàng hoá ra tiêu th  ch a thu ti n, giá thanh toán ng i mua ph i tr  165.000 trong đó giá bán 150.000,ấ ụ ư ề ườ ả ả  

thu  GTGT ph i n p là 15.000. Tr  giá v n hàng hoá t ng đ ng là 110.000ế ả ộ ị ố ươ ươ
9. Chi ti n m t tr  l ng công nhân viên.ề ặ ả ươ
10. Chuy n ti n g i ngân hàng n p thu  cho Nhà n c (sau khi đã tr  thu  GTGT đ u vào)ể ề ử ợ ế ướ ừ ế ầ

11. K t chuy n doanh thu, chi phí xác đ nh k t qu  kinh doanh.ế ể ị ế ả
Yêu c u: ầ

1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2. Ph n ánh vào s  đ  tài kho n xác đ nh k t qu  kinh doanh. ả ơ ồ ả ị ế ả

Bài 25: Tài s n c a danh nghi p đ u tháng 1/2005 nh  sau: (ĐVT: đ ng)ả ủ ệ ầ ư ồ
Trong tháng phát sinh các nghi p v  kinh t  sau:ệ ụ ế

1. Ti n m t ề ặ 2.000.000
2. Ph i thu c a khách hàng ả ủ 7.000.000
3. Ngu n v n kinh doanhồ ố 37.800.000
4. Vay ng n h nắ ạ 8.000.000
5. Tài s n c  đ nh h u hình ả ố ị ữ 30.000.000
6. Ti n g i ngân hàng ề ử 4.800.000
7. L i nhu n ch a phân ph i ợ ậ ư ố 2.000.000
8. Ph i tr  ng i bán ả ả ườ 4.000.000
9. Nguyên v t li u ậ ệ 8.000.000

1. Đ c c p m t tài s n c  đ nh h u hình nguyên giá 10.000.000đ. (Biên b n bàn giao s  01 ngày 01/1)ượ ấ ộ ả ố ị ữ ả ố
2. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p y ti n m t 2.000.000đ (Phi u s  01 ngày 03/1).ề ở ề ậ ủ ề ặ ế ố
3. Dùng ti n m t mua nguyên v t li u nh p kho 770.000đ, mua công c , d ng c  lao đ ng 330.000, trong đó t ng thuề ặ ậ ệ ậ ụ ụ ụ ộ ổ ế 

GTGT đ u vào 100.000đ (Phi u chi 01 ngày 05/1, phi u nh p kho s  01 ngày 05/1)ầ ế ế ậ ố
4. Vay ng n h n ngân hàng tr  n  cho ng i bán 1.000.000đ (Gi y báo n  s  10 ngày 10/1)ắ ạ ả ợ ườ ấ ợ ố
5. Ng i mua tr  n  b ng ti n g i ngân hàng 6.000.000đ (Gi y báo có s  15 ngày 20/1)ườ ả ợ ằ ề ử ấ ố
6. Chuy n giao tr  l i c p trên m t tài s n c  đ nh h u hình tr  giá 8.000.000đ (Biên b n bàn giao s  02 ngày 21/1)ể ả ạ ấ ộ ả ố ị ữ ị ả ố
7. Dùng ti n g i ngân hàng tr  n  ng i bán 2.000.000đ, tr  n  vay ng n h n 5.000.000đ. (Gi y báo n  s  11 ngày 25/1)ề ử ả ợ ườ ả ợ ắ ạ ấ ợ ố
8. Mua nguyên v t li u nh p kho tr  giá 1.000.000đ và thu  GTGT đ u vào 100.000đ, t t c  ch a thanh tóan. Chi phí v nậ ệ ậ ị ế ầ ấ ả ư ậ  

chuy n tr  ngay b ng ti n m t 50.000đ (phi u nh p kho s  02 ngày 30/1).ể ả ằ ề ặ ế ậ ố
Yêu c u:ầ

1. Hãy đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trênị ả ệ ụ ế
2. Ph n ánh vào tài kh an có liên quan.ả ỏ
3. l p b ng cân đ i tài kh an ngày 31/1/2005ậ ả ố ỏ
4. L p b ng cân đ i k  tóan ngày 31/1/2005ậ ả ố ế
5. Ghi vào s  nh t ký chung và s  cái TK 111. ổ ậ ổ

Bài 26: b ng cân đ i k  tóan c a m t doanh ngi p tính đ n ngày 30/11/200X nh  sau: (ĐVT: đ ng)ả ố ế ủ ộ ệ ế ư ồ



TÀI S NẢ S  Ti n ố ề NGU N V N Ồ Ố S   ti n ố ề
A. TSLĐ & Đ U T  NN Ầ Ư 35.000.000 A. N  PH I TR  Ợ Ả Ả 12.000.000
1. Ti n m t ề ặ 3.000.000 1. Vay ng n h n ắ ạ 5.000.000
2. Ti n g i ngân hàng ề ử 12.000.000 2. Ph i tr  cho ng i bán ả ả ườ 5.000.000
3. Ph i thu khách hàng ả 5.000.000 3. Ph i tr , ph i n p khác ả ả ả ộ 2.000.000
4. Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ 6.000.000 B. NGU N V N CSH Ồ Ố 63.000.000
5. Công c , d ng c  ụ ụ ụ 2.000.000 1. Ngu n v n kinh doanh ồ ố 55.000.000
6. Chi phí SXKD d  dang ở 1.000.000 2. L i nhu n ch a phân ph i ợ ậ ư ố 8.000.000
7. Thành ph m ẩ 6.000.000
B. TSCĐ VÀ Đ U T  DH Ầ Ư 40.000.000
1. TSCĐ h u hình ữ 50.000.000
2. Hao mòn TSCĐ (10.000.000)
T NG TÀI S NỔ Ả 75.000.000 T NG NGU N V N Ổ Ồ Ố 75.000.000

Trong tháng 12/200X có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau:ệ ụ ế
1. Đ c c p m t tài s n c  đ nh h u hình nguyên giá 8.000.000đ (biên b n bàn giao s  01 ngày 1/12)ượ ấ ộ ả ố ị ữ ả ố
2. Mua nguyên v t li u n  ng i bán 6.600.000, trong đó thu  GTGT 600.000đ (HĐBH s  01 ngày 2/12, phi u nh p khoậ ệ ợ ườ ế ố ế ậ  

s  01 ngày 2/12)ố
3. Mua công c  b ng ti n m t 660.000, trong đó thu  GTGT 60.000đ (HĐBH s  10 ngày 2/12, phi u nh p kho s  02 ngàyụ ằ ề ặ ế ố ế ậ ố  

3/12, phi u chi s  01 ngày 3/12)ế ố
4. Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t 1.000.000đ (Gi y báo n  s  01 ngày 4/12, phi u thu s  01 ngày 4/12)ề ử ề ậ ỹ ề ặ ấ ợ ố ế ố
5. Khách hàng tr  n  b ng ti n g i ngân hàng 2.000.000đ và ti n m t 400.000đ (Gi y báo có s  01 ngày 5/12, phi u thu sả ợ ằ ề ử ề ặ ấ ố ế ố  

02 ngày 5/12)
6. Dùng ti n m t tr  các kh an ph i tr  200.000đ (phi u chi s  2 ngày 6/12)ề ặ ả ỏ ả ả ế ố
7. Dùng lãi b  sung ngu n v n kinh doanh 2.000.000đổ ồ ố
8. Vay ng n h ng ngân hàng tr  n  ng i bán 3.000.000đ (Gi y báo n  s  2 ngày 8/12)ắ ạ ả ợ ườ ấ ợ ố
9. Chuy n giao tài s n c  đ nh h u hình cho đ n v  khác nguyên giá 8.000.000đ đã hao mòn 500.000đ (biên b n bàn giao sể ả ố ị ữ ơ ị ả ố 

2 ngày 9/12)
10. Dùng ti n g i ngân hàng tr  n  cho ng i bán 2.000.000đ (Gi y báo n  s  3 ngày 10/12)ề ử ả ợ ườ ấ ợ ố
11. Xu t thành ph m ra bán: giá xu t kho 5.000.000đ, giá bán 8.800.000đ trong đó thu  GTGT đ u ra 800.000đ, ti n ch aấ ẩ ấ ế ầ ề ư  

thu. (Phi u xu t kho kiêm h p đ ng s  01 ngày 11/12, h p đ ng s  01 ngày 11/12)ế ấ ợ ồ ố ợ ồ ố
12. T p h p chi phí trong tháng:ậ ợ

a. Chi ti n m t v n chuy n bán hàng 100.000đ, ti p khách t i công ty 50.000đ (Phi u chi s  03 ngày 30/12)ề ặ ậ ể ế ạ ế ố
b. Ti n th ng ph i  tr  cho b  ph n bán hàng 500.000đ,  qu n lý doanh nghi p 400.000đ (B ng l ng thángề ưở ả ả ộ ậ ả ệ ả ươ  

12/200X)
c. Trích BHXH, KPCĐ theo đúng quy đ nh ch  đị ế ộ
d. Chi ti n g i ngân hàng tr  ti n đi n, n c, đi n tho i cho b  ph n bán hàng 220.000đ, qu n lý doanh nghi pề ở ả ề ệ ướ ệ ạ ộ ậ ả ệ  

330.000đ, trong đó thu  GTGT 50.000đ (HĐBH s  02 ngày 29/12, gi y báo n  04 ngày 30/12)ế ố ấ ợ
13. Kh u tr  thu  GTGT cu i thángấ ừ ế ố
14. K t chuy n doanh thu, chi phí đ  xác đ nh k t qu  kinh doanhế ể ể ị ế ả

Yêu c u:ầ
1. Đ nh kh an các nghi p v  kinh t  phát sinh trên.ị ỏ ệ ụ ế
2. M  tài kh an ch  T, ghi s  d  đ u kỳ và các  nghi p v  kinh t  phát sinh trên.ở ỏ ữ ố ư ầ ệ ụ ế
3. L p b ng cân đ i s  phát sinh các tài kh an tháng 12/200Xậ ả ố ố ỏ
4. L p b ng cân đ i k  tóan ngày 31/12/200Xậ ả ố ế

Bài 25 :Công ty s n xu t và kinh doanh t ng h p H ng Hàả ấ ổ ợ ồ
Đ a ch : Th  tr n Xuân Mai - Ch ng M  - Hà N i.ị ỉ ị ấ ươ ỹ ộ
I - C  c u t  ch c c a Công ty nh  sau:ơ ấ ổ ứ ủ ư
* B  ph n qu n lý c a Công ty bao g m:ộ ậ ả ủ ồ
- Ban Giám đ c;ố
- Phòng K  toán;ế
- Phòng T ng h p.ổ ợ
* B  ph n s n xu t kinh doanh g m:ộ ậ ả ấ ồ  01 Phân x ng s n xu t.ưở ả ấ
* B  ph n bán hàng.ộ ậ
II-  Đ c đi m công tác h ch toán k  toán c a Công ty:ặ ể ạ ế ủ
- H ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên;ạ ồ ươ ườ
- Tính giá hàng xu t kho theo ph ng pháp nh p tr c – xu t tr c; Riêng thành ph m xu t kho tính theo ph ng phápấ ươ ậ ướ ấ ướ ẩ ấ ươ  
đ n giá bình quân c  kỳ d  tr .ơ ả ự ữ
- Kh u hao tài s n c  đ nh theo ph ng pháp đ ng th ng;ấ ả ố ị ươ ườ ẳ
- Tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ế ươ ấ ừ
III. Trích s  d  đ u kỳ c a m t s  tài kho n: ố ư ầ ủ ộ ố ả (đ n v  tính: đ ng)ơ ị ồ
- TK 111: 386.500.000
- TK 142: 7.540.000
- TK 152: Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ  
+ Nguyên v t li u chính:ậ ệ S  l ng: 100 mố ượ 3; Đ n giá: 790.000 đ ng/mơ ồ 3

+ V t li u ph :ậ ệ ụ S  l ng: 150 kg; Đ n giá: ố ượ ơ 32.000 đ ng/kgồ



+ Nhiên li u:ệ S  l ng: 700 lít; Đ n giá: ố ượ ơ 17.000 đ ng/lítồ
+ Ph  tùng: ụ 35.763.000
+ V t li u khác:ậ ệ 11.648.000



-TK153:  Công c  d ng c            ụ ụ ụ
            + D ng c  C1:          ụ ụ S  l ng 10 cái, đ n giá 200.000 đ ng/cái  ố ượ ơ ồ
            + D ng c  C2:         ụ ụ S  l ng 20 cái, đ n giá 100.000 đ ng/cái  ố ượ ơ ồ

+ CCDC khác: 10.345.000
- TK 154: Chi phí s n xu t kinh doanh d  dangả ấ ở

- S n ph m A:ả ẩ 14.798.000 đ ngồ
- S n ph m B:ả ẩ 19.524.000 đ ngồ

- TK 155: Thành ph mẩ
- S n ph m A:ả ẩ S  l ng: 50 mố ượ 3; Đ n giá: 3.367.000 đ ng/mơ ồ 3

- S n ph m B:ả ẩ S  l ng: 20 mố ượ 3; Đ n giá: 4.412.000ơ  đ ng/mồ 3

- TK 157: Hàng g i đi bán (Hàng chuy n theo h p đ ng t  tháng 9/200N cho khách hàng S)ử ể ợ ồ ừ
- S n ph m B: S  l ng 25 mả ẩ ố ượ 3; Giá xu t kho 4.356.000đ ng.ấ ồ

- TK 311:   80.000.000
- TK 331:          70.000.000 
           Trong đó: NB1: 50.000.000 
                            NB2: 20.000.000 
-TK 335 (trích tr c chi phí s a ch a l n TSCĐ): 25.000.000ướ ử ữ ớ
III - Tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty trong quý 4 năm 200N: ả ấ ủ
 Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong quý 4/200N nh  sau:ệ ụ ế ư
1. Ngày 01/10: Phi u nh p kho sế ậ ố     : Nh p kho 120 mậ 3 NVL chính mua c a Công ty Minh Anh, giá mua ch a thu  8ủ ư ế      .000 

đ ng/mồ 3, thu  su t thu  GTGT 10%, ch a tr  ti n cho ng i bán.ế ấ ế ư ả ề ườ
2. Ngày 02/10, Phi u xu t kho sế ấ ố     :Xu t kho 55 mấ 3 NVL chính đ  s n xu t s n ph m A và 62 mể ả ấ ả ẩ 3 NVL chính đ  s n xu t s nể ả ấ ả  

ph m B.ẩ
3. Ngày 3/10, Phi u thu s       : ế ố Rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t  500.000.000 đ ng.ề ử ề ậ ỹ ề ặ ồ
4. Ngày 5/10, Phi u nh p kho sế ậ ố     :Nh p kho 550 kg v t li u ph  mua c a Công ty th ng m i d ch v  Hòa Nguy t giá muaậ ậ ệ ụ ủ ươ ạ ị ụ ệ  

(bao g m c  thu  GTGT 10%) là 33.000 đ ng/kg, đã thanh toán b ng ti n m t ồ ả ế ồ ằ ề ặ (Phi u chi s    ).ế ố
5. Ngày 6/10,  Phi u nh p kho s    :ế ậ ố Mua 70 lít nhiên li u, giá mua ch a thu  17.500đ ng/lít, thu  su t thu  GTGT 10 % đãệ ư ế ồ ế ấ ế  

thanh toán b ng ti n m t (ằ ề ặ Phi u chi s      và HĐGTGT sế ố ố     ).  
6. Ngày 9/10, Phi u xu t kho sế ấ ố     :Xu t kho 265 kg v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m A và 240 kg v t li u ph  đ  s n xu tấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ể ả ấ  

s n ph m B.ả ẩ
7. Ngày 13/10, Hóa đ n GTGT s    :ơ ố      Khách hàng S đ ng ý mua 20 s n ph m B do Công ty chuy n theo h p đ ng t  thángồ ả ẩ ể ợ ồ ừ  

9/200N v i giá bán ch a thu  là 6.790.000đ ng/sp, thu  GTGT 10%, khách hàng S ch a thanh toán ti n cho Công ty và 5 s nớ ư ế ồ ế ư ề ả  
ph m còn l i Công ty đã nh p l i kho thành ph m ẩ ạ ậ ạ ẩ (phi u nh p kho s     ).ế ậ ố

8. Ngày 17/10, Phi u xu t kho s     : ế ấ ố Xu t 70 lít nhiên li u cho b  ph n qu n lý doanh nghi p.ấ ệ ộ ậ ả ệ
9. Ngày 18/10, Theo k  ho ch doanh nghi p s a ch a l n 1 TSCĐ dùng  b  ph n qu n lý DN.Chi phí s a ch a phát sinh nhế ạ ệ ử ữ ớ ở ộ ậ ả ử ữ ư 

sau:
    - Phi u xu t kho s      :ế ấ ố  Xu t ph  tùng tr  giá 19.500.000đấ ụ ị
    - Phi u chi sế ố      :Kho n chi tr  b ng ti n m t 3.800.000đả ả ằ ề ặ
10. Ngày 20/10,  Phi u xu t kho s     :ế ấ ố  Xu t kho cho b  ph n bán hàng: v t li u tr  giá 450.000 đ ng, công c  d ng c  (lo iấ ộ ậ ậ ệ ị ồ ụ ụ ụ ạ  

phân b  1 l n) tr  giá 200.000 đ ng.ổ ầ ị ồ
11. Ngày 21/10, Phi u chi s    :ế ố  Doanh nghi p chi ti p khách 2.500.000 đ ng b ng ti n m t.ệ ế ồ ằ ề ặ
12. Ngày 23/10, Phi u nh p kho sế ậ ố   :Nh p kho 30 mậ 3  s n ph m A và 20 mả ẩ 3  s n ph m B hoàn thành ả ẩ (Biên b n nghi m thuả ệ  

s     ).ố
13. Ngày 24/10, Phi u xu t kho sế ấ ố    :Xu t kho 38 mấ 3 s n ph m A bán cho Công ty TNHH M  Á, giá bán ch a thu  5.8ả ẩ ỹ ư ế     .

000 đ ng/mồ 3, thu  su t thu  GTGT 10%, khách hàng ch a thanh toán.ế ấ ế ư
14. Ngày 24/10, Phi u xu t kho s     .ế ấ ố Xu t kho phòng t ng h p: v t li u tr  giá 2.200.000đ ng, công c  d ng c  (lo i phân b  1ấ ổ ợ ậ ệ ị ồ ụ ụ ụ ạ ổ  

l n) tr  giá 500.000 đ ng.ầ ị ồ
15. Ngày 25/10, Phi u xu t kho sế ấ ố    :Xu t kho 230 lít nhiên li u đ  s n xu t s n ph m A và 250 lít nhiên li u đ  s n xu tấ ệ ể ả ấ ả ẩ ệ ể ả ấ  

s n ph m B.ả ẩ
16. Ngày 26/10,  Phi u chi s     :ế ố Chi phí s a ch a nh  m t thi t b  s n xu t  b  ph n phân x ng s n xu t 3.720.000ử ữ ỏ ộ ế ị ả ấ ở ộ ậ ưở ả ấ  

đ ng, đã thanh toán b ng ti n m t.ồ ằ ề ặ
17. Ngày 27/10, Phi u nh p kho sế ậ ố     :B  ph n s n xu t báo h ng m t công c  d ng c  xu t dùng t  tháng 9/200N thu cộ ậ ả ấ ỏ ộ ụ ụ ụ ấ ừ ộ  

lo i phân b  50% giá tr , tr  giá xu t kho c a CCDC 4.000.000 đ, đã thu h i ph  li u nh p kho tr  giá 500.000 đ. ạ ổ ị ị ấ ủ ồ ế ệ ậ ị
18. Ngày 29/10, HĐ GTGT s     :ố Mua đ  dùng văn phòng c a công ty Thành Phát. S  đ  dùng này đ c xu t th ng cho phòngồ ủ ố ồ ượ ấ ẳ  

T ng h p và Ban giám đ c, tr  giá mua ch a thu  7.500.000 đ ng, thu  GTGT 10 %, Công ty đã chuy n kho n cho công tyổ ợ ố ị ư ế ồ ế ể ả  
Thành Phát (U  nhi m chi sỷ ệ ố     ).

19. Ngày 30/10, B ng tính và phân b  kh u hao:ả ổ ấ  Trích kh u hao tài s n c  đ nh tháng 10 c a các b  ph n trong Công ty, cấ ả ố ị ủ ộ ậ ụ 
th  nh  sau: B  ph n QLDN 12.458.500 đ ng, b  ph n bán hàng 7.453.700 đ ng, phân x ng s n xu t 19.678.600 đ ng.ể ư ộ ậ ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ  
(Bi t r ng trong tháng 9/200N Công ty không có tình hình tăng, gi m tài s n c  đ nh)ế ằ ả ả ố ị

20. Ngày 31/10, U  nhi m chi s     ỷ ệ ố  :Chuy n TGNH tr  ti n đi n tháng 10 c a các b  ph n cho S  đi n l c Hà N i, c  th :ể ả ề ệ ủ ộ ậ ở ệ ự ộ ụ ể  
B  ph n QLDN 675.500 đ ng; B  ph n bán hàng 243.000 đ ng; Phân x ng s n xu t 1.264.500 đ ng.ộ ậ ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ



21. Ngày 31/10,  Phi u chi s    ế ố   :Xu t qu  TM tr  ti n đi n tho i tháng 10 c a các b  ph n: S  ti n ch a thu  c a bấ ỹ ả ề ệ ạ ủ ộ ậ ố ề ư ế ủ ộ 
ph n QLDN 586.500 đ ng, b  ph n bán hàng 356.000 đ ng, phân x ng s n xu t 274.500 đ ng, thu  su t thu  GTGTậ ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ ế ấ ế  
10%.

22. Ngày 31/10, Phi u chi s     ế ố  :Xu t qu  TM tr  ti n n c tháng 10 c a các b  ph n: B  ph n QLDN 154.500 đ ng; Bấ ỹ ả ề ướ ủ ộ ậ ộ ậ ồ ộ 
ph n bán hàng 115.000 đ ng; Phân x ng s n xu t 353.500 đ ng.ậ ồ ưở ả ấ ồ

23. Ngày 31/10, Căn c  vào b ng tính và thanh toán l ng tháng 10, ti n l ng và ph  c p ph i tr  cho ng i lao đ ng c aứ ả ươ ề ươ ụ ấ ả ả ườ ộ ủ  
các b  ph n nh  sau: ộ ậ ư

- B  ph n qu n lý doanh nghi p 22.457.000 đ ng;ộ ậ ả ệ ồ
- B  ph n bán hàng 11.786.000 đ ngộ ậ ồ
- Phân x ng s n xu tưở ả ấ

+ B  ph n qu n lý Phân x ng 6.896.000 đ ngộ ậ ả ưở ồ
+ Công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m A 28.564.000 đ ngự ế ả ấ ả ẩ ồ
+ Công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m B 31.667.000 đ ngự ế ả ấ ả ẩ ồ

- K  toán trích các kho n BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí kinh doanh và kh u tr  vào l ng theo t  l  quy đ nh vàế ả ấ ừ ươ ỷ ệ ị  
tr  toàn b  l ng tháng 10 cho ng i lao đ ng b ng ti n m t (ả ộ ươ ườ ộ ằ ề ặ Phi u ế chi s ….  )  ố
- Trích tr c l ng ngh  phép c a CN tr c ti p s n xu t theo t  l  10%.ướ ươ ỉ ủ ự ế ả ấ ỷ ệ

24. Ngày 2/11, Phi u chi s    ế ố : N p BHXH và BHYT trích đ c (nghi p v  23) b ng ti n m t.ộ ượ ệ ụ ằ ề ặ
25. Ngày 3/11, Phi u nh p kho s      ế ậ ố  :Nh p kho 300 lít nhiên li u mua c a Công ty H i Y n, giá mua ch a thu  17.700đ/lít,ậ ệ ủ ả ế ư ế  

thu  su t thu  GTGT 10% đã thanh toán b ng TM (ế ấ ế ằ Phi u chi s    )ế ố
26. Ngày 4/11, Phi u nh p kho sế ậ ố    :Nh p kho 200 kg v t li u ph  mua c a Công ty th ng m i d ch v  Hòa Nguy t, giáậ ậ ệ ụ ủ ươ ạ ị ụ ệ  

mua ch a thu  32.000 đ ng/kg, thu  su t thu  GTGT 10%, ch a thanh toán cho ng i bánư ế ồ ế ấ ế ư ườ
27. Ngày 04/11, y nhi m chi s    :Ủ ệ ố  Chuy n ti n g i ngân hàng tr  n  cho Công ty Minh Anh (nghi p v  1 ), do thanh toánể ề ử ả ợ ệ ụ  

tr c th i h n nên đ c Công ty Minh Anh cho h ng chi t kh u thanh toán 2%.ướ ờ ạ ượ ưở ế ấ
28. Ngày 5/11, Phi u nh p kho sế ậ ố    :Nh p kho 124 mậ 3 NVL chính mua c a Công ty th ng m i d ch v  Văn Minh giá muaủ ươ ạ ị ụ  

ch a thu  820.000 đ ng/mư ế ồ 3, thu  su t thu  GTGT 10%, đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng ế ấ ế ằ ề ử (U  nhi m chi s     ).ỷ ệ ố   
29. Ngày 5/11, Phi u xu t kho sế ấ ố     :Xu t kho 80 mấ 3 NVL chính đ  s n xu t s n ph m A và 72 mể ả ấ ả ẩ 3 NVL chính đ  s n xu tể ả ấ  

s n ph m B.ả ẩ
30. Ngày 6/11, Phi u xu t kho sế ấ ố         :Xu t kho ph  tùng đ  s a ch a nh  máy móc  phân x ng đ  s n xu t có giá trấ ụ ể ử ữ ỏ ở ưở ể ả ấ ị 

500.000đ.
31. Ngày 7/11,  Dùng qu  đ u t  phát tri n mua m t ô tô v n t i đ  v n chuy n s n ph m đi tiêu th  giá mua ch a thuỹ ầ ư ể ộ ậ ả ể ậ ể ả ẩ ụ ư ế  

770.000.000 đ ng (trong đó thu  GTGT 70.000.000 đ ng), chi phí ch y th  2.000.000 đ ng. Đã thanh toán toàn b  b ng ti nồ ế ồ ạ ử ồ ộ ằ ề  
g i ngân hàng ử (U  nhi m chi s     ),ỷ ệ ố  th i gian s  d ng theo d  ki n 10 năm.ờ ử ụ ự ế

32. Ngày 9/11, Phi u xu t kho sế ấ ố    :Xu t kho 70 kg v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m A và 50 kg v t li u ph  đ  s nấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ể ả  
xu t s n ph m B. ấ ả ẩ

33. Ngày  10/11,  Gi y  đ  ngh  t m  ng  s    ấ ề ị ạ ứ ố  :Ông  Tr n  Văn  Vi t  lái  xe  c a  DN t m ng  đ  mua  nhiên  li u,  s  ti nầ ệ ủ ạ ứ ể ệ ố ề  
2.500.000đ ng (ồ Phi u chi s     ).ế ố  

34. Ngày 12/11, Gi y báo n  sấ ợ ố        :Ngân hàng báo v  s  ti n đã đ c ngân hàng chuy n tr  cho NB1 theo yêu c u c a Côngề ố ề ượ ể ả ầ ủ  
ty là 40.000.000 đ

35. Ngày 14/11, Ông Tr n Văn Vi t thanh toán t m ng nh  sau:  Nh p kho nhiên li u 100 lít nhiên li u  giá mua ch a thu  làầ ệ ạ ứ ư ậ ệ ệ ư ế  
17.500 đ/ lít, thu  su t thu  GTGT 10% (ế ấ ế Phi u nh p kho s      và  HĐ GTGT s …   ). ế ậ ố ố

36. Ngày 15/11, Phi u xu t kho sế ấ ố    :Xu t 30 lít nhiên li u cho b  ph n bán hàng.ấ ệ ộ ậ
37. Ngày 17/11,  Phi u chi sế ố    : Doanh nghi p n p ti n vào ngân hàng là 50.000.000đ và đã nh n đ c gi y báo có c aệ ộ ề ậ ượ ấ ủ  

ngân hàng.
38. Ngày 18/11, Phi u xu t khoế ấ    : Xu t kho 5 chi c d ng c  C2 đ  dùng cho b  ph n bán hàng và phân b  1 l n.ấ ế ụ ụ ể ộ ậ ổ ầ
39. Ngày 22/11, Phi u nh p kho sế ậ ố    :Nh p kho 36 mậ 3 s n ph m A và 25 mả ẩ 3 s n ph m B hoàn thành ả ẩ (Biên b n nghi m thuả ệ  

s     ).ố
40. Ngày 23/11, Phi u xu t kho sế ấ ố        :Xu t kho 35 mấ 3 s n ph m B bán cho Công ty K, giá bán ch a thu  6.8ả ẩ ư ế      .000 đ/m3, 

thu  GTGT 10%, khách hàng ch a thanh toán.ế ư      
41. Ngày 24 /11, Phi u xu t kho sế ấ ố     :Xu t kho 35 mấ 3 s n ph m A bán cho Công ty M, giá bán ch a thu  5.8ả ẩ ư ế     .000 đ ng/ồ

m3, thu  GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán b ng ti n m t ế ằ ề ặ (Phi u thu s      ).ế ố
42. Ngày 24 /11, Phi u chi s      :ế ố Chi ti n m t tr  ti n ề ặ ả ề qu ng cáo s n ph m 3.300.000đ trong đó thu  GTGT 300.000 đ ng.ả ả ẩ ế ồ
43. Ngày 30 /11, Phi u chi s      :ế ố Xu t qu  TM tr  l ng tháng 11 cho cán b  công nhân viên (ấ ỹ ả ươ ộ D a vào b ng l ng  thángự ả ươ  

10)  có kh u trấ ừ t m ng còn th a ch a thanh toán c a ông Tr n Văn Vi t.ạ ứ ừ ư ủ ầ ệ
44. Ngày  30 /11, U  nhi m chi s    : ỷ ệ ố Chuy n TGNH tr  ti n đi n tháng 11 c a các b  ph n cho S  đi n l c Hà N i, cể ả ề ệ ủ ộ ậ ở ệ ự ộ ụ 

th : B  ph n QLDN 750.500 đ ng; B  ph n bán hàng 372.000 đ ng; Phân x ng s n xu t 1.358.500 đ ng.ể ộ ậ ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ
45. Ngày 30/11,  Phi u chi sế ố     :Xu t qu  TM tr  ti n đi n tho i tháng 11 c a các b  ph n : S  ti n ch a thu  c a bấ ỹ ả ề ệ ạ ủ ộ ậ ố ề ư ế ủ ộ  

ph n QLDN 674.500 đ ng, b  ph n bán hàng 396.000 đ ng, phân x ng s n xu t 289.500 đ ng. Thu  su t thu  GTGTậ ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ ế ấ ế  
10%.

46. Ngày 30/ 11, Phi u chi s    ế ố   :Xu t qu  TM tr  ti n n c tháng 11 c a các b  ph n: B  ph n QLDN 167.500 đ ng; Bấ ỹ ả ề ướ ủ ộ ậ ộ ậ ồ ộ 
ph n bán hàng 143.000 đ ng; Phân x ng s n xu t 389.500 đ ng.ậ ồ ưở ả ấ ồ

47. Ngày 30/11, Trích kh u hao tài s n c  đ nh tháng 11 cho toàn doanh nghi p ấ ả ố ị ệ (L pậ  B ng phân b  kh u hao tháng 11/Nả ổ ấ  )
48. Ngày 1/12, Phi u nh p kho sế ậ ố     :Nh p kho 121 mậ 3 NVL chính ch a tr  ti n cho công ty Minh Anh, giá mua ch a thuư ả ề ư ế 

800.000 đ ng/mồ 3, thu  su t thu  GTGT 10%.    ế ấ ế



49. Ngày 3/12,  Phi u nh p kho sế ậ ố     :Nh p kho 535 kg v t li u ph , giá mua ch a thu  31.000 đ ng/kg, thu  su t thuậ ậ ệ ụ ư ế ồ ế ấ ế 
GTGT 10%, ch a thanh toán cho Công ty th ng m i d ch v  Hòa Nguy t.ư ươ ạ ị ụ ệ

50. Ngày 4/12, Phi u xu t kho sế ấ ố        :Xu t kho 60 mấ 3 NVL chính đ  s n xu t s n ph m A, 60 mể ả ấ ả ẩ 3 NVL chính đ  s n xu tể ả ấ  
s n ph m B.ả ẩ

51. Ngày 5/12,  Doanh nghi p nh ngệ ượ  bán m t ô tô v n t i thu c b  ph n bán hàng, nguyên giá 588.000.000 đ ng, giá trộ ậ ả ộ ộ ậ ồ ị 
hao mòn 475.320.000 đ ng, giá bán ch a thu  150.6ồ ư ế     .000 đ ng, thu  su t thu  GTGT 10%, đã thu b ng ti n g i ngânồ ế ấ ế ằ ề ử  
hàng. Chi phí s a ch a tr c khi nh ng bán 5.ử ữ ướ ượ     0.000 đ ng, đã thanh toán b ng ti n m t (ồ ằ ề ặ Phi u chi s     ), ế ố t  l  kh u haoỷ ệ ấ  
năm 10%.  

52. Ngày 5/12, Phi u xu t kho sế ấ ố     :Xu t kho 270 kg v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m A và 237 kg v t li u ph  đ  s nấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ể ả  
xu t s n ph m B.ấ ả ẩ

53. Ngày 6/12, Công ty TNHH M  Á mua hàng (  nghi p v  13) tr  l i 5 mỹ ở ệ ụ ả ạ 3 s n ph m A do phát hi n không đ m b oả ẩ ệ ả ả  
ph m ch t. DN đã nh p l i kho s  s n ph m ẩ ấ ậ ạ ố ả ẩ này (Phi u nh p kho s    )ế ậ ố  và đã chi ti n m t ề ặ (Phi u chi s     )ế ố  đ  hoàn tr  choể ả  
khách hàng.

54. Ngày 10/12, Phi u chi s     .ế ố Xu t qu  ti n m t ấ ỹ ề ặ tr  n  cho Công ty Công ty th ng m i d ch v  Hòa Nguy t (nghi p v  26)ả ợ ươ ạ ị ụ ệ ệ ụ
55. Ngày 18/12, Phi u chi s     ế ố .Chi ti n m t  tề ặ ổ ch c cho công nhân tham quan di tích l ch s  5.800.000đứ ị ử
56. Ngày 20/12, Gi y báo n  sấ ợ ố    :Ngân hàng v  kho n ti n g i đã đ c chuy n đi tr  n  vay ng n h n 60.000.000đề ả ề ử ượ ể ả ợ ắ ạ
57. Ngày 25/12, Phi u nh p kho sế ậ ố    :Nh p kho 34 mậ 3  s n ph m A và 30 mả ẩ 3  s n ph m B hoàn thành ả ẩ (Biên b n nghi m thuả ệ  

s     ).ố
58. Ngày 25/12, Gi y báo có s    :ấ ố  Ngân hàng báo kho n ti n lãi ti n g i doanh nghi p đ c h ng là 2.800.000đả ề ề ử ệ ượ ưở
59. Ngày 26/12, Gi y báo có s    :ấ ố  Ngân hàng báo v  kho n ti n do Công ty K thanh toán ti n mua hàng  (nghi p v  40) vàề ả ề ề ở ệ ụ  

do thanh toán s m nên doanh nghi p cho khách hàng h ng kho n chi t kh u thanh toán là 1%.ớ ệ ưở ả ế ấ
60. Ngày 29/12, Phi u xu t kho sế ấ ố      :Xu t kho 39 mấ 3  s n ph m B bán cho Công ty Nh t Linh, giá bán ch a thu  6.8ả ẩ ấ ư ế     .

000đ ng/mồ 3, thu  GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng, đã nh n đ c ế ằ ề ử ậ ượ Gi y báo có s  ấ ố
61. Ngày 29/12, Phi u chi s     ế ố .Chi ti n mua sách báo đ nh kì cho b  ph n QLDN 500.000đ.ề ị ộ ậ
62. Ngày 29/12, Phi u xu t kho sế ấ ố     :Xu t kho thành ph m bán cho Công ty TNHH V n Phúc 25mấ ẩ ạ 3 s n ph m A , giá bánả ẩ  

ch a thu  5.8ư ế     .000 đ ng/mồ 3, thu  su t thu  GTGT 10%, ch a thu đ c ti n.ế ấ ế ư ượ ề
63. Ngày 31/12, Trích kh u hao tài s n c  đ nh tháng 12 cho toàn doanh nghi p ấ ả ố ị ệ (L pậ  B ng phân b  kh u hao tháng 12/Nả ổ ấ  ).
64. Ngày  31/12, Phi u chi sế ố    :Xu t qu  TM tr  l ng tháng 12 cho cán b  công nhân viên (ấ ỹ ả ươ ộ T ng t  tháng 10).ươ ự
65. Ngày  31/12, U  nhi m chi sỷ ệ ố     :Chuy n TGNH tr  ti n đi n tháng 12 c a các b  ph n cho S  đi n l c Hà N i, cể ả ề ệ ủ ộ ậ ở ệ ự ộ ụ 

th : B  ph n QLDN 645.500 đ ng; B  ph n bán hàng 289.000 đ ng; Phân x ng s n xu t 1.754.500 đ ng.ể ộ ậ ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ
66. Ngày 31 /12, Phi u chi sế ố     :Xu t qu  TM tr  ti n đi n tho i tháng 12 c a các b  ph n S  ti n ch a thu  c a b  ph nấ ỹ ả ề ệ ạ ủ ộ ậ ố ề ư ế ủ ộ ậ  

QLDN 534.500 đ ng, b  ph n bán hàng 332.000 đ ng, phân x ng s n xu t 212.500 đ ng. Thu  su t thu  GTGT 10%.ồ ộ ậ ồ ưở ả ấ ồ ế ấ ế
67. Ngày 31 /12, Gi y báo có    :Nh n đ c gi y báo c a NH v  kho n ti n bán hàng (nghi p v  62) do khách hàng thanh toánấ ậ ượ ấ ủ ề ả ề ệ ụ
68.  Ngày  31/12, Phi u chi s     :ế ố Xu t qu  TM tr  ti n n c tháng 12 c a các b  ph n:  B  ph n QLDN 165.500 đ ng; Bấ ỹ ả ề ướ ủ ộ ậ ộ ậ ồ ộ 

ph n bán hàng 173.000 đ ng; Phân x ng s n xu t 386.500 đ ng.ậ ồ ưở ả ấ ồ
69. Ngày 31/12, Kh u tr  thu  giá tr  gia tăng trong kỳ.ấ ừ ế ị
70. Ngày 31/12,  Phi u chi s     :ế ố Chi ti n m t t m n p thu  thu nh p theo thông báo thu  thu nh p doanh nghi p c a cề ặ ạ ộ ế ậ ế ậ ệ ủ ơ 

quan thu  30.000.000đ ế
71. Ngày 31/12: T m trích l p các qu  c a Công ty t  l i nhu n ch a phân ph i nh  sau:ạ ậ ỹ ủ ừ ợ ậ ư ố ư

- Qu  đ u t  phát tri n: 16.000.000đỹ ầ ư ể
- Qu  khen th ng:       12.000.000đỹ ưở
- Qu  phúc l i:              13.000.000đỹ ợ
- Qu  d  phòng tài chính: 28.000.000 đỹ ự

72. Ngày 31/12, Cu i tháng k  toán đã th c hi n các công vi c: ố ế ự ệ ệ
- Tính giá thành s n ph m hoàn thành.ả ẩ

   - Th c hi n các bút toán k t chuy n đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh, bi t thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p là 25%.ự ệ ế ể ể ị ế ả ế ế ậ ệ ả ộ
L u ý:ư  - Chi phí qu n lý phân x ng s n xu t đ c phân b  theo kh i l ng s n ph m A và B hoàn thành trong kỳ.ả ưở ả ấ ượ ổ ố ượ ả ẩ

- Giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ: S n ph m A: 13.890.000 đ ng; S n ph m B: 15.437.000 đ ng.ị ả ẩ ở ố ả ẩ ồ ả ẩ ồ



PH N 2 :Ầ BÀI T P TH C HÀNH TRÊN PH N M M K  TOÁN Ậ Ự Ầ Ề Ế

Công ty ABC th c hi n ch c năng s n xu t và kinh doanh hàng hoá, công ty g m các b  ph n c  b n sau:ự ệ ứ ả ấ ồ ộ ậ ơ ả
- B  ph n s n xu t g m 2 phân x ng (PXA và PXB): PXA s n xu t s n ph m A (SPA) và B (SPB); PXB s n xu t s nộ ậ ả ấ ồ ưở ả ấ ả ẩ ả ấ ả  

ph m C (SPC) và D (SPD)ẩ
- S n ph m A đ c s n xu t t  VLC1, VLC2, VLP1, VLP2; S n ph m B đ c s n xu t t  VLC2,VLC3, VLP2, VLP3;ả ẩ ượ ả ấ ừ ả ẩ ượ ả ấ ừ  

S n ph m C đ c s n xu t t  VLC3, VLC4, VLP3, VLP4; S n ph m D đ c s n xu t t  VLC4, VLC5, VLP4, VLP5. ả ẩ ượ ả ấ ừ ả ẩ ượ ả ấ ừ
- Hình th c s  k  toán: Nh t ký chungứ ổ ế ậ
- N p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u trộ ế ươ ấ ừ
- Đ ng ti n h ch toán ng m đ nh: VNDồ ề ạ ầ ị
- Chu kỳ s n xu t kinh doanh: thángả ấ
- K  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyênế ồ ươ ườ
- Ph ng pháp tính giá thành: theo đ nh m cươ ị ứ
- Ph ng pháp tính t  giá ghi s  trong các phát sinh liên quan đ n ngo i t : trung bình thángươ ỷ ổ ế ạ ệ
- M i giao d ch mua bán hàng hoá v t t  và thanh toán đ u đ c theo dõi b ng h p đ ngọ ị ậ ư ề ượ ằ ợ ồ

Bài th c hành s  1ự ố : Thi t l p thông tin ban đ u cho h  th ng k  toán máyế ậ ầ ệ ố ế
1/ M c đích: ụ
2/ N i dung:ộ

- Khai báo các đ n v  c  s  (n u công ty c a b n là công ty m )ơ ị ơ ở ế ủ ạ ẹ
- Khai báo tên ng i s  d ng, m t kh u c a ng i s  d ng và phân quy n cho ng i s  d ng ph n m m k  toán.ườ ử ụ ậ ẩ ủ ườ ử ụ ề ườ ử ụ ầ ề ế
- Khai báo ngày b t đ u c a năm tài chínhắ ầ ủ
- Khai báo ngày đ u tiên nh p d  li u vào ph n m mầ ậ ữ ệ ầ ề
- Khai báo đ ng ti n h ch toán và các ngo i t  th ng xuyên s  d ng c a doanh nghi pồ ề ạ ạ ệ ườ ử ụ ủ ệ
- Khai báo t  giá h ch toán c a doanh nghi pỷ ạ ủ ệ
- Khai báo các b  ph n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pộ ậ ả ấ ủ ệ
- Khai báo các thông tin cho màn hình c p nh t ch ng t .ậ ậ ứ ừ
- Khai báo đ ng d n đ  sao chép d  li u t  ngoài vào ph n m m Fast và t  ph n m m Fast ra ngoài.ườ ẫ ể ữ ệ ừ ầ ề ừ ầ ề
- Khai báo các tham s  tuỳ ch n khác nh : Tên doanh nghi p c a b n, đ a ch , mã s  thu , đi n tho i, E_mail, Fax, cáchố ọ ư ệ ủ ạ ị ỉ ố ế ệ ạ  

hi n th  c a các d  li u ki u s …ể ị ủ ữ ệ ể ố
3/  Trình t  th c hi nự ự ệ

Vào Menu “H  th ng” đ  l a ch n các ch c năng t ng ng v i t ng yêu c u c  th .ệ ố ể ự ọ ứ ươ ứ ớ ừ ầ ụ ể
4/ S  li u đào t oố ệ ạ
Hãy thi t l p các thông tin ban đ u  sau đây cho ph n m m k  toán Fast Accountingế ậ ầ ầ ề ế

- Công ty: Công ty s n xu t và d ch v  th ng m i ABC (Mã công ty: ABC). Đ a ch  123A - Tr n H ng Đ o – Hai Bàả ấ ị ụ ươ ạ ị ỉ ầ ư ạ  
Tr ng –Hà N i. Mã s  thu : 100011-110111.ư ộ ố ế

- Là m t công ty nh  nên ch  có 1 đ n v  c  s  đó là: Công ty SX và TM ABC (Mã đ n v : 000); hai phân x ng s n xu tộ ỏ ỉ ơ ị ơ ở ơ ị ưở ả ấ  
(PXA – Phân x ng A, PXB – Phân x ng B) và hai b  ph n bán hàng (C a hàng 1 -001, C a hàng 2-002)ưở ưở ộ ậ ử ử

- Ngày b t đ u c a năm tài chính: 01/01/hi n t iắ ầ ủ ệ ạ
- Ngày đ u tiên nh p d  li u: 01/01/hi n t iầ ậ ữ ệ ệ ạ
- Mã đ ng ti n h ch toán ng m đ nh: VND; mã ngo i t  ng m đ nh: ồ ề ạ ầ ị ạ ệ ầ ị

Bài th c hành s  2ự ố : C p nh t h  th ng danh m c t  đi n và s  d  đ u kỳậ ậ ệ ố ụ ừ ể ố ư ầ
1/ M c đíchụ

- Xác đ nh các tài kho n h ch toán c a doanh nghi pị ả ạ ủ ệ
- Xác đ nh các khách hàng, nhà cung c p c a doanh nghi pị ấ ủ ệ
- Xác đ nh các h p đ ng mua bán, các kh  c vay mà các doanh nghi p th c hi n các giao d chị ợ ồ ế ướ ệ ự ệ ị
- Xác đ nh các lo i hàng hoá v t t ,  nguyên v t li u cũng nh  các kho hàng  c a doanh nghi p ị ạ ậ ư ậ ệ ư ủ ệ
- Xác đ nh các lo i thu  su t mua bán c a doanh nghi p doanh nghi pị ạ ế ấ ủ ệ ệ
- Xác đ nh s  d  đ u kỳ (đ u năm) c a các tài kho n, các kho n doanh nghi p còn ph i tr  hay còn ph i thu c a t ng đ iị ố ư ầ ầ ủ ả ả ệ ả ả ả ủ ừ ố  

t ng công n , theo t ng hoá đ n.ượ ợ ừ ơ
- Xác đ nh s  l ng t n kho, giá tr  t n kho c a t ng hàng hoá v t t   t ng kho hàng.ị ố ượ ồ ị ồ ủ ừ ậ ư ở ừ

2/ N i dungộ
- Danh m c ti n tụ ề ệ
- Danh m c tài kho nụ ả
- Danh m c thu  su t đ u raụ ế ấ ầ
- Danh m c thu  su t đ u vàoụ ế ấ ầ
- Danh m c h p đ ng mua hàngụ ợ ồ
- Danh m c h p đ ng bán hàngụ ợ ồ
- Danh m c kh  c vayụ ế ướ
- Danh m c kho n m c phíụ ả ụ
- Danh m c kho hàngụ



- Danh m c nhóm hàng hoá v t tụ ậ ư
- Danh m c hàng hoá v t tụ ậ ư

3/ Trình t  th c hànhự ự
Ch n phân h  k  toán t ng ng (T ng h p; V n b ng ti n; Mua hàng và công n  ph i thu hay Bán hàng và công n  ph i trọ ệ ế ươ ứ ổ ợ ố ằ ề ợ ả ợ ả ả 
ho c Hàng t n kho) -> Ch n “Danh m c t  đi n” -> Ch n danh m c c n khai báoặ ồ ọ ụ ừ ể ọ ụ ầ
4/  S  li u đào t oố ệ ạ

DANH M C TÀI KHO NỤ Ả

Tài kho nả Tên tài kho nả Mã 
NT

Tk 
mẹ B cậ Loạ

i
Tk  công 
nợ

Tk  Sổ 
cái

 1121AC
B         Ti n VND g i ngân hàng ACBề ử   

112
1 3 1   

 1122EUR Ti n ngo i t  g i ngân hàng EURề ạ ệ ử  EUR
112
2 3 1   

 1122USD Ti n ngo i t  g i ngân hàng USDề ạ ệ ử  USD
112
2 3 1   

  154PXA Chi phí SXKD d  dang PXAở   154 2 1   
  154PXB Chi phí SXKD d  dang PXBở   154 2 1   
  3111AC
B         

Vay  ng n  h n  VNĐ  ngân  hàngắ ạ  
ACB                   

311
1 3 1   

  621PXA Chi phí NVL tr c ti p PXAự ế   621 2 1   
  621PXB Chi phí NVL tr c ti p PXBự ế   621 2 1   
 62C Chi phí nhân công tr c ti p chungự ế   622 2 1   
 622PXA Chi phí nhân công tr c ti p PXAự ế   622 2 1   
 622PXB Chi phí nhân công tr c ti p PXBự ế   622 2 1   

 6271C Chi phí nhân viên phân x ng chungở   
627
1 3 1   

 6271PXA Chi phí nhân viên phân x ng PXAở   
627
1 3 1   

 6271PXB Chi phí nhân viên phân x ng PXBở   
627
1 3 1   

 6272C Chi phí v t li u chungậ ệ   
627
2 3 1   

 6272PXA Chi phí v t li u chung PXAậ ệ   
627
2 3 1   

 6272PXB Chi phí v t li u chung PXBậ ệ   
627
2 3 1   

 6273C Chi phí công c  d ng c  chungụ ụ ụ   
627
3 3 1   

 6273PXA 
Chi  phí  công  c  d ng  c  chungụ ụ ụ  
PXA                

627
3 3 1   

 6273PXB 
Chi  phí  công  c  d ng  c  chungụ ụ ụ  
PXB                

627
3 3 1   

 6274C Chi phí kh u hao TSCĐ chungấ   
627
4 3 1   

 6274PXA Chi phí kh u hao TSCĐ chung PXAấ   
627
4 3 1   

 6274PXB Chi phí kh u hao TSCĐ chung PXBấ   
627
4 3 1   

 6277C Chi phí d ch v  mua ngoài chungị ụ   
627
7 3 1   

 6277PXA Chi phí d ch v  mua ngoài PXAị ụ   
627
7 3 1   

 6277PXB Chi phí d ch v  mua ngoài PXBị ụ   
627
7 3 1   

 6278C Chi phí  b ng ti n khác chungằ ề   
627
8 3 1   

 6278PXA Chi phí  b ng ti n khác chung PXAằ ề   
627
8 3 1   

 6278PXB Chi phí  b ng ti n khác chung PXBằ ề   
627
8 3 1   

 64171 Chi phí ti p khách, h i h pế ộ ọ
641
7 3



 64172 Chi phí d ch v  mua ngoài kháchị ụ
641
7 3

 

DANH M C TI N TỤ Ề Ệ

    Mã  ngo i tạ ệ Tên ngo i tạ ệ
AUD đô la úc        
EUR Đ ng Europe     ồ
FRC đ ng France phápồ
JPY Đ ng Yên Nh t   ồ ậ
USD Đôla M          ỹ
VND Đ ng Viet nam   ồ

Danh môc tiÒn tÖ

    M∙  ngo¹i 
tÖ

Tªn ngo¹i tÖ

AUD đô la úc        
EUR Đ ng Europe     ồ
FRC đ ng France phápồ
JPY Đ ng Yên Nh t   ồ ậ
USD Đôla M          ỹ
VND Đ ng Viet nam   ồ

DANH M C KHÁCH HÀNGỤ

Stt Mã khách Tên khách Đ a ch  ị ỉ Mã s  thuố ế
1 ABC     Khách hàng ABC 123A Tr n Hầ ng Đ o Hà N iạ ộ                    

2 KHD1    Đ i lý D1ạ  
1/26  QL,  13  Hi p  Bình,  Qu ngệ ả  
Ngãi                               0100686200-003-1  

3 KHD2    Đ i lý D2ạ  99 Âu C  P9, Tân Bình, TPHCMơ  
0100320643-
1      

4 KHH1    Khách hàng H1 65 Hoàng văn Th ,C n Thụ ầ ơ 0100101900-1      
5 KHH2    khách hàng H2 110A Đư ng Yên Ph ,Hà N iờ ụ ộ                    
6 KHH3    Khách hàng H3 C m c ng hàng không Mi n Namụ ả ề                    
7 KHH5    Khách hàng H5 254 Đinh B  Lĩnh, Đà N ngộ ẵ                    
8 NBL01   Cty Đi n L c hà N iệ ự ộ  A2 Tr n Nguyên Hãn Hà N iầ ộ                    
9 NBL02   Cty N c S ch Hà N iớ ạ ộ  31B Yên Ph , Hà N iụ ộ  0300167835-4      
10 NBL03   Cty Đi n Tho i Hà N iệ ạ ộ  47 Nguy n Du Hà N iễ ộ  0301307676-001-1  
11 NBL04   Cty Qu ng Cáo GoldSunả  21 Lê Ph ng Hi u, TPHCMụ ể  0100951182        
12 NBL05   Cty Vinatexco 29B Lê Tr ng T n, TPHCMọ ấ  0101019783        
13 NBL06   Cty LD Ôtô Toyota Mê Linh ,Vĩnh Phú, Hà N iộ  0100686223-1      

14 NBL07   
Cty  C  Khí  Tr n  Hơ ầ ng 
Đ o                        ạ 32 Tr n Quang Kh i, Đà N ngầ ả ẵ  0100105528-1      

15 NBL08   Cty Ki m Toán Vacoể  Kh ng Thơ ng ,Đ ng Đa, Hà N iợ ố ộ  0301464044-1      
16 NBL09   Cty H ng Hàồ  Ngô Quy n , Qu ng Ngãiề ả  0102455067-1      

17 NBL11   
Cty  V t  Tậ  T ng  H pổ ợ  
Thanh Xuân                  Thanh Xuân b c, Hà N iắ ộ  0100866220-1      

18 NBL12   C c Thu  Hà N iụ ế ộ  175 Gi ng Võ, Hà N iả ộ                    
19 NBL13   Kho B c Nhà Nạ cớ  1 B n chế ng Dơ ng, Q1, TPHCMơ                    

20 NBL14   Ngân Hàng ACB 
18 Nguy n Thái H c, ba Đình , Hàễ ọ  
N i                            ộ 0300103282-1      

21 NBL15   
B o Hi m Xã H i  Thànhả ể ộ  
Ph                       ố

12  Nguy n  Th  Minh  Khai,  Q3,ễ ị  
TPHCM                                                

22 NBL16   
B o  Hi m  Y  T  Thànhả ể ế  
Ph                          ố

13  Nguy n  Th  Minh  Khai,  Q3,ễ ị  
TPHCM                                                

23 NBS1    Ng i Bán S1ờ  47 Tràng ti n, Hà N iề ộ                    
24 NBS2    Ng i Bán S2ờ  46 Lê L i,Tp C n Thợ ầ ơ 0300147941-3      
25 NBS3    Ng i Bán S3ờ  811A Đ ng Gi i Phóng, Đà N ngờ ả ẵ  0100686209001-1   



26 NBS4    Ng i Bán S4ờ  181 Gi ng Võ, Đà N ngả ẵ  0100230800-1      
27 NBS5    Ng i Bán S5ờ  133 Nguy n Công Trễ ứ 0100320500-1      
28 NVHLL Lê L  H ngệ ằ  Phòng K  Toánế                    
29 NVHPT   Ph m Thúy H ngạ ồ  Phóng Hành Chính                   
30 NVMBV Bùi Văn Mùi Phòng Bán Hàng                   
31 NVTNV Nguy n văn Tễ  Phòng V t Tậ                    
32 NVTVT Tr n Văn Támầ  Phòng Tiêu Thụ                   
33 POCHEN công ty POCHEN Đài Loan                   

DANH M C H P Đ NG BÁNỤ Ợ Ồ

S  h p đ ngố ợ ồ N i dung h p đ ngộ ợ ồ Mã KH Ngày Ký Ngày h t h nế ạ Ngày th c hi nự ệ
HD001KH1 Cung c p hàng hoá, TPấ KHH1 1/01/2006 31/03/2006 1/01/2006
HD002KH2 Cung c p hàng hoá, TPấ KHH2 1/01/2006 31/03/2006 2/01/2006
HD003KH3 Cung c p hàng hoá, TPấ KHH3 1/01/2006 31/03/2006 3/01/2006
HD004KH5 Cung c p hàng hoá, TPấ KHH5 1/01/2006 31/03/2006 4/01/2006
HD005ĐLD1 Cung c p hàng hoá, TPấ KHD1 1/01/2006 31/03/2006 5/01/2006
HD006ĐLD2 Cung c p hàng hoá, TPấ KHD2 1/01/2006 31/03/2006 6/01/2006

DANH M C H P Đ NG MUAỤ Ợ Ồ

S  h p đ ngố ợ ồ N i dung h p đ ngộ ợ ồ Mã KH Ngày Ký
Ngày  h tế  
h nạ

Ngày 
th c hi nự ệ

HD001NBS1 Cung c p hàng hoá, TPấ NBS1 1/01/2006 31/03/2006 1/01/2006

HD002 NBS 2 Cung c p hàng hoá, TPấ NBS2 1/01/2006 31/03/2006 2/01/2006

HD003 NBS3 Cung c p hàng hoá, TPấ NBS3 1/01/2006 31/03/2006 3/01/2006

HD004 NBS4 Cung c p hàng hoá, TPấ NBS4 1/01/2006 31/03/2006 4/01/2006

HD005 NBS5 Cung c p hàng hoá, TPấ NBS5 1/01/2006 31/03/2006 5/01/2006

HD006CTTX Cung c p hàng hoá, TPấ NBL11 1/01/2006 31/03/2006 6/01/2006



Danh m c kh  c vayụ ế ướ

Mã  kh  ế -
cướ S  khố ế 

cướ N i dungộ Ngày vay
Ngày  đáo 
h nạ Giá tr  vayị

Lãi 
su tấ  
(% 
tháng)

Lãi 
su tấ  
quá 
h nạ  
(%)

Tài 
kho nả  
vay

KU01ACB
001/KU 

Vay  ng nắ  
h nạ  10/1/2005 3/31/2006

 280,000,00
0  1.  2. 3111ACB

KU02ACB
002/KU 

Vay  ng nắ  
h nạ  2/01/2006 5/01/2006

 200,000,00
0  1.  2. 3111ACB

KU03ACB
003/KU 

vay  ng nắ  
h nạ  3/01/2006 6/01/2006

 100,000,00
0  1.  2. 3111ACB

DANH M C KHO HÀNGỤ

Mã kho Tên kho
Lo iạ  
kho TK kho

KVLC Kho v t  li u chínhậ ệ 0  
KNL Kho nhiên li uệ 0  

KCC
Kho công c , d ng c , ph  tùng, v t li uụ ụ ụ ụ ậ ệ  
phụ 0  

KTP Kho thành ph mẩ 0  
KHH Kho hàng hoá 0  
KDLD1 Kho đ i lý D1ạ 1 157
KDLH1 Kho đ i lý c a khách hàng H1ạ ủ 1 157
KDLH3 Kho đ i lý c a khách hàng H3ạ ủ 1 157

DANH M C NHÓM HÀNG HOÁ V T TỤ Ậ Ư
Lo i nhómạ Mã nhóm Tên nhóm
1 HH Hàng hoá
1 TP Thành ph mẩ
1 VLC v t li uậ ệ
1 VLP v t tậ
1 CC công cụ
1 PT ph  tùngụ
1 NL nhiên li uệ

DANH M C HÀNG HOÁ V T TỤ Ậ Ư
ma_vt ten_vt Dvt vt_ton_kho gia_ton tk_vt tk_dt tk_gv tk_tl
VLC1 v t li u chính VLC1ậ ệ Kg 1 1 1521    
VLC2 v t li u chính VLC2ậ ệ Kg 1 1 1521    
VLC3 v t li u chính VLC3ậ ệ Kg 1 1 1521    
VLC4 v t li u chính VLC4ậ ệ Kg 1 1 1521    
VLP1 v t li u ph  VLP1ậ ệ ụ Kg 1 1 1522    



VLP2 v t li u ph  VLP2ậ ệ ụ Kg 1 1 1522    
VLP3 v t li u ph  VLP3ậ ệ ụ Kg 1 1 1522    
VLP4 v t li u ph  VLP4ậ ệ ụ Kg 1 1 1522    
H1 Hàng H1 Kg 1 3 156 5111 632 5311
H2 Hàng H2 mét 1 3 156 5111 632 5311
H5 Hàng H5 cái 1 3 156 5111 632 5311
H3 Hàng H3 cái 1 3 156 5111 632 5311
SPA s n ph m Aả ẩ cái 1 1 155 5112  5312
SPB s n ph m Bả ẩ cái 1 1 155 5112  5312
SPC s n ph m Cả ẩ cái 1 1 155 5112  5312
SPD s n ph m Dả ẩ cái 1 1 155 5112  5312
CC1 Công c  01ụ cái 1 1 1531    
CC2 Công c  02ụ cái 1 1 1531    
NL1 nhiên li u 1ệ lít 1 1 1523    

PT1 ph  tùng 1ụ
chiế
c 1 1 1524    

VLC5 v t li u chính VLC5ậ ệ Kg 1 1 1521    
VLP5 v t li u ph  VLP5ậ ệ ụ Kg 1 1 1522    

Vào  s  d  đ u kỳ cho các tài kho n sauố ư ầ ả

B ng s  dả ố ư đ u kỳ c a các tài kho n                                                            ầ ủ ả

Ngày: 01/01/2006
Tài 
kho nả Tên tài kho nả S  dố

  
Nợ Nợ 

NT
Có

1111 Ti n m t Vi t Namề ặ ệ   30,000,000   
1121ACB Ti n VND g i ngân hàng ACBề ử   170,000,000   

1122EUR Ti n ngo i t  g i ngân hàng EURề ạ ệ ử   20,000,000
 1,00
0  

1122USD Ti n ngo i t  g i ngân hàng USDề ạ ệ ử   75,000,000
 5,00
0  

1521 Nguyên li u, v t li u chínhệ ậ ệ   48,000,000   
1522 V t li u ph                                                     ậ ệ ụ  5,000,000   
1523 Nhiên li u                                                      ệ  5,000,000   
1524 Ph  tùng                                                        ụ  2,000,000   
1531 Công c , d ng cụ ụ ụ  8,000,000   
154PXA Chi phí SXKD d  dang PXAở   37,500,000   
154PXB Chi phí SXKD d  dang PXBở   42,000,000   
156 Hàng hóa                                                         170,000,000   
2112 Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế   300,000,000   
2113 Máy móc, thi t bế ị  142,500,000   
2114 Ph ng ti n v n t i, truy n d nơ ệ ậ ả ề ẫ   105,000,000   
2115 Thi t b , d ng c  qu n lýế ị ụ ụ ả   52,000,000   
21412 Hao mòn nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế     12,900,000
21414 Hao mòn ph ng ti n v n t iơ ệ ậ ả     8,400,000
21415 Hao mòn d ng c , thi t b  qu n lýụ ụ ế ị ả     9,500,000
3111ACB Vay ng n h n VNĐ ngân hàng ACBắ ạ     280,000,000
3351 Chi phí ph i tr : ph n lãi vay ph i trả ả ầ ả ả    2,000,000
411 Ngu n v n kinh doanhồ ố     861,200,000
4211 Lãi năm tr c                                                   ớ    28,000,000
   

B ng s  dả ố ư công n  ph i thu đ u kỳợ ả ầ
Tài kho n: 13111 – Ph i thu c a khách hàng ho t đ ng s n xu t kinh doanhả ả ủ ạ ộ ả ấ
Ngày 01/01/2006
STT Mã khách Tên khách S  dố ư

Nợ Có
1 KHH1 Khách hàng H1 35 000 000
2 KHH2 Khách hàng H2 15 000 000
T ng c ngổ ộ 50 000 000



C c kho n ph i thu đó các hoá đ n c  th  nh  sau:ỏ ả ả ơ ụ ể ư
Ngày ch ng tứ ừ S  ch ng tố ứ ừ Mó kh chỏ TK c ng nụ ợ S  ti nố ề
31/12/2005 950045 KHH1 13111 35 000 000
31/12/2005 753578 KHH2 13111 15 000 000

B ng s  dả ố ư công n  t m ng đ u kỳợ ạ ứ ầ
Tài kho n: 141 – T m ngả ạ ứ
Ngày 01/01/2006
STT Mã khách Tên khách S  dố ư

Nợ Có
1 NVTNV Nguy n Văn Tễ ư 6 000 000
2 NVTVT Tr n Văn Támầ 4 000 000
T ng c ngổ ộ 10 000 000
B ng s  dả ố ư công n  ph i tr  đ u kỳợ ả ả ầ
Tài kho n: 33111 – Ph i tr  cho ng i bán - ho t đ ng s n xu t kinh doanhả ả ả ườ ạ ộ ả ấ
Ngày 01/01/2006

STT Mã khách Tên khách S  dố ư
Nợ Có

1 NBS1 Ng i bán S1ườ 50 000 000
2 NBS2 Ng i bán S2ườ 20 000 000
T ng c ngổ ộ 70 000 000

Các kho n ph i tr  đó có hóa đ n c  th  nh  sau:ả ả ả ơ ụ ể ư
Ngày ch ng tứ ừ S  ch ng tố ứ ừ Mó kh chỏ TK c ng nụ ợ S  ti nố ề
31/12/2005 157154 NBS1 33111 50 000 000
31/12/2005 584921 NBS2 33111 20 000 000

S  dố ư đ u kỳ c a kh  c vayầ ủ ế ướ
Tài kho n: 3111ACB – Vay ng n h n Ngân hàng ACBả ắ ạ
Ngày 01/01/2006
STT Tài kho nả Mã kh  cế ướ S  dố ư

Nợ Có
1 3111ACB 001/KU 280 000 000
T ng c ngổ ộ 280 000 000
T n kho đ u kỳồ ầ
T N KHO Đ U KỲ C A HÀNG HOÁ, V T T , THÀNH PH MỒ Ầ Ủ Ậ Ư Ẩ
(Gi  t n kho t nh theo PP trung b nh th ng)ỏ ồ ớ ỡ ỏ
Ngày 01/01/2006

STT Mã kho Mã v t tậ ư Tên v t tậ ư DVT
T n  đ u  (s  lồ ầ ố -

ng)ợ D  đ u (Giá tr )ư ầ ị
    1 KCC CC1 Công c  01ụ cái 100 5000000
    2 KCC CC2 Công c  02ụ cái 20 3000000
    3 KNL NL1 nhiên li u 1ệ lít 1000 5000000
    4 KCC PT1 ph  tùng 1ụ chi cế 20 2000000

    5 KVLC VLC1
v t  li u  chínhậ ệ  
VLC1 Kg 6000 6000000

    6 KVLC VLC2
v t  li u  chínhậ ệ  
VLC2 Kg 4000 8000000

   7 KVLC VLC3
v t  li u  chínhậ ệ  
VLC3 Kg 4000 12000000

   8 KVLC VLC4
v t  li u  chínhậ ệ  
VLC4 Kg 3000 12000000

   8 KVLC VLC5
v t  li u  chínhậ ệ  
VLC5 Kg 2000 10000000

   10 KCC VLP1 v t li u ph  VLP1ậ ệ ụ Kg 1000 500000
   11 KCC VLP2 v t li u ph  VLP2ậ ệ ụ Kg 1000 1000000
   12 KCC VLP3 v t li u ph  VLP3ậ ệ ụ Kg 1000 1500000
   13 KCC VLP4 v t li u ph  VLP4ậ ệ ụ Kg 500 1000000
   14 KCC VLP5 v t li u ph  VLP5ậ ệ ụ Kg 400 1000000

T n kho đ u kỳ c a hàng hoá tính t n kho theo ph ng pháp NTXTồ ầ ủ ồ ươ
Số Ngày ct Mã kho Mã hàng Tên hàng S  l ngố ượ Thành ti nề



CT
1 31/12/2005 KHH H1 Hàng H1 10000 74000000
2 31/12/2005 KHH H2 Hàng H2 5000 64000000
3 31/12/2005 KHH H3 Hàng H3 1000 32000000

Bài th c hành s  3ự ố : K  toán mua hàng và công n  ph i trế ợ ả ả
1/ M c đíchụ

- Theo dõi t ng h p và chi ti t hàng mua vào theo t ng m t hàng, t ng nhà cung c p và t ng  h p đ ng.ổ ợ ế ừ ặ ừ ấ ừ ợ ồ
- Theo dõi các kho n ph i tr , tình hình tr  ti n và tình tr ng công n  ph i tr  cho các nhà cung c pả ả ả ả ề ạ ợ ả ả ấ
- C p nh t các hoá đ n mua hàng (mua n i đ a, mua nh p kh u), phi u nh p chi phí mua hàng và hoá đ n mua d ch vậ ậ ơ ộ ị ậ ẩ ế ậ ơ ị ụ
- C p nh t các ch ng t  ph i thu khác, ch ng t  bù tr  công nậ ậ ứ ừ ả ứ ừ ừ ợ
- Lên các báo cáo t ng h p và chi ti t v  t ng lo i hàng hoá v t t  nh p mua theo t ng nhà cung c p hay t ng h p đ ngổ ợ ế ề ừ ạ ậ ư ậ ừ ấ ừ ợ ồ

2/ N i dungộ
- Các danh m c t  đi n có liên quan (DM Tài kho n, DM Nhà cung c p, DM Kho hàng, DM Hàng hoá v t t , DM H pụ ừ ể ả ấ ậ ư ợ  

đ ng mua, DM Thu  su t đ u vào) ồ ế ấ ầ
- C p nh t s  d  công n  ph i tr  đ u kỳ và C p nh t s  d  công n  đ u kỳ c a các hoá đ nậ ậ ố ư ợ ả ả ầ ậ ậ ố ư ợ ầ ủ ơ
- Phi u nh p mua hàng (mua n i đ a)ế ậ ộ ị
- Phi u nh p kh uế ậ ẩ
- Phi u nh p chi phí mua hàngế ậ
- Phi u xu t hàng tr  l i nhà cung c pế ấ ả ạ ấ
- Phi u nh p xu t th ngế ậ ấ ẳ
- Hoá đ n mua d ch vơ ị ụ
- Phi u thanh toán t m ngế ạ ứ
- Phi u ghi n , ghi có tài kho n công nế ợ ả ợ
- Ch ng t  bù tr  công nứ ừ ừ ợ

3/ Trình t  th c hànhừ ự
- Khai báo các danh m c tài kho n có liên quanụ ả
- C p nh t s  d  công n  đ u kỳ chi ti t đ n t ng nhà cung c p (theo s  hoá đ n c  th  n u có)ậ ậ ố ư ợ ầ ế ế ừ ấ ố ơ ụ ể ế
- C p nh t ch ng t  (K  toán “Mua hàng và công n  ph i tr ” -> C p nh t s  li u -> Ch n ch ng t  t ng ng)ậ ậ ứ ừ ế ợ ả ả ậ ậ ố ệ ọ ứ ừ ươ ứ

4/ S  li u đào t oố ệ ạ
Nh p mua hàng n i đ aậ ộ ị

1.  Ngày 3/1/2006 doanh nghi p mua c a Công ty v t t  T ng h p Thanh Xuân (NBL11) v  nh p kho công c  (KCC);ệ ủ ậ ư ổ ợ ề ậ ụ  
ch a thanh toán ti n các nguyên v t li u ph  sau:ư ề ậ ệ ụ

Mã vt Tên v t tậ ư Đ n v  tínhơ ị S  l ngố ượ Đ n giá (ch aơ ư  
thu )ế

VLP1 V t li u ph  1ậ ệ ụ Kg 70.000 495
VLP2 V t li u ph  2ậ ệ ụ Kg 70.000 990
VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ Kg 70.000 1.485
VLP4 V t li u ph  4ậ ệ ụ Kg 70.000 1.980
VLP5 V t li u ph  5ậ ệ ụ Kg 70.000 2.475

Ng i giao hàng: Nguy n Văn Nam; ch ng t  s  1.ườ ễ ứ ừ ố
Thu  GTGT cho t t c  các v t t  10%; HĐ thu  s  008761 - s  series TX/01 – ngày 2/1ế ấ ả ậ ư ế ố ố
Chi phí mua hàng 5.250.000đ do NBL11 th c hi n (ch a thanh toán); thu  GTGT 5%; HĐ thu  s  008762 - s  series TX/ự ệ ư ế ế ố ố
01 – ngày 2/1.

2. Ngày 3/1/2006 doanh nghi p mua c a Ng i bán S1 (NBS1) v  nh p kho V t li u chính (KVLC) theo h p đ ng muaệ ủ ườ ề ậ ậ ệ ợ ồ  
HD001NBS1, ch a thanh toán ti n các nguyên v t li u chính sau:ư ề ậ ệ

Mã vt Tên v t tậ ư Đ n v  tínhơ ị S  l ngố ượ Đ n  giáơ  
(ch a thu )ư ế

VLC1 V t li u chính 1ậ ệ Kg 30.000 891
VLC2 V t li u chính 2ậ ệ Kg 50.000 1.782
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ Kg 50.000 2.772
VLC4 V t li u chính 4ậ ệ Kg 50.000 3.762
VLC5 V t li u chính 5ậ ệ Kg 20.000 4.752

Ng i giao hàng: Ph m Nh t Ti n; ch ng t  s  2.ườ ạ ấ ế ứ ừ ố
Thu  GTGT 10% cho t t c  các lo i hàng hoá v t t ; HĐ thu  s  108760-s  series SA/01-ngày 3/1.ế ấ ả ạ ậ ư ế ố ố

3. Ngày 6/1/2006 doanh nghi p nh p mua hàng hoá H1 c a Ng i bán S2 ch a thanh toán ti n v  nh p kho hàng hoáệ ậ ủ ườ ư ề ề ậ  
(KHH) theo h p đ ng mua hàng HD002NBS2; s  l ng 10.000 kg; đ n giá 7.100 đ/kg (thu  GTGT 10%; HĐ thu  sôợ ồ ố ượ ơ ế ế  
208711-s  series SB/01-ngày 6/1).ố
Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai; ch ng t  s  4.ườ ạ ế ứ ừ ố

4. Ngày 8/1/2006 doanh nghi p mua c a Ng i bán S2 (NBS2) v  nh p kho V t li u chính (KVLC) theo h p đ ng muaệ ủ ườ ề ậ ậ ệ ợ ồ  
HD002NBS2; ch a thanh toán ti n các nguyên v t li u chính sau:ư ề ậ ệ

Mã vt Tên v t tậ ư Đ n v  tínhơ ị S  l ngố ượ Đ n  giáơ  
(ch a thu )ư ế

VLC1 V t li u chính 1ậ ệ Kg 30.000 1.089



VLC2 V t li u chính 2ậ ệ Kg 50.000 2.178
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ Kg 50.000 3.168
VLC4 V t li u chính 4ậ ệ Kg 50.000 4.158
VLC5 V t li u chính 5ậ ệ Kg 20.000 5.148

Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai; ch ng t  s  6.ườ ạ ế ứ ừ ố
Thu  GTGT 10% cho t t c  các nguyên v t li u; HĐ thu  s  208712- s  series SB/01-ngày 8/1ế ấ ả ậ ệ ế ố ố
Chi phí mua hàng 6.170.000đ do NBS2 th c hi n (ch a thanh toán); thu  GTGT 5%, HĐ thu  s  208713 - s  seriesự ệ ư ế ế ố ố  
SB/01 – ngày 8/1.

5. Ngày 19/1/2006 doanh nghi p t m ng ti n cho ông Tr n Văn Tám (NVTVT) đ  đi mua hàng hoá H3 v  nh p kho hàngệ ạ ứ ề ầ ể ề ậ  
hoá (KHH); ch ng t  s  7.ứ ừ ố
S  l ng 100 cái; đ n giá (ch a thu ) 30.000đ/cái (thu  GTGT 10%; HĐ thu  s  309763).ố ượ ơ ư ế ế ế ố
Chi phí mua hàng 400.000 (ch a thu ); thu  5%; HĐ thu  s  309764 - s  series SC/00 – ngày 18/1 do Công ty Thi t bư ế ế ế ố ố ế ị  
(Đ a ch : 27-Tr n Khánh D  – Hà N i; MST: 010097856421) th c hi n.ị ỉ ầ ư ộ ự ệ

6. Ngày 23/1/ 2006 doanh nghi p nh p mua hàng hoá H2 c a Ng i bán S2 v  nh p kho hàng hoá (KHH) theo h p đ ngệ ậ ủ ườ ề ậ ợ ồ  
mua HD002NBS2, ch a thanh toán ti n v i s  l ng 5.000 mét; đ n giá 11.600đ/m (giá ch a thu ); thu  GTGT 10%;ư ề ớ ố ượ ơ ư ế ế  
HĐ thu  s  209763-s  series SB/01- ngày 22/1.ế ố ố
 Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai; ch ng t  s  8.ườ ạ ế ứ ừ ố

7.  Ngày 23/2/2006 doanh nghi p nh p mua hàng hoá H1 c a Ng i bán S2 v  nh p kho hàng hoá (KHH) theo HĐ muaệ ậ ủ ườ ề ậ  
HD002NBS2; ch a thanh toán ti n v i s  l ng 5.000kg; đ n giá 7.100đ/kg (giá ch a thu ); thu  GTGT 10%; HĐ thuư ề ớ ố ượ ơ ư ế ế ế 
s  219764-s  series SB/01-ngày 23/2. Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai; ch ng t  s  10.ố ố ườ ạ ế ứ ừ ố

8. Ngày 3/3/2006 doanh nghi p nh p mua c a Ng i bán S3 (NBS3) ch a thanh toán ti n các công c  sau v  nh p khoệ ậ ủ ườ ư ề ụ ề ậ  
công c  (KCC) theo HĐ mua HD003NBS3. ụ

Mã vt Tên v t tậ ư Đ n v  tínhơ ị S  l ngố ượ Đ n  giá  ơ (giá 
ch a thu )ư ế

CC1 Công c  01ụ Cái 100 48.000
CC2 Công c  02ụ Cái 30 145.000

Ng i giao hàng: Ph m Ti n Ba; ch ng t  s  12.ườ ạ ế ứ ừ ố
Thu  GTGT 10%; HĐ thu  s  309774-s  series SC/00-ngày 2/3.ế ế ố ố

9. Ngày 4/3/2006 doanh nghi p nh p mua ph  tùng 1 (PT1) c a Ng i bán S4 ch a thanh toán ti n v  nh p kho công cệ ậ ụ ủ ườ ư ề ề ậ ụ  
(KCC) theo HĐ mua HD004NBS4 v i s  l ng 30 chi c; đ n giá 100.000đ/chi c (giá ch a thu ); thu  GTGT 10%; HĐớ ố ượ ế ơ ế ư ế ế  
thu  s  009354-s  series AC/01-ngày 4/3. Ng i giao hàng: Ph m Ti n B n; ch ng t  s  13.ế ố ố ườ ạ ế ố ứ ừ ố

10. Ngày 17/3/2006 doanh nghi p nh p mua hàng hoá H3 c a Ng i bán S3 ch a thanh toán ti n v  nh p kho hàng hoáệ ậ ủ ườ ư ề ề ậ  
(KHH) theo h p đ ng mua HD003NBS3 v i s  l ng 1.000 cái; đ n giá 30.000đ/cái (giá ch a thu ); thu  GTGT 10%;ợ ồ ớ ố ượ ơ ư ế ế  
HĐ thu  s  309781-s  series SC/00-ngày 12/3. Ng i giao hàng: Ph m Ti n Ba; ch ng t  s   14.ế ố ố ườ ạ ế ứ ừ ố

11. Ngày 23/3/2006 doanh nghi p t m ng ti n cho ông Nguy n Văn T  đi mua nhiên li u 1 (NL1) c a Công ty V t tệ ạ ứ ề ễ ư ệ ủ ậ ư 
T ng h p Thanh Xuân (NBL11) v  nh p kho nhiên li u (KNL) theo h p đ ng mua HD006CTTX v i s  l ng 1.000 lít;ổ ợ ề ậ ệ ợ ồ ớ ố ượ  
đ n giá 5.000đ/lít (giá ch a thu ), thu  GTGT 10%; HĐ thu  s  009763-s  sereis TX2-ngày 20/3. Ch ng t  s  16.ơ ư ế ế ế ố ố ứ ừ ố
Chi phí mua hàng 350.000đ do ông T  th c hi n; thu  GTGT 5%; HĐ thu  s  009764-s  series TX2- ngày 20/3.ư ự ệ ế ế ố ố

 Nh p mua hàng nh p kh uậ ậ ẩ
1. Ngày 2/3/2006 doanh nghi p nh p kh u hàng hoá H5 c a Ng i bán S5 (NBS5) theo h p đ ng mua HD005NBS5 ch aệ ậ ẩ ủ ườ ợ ồ ư  

thanh toán ti n (h n 30 ngày sau s  thanh toán) v  nh p kho hàng hoá (KHH) v i s  l ng 1.000cái; đ n giá 3,1USD/cáiề ẹ ẽ ề ậ ớ ố ượ ơ  
(giá ch a thu ).  Thu  nh p kh u 5%; thu  GTGT hàng nh p kh u 10% (s  HĐ:082452,  ngày 1/3,  s  seri:  AZ/08);ư ế ế ậ ẩ ế ậ ẩ ố ố  
TGTT: 15.000đ/USD. 
Ng i giao hàng: Ph m Ti n Năm; ch ng t  s  1.ườ ạ ế ứ ừ ố

Chi phí mua hàng
1. Ngày 4/1/2006 doanh nghi p thuê Ng i bán S1 (NBS1) v n chuy n và b c d  v t li u chính mua c a Ng i bán S1ệ ườ ậ ể ố ỡ ậ ệ ủ ườ  

(ngày 3/1; ch ng t  phi u nh p mua s  2; theo hoá đ n s  108760; H p đ ng mua HD001NBS1). S  ti n 5.430.000đứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ ồ ố ề  
(ch a bao g m thu ); thu  GTGT 5% (s  HĐ thu  108761, Ngày 4/1, S  Seri: SA/01). Ng i giao hàng: Ph m Ti nư ồ ế ế ố ế ố ườ ạ ế  
Nh t; ch ng t  s  3. Thanh toán ngay toàn b  b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB, ch ng t  thanh toán s  1.ấ ứ ừ ố ộ ằ ể ả ứ ừ ố

2. Ngày 7/1/2006 doanh nghi p thuê Ng i bán S2 (NBS2) v n chuy n và b c d  hàng H1 mua c a Ng i bán S2 (ngàyệ ườ ậ ể ố ỡ ủ ườ  
6/1; ch ng t  phi u nh p mua s  4; hoá đ n s  208711; theo h p đ ng mua HD002NBS2). S  ti n 2.000.000đ (ch aứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ ồ ố ề ư  
bao g m thu ); thu  GTGT 5% (s  HĐ thu  109774, Ngày 6/1, S  Seri: SA/00). Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai;ồ ế ế ố ế ố ườ ạ ế  
ch ng t  s  5. Thanh toán ngay toàn b  b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB, ch ng t  thanh toán s  3.ứ ừ ố ộ ằ ể ả ứ ừ ố

3. Ngày 24/1/2006 doanh nghi p thuê Ng i bán S2 (NBS2) v n chuy n và b c d  hàng H2 mua c a Ng i bán S2 (ngàyệ ườ ậ ể ố ỡ ủ ườ  
23/1; ch ng t  phi u nh p mua s  8; hoá đ n s  209763 theo h p đ ng mua HD002NBS2. S  ti n 1.000.000đ (ch a baoứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ ồ ố ề ư  
g m thu ); thu  GTGT 5% (s  HĐ 209774, Ngày 24/1, S  Seri: SB/01). Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai; ch ng t  sồ ế ế ố ố ườ ạ ế ứ ừ ố 
9. Thanh toán ngay toàn b  b ng chuy n kho n qua ngân hàng ACB; ch ng t  thanh toán s  5.ộ ằ ể ả ứ ừ ố

4. Ngày 24/2/2006 doanh nghi p thuê Ng i bán S2 (NBS2) v n chuy n và b c d  hàng H1 mua c a Ng i bán S2 (ngàyệ ườ ậ ể ố ỡ ủ ườ  
23/2; ch ng t  phi u nh p mua s  10; hoá đ n s  219764 theo h p đ ng mua HD002NBS2). S  ti n 1.000.000đ (ch aứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ ồ ố ề ư  
bao g m thu ); thu  GTGT 5% (s  HĐ thu  219221, Ngày 22/2, S  Seri: SB/01). Ng i giao hàng: Ph m Ti n Hai;ồ ế ế ố ế ố ườ ạ ế  
ch ng t  s  11. Thanh toán ngay toàn b  b ng chuy n kho n qua ngân hàng ACB; ch ng t  thanh toán s  12.ứ ừ ố ộ ằ ể ả ứ ừ ố

5. Ngày 18/3/2006 doanh nghi p thuê Ng i bán S3 (NBS1) v n chuy n và b c d  hàng H3 nh p mua c a Ng i bán S3ệ ườ ậ ể ố ỡ ậ ủ ườ  
(ngày 17/3; ch ng t  phi u nh p mua s  14); hoá đ n s  309781 theo h p đ ng mua HD003NBS3; (đã ng tr c ti nứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ ồ ứ ướ ề  
ngày 14/3/2006 - gi y báo n  s  19) . S  ti n 600.000đ (ch a bao g m thu ); thu  GTGT 5% (s  HĐ thu  32695, Ngàyấ ợ ố ố ề ư ồ ế ế ố ế  
18/3, S  Seri: SB/01). Ng i giao hàng: Ph m Ti n Ba; ch ng t  s  15.ố ườ ạ ế ứ ừ ố



Nh p mua d ch vậ ị ụ
1. Ngày 21/1/2006 doanh nghi p thanh toán ti n đi n tho i c a Công ty Đi n tho i Hà N i b ng chuy n kho n qua ngânệ ề ệ ạ ủ ệ ạ ộ ằ ể ả  

hàng ACB bao g m: ồ
Phân x ng s n xu t:ưở ả ấ 500.000 đ
B  ph n bán hàng:ộ ậ 400.000đ
B  ph n qu n lý:ộ ậ ả 1.900.000đ

Thu  GTGT 10% (hoá đ n g c: Seri AA/01, S  079556, Ngày 15/1); ch ng t  s  1.ế ơ ố ố ứ ừ ố
Ch ng t  thanh toán s  4.ứ ừ ố

2. Ngày 28/1/2006 doanh nghi p nh n đ c các phi u báo thanh toán ti n đi n c a Công ty Đi n l c Hà N i bao g m: ệ ậ ượ ế ề ệ ủ ệ ự ộ ồ
Phân x ng s n xu t:ưở ả ấ 2.800.000 đ
B  ph n bán hàng:ộ ậ 700.000đ
B  ph n qu n lý:ộ ậ ả 500.000đ

Thu  GTGT 10% (hoá đ n g c: Seri GX/00, S  002192, Ngày 20/1); ch ng t  s  2.ế ơ ố ố ứ ừ ố
3. Ngày 7/2/2006 doanh nghi p doanh nghi p thuê Ng i bán S3 s a ch a l n TSCĐ dùng  BPQL thanh toán ngay b ngệ ệ ườ ử ữ ớ ở ằ  

chuy n kho n qua ngân hàng ACB s  ti n 1.800.000đ; thu  GTGT 10% (Hoá đ n g c: S  Seri CE/00; S  463799; Ngàyể ả ố ề ế ơ ố ố ố  
3/2); ch ng t  s  3. Ch ng t  thanh toán s  8.ứ ừ ố ứ ừ ố

4. Ngày 11/2/2006 doanh nghi p thanh toán ti n n c c a Công ty n c s ch Hà N i b ng chuy n kho n qua ngân hàngệ ề ướ ủ ướ ạ ộ ằ ể ả  
ACB bao g m: ồ

Phân x ng s n xu t:ưở ả ấ 2.200.000đ
B  ph n bán hàng:ộ ậ 800.000đ
B  ph n qu n lý:ộ ậ ả 1.000.000đ

Thu  GTGT 5% (hoá đ n g c: Seri NT/00, S  024961, Ngày 11/2); ch ng t  s  4.ế ơ ố ố ứ ừ ố
Ch ng t  thanh toán s  10.ứ ừ ố

5.  Ngày 17/2/2006 doanh nghi p doanh nghi p thuê Công ty qu ng cáo GoldSun qu ng cáo s n ph m thanh toán ngayệ ệ ả ả ả ẩ  
b ng chuy n kho n qua ngân hàng ACB s  ti n 3.000.000đ; thu  GTGT 10% (Hoá đ n g c: S  Seri AT/00; S  094567;ằ ể ả ố ề ế ơ ố ố ố  
Ngày 17/2); ch ng t  s  5. Ch ng t  thanh toán s  11.ứ ừ ố ứ ừ ố

6. Ngày 5/3/2006 doanh nghi p nh p mua m t máy ti n c a Công ty C  khí Tr n H ng Đ o v i giá mua 30.000.000đ; ti nệ ậ ộ ệ ủ ơ ầ ư ạ ớ ề  
l p đ t và v n hành ch y th  3.000.000đ (toàn b  ch a thanh toán); thu  GTGT 10% (cho t t c ) (Hoá đ n g c: S  Seriắ ặ ậ ạ ử ộ ư ế ấ ả ơ ố ố  
BG/99; S  449579; Ngày 4/3); ch ng t  s  7.ố ứ ừ ố

7. Ngày 7/3/2006 doanh nghi p nh p mua văn phòng ph m c a Công ty H ng Hà s  ti n 500.000đ thanh toán ngay b ngệ ậ ẩ ủ ồ ố ề ằ  
chuy n kho n qua ngân hàng ACB; thu  GTGT 10% (Hoá đ n g c: S  Seri MX/01; S  984501; Ngày 7/3); ch ng t  sể ả ế ơ ố ố ố ứ ừ ố 
8. Ch ng t  thanh toán s  17.ứ ừ ố

8. Ngày 12/3/2006 doanh nghi p nh p mua m t mô tô cho b  ph n qu n lý c a Công ty TD môtô Honda (ch a thanh toánệ ậ ộ ộ ậ ả ủ ư  
ti n) v i giá 50.000.000đ; thu  GTGT 10% (Hoá đ n g c: S  Seri AX/85; S  135790; Ngày 11/3); ch ng t  s  9.ề ớ ế ơ ố ố ố ứ ừ ố

9. Ngày 27/3/2006 doanh nghi p thuê Công ty Qu ng cáo GoldSun l p đ t h  th ng chi u sáng  c a hàng bán s n ph mệ ả ắ ặ ệ ố ế ở ử ả ẩ  
thanh toán ngay b ng chuy n kho n qua ngân hàng ACB s  ti n 12.000.000đ; thu  GTGT 10% (Hoá đ n g c: S  Seriằ ể ả ố ề ế ơ ố ố  
SA/77; S  142091; Ngày 25/3); ch ng t  s  10.ố ứ ừ ố
Ch ng t  thanh toán s  23.ứ ừ ố

Phi u thanh toán ti n t m ngế ề ạ ứ
1. Ngày  28/2/2006  doanh  nghi p  th c  hi n  vi c  thanh  toán  t m ng  ti n  công  tác  phí  cho  bà  Lê  L  H ng  s  ti nệ ự ệ ệ ạ ứ ề ệ ằ ố ề  

3.300.000đ; thu  GTGT 200.000đ  (Hoá đ n thu  s  09451- s  series XT/43 – ngày 15/2 - Khách s n Bông Sen; Đ a ch :ế ơ ế ố ố ạ ị ỉ  
Vũng T u; MST: 7530000564-1); ch ng t  s  6.ầ ứ ừ ố

2. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p th c hi n vi c thanh toán ti n t m ng cho ông Tr n Văn Tám đi mua d ng c  cho phòngệ ự ệ ệ ề ạ ứ ầ ụ ụ  
kinh doanh (phi u chi s  17-ngày 30/3) s  ti n 1.000.000đ; thu  GTGT 10%; (Hoá đ n thu  s : 000456-s  series DF/03-ế ố ố ề ế ơ ế ố ố
ngày 31/3 - Ng i bán: Nhà sách Nguy n Văn C ; Đ a ch : 13 CMT8-Q3; MST: 0120004567); ch ng t  s  11.ườ ễ ừ ị ỉ ứ ừ ố

Bài th c hành s  4:ự ố  K  toán bán hàng và công n  ph i thuế ợ ả
1/ M c đíchụ

- Theo dõi t ng h p và chi ti t hàng bán ra theo t ng m t hàng, t ng khách hàng, t ng b  ph n bán hàng và t ng  h pổ ợ ế ừ ặ ừ ừ ộ ậ ừ ợ  
đ ng bán.ồ

- Theo dõi v n, doanh thu, l i nhu n theo t ng m t hàng, t ng nhóm hàngố ợ ậ ừ ặ ừ
- Theo dõi các kho n còn ph i thu, tình hình thu ti n và tình tr ng công n  ph i thu c a t ng khách hàngả ả ề ạ ợ ả ủ ừ
- C p nh t các hoá đ n bán hàng bao g m c  hàng hoá và d ch vậ ậ ơ ồ ả ị ụ
- C p nh t phi u nh p hàng bán b  tr  l i và d ch v  b  tr  l iậ ậ ế ậ ị ả ạ ị ụ ị ả ạ
- C p nh t các hoá đ n gi m giá: gi m giá hàng bán và gi m giá d ch vậ ậ ơ ả ả ả ị ụ
- C p nh t các ch ng t  ph i thu khác, ch ng t  bù tr  công nậ ậ ứ ừ ả ứ ừ ừ ợ
- Lên các báo cáo t ng h p và chi ti t v  t ng lo i hàng hoá bán ra theo t ng nhà cung c p hay t ng h p đ ngổ ợ ế ề ừ ạ ừ ấ ừ ợ ồ

2/ N i dungộ
- Các danh m c t  đi n có liên quan (DM Tài kho n, DM khách hàng, DM Kho hàng, DM Hàng hoá v t t , DM H p đ ngụ ừ ể ả ậ ư ợ ồ  

bán, DM Thu  su t đ u ra) ế ấ ầ
- C p nh t s  d  công n  ph i thu đ u kỳ và C p nh t s  d  công n  đ u kỳ c a các hoá đ nậ ậ ố ư ợ ả ầ ậ ậ ố ư ợ ầ ủ ơ
- Hoá đ n bán hàng kiêm phi u xu t khoơ ế ấ
- Phi u nh p hàng bán b  tr  l iế ậ ị ả ạ
- Hoá đ n bán d ch vơ ị ụ
- Hoá đ n gi m giá hàng bánơ ả



- Phi u ghi n , ghi có tài kho n công nế ợ ả ợ
- Ch ng t  bù tr  công nứ ừ ừ ợ

3/ Trình t  th c hànhừ ự
- Khai báo các danh m c tài kho n có liên quanụ ả
- C p nh t s  d  công n  đ u kỳ chi ti t đ n t ng khách hàng (theo s  hoá đ n c  th  n u có)ậ ậ ố ư ợ ầ ế ế ừ ố ơ ụ ể ế
- C p nh t ch ng t  (K  toán “Bán hàng và công n  ph i thu” -> C p nh t s  li u -> Ch n ch ng t  t ng ng)ậ ậ ứ ừ ế ợ ả ậ ậ ố ệ ọ ứ ừ ươ ứ

4/ S  li u đào t oố ệ ạ
Hoá đ n bán hàng hoá - thành ph mơ ẩ

1. Ngày 11/1/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H1 (theo h p đ ng HD001KHH1) cho khách hàng H1 (ng i đ ng mua:ệ ấ ợ ồ ườ ứ  
ông Lê Văn Nh t) đã thanh toán ngay b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB (ch ng t  ti n s  1) v i s  l ng 8.000;ấ ằ ể ả ứ ừ ề ố ớ ố ượ  
đ n giá (ch a thu ) 10.000. S  HĐ: 105001; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ơ ư ế ố ố ế ấ ả ẩ

2. Ngày 30/1/2006 doanh nghi p xu t bán s n ph m A (theo h p đ ng HD002KHH2) cho khách hàng H2 (ng i đ ngệ ấ ả ẩ ợ ồ ườ ứ  
mua: ông Lê Văn Hai) đã thanh toán ngay b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB (gi y BC s  2) v i s  l ng 100;ằ ể ả ấ ố ớ ố ượ  
đ n giá (ch a thu ) 60.000. S  HĐ: 105002; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ơ ư ế ố ố ế ấ ả ẩ

3. Ngày 2/2/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H2 g i t i đ i lý (PX s  6) theo h p đ ng HD005DLD1 cho Đ i lý D1ệ ấ ử ạ ạ ố ợ ồ ạ  
(ng i đ ng mua: ông Tr n Đ i Lý) đã thanh toán ngay b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB (gi y BC s  4) v i sườ ứ ầ ạ ằ ể ả ấ ố ớ ố 
l ng 3.000; đ n giá (ch a thu ) 16.000. S  HĐ: 105003; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoáượ ơ ư ế ố ố ế ấ ả  
thành ph m.ẩ

4. Ngày 10/2/2006 doanh nghi p xu t bán s n ph m B g i t i đ i lý (PX s  10) theo h p đ ng HD005DLD1 cho Đ i lýệ ấ ả ẩ ử ạ ạ ố ợ ồ ạ  
D1; ng i đ ng mua: ông Tr n Đ i Lý đã thanh toán ngay b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB (gi y BC s  7) v iườ ứ ầ ạ ằ ể ả ấ ố ớ  
s  l ng 500; đ n giá (ch a thu ) 100.000. S  HĐ: 105004; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàngố ượ ơ ư ế ố ố ế ấ ả  
hoá thành ph m.ẩ

5. Ngày 15/2/2006 doanh nghi p xu t bán hàng s n ph m B theo h p đ ng HD002KHH2 cho khách hàng H2 (do ông Lêệ ấ ả ẩ ợ ồ  
Văn Hai đ ng mua) ch a thanh toán ti n (h n thanh toán 30 ngày) v i s  l ng 100; đ n giá (ch a thu ) 100.000. Sứ ư ề ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố  
HĐ: 105005; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ố ế ấ ả ẩ

6. Ngày 20/2/2006 doanh nghi p xu t bán s n ph m A g i t i đ i lý KDLH3 (PX s  13) theo h p đ ng HD001KHH1 choệ ấ ả ẩ ử ạ ạ ố ợ ồ  
khách hàng H1 (do ông Lê Văn Nh t đ ng mua) ch a thanh toán (h n thanh toán 30 ngày) v i s  l ng 200; đ n giáấ ứ ư ạ ớ ố ượ ơ  
(ch a thu ) 60.000. S  HĐ: 105006; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ư ế ố ố ế ấ ả ẩ

7. Ngày 25/2/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H1 (theo h p đ ng HD001KHH1) cho khách hàng H1 (ng i mua: ông Lêệ ấ ợ ồ ườ  
Văn Nh t) ch a thanh toán (h n thanh toán 30 ngày) v i s  l ng 2.000; đ n giá (ch a thu ) 10.000. S  HĐ: 105007;ấ ư ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố  
S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ố ế ấ ả ẩ

8. Ngày 28/2/2006 doanh nghi p xu t bán s n ph m (theo h p đ ng HD001KHH1) cho khách hàng H1 (ng i mua: ông Lêệ ấ ả ẩ ợ ồ ườ  
Văn Nh t) ch a thanh toán (h n 30 ngày s  thanh toán) các s n ph m sau:ấ ư ẹ ẽ ả ẩ

Tên s n ph mả ẩ S  l ngố ượ Đ n  giáơ  
(ch a thu )ư ế

S n ph m Aả ẩ 1.000 60.000
S n ph m Bả ẩ 1.000 100.000
S n ph m Cả ẩ 1.000 140.000
S n ph m Dả ẩ 500 180.000

S  HĐ: 105008; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ố ố ế ấ ả ẩ
9. Ngày 10/3/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H5 (theo h p đ ng HD004KHH5) cho khách hàng H5 (ng i mua: ông Lêệ ấ ợ ồ ườ  

Văn Năm) ch a thanh toán (h n 30 ngày sau s  thanh toán) v i s  l ng 700; đ n giá (ch a thu ) 3,5USD (T  giá th cư ẹ ẽ ớ ố ượ ơ ư ế ỷ ự  
t : 15.015). S  HĐ: 105009; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ế ố ố ế ấ ả ẩ

10. Ngày 15/3/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H3 (theo h p đ ng HD001KHH1) cho khách hàng H1 (ng i mua: ông Lêệ ấ ợ ồ ườ  
Văn Nh t) ch a thanh toán (h n 30 ngày sau s  thanh toán) v i s  l ng 100; đ n giá (ch a thu ) 40.000.  S  HĐ:ấ ư ẹ ẽ ớ ố ượ ơ ư ế ố  
105010; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ố ế ấ ả ẩ

11. Ngày 20/3/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H3 g i t i đ i lý (PX s  11) theo h p đ ng HD003KHH3 cho khách hàngệ ấ ử ạ ạ ố ợ ồ  
H3 (ng i mua: ông Lê Văn Ba). Theo h p đ ng bán hàng thì h n thanh toán 30 ngày nh ng khách hàng H3 đã thanh toánườ ợ ồ ạ ư  
ngay b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB (ch ng t  ti n s  11)  nên đ c h ng chi t kh u thanh toán 1%. Sằ ể ả ứ ừ ề ố ượ ưở ế ấ ố 
l ng 800; đ n giá (ch a thu ) 40.000. S  HĐ: 105012; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoáượ ơ ư ế ố ố ế ấ ả  
thành ph m.ẩ

12. Ngày 25/3/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H1 (theo h p đ ng HD001KHH1) cho khách hàng H1 (ng i mua: ông Lêệ ấ ợ ồ ườ  
Văn Nh t) ch a thanh toán (h n 30 ngày s  thanh toán) v i s  l ng 5.000; đ n giá (ch a thu ) 10.000. S  HĐ: 105013;ấ ư ạ ẽ ớ ố ượ ơ ư ế ố  
S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ố ế ấ ả ẩ

13. Ngày 27/3/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H2 (theo h p đ ng HD002KHH2) cho khách hàng H2 (ng i mua: ông Lêệ ấ ợ ồ ườ  
Văn Hai) ch a thanh toán (h n thanh toán 30 ngày) v i s  l ng 3.000; đ n giá (ch a thu ) 16.000. S  HĐ: 105014; Sư ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố ố 
Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ế ấ ả ẩ

14. Ngày 28/3/2006 doanh nghi p xu t bán hàng H3 (theo h p đ ng HD003KHH3) cho khách hàng H3 (ng i mua: ông Lêệ ấ ợ ồ ườ  
Văn Ba) ch a thanh toán (h n thanh toán 30 ngày) v i s  l ng 1.000; đ n giá (ch a thu ) 40.000. S  HĐ: 105015; Sư ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố ố 
Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 10% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ế ấ ả ẩ

15. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p xu t kh u sang Đài Loan bán cho công ty POCHEN theo h p đ ng HD001KHH1 (do ôngệ ấ ẩ ợ ồ  
Lê Văn Nh t đ ng mua) các s n ph m sau:ấ ứ ả ẩ

Tên s n ph mả ẩ S  l ngố ượ Đ n giá (ch a thu )ơ ư ế
S n ph m Aả ẩ 1.000 3 EUR
S n ph m Bả ẩ 1.000 5 EUR



S n ph m Cả ẩ 1.000 7 EUR
S n ph m Dả ẩ 500 9 EUR

đã thanh toán ngay toàn b  b ng ngo i t  chuy n kho n qua Ngân hàng ACB (gi y BC s  14) v i t  giá 20.000đ/EURộ ằ ạ ệ ể ả ấ ố ớ ỷ
S  HĐ: 105016; S  Seri: KK/01-N. Thu  GTGT 0% cho t t c  các hàng hoá thành ph m.ố ố ế ấ ả ẩ

Hoá đ n bán d ch v  ơ ị ụ
1. Ngày 16/3/06 doanh nghi p nh ng bán 1 dàn máy vi tính cho ông Nguy n Văn T  (thu ngay b ng ti n m t) giá bánệ ượ ễ ư ằ ề ặ  

(ch a thu ) 9.000.000đ (thu  GTGT 10%) theo hoá đ n s  HD 105011; s  seri: KK/01-N; ch ng t  ti n s  3.ư ế ế ơ ố ố ứ ừ ề ố

Phi u nh p hàng bán b  tr  l iế ậ ị ả ạ
1. Ngày 11/3/2006 doanh nghi p nh p hàng H1 bán b  tr  l i c a hoá đ n bán hàng s  105007 (ngày 25/2/2006 theo h pệ ậ ị ả ạ ủ ơ ố ợ  

đ ng HD001KHH1) c a Khách hàng H1 (ng i giao hàng: Lê Văn Nh t) v i s  l ng 200; giá bán (ch a thu ) 10.000ồ ủ ườ ấ ớ ố ượ ư ế  
(thu  GTGT 10%); giá v n: 7.400. HĐ s  100456; s  seri FX/01-N, ngày 11/3; ch ng t  s  17. Doanh nghi p đã chuy nế ố ố ố ứ ừ ố ệ ể  
toàn b  s  ti n ph i tr  l i qua ngân hàng ACB đ  tr  ngay cho khách hàng (gi y BN s  18).ộ ố ề ả ả ạ ể ả ấ ố

Hóa đ n gi m giá hàng bánơ ả
1. Ngày  31/3/2006  doanh  nghi p  gi m giá  bán  10% (giá  sau  thu )  c a  HĐBH s  105006  ngày  20/2/2006  (h p  đ ngệ ả ế ủ ố ợ ồ  

HD001KHH1) cho khách hàng H1. T ng s  ti n gi m (c  thu ) 1.320.000đ. S  HĐ 105017; s  seri KK/01-N.ổ ố ề ả ả ế ố ố

Ch ng t  bù tr  công nứ ừ ừ ợ
1. Ngày 8/3/2006 doanh nghi p tr  vào l ng s  ti n t m ng mua v t t  c a ông Tr n Văn Tám s  ti n 280.000đ; ch ngệ ừ ươ ố ề ạ ứ ậ ư ủ ầ ố ề ứ  

t  s  1.ừ ố
2. Ngày 8/3/2006 doanh nghi p kh u tr  vào l ng kho n ti n t m ng đ  ng h  đ ng bào b  thiên tai c a bà Ph mệ ấ ừ ươ ả ề ạ ứ ể ủ ộ ồ ị ủ ạ  

Thuý H ng s  ti n 2.000.000đ; ch ng t  s  2.ồ ố ề ứ ừ ố
Phi u ghi n  ghi có tài kho n công nế ợ ả ợ

1. Ngày 20/3/206 doanh nghi p chi t kh u 1% (giá tr c thu ) c a HĐBH s  105012 do thanh toán tr c h n (h p đ ngệ ế ấ ướ ế ủ ố ướ ạ ợ ồ  
HD003KHH3) cho khách hàng H3 s  ti n 320.000đ; ch ng t  s  4.ố ề ứ ừ ố

Bài th c hành s  5: K  toán ti n m t - ti n g i - ti n vay ự ố ế ề ặ ề ử ề
1/ M c đíchụ

- Theo dõi ti n m t, ti n g i, ti n vay.ề ặ ề ử ề
- Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, theo h p đ ng, theo các hoá đ n mua bán.ợ ồ ơ
- Theo dõi tình hình vay ti n theo các kh  c vay c a ngân hàng.ề ế ướ ủ
- Theo dõi chi ti t các kho n ti n vay, đi vay, ti n t m ng và tình hình thu h i các kho n cho vay, thanh toán ti n t mế ả ề ề ạ ứ ồ ả ề ạ  

ng c a t ng đ i t ng.ứ ủ ừ ố ượ
- C p nh t các ch ng t  thu chi b ng ti n m t, qua ngân hàng.ậ ậ ứ ừ ằ ề ặ
- Lên các báo cáo t ng h p và chi ti t các kho n thu-chi, vay-tr  theo th i gian hay theo các đ i t ng công n .ổ ợ ế ả ả ờ ố ượ ợ

2/ N i dungộ
- Gi y báo có c a ngân hàngấ ủ
- Gi y báo n  c a ngân hàngấ ợ ủ
- Phi u thu ti n m tế ề ặ
- Phi u chi ti n m tế ề ặ
- C p nh t và tính l i t  giáậ ậ ạ ỷ
- C p nh t s  d  đ u kỳ c a kh  cậ ậ ố ư ầ ủ ế ướ

3/ Trình t  th c hi nự ự ệ
- Khai báo các danh m c tài kho n có liên quanụ ả
- C p nh t s  d  đ u kỳ c a kh  cậ ậ ố ư ầ ủ ế ướ
- C p nh t ch ng t  (K  toán “Ti n m t - ti n g i - ti n vay” -> C p nh t s  li u -> Ch n ch ng t  t ng ng)ậ ậ ứ ừ ế ề ặ ề ử ề ậ ậ ố ệ ọ ứ ừ ươ ứ

4/ S  li u đào t oố ệ ạ
Phi u thu ti n m tế ề ặ

1. Ngày 2/1/06 ông Nguy n Văn T  hoàn l i ti n t m ng kỳ tr c 100.000 đ (ch ng t  s  1)ễ ư ạ ề ạ ứ ướ ứ ừ ố
2. Ngày 5/3/06 bà Lê L  H ng rút ti n g i Ngân hàng ACB v  nh p qu  ti n m t s  ti n 20.000.000 đ (ch ng t  ti n m tệ ằ ề ử ề ậ ỹ ề ặ ố ề ứ ừ ề ặ  

s  2; ch ng t  ti n g i s  15  )ố ứ ừ ề ử ố
Phi u chi ti n m tế ề ặ

1. Ngày 2/1/2006 doanh nghi p chi ti n m t đ  t m ng tr c l ng cho công nhân viên, s  ti n 8.500.000 đ ng. Ng iệ ề ặ ể ạ ứ ướ ươ ố ề ồ ườ  
nh n ti n chi: Ph m Thuý H ng (ch ng t  s  1)ậ ề ạ ồ ứ ừ ố

2. Ngày 8/2/2006 doanh nghi p chi tr  chi phí ti p khách b ng ti n m t (CPBT04) s  ti n 1.320.000 đ ng, trong đó ti nệ ả ế ằ ề ặ ố ề ồ ề  
thu  GTGT là 10%, tr  cho Công ty d ch v  ăn u ng Thu  T , Đ a ch : 13 Lý Thái T  - Hoàn Ki m – Hà N i, mã sế ả ị ụ ố ỷ ạ ị ỉ ổ ế ộ ố 
thu  0100686221-1, s  HĐ:904312, s  Seri AG/98, Ngày HĐ 14/2. Ng i nh n ti n chi tr : Nguy n Văn T  (ch ng tế ố ố ườ ậ ề ả ễ ư ứ ừ 
s  2)ố

3. Ngày 16/2/2006 doanh nghi p chi tr  ti n v n t i s n ph m đi bán b ng ti n m t (CPBT07) s  ti n 880.000 đ ng, trongệ ả ề ậ ả ả ẩ ằ ề ặ ố ề ồ  
đó  thu  GTGT  10%,  tr  cho  công  ty  v n  t i  Liên  San  -  Đ a ch :  28-Phùng  H ng-  Hoàn  Ki m –  Hà  N i,  MST:ế ả ậ ả ị ỉ ư ế ộ  
01006322223-1, S  HĐ: 905823, S  seri SN/00, Ngày HĐ: 14-2. Ng i nh n ti n chi tr : Bùi Văn M i (ch ng t  s  3)ố ố ườ ậ ề ả ườ ứ ừ ố

4. Ngày 18/2 2006 doanh nghi p chi  t m cho công nhân viên đ  ng h  đ ng bào b  thiên tai b ng ti n m t s  ti nệ ạ ể ủ ộ ồ ị ằ ề ặ ố ề  
2.000.000 đ ng. Ng i nh n ti n chi: Ph m thuý H ng (ch ng t  s  4)ồ ườ ậ ề ạ ồ ứ ừ ố



5. Ngày 22/2/2006 doanh nghi p chi ti n t m ng đi công tác t p hu n ki m toán  TP HCM b ng ti n m t cho bà Lê Lệ ề ạ ứ ậ ấ ể ở ằ ề ặ ệ 
H ng s  ti n 3.000.000 đ  (ch ng t  s  5)ằ ố ề ứ ừ ố

6. Ngày 28/2/2006 doanh nghi p thanh toán ti n v t ng cho bà Lê l  H ng s  ti n 500.000 đ ng (ch ng t  s  6)ệ ề ượ ứ ệ ằ ố ề ồ ứ ừ ố
7. Ngày 28/2/2006 doanh nghi p chi ti n ng h  UBND ph ng làm công tác xã h , v  sinh môi tr ng (CPBT07) b ngệ ề ủ ộ ườ ộ ệ ườ ằ  

ti n m t s  ti n 1.000.000 đ. Ng i nh n ti n chi: Ph m Thuý H ng (ch ng t  s  7)ề ặ ố ề ườ ậ ề ạ ồ ứ ừ ố
8. Ngày 28/2/2006 doanh nghi p chi tr  ti n l ng cho công nhân viên s  ti n 8.796.000đ. Ng i nh n ti n chi: Ph mệ ả ề ươ ố ề ườ ậ ề ạ  

Thuý H ng (ch ng t  s  8)ồ ứ ừ ố
9. Ngày 2/3/2006 doanh nghi p chi ti n t  ch c cho công nhân viên di tham quan di tích l ch s  s  ti n 1.000.0000 đ. Ng iệ ề ổ ứ ị ử ố ề ườ  

nh n ti n chi: Ph m thuý H ng (ch ng tà s  9)ậ ề ạ ồ ứ ố
10. Ngày 10/3/2006 doanh nghi p thanh toán l ng cho  công nhân b ng ti n m t s  ti n 5.804.000. Ng i nh n ti n thanệ ươ ằ ề ặ ố ề ườ ậ ề  

toán: Ph m thuý H ng (ch ng t  s  10)ạ ồ ứ ừ ố
11. Ngày 17/3/2006 doanh nghi p chi ti n t m ng mua v t t  b ng ti n m t s  ti n 10.000.000 đ cho ông Nguy n văn Tệ ề ạ ứ ậ ư ằ ề ặ ố ề ễ ư 

(ch ng t  s  11 ).ứ ừ ố
12. Ngày 23/3/2006 doanh nghi p chi ti n thanh toán v t ng cho ông Nguy n Văn T  s  ti n 550.000 đ (ch ng t  s  12)ệ ề ượ ứ ễ ư ố ề ứ ừ ố
13. Ngày 24/3/2006 doanh ti n chi ti n mua sách báo đ nh kỳ (CPBT07) cho bà Ph m Thuý H ng s  ti n 440.000 đ, trong đóề ề ị ạ ồ ố ề  

thu  GTGT  10%,  tr  cho  công  ty  Th ng  M i  AA,  đ a  ch :  31  -  Qu c  T  Giám  –  Hà  Ki m  –  Hà  N i,  MST:ế ả ươ ạ ị ỉ ố ử ế ộ  
01008662200-1, s  HĐ: 237501, s  seri: AA/01, ngày HĐ: 13-3 (ch ng t  s  13)ố ố ứ ừ ố

14. Ngày 25/3/2006 doanh nghi p chi ti n chi phí h p công đoàn, tr  c p khó khăn đ t xu t và BHXH s  ti n 800.000 đ choệ ề ọ ợ ấ ộ ấ ố ề  
bà Ph m Thuý H ng (trong đó: Kinh phí công đoàn: 300.000, Qu  phúc l i: 200.000, BHXH: 300.000), ch ng t  s  14.ạ ồ ỹ ợ ứ ừ ố

15. Ngày 25/3/2006 doanh nghi p chi ti n chi phí đào t o n i b  trong công ty (CPBT06) s  ti n  2.000.000 đ. Ng i nh nệ ề ạ ộ ộ ố ề ườ ậ  
ti n chi: Ph m Thuý H ng (ch ng t  s  15)ề ạ ồ ứ ừ ố

16. Ngày 30/3/2006 doanh nghi p chi ti n s a ch a th ng xuyên TSCĐ trong công ty (CPBT05) b ng ti n m t s  ti nệ ề ử ữ ườ ằ ề ặ ố ề  
1.100.000 đ, trong đó: thu  GTGT 10%, hoá đ n g c: S  44451, Seri:AN2003, ngày 30-3. Ngu i nh n ti n chi: Ph mế ơ ố ố ờ ậ ề ạ  
Thuý H ng (ch ng t  s  16)ồ ứ ừ ố

17. Ngày 30/3/2006 doanh nghi p chi ti n t m ng mua d ng c  cho phòng kinh doanh s  ti n 1.100.000đ. Ng i nh nệ ề ạ ứ ụ ụ ố ề ườ ậ  
ti n: Tr n Văn Tám (ch ng t  s  17)ề ầ ứ ừ ố

18. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p chi ti n n p thu  nh p kh u và thu  GTGT cho HĐ 082452 – ngày 1/3/2006 choệ ề ộ ế ậ ẩ ế  
Chi c c thu  Hà N i b ng ti n m t, s  ti n: 7.207.500 đ (trong đó: Thu  GTGT hàng nh p kh u 4.882.500 đ, Thuụ ế ộ ằ ề ặ ố ề ế ậ ẩ ế 
nh p kh u 2.325.000đ), ch ng t  s  18.ậ ẩ ứ ừ ố

Gi y báo có c a ngân hàngấ ủ
1. Ngày 1/2/2006 doanh nghi p Vay ng n h n ngân hàng ACB theo kh  c s : KU02ACB, đáo h n ngày 01/05/2005, L/sệ ắ ạ ế ướ ố ạ  

trong h n: 1%/tháng, L/s quá h n 2%/tháng s  ti n 200.000.000đ (ch ng t  s  3)ạ ạ ố ề ứ ừ ố
2. Ngày 7/5/2006 doanh nghi p thu ti n bán hàng H2 công n  ph i thu c a kỳ tr c theo HĐBH s  753578 (H p đ ng bánệ ề ợ ả ủ ướ ố ợ ồ  

hàng HD002KH2) c a Khách hàng H2 qua Ngân hàng ACB s  ti n 15.000.000đ, ch ng t  s  5.ủ ố ề ứ ừ ố
3. Ngày  9/2/2006  doanh  nghi p  thu  ti n  bán  hàng  H1  theo  HĐBH  s  105007  ngày  25/2/2006  (H p  đ ng  bán  hàngệ ề ố ợ ố  

HD001KH1) c a Khách hàng H1 qua Ngân hàng ACB s  ti n 22.000.000đ, ch ng t  s  6.ủ ố ề ứ ừ ố
4. Ngày 21/2/2006 doanh nghi p thu ti n bán hàng H1 công n  ph i thu c a kỳ tr c theo s  HĐBH s  950045 (H p đ ngệ ề ợ ả ủ ướ ố ố ợ ồ  

bán hàng HD001KH1) c a Khách hàng H1 qua Ngân hàng ACB s  ti n 35.000.000đ, ch ng t  s  8.ủ ố ề ứ ừ ố
5. Ngày 1/3/2006 doanh nghi p vay ng n h n Ngân hàng ACB theo kh  c s : KU03ACB, đáo h n 1/5/2005, L/s trongệ ắ ạ ế ướ ố ạ  

h n 1%/tháng, L/s quá h n 2%/tháng, s  ti n 100.000.000đ, ch ng t  s  9.ạ ạ ố ề ứ ừ ố
6. Ngày 15/3/2006 Khách hàng H3 ng tr c ti n mua hàng H3 cho doanh nghiêp theo H p đ ng bán hàng HD003KH3 quaứ ướ ề ợ ồ  

Ngân hàng ACB s  ti n 44.000.000đ, ch ng t  s  10.ố ề ứ ừ ố
7. Ngày 28/3/2006 doanh nghi p thu ti n bán s n ph m B theo HĐBH s  105005 ngày 15/2 năm 2006 (H p đ ng bán hàngệ ề ả ẩ ố ợ ồ  

HD002KH2) c a Khách hàng H2 qua Ngân hàng ACB s  ti n 11.000.000đ, ch ng t  s  12.ủ ố ề ứ ừ ố
8. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thu ti n bán hàng H5 theo HĐ s  105009 b ng dolla M  c a Khách hàng H5 qua ngânệ ề ố ằ ỹ ủ  

hàng, s  ti n 2695USD (TGTT: 15.002), ch ng t  s  13.ố ề ứ ừ ố
9. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thu ti n bán hàng theo HĐ s  105008 c a Khách hàng H1 qua Ngân hàng ACB s  ti nệ ề ố ủ ố ề  

429.000.000đ, ch ng t  s  15.ứ ừ ố
Gi y báo n  c a ngân hàngấ ợ ủ

1. Ngày 5/1/2006 doanh nghi p thanh toán công n  ph i tr  c a kỳ tr c theo s  HĐMH 157154 cho Ng i bán S1 b ngệ ợ ả ả ủ ướ ố ườ ằ  
chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti n 40.000.000đ, ch ng t  s  2.ể ả ố ề ứ ừ ố

2. Ngày 3/2/2006 doanh nghi p chi n p b o hi m xã h i và kinh phí công đoàn cho B o hi m xã h i Thành ph  b ngệ ộ ả ể ộ ả ể ộ ố ằ  
chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti n 2.970.000đ (trong đó: B o hi m xã h i  2.700.000đ, kinh phí  công đoànể ả ố ề ả ể ộ  
270.000), ch ng t  s  6.ứ ừ ố

3. Ngày 4/2/2006 doanh nghi p chi mua b o hi m y t  cho công nhân b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB cho B oệ ả ể ế ằ ể ả ả  
hi m Y t  Thành ph  s  ti n 810.000đ, ch ng t  s  7.ể ế ố ố ề ứ ừ ố

4.  Ngày 9/2/2006 doanh nghi p thanh toán ti n đi n theo HĐ s  002192 cho Công ty Đi n l c b ng chuy n kho n quaệ ề ệ ố ệ ự ằ ể ả  
Ngân hàng ACB s  ti n 4.400.000đ, ch ng t  s  9.ố ề ứ ừ ố

5. Ngày 28/2/2006 doanh nghi p t m n p thu  thu nh p cho c c thu  Hà N i b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB  sệ ạ ộ ế ậ ụ ế ộ ằ ể ả ố 
ti n  40.000.000đ, ch ng t  s  13.ề ứ ừ ố

6. Ngày 28/2/2006 doanh nghi p tr  m t ph n n  vay cho kh  c KU02ACB cho ngân hàng ACB b ng chuy n kho n sệ ả ộ ầ ợ ế ướ ằ ể ả ố  
ti n 100.000.000đ, ch ng t  s  s  14.ề ứ ừ ố ố

7. Ngày 6/3/2006 doanh nghi p thanh toán ti n mua CC1, CC2 theo HĐ s  309774 cho Ng i bán S3 b ng chuy n kho nệ ề ố ườ ằ ể ả  
qua Ngân hàng ACB s  ti n 10.065.000đ, ch ng t  s  16.ố ề ứ ừ ố



8. Ngày 14/3/2006 doanh nghi p ng tr c ti n thanh toán phí v n chuy n, b c d  hàng hoá H3 (theo HĐ s  305655 - H pệ ứ ướ ề ậ ể ố ỡ ố ợ  
đ ng mua HD003NBS3). HĐ chi phí s  32659 ngày 18/3/2006 cho Ng i bán S3 b ng chuy n kho n qua Ngân hàngồ ố ườ ằ ể ả  
ACB s  ti n 630.000đ, ch ng t  s  19.ố ề ứ ừ ố

9. Ngày 19/3/2006 doanh nghi p chi mua trái phi u kho b c nhà n c b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti nệ ế ạ ướ ằ ể ả ố ề  
10.000.000đ, ch ng t  s  20.ứ ừ ố

10. Ngày 21/3/2006 doanh nghi p mua 100 c  ph n c a công ty Vinatexco b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti nệ ổ ầ ủ ằ ể ả ố ề  
100.000.000đ, ch ng t  s  21.ứ ừ ố

11. Ngày  22/3/2006  doanh  nghi p  thanh  toán th  t c phí  ngân  hàng cho Ngân  hàng ACB b ng chuy n kho n s  ti nệ ủ ụ ằ ể ả ố ề  
220.000đ (trong đó g m: chi phí qu n lý 200.000đ, thu  GTGT đ u vào (10%) 20.000đ tr  cho Ngân hàng ACB; đ a ch :ồ ả ế ầ ả ị ỉ  
18-Nguy n Thái H c –BaĐình – Hà N i; MST: 0100103282; S  HĐ: 095834; Seri: AC/01; Ngày HĐ: 22/3), ch ng t  sễ ọ ộ ố ứ ừ ố 
22.

12. Ngày 29/3/2006 doanh nghi p thanh toán ti n mua m t mô tô theo HĐ s  135790 cho Công ty liên doanh Moto Hondaệ ề ộ ố  
b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti n 55.000.000đ, ch ng t  s  24.ằ ể ả ố ề ứ ừ ố

13. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thanh toán ti n mua 1 máy ti n theo HĐ s  449579 cho Công ty c  khí Tr n H ng Đ oệ ề ệ ố ơ ầ ư ạ  
b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti n 36.300.000đ, ch ng t  s  25.ằ ể ả ố ề ứ ừ ố

14. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thanh toán ti n mua hàng H5 theo HĐ s  082452 cho Ng i bán S5 b ng chuy n kho nệ ề ố ườ ằ ể ả  
dollar M  qua Ngân hàng ACB s  ti n 3.100 USD (TGGS: 15000,7; HĐ mua HD005NBS5), ch ng t  s  26.ỹ ố ề ứ ừ ố

15. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thanh toán ti n lãi vay trong quý 1/2006 c a kh  c KU01ACB cho Ngân hàng ACBệ ề ủ ế ướ  
b ng chuy n kho n s  ti n 8.400.000đ, ch ng t  s  27.ằ ể ả ố ề ứ ừ ố

16. Ngày  31/3/2006  doanh  nghi p  bán  19.500  EUR  g i  ngân  hàng  ACB  và  chuy n  vào  TK  1121ACB  v i  t  giáệ ử ể ớ ỷ  
20.000đ/EUR, ch ng t  s  28.ứ ừ ố

17. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thanh toán toàn b  n  g c kh  c KU01ACB cho Ngân hàng ACB b ng chuy n kho nệ ộ ợ ố ế ướ ằ ể ả  
s  ti n 280.000.000d, ch ng t  s  29.ố ề ứ ừ ố

18. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p thanh toán ti n mua NVL ph  theo HĐ s  008761, 008762 (H p đ ng mua HD006CTTX)ệ ề ụ ố ợ ồ  
cho Công ty VTTH Thanh Xuân b ng chuy n kho n qua Ngân hàng ACB s  ti n 577.237.500đ, ch ng t  s  30.ằ ể ả ố ề ứ ừ ố

Bài th c hành s  5:ự ố  K  toán hàng t n khoế ồ
1/ M c đíchụ

- Theo dõi t ng h p và chi ti t hàng hoá nh p kho và xu t khoổ ợ ế ậ ấ
- Theo dõi t n kho t c th i và t n kho cu i kỳ c a m i lo i hàng hoá v t t   m i khoồ ứ ờ ồ ố ủ ỗ ạ ậ ư ở ỗ
- C p nh t các phi u nh p kho, phi u xu t kho, phi u xu t đi u chuy n.ậ ậ ế ậ ế ấ ế ấ ề ể
- Tính giá v t t  t n kho theo các ph ng pháp: trung bình tháng, trung bình ngày, NTXT, ..ậ ư ồ ươ
- Lên các báo cáo t ng h p và chi ti t v  hàng hoá v t t  nh p, xu t, t n.ổ ợ ế ề ậ ư ậ ấ ồ

2/ N i dungộ
- Phi u nh p kho (nh p thành ph m t  s n xu t, nh p l i các nguyên v t li u th a t  s n xu t và nh p khác)ế ậ ậ ẩ ừ ả ấ ậ ạ ậ ệ ừ ừ ả ấ ậ
- Phi u xu t kho (xu t nguyên v t li u, công c  d ng c ... cho s n xu t, cho s  d ng và xu t khác)ế ấ ấ ậ ệ ụ ụ ụ ả ấ ử ụ ấ
- Phi u xu t đi u chuy nế ấ ề ể

3/ Trình t  th c hi nự ự ệ
- Khai báo các danh m c tài kho n có liên quanụ ả
- C p nh t t n kho đ u kỳ ậ ậ ồ ầ
- C p nh t ch ng t  (K  toán “Hàng t n kho” -> C p nh t s  li u -> Ch n ch ng t  t ng ng)ậ ậ ứ ừ ế ồ ậ ậ ố ệ ọ ứ ừ ươ ứ

4/ S  li u đào t oố ệ ạ
Xu t nguyên v t li u, cung c  d ng c , ph  tùng cho s n xu t và xu t khác.ấ ậ ệ ụ ụ ụ ụ ả ấ ấ

1. Ngày 09/1/2006 doanh nghi p xu t kho v t li u chính đ  s n xu t s n ph m t  kho KVLC cho các phân x ng s nệ ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả  
xu t các v t li u chính sau:ấ ậ ệ

- Phân x ng A (PXA)ưở
Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLC1 V t li u chính 1ậ ệ 12.500 1.000
VLC2 V t li u chính 2ậ ệ 24.300 2.000
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ 11.800 3.000

- Phân x ng B(PXB)ưở
Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ 13.100 3.000
VLC4 V t li u chính 4ậ ệ 22.100 4.000
VLC5 V t li u chính 5ậ ệ 9.000 5.000

Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  1.ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
2. Ngày 10/1/2006 doanh nghi p xu t nhiên li u 1 (NL1) t  kho KNL đ  s  d ng t i phân x ng s n xu t  s  l ng 500;ệ ấ ệ ừ ể ử ụ ạ ưở ả ấ ố ượ  

đ n giá 5.000. Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  2.ơ ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
3. Ngày 15/1/2006 doanh nghi p xu t kho v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m t  kho KCC cho các phân x ng s n xu tệ ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ  

các v t li u ph  sau:ậ ệ ụ
- Phân x ng A (PXA)ưở

Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLP1 V t li u ph  1ậ ệ ụ 12.500 500
VLP2 V t li u ph  2ậ ệ ụ 24.300 1.000



VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ 11.800 1.500
- Phân x ng B (PXB)ưở

Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ

VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ 13.100 1.500
VLP4 V t li u ph  4ậ ệ ụ 22.100 2.000
VLP5 V t li u ph  5ậ ệ ụ 9.000 2.500

Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  3.ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
4. Ngày 16/1/2006 doanh nghi p xu t kho ph  tùng 1 (PT1) t  kho KCC đ  s a ch a máy móc t i phân x ng s  l ng 3;ệ ấ ụ ừ ể ử ữ ạ ưở ố ượ  

đ n giá 100.000. Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  4.ơ ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
5. Ngày 17/1/2006 doanh nghi p xu t kho công c  d ng c  02 (CC2) t  kho KCC cho b  ph n bán hàng s  l ng 5;  đ nệ ấ ụ ụ ụ ừ ộ ậ ố ượ ơ  

giá 150.000. Ng i nh n: Bùi Văn Mùi; ch ng t  s  5.ườ ậ ứ ừ ố
6. Ngày 29/1/2006 doanh nghi p xu t kho d ng c  01 (CC1) đ  s n xu t s n ph m t  kho KCC cho phân x ng s n xu tệ ấ ụ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ  

s  l ng 60; đ n giá 50.000. Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  7.ố ượ ơ ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
7.  Ngày 3/2/2006 doanh nghi p xu t kho v t li u chính đ  s n xu t s n ph m t  kho KVLC cho các phân x ng s n xu tệ ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ  

các v t li u chính sau:ậ ệ
o Phân x ng A (PXA)ưở

Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLC1 V t li u chính 1ậ ệ 10.000 1.000
VLC2 V t li u chính 2ậ ệ 20.000 2.000
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ 10.000 3.000

o Phân x ng B(PXB)ưở
Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ 10.000 3.000
VLC4 V t li u chính 4ậ ệ 20.000 4.000
VLC5 V t li u chính 5ậ ệ 10.000 5.000

Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  8.ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
8. Ngày 4/2/2006 doanh nghi p xu t kho v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m t  kho KCC cho các phân x ng s n xu tệ ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ  

các v t li u ph  sau:ậ ệ ụ
o Phân x ng A (PXA)ưở

Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLP1 V t li u ph  1ậ ệ ụ 10.000 5.000
VLP2 V t li u ph  2ậ ệ ụ 20.000 1.000
VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ 10.000 1.500

o Phân x ng B(PXB)ưở
Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ 10.000 1.500
VLP4 V t li u ph  4ậ ệ ụ 20.000 2.000
VLP5 V t li u ph  5ậ ệ ụ 10.000 2.500

Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  9.ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
9. Ngày 7/2/2006 doanh nghi p xu t kho ph  tùng 1 (PT1) t  kho KCC cho s a ch a l n TSCĐ  b  ph n qu n lý  sệ ấ ụ ừ ử ữ ớ ở ộ ậ ả ố  

l ng 12; đ n giá 100. Ng i nh n: Ph m Thuý H ng; ch ng t  s  11.ượ ơ ườ ậ ạ ồ ứ ừ ố
10. Ngày 03/3/2006 doanh nghi p xu t kho v t li u chính đ  s n xu t s n ph m t  kho KVLC cho các phân x ng s nệ ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả  

xu t các v t li u chính sau:ấ ậ ệ
o Phân x ng A (PXA)ưở

Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLC1 V t li u chính 1ậ ệ 11.000 1.000
VLC2 V t li u chính 2ậ ệ 22.000 2.000
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ 11.000 3.000

o Phân x ng B(PXB)ưở
Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLC3 V t li u chính 3ậ ệ 11.000 3.000
VLC4 V t li u chính 4ậ ệ 22.000 4.000
VLC5 V t li u chính 5ậ ệ 11.000 5.000

Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  14.ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
11. Ngày 5/3/2006 doanh nghi p xu t kho v t li u ph  đ  s n xu t s n ph m t  kho KCC cho các phân x ng s n xu tệ ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ  

các v t li u ph  sau:ậ ệ ụ
o Phân x ng A (PXA)ưở

Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLP1 V t li u ph  1ậ ệ ụ 10.000 500
VLP2 V t li u ph  2ậ ệ ụ 20.000 1.000
VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ 10.000 1.500



o Phân x ng B(PXB)ưở
Mã v t li uậ ệ Tên v t li uậ ệ S  l ngố ượ Đ n giáơ
VLP3 V t li u ph  3ậ ệ ụ 10.000 1.500
VLP4 V t li u ph  4ậ ệ ụ 20.000 2.000
VLP5 V t li u ph  5ậ ệ ụ 10.000 2.500

Ng i nh n: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  15.ườ ậ ầ ả ố ứ ừ ố
 
Phi u nh p kho thành ph mế ậ ẩ

1. Ngày 28/1/2006 doanh nghi p nh p vào kho thành ph m (KTP) các thành ph m sau t  các phân x ng s n xu t:ệ ậ ẩ ẩ ừ ưở ả ấ
o  Phân x ng A (PXA)ưở

Mã tp Tên thành ph mẩ S  l ngố ượ Đ n giáơ
SPA S n ph m Aả ẩ 1.500 47.402
SPB S n ph m Bả ẩ 1.200 77.602

o Phân x ng B (PXB)ưở
Mã tp Tên thành ph mẩ S  l ngố ượ Đ n giáơ
SPC S n ph m Cả ẩ 1.500 108.220
SPD S n ph m Dả ẩ 800 138.451

Ng i giao hàng: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  1.ườ ầ ả ố ứ ừ ố
2. Ngày 25/2/2006 doanh nghi p nh p vào kho thành ph m (KTP) các thành ph m sau t  các phân x ng s n xu t:ệ ậ ẩ ẩ ừ ưở ả ấ

o Phân x ng A (PXA)ưở
Mã tp Tên thành ph mẩ S  l ngố ượ Đ n giáơ
SPA S n ph m Aả ẩ 1.000 47.662
SPB S n ph m Bả ẩ 1.000 77.884

o Phân x ng B (PXB)ưở
Mã tp Tên thành ph mẩ S  l ngố ượ Đ n giáơ
SPC S n ph m Cả ẩ 1.000 107.819
SPD S n ph m Dả ẩ 1.000 138.020

Ng i giao hàng: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  2.ườ ầ ả ố ứ ừ ố
3. Ngày 31/3/2006 doanh nghi p nh p vào kho thành ph m (KTP) các thành ph m sau t  các phân x ng s n xu t:ệ ậ ẩ ẩ ừ ưở ả ấ

o Phân x ng A (PXA)ưở
Mã tp Tên thành ph mẩ S  l ngố ượ Đ n giáơ
SPA S n ph m Aả ẩ 1.250 49.431
SPB S n ph m Bả ẩ 1.180 81.437

o  Phân x ng B (PXB)ưở
Mã tp Tên thành ph mẩ S  l ngố ượ Đ n giáơ
SPC S n ph m Cả ẩ 1.210 112.884
SPD S n ph m Dả ẩ 1.100 145.431

Ng i giao hàng: Tr n Qu n Đ c; ch ng t  s  3.ườ ầ ả ố ứ ừ ố

Phi u xu t đi đi u chuy nế ấ ề ể
1. Ngày 20/1/2006 doanh nghi p xu t hàng H2 t  kho KHH g i bán  kho Đ i lý D1 (nh p kho KDLD1) s  l ng 3.000;ệ ấ ừ ử ở ạ ậ ố ượ  

đ n giá 12.800đ. Ng i nh n hàng: Tr n Đ i Lý; ch ng t  s  6.ơ ườ ậ ầ ạ ứ ừ ố
2. Ngày 5/2/2006 doanh nghi p xu t s n ph m B t  kho KTP g i bán  kho Đ i lý D1 (KDLD1) s  l ng 500; đ n giáệ ấ ả ẩ ừ ử ở ạ ố ượ ơ  

77.730,24đ. Ng i nh n hàng: Tr n Đ i Lý; ch ng t  s  10.ườ ậ ầ ạ ứ ừ ố
3. Ngày 14/2/2006 doanh nghi p xu t s n ph m A t  kho KTP g i bán  kho Đ i lý khách hàng H1 (KDLH1) s  l ngệ ấ ả ẩ ừ ử ở ạ ố ượ  

200; đ n giá 47.510,35đ. Ng i nh n hàng: Lê Văn Nh t; ch ng t  s  12.ơ ườ ậ ấ ứ ừ ố
4. Ngày 18/2/2006 doanh nghi p xu t g i hàng H3 t  kho KHH g i bán  kho Đ i lý khách hàng H3 (KDLH3) s  l ngệ ấ ử ừ ử ở ạ ố ượ  

800; đ n giá 32.000đ. Ng i nh n hàng: Lê Văn Ba; ch ng t  s  13.ơ ườ ậ ứ ừ ố
Bài th c hành s  6: K  toán TSCĐ và chi phí giá thànhự ố ế

I. K  toán tài s n c  đ nhế ả ố ị
1/ M c đíchụ

- Theo dõi TSCĐ v  nguyên giá, giá tr  kh u hao, giá tr  còn l i, ngu n v n, b  ph n s  d ng, m c đích s  d ng, n cề ị ấ ị ạ ồ ố ộ ậ ử ụ ụ ử ụ ướ  
s n xu t, ngày đ a vào s  d ng....ả ấ ư ử ụ

- Theo dõi các thay đ i v  TSCĐ nh : tăng gi m giá tr , thôi tính kh u hao, gi m tài s n, đi u chuy n tài s n gi a các bổ ề ư ả ị ấ ả ả ề ể ả ữ ộ  
ph nậ

- Tính kh u hao và lên b ng phân b  kh u hao.ấ ả ổ ấ
- Lên các báo cáo ki m kê v  TSCĐ, các báo cáo tăng gi m TSCĐ, các báo cáo kh u hao và phân b  TSCĐể ề ả ấ ổ

2/ N i dungộ
- Khai báo danh m c t  đi n: DM ngu n v n hình thành TSCĐ, DM lý do tăng gi m TSCĐ, DM nhóm TS, DM b  ph nụ ừ ể ồ ố ả ộ ậ  

s  d ng TSCĐ, DM phân nhóm TSCĐử ụ
- Khai báo thông tin v  TSCĐ: các thông tin chính và thông tin ph .ề ụ
- Khai báo các thay đ i liên quan đ n tài s n.: đi u ch nh giá tr  tài s n, khai báo thôi kh u hao tài s n, khai báo gi m tàiổ ế ả ề ỉ ị ả ấ ả ả  

s n, đi u chuy n tài s n gi a các b  ph nả ề ể ả ữ ộ ậ



- Tính kh u hao và đi u ch nh kh u haoấ ề ỉ ấ
- Phân b  kh u hao TSCĐổ ấ

3/ Trình t  th c hi nự ự ệ
- Khai báo các danh m c tài kho n có liên quan (K  toán “Tài s n c  đ nh” -> Danh m c t  đi n ->DM c n khai báo)ụ ả ế ả ố ị ụ ừ ể ầ
- C p nh t thông tin v  TSCĐ ậ ậ ề
- Th c hi n các bút toán khácự ệ

4/ S  li u đào t oố ệ ạ
DANH M C LÝ DO TĂNG GI M TSCĐỤ Ả
Lo i tăng gi m TSạ ả Mã tăng gi m TSả Tên tăng gi m TSả
1 MS Mua s mắ
1 TD Trao đ iổ
2 NB Nh ng bánượ
2 TL Thanh lý

DANH M C B  PH N S  D NGỤ Ộ Ậ Ử Ụ
Mã b  ph nộ ậ Tên b  ph nộ ậ
QL B  ph n qu n lýộ ậ ả
SX B  ph n s n xu tộ ậ ả ấ

DANH M C LO I TSCĐỤ Ạ
Mã nhóm Tên nhóm
L01 Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế
L02 Máy móc, thi t bế ị
L03 Ph ng ti n v n t i, truy n d nươ ệ ậ ả ề ẫ
L04 Thi t b , d ng c  qu n lýế ị ụ ụ ả
L05 Tài s n c  đ nh h u hình khácả ố ị ữ
L06 Tài s n c  đ nh vô hìnhả ố ị

DANH M C PHÂN NHÓM TSCĐỤ
Lo i nhómạ Mã nhóm Tên nhóm
1 PN01 Tài s n c  đ nh nguyên giá trên 20 tri uả ố ị ệ
1 PN02 Tài s n c  đ nh nguyên giá <= 20 tri uả ố ị ệ

DANH M C NGU N V NỤ Ồ Ố
Mã ngu nồ Tên ngu n v nồ ố
N1 Ngân sách nhà n cướ
N2 V n t  cóố ự
N3 Ngu n v n liên doanhồ ố
N4 Ngu n v n khácồ ố
Khai báo chi ti t v  TSCĐ (  t p TSCĐ)ế ề ở ệ

II. K  toán chi phí và tính giá thành s n ph mế ả ẩ
1/ M c đíchụ

T ng h p các chi phí c a doanh nghi p và tính giá thnàh s n ph m s n xu t c a doanh nghi p đ  c p nh t cho cácổ ợ ủ ệ ả ẩ ả ấ ủ ệ ể ậ ậ  
phi u nh p kho thành ph m và làm c  s  đ  xác đ nh giá bán thành ph m.ế ậ ẩ ơ ở ể ị ẩ

2/ N i dungộ
Bao g m: Tính giá thành s n ph m công trình xây l p, tính giá thành s n ph m s n xu t liên t c, tính giá thành s n ph m s nồ ả ẩ ắ ả ẩ ả ấ ụ ả ẩ ả  
xu t theo đ n hàng.ấ ơ
Tính giá thành s n ph m s n xu t liên t c.ả ẩ ả ấ ụ

- Khai báo các thông tin đ  tính giá thành s n ph m: DM b  ph n h ch toán, DM phân nhóm các y u t  tính chi phí giáể ả ẩ ộ ậ ạ ế ố  
thành s n ph m, DM các y u t  tính chi phí giá thành s n ph m.ả ẩ ế ố ả ẩ

- Nh p đ nh m c nguyên v t li u .ậ ị ứ ậ ệ
- C p nh t s  l ng d  dang đ u kỳ: c p nh t s  l ng s n ph m d  dang đ u kỳ, c p nh t nguyên v t li u d  dangậ ậ ố ượ ở ầ ậ ậ ố ượ ả ẩ ở ầ ậ ậ ậ ệ ở  

đ u kỳ, c p nh t s n ph m d  dang đ u kỳ theo y u t  chi phí. ầ ậ ậ ả ẩ ở ầ ế ố
- C p nh t s  l ng d  dang cu i kỳ: c p nh t s  l ng s n ph m d  dang cu i kỳ, c p nh t nguyên v t li u d  dangậ ậ ố ượ ở ố ậ ậ ố ượ ả ẩ ở ố ậ ậ ậ ệ ở  

cu i kỳ. ố
- Th c hi n các b c tính giá thành s n ph mự ệ ướ ả ẩ

+ Tính và áp giá xu t nguyên v t li u và CCLĐấ ậ ệ
+ K t chuy n chi phí tr c ti pế ể ự ế
+ Tính s  l ng s n ph m nh p kho trong kỳố ượ ả ẩ ậ
+ T p h p và phân b  chi phí NVLậ ợ ổ
+ Tính h  s  phân b  chi phí chungệ ố ổ
+ Phân b  chi phí chungổ
+ Tính giá thành s n ph mả ẩ
+ Đi u ch nh giá thành s n ph mề ỉ ả ẩ
+ C p nh t giá cho các phi u nh p kho thành ph mậ ậ ế ậ ẩ



3/ Trình t  th c hànhự ự
- Khai báo các thông tin đ  tính giá thành s n ph m, nh p đ nh m c nguyên v t li u, nh p s  l ng d  dang đ u kỳ: Kể ả ẩ ậ ị ứ ậ ệ ậ ố ượ ở ầ ế 

toán “Chi phí và tính giá thành s n ph m”-> Khai báo spdd cho s n ph m s n xu t liên t c ->Ch n ch ng t  t ng ng.ả ẩ ả ẩ ả ấ ụ ọ ứ ừ ươ ứ
- Nh p s  l ng d  dang cu i kỳ, th c hi n các b c tính giá thành s n ph m: K  toán “Chi phí và tính giá thành s nậ ố ượ ở ố ự ệ ướ ả ẩ ế ả  

ph m”-> C p nh t spdd cho s n ph m s n xu t liên t c -> Ch n ch ng t  t ng ng.ẩ ậ ậ ả ẩ ả ấ ụ ọ ứ ừ ươ ứ
4/ S  li u đào t oố ệ ạ
DM phân nhóm các y u t  tính chi phí giá thành s n ph mế ố ả ẩ

Mã nhóm Tên nhóm
01 Chi phí nguyên v t li uậ ệ
02 Chi phí nhân viên s n xu t chungả ấ
03 Chi phí nhân công

DM các y u t  tính chi phí giá thành s n ph mế ố ả ẩ
B ng đ nh m c nguyên v t li uả ị ứ ậ ệ
B ng s  l ng s n ph m d  dang đ u kỳả ố ượ ả ẩ ở ầ
B ng nguyên v t li u d  dang đ u kỳả ậ ệ ở ầ
B ng s n ph m d  dang đ u kỳ theo y u t  chi phí ả ả ẩ ở ầ ế ố
B ng s  l ng s n ph m d  dang cu i kỳả ố ượ ả ẩ ở ố
B ng nguyên v t li u d  dang cu i kỳả ậ ệ ở ố
Th c hi n các bút toán sau đâyự ệ

+ Tính và áp giá xu t nguyên v t li u và CCLĐấ ậ ệ
+ K t chuy n chi phí tr c ti pế ể ự ế
+ Tính s  l ng s n ph m nh p kho trong kỳố ượ ả ẩ ậ
+ T p h p và phân b  chi phí NVLậ ợ ổ
+ Tính h  s  phân b  chi phí chungệ ố ổ
+ Phân b  chi phí chungổ
+ Tính giá thành s n ph mả ẩ
+ Đi u ch nh giá thành s n ph mề ỉ ả ẩ
+ C p nh t giá cho các phi u nh p kho thành ph mậ ậ ế ậ ẩ

Bài th c hành s  6ự ố : K  toán t ng h pế ổ ợ
1/ M c đíchụ

- Th c hi n các bút toán cu i kỳ nh  .ự ệ ố ư
- Lên các s  k  toán theo các hình th c: Nh t ký chung, ch ng t  ghi s , nh t ký ch ng tổ ế ứ ậ ứ ừ ổ ậ ứ ừ

DANH SÁCH BÚT TOÁN K T CHUY N T  Đ NGẾ Ể Ự Ộ

Số 
tt

Tên bút toán Tk nợ Tk 
có

Lo i kcạ

1 K t chuy n chi phí NVL                                          ế ể 154 621 Co->No
2 K t chuy n chi phí sx chung                                          ế ể 154 627 Co->No
3 K t chuy n giá v n hàng bán vào KQKD                            ế ể ố 911 632 Co->No
4 K t chuy n chi phí bán  hàng vào KQKD                           ế ể 911 641 Co->No
5 K t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p vào KQKD                ế ể ả ệ 911 642 Co->No

6 K t chuy n kho n hàng bán b  tr  l i vào doanh thu              ế ể ả ị ả ạ
5111
1 531 Co->No

7 K t chuy n kho n gi m giá hàng bán  vào doanh thu               ế ể ả ả
5112
1 532 Co->No

8 K t chuy n thu nh p tài chính vào KQKD                          ế ể ậ 515 911 No->Co
9 K t chuy n thu nh p b t thế ể ậ ấ ng vào KQKD                         ờ 711 911 No->Co
10 K t chuy n chi phí tài chính vào KQKD                           ế ể 911 635 Co->No
11 K t chuy n chi phí b t thế ể ấ ng vào KQKD                          ờ 911 811 Co->No
12 K t chuy n doanh thu bán hàng thu n vào KQKD                    ế ể ầ 511 911 No->Co
13 K t chuy n lãiế ể 911 4211 No->Co

DANH SÁCH BÚT TOÁN PHÂN B  T  Đ NGỔ Ự Ộ

S
ố 
tt

Tên bút toán Tk nợ Tên tk nợ

 1 Tài kho n có:ả 6271C - Chi phí nhân viên phân x ng chungở   
phân  bổ 
6271C 6271PXA         Chi phí nhân viên phân x ng PXAở  
phân  bổ 6271PXB         Chi phí nhân viên phân x ng PXBở  



6271C 
 2 Tài kho n có:ả 6272C - Chi phí v t li u chungậ ệ   

phân  bổ 
6272C 6272PXA         Chi phí v t li u chung PXAậ ệ  
phân  bổ 
6272C 6272PXB         Chi phí v t li u chung PXBậ ệ  

 3 Tài kho n có:ả 6273C - Chi phí công c  d ng c  chungụ ụ ụ   
Phân  bổ 
6273C 6273PXA         Chi phí công c  d ng c  chung PXAụ ụ ụ  
Phân  bổ 
6273C 6273PXB         Chi phí công c  d ng c  chung PXBụ ụ ụ  

 4 Tài kho n có:ả 6274C - Chi phí kh u hao TSCĐ chungấ   
Phân  bổ 
6274C 6274PXA         Chi phí kh u hao TSCĐ chung PXAấ  
Phân  bổ 
6274C 6274PXB         Chi phí kh u hao TSCĐ chung PXBấ  

 5 Tài kho n có:ả 6277C – Chi phí d ch v  mua ngoài chungị ụ   
Phân  bổ 
6277C 6277PXA         Chi phí d ch v  mua ngoài PXAị ụ  
Phân  bổ 
6277C 6277PXB         Chi phí d ch v  mua ngoài PXBị ụ  

 6 Tài kho n có:ả 6278C – Chi phí  b ng ti n khác chungằ ề   
Phân  bổ 
6278C 6278PXA         Chi phí  b ng ti n khác chung PXAằ ề  
Phân  bổ 
6278C 6278PXB         Chi phí  b ng ti n khác chung PXBằ ề  

Bài th c hành s  7:ự ố

Câu 1: Hãy c p nh t các danh m c t  đi n và s  d  đ u kỳ sau:ậ ậ ụ ừ ể ố ư ầ
Danh m c hàng hóa (t  tính ra s  ti n= SL*ĐG)ụ ự ố ề
Tên Nhóm Tên Hàng Tên kho SLt nồ Đ n giáơ
Xe máy hon đa thái lan Wave 110 Kho1 10 15000000

Dream II Kho1 15 18000000
Xe máy HonDa VN Wave alpha Kho1 10 16500000

Super Dream Kho1 15 17500000
Xe máy SYM Attila Kho2 20 25000000

Angel Hi Kho2 10 14500000
H ng d n:ướ ẫ

- B1: Khai báo danh m c kho (Kho1, Kho2 đ u là kho công ty)ụ ề
- B2: Khai báo danh m c nhóm hàng hóa (có 3 nhóm)ụ
- B3: Khai báo danh m c hàng hóa (có 6 m t hàng), chú ý  khai bao thu c nhóm hàng hóa nàoụ ặ ộ
- B4: Nh p t n kho đ u kỳ cho các m t hàng t ng ngậ ồ ầ ặ ươ ứ

Danh m c khách hàng và nhà cung c pụ ấ
Tên nhóm Tên khách Đ a chị ỉ S  d  công nố ư ợ

Ph i thuả Ph i trả ả
Công  ty  nhà 
n cướ

Th nhị  
C ngườ

Hà N iộ 78  000 
000

Hùng Ngân H i Phòngả 50 000 000
Toàn Th ngắ Qu ngả  

Ninh
45 000 000

Công ty T  nhânư Phú Quý Hà N iộ 25  000 
000

Th nhị  
V ngượ

Qu ngả  
Ninh

35  000 
000

Phát Tài Hà N iộ 18 000 000
Khách lẻ H o H oả ả Hà N iộ 15  000 

000
Ho t H aạ ọ Phú Thọ 16500 000
Vãng lai

H ng d n: ướ ẫ
- B1: Khai báo nhóm khách hàng



- B2: Khai báo danh m c khách hàngụ
- B3: Vào s  d  công n  đ u kỳ cho t ng khách hàng (chú ý nh p đúng s  d  ph i thu hay ph i tr )ố ư ợ ầ ừ ậ ố ư ả ả ả

S  d  đ u kỳ tài kho n (1/1)ố ư ầ ả
Số 
TK

Tên TK D  Nư ợ

1111 Ti n m tề ặ 15000 000 000
1121 Ti n VND g i  ACBề ử ở 1 500 000 000
11221 Ti n  USD  g i   NHề ử ở  

ACB
8000 USD (127200000VND)

H ng d n: ướ ẫ
- Ki m tra tài kho n trong danh m c tài kho n. Chú ý v i tài kho n 11221 ph i khai báo đúng mã ngo i t  thì m i c p nh tể ả ụ ả ớ ả ả ạ ệ ớ ậ ậ  
đ c s  d  ngo i t  đ u kỳ.ượ ố ư ạ ệ ầ
Câu 2: Hãy c p nh t các nghi p v  kinh t  phát sinh sauậ ậ ệ ụ ế
Chú ý: Ghi chú vào v  các b c th c hi n c p nh t hóa đ n mua, bán hàng đ  làm c  s  làm bài ki m tra sau này.ở ướ ự ệ ậ ậ ơ ề ơ ở ể

1. Ngày 01/02/2006 bán ch u cho Cty Th nh C ng 2 xe máy (1 Dream II và 1 Attila). S  HĐ 9001, thu  GTGT 10%  (h nị ị ườ ố ế ạ  
thanh toán 10 ngày đ n giá xem trong b ng danh m c) ơ ả ụ

2. Ngày 05//02/2006 Bán hàng thu ti n ngay cho khách l  1 xe máy superdream. S  HĐ 9002, không có thu .ề ẻ ố ế
3. Ngày 15/02/2006 bán ch u cho công ty Th nh V ng (2 xe Wave alpha, 3 xe attila, 4 xe wave 110). S  HĐ 9003, thu  10%ị ị ượ ố ế  

(h n thanh toán 30 ngày)ạ
4. Ngày  10/02/2005  nh p  kh u  8  xe  máy  Dream  II  Thông  qua  công  ty  Toàn  Th ng  giá  mua  1100  USD  (t  giáậ ẩ ắ ỷ  

1USD=15900VND), thanh toán sau, S  PN: 9004,  thu  nh p kh u 5%, thu  GTGT hàng nh p kh u 10%. S  ố ế ậ ẩ ế ậ ẩ ố HĐ 90041, 
ngày 09/02/2006, s  Sêri AZ/08ố

5. Ngày 11/02/2006 mua ch u c a công ty Phát Tài (3 xe angel Hi _ĐG 14 000 000VND; 5 xe attila _ĐG 24 000 000VND)ị ủ  
vào kho s  2. S  HĐ: 9005 Thu  GTGT 10%; Chi phí v n chuy n b c d  ph i tr  b ng ti n m t cho Cty v n t i Thànhố ố ế ậ ể ố ỡ ả ả ằ ề ặ ậ ả  
H ng 1000 000; thu  GTGT 5%. S  ư ế ố HĐ 90051, ngày 10/02/2006, s  Sêri AZ/08ố

Bu i th  2 ch  c n làm đ n đây thôi!ổ ứ ỉ ầ ế
=======================================

6. Ngày 15/02/2005 dùng ti n g i USD t i ngân hàng ACB  đ  thanh toán h t ti n nh p kh u xe máy (s  HĐ nh p kh uề ử ạ ể ế ề ậ ẩ ố ậ ẩ  
90041) cho công ty Toàn Th ng. S  HĐ 9006.  ắ ố

7. Ngày 15/02/2006 dùng ti n m t 100 tri u đ  thanh toán cho công ty Phát tài ti n mua ch u xe máy hôm 11/2/2006 (s  HĐề ặ ệ ể ề ị ố  
90051). S  HĐ 9007ố

8. Ngày 11/02/2006 công ty  Th nh C ng  tr  b ng ti n g i ngân hàng 20000000 cho hóa đ n bán hàng (s  HĐ 9001 ngàyị ườ ả ằ ề ử ơ ố  
01/02/2005). S  HĐ 9008ố

9. Ngày 15/02/2005 Công ty rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m t s  ti n là 50 000 000VND.Chú ý nghi p v  nàyề ử ề ậ ỹ ề ặ ố ề ệ ụ  
phát sinh gi y báo n  và phi u thu ti n m t. Hãy c p nh t c  hai thông qua tài kho n ti n đang chuy n.ấ ợ ế ề ặ ậ ậ ả ả ề ể

10.  Hãy in các báo cáo sau:
a. S  chi ti t công n  c a l n l t các công ty: Th nh C ng; Th nh V ng; Phát Tàiổ ế ợ ủ ầ ượ ị ườ ị ượ
b. B ng t ng h p nh p , xu t t n c a 2 kho 1 và 2ả ổ ợ ậ ấ ồ ủ
c.  S  nh t ký thu, chi ti n trong tháng 2ổ ậ ề
d. Báo cáo s  d  ti n m t, ti n g i ngân hàng tính đ n cu i tháng 2ố ư ề ặ ề ử ế ố



Bài th c hành s  8:ự ố
1. Mô t  thôngả  tin

Cty ABC có ch c năng kinh doanh hàng hóa vứ ới các đ c đi m sau:ặ ể

- 01 c a hàng bán hàng hóa mua t  các ngu n khác nhau;ử ừ ồ

- Cty có kho: hàng hóa

- Chế độ kế toán và báo cáo được áp d ngụ  theo quy tế  đ nhị  15/2006/QĐ-BTC về vi cệ  ban hành 

ch  đ  ế ộ k  toán;ế

- Báo cáo thu : Thu  TNDN, thế ế u  GTGT theo thông t  60/2007/TT-BTC đế ư ược s a đ i;ử ổ

- Hình th c ứ s  k  toán: Nh t ký chung;ổ ế ậ

- Cty ABC là đ i tố ượng n p thu  GTGT theo pộ ế hương pháp kh u tr .ấ ừ

- Đ ng ti n h ch toán là Đ ng Vi t nam và công ty có giao ồ ề ạ ồ ệ d ch liên quan đ n ngo i ị ế ạ t  là USD;ệ

- Chu kỳ s n xu t kinh doanh: Tháng;ả ấ

- K  toán hàng t n kho theo phế ồ ương pháp kê khai thường xuyên;

- Phương pháp đánh giá hàng t n kho: theo phồ ương pháp giá trung bình hàng tháng;

2. Khai báo các danh m cụ

2.1  Danh m cụ  khách hàng, nhà cung c pấ

Mã Tên khách  hàng,  nhà  cung 

c pấ

Đ a chị ỉ MST Nhóm

1

Nhóm

2

NM001 Cty Đ i ạ Dương Nguy n Công Tễ r , HNứ 0100101900-

1

MB HN

NM002 Cty TNHH Mai Hoàng Hoàng Mai, HN 0100320643-

1

MB HN

NM003 Cty CP M c Lanộ Ng c Khánh, HNọ 0120012015

2

MB HN

NM004 Công ty Thái Bình Dương Lê Tr ng T n, HNọ ấ 2010010212

2

MB HN

NB001 Ngân Hàng ACB Hoàng Di u, HNệ 0200300101

5

MB HN

NB002 Công ty ACC Hàn Qu cố

NB003 Công ty An Bình Hoàng Hoa Thám, 0032100521 MN HCM



Mã Tên khách  hàng,  nhà  cung 

c pấ

Đ a chị ỉ MST Nhóm

1

Nhóm

2

TPHCM 2

NB004 Công ty Minh Phúc Lê Ph ng Hi u, TPHCMụ ể 0010022540

0

MN HCM

NB005 Công ty máy tính Tr n Anhầ Thái Hà, Hà N iộ 1000010012

4

MB HN

NB006 Công ty Trang Linh Tr n  ầ  Quang   Kh i,  ả  Đà

N ngẵ

0012401000

1

MT ĐN

NB007 Cty Đi n l c Hà N iệ ự ộ Thanh Xuân, Hà N iộ MT ĐN

NB008 Công ty Nước s ch Hà ạ N iộ Tây H  Hà ồ N iộ MB HN

NB009 C c Thu  Hà ụ ế N iộ Đê La Thành, Hà N iộ MB HN

NVHL Nhân viên Lê Hoàng

NVTNV Nhân viên Nguy nễ Văn

Trường

2.2  Danh m cụ  hàng hóa v tậ  tư

STT Mã 

v t tậ ư

Tên v t tậ ư TK

v t tậ ư

TK

giá v nố

TK 

doanh 

thu

TK

hbbtl

Giá t nồ  

kho

Lo iạ  

v t tậ ư

1 H1 Hàng H1 1561 6321 5111 5311 TB 61

2 H2 Hàng H2 1561 6321 5111 5311 TB 61

3 H3 Hàng H3 1561 6321 5111 5311 TB 61

4 H4 Hàng H4 1561 6321 5111 5311 TB 61

2.3  Danh m cụ  kho hàng

Mã kho Tên kho Tai kho n đ i lýả ạ

KHH Kho hàng hoá

KDLD1 Kho đ i lý D1ạ 157

2.4  Khai báo TSCĐ đ uầ  kỳ

Mã TS: TBQL01

Tên TS Dàn máy VT 01

Nước SX Vi t Namệ

Năm SX 2007



Nhóm TS L04

Lý do tăng TS MS

Ngày tăng TS 15/10/07

Ngày đ a TS vào s  d ngư ử ụ 01/11/07

Ngày tính kh u hao (ngày ấ s  d ng Fast)ử ụ 01/11/07

S  tháng KH ố g cố 60

B  ph n ộ ậ s  d ngử ụ QL

TK TSCĐ 2114

TK kh u haoấ 21414

TK chi phí 6424

Phân nhóm TS PN02

V n t  cóố ự

Nguyên giá 12.000.000

GT đã KH

GT còn l iạ 12.000.000

GT KH 1 tháng 200.000



3. S  dố ư đ u kỳầ
3.1  Số d  cácư  tài kho nả

Tài 

kho nả

Ngo iạ  tệ D  n  Vư ợ NĐ D  nư ợ

ngo iạ  tệ

D  có Vư NĐ D  có ngư o iạ  

tệ

Ghi chú

1111 30.000.000 -

1121ACB 370.000.000 -

1122USD USD 75.000.000 5.000

131111 30.000.000

Nh p  bên  côngậ  

nợ

1561 47.500.000 -

2114 12.000.000 -

21411 - 400.000

331111 55.000.000

Nh p  bên  côngậ  

nợ

3351 - 2.000.000

4111 - 479.100.000

4211 - 28.000.000

564.500.000 564.500.000

3.2  Số d  côngư  nợ
3.2.1  S  d  công n  ph i thu khách hàng (131)ố ư ợ ả

Đ iố  t ngượ D  nư ợ D  cóư

NM001 18.000.000

NM004 12.000.000

T ng c ngổ ộ 30.000.000

3.2.2  S  d  công n  ph i tr  nhà cung ố ư ợ ả ả c p (331)ấ

Ng i bánườ D  nư ợ D  cư

NB004 25.000.000

NB006 30.000.000

T ng c ngổ ộ 55.000.000



3.3  Số t nồ  kho đ uầ  kỳ

Kho V t tậ ư S  t nố ồ Đ n giáơ Thành ti nề

KHH H1 5 3.100.000 15.500.000

KHH H2 2 2.500.000 5.000.000

KHH H3 3 5.000.000 15.000.000

KHH H4 5 2.400.000 12.000.000

4. Phát sinh trong kỳ

4.1  Nh pậ  mua

1. Ngày 02/01, nh pậ  mua hàng c aủ  cty Minh Phúc theo phi uế  nh pậ  số PNM01, ch aư  trả ti nề  người 

bán, VAT: 10%

Hàng H1:  s   lố ượng: 50 cái,  đơn  giá ch aư  thu :ế  3.000.000 đ ngồ  / cái, chi phí v nậ  chuy n:ể

1.000.000 đ

HĐ GTGT s  208711, ký hố i u SB/01, ngày 02/01ệ

VAT c a ti n ủ ề v n chuy n: 5% theo ậ ể s  208712, ký hố i u SB/02ệ

2. Ngày 10/01, phi uế  nh pậ  mua hàng số PNM02 c aủ  Cty Trang Linh, ch aư  trả ti nề  cho người bán, 

VAT: 10%

Hàng H2: s  lố ượng 20 cái, đơn giá ch a thu  2.500.000 đ ng / cáiư ế ồ

Hàng H3: s  lố ượng 10 cái, đơn giá 5.000.000 đ ngc/ cáiồ

HĐ GTGT s  108451, ký hố i u TL/01, ngày 10/01ệ

3. Ngày 15/01, Nh pậ  mua hàng c aủ  cty An Bình theo phi uế  nh pậ  mua số PNM03, ch aư  trả ti nề  

người bán, thu  VAT: 10%ế

Hàng H3: s  lố ượng 10 cái, đơn giá ch a thu  là 5.000.000 đ ng / cáiư ế ồ

HĐ GTGT s  109001, ký hố i u AB/01, ngày 15/01ệ

4.2  Nh pậ  kh uẩ

Ngày 06/01, nh p kh u hàng ậ ẩ c a Cty ACC theo phi u nh p PNM04, ch a thanh toán ti nủ ế ậ ư ề

Hàng H4: s  lố ượng 10 cái, đơn giá ch a thu  là 150 USD / cáiư ế



Thu  nh p kh u: 5%, thu  VAT hàng nế ậ ẩ ế h p kh u: 10%ậ ẩ  

HĐ GTGT s  156123, ký hố i u NK/00, ngày 06/01ệ

4.3  Nh pậ  chi phí

Ngày 11/01, hóa đơn v nậ  chuy nể  c aủ  cty Trang Linh số hàng c aủ  hóa đơn số 108451, ngày 10/01 số 

ti n 8.000.000 đ ng, thề ồ u  VAT 5%,ế  s  HĐ GTGT 108452, ký hố i u TL/01, ngày 10/01ệ

4.4  Phi uế  xu tấ  trả l iạ  NCC

Ngày 03/01, xu tấ  trả l iạ  cty Minh Phúc số hàng không đúng yêu c uầ  c aủ  phi uế  nh pậ  mua PNM01, 

ngày 02/01, s  lố ượng: 10 cái

4.5  HĐ mua hàng d chị  vụ

Ngày 12/01 nh pậ  mua dàn máy vi tính c aủ  Cty máy tính Tr nầ  Anh theo phi uế  nh pậ  mua số

PNM04, ch a tr  ti n, VAT: 10%ư ả ề

Nguyên giá: 15.000.000 đ ng, ồ s  kỳố  kh u hao: 60, ngày ấ b tắ  đ u ầ s  d ng là 15/01ử ụ

HĐ GTGT s  105213, ký hố i u TA/01, ngày 12/01ệ

4.6  Phi uế  thanh toán t mạ  ứng

Ngày 28/01, thanh toán ti nề  t mạ  ngứ  đi công tác c aủ  anh Lê Hoàng, số ti nề  3.150.000 đ ch aư  bao 

g m thu , thu  5%,ồ ế ế  HĐGTGT s  154235, ký hố i u AT/08, ngày 25/01ệ

4.7  HĐ bán hàng kiêm phi uế  xu tấ  kho

1.   Ngày 05/01, hóa đơn bán hàng số BH105101, ký hi uệ  KNN-1/N cho Công ty TNHH Mai

Hoàng, thu  VAT: 10%,ế  ch a thu ti nư ề

Hàng H1: s  lố ượng 20 cái, đơn giá 3.500.000 đ ng/cáiồ

2.   Ngày 08/01, xu tấ  bán hàng cho Cty Đ iạ  Dương ch aư  thu ti nề  theo HĐ số BH105102, ký hi uệ

KNN-1/N, thu : 10%ế

Hàng H4: s  lố ượng 6 cái, đ n giá 2.600.000 đ ng/cáiơ ồ

3.   Ngày 15/01, bán hàng cho cty Thái Bình Dương, ch aư  thu ti nề  theo HĐ số BH105103, ký hi uệ

KNN-1/N, VAT: 10%

Hàng H1:  s  lố ượng 5 cái,  giá bán là 3.500.000 đ ng cáiồ  

Hàng H2:  s  lố ượng 10 cái, giá bán là 3.000.000 đ ng cáiồ  

Hàng H3: s  lố ượng 6 cái, giá bán là 5.500.000 đ ng cáiồ



4.   Ngày 22/01, bán hàng cho Công ty CP M cộ  Lan, ch aư  thu ti nề  theo HĐ số BH105104, ký hi uệ

KNN-1/N, VAT: 10%

Hàng H3: s  lố ượng 8 cái, đ n giá bán là 5.500.000 đ ng/cáiơ ồ

Hàng H4: s  lố ượng 2 cái, đ n giá bán là 2.600.000 đ ng/cáiơ ồ

4.8  Phi uế  nh pậ  hàng bán bị trả l iạ

Ngày 16/01, Cty Thái Bình Dương đã trả l iạ  số hàng không đúng yêu c uầ  c aủ  HĐ BH105103 

ngày 15/01, cty đã ch p nh n và đ ng ý nh p khoấ ậ ồ ậ

Hàng H2: s  lố ượng 2 cái

4.9  HĐ d chị  vụ

Ngày 18/01, biên b nả  giao nh nậ  TSCĐ số 101, cty nhượng bán dàn máy vi tính cho nhân viên

Nguy n Văn Trễ ường

Nguyên giá: 12.000.000 đ ng,ồ  giá trị đã kh uấ  hao: 600.000 đ ng,ồ  kèm theo HĐ GTGT số

15235, ký hi u DV/12, ngày 18/01 nệ h  sau:ư

Giá bán ch a thu : 9.000.000 đ ng, thư ế ồ u  VAT: 10%ế  

Anh Trường ch a tr  ti n.ư ả ề

4.10  Gi yấ  báo có

Ngày 25/01, gi yấ  báo có c aủ  Ngân hàng ACB nh nậ  được gi yấ  BC01 do Công ty CP M cộ  Lan 

chuy n ti n thanh toán ti n hàng theo HĐ s  BH105104 ể ề ề ố s  ti n là 54.120.000 đ ngố ề ồ

4.11  Gi yấ  báo nợ

1.   Ngày 04/01, gi yấ  báo nợ số BN01 c aủ  ngân hàng ACB, thanh toán ti nề  hàng cho cty Minh

Phúc sau khi đã tr  đi ừ s  ti n hàng nh p tr  l i, ố ề ậ ả ạ s  ti n là 133.050.000 đ ngố ề ồ

2.   Ngày 08/01, gi yấ  báo nợ c aủ  Ngân hàng ACB số BN02, chi ti nề  trả cho cty ACC số ti nề  hàng 

nh p mua ngày 06/01 ậ s  ti n là 1.500 USDố ề

3.   Ngày 11/01 gi yấ  báo nợ c aủ  Ngân hàng ACB số BN03 chi trả ti nề  v nậ  chuy nể  cho cty Trang

Linh s  ti n là 8.400.000 đ ngố ề ồ

4.12  Phi uế  thu

1.   Ngày 07/01 phi uế  thu số PT01 Công ty Mai Hoàng thanh toán m tộ  ph nầ  ti nề  hàng c aủ  ngày

05/01 s  ti n là 50.000.000ố ề

2.   Ngày 10/01 phi uế  thu số PT02 Công ty Đ iạ  Dương thanh toán ti nề  hàng mua ngày 08/01 số

ti n là 17.160.000 đ ngề ồ



3.   Ngày 20/01 phi uế  thu số PT03 Công ty Thái Bình Dương thanh toán toàn bộ ti nề  hàng sau khi

đã tr  đi ừ s  ti n tố ề ương ng ứ với s  hàng tố r  l i là 81.950.000 đ ngả ạ ồ

4.   Ngày 25/01, phi uế  thu số PT04 nhân viên Lê Xuân Trường thanh toán ti nề  mua dàn máy vi tính, s  ti n là 9.900.000 đố ề

4.13  Phi uế  chi

1.   Ngày 02/01, phi uế  chi số PC01 chi t mạ  ngứ  cho anh Lê Hoàng đi công tác, số ti nề  3.000.000

đ ngồ

2.   Ngày 14/01, chi ti nề  trả cho Công ty máy tính Tr nầ  Anh số ti nề  là 16.500.000 đ ngồ  theo phi u chi ế s  PC02ố

3.   Ngày 15/01, phi uế  chi số PC03, chi ti nề  trả cho cty Trang Linh m tộ  ph nầ  ti nề  hàng nh pậ  mua ngày 10/01, s  ti n 80.000.000ố ề  

đ ngồ

4.   Ngày 16/01, phi uế  chi số PC04 thanh toán ti nề  đi nệ  tho iạ  trong tháng cho các bộ ph nậ  như

sau:

- Bán hàng: 600.000

- Qu n lý: 1.200.000ả

HĐ GTGT s  79564, ký hố i u AA/01, ngày 16/01, VAT: 5%ệ

5.   Ngày 29/01, phi uế  chi số PC05 thanh toán ti nề  nước cho Công ty Nước S chạ  Hà N iộ  số ti n:ề

2.000.000, thu  VAT: 5%,ế  s  Hố Đ: 79824, ký hi u AT/01, ngày 29/01ệ

6.   Ngày 29/01, phi u chi ế s  PC06 thanh toán ti n ố ề vượt ng cho anh Lê Hoàngứ

7.   Ngày 31/01, phi uế  chi số PC07 n pộ  ti nề  thuế nh pậ  kh uẩ  và thuế GTGT hàng nh pậ  kh uẩ  c aủ

HĐ s  156123 ngày 06/01ố

4.14  Phi uế  xu tấ  đi uề  chuy nể  kho

Ngày 17/01, xu t hàng H1 ấ g i đ i lý ử ạ Đ1, s  lố ượng là 10 cái



BÀI TẬP KHÁC: BÀI T PẬ  V  GIÁ THÀNH.Ề

1. THÔNG TIN CHUNG:

Công ty xây dựng Nam Quang ti nế  hành xây dựng Nhà Kho (Giả sử các đi uề  kiện để xây dựng xong công trình này đã có đ y ầ đủ).

Vi cệ  xây dựng được chi thành 02 giai đoạn:

♦ Giai đoạn 01: Xây thô

♦ Giai đoạn 02: Hoàn thành.

(Đơn v  tính giá xị u t kho ấ theo ph ngươ  pháp Bình quân cuối kỳ)

2. SỐ D  Ư BAN Đ U:Ầ

Số d  banư  đ u: (ầ đ nơ  v : ị đồng)

♦ G ch cạ h :ỉ 10.000 viên Giá tr :ị 2.000.000 (đ)

♦ G ch Grạ anit: 500 viên Giá tr :ị 25.000.000 (đ)

♦ Ngói: 10.000 viên Giá tr :ị 7.000.000 (đ)

♦ Xi măng: 3 t nấ Giá tr :ị 30.000.000 (đ)

♦ Cát: 20 m3 Giá tr :ị 400.000 (đ)

♦ Sỏi: 15 m3 Giá tr :ị 300.000 (đ)

♦ Sơn: 20 hộp Giá tr :ị 1000.000 (đ)

3. CH NG TỨ Ừ PHÁT SINH:

3.1. Ngày 01/01/2007 xu t ấ v t li u ậ ệ đ   ti nể ế  hành xây dựng (dùng cho giai đoạn 01).

♦ G ch cạ h :ỉ 7.000 viên

♦ Xi măng: 2  t nấ



♦ Cát: 9  m3

♦ Sỏi: 7  m3

3.2. Ngày 10/01/2007 phân bổ CCDC s nả  xu tấ  vào CPSXC tháng 01 số ti n:ề  3.000.000 ( 60% cho giai đo nạ  01,
40% cho giai đo nạ  02).

3.3. Ngày 16/01/2007 tính khấu hao tháng 01 của các TSCĐ (phân b  100% cho giaiổ  đo nạ  01). Máy nghi n ề sỏi:

♦ Nguyên giá: 200.000.000 (đ)

♦ Hao mòn lũy k :ế 60.000.000 (đ)

♦ Ngày mua và s  ử dụng: 01/01/2006

♦ Thời gian s  ử dụng: 40 (tháng) 

Máy ủi:

♦ Nguyên giá: 600.000.000 (đ)

♦ Hao mòn lũy k :ế 120.000.000 (đ)

♦ Ngày mua và s  ử dụng: 01/01/2006



♦ Thời gian s  ử dụng:  60 (tháng)

3.3. Ngày 22/01/2007 xu t ấ v t li u (dùng cho giaiậ ệ  đo nạ  02).

♦ Ngói: 10.000 viên

♦ Sơn: 20  hộp

♦

♦

Cát:

G ch Grạ anit:

9  m3

500 viên

♦ Xi măng: 1 t nấ

3.4. Ngày 28/01/2007 tính ti n lề ương.

♦ CNV xây dựng Nhà Kho s  ti n: 40ố ề .000.000 (đ)

♦ NV quản lý xây dựng nhà kho:   15.000.000  (đ) ( 70% cho 

giai đoạn 01, 30% cho giai đoạn 02).

3.5. Ngày 31/01/2007 hoàn thành vi c xây ệ dựng.

4. YÊU CẦU:

1. Tập hợp và phân b  chi phí phátổ  sinh cho từng giai đoạn xây dựng.

2. In các s  giá thành:ổ

a. S  chi ti t chi phí s n xổ ế ả u tấ  trên TK 154.

b. S  tổ ổng hợp chi phí s n ả xu t trên TK 154.ấ



Bài t p k  toán máyậ ế
Mô t  công ty TNHH S n Hàả ơ
-công ty TNHH S n Hà là m t doanh nghi p th ng m i, h ch toán theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên và tính thu  GTGT theoơ ộ ệ ươ ạ ạ ươ ườ ế  
ph ng pháp kh u tr .ươ ấ ừ
-Công ty có 3 kho: Kho hàng hóa, kho công c , kho đ i lý; Hàng t n kho trong công ty bao g m: hàng hóa; ph ng pháp tinh giá: nh p tr cụ ạ ồ ồ ươ ậ ướ  
xu t tr c, công c : ph ng pháp tính giá: trung bình thángấ ướ ụ ươ
-Công ty s  d ng đ ng ti n h ch toán là Vi t nam đ ng. Ngoài ra, công ty còn s  d ng đ ng ti n USD đ  h ch toán các nghi p v  phát sinhử ụ ồ ề ạ ệ ồ ử ụ ồ ề ể ạ ệ ụ  
liên quan đ n ngo i t . Ph ng pháp tính giá tr  ghi s  đ i iscacs phát sinh liên quan đ  ngo i t : trung bình tháng.ế ạ ệ ươ ị ổ ố ế ạ ệ
Công ty TNHH S n Hà có tài li u nh  sau:ơ ệ ư
I.s  d  đ u kỳ các tìa kho n: (đ n v  tính: VND)ố ư ầ ả ơ ị
TK 1111: 70.000.000−
TK 1121 ACB: 120.000.000−
TK 1122 USD: 64.000.000, ngo i t : 4000 USDạ ệ −
TK 131111: 200.000.000−
Kh1: công ty TM X: 25.000.000+
Đc: 47, tràng thi, TP HCM

Kh2: công ty TM Y: 175.000.000+
Đc: 14, tràng ti n, TP ĐNề
TK 1531: 30.000.000−
CC1: SL 2.000 cái, ĐG: 15.000đ/cái+
TK 141: 10.000.000−
NV Nguy n công huynh, phòng v t tễ ậ ư
TK 1561: 400.000.000−
Hàng H1: SL: 5.000, ĐG: 10.000 đ/chi cế +
Hàng H2: SL: 10.000 chi c, ĐG: 15.000 đ/chi cế ế +
Hàng H3: SL: 20.000 chi c, ĐG: 12.000 đ/chi cế ế +
TK 2114: 18.000.000−
Tên: máy vi tính+
Ngu n hình thành: ngu n v n t  có, do mua s mồ ồ ố ự ắ +
B  ph n s  d ng: Bán hàngộ ậ ử ụ +
Ngày s  d ng: 01/01/2006ử ụ +
Th i gian kh u hao c tínhờ ấ ướ + 5 năm



Ngày b t đ u tính kh u hao: 01/01/2006ắ ầ ấ +
N c s n xu t: Nh t b n, năm 2005ướ ả ấ ậ ả +
TK 331111: 150.000.000−
NB1: công ty TM M: 80.000.000+
Đc: 45 A, lý th ng ki t, HaNoi, MST: 0125786741ườ ệ
NB2: công ty TM N: 70.000.000+
Đc: 60, tr n nhân tông, HaNoi, MST: 0102348414ầ
TK 3111 ACB: 200.000.000−
TK 411: 517.000.000−
TK 421: 85.000.000−
II.Trong tháng 01/2008 có cac nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau:ệ ụ ế ư
Ngày 02/01, mua 1 lô hang H1 c a NB1, SL: 1.000 chi c, đ n giá :ủ ế ơ − 11.000, thu  GTGT 10% (HĐ GTGT s  23, s  seri GX/00, ngày 02/01),ế ố ố  
chi phí v n chuy n b c d  2.000.000, thu  GTGT 5% (HĐ GTGT s  24, s  seri GX/00, ngày 02/01), hàng đã nh p kho đ , ti n hàng và chiậ ể ố ỡ ế ố ố ậ ủ ề  
phí ch a thanh toán. Ng i giao hàng: Tr n Văn Hai.ư ườ ầ
Ngày 05/01, mua m t lô hàng H2 c a ng i bán 2, SL: 2.000, ĐG: 12.000ộ ủ ườ − đ/chiêc, thu  GTGT: 10% (HĐ GTGT s  34, s  seri AZ/00, ngàyế ố ố  
05/01). Công ty thu  công ty Z v n chuy n (Đc: 23, Ph m Ng c Th ch, HN, MST: 010356784). Chi phí ch a thu  600.000, thu  GTGT: 5%ế ậ ể ạ ọ ạ ư ế ế  
(HĐ GTGT s  35, s  seri HX/00, ngày 05/01). Ti n hàng và chi phí ch a thanh toán. Ng i giao hàng: Tr n Văn Tám.ố ố ề ư ườ ầ
Ngày 07/01, mua m t lô hàng H3 c a ng i bán 3 (Đc: 64 Nguy n H uộ ủ ườ ễ ữ − Huân, HN, MST: 010442121), SL: 3.000 chi c, ĐG: 13.000 đ/chiêc,ế  
thu  TGTG 10% (HĐ GTGT s  35, s  seri AX/01, ngày 07/01). Ti n hàng và chi phí đã thanh toan b ng ti n m t. Ng i giao hàng: Nguy nế ố ố ế ằ ề ặ ườ ễ  
Công Huynh.

Ngày 09/01, nh p kh u tr  ch m hàng H2 c a ng i bán 2, SL: 5.000ậ ẩ ả ậ ủ ườ − chi c, ĐG: 0.6 USD/ chi c (CÌ Qu ng Ninh), t  giá ngo i t  s  14, sế ế ả ỉ ạ ệ ố ố 
seri AA/00, ngày 09/01). Hàng v  nh p kho đ . Ng i giao hàng: Nguy n Văn T .ề ậ ủ ườ ễ ư
Ngày 18/01, chi phí đi n tho i ph i tr  cho Cty đi n tho i HN (Đc: 21,ệ ạ ả ả ệ ạ − Đinh Tiên Hoàng, HN. MSY: 010576454)  b  ph n bán hàng:ở ộ ậ  
1.500.000 đ: b  ph n qu n lý doanh nghi p: 2.000.000 đ, thu  GTGT: 10% (HĐ GTGT só 15, s  seri AZ/01, ngày 18/01/2006).ộ ậ ả ệ ế ố
Ngày 19/01, xu t kho hàng H2 g i bán t i kho đ i lý: 5.000 chi c (phi u xu t kho s  02)ấ ử ạ ạ ế ế ấ ố −
Ngày 22/01, xu t bán m t lô hàng H2 cho công ty TM Y: SL: 1.000 chi c,ấ ộ ế − ĐG: 18.000 đ/chi c, thu  GTGT 10% (HĐ GTGT s  47, s  seriế ế ố ố  
BK/00, ngày 22/01). Ng i mua kí nh n n . ng i mua hàng: Nguy n Xuân B c.ườ ậ ợ ườ ễ ắ
Ngày 24/01, xu t bán hàng H1 cho công ty TM X, SL: 3.000 chi c, đ nấ ế ơ − giá: 17.000 đ/chi c, thu  GTGT 10% (HĐ GTGT s  56, s  seriế ế ố ố  
BK/01, ngày 24/01). Ng i mua kí nh n n . Ng i mua hàng: Lê Văn Nam.ườ ậ ợ ườ
Ngày 25/01, bán hàng H3 g i bán t i đ i lý D2 (Đc, Nguy n Du, HN, MST:ử ạ ạ ễ − 0109873). SL: 10.000 đ, đ n giá: 20.000 đ/chi c, thu  GTGTơ ế ế  
10% (HĐ GTGT s  57, s  seri BZ/01, ngày 25/01). Ng i nh n đai lý: Lê Ph ng Lan.ố ố ườ ậ ươ
Ngày 26/01, nh p kho s  hàng H1 bán b  công ty TM X tr  l i, HĐ s  32,ậ ố ị ả ạ ố − s  seri FX/01 – N , ngày 26/01, SL: 500, giá v n: 12.000 đ/chi c.ố ợ ố ế  
Ng i giao hàng: Lê Văn Nam.ườ



Ngày 10/01, xu t công c  d ng c  CC1 s  d ng  b  ph n bán hàng: 500ấ ụ ụ ụ ử ụ ở ộ ậ − cái, b  ph n qu n lý: 700 cái. Ng i nh n hàng: Bùi Văn M iộ ậ ả ườ ậ ườ  
(phi u xu t kho s  01)ế ấ ố
Ngày 20/01, bán hàng H2 g i bán t i đ i lý D1 (Đc, Hoàng Hoa Thám, HN,ử ạ ạ − MST: 0103541421), SL: 5.000, ĐG: 15.000 đ/chi c, thu  GTGTế ế  
10% (HĐ GTGT s  41, s  seri BZ/00. ngày 20/1)Ng i nh n đ i lý: Tr n Đ i LÝố ố ườ ậ ạ ầ ạ
Ngày 20/1, xu t hàng H3 g i đ i lý D2:SL: 15.000 chi c( phi u xu t kho s  03)ấ ử ạ ế ế ấ ố −
Ngày 20/1, thanh toán ti n mua hàng 111 ngày 2/1 cho NB1 b ngề ằ − TGNH(Gi y báo n  s  16 c a ngân hàng ABC, DDC: 11 Lê Thái T , ngàyấ ợ ố ủ ổ  
20/1)

Ngày 22/1, thanh toán ti n đi n thoai cho công ty đi n tho i b ng ti n m t(PC 12, ngày 22/1)ề ệ ệ ạ ằ ề ặ −
Ngày 27/1, thu ti n bán hàng cho công ty X ngày 24/1(Theo HĐ s  56)ề ố − b ng TGNH (Gi y báo có s  12 c a ngân hàng ABC), s  ti nằ ấ ố ủ ố ề  
30.000.000 đ

Ngày 28/01, thu ti n bán hàng cho công ty ngày 22/01 (thoe HĐ s  47) b ng ti n m t (phi u thu s  15)ề ố ằ ề ặ ế ố −
Ngày 15/01, thanh toán ti n mua hàng H2 b ng ti n m t theo HĐ s  34 s  ti n 20.000.000 đ (phi u chi s  10)ề ằ ề ặ ố ố ề ế ố −
Tính và phân b  kh u hao TSCĐ.ổ ấ −
Ngày 31/01, tính l ng cho nhân viên  b  ph n bán hàng: 18.000.000;ươ ở ộ ậ − b  ph n qu n lý: 25.000.000. trích BHXH, BHTY, KPCĐ theo t  lộ ậ ả ỉ ệ 
qui đ nh.ị
III.Yêu c u:ầ
 C p nh p s  d  đ u kỳ và s  phát sinh tron kỳ c a công TNHH S n Hà vào ph n mèm k  toán FAST.ậ ậ ố ư ầ ố ủ ơ ầ ế −
Th c hi n các búy toán phân b , k t chuy n cu i tháng 01/2009 c a công ty.ự ệ ổ ế ể ố ủ −
Xác đ nh k t qu  kinh doanh (l  - lãi) c a công ty trong tháng 01/2009.ị ế ả ỗ ủ −
Bi t r ng:ế ằ
-công ty TNHH S n Hà là công th ng m i, Đc 27, Th y Khuê, HN: công ty TNHH S n Hà tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ơ ươ ạ ụ ơ ế ươ ấ ừ
-Hàng hóa tính theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c, công c  tính theo ph ng pháp trung bình tháng.ươ ậ ướ ấ ướ ụ ươ
Quy trình làm k  toán máyế
1.Xây d ng h  th ng danh m c t  đi nự ệ ố ụ ừ ể
2.C p nh t s  d  đ u kỳậ ậ ố ư ầ
3.C p nh t s  phát sinh tong kỳậ ậ ố
4.Th c hi n các bút toán phân b , k t chuy n cu i kỳự ệ ổ ế ể ố
5.Xem báo cáo 
I.xây d ng h  th ng danh m c t  đi nự ệ ố ụ ừ ể
Danh m c tài kho n: phân h  k  toán t ng h pụ ả ệ ế ổ ợ −
Danh m c v  hàng t n kho: phân h  k  toán hàng t n khoụ ề ồ ệ ế ồ −
Danh m c kho hàngụ +
Danh m c phân nhóm v t t , hàng hóa.ụ ậ ư +



Danh m c hàng hóa, v t tụ ậ ư+
Danh m c v  khách hàng: phân h  k  toán bán hàng và công n  ph i thu ho c phân h  k  toán mua hàng và công n  ph i tr .ụ ề ệ ế ợợ ả ặ ệ ế ợ ả ả −
Danh m c phân nhóm khách hàngụ +
Danh m c khách hàngụ +
Danh m c v  tài s n c  đ nh: phân h  k  toán tài s n c  đ nhụ ề ả ố ị ệ ế ả ố ị −
Danh m c lý do tăng gi m tài s n c  đ nhụ ả ả ố ị + 

Danh m c b  ph n s  d ng tài s n c  đ nhụ ộ ậ ử ụ ả ố ị +
Danh m c lo i tài s n c  đ nhụ ạ ả ố ị +
Danh m c phân nhóm tài s n c  đ nhụ ả ố ị +
Danh m c ngu n v nụ ồ ố +
Danh m c TSCĐ (ch c năng c p nh t s  li u/ c p nh t thông tin v  tài s n)ụ ứ ậ ậ ố ệ ậ ậ ề ả +
II.C p nh t s  d  đ u kỳ.ậ ậ ố ư ầ
C p nh t s  d  đ u kỳ c a các tài kho nậ ậ ố ư ầ ủ ả −
Đ i v i tài kho n thông th ng: phân h  k  toán t ng h p/ c p nh t s  li u/ vào s  đ u kỳ c a các tài kho n.ố ớ ả ườ ệ ế ổ ợ ậ ậ ố ệ ố ầ ủ ả +
Đ i v i tài kho n công n  (131, 1368, 1388, 141, 331, 3368, 3388):ố ớ ả ợ + phân h  k  toán mua hàng ho c phân h  k  toán bán hàng/ c p nh t sệ ế ặ ệ ế ậ ậ ố 
li u/ vào s  d  công n  đ u kỳ.ệ ố ư ợ ầ
C p nhât t n kho đ u kỳ: phân h  k  toán hàng t n kho.ậ ồ ầ ệ ế ồ −
Đ i v i hàng hóa, v t t  tính giá theo ph ng pháp nh p tr c xu tố ớ ậ ư ươ ậ ướ ấ + tr c: c p nh t  ph n: Vào chi ti t t n kho nh p tr c xu t tr c.ướ ậ ậ ở ầ ế ồ ậ ướ ấ ướ
Đ i v i hàng hóa, v t t  tính theo ph ng pháp khác (trung bình tháng,ố ớ ậ ư ươ + trung bình di đ ng, đích danh): c p nh t  ph n Vào t n kho đ uộ ậ ậ ở ầ ồ ầ  
kỳ.
III.C p nh t s  phát sinh trong kỳậ ậ ố
Đ i v i nghi p v  k  toán mua hàng và công n  ph i tr : phân h  kố ớ ệ ụ ế ợ ả ả ệ ế− toán mua hàng và công n  ph i tr ./ c p nh t s  li uợ ả ả ậ ậ ố ệ
Mua hàng ch a thanh toán, mua hàng có phát sinh chi phí thu mua n mư ằ + trên cùng m t hóa đ n ho c cùng 1 ng i cung c p: c p nh t ộ ơ ặ ườ ấ ậ ậ ở 
phi u nh p mua hàng.ế ậ
Mua hàng phát sinh chi phí không n m trên cùng hóa đ n ho c thuê ngoài chi phí v n chuy n: C p nh t  phi u chi phí mua hàng.ằ ơ ặ ậ ể ậ ậ ở ế +
Mua hàng băng con đ ng nh p kh u: C p nh t  phi u nh p kh u.ườ ậ ẩ ậ ậ ở ế ậ ẩ +
Chi phí d ch v  mua ngoài ph i tr :C p nh t  hóa đ n mua hàng (d ch v ).ị ụ ả ả ậ ậ ở ơ ị ụ +
Đ i v i nghi p v  k  toán bán hàng và công n  ph i thu: Phân h  k  toán bán hàng và công n  ph i thu/ C p nh t s  li u.ố ớ ệ ụ ế ợ ả ệ ế ợ ả ậ ậ ố ệ −
Bán hàng ch a thanh toán (bao g m c  bán hàng g i t i đ i lý): C p nh t  Hóa đ n bán hàng kiêm phi u xu t kho.ư ồ ả ử ạ ạ ậ ậ ở ơ ế ấ +
Bán hàng b  tr  l i: C p nhât  phi u nh p hàng bán b  tr  l i.ị ả ạ ậ ở ế ậ ị ả ạ +
Đ i v i nghi p v  k  toán hàng t n kho: phân h  k  toán hàng t n kho.ố ớ ệ ụ ế ồ ệ ế ồ −
Xu t kho hàng hóa, v t t  s  d ng  b  ph n trong doanh nghi p: c p nh t  phi u xu t kho.ấ ậ ư ử ụ ở ộ ậ ệ ậ ậ ở ế ấ +



Xu t hàng hóa đi g i bán đai lý: C p nhât  phi u xu t đi u chuy n khoấ ử ậ ở ế ấ ề ể +
Tính giá hàng t n kho:ồ +
Đ i v i hàng t n kho tính theo ph ng pháp trung bình thángố ớ ồ ươ ♣
Đ i v i hàng t n kho tính theo ph ng pháp trung bình di đ ng theo ngày:\ố ớ ồ ươ ộ ♣
Đ i v i hàng t n kho tính theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c.ố ớ ồ ươ ậ ướ ấ ướ ♣
Đ i v i nghi p v  thanh toán b ng ti n m t, ti n g i ngân hàng, vayố ớ ệ ụ ằ ề ặ ề ử − ti n g i ngân hàng theo mã kh  c: Phân h  k  toán v n b ng tiên/ề ử ế ướ ệ ế ố ằ  
C p nh t s  li u/ Phi u thu, phi u chi, gi y báo có, gi y báo n .ậ ậ ố ệ ế ế ấ ấ ợ
Đ i v i nghi p v  tính l ng và các kho n trích BHXH, BHYT, KPCĐ theoố ớ ệ ụ ươ ả − t  l  quy đ nh: phân h  k  toán t ng h p/ C p nh t s  li u/ỉ ệ ị ệ ế ổ ợ ậ ậ ố ệ  
Phi u k  toán.ế ế
IV.Th c hi n các bút toán phân b , k t chuy n cu i kỳự ệ ổ ế ể ố
Đ i v i vi c tính và phân b  kh u hao tài s n c  đ nhố ớ ệ ổ ấ ả ố ị −
Tính kh u hào TSCĐ: Phân h  tài s n c  đ nh/ C p nh t s  li u/ Tính kh u hao TSCĐấ ệ ả ố ị ậ ậ ố ệ ấ +
Kh u hao TSCĐ: Phân h  TSCĐ/ C p nh t s  li u/ bút toán phân b  kh u hoa TSCĐ.ấ ệ ậ ậ ố ệ ổ ấ +
Các bút toán k t chuy n t  đ ng: phân h  k  toán t ng h p/ C p nh t s  li u.ế ể ự ộ ệ ế ổ ợ ậ ậ ố ệ −
Khai báo các bút toán k t chuy n t  đ ngế ể ự ộ +
Th c hi n các bút toán k t chuy n t  đ ngự ệ ế ể ự ộ +
V.Xem báo cáo: Phân h  k  toán t ng h p/ Báo cáo tài chính.ệ ế ổ ợ


	PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
	    Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
	    I. Số dư đầu tháng của  TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
	    II .Các chứng từ phát sinh trong tháng 

	                                                                                                                               (ĐV: 1000đ)
	    Bài số 4:Doanh nghiệp B trong tháng 12/N có tình hình sau: (ĐVT: 1000đ)
	         Bài số 5 :  Tại doanh nghiệp Phương Đông có các tài liệu sau:
	         Bài số 6 : Tại phòng kế toán của Doanh nghiệp X có tài liệu và  chứng từ kế toán phát sinh trong 
	          tháng 1 như sau: (ĐV: 1000đ)
	         Bài số 7 : Doanh nghiệp A trong tháng 3/N có tình hình sau: (đơn vị tính 1000)
	- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg
	Bài 1 : Tại công ty K có các tài liệu liên quan đến tháng 1/N+1 như sau: (đơn vị tính:1.000)
	Bài 2:
	Bài 3 : Trích tài liệu của doanh nghiệp HT như sau (doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo
	 phương pháp kê khai thường xuyên) (đơn vị: 1000 đồng).
	Bài 5 : Doanh nghiệp sản xuất TL hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có các tài liệu sau:




	Bài 6 :Ở doanh nghiệp HX có tình hình sau: (doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên) (đơn vị: 1.000 đồng):
	  Bài 7 : Tại công ty K có các tài liệu liên quan đến tháng 1/N+1 như sau: (đơn vị tính:1.000)
	Bài 8 :Trích tài liệu của doanh nghiệp BC như sau: (hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 
	Bài 9 : Doanh nghiệp sản xuất TC hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có các tài liệu sau:

	Bài 6.5:
	BT nâng cao 1: 
	Bài 1
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